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CHUYÊN ĐỀ 1: 1TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VIỆT NAM


11. Lịch sử phát triển nông nghiệp,nông thôn Việt Nam


11.1. Thời kỳ trước cách mạng 1945


11.2. Thời kỳ 1945 - 1954


21.3. Thời kỳ 1955 - 1975


21.3.1. Ở miền Bắc


31.3.2. Ở miền Nam


41.4. Thời kỳ trước Đổi mới 1976 - 1986


61.5. Thời kỳ Đổi mới 1986 - 2010


111.6. Giai đoạn từ 2011 đến nay


122. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới


122.1.Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015


122.1.1. Mục tiêu của chương trình


132.2.2. Nội dung của chương trình


192.3.3. Kết quả thực hiện chương trình giai đoạn2010- 2015


222.3.4. Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo:


232.3.5. Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường:


242.3.6. Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội


242.2.Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020


252.2.1. Mục tiêu


262.2.2. Giải pháp thực hiện chương trình


312.2.3. Kết quả thực hiện chương trình đến 31.12.2017


363. Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới


363.1.Sự cần thiết tái cơ cấu ngành nông nghiệp


363.1.1. Khái niệm tái cơ cấu nông nghiệp


363.1.2. Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp


383.2. Mục tiêu,quan điểm tái cơ cấu


383.2.1. Mục tiêu


393.2.2. Quan điểm tái cơ cấu


393.3. Những giải pháp cơ bản


393.3.1. Nâng cao chất lượng quy hoạch,rà soát,gắn chiến lược với xây dựng quy hoạch,kế hoạch,quản lý giám sát nâng cao hiệu hiệu quả quản lý nhà nước đối với quy hoạch


403.3.2. Khuyến khích, thu hút đầu tư tư nhân


403.3.3. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đầu tư công


413.3.4. Cải cách thể chế


433.3.5. Tiếp tục sửa đổi,hoàn thiện hệ thống chính sách


443.4. Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới


453.4.1. Tổ chức quán triệt, thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức tới tất cả các cấp, ngành và các địa phương về mục đích, ý nghĩa, phương châm, nội dung và cơ chế chính sách củahai chủ trương này.


453.4.2. Tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch và cơ cấu sản xuất trên cơ sở phát huy lợi thế địa phương, nhu cầu thị trường.


463.4.3. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách


463.4.4. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ


463.4.5. Đổi mới công tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến


473.4.6. Thực hiện nghiêm túc chủ trương tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đầu tư công; thu hút nguồn lực xã hội


473.4.7. Công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm


473.4.8. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành


504. Định hướng chiến lược phát triển Nông nghiệp nông thôn Việt Nam đến2030


504.1. Quan điểm


514.2. Mục tiêu


514.2.1. Mục tiêu chung


524.2.2 .Mục tiêu đến 2025


534.2.3. Mục tiêu đến 2030


CHUYÊN ĐỀ 2: 54CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM


541. Tài nguyên dược liệu Việt Nam


541.1. Tài nguyên cây thuốc, động vật làm thuốc và khoáng vật làm thuốc ở Việt Nam


541.1.1. Tính đa dạng và hiện trạng phát triển


571.1.2. Tri thức sử dụng


582. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển dược liệu


643. Chiến lược phát triển dược liệu trong OCOP


643.1. Sự cần thiết


643.1.1. Các khó khăn của cách phát triển dược liệu truyền thống


643.1.2. Lợi thế so sánh của Việt Nam


663.2. Khái niệm


673.3. Các hoạt động chủ yếu


683.4. Định hướng trong Chương trình OCOP


69TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH


CHUYÊN ĐỀ 3: 72PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ HỢP TÁC XÃ. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP, KINH DOANH


721. Lý thuyết chung về kinh tế tư nhân, doanh nghiệp và kinh doanh


721.1. Các khái niệm


731.2. Các loại hình doanh nghiệp


731.2.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn


741.2.2. Doanh nghiệp nhà nước


751.2.3. Công ty cổ phần


761.2.4. Công ty hợp danh


761.2.5. Doanh nghiệp tư nhân


771.2.6. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty


771.3. Vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế- Xã hội


771.3.1. Góp phần lớn vào phát triển kinh tế - xã hội


781.3.2. Thúc đẩy thành lập mới DN


791.3.3. Động lực giải quyết vấn đề tạo việc làm


791.4. Vấn đề quản lý Nhà nước về kinh tế tư nhân trong chương trình OCOP


791.4.1. Trọng tâm của chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020


801.4.2. Một số khó khăn tác động tới động lực phát triển của kinh tế tư nhân


811.4.3. Quản lý Nhà nước về kinh tế tư nhân trong chương trình OCOP


822.  PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP


832.1. Sự ra đời và phát triển doanh nghiệp


842.2. Vai trò của doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm OCOP


852.3. Quản lý Nhà nước về phát triển doanh nghiệp


873. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HTX


873.1. Khái niệm, bản chất và nguyên tắc hoạt động của HTX


87\3.1.1. Khái niệm về HTX


873.1.2. Bản chất tổ chức HTX


893.1.3. Các nguyên tắc của HTX


903.1.4. Tài sản, tài chính HTX


903.2. Lịch sử hình thành và phát triển HTX


903.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển HTX trên thế giới


923.2.2. Lịch sử hình thành và phát triển HTX ở Việt Nam


943.3. Quản lý vàphát triển HTX trong chương trình OCOP


943.3.1. Vai trò của HTX trong chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới


943.3.2. Cơ cấu tổ chức, quản lý và phát triển HTXtrong chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới


973.4. Xây dựng hợp đồng liên kết giữa mô hình hợp tác của HTX, doanh nghiệp và nhà khoa học trong chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới


973.4.1. Các hình thức liên kết


973.4.2. Hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp


983.4.3. Các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả trong chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới hiện nay


993.5. Chính sách hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp


993.5.1. Chủ trường của Đảng và cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển HTX


1033.5.2. Chính sách về chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới liên quan đến HTX


1053.5.3.Kết quả thực hiện một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với HTX nông nghiệp từ khi Luật HTX 2012 đến nay và những rào cản trong tiếp cận chính sách


1123.5.4. Giải pháp phát triển HTX
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CHUYÊN ĐỀ 4: 117CHUYÊN ĐỀ LÀNG VĂN HÓA DU LỊCH


1171. Khái niệm chung


1171.1. Du lịch


1181.2. Du lịch nông nghiệp


1201.3. Du lịch cộng đồng


1231.4. Tiêu chuẩn TCVN 7797:2009 về Làng Du lịch


1241.5. Xây dựng nông thôn mới


1251.6. Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm OCOP


1262. Phát triển du lịch nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam hiện nay


1262.1. Du lịch nông nghiệp trên thế giới


1262.1.1. Lịch sử hình thành


1272.1.2. Các giá trị đóng góp cho phát triển ngành du lịch và phát triển vùng nông thôn


1272.1.3. Các mô hình


1272.1.3.1 Hàn Quốc: Mô hình Làng Dân gian từ 1974và Chương trình nông trại du lịch của Bộ Nông lâm Hàn Quốc từ 1984


1302.1.3.2 Nhật Bản: Làng du lịch Yufuin, Oita trong Phong trào OVOP từ 1990


1301.3.3 Hoa Kỳ: Chương trình du lịch nông nghiệp Hoa Kỳ


1312.1.3.4 Đài Loan: Nông trại du lịch


1322.1.3.5 Thái Lan: Làng du lịch OTOP


1332.1.3.6 Trung Quốc: Chương trình Du lịch làng quê tỉnh Quảng Tây, khởi động từ năm 2006, phát triển du lịch nông thôn thành một ngành có quy mô lớn dựa vào ưu thế về cảnh quan sinh thái, khả năng làm du lịch từ nông nghiệp và các làng quê.


1342.2. Du lịch nông nghiệp Việt Nam


1342.2.1 Các mô hình


1342.2.1.1 Du lịch trang trại Ba Vì, Hà Nội


1352.2.1.2 Du lịch nông nghiệp Miền núi phía Bắc (Mộc Châu (Sơn La), Hà Giang, Lào Cai,..)


1382.2.1.3 Du lịch Tây nguyên


1392.2.1.4 Du lịch miệt vườn ĐBSCL


1423. Định hướng Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay.


1423.1. Chiến lược phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn của Việt Nam


1423.1.1 Lợi thế cạnh tranh quốc gia của Việt Nam


1453.1.2 Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 103 của Chính phủ về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn


1463.1.3 Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam QĐ 2714 – 03/8/2016 của Bộ VHTTDL


1473.2. Các sáng kiến địa phương phát triển du lịch, văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới


1473.2.1 Hà Giang: Làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới, Tuyên bố Panhou từ năm 2012, chỉ rõ sản phẩm của du lịch (Làng du lịch, với chiều sâu văn hóa) và có tiêu chí đánh giá (tương tự một số quốc gia đã làm);


1473.2.2 Lào Cai: Mô hình làng Văn hóa du lịch


1493.2.3 Quảng Ninh: Du lịch Làng quê Yên Đức, Đông Triều trong Chương trình OCOP từ 2012 (xây dựng 02 thôn Đồn Sơn và Yên Khánh)


1503.2.4 Hà Tĩnh: xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, định hướng phát triển du lịch từ 2015



1513.3. Bài học kinh nghiệm rút ra trong xây dựng Làng Văn hóa du lịch.


1523.4. Làng văn hóa du lịch trong Chương trình OCOP


1523.4.1. Quan điểm


1523.4.2. Mục tiêu


1523.4.3. Cách thức triển khai


1533.5. Định hướng một số địa phương phát triển Làng Văn hóa du lịch trong phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020
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CHUYÊN ĐỀ 5: 159CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI, XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VÀ GIẢI PHÁP


1591. Những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế nông thôn ở Việt Nam


1591.1. Tổng quan 30 năm đổi mới phát triển nông thôn ở Việt Nam


1601.2. Một số thành tựu trong phát triển nông thôn


1601.2.1. Kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường mạnh mẽ


1611.2.2. Hình thức hỗ trợ kinh tế nông thôn phát triển rộng khắp


1611.2.3. Kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh


1621.2.4. Thị trường nông sản phát triển mạnh


1641.2.5. Kinh tế nông thôn phát triển đa dạng và chuyển dịch tích cực


1641.2.6. Đời sống văn hóa nâng cao, an ninh trật tự được đảm bảo


1651.2.7. Công tác giảm nghèo đạt kết quả ấn tượng


1651.2.8. Một số thành tựu trong xây dựng nông thôn mới


1661.3. Một số tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế ở nông thôn


1661.3.1. Kinh tế nông nghiệp phát triển còn thiếu bền vững


1671.3.2. Phát triển thị trường nông lâm thủy sản còn một số tồn tại


1681.3.3. Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn chưa tương xứng


1681.3.4. Chất lượng lao động nông thôn yếu, năng suất lao động thấp


1701.3.5. Các hình thức sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa hiệu quả


1711.3.6. Động lực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thấp


1721.3.7. Vốn tín dụng chưa đáp ứng nhu cầu


1731.3.8. Thu nhập của hộ nông thôn thấp và có sự chênh lệch lớn giữa các vùng


1741.3.9.Sản phẩm có chứng nhận và truy xuất nguồn gốc chưa nhiều


1751.4. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế


1751.4.1. Nguyên nhân khách quan


1751.4.2. Nguyên nhân chủ quan


1782.1.5. Nhiều thách thức mới đặt ra đối với phát triển kinh tế nông thôn


1792.2. Dự báo xu hướng phát triển kinh tế nông thôn những năm sắp tới


1792.2.1. Ứng dụng KHCN được tăng cường mạnh mẽ


1792.2.2. Đất đai


1792.2.3. Tín dung


1792.2.4. Lao động


1793. Gợi ý một số giải pháp phát triển kinh tế nông thôn gắn với chương trình ocop


1793.1. Tăng cường ứng dụng công nghệ mới


1803.2. Hội nhập và phát triển thị trường


1803.3. Đổi mới các hình thức tổ chức, liên kết, tiêu thụ sản phẩm


1813.4. Nâng cao chất lượng, đảm bảo VSATTP


1823.5. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn


1823.6. Đa dạng hóa phương thức huy động nguồn lực


1823.7. Một số giải pháp khác


CHUYÊN ĐỀ 6: 183CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH OCOP


1831. Cộng đồng và phát triển cộng đồng


1831.1. Khái niệm cộng đồng


1831.1.1. Các khái niệm về cộng đồng


1831.1.2. Cộng đồng tính và cộng đồng thể


1831.1.3. Bốn yếu tố của cộng đồng hoàn chỉnh


1831.1.4. Đặc tính cộng đồng


1841.1.5. Các yếu tố tạo thành cộng đồng


1851.2. Phát triển cộng đồng


1851.2.1. Khái niệm phát triển cộng đồng


1851.2.2. Tam giác phát triển cộng đồng


1851.2.3. Các quan điểm định hướng trong phát triển cộng đồng


1861.2.4. Các thể chế xã hội tham gia vào phát triển cộng đồng


1871.2.5. Sự tham gia


1891.3. Áp dụng trong Chương trình OCOP


1891.3.1. Đặc trưng của nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam


1911.3.2. Các quan điểm định hướng về phát triển cộng đồng trong Chương trình OCOP


1922. Sản phẩm và sản phẩm OCOP


1922.1. Khái niệm sản phẩm


1922.1.1. Khái niệm sản phẩm


1932.1.2. Ba yếu tố chính cấu thành sản phẩm


1942.1.3. Tổ hợp tiếp thị của sản phẩm


1942.1.4. Phân loại sản phẩm


1952.2. Ba trục sản phẩm nông nghiệp


1952.2.1. Trục sản phẩm quốc gia


1952.2.2. Trục sản phẩm của cấp tỉnh


1962.2.3. Trục sản phẩm mỗi làng một sản phẩm (OCOP)


1962.3. Sản phẩm OCOP


1962.3.1. Tiêu chí sản phẩm OCOP


1962.3.2. Phân loại sản phẩm OCOP


1973. Tổ chức kinh tế OCOP


1973.1. Tổ chức kinh tế OCOP và đặc điểm


1983.2. Tiêu chí tổ chức kinh tế OCOP
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2001. Giới thiệu


2001.1. Một số thành quả đã đạt được của Chương trình OCOP tỉnh Quảng Ninh


2011.2. Phương hướng triển khai ở Việt Nam


2031.3. Chương trình OCOP Việt Nam


2032. Mục tiêu Chương trình OCOP


2032.1.Mục tiêu tổng quát


2042.2. Mục tiêu cụ thể


2043. Nội dung cơ bản của Chương trình OCOP


2053.1. Triển khai Chu trình OCOP quốc gia


2053.1.1. Chu trình OCOP thường niên


2053.1.2. Các chủ đề tập trung trong từng năm


2063.2. Xác định và phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP


2063.2.1. Xác định sản phẩm, dịch vụ OCOP


2073.2.2. Phát triển các sản phẩm, dịch vụ OCOP


2083.3. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP


2083.3.1. Xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm


2083.3.2. Quản lý nhãn hiệu, logo OCOP


2083.3.3. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Chương trình OCOP


2093.3.4. Xây dựng hệ thống báo cáo theo Bộ chỉ số quốc gia OCOP


2093.3.5. Kiểm tra, giám sát


2093.4. Đào tạo nhân lực


2093.4.1. Đối tượng đào tạo và cách thức tổ chức đào tạo


2103.4.2. Xây dựng Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn của Chương trình OCOP


2103.5. Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP


2103.5.1. Tổ chức xúc tiến thương mại


2113.5.2. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP


2123.6. Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, đề án, dự án thành phần của Chương trình


2123.6.1. Các dự án thành phần cấp tỉnh


2123.6.2. Các dự án thành phần cấp quốc gia
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2161. Hệ thống tổ chức Chương trình  OCOP


2161.1. Khái quát hệ thống tổ chức Chương trình OCOP


2161.2. Hệ thống tổ chức Chương trình  OCOP


2161.2.1. Hệ thống điều hành OCOP


2181.2.2. Các tổ chức kinh tế tham gia OCOP


2191.2.3. Hệ thống tư vấn và đối tác OCOP


2212. Nhân sự chủ chốt trong Chương trình OCOP


2212.1. Nhân sự cấp tỉnh


2212.1.1. Chuyên viên Hành chính - Tổng hợp thông tin kiêm Thư ký OCOP


2222.1.2. Chuyên viên Phát triển sản phẩm - Phát triển DN/HTX - Đào tạo


2232.1.3. Chuyên viên Xúc tiến thương mại - Truyền thông


2242.2. Nhân sự cấp huyện
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2271. Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh


2271.1. Đối tượng và ý nghĩa của phân tích kinh doanh


2271.1.1.Đối tượng


2271.1.2. Ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh


2281.2. Chỉ tiêu và nhân tố kinh tế


2281.2.1. Các chỉ tiêu dùng trong phân tích kinh doanh


2291.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả phân tích kinh doanh


2302. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh


2302.1. Phương pháp phân tích kết quả sản xuất kinh doanh


2302.1.1. Phương pháp chi tiết


2302.1.2. Phương pháp so sánh


2322.1.3. Phương pháp loại trừ


2332.1.4. Phương pháp liên hệ


2332.1.5. Phương pháp hồi quy và phương pháp tương quan


2342.2. Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh


2342.2.1. Khái quát chung về tổ chức phân tích kinh doanh


2342.2.2. Các loại phân tích kinh doanh


2352.2.3. Tổ chức lực lượng phân tích


2362.2.4. Quy trình tổ chức công tác phân tích kinh doanh


2372.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phân tích hoạt động kinh doanh


2372.3.1. Chi phí sản xuất


2402.3.2. Giá thành sản phẩm


2422.3.3. Lợi nhuận kinh doanh


2442.4. Các giải pháp trong phân tích hoạt động kinh doanh


2453. Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của 1 sản phẩm ocop tại địa phương


2453.1. Nghiên cứu thị trường trong sản xuất kinh doanh


2483.2 Xác định khả năng trong kinh doanh


2493.3. Lựa chọn cơ hội trong kinh doanh
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2511. QUẢN TRỊ SẢN XUẤT


2511.1. Những vấn đề cơ bản về quản trị sản xuất


2511.1.1. Khái niệm quản trị sản xuất


2531.1.2. Nội dung của quản trị sản xuất


2531.1.3. Mục tiêu của quản trị sản xuất


2541.1.4. Vai trò và mối quan hệ giữa quản trị sản xuất và tác nghiệp với các chức năng quản trị khác


2551.1.5.  Xu hướng phát triển của quản trị sản xuất


2561.2. Dự báo nhu cầu sản xuất


2561.2.1. Khái niệm và vai trò của dự báo


2561.2.1.1. Khái niệm dự báo cầu sản phẩm/dịch vụ


2581.2.1.2. Vai trò của dự báo


2581.2.2. Các phương pháp dự báo trong quản trị sản xuất


2581.2.2.1. Các phương pháp dự báo định tính


2591.2.2.2. Các phương pháp dự báo định lượng


2601.2.2.3. Hoạch định xu hướng


2601.2.2.4. Chỉ số mùa vụ


2601.2.3. Kiểm soát dự báo


2611.3. Hoạch định công suất và năng suất


2611.3.1. Khái niệm, phân loại và nhân tố ảnh hưởng đến công suất


2611.3.1.1. Khái niệm và phân loại công suất


2641.3.1.3. Các yêu cầu khi xây dựng và lựa chọn các phương án công suất


2651.3.2. Các phương pháp hỗ trợ lựa chọn công suất


2651.3.2.1. Sử dụng lý thuyết quyết định trong lựa chọn công suất


2671.3.2.2. Phân tích hoà vốn trong lựa chọn công suất


2671.3.2.3. Đường cong kinh nghiệm


2681.3.3. Năng suất và đánh giá năng suất


2681.3.3.1. Năng suất và các chỉ tiêu đo lường năng suất


2691.3.3.2. Một số biện pháp nhằm tăng năng suất trong doanh nghiệp


2711.4. Định vị doanh nghiệp và bố trí mặt bằng sản xuất


2711.4.1.1. Thực chất của định vị doanh nghiệp


2721.4.1.2. Vai trò của định vị doanh nghiệp


2731.4.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới định vị doanh nghiệp


2761.4.2. Các phương pháp hỗ trợ định vị doanh


2761.4.2.1. Phương pháp tọa độ trung tâm


2761.4.2.2. Phương pháp trọng số giản đơn


2761.4.3. Bố trí mặt bằng sản xuất


2761.4.3.1. Thực chất của bố trí mặt bằng sản xuất


2771.4.3.2. Các nguyên tắc bố trí mặt bằng sản xuất


2791.4.3.3. Các hình thức bố trí mặt bằng sản xuất


279Bố trí mặt bằng sản xuất theo sản phẩm


279Bố trí mặt bằng sản xuất theo quá trình


280Bố trí mặt bằng sản xuất theo vị trí cố định


280Bố trí mặt bằng hỗn hợp


281Bố trí mặt bằng sản xuất dạng tế bào


282Bố trí theo nhóm


282Hệ thống sản xuất linh hoạt


2831.4.4. Thiết kế các phương pháp bố trí mặt bằng sản xuất


2831.4.4.1. Thiết kế bố trí theo sản phẩm


2851.4.2.2. Phương pháp bố trí theo quá trình


2861.4.2.3. Vận dụng một số phương pháp bố trí mặt bằng sản xuất đặc thù khác


2882. Quản trị chất lượng


2882.1. Khái quát chung về quản trị chất lượng


2882.1.1. Lược sử phát triển các chiến lược về quản trị chất lượng


2902.1.2. Những bài học kinh nghiệm trong việc quản trị chất lượng


2912.1.3. Một số khái niệm chất lượng


2912.1.3.1. Chất lượng sản phẩm


2932.1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng:


2942.1.3.3. Chi phí chất lượng


2952.1.3.4. Chi phí sai hỏng


2972.1.3.5. Chi phí thẩm định


2992.1.3.7. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sản phẩm


3002.2. Đảm bảo và cải tiến chất lượng


3002.2.1. Đảm bảo chất lượng


3012.2.2. Chấp nhận việc tiếp cận từ đầu với khách hàng và nắm chắc yêu cầu của họ


3012.2.3. Khách hàng là trên hết


3012.2.4. Cải tiến liên tục chất lượng bằng cách thực hiện vòng tròn Deming (PDCA)


3012.2.5. Quá trình kế tiếp chính là khách hàng của quá trình trước.


3022.2.6. Phạm vi đảm bảo chất lượng:


3022.2.7. Các xu hướng đảm bảo chất lượng


3042.2.8. Các biện pháp đảm bảo chất lượng


3062.3. Cải tiến chất lượng


3082.4. Chương trình cải tiến chất lượng
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3121. TỔNG QUAN VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN


3121.1. Khái niệm chuỗi giá trị


3121.2. Mô hình chuỗi giá trị


3141.3. Lợi thế chi phí và chuỗi giá trị


3141.4. Sự độc đáo và chuỗi giá trị


3151.5. Công nghệ và chuỗi giá trị


3161.6. Liên kết giữa các hoạt động trong chuỗi giá trị


3161.7. Phân tích quan hệ kinh doanh


3171.8. Hoạt động chuỗi giá trị đồng thuận


3182. NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ


3182.1.Tại sao việc phân tích chuỗi giá trị là quan trọng?


3182.2. Các nhân tố cơ bản của phân tích chuỗi giá trị


3182.2.1. Rào cản gia nhập và lợi nhuận (rent)


3192.2.2. Quản trị chuỗi giá trị


3202.2.3. Các loại chuỗi giá trị


3212.2.4. Đổi mới và cải tiến chuỗi giá trị


3223. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ


3223.1. Lập sơ đồ chuỗi giá trị


3223.1.1. Tại sao phải lập sơ đồ chuỗi giá trị


3223.1.2. Lập sơ đồ các quy trình cốt lõi trong chuỗi giá trị


3233.1.3. Xác định và lập sơ đồ những người tham gia chính vào các quy trình cốt lõi


3243.1.4. Lập sơ đồ dòng sản phẩm, thông tin và kiến thức


3243.1.5. Lập sơ đồ khối lượng sản phẩm, số người tham gia và số công việc


3263.1.6. Lập sơ đồ các mối quan hệ và liên kết giữa những người tham gia


3273.2. Phân tích mối quan hệ và hoạt độ điều phối các hoạt động trong chuỗi giá trị


3273.2.1. Các quan hệ thị trường tại chỗ


3273.2.2. Các mối quan hệ mạng lưới bền vững


3273.2.3. Hội nhập theo chiều ngang


3273.2.4. Lập sơ đồ các Dịch vụ Kinh doanh cung cấp cho chuỗi giá trị


3283.3. Phân tích chi phí, lợi nhuận và thu nhập


3283.3.1. Các chi phí và mức vốn đầu tư cần thiết


3313.3.2. Doanh thu và phân phối doanh thu


3333.3.4. Những thay đổi qua thời gian của chi phí lợi nhuận và thu nhập


3333.3.5. Vị thế tài chính tương đối của những người tham gia trong chuỗi giá trị.


3343.3.6. So sánh thu nhập qua các chuỗi giá trị khác nhau.


3343.3.7.Tính chi phí cơ hội


3353.4. Phân tích việc làm trong chuỗi giá trị


3353.4.1. Đối tượng tham giavà các loại hình công việc trong chuỗi giá trị


3353.4.2. Phân bổ việc làm trong chuỗi giá trị


3363.4.3. Ảnh hưởng của quản trị đến phân bổ việc làm


3363.4.4. Sự tác động của công nghệ tới việc làm


3373.4.5. Sự biến đổi việc làm theo thời gian


3373.5. Phân tích công nghệ, kiến thức và nâng cấp.


3373.5.1. Lập sơ đồ biến đổi kiến thức và công nghệ trong chuỗi giá trị


3383.5.2. Chuỗi thị trường riêng biệt dựa trên kiến thức và công nghệ


3393.5.3. Nhận biết và định lượng khoảng trống kiến thức và công nghệ


3393.6. Phân tích quản trị và các dịch vụ hỗ trợ chuỗi giá trị


3413.6.1. Sắp xếp những người tham gia


3413.6.2. Nguyên tắc và quy định trong quản trị


3413.6.3. Phân tích sự thi hành


3423.6.4. Phân tích dịch vụ hỗ trợ


3433.7. Phân tích sự liên kết


3433.7.1. Lập sơ đồ những các thành phần tham gia trong chuỗi


3433.7.2. Các khía cạnh tồn tại liên kết.


3443.7.3. Phân bổ nguồn lực


3453.7.4. Phân tích lòng tin


3464. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN ĐỊA PHƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG TỰ DO CẠNH TRANH


3464.1. Các căn cứ xây dựng chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông sản địa phương


3464.1.1. Cung thị trường nông sản


3464.1.2. Cầu thị trường nông sản


3474.1.3. Giá cả nông sản và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành giá cả nông sản


3484.2. Phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho nông sản địa phương


3494.3. Chiến lược marketing Mix nông sản với vấn đề lựa chọn chiến lược phát triển chuỗi giá trị địa phương


3504.3.1. Chiến lược sản phẩm


3504.3.1.1. Các cấp độ của sản phẩm hàng hóa


3514.3.1.2. Đặc điểm của sản phẩm nông nghiệp


3514.3.1.3. Định vị sản phẩm trên thị trường


3514.3.1.4. Tạo sự khác biệt của sản phẩm


3524.3.2. Chiến lược giá cả nông sản hàng hóa


3544.3.3. Chiến lược phân phối nông sản hàng hóa


3544.3.3.1. Xây dựng kênh phân phối


3554.3.3.2 Cơ sở để lựa chọn kênh phân phối


3564.3.4.1. Tập hợp và phổ biến thông tin thị trường, dự báo thị trường


3574.3.4.2. Định số loại và chuẩn phân loại cho nông sản hàng hoá


3574.3.4.3. Tiêu chuẩn hoá bao bì chứa đựng nông sản thực phẩm


3574.3.4.4. Các hoạt động nhằm bảo vệ người tiêu dùng nông sản thực phẩm


3584.4. Quan điểm mới về marketing và ứng dụng trong phát triển chuỗi giá trị
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CHUYÊN ĐỀ 1
TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VIỆT NAM

1. Lịch sử phát triển nông nghiệp,nông thôn Việt Nam

1.1. Thời kỳ trước cách mạng 1945

Trong thời kỳ phong kiến, từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX các hình thức kinh tế chủ yếu trong nông nghiệp là các điền trang, thái ấp, đồn điền với quy mô tương đối lớn. Đố là những trang ấp của giai cấp quý tộc, các vương hầu, các công thần thời Lý - Trần - Lê - Nguyễn được vua ban. Trên đó hầu hết là sản xuất lúa và lương thức theo phương thức nô dịch, hoặc lĩnh canh. Từ giữa thế kỷ XIX sau khi bị thực dân Pháp xâm chiếm, nước ta trở thành một nước phong kiến nửa thuộc địa. Trong nông nghiệp các hình thức điền trang, thái ấp tan rã dần và hình thành các hình thức kinh tế mới sau

Kinh tế địa chủ: hộ địa chủ chiếm hữu nhiều ruộng đất, phát canh thu tô với tỷ lệ rẽ đôi hoặc rẽ ba.

Kinh tế phú nông: có xu hướng sản xuất hàng hoá, một phần sản phẩm làm ra đem bán trên thị trường. Trong sản xuất nông nghiệp có thuê mướn lao động. 

Kinh tế trung nông: Những hộ có ruộng, có lao động, tự cày cấy và đủ ăn, sản phẩm dư dôi rất nhỏ bé.

 Kinh tế bần nông: Những nông hộ nghèo, thiếu ruộng làm không đủ ăn.

Cả phú nông, trung nông và bần nông đều ít nhiều lĩnh canh thuê đất của địa chủ. Ngoài ra còn có cố nông, những người không có ruộng đi làm thuê để kiếm sống.

 Kinh tế đồn điền của các địa chủ - tư sản Pháp ở Việt Nam. Đặc trưng chủ yếu của loại hình kinh tế này là kinh doanh kiểu tư bản chủ nghĩa nhưng vẫn duy trì phương thức sử dụng lao động theo kiểu nông nô và quản lý gần giống với trại lính. 

1.2. Thời kỳ 1945 - 1954

Sau Cách mạng Tháng Tám chưa được bao lâu, dân tộc ta phải tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện đã hình thế cài răng lược giữa các vùng tạm chiếm và các vùng tự do hoặc mới giải phóng. ở các vùng tạm chiếm các loại hình kinh tế nông nghiệp trước cách mạng vẫn tồn tại cho đến khi được giải phóng.

Trong các vùng tự do và giải phóng, cùng với việc thực hiện các chính sách của Chính phủ kháng chiến về giảm tô, giảm tức, chia đất công và đất tịch thu được của địa chủ người Pháp cho bần cố nông, đẩy mạnh sản xuất và thực hành tiết kiệm v.v… các hình thức kinh tế trong nông nghiệp có sự chuyển dịch về cơ cấu: Kinh tế địa chủ bị suy yếu; kinh tế phú nông chững lại; kinh tế trung nông lớn lên cả về số hộ và tiềm lực kinh tế của mỗi hộ; đời sống của bần nông và cố nông được cải thiện.

1.3. Thời kỳ 1955 - 1975

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, theo Hiệp định Giơnevơ nước ta tạm thời chia làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau. Năm 1975 miền Nam mới hoàn toàn được giải phóng, cả nước mới được thống nhất. Trong suốt 20 năm đó trên hai miền kinh tế phát triển theo hai hướng khác nhau.

1.3.1. Ở miền Bắc

Trong thời kỳ này ở miền Bắc có nhiều biến đổi mạnh, sâu sắc và được chia là 3 giai đoạn:
 Giai đoạn 1955-1957: Hoàn thành kế hoạch 3 năm, khôi phục kinh tế và thực hiện cải cách ruộng đất, hoàn thành nốt nhiệm vụ cách mạng dân chủ. ở nông thôn cơ cấu các loại hình kinh tế biến đổi sâu sắc: Kinh tế địa chủ không còn, kinh tế phú nông bị hạn chế, hầu hết cố nông đều được chia ruộng và trở thành các hộ sản xuất nông nghiệp, kinh tế hộ nông dân phần lớn là tiểu nông đã trở thành trung tâm trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, do bình quân ruộng đất một đầu người thấp, trình độ canh tác còn lạc hậu và manh mún nên kinh tế hộ nông dân vẫn còn là sản xuất nhỏ, tự cấp, tự túc.

 Giai đoạn 1958 - 1960: Trong kế hoạch 3 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế, nông nghiệp về cơ bản đã hoàn thành hợp tác hoá với các hình thức hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bậc thấp, quy mô xóm, thôn và một số hợp tác xã tín dụng, hợp tác xã mua bán, hợp tác xã cung tiêu v.v… Đồng thời bắt đầu xây dựng thêm các nông trường quốc doanh ở trung du miền núi và ven biển. Như vậy, từ cuối 1960, trong nông nghiệp nước ta chủ yếu là hai loại hình kinh tế hợp tác quy mô nhỏ và các nông trường quốc doanh, song trang bị kỹ thuật còn lạc hậu, cách thức sản xuất còn quảng canh, tái sản xuất giản đơn. Lực lượng kinh tế nhỏ cá thể còn lại không nhiều, đa số là trung nông, một số là phú nông đang chịu sức ép lôi kéo vào hợp tác xã.

 Giai đoạn từ 1961 - 1975: Miền Bắc đã tiến hành thắng lợi 3 kế hoạch 5 năm, củng cố và nâng cao chế độ hợp tác xã, xây dựng và phát triển nông trường quốc doanh, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp đồng thời đã chiến thắng cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ra miền Bắc, chi viện toàn diện nhân, tài, vật lực cho chiến trường miền Nam. Trong giai đoạn này, biến động của các hình thức kinh tế trong nông nghiệp có một số điểm như sau:

- Qua các cuộc vận động cải tiến kỹ thuật thi đua phát triển sản xuất, đưa hợp tác xã lên bậc cao, trong những năm 1961 - 1965, rồi các cuộc vận động dân chủ và cải tiến quản lý hợp tác xã trong những năm sau đó, kinh tế hợp tác xã lớn mạnh cả về số lượng và quy mô. Đến năm 1975 đã có 97% số hộ vào hợpt tác xã, và cơ bản đưa các hợp tác xã lên bậc cao với quy mô thôn, trong đó có 88% hợp tác xã bậc cao và khoảng 18% hợp tác xã liên thôn và hợp tác xã toàn xã.

- Cùng với quá trình củng cố và phát triển hợp tác xã là việc xây dựng thí điểm một số nông, lâm, ngư trường các trạm, trại kỹ thuật nông nghiệp. Trong những năm 1958 - 1960, loại hình kinh tế quốc doanh được phát triển nhanh chóng, trong thời gian 1961 - 1968 và sau đó được tiếp tục củng cố, mở rộng qua các cuộc vận động tăng cường xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, thực hiện thâm canh, cải tiến kỹ thuật và cải tiến quản lý. Tính đến năm 1975 miền Bắc đã có 365 nông, lâm trường, trạm trại nghiên cứu thực nghiệm được phân bố chủ yếu ở trung du, miền núi và ven biển.

Như vậy, trong giai đoạn 1961 - 1975 trong nông thôn miền Bắc đã tồn tại hai loại hình kinh tế chủ yếu: “kinh tế hợp tác xã với mô hình tập thể hoá triệt để và toàn diện” và “kinh tế quốc doanh với các nông, lâm, ngư trường và các trạm trại kỹ thuật, quy mô lớn và được quản lý tập trung bao cấp”; Còn kinh tế nông hộ lúc này đã được chuyển vào kinh tế các hợp tác xã và kinh tế các xí nghiệp quốc doanh. Các gia đình chỉ còn có kinh tế phụ dựa vào lao động ngoài giờ trên 2 - 5% đất để lại mà thôi. Hai mô hình kinh tế “tập thể triệt để toàn diện” và “kinh tế quốc doanh quy mô lớn, quản lý tập trung bao cấp” nói trên do phù hợp với mục tiêu và lợi ích tối cao của dân tộc là tất cả cho giải phóng miền Nam.

1.3.2. Ở miền Nam

 Trong những năm 1955 - 1963, chính sách cải cách điền địa của Ngô Đình Diệm thông qua các dụ số 5, số 7, và số 57 lập lại khế ước tá điền, định mức tô nông dân phải nạp, mức hạn điền, thực chất là lấy lại ruộng đất của người dân được cách mạng tạm cấp, tạm giao trong kháng chiến chống Pháp. Đầu năm 1970 Nguyễn Văn Thiệu ban hành “Luật người cày có ruộng” bề ngoài là để xoa dịu nhân dân nhưng thực chất là để phát triển tầng lớp tư sản nông dân.

 Đồng thời cũng trong thời gian đó, chính quyền Sài Gòn cho phép các quan chức, tướng lĩnh, các nhà tư sản Việt Nam và tư bản nước ngoài lập các đồn điền và đinh điền ở Đông Nam bộ, Tây Nguyên và một số ở Tây Nam bộ nhằm phát triển các loại hình kinh tế hàng hoá lớn tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp và xây dựng các pháo đài, các khu đồn trú về mặt quốc phòng. Ngay từ cuối năm 1962 theo số liệu của Bộ Lao động Ngụy quyền Sài Gòn miền Nam đã có 755 đồn điền trong đó: 335 đồn điền cao su, 198 đồn điền cà phê, 45 đồn điền chè, 177 đồn điền hỗn hợp. Các đồn điền nói trên có diện tích 93.000 ha trồng trọt và 62.000 công nhân. Đến cuối năm 1963 thành lập thêm được 198 đinh điền với 50931 hộ gia đình và 118.000 ha đất nông nghiệp. 

Như vậy, các loại hình kinh tế nông nghiệp miền Nam hình thành và phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa với các hình thức chủ yếu là kinh tế trang trại hàng hoá gắn với thị trường tư bản chủ nghĩa, kinh tế đồn điền và đinh điền của các nhà tư bản người Việt Nam và người nước ngoài.

1.4. Thời kỳ trước Đổi mới 1976 - 1986
Năm 1976, đất nước thống nhất, Đại hội Đảng lần thứ IV đề ra: “Nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, đưa nền kinh tế nước ta tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa”. Trong những nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm 1976-1980 đề ra đầu tiên 2 việc:

Một là:Tập trung cao độ sức của cả nước, của các ngành, các cấp tạo ra một bước phát triển vượt bậc về nông nghiệp; ra sức đẩy mạnh lâm nghiệp, ngư nghiệp; phát triển công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm (bao gồm cả thủ công nghiệp và tiểu công nghiệp) nhằm giải quyết vững chắc nhu cầu của cả nước về lương thực, thực phẩm và một phần quan trọng hàng tiêu dùng thông dụng; cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân, tạo tích luỹ cho công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa.

 Hai là: Phát huy năng lực sẵn có và xây dựng thêm nhiều cơ sở mới về công nghiệp nặng, đặc biệt là cơ khí, nhằm phục vụ trước hết cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và công nghiệp nhẹ, chuẩn bị cho bước trang bị kỹ thuật trong thời kỳ tiếp theo. Tích cực mở mang giao thông vận tải; tăng nhanh năng lực xây dựng cơ bản; đẩy mạnh công tác khoa học - kỹ thuật. Chuẩn bị về mọi mặt để triển khai xây dựng lớn trong những kế hoạch dài hạn sau này.

Cách đặt vấn đề như trên xem ra đã đề cao vai trò của nông nghiệp. Tuy nhiên, giải pháp trọng tâm được đặt ra lại là đẩy mạnh công tác hợp tác hóa và cải tạo kinh tế tư bản tư doanh khiến cho thị trường trong nước bị triệt tiêu, thị trường ngoài nước đóng cửa. Quan hệ sản xuất mới hình thành không mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển. Ngược lại, cơ chế quan liêu, bao cấp loại bỏ động lực để nông dân hăng say sản xuất, có nơi bỏ ruộng không cày, lúa chín không thu. Công nghiệp chưa đủ mạnh để hỗ trợ cho nông nghiệp trong khi nguồn công nghệ và và thiết bị công nghiệp nhập khẩu suy giảm.

Kết quả là phần lớn các mục tiêu kinh tế của kế hoạch 5 năm lần thứ 2 (1976-1980) do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV đề ra không đạt được. Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình 3,6%/năm so với kế hoạch đề ra là 13- 14%/năm. Xuất khẩu chỉ bằng 20% đến 25% nhập khẩu, lạm phát tăng bình quân 20%/năm. Sản xuất nông nghiệp xuống dốc, đời sống nông dân cơ cực. Sản lượng lương thực chỉ đạt khoảng 13,4 triệu tấn/năm so với kế hoạch 21 triệu tấn. Ở miền Nam, thời hạn hoàn thành hợp tác hóa lùi lại dần, các HTX được hình thành mang tính hình thức hoặc ở mức tổ đổi công, tập đoàn sản xuất. Ở miền Bắc, nhiều HTX cho xã viên mượn đất, gia công chăn nuôi cho hộ. Nông nghiệp sa sút, hàng năm phải nhập khẩu, xin viện trợ bình quân 500 nghìn tấn lương thực/năm. Riêng năm 1980, nhập khẩu lương thực đạt mức kỷ lục, gần 1,6 triệu tấnlương thực qui thóc. 

Trước đòi hỏi bức xúc của cuộc sống, những nhân tố của Đổi mới đã hình thành từ thực tiễn. Dựa trên những thử nghiệm thành công từ cơ sở tại Đồ Sơn, Vĩnh Phúc, ngày 13/1/1981, chỉ thị 100 CT/TW của Bộ Chính trị mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động trong hợp tác xã nông nghiệp được triển khai, bước đầu tạo ra động lực cho người nông dân và mang lại hiệu quả tích cực. 

Đại hội V năm 1982, Đảng đề cập tới quan điểm về công nghiệp hóa nông nghiệp, xây dựng một nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp với 4 nội dung chính: (i)Tiến hành sản xuất và phân phối sản phẩm theo quy hoạch và kế hoạch của cả nước; (ii) Đẩy mạnh cách mạng khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệp, tích cực xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, hiện đại hoá một bước nông nghiệp; (iii) Kiện toàn các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất, nâng cao chất lượng của khu vực kinh tế tập thể; khuyến khích kinh tế gia đình phát triển đúng hướng; (iv) Lấy huyện làm địa bàn trọng yếu. 

Như vậy, mục tiêu trọng tâm đã được đặt ra để đẩy mạnh lực lượng sản xuất, tuy nhiên vẫn dựa trên quan hệ sản xuất chính là HTX. Vì thế, sau khi triển khai các nội dung trên vẫn không tạo ra được bước tiến quan trọng về CNH-HĐH nông nghiệp. Lý do là bốn nội dung công nghiệp hóa nông nghiệp trên dựa trên nền tảng của kinh tế kế hoạch, tổ chức HTX, trên địa bàn hành chính cấp huyện, vẫn không tạo được động lực cho người lao động. Trong khi đó, thị trường vẫn bị kìm hãm. Tình trạng ngăn sông cấm chợ kéo dài cho đến năm 1984.
Thêm vào đó, chủ trương được nhấn mạnh suốt từ khi bắt đầu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất trong Đại hội III lại tiếp tục được khẳng định trong Đại hội V là: “Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp và nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu công - nông nghiệp”. Như vậy, trong thực tế, ưu tiên đầu tư và các chính sách hỗ trợ của nhà nước vẫn tập trung chủ yếu cho công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp nặng.
Kinh tế tiếp tục sa sút, sản xuất nông nghiệp vẫn khó khăn. Năm 1985, Nhà nước bắt đầu nới lỏng kiểm soát thị trường, giá Nhà nước quy định và giá thị trường tự do xích lại gần nhau, tạo nên nguồn động lực quan trọng thứ hai cho sản xuất. Nông dân hăng hái sản xuất hơn, huy động các tiến bộ kỹ thuật đã được hình thành trong các HTX từ trước. Nhờ sản xuất phát triển, lượng nhập khẩu lương thực giảm mạnh, từ 5,6 triệu tấn xuống 1 triệu tấn.

1.5. Thời kỳ Đổi mới 1986 - 2010

Mặc dù vẫn tập trung đầu tư cho công nghiệp nhưng nhờ áp dụng phương thức khoán theo nhóm lao động, những tiêu cực kéo dài trong HTX được giảm bớt phần nào, xã viên có ý thức hơn trong việc áp dụng khoa học công nghệ. Báo cáo chính trị Đại hội VI đã tổng kết: “việc áp dụng những thành tựu về khoa học, kỹ thuật và việc thực hiện rộng rãi phương thức khoán sản phẩm cuối cùng đến người lao động trong nông nghiệp”. 

Với động lực mới đó, kết quả sản xuất đã được cải thiện. Đại hội Đảng VI (12/1986) ghi nhận: “Nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 4,9% so với 1,9% hằng năm của thời kỳ 1976-1980. Sản xuất lương thực có bước phát triển quan trọng, mức bình quân hằng năm từ 13,4 triệu tấn trong thời kỳ 1976-1980 đã tăng lên 17 triệu tấn trong thời kỳ 1981-1985” 

Tuy nhiên, do đất đai và tư liệu sản xuất vẫn nằm trong tay HTX, với cung cách quản lý cũ, bộ máy quản lý HTX quan liêu, mất dân chủ, dẫn tới triệt tiêu động lực của người sản xuất. Mức khoán tăng, lượng lương thực còn lại trong gia đình giảm, dẫn đến tình hình đói kém tại nhiều địa phương. Phần lớn nông dân sống dưới mức đói nghèo (70-80%). 

Cuối thập kỷ 80 - đầu thập kỷ 90, hệ thống xã hội chủ nghĩa suy yếu và tan rã, nền kinh tế kế hoạch ở Việt Nam mất đi các nguồn lực hỗ trợ chính và rơi vào khủng hoảng. Trong bối cảnh cực kỳ khó khăn, trọng tâm phát triển nông nghiệp là đảm bảo an ninh lương thực, đưa nông nghiệp ra khỏi khủng hoảng, đưa nông thôn ra khỏi đói nghèo. 

Ngày 5/4/1988, Nghị quyết 10 NQ/TW về Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp ra đời, chính thức chỉ ra quan hệ sản xuất dưới hình thức kinh tế tập thể đã cản trở sản xuất trong nông nghiệp và đề ra mục tiêu “giải phóng sức sản xuất”, dứt điểm giao đất ổn định 15 năm cho hộ nông dân. Từ lúc này, động lực thúc đẩy sản xuất quan trọng nhất là quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh đã được trao cho hộ nông dân.

Nghị quyết viết: “Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và tác dụng tích cực của kinh tế cá thể, tư nhân trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội; thừa nhận tư cách pháp nhân, bảo đảm bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ trước pháp luật, bảo hộ quyền làm ăn chính đáng và thu nhập hợp pháp của các hộ cá thể, tư nhân và quyền thừa kế sử dụng doanh nghiệp của con cái họ” 

Từ lúc này, hộ gia đình được toàn quyền quản lý đất đai và tư liệu sản xuất, HTX chỉ lo làm dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Chủ trương hợp quy luật này được nhanh chóng tiếp thu và áp dụng rộng rãi trong cuộc sống, tạo nên động lực to lớn cho phát triển nông nghiệp trong hàng chục năm sau. Từ năm 1989, các chính sách tài chính, lưu thông và phân phối hàng hóa cũng được điều chỉnh hoàn thiện hơn theo hướng thị trường. .

Nhờ sự đổi mới toàn diện hướng về thị trường, sản xuất nông nghiệp từng bước khởi sắc mạnh mẽ, những khó khăn trong đời sống kinh tế - xã hội từng bước được giải tỏa. Nhận rõ vai trò quan trọng của nông nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng này, Hội nghị Bộ Chính trị tháng 6/1990 kết luận: “nông, lâm, ngư nghiệp vẫn giữ vị trí trọng yếu, phải được tiếp tục phát triển không ngừng”
. Đồng thời, Bộ Chính trị nhấn mạnh “Phát triển có kế hoạch nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần được coi là một quan điểm cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội, tác động toàn diện đến cơ cấu kinh tế và hệ thống quản lý, cả lực lượng sản xuất lẫn quan hệ sản xuất”. 
Trên cơ sở những nhận thức và thực tiễn mới trong định hướng phát triển kinh tế, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991) mạnh dạn xác định: “Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, phát triển toàn diện kinh tế nông thôn và xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để ổn định kinh tế xã hội”. 

Để đạt được mục tiêu “tăng năng suất lao động xã hội” và “tăng thu nhập, cải thiện một bước cơ bản đời sống vật chất - văn hóa của nông dân”, Đảng nhấn mạnh: “phải gắn phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, coi đó là nhiệm vụ có tầm quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa chiến lược” 

Trong đổi mới HTX nông nghiệp, Đảng chủ trương chuyển đổi các HTX “từ chỗ là người trực tiếp quản lý ruộng đất, chỉ huy sản xuất và phân phối sản phẩm…sang thực hiện chức năng hướng dẫn và làm dịch vụ cho hoạt động sản xuất của các hộ xã viên” và ghi nhận “hộ nông dân xã viên là đơn vị kinh tế tự chủ và với chính sách kinh tế nhiều thành phần...một bước rất quan trọng đường lối chiến lược của Đảng”. 

Những thay đổi nhận thức về quan hệ sản xuất này đã tiếp tục củng cố động lực sản xuất của nông dân, tái cơ cấu nguồn lực từ HTX sang hộ sản xuất nông nghiệp. Tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản giai đoạn 1991-1995 đạt trung bình 4,6%/năm, cao hơn nhiều so với mức 2,6%/năm trong giai đoạn 1987-1990. 

Năm 1995, Việt Nam thoát khỏi tình trạng cấm vận, gia nhập ASEAN và APEC, thị trường mở rộng, nông sản có điều kiện xuất khẩu ra các thị trường trong khu vực Đông Nam Á. Năm 1996, Đại hội Đảng lần thứ VIII, đặt ra nhiệm vụ “công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” trong cơ chế thị trường với các nội dung chính là “Phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp, hình thành các vùng tập trung chuyên canh, có cơ cấu hợp lý về cây trồng, vật nuôi,…Thực hiện thuỷ lợi hoá, điện khí hoá, cơ giới hoá, sinh học hoá... Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản…”. 

Tuy nhiên, các nội dung phát triển lực lượng sản xuất vẫn chủ yếu dựa trên kinh tế hộ. Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, nông lâm trường chưa có bước thay đổi quan trọng. Mặt khác, quá trình phát triển sản xuất lúc này vẫn chủ yếu dựa trên khai thác tài nguyên, phát triển theo chiều rộng. Nhờ phát triển thủy lợi và khai hoang mở rộng diện tích, nông nghiệp tiếp tục phát triển mạnh trong khi khoa học-công nghệ chưa phát triển. 

Giai đoạn 1991-1996, diện tích gieo trồng lúa tăng bình quân 2.49%/năm. Liên tục trong 10 năm (1989-1999), sản xuất nông lâm thủy sản theo giá cố định năm 1994 tăng trưởng cao bình quân 5,9%/năm. Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu nhiều nông sản trên thị trường thế giới. Kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp chiếm 30-40% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. 

Cuối thập kỷ 90, kinh tế châu Á lâm vào khủng hoảng. Việt Nam tuy tăng trưởng chậm (GDP tăng 5,8%/năm giai đoạn 1997-2000) nhưng một phần nhờ nông nghiệp ổn định nên tránh được. Trong giai đoạn này nông nghiệp vẫn tăng trưởng đều, đạt bình quân 4,43%/năm. Ngay khi nền kinh tế vừa phục hồi, tại Đại hội IX (2001), đường lối chung đã thể hiện mong muốn “đi tắt đón đầu”, đẩy nhanh công nghiệp hóa. Báo cáo chính trị Đại hội IX nhấn mạnh “Con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian, vừa có những bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt”. Việc thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp được đề ra một cách quyết liệt, trong đó 3 giải pháp được đặt ra là: (i) Tăng cường ứng dụng mạnh khoa học công nghệ; (ii) Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng; (iii) Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động trong nền kinh tế. 

Cả ba nhiệm vụ trên chỉ có thể thực hiện với hai điều kiện: Đổi mới thể chế và tăng mạnh đầu tư. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, làn sóng đầu tư nước ngoài bắt đầu tăng nhanh, doanh nghiệp phát triển mạnh,tập trung vào kinh tế đô thị và công nghiệp. Các chính sách vĩ mô và chính sách của các địa phương đều hướng vào thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế phi nông nghiệp. Trong bối cảnh đó, các nguồn tài nguyên bị rút mạnh ra khỏi nông nghiệp, nông thôn để đổ vào các ngành phi nông nghiệp và kinh tế đô thị. Chính vì vậy, các mục tiêu đề ra trên đã không thể thực hiện được.

Trước tình hình chênh lệch thu nhập thành thị - nông thôn, liên kết yếu kém giữa nông nghiệp và công nghiệp - dịch vụ tiếp tục kéo dài, tháng 3/2001, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 15 về Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2001-2010, trong đó lần đầu tiên làm rõ khái niệm “công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” với bốn nội dung chính bao gồm: (i) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn; (ii) Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; (iii) Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ; (iv) Tổ chức lại sản xuất và xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp. 

Nghị quyết 15 chưa nêu bật vai trò của đổi mới tổ chức sản xuất, thay vào đó vẫn tính đến những cải tiến nội dung quản lý dựa trên quan hệ sản xuất hiện có, chưa chỉ ra giải pháp cụ thể để quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế này diễn ra chủ động từ liên kết và huy động nội lực của kinh tế hộ. Trong khi kết cấu kinh tế đất nước chuyển đổi nhanh, trong các lĩnh vực phi nông nghiệp diễn ra những thay đổi lớn cả về tổ chức sản xuất lẫn về sức sản xuất thì trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn, quan hệ sản xuất thay đổi chậm, sản xuất nông nghiệp vẫn phát triển theo chiều rộng, dựa vào khai thác tài nguyên. 

Chính vì thế, so với tăng trưởng kinh tế chung, nông nghiệp tăng trưởng chậm hơn; bất bình đẳng giữa nông thôn-đô thị, nông nghiệp-công nghiệp bắt đầu rõ nét. Giai đoạn 2001-2005, tăng trưởng bình quân GDP nông, lâm, thủy sản chỉ đạt 4%/năm, so với mức tăng trưởng GDP bình quân 10,6% của công nghiệp-xây dựng và 6.8% của dịch vụ. Nhiều yếu tố không vững bền bắt đầu xuất hiện như tình trạng ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, các điểm bất ổn xã hội. 

Trong xu thế đẩy mạnh tăng trưởng và chuyển dịch kinh tế ra khỏi nông nghiệp, lợi ích khác biệt nảy sinh xung quanh công tác quản lý sử dụng đất đai, nhất là đất công và đất nông nghiệp. Tháng 11 năm 2004, Nghị định 181/2004/ND-CP bổ sung điều 38 của Luật Đất đai, cho phép thu hồi đất đai nhằm mục đích phát triển kinh tế và trao quyền cho UBND tỉnh được phép thu hồi đất. Chính sách này một mặt tạo ra sức phát triển to lớn, hình thành các khu công nghiệp và các khu đô thị lớn, làm thay đổi kết cấu kinh tế ở nhiều địa phương, mặt khác dẫn tới tình trạng sử dụng lãng phí đất đai, khiếu kiện kéo dài. 

Trước tình hình đó, tháng 4 năm 2006, Đại hội Đảng X nhấn mạnh nhiệm vụ “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân”
. Nội dung của công nghiệp hóa nông nghiệp về cơ bản vẫn như Nghị quyết 15 và nêu thêm một số giải pháp cụ thể về tích tụ đất đai, hình thành các khu nông nghiệp công nghệ cao, phát triển làng nghề, trang trại, phát triển thị trường, xây dựng nông thôn mới. Những đề xuất đột phá về quan hệ sản xuất không được đề ra. 

Các giải pháp đổi mới chủ yếu là về kỹ thuật được đặt ra trên nền tảng chủ yếu vẫn là hộ tiểu nông, doanh nghiệp tư nhân, trong khi doanh nghiệp nhà nước được ưu tiên đầu tư và có nhiều lợi thế về quản lý tài nguyên, không được thúc đẩy để đổi mới và tham gia cạnh tranh hiệu quả. Trong bối cảnh đó, Đại hội lần đầu tiên đề ra chủ trương đẩy mạnh CNH-HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức “Coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và CNH-HĐH”. 

Từ năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên WTO, mở ra cơ hội ứng dụng công nghệ, kỹ năng quản lý, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường. Nhu cầu đa dạng trên thị trường thế giới đã giúp các mặt hàng nông sản thô, chất lượng không đồng đều, giá trị gia tăng thấp của Việt Nam tìm được thị trường. Tuy nhiên, đổi mới thể chế và nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh bên trong không đủ mạnh để nắm bắt được cơ hội chuyển hóa thành phát triển bứt phá, chưa chủ động cải tiến về tổ chức, quy chuẩn sản xuất kinh doanh, xây dựng hàng rào phi thuế tương xứng với tiêu chuẩn quốc tế. Quan trọng hơn, trong môi trường cạnh tranh quyết liệt, các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam chậm xây dựng mạng lưới liên kết ngang-dọc trong sản xuất-kinh doanh, trở nên bị động, và trong nhiều lĩnh vực, bị các doanh nghiệp nước ngoài lấn át.

Trước khoảng cách ngày càng giãn ra giữa nông nghiệp-công nghiệp, kinh tế nông thôn-đô thị, NQTW 26 (2008) chính thức xác định tầm quan trọng chiến lược của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong chiến lược công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, với nhiệm vụ phát triển nền nông nghiệp “toàn diện, theo hướng hiện đại”. Điểm mới là nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của việc đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất: liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp, phát triển HTX, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, phát triển doanh nghiệp nông thôn. Điểm quan trọng thứ hai là Nghị quyết nhấn mạnh đến vai trò tự chủ của người dân, trước hết là cư dân nông thôn. Tuy nhiên, những thay đổi tư duy quan trọng này chậm được thể hiện trong các chính sách của Nhà nước, kết quả là nông nghiệp tăng trưởng giảm dần, khi mà các nguồn tài nguyên tự nhiên ngày càng giới hạn và các động lực khoa học công nghệ không được khai thác. 

Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là xu hướng tăng trưởng nóng và kém vững bền theo xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh ra khỏi nông nghiệp. Từ năm 2005, bắt đầu thí điểm và đến 2009 thì hình thành chính sách hình thành hàng loạt tập đoàn kinh tế Nhà nước. Các doanh nghiệp Nhà nước chậm được sắp xếp lại, không có bước đột phá trong phát triển kinh tế hợp tác và kinh tế trang trại. Sự phát triển ồ ạt các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dịch vụ đã thu hút rất nhiều vốn đầu tư và tài nguyên, nhất là đất đai, góp phần làm nông nghiệp giảm khả năng cạnh tranh. 

1.6. Giai đoạn từ 2011 đến nay 

Quá trình phát triển kinh tế thiếu vững bền cùng với suy giảm kinh tế toàn cầu bắt đầu từ năm 2008 dẫn đến những bất ổn trong kinh tế vĩ mô Việt Nam. Mặc dù nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất, kinh doanh khởi sắc nhất, giúp cho đất nước cân bằng thương mại và giảm lạm phát, nhưng tăng trưởng đã giảm rõ rệt. Tăng trưởng trung bình GDP nông lâm thủy sản giai đoạn 2006-2011 là 3,46%, giảm so với mức tăng trưởng 3,83% giai đoạn 2001-2005 và 4,42%/năm trong giai đoạn 1996-2000. 

Trước tình hình đó, tháng 3/2011, Đại hội Đảng lần thứ XI đánh giá: “kinh tế phát triển chưa bền vững; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp”, nguyên nhân là do “tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng dựa vào tăng đầu tư, khai thác tài nguyên; các cân đối vĩ mô chưa vững chắc...cơ cấu kinh tế giữa các ngành, lĩnh vực chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng còn chậm”. Về vấn đề công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, Báo cáo chính trị Đại hội XI khẳng định lại những nội dung còn nguyên giá trị của Nghị quyết Trung ương 26, trong đó gắn: “Phát triển nông-lâm-ngư nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa với giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn”, đổi mới về lực lượng sản xuất được gắn với đổi mới quan hệ sản xuất. Chủ trương Đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế đã được đặt ra. 

Trước tình hình kinh tế quốc gia nói chung, sản xuất nông nghiệp nói riêng, ngày càng trì trệ, Ban chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết 3 ngày 10 tháng 10 năm 2011 đặt ra nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế. Tháng 3 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 06/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ với các mục tiêu “ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.” 

Trong mô hình tăng trưởng lần này, kinh tế Việt Nam sẽ định hướng vào những ngành là lợi thế của đất nước. Trong đó, nổi bật lên lĩnh vực nông nghiệp. Đây là lĩnh vực tiên phong trong quá trình đổi mới, nền tảng trong quá trình phát triển, trụ đỡ trong các giai đoạn khủng hoảng. Với sức mạnh trên, ngành nông nghiệp có thể sẽ là động lực mới cho quá trình khôi phục tăng trưởng và phát triển kinh tế trong tương lai. Trên cơ sở nông nghiệp, có thể phát triển những ngành công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ và kết hợp với nông nghiệp (như cung cấp vật tư đầu vào, chế biến sản phẩm đầu ra, phát triển thị trường,...).

Trong nông nghiệp, trước tình hình tăng trưởng nông nghiệp giảm sút, nông dân thu nhập thấp giảm nhiệt tình sản xuất, thậm chí có nơi nông dân trả lại đất, Bộ NN và PTNT đã xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và được Chính phủ thông qua tháng 6 năm 2013. Ba nội dung quan trọng của Đề án là: (i) Khai thác và phát triển các sản phẩm có lợi thế; (ii) Phát triển chuỗi giá trị, gắn kết sản xuất với chế biến và kinh doanh; (iii) Đổi mới thể chế sản xuất, kinh doanh. 

Trong nội dung đổi mới tổ chức sản xuất, trọng tâm hướng vào việc phát triển kinh tế hộ nhỏ lên thành kinh tế trang trại và kinh tế hợp tác, vừa tạo điều kiện tích lũy để chuyển các hộ chuyên phi nông nghiệp thành doanh nghiệp nông thôn, vừa thu hút đầu tư để đưa doanh nghiệp từ bên ngoài vào nông nghiệp nông thôn. Kiên quyết sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời đổi mới hệ thống quản lý nhà nước, phát triển kinh tế hợp tác dưới nhiều hình thức. Xây dựng các tổ chức để liên kết doanh nghiệp, liên kết các tác nhân trong chuỗi giá trị. Lấy đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh làm nền tảng để phát triển lực lượng sản xuất. 

Điều đáng nhấn mạnh là những tư duy phát triển trong Đề án không hoàn toàn mới. Hai vấn đề hết sức quan trọng trong nội dung tái cơ cấu là phát huy lợi thế so sánh và phát triển chuỗi giá trị gắn kết sản xuất - chế biến - kinh doanh đã từng được nhắc đến ngay từ khi bắt đầu đổi mới trong Nghị quyết Trung ương 10 năm 1988. Điểm quan trọng là đẩy mạnh cải tiến thể chế, nhất là đổi mới tổ chức sản xuất, kinh doanh.

Có thể nói, tư duy kinh tế thị trường xuất phát từ thực tiễn đổi mới đã cung cấp cho Đảng ta nhiều gợi ý đổi mới tư duy kinh tế hết sức quan trọng. Vấn đề đặt ra là có đủ quyết tâm chính trị để chấp nhận tư duy mới, có đủ kiên định để đề ra những chính sách đột phá, mang tính dài hạn trong phát triển nông nghiệp - nông thôn vượt qua được những thách thức và cám dỗ của các lợi ích ngắn hạn, cục bộ và tư tưởng nóng vội, chạy theo thành tích. Đồng thời có đủ sức sáng tạo để theo kịp thực tiễn đổi mới, tránh sa vào những lối mòn trong tư duy, nhất là về những vấn đề kinh điển như vai trò kinh tế Nhà nước, quản lý đất công… hay không? 

Tóm lại, tư duy lý luận về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp nông thôn đã từng bước đổi mới nhưng chậm hơn so với yêu cầu thực tế. Mặc dù đã được đề cập ngay từ Đại hội VII và tiếp tục được đưa ra trong các Đại hội Đảng tiếp theo, nhưng chưa tạo ra được những chuyển biến lớn trong thực tiễn. Một mặt, do thiếu đột phá lý luận về quan hệ sản xuất để giải phóng lực lượng sản xuất trong bối cảnh các điều kiện khách quan liên tục vận động; mặt khác, đổi mới tư duy chưa được hiện thực hóa trong các chính sách của Nhà nước hoặc đã được thể hiện nhưng bất cập và ách tắc trong quá trình triển khai. 

2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
2.1.Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015
2.1.1. Mục tiêu của chương trình

Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
2.2.2. Nội dung của chương trình

 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng, gồm 11 nội dung sau:
1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

a) Mục tiêu: đạt yêu cầu tiêu chí số 01 của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Đến năm 2011, cơ bản phủ kín quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn cả nước làm cơ sở đầu tư xây dựng nông thôn mới, làm cơ sở để thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

b) Nội dung:

- Nội dung 1: Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ;

- Nội dung 2: Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã.

c) Phân công quản lý, thực hiện:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nội dung 1 “Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ”;

- Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện nội dung 2: “Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã”;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã hướng dẫn các xã rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh 02 loại quy hoạch trên; đồng thời chỉ đạo thực hiện;

- Ủy ban nhân dân xã tổ chức lập quy hoạch, lấy ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện các quy hoạch đã được duyệt.

2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

a) Mục tiêu: đạt yêu cầu tiêu chí số 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới;

b) Nội dung:

- Nội dung 1: Hoàn thiện đường giao thông đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã và hệ thống giao thông trên địa bàn xã. Đến 2015 có 35% số xã đạt chuẩn (các trục đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa) và đến 2020 có 70% số xã đạt chuẩn (các trục đường thôn, xóm cơ bản cứng hóa);

- Nội dung 2: Hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã. Đến 2015 có 85% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới và năm 2020 là 95% số xã đạt chuẩn;

- Nội dung 3: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn xã. Đến 2015 có 30% số xã có nhà văn hóa xã, thôn đạt chuẩn, đến 2020 có 75% số xã đạt chuẩn;

- Nội dung 4: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về y tế trên địa bàn xã. Đến 2015 có 50% số xã đạt chuẩn và đến 2020 có 75% số xã đạt chuẩn;

- Nội dung 5: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về giáo dục trên địa bàn xã. Đến 2015 có 45% số xã đạt tiêu chí và năm 2020 có 75% số xã đạt chuẩn;

- Nội dung 6: Hoàn chỉnh trụ sở xã và các công trình phụ trợ. Đến 2015 có 65% số xã đạt tiêu chí và năm 2020 có 85% số xã đạt chuẩn;

- Nội dung 7: Cải tạo, xây mới hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã. Đến 2015 có 45% số xã đạt chuẩn (có 50% kênh cấp 3 trở lên được kiên cố hóa). Đến 2020 có 77% số xã đạt chuẩn (cơ bản cứng hóa hệ thống kênh mương nội đồng theo quy hoạch).

c) Phân công quản lý, thực hiện:

- Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện nội dung 1: “Hoàn thiện đường giao thông đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã và hệ thống giao thông trên địa bàn xã”;

- Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện nội dung 2: “Hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã”;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nội dung 3: “Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn xã”;

- Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện nội dung 4: “Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về y tế trên địa bàn xã”;

- Bộ Giáo dục hướng dẫn thực hiện nội dung 5: “Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về giáo dục trên địa bàn xã”;

- Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện nội dung 6: “Hoàn chỉnh trụ sở xã và các công trình phụ trợ”;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện nội dung 7: “Cải tạo, xây mới hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã”;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã hướng dẫn các xã xây dựng đề án theo các nội dung trên; đồng thời chỉ đạo thực hiện;

- Ủy ban nhân dân các xã xây dựng đề án và tổ chức thực hiện.

3. Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

a) Mục tiêu: đạt yêu cầu tiêu chí số 10, 12 trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Đến năm 2015 có 20% số xã đạt, đến 2020 có 50% số xã đạt;

b) Nội dung:

- Nội dung 1: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, có hiệu quả kinh tế cao;

- Nội dung 2: Tăng cường công tác khuyến nông; đẩy nhanh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp;

- Nội dung 3: Cơ giới hóa nông nghiệp, giảm tổn thất sau thu hoạch trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp;

- Nội dung 4: Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống theo phương châm “mỗi làng một sản phẩm”, phát triển ngành nghề theo thế mạnh của địa phương;

- Nội dung 5: Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn.

c) Phân công quản lý, thực hiện:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện nội dung 1, 2, 3, 4;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nội dung 05.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã hướng dẫn các xã xây dựng đề án theo các nội dung trên; đồng thời chỉ đạo thực hiện;

- Ủy ban nhân dân các xã xây dựng đề án và tổ chức thực hiện.

4. Giảm nghèo và an sinh xã hội.

a) Mục tiêu: đạt yêu cầu tiêu chí số 11 của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới;

b) Nội dung:

- Nội dung 1: Thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho 62 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao (Nghị quyết 30a của Chính phủ) theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Nội dung 2: Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo;

- Nội dung 3: Thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

c) Phân công quản lý, thực hiện:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện các nội dung trên;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã hướng dẫn các xã xây dựng đề án theo các nội dung có liên quan nêu trên; Đồng thời chỉ đạo thực hiện;

- Ủy ban nhân dân các xã xây dựng đề án và tổ chức thực hiện.

5. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn

a) Mục tiêu: đạt yêu cầu tiêu chí số 13 của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Đến 2015 có 65% số xã đạt chuẩn và đến 2020 có 75% số xã đạt chuẩn.

b) Nội dung:

- Nội dung 1: Phát triển kinh tế hộ, trang trại, hợp tác xã;

- Nội dung 2: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn;

- Nội dung 3: Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết kinh tế giữa các loại hình kinh tế ở nông thôn.

c) Phân công quản lý, thực hiện:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, hướng dẫn thực hiện các nội dung 1, 3;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện nội dung 2;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã hướng dẫn các xã xây dựng đề án theo các nội dung trên; đồng thời chỉ đạo thực hiện;

- Ủy ban nhân dân các xã xây dựng đề án theo nội dung 1, lấy ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

6. Phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn

a) Mục tiêu: đạt yêu cầu tiêu chí số 5 và 14 của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Đến 2015 có 45% số xã đạt chuẩn và đến 2020 có 80% số xã đạt chuẩn;

b) Nội dung: Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới;

c) Phân công quản lý, thực hiện:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, hướng dẫn thực hiện đề án;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân chỉ đạo các huyện, thị xã hướng dẫn các xã xây dựng đề án; đồng thời chỉ đạo thực hiện;

- Ủy ban nhân dân các xã xây dựng đề án và tổ chức thực hiện.

7. Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn

a) Mục tiêu: đạt yêu cầu tiêu chí số 5 và 15 của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Đến 2015 có 50% số xã đạt chuẩn và đến 2020 có 75% số xã đạt chuẩn;

b) Nội dung: Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia trong lĩnh vực về y tế, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.

c) Phân công quản lý, thực hiện dự án:

- Bộ Y tế chủ trì, hướng dẫn thực hiện đề án;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân chỉ đạo các huyện, thị xã hướng dẫn các xã xây dựng đề án theo các nội dung trên; đồng thời chỉ đạo thực hiện;

- Ủy ban nhân dân các xã xây dựng đề án và tổ chức thực hiện.

8. Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn.

a) Mục tiêu: đạt yêu cầu tiêu chí số 6 và 16 của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Đến 2015 có 30% số xã có nhà văn hóa xã, thôn và 45% số xã có bưu điện và điểm internet đạt chuẩn. Đến 2020 có 75% số xã có nhà văn hóa xã, thôn và 70% có điểm bưu điện và điểm internet đạt chuẩn;

b) Nội dung:

- Nội dung 1: Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới;

- Nội dung 2: Thực hiện thông tin và truyền thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.

c) Phân công quản lý, thực hiện:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung 1;

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung 2;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân chỉ đạo các huyện, thị xã hướng dẫn các xã xây dựng đề án theo các nội dung trên; đồng thời chỉ đạo thực hiện;

- Ủy ban nhân dân các xã xây dựng đề án, lấy ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư và tổ chức thực hiện.

9. Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

a) Mục tiêu: đạt yêu cầu tiêu chí số 17 trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới; đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt sạch và hợp vệ sinh cho dân cư, trường học, trạm y tế, công sở và các khu dịch vụ công cộng; thực hiện các yêu cầu về bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái trên địa bàn xã. Đến 2015 có 35% số xã đạt chuẩn và đến 2020 có 80% số xã đạt chuẩn;

b) Nội dung:

- Nội dung 1: Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

- Nội dung 2: Xây dựng các công trình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn xã, thôn theo quy hoạch, gồm: xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước trong thôn, xóm; xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải ở các xã; chỉnh trang, cải tạo nghĩa trang; cải tạo, xây dựng các ao, hồ sinh thái trong khu dân cư, phát triển cây xanh ở các công trình công cộng….

c) Phân công quản lý, thực hiện:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, hướng dẫn thực hiện;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã hướng dẫn các xã xây dựng dự án theo các nội dung trên; đồng thời chỉ đạo thực hiện;

- Ủy ban nhân dân các xã xây dựng dự án, lấy ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư và tổ chức thực hiện.

10. Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn

a) Mục tiêu: đạt yêu cầu tiêu chí số 18 trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Đến 2015 có 85% số xã đạt chuẩn và năm 2020 là 95% số xã đạt chuẩn;

b) Nội dung:

- Nội dung 1: Tổ chức đào tạo cán bộ đạt chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới;

- Nội dung 2: Ban hành chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ trẻ đã được đào tạo, đủ tiêu chuẩn về công tác ở các xã, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để nhanh chóng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ở các vùng này;

- Nội dung 3: Bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

c) Phân công quản lý, thực hiện:

- Bộ Nội vụ chủ trì, hướng dẫn thực hiện;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã hướng dẫn các xã xây dựng đề án theo các nội dung có liên quan; đồng thời chỉ đạo, triển khai thực hiện;

- Ủy ban nhân dân các xã xây dựng đề án theo nội dung 1, 3 và tổ chức thực hiện.

11. Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn

a) Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 19 của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Đến 2015 có 85% số xã đạt chuẩn và năm 2020 là 95% số xã đạt chuẩn;

b) Nội dung:

- Nội dung 1: Ban hành nội quy, quy ước làng xóm về trật tự, an ninh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu;

- Nội dung 2: Điều chỉnh và bổ sung chức năng, nhiệm vụ và chính sách tạo điều kiện cho lượng lực lượng an ninh xã, thôn, xóm hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn theo yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

c) Phân công quản lý, thực hiện:

- Bộ Công an chủ trì, hướng dẫn thực hiện đề án;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã hướng dẫn các xã xây dựng đề án và tổ chức thực hiện.

2.3.3. Kết quả thực hiện chương trình giai đoạn2010- 2015 
· Chương trình đã làm thay đổi nhận thức của đa số người dân, lôi cuốn họ vào xây dựng nông thôn mới

Từ chỗ số đông còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của nhà nước đã chuyển sang chủ động, tự tin tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sôi động khắp cả nước. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng cao rõ rệt. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến, góp phần tích cực nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn.
Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, ngân sách hạn hẹp, nhà nước vẫn ưu tiên tăng nguồn lực đầu tư cho Chương trình. Trong 5 năm, cả nước đã huy động được khoảng 851.380 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình. Trong đó, ngân sách nhà nước (bao gồm các chương trình, dự án khác) 266.785 tỷ đồng (31,34%), tín dụng 434.950 tỷ đồng (51%), doanh nghiệp 42.198 tỷ đồng (4,9%), người dân và cộng đồng đóng góp 107.447 tỷ đồng (12,62%). 

Riêng ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình 98.664 tỷ đồng (11,59%). Trong đó, ngân sách Trung ương 16.400 tỷ đồng (SNKT 3.480 tỷ đồng, ĐTPT 2.420 tỷ đồng, Trái phiếu Chính phủ 10.500 tỷ đồng), ngân sách địa phương các cấp 82.264 tỷ đồng.

· Đã hình thành bộ máy chỉ đạo và tham mưu giúp việc đồng bộ từ Trung ương tới cơ sở

Hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, là nòng cốt tổ chức thực hiện Chương trình với hiệu quả cao, chất lượng. Đội ngũ cán bộ vận hành Chương trình, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở đã có tiến bộ rõ rệt, nhận thức đầy đủ hơn và chỉ đạo chương trình có hiệu quả hơn, nhất là trong việc xây dựng dự án, vận động quần chúng và tổ chức, thực hiện dự án, thực hành dân chủ ở nông thôn. 

· Đã hình thành được cơ bản Bộ tiêu chí, hệ thống cơ chế, chính sách để vận hành Chương trình

Nhiều địa phương đã cụ thể hóa các chính sách của Trung ương, chủ động ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện của địa phương. Cơ chế trao quyền tự quyết cho cộng đồng (thôn, xã) đã phát huy sự năng động, sáng tạo của các địa phương, sự tham gia của người dân tạo nên sức mạnh to lớn của Chương trình. Sự hỗ trợ của nhà nước tuy hạn chế nhưng đã được sử dụng có hiệu quả cao, kết hợp với sự đóng góp của nhân dân.

· Nông thôn mới đã trở thành hiện thực

Đến tháng 9/2016, cả nước đã có 2.061 xã (23,1%) xã đã có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; còn 299 xã (chiếm 3,4%) dưới 5 tiêu chí. Bình quân tiêu chí/xã: 13,1 tiêu chí, tăng 8,4 tiêu chí so với năm 2010.

Có 27 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
. Việc một số huyện đạt tiêu chí nông thôn mới trong giai đoạn 2011-2015 là bước phát triển quan trọng về chấtcủa Chương trình.

· Vai trò của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở nhiều nơi được phát huy, dân chủ ở nông thôn được nâng lên về chất

Ở những nơi xây dựng nông thôn mới thành công, niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền được nâng cao.

· Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới

a. Công tác lập quy hoạch và sử dụng quy hoạch:

Cả nước đã cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch, nhiều địa phương đã triển khai, hoàn thành quy hoạch cho phù hợp yêu cầu mới, nhất là tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn; các đề án được xây dựng đồng bộ; có 98,8% số xã đạt tiêu chí quy hoạch. 

Tuy vậy, chất lượng các đồ án quy hoạch của nhiều xã còn thấp, đặc biệt, quy hoạch xây dựng nông thôn mới của nhiều xã chưa gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, thiếu tính liên kết vùng. Việc quản lý xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch còn thiếu chặt chẽ. 
b. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội:

Đây là khâu đột phá, được nhân dân đặc biệt quan tâm. Sau 5 năm thực hiện, hạ tầng nông thôn đã có những bước phát triển vượt bậc. 

- Về giao thông nông thôn: 38,9% số xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn. Cả nước đã xây dựng mới được 47.436 km đường giao thông các loại đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ GTVT, tăng 10.251 km so với cả giai đoạn 2001 - 2010; cải tạo sửa chữa 103.394 km đường, xây dựng mới và cải tạo sửa chữa 26.997 cầu...
- Về Thủy lợi: Cả nước có 64,6% số xã đạt tiêu chí về thủy lợi. Số kênh mương do xã quản lý đã kiên cố hóa được trên 50.246 km kênh mương các loại; xây dựng, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp được hơn 28.765 công trình thủy lợi gồm bờ bao, cống, trạm bơm phục vụ tưới tiêu và 6.070 km đê bao, bờ bao chống lũ trong phạm vi xã quản lý.
-Về Điện nông thôn: Cả nước có 7.359 xã (82,2%) đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn. Nhiều thôn, bản vùng cao chưa có điện lưới quốc gia đã được hỗ trợ bằng máy phát điện nhỏ. 
- Về Trường học các cấp: Đã có 42,6% số xã đạt tiêu chí số 5 về trường học. Cơ sở vật chất trường học các cấp trên địa bàn xã đã được các địa phương tập trung đầu tư xây dựng, nhất là các trường mẫu giáo, trường học nội trú, cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Chính sách hỗ trợ học phí cho con em đồng bào dân tộc, miền núi; chính sách cho vay vốn để học tập được điều chỉnh, tạo thuận lợi cho học sinh, sinh viên từ các vùng nông thôn.
 - Về Cơ sở vật chất văn hóa: Đã có khoảng 34,9% số xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa. Cả nước hiện có 4.998 xã có Trung tâm văn hóa - thể thao, trong đó khoảng 30% đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 54.391/118.034 thôn, bản, ấp (46%) có nhà văn hóa, trong đó đã đạt chuẩn là 47%. 

- Về Chợ nông thôn: đã có 5.177 xã (61,6%) đạt tiêu chí số 7 về chợ nông thôn. Một số địa phương đã có cơ chế ngân sách hỗ trợ một phần vốn (20-30%) nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn nông thôn.
-Về Hệ thống trạm y tế: Đến nay đã có 68,2% số xã đạt tiêu chí số 15 về y tế. Hầu hết các xã đã có trạm y tế; 95% trạm y tế có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi để chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em. Tại một số địa phương, trạm y tế xã đã có cán bộ y học dân tộc, cán bộ dược trình độ từ dược tá trở lên. Đối với y tế dưới cấp xã (thôn, ấp), khoảng 90% ấp, cụm dân cư có cán bộ y tế. 

- Về Bưu điện và hạ tầng công nghệ thông tin nông thôn: Có 93,1% số xã đạt tiêu chí số 8 về Bưu điện. Internet tốc độ cao đã đến được hầu hết các điểm bưu điện văn hóa xã, khoảng 55% số xã có điểm truy cập Internet công cộng, vùng phủ sóng 3G đã đạt trên 80% dân số; tỷ lệ xã có điện thoại công cộng là 97%. Hầu hết người dân khu vực nông thôn được sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông phổ cập. 
Có thể nói, sau 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thì thành tựu nổi bật nhất là phát triển cơ sở hạ tầng. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội mà còn tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân. Nhiều tiêu chí đã có mức tăng cao (tiêu chí giao thông năm 2010 có 3,23% số xã đạt đến nay là 38,9%; cơ sở vật chất văn hóa từ 2,3% lên 34,9%...). Nhiều địa phương dành 70-75% kinh phí xây dựng nông thôn mới cho phát triển hạ tầng và hầu hết đóng góp của người dân cũng dành cho lĩnh vực này.

Tuy nhiên, sự phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ và còn chênh lệch lớn giữa các vùng. Các địa phương Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long có tốc độ phát triển kết cấu hạ tầng chậm do điều kiện địa hình chia cắt, suất đầu tư lớn, trong khi nguồn lực của nhà nước cũng như khả năng đóng góp của nhân dân còn hạn chế. Một số địa phương áp dụng máy móc Bộ tiêu chí, không sát với yêu cầu thực tế gây lãng phí (chợ, nhà văn hóa, trạm y tế, đường giao thông nội đồng).

Việc quản lý, duy tu và bảo dưỡng các công trình hạ tầng ít được chú ý, không có nguồn vốn đầu tư đảm bảo nên khó đảm bảo tuổi thọ của các công trình.

2.3.4. Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo:
Hầu hết các xã đều có Đề án phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa dựa vào lợi thế. Việc tổ chức thực hiện được tiến hành bằng cách xây dựng mô hình và hỗ trợ nhân ra diện rộng. Đến nay, cả nước đã có khoảng 22.500 mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hiệu quả. 

Nhiều địa phương đã tổ chức thực hiện dồn điền, đổi thửa, thiết kế lại hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng… chuẩn bị điều kiện thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, tiêu biểu là các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa… Chính sách hỗ trợ dân mua máy cày, máy gặt, máy sấy đã được nhiều tỉnh triển khai mạnh mẽ, đưa tỷ lệ cơ giới hóa các khâu này tăng từ 40% - 50% lên 80% - 90% như Thái Bình, Hà Tĩnh, An Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp… 

Nhiều địa phương đã quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức sản xuất, cùng với việc tăng cường hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, mô hình “cánh đồng lớn” được 43 tỉnh trong cả nước áp dụng. Đến nay, có khoảng 556 nghìn ha với 2.500 mô hình hợp tác, liên kết theo mô hình “cánh đồng lớn”. Nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và lâm nghiệp, mô hình tổ, đội sản xuất trong khai thác thủy sản... đã được thiết lập và hoạt động có hiệu quả.
Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn bước đầu phát huy hiệu quả. Đến hết năm 2015 đã có khoảng 2,42 triệu người được hỗ trợ đào tạo nghề, trong đó khoảng 1,02 triệu người học nghề nông nghiệp và 1,4 triệu người học nghề phi nông nghiệp. Khoảng 60.000 hộ nghèo có người tham gia học nghề có việc làm đã thoát nghèo và gần 100.000 hộ có người tham gia học nghề và có việc làm với thu nhập cao hơn mức bình quân tại địa phương (trở thành hộ khá). 
Nhờ các hoạt động nêu trên, đến tháng 9/2016 đã có 58,9% số xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập; 88,2% số xã đạt tiêu chí số 12 về việc làm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 17,4% năm 2010 xuống còn khoảng 8,2% 
 (bình quân giảm 1,84%/năm). Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 50,07% cuối năm 2011 xuống còn 32,59% cuối năm 2014 (bình quân giảm trên 5%/năm). Có 50,4% số xã đạt tiêu chí số 11 về Hộ nghèo. 

Riêng những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, khi bắt đầu thực hiện Chương trình, thu nhập bình quân là 16 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,6%, đến nay, thu nhập bình quân đạt 28,4 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,6%.
2.3.5. Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường:

a. Về phát triển giáo dục: Công tác giáo dục các cấp ở cơ sở tiếp tục được chú trọng. Đến nay đã có 5.943 xã (78,9%) đạt tiêu chí số 14 về giáo dục.

b. Về nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần người dân nông thôn: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đang được tiếp tục nâng cao về chất đã động viên, khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới. Có 66,7% số xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa và khoảng 40,8 triệu lượt người tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ ở nông thôn (các tỉnh đồng bằng có 27% người dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao; ở miền núi là 11%). 

c. Về cảnh quan và môi trường nông thôn: Đã xây dựng được hơn 1.000 công trình nước sạch tập trung, 500 bãi thu gom rác thải, 1.200 cống rãnh thoát nước thải vệ sinh. Đến năm 2015, tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt khoảng 86%, trong đó 45% đạt QCVN 02/2009/BYT của Bộ Y tế; khoảng 65% nhà tiêu đạt tiêu chuẩn hợp vệ sinh; 93% trường học mầm non, phổ thông và 95% trạm y tế xã có công trình nước sạch vệ sinh. 
Tuy vậy, vệ sinh môi trường vẫn đang là vấn đề bức xúc của xã hội, tiêu chí môi trường đang là tiêu chí đạt thấp nhất. Đến nay, cả nước mới có khoảng 44% số xã đạt tiêu chí số 17 về Môi trường. 

2.3.6. Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội

a. Về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh: Nhiều tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn đã thực sự đóng vai trò là hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới. Đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua đều quan tâm, đánh giá cao tác động xây dựng nông thôn mới và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các tổ chức Đảng trong nhiệm kỳ tới. Nhờ vậy, uy tín của nhiều tổ chức Đảng ngày càng được nâng cao. Thông qua những hoạt động thực tiễn, đội ngũ cán bộ xã đã có bước trưởng thành nhanh, năng lực, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng vận động quần chúng được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở đạt chuẩn được quan tâm. Nhiều nơi đã luân chuyển, tăng cường cán bộ về xã. Sự phối hợp giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội trong chỉ đạo thực hiện Chương trình ngày càng cụ thể và hiệu quả. Đã có 72,4% số xã đạt tiêu chí số 18 về hệ thống tổ chức chính trị - xã hội.

b. Về đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn: Chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nội dung yêu cầu của tiêu chí an ninh, trật tự xã hội được giữ vững trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự, như: "Nông dân với pháp luật", "Xóm đạo bình yên", "Dòng tộc không có tội phạm và tệ nạn xã hội"... Gắn kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự khu vực nông thôn.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân ở các vùng nông thôn, làm tốt công tác bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhiều địa phương tổ chức có hiệu quả mô hình tự quản về ANTT, bước đầu đã có sức lan tỏa trong cộng đồng (Thái Bình, Bình Thuận, Quảng Nam...). Đến nay, 92% số xã trên cả nước đạt tiêu chí số 19 về an ninh trật tự xã hội
2.2.Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 507/BC-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và định hướng xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Tờ trình số 439/TTr-CP ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Tờ trình số 543/TTr-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo giải trình, tiếp thu số 991/BC-UBTVQH13 ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổng kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và định hướng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 100/2015/QH13 về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.Theo đó thay vì triển khai đồng thời 16 chương trình mục tiêu quốc gia ở các giai đoạn trước đó xuống cònhai chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
 Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nghị quyết đề ra mục tiêu như sau:

· Mục tiêu tổng quát: Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh, trật tự được giữ vững.
· Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.
 Trên cơ sở NQ của Quốc hội Ngày 16/8/2016 thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 1600/QĐ TTgBan hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
2.2.1. Mục tiêu

 Đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50% (trong đó, mục tiêu phấn đấu của từng vùng, miền là: Miền núi phía Bắc: 28,0%; Đồng bằng sông Hồng: 80%; Bắc Trung Bộ: 59%; Duyên hải Nam Trung Bộ: 60%; Tây Nguyên 43%; Đông Nam Bộ: 80%; Đồng bằng sông Cửu Long: 51%); Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phấn đấu có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới;
- Bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã (trong đó, mục tiêu phấn đấu của từng vùng, miền là: Miền núi phía Bắc: 13,8; Đồng bằng sông Hồng: 18,0; Bắc Trung Bộ: 16,5; Duyên hải Nam Trung Bộ: 16,5; Tây Nguyên: 15,2; Đông Nam Bộ: 17,5; Đồng bằng sông Cửu Long: 16,6); cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí;
- Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã;
- Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015.
2.2.2. Giải pháp thực hiện chương trình

a.Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới từ trung ương đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức; đẩy mạnh công tác truyền thông; thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và nhân rộng các mô hình này.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Các Bộ, ngành đưa vào chương trình công tác hàng năm các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nội dung xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan có liên quan.

b. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách.

- Rà soát, hoàn thiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới thể hiện đầy đủ các nội dung của Chương trình, đồng thời phản ánh đặc thù của các địa phương.

- Xây dựng, ban hành chính sách đối với các vùng đặc thù, trong đó ưu tiên hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, trực tiếp phục vụ phát triển sản xuất theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tiễn trong giai đoạn 2016-2020.

- Rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành đồng bộ các chính sách về huy động nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, trong đó ưu tiên cho các vùng còn nhiều khó khăn.

- Tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp xã, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng thực sự làm chủ trong xây dựng nông thôn mới theo cơ chế đầu tư đặc thù rút gọn; bảo đảm tính công khai, minh bạch và trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện Chương trình.

c. Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình:

- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn.

- Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để tổ chức triển khai Chương trình. Từ năm 2017, hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định để lại ít nhất 80% cho ngân sách xã số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới.

- Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau đầu tư và được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho từng dự án, nội dung cụ thể, do hội đồng nhân dân xã thông qua.

- Các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư.

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng.

- Huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác.

d. Cơ chế phân bổ, giám sát và theo dõi các nguồn vốn thực hiện Chương trình.

a) Cơ chế phân bổ: Trung ương hỗ trợ cho các địa phương tổng mức vốn và giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ để làm căn cứ chỉ đạo, điều hành cụ thể.

b) Cơ chế quản lý tài chính và giám sát việc phân bổ, sử dụng các nguồn lực ở các cấp:

- Hoàn thiện và vận hành hệ thống thông tin quản lý ngân sách của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên cơ sở Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Hệ thống TABMIS).

- Xây dựng cơ chế giám sát và kiểm tra việc phân bổ và sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình dựa trên kết quả, trong đó, phân công rõ trách nhiệm cụ thể của Bộ, ngành Trung ương, các cấp, các ngành ở địa phương để chủ trì, phối hợp thực hiện.

- Thành lập bộ phận chuyên trách thuộc cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình ở các cấp.

c. Cơ chế hỗ trợ:

-Hỗ trợ 100% từ ngân sách Nhà nước cho tất cả các xã để thực hiện: Công tác quy hoạch; tuyên truyền; đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng, người dân và cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp; đào tạo nghề cho lao động nông thôn (thuộc phạm vi của Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

- Hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước cho các xã để thực hiện: Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông thôn, xóm, giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi nội đồng, trường học, trạm y tế xã, trung tâm thể thao, nhà văn hóa xã, khu thể thao, nhà văn hóa thôn, bản, các công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư, cải tạo nghĩa trang, cảnh quan môi trường nông thôn, cải tạo, mở rộng, nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn; hoàn thiện, xây mới hệ thống chợ, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy định, hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản, phát triển sản xuất và dịch vụ, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, hỗ trợ cho xây dựng các trung tâm bán hàng hiện đại ở cấp xã, hỗ trợ phát triển hợp tác xã (theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ), hỗ trợ thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ), kinh phí vận hành Quỹ xây dựng nông thôn mới.Đối với các xã thuộc các huyện nghèo trong Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% cho các nội dung nêu trên.

Đối với các xã còn lại: Căn cứ Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016- 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều kiện thực tế của các địa phương và nhu cầu hỗ trợ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể.

- Đối với vật liệu xây dựng, giống cây trồng, vật nuôi và những hàng hóa khác (do người dân trực tiếp làm ra) khi mua trực tiếp của dân để sử dụng vào các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì giá cả phải phù hợp mặt bằng chung của thị trường trên địa bàn cùng thời điểm; chứng từ để thanh toán là giấy biên nhận mua bán với các hộ dân, có xác nhận của trưởng thôn nơi bán, được Ủy ban nhân dân xã xác nhận.

- Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình các cấp ở địa phương được trích 1,0 - 1,5% nguồn ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình để hỗ trợ chi cho: Hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổ chức họp triển khai, sơ kết, tổng kết thực hiện chương trình, công tác phí cho cán bộ đi dự các hội nghị, tập huấn của Trung ương, tỉnh, huyện và trang thiết bị văn phòng cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo và cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp; tổ chức khảo sát, thẩm định xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cụ thể kinh phí cho Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương. Căn cứ vào tình hình cụ thể và khả năng ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh có thể hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho cơ quan chỉ đạo Chương trình từ nguồn ngân sách địa phương.

-Nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình từ ngân sách đều phải quản lý và thanh toán tập trung, thống nhất qua Kho bạc Nhà nước. Đối với các nguồn đóng góp bằng hiện vật và ngày công lao động hoặc công trình hoàn thành, căn cứ đơn giá hiện vật và giá trị ngày công lao động, để hạch toán vào giá trị công trình, dự án để theo dõi, quản lý, không hạch toán vào thu, chi ngân sách nhà nước.

- Kinh phí duy tu, bảo dưỡng và vận hành các công trình đầu tư sau khi đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Khoảng 6% vốn đầu tư xây dựng cơ bản của từng xã.

- Chính quyền địa phương (tỉnh, huyện, xã) không quy định bắt buộc nhân dân đóng góp, chỉ vận động bằng các hình thức thích hợp để nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương. Cộng đồng và người dân trong xã bàn bạc mức tự nguyện đóng góp cụ thể cho từng dự án, đề nghị Hội đồng nhân dân xã thông qua.

Hộ nghèo tham gia trực tiếp lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương được chính quyền địa phương xem xét, trả thù lao theo mức phù hợp với mức tiền lương chung của thị trường lao động tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân địa phương xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể sau khi trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, huyện, xã triển khai thực hiện.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và phân bổ kinh phí (bao gồm kinh phí hỗ trợ của ngân sách Trung ương và nguồn của ngân sách địa phương các cấp) để thực hiện các dự án, nội dung công việc theo quy định.

d. Cơ chế đầu tư:

-Chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã là Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã (gọi tắt là Ban Quản lý xã) do Ủy ban nhân dân xã quyết định. Đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình độ chuyên môn mà Ban Quản lý xã không đủ năng lực và không nhận làm chủ đầu tư thì Ủy ban nhân dân huyện giao cho một đơn vị có đủ năng lực làm chủ đầu tư và có sự tham gia của Ủy ban nhân dân xã.

-Đối với các Dự án nhóm C quy mô nhỏ thực hiện theo cơ chế đặc thù rút gọn theo quy định của Chính phủ.

Đối với các Dự án khác thực hiện theo các quy định hiện hành.

- Lựa chọn nhà thầu: Việc lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở hạ tầng các xã thực hiện theo 2 hình thức:

+Lựa chọn theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng: Lựa chọn cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tại địa phương nơi có gói thầu thực hiện toàn bộ hoặc một phần gói thầu;

+Lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu.

Khuyến khích thực hiện theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng.

- Ban giám sát cộng đồng gồm đại diện của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức xã hội và đại diện của cộng đồng dân cư hưởng lợi công trình do dân bầu thực hiện giám sát các công trình cơ sở hạ tầng xã theo quy định hiện hành về giám sát đầu tư của cộng đồng.

e. Hợp tác quốc tế trong xây dựng nông thôn mới.

-Vận động, hợp tác với các tổ chức quốc tế hỗ trợ tư vấn và kỹ thuật cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Tranh thủ hỗ trợ vốn và vay vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế và các đối tác phát triển quốc tế để tăng nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

g. Điều hành, quản lý Chương trình.

- Thành lập hệ thống bộ máy chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình từ Trung ương đến cơ sở:

+ Thành lập Ban chỉ đạo các cấp:

Ở Trung ương: Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia cấp Trung ương do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng hợp 02 Chương trình; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành có liên quan là thành viên Ban Chỉ đạo.

Ở địa phương: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng ban. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng hợp 02 Chương trình; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc và các sở, ngành có liên quan là thành viên Ban Chỉ đạo.

Cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp: Thực hiện theo quy chế quản lý, điều hành và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ quy định đảm bảo tính chuyên nghiệp, đồng bộ và thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

+Cơ chế quản lý, điều hành thực hiện Chương trình: Thực hiện theo quy chế quản lý, điều hành và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2020 do Thủ tướng Chính phủ quy định.

2.2.3. Kết quả thực hiện chương trình đến 31.12.2017
Trong bối cảnh cả nước chỉ còn thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia, từ những kinh nghiệm rút ra trong giai đoạn 2011-2015, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, các Bộ, ngành Trung ương đã chủ động xây dựng và hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 nghị định, 23 quyết định, chỉ thị, đồng thời ban hành theo thẩm quyền 34 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản điều hành cấp Trung ương hướng dẫn các nội dung thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020. 

Nhìn chung, hệ thống cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình đã cơ bản được hoàn thiện theo hướng khắc phục những hạn chế, bất cập và tồn tại của giai đoạn 1, cơ bản đáp ứng được những yêu cầu cấp thiết của địa phương, trong đó, chú trọng phát triển về chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của Chương trình, tăng cường phân cấp, trao quyền chủ động cho địa phương, nâng cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng..., cụ thể như:

- Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 được điều chỉnh, sửa đổi linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế và xây dựng các tiêu chí nâng cao để áp dụng cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới: 

(1) Để khắc phục những bất cập của giai đoạn trước (2011-2015), Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đã có những sửa đổi, điều chỉnh về nội hàm, tên, nội dung của 19 tiêu chí cho phù hợp, trong đó bổ sung nhiều chỉ tiêu để phản ánh 17 mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên hiệp quốc và quy định áp dụng theo hướng linh hoạt, giao quyền chủ động nhiều hơn cho địa phương qui định mức đạt chuẩn đối với các tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng linh hoạt mức đạt chuẩn của một số tiêu chí về cơ sở hạ tầng đã tạo thuận lợi cho các địa phương chủ động triển khai Chương trình, đồng thời giảm bớt nhu cầu đầu tư những hạng mục công trình chưa cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực (trong đó có ngân sách nhà nước). 

Bên cạnh đó, bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện đã được ban hành đã xác định vai trò quan trọng của cấp huyện trong tạo sự kết nối liên xã, giữa nông thôn - đô thị, hình thành các vùng sản xuất lớn, giải quyết các vấn đề mà các xã còn gặp khó khăn.
(2) Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở cơ sở và định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
, đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. Sau 8 năm thực hiện, đây được coi làmột cột mốc mới, thể hiện rõ quan điểm của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương hướng tới mục tiêu “Chất lượng và bền vững” trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hướng dẫn 04 huyện (huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định, huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An, huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng và huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai) lập Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, làm cơ sở đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ tiêu chí huyện nông thôn mới. 
- Linh hoạt giao mục tiêu cụ thể thực hiện Chương trình hằng năm và giai đoạn 2016-2020 phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng miền, từng địa phương: 

 Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 quy định cụ thể mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn phù hợp với điều kiện phát triển và khả năng huy động nguồn lực của từng vùng, miền trên cả nước, giúp cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định hướng được mục tiêu phấn đấu phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương mình.
- Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện Chương trình: 

Trong bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, Quốc hội vẫn ưu tiên bố trí tổng mức vốn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 tối thiểu là 63.155,6 tỷ đồng (tăng khoảng 3,8 lần so với giai đoạn 2011-2015), trong đó, tập trung ưu tiên bố trí đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn và xã dưới 05 tiêu chí với hệ số cao gấp 4-5 lần so với các xã khác. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã thông báo dự kiến kế hoạch vốn trung hạn cho cả giai đoạn 2016-2020 để các địa phương chủ động trong việc thực hiện Chương trình. Điều này khẳng định sự quyết tâm của Quốc hội và Chính phủ trong cam kết ưu tiên tối đa nguồn lực bố trí từ ngân sách Trung ương để tập trung hoàn thành mục tiêu phấn đấu của Chương trình đến 2020. 

- Đơn giản hoá cơ chế, thủ tục trong quản lý đầu tư xây dựng:

Cơ chế quản lý đầu tư xây dựng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã được rút gọn, đơn giản hoá. Thông qua cơ chế đầu tư đặc thù đối với các công trình, dự án thuộc các chương trình MTQG đã khuyến khích, vận động được người dân tham gia tích cực hơn vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn (từ khi lập kế hoạch đến triển khai thực hiện, giám sát, quản lý và vận hành các công trình...). Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan đang khẩn trương rà soát để đề xuất điều chỉnh sửa đổi Luật Đầu tư công và các văn bản có liên quan để tiếp tục cải thiện, đơn giản hóa các thủ tục trong quản lý đầu tư xây dựng, cũng như tăng cường phân cấp, trao quyền chủ động hơn nữa cho các địa phương. 

- Khắc phục tình trạng thiếu gắn kết giữa cơ cấu lại nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới: Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 với mục tiêu phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn; Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; Thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý (hạn chế dân di cư ra thành phố), bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam.

- Khắc phục ô nhiễm môi trường và cải thiện cảnh quan, môi trường nông thôn: đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 phê duyệt Đề án “Hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020”.
- Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới các vùng đặc thù:

Để khắc phục tình trạng xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều, còn khoảng cách lớn giữa các địa phương và vùng, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn các địa phương triển khai xây dựng một số Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đặc thù (Điện Biên, Lào Cai, Bắc Kạn, Nghệ An)..

Từ kết quả bước đầu triển khai xây dựng nông thôn mới ở cấp thôn, bản của một số địa phương (Hà Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An...), hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Với những kinh nghiệm có được sau 8 năm thực hiện chương trình, nhiều tỉnh, thành phố (gọi chung là cấp tỉnh) đã vận dụng sáng tạo các cơ chế, chính sách, hướng dẫn của Trung ương và chủ động ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy được những lợi thế của địa phương trong xây dựng nông thôn mới, cụ thể: 08 tỉnh đã có cơ chế hỗ trợ trực tiếp xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản ở những vùng khó khăn; 10 tỉnh ban hành tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu
. Đặc biệt, từ kinh nghiệm triển khai của tỉnh Hà Tĩnh, đến nay đã có thêm 06 địa phương đã ban hành tiêu chí Vườn mẫu, Khu dân cư kiểu mẫu, Thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu; Hộ gia đình nông thôn mới... để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững, tác động trực tiếp đến chất lượng đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân nông thôn.

 Kết quả đạt chuẩn nông thôn mới
a) Cấp xã:

- Về số xã và tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: năm 2010 chưa có xã nào đạt chuẩn; đến hết năm 2015 đã có 1.532 xã đạt chuẩn (chiếm 17,1% tổng số xã cả nước); đến 31/12/2017 có 3.069 xã đạt chuẩn (34,4%). Có thể thấy tỷ lệ xã đạt chuẩn tăng mạnh trong 2 năm 2016-2017, từ cuối năm 2015 đến cuối năm 2017, tỷ lệ xã đạt chuẩn đã tăng gấp 2 lần (từ 17,1% lên 34,4%). Mục tiêu đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn là hoàn toàn có cơ sở hoàn thành bởi nhóm xã có khả năng và điều kiện phấn đấu đạt chuẩn trong 3 năm tới (2018-2020) là khá cao, đó là các xã đã đạt từ 14-18 tiêu chí. Ở thời điểm cuối năm 2017, số xã đạt từ 14-18 tiêu chí là 1.536 xã, chiếm 17,2% tổng số xã cả nước.

- Về giảm số xã dưới 5 tiêu chí nông thôn mới: năm 2010 cả nước có tới 3.965 xã chỉ đạt dưới 5 tiêu chí (chiếm 44,3% tổng số xã cả nước); đến hết năm 2015, số xã dưới 5 tiêu chí đã giảm hơn 90%, chỉ còn 326 xã; đến 31/12/2017 còn 121 xã dưới 5 tiêu chí. Như vậy, số xã dưới 5 tiêu chí đã giảm nhanh trong giai đoạn 2010-2017. Mục tiêu phấn đấu không còn xã dưới 5 tiêu chí cũng hoàn toàn khả thi bởi các xã dưới 5 tiêu chí hiện nay đã có những điều kiện nhất định để hoàn thành một số tiêu chí như: quy hoạch, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, lao động có việc làm, giáo dục, quốc phòng và an ninh… 

- Về số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã: số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã qua các thời điểm cuối năm 2010, 2015 và 2017 lần lượt là 4,7, 13 và 14,2 tiêu chí/xã. Kết quả đạt được cuối năm 2017 đã tiệm cận với mục tiêu đến năm 2020 bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã. Với việc các địa phương “về đích” sẽ tiếp tục tăng, số xã dưới 10 tiêu chí tiếp tục giảm và không còn xã dưới 5 tiêu chí, mục tiêu bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã dự kiến sẽ hoàn thành trước thời hạn và đến năm 2020 sẽ vượt chỉ tiêu.

- Về kết quả đạt chuẩn theo vùng, miền: khu vực Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ có kết quả đạt chuẩn cao nhất cả nước. Từ xuất phát điểm năm 2010 chưa có xã nào đạt chuẩn, đến năm 2017 tỷ lệ xã đạt chuẩn ở 2 khu vực này đã tăng tới 62,2% và 60,6%; trong cùng giai đoạn, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã ở Đồng bằng sông Hồng tăng từ 6,2 lên 17,5 tiêu chí/xã và không còn xã dưới 5 tiêu chí, ở Đông Nam Bộ tăng từ 5,4 lên 16,3 tiêu chí/xã và còn 3 xã dưới 5 tiêu chí. Trong khi đó, Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là những khu vực còn gặp nhiều khó khăn do có xuất phát điểm thấp, địa hình phức tạp, tỷ lệ hộ nghèo cao, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số lớn… Chính vì thế, đến năm 2017, tỷ lệ xã đạt chuẩn ở 2 khu vực này chỉ chiếm 15% và 19,8% trong tổng số xã của vùng; đặc biệt, khu vực Miền núi phía Bắc còn có tới 87 trong tổng số 121 xã dưới 5 tiêu chí của cả nước (chiếm 72%). Do có sự chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng miền, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã đặt ra các mục tiêu cụ thể về tỷ lệ xã đạt chuẩn và số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã phù hợp với điều kiện phấn đấu hoàn thành của mỗi vùng miền khác nhau.

- Về kết quả đạt chuẩn giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: đến hết năm 2017, 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất là: Đà Nẵng (100%), thành phố Hồ Chí Minh (96,4%), Đồng Nai (92,5%), Bình Dương (85,4%), Nam Định (84%); 5 tỉnh có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới thấp nhất là: Sơn La (1,6%), Cao Bằng (2,8%), Điện Biên (3,4%), Bắc Kạn (8,2%), Đắk Nông (8,2%).

Cập nhật đến tháng 6/2018: số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 3.345 xã (37,5%); số xã dưới 5 tiêu chí là 118 xã (1,4%); số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã là 14,3 tiêu chí/xã.

b) Cấp huyện

Đến hết năm 2015, cả nước có 15 đơn vị cấp huyện (gồm huyện và thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, gọi chung là huyện) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó khu vực Đồng bằng sông Hồng có 5 huyện và khu vực Đông Nam Bộ có 6 huyện. Tiêu biểu là tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, mỗi địa phương có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Việc một số huyện đạt tiêu chí nông thôn mới sớm hơn so với dự kiến là bước phát triển quan trọng về chất của Chương trình.

Cùng với số lượng các xã đạ chuẩn tăng, đến hết năm 2017, số huyện đạt chuẩn nông thôn mới đã tăng gần 3 lần so với cuối năm 2015, với 43 huyện đạt chuẩn thuộc 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó, có 15 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí cấp huyện
. Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ tiếp tục đi đầu với số huyện đạt chuẩn lần lượt là 17 và 11 huyện. Tỉnh Đồng Nai có thêm 3 huyện đạt chuẩn, nâng tổng số huyện đạt chuẩn lên 6 huyện. Thành phố Hà Nội chưa có huyện nào đạt chuẩn giai đoạn 2010-2015, sau 2 năm 2016-2017 đã vươn lên đứng thứ 2 với 4 huyện đạt chuẩn.

Cập nhật đến tháng 6/2018: có 52 đơn vị cấp huyện thuộc 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (tăng 9 huyện so với cuối năm 2017).

3. Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới

3.1.Sự cần thiết tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

3.1.1. Khái niệm tái cơ cấu nông nghiệp 
Tái cơ cấu nông nghiệp về thực chất là quá trình sắp xếp lại các yếu tố liên quan đến chuỗi giá trị các ngành hàng nông nghiệp từ khâu quy hoạch, cơ sở hạ tầng, tổ chức sản xuất, chuỗi cung ứng dịch vụ sản xuất, thu hoạch, thu mua, chế biến, bảo quản và tiêu thụ... 

Trên phương diện khác, tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một quá trình cách mạng trong sản xuất nông nghiệp, tạo ra sự đổi mới về chất lượng theo hướng chuyên sâu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

3.1.2. Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

· Tình hình thế giới 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, ngành nông nghiệp sẽ có nhiều cơ hội để củng cố quan hệ thương mại quốc tế, đầu tư và hợp tác đa phương. Tuy nhiên những biến động của thị trường quốc tế cũng sẽ tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp trong nước.

· Xu hướng tái cấu trúc kinh tế thế giới. 

Trong thời gian qua, nhiều cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế của các khu vực và toàn cầu đã tác động mạnh đến quá trình tái cấu trúc kinh tế thế giới. Xu hướng tái cấu trúc kinh tế thế giới, một mặt, tạo ra cơ hội to lớn để các nền kinh tế điều chỉnh các chính sách phát triển theo hướng bền vững và tham gia sâu, hiệu quả hơn vào phân công lao động quốc tế; mặt khác, các nền kinh tế không có khả năng thích nghi với những điều chỉnh sẽ đứng trước nguy cơ tụt hậu. 

Với chính sách mở cửa và hội nhập, nông nghiệp và nông thôn sẽ chịu tác động trực tiếp và sâu sắc trước xu thế thay đổi chính sách và xu hướng tiêu dùng tại các thị trường nhập khẩu; xu hướng tăng cường bảo hộ mậu dịch, tăng hàng rào kỹ thuật đối với nông sản. Đây là một thách thức lớn đối với kinh tế nông nghiệp, đồng thời cũng tạo ra một động lực để nông nghiệp chuyển mình sang một giai đoạn mới nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của nông sản hướng đến tăng giá trị và phát triển bền vững. 

· Xu hướng thương mại nông sản.

Theo xu hướng thị trường thế giới, những thực phẩm chất lượng, giá trị cao có lợi cho sức khoẻ và thân thiện với môi trường sẽ gia tăng với tốc độ cao. Thương mại ngũ cốc dành cho chế biến thức ăn chăn nuôi và năng lượng tái tạo đang tăng lên so với nhu cầu tiêu dùng trực tiếp của con người. Đối với lương thực, nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng cao ở phân đoạn thị trường chất lượng cao và nguyên liệu cho thực phẩm chế biến. Xu hướng tiêu dùng này sẽ đem lại cơ hội lớn cho ngành nông nghiệp nếu xây dựng được quan hệ với đối tác thương mại tin cậy và khẳng định được thương hiệu, khi đi vào chiều sâu bằng các biện pháp cải thiện chất lượng, xây dựng thương hiệu và tăng trưởng thị trường ở các nước phát triển. 

· Xu hướng ngày càng gia tăng giám sát với chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn quy trình sản xuất.

Thời gian qua, hệ thống kiểm soát thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm chính thức đã bổ sung nhiều tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm và môi trường. Các tiêu chuẩn đang được áp dụng chủ yếu tập trung vào chuỗi cung ứng hàng hoá, sản phẩm và hệ thống sản xuất. Việc áp dụng các tiêu chuẩn giám sát đã góp phần thực hành sản xuất an toàn và cải thiện công tác quản lý chung đối với trang trại, nhà máy nhưng cũng làm tăng chi phí sản xuất. Do đó, xu hướng này đem lại cơ hội và thách thức cho thương mại nông sản, cần có lựa chọn chiến lược đảm bảo đạt tiêu chuẩn “bền vững” trên cơ sở cân nhắc về chi phí và lợi ích tiềm năng khi quyết định đưa ngành hàng nông sản gia nhập thị trường mới. 

· Xu hướng phát triển khoa học công nghệ.

Những nghiên cứu đột phá, phù hợp và hỗ trợ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp như: công nghệ tiên tiến về gen, kiểm soát sâu bệnh và dịch bệnh, tăng cường vi chất cho thực phẩm, quản lý sau thu hoạch, quản lý chuỗi cung ứng, sử dụng phụ phẩm và chất thải nông nghiệp, quản lý nước và các chất dinh dưỡng… Bên cạnh đó, công nghệ thông tin ngày càng trở nên phổ biến hỗ trợ cho sản xuất và tiếp thị, quảng bá sản phẩm hiệu quả hơn. 

· Tình hình trong nước 

 Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ ra một số khuyết điểm yếu kém của nền kinh tế và đã xác định chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ phù hợp với các vùng; thúc đẩy cơ cấu lại doanh nghiệp và điều chỉnh chiến lược thị trường; tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế”. 

Chủ trương này được cụ thể hóa thông qua Quyết định số 399/QĐ-TTg ngày 19 tháng 2 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020 với mục tiêu thực hiện tái cơ cấu gắn với mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

3.2. Mục tiêu,quan điểm tái cơ cấu 

3.2.1. Mục tiêu

· Duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành bình quân từ 2,6% - 3,0%/năm trong giai đoạn 2011 - 2015, từ 3,5 - 4,0%/năm trong giai đoạn 2016 - 2020;

·  Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực (bao gồm cả an ninh dinh dưỡng) cả trước mắt và lâu đài, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo. Đến năm 2020, thu nhập hộ gia đình nông thôn tăng lên 2,5 lần so với năm 2008; số xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 20% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020;

· Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính và các tác động tiêu cực khác đối với môi trường, khai thác tốt các lợi ích về môi trường, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, chủ động phòng chống thiên tai, nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc lên 42 - 43% năm 2015 và 45% vào năm 2020, góp phần thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia.

3.2.2. Quan điểm tái cơ cấu
· Tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một hợp phần của tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; gắn với phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường để bảo đảm phát triển bền vững; phát triển bền vững vừa là một quá trình, vừa là mục tiêu của ngành;
· Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp vừa phải theo cơ chế thị trường, vừa phải đảm bảo các mục tiêu cơ bản về phúc lợi cho nông dân và người tiêu dùng; chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng lấy số lượng làm mục tiêu phấn đấu sang nâng cao chất lượng, hiệu quả thể hiện bằng giá trị, lợi nhuận; đồng thời, chú trọng đáp ứng các yêu cầu về xã hội;
· Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các thành phần kinh tế; tập trung hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và chuyển giao khoa học, công nghệ, phát triển thị trường, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống, cung cấp thông tin, dịch vụ;
· Tăng cường sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế, xã hội từ trung ương đến địa phương trong quá trình tái cơ cấu ngành; đẩy mạnh phát triển đối tác công tư (PPP) và cơ chế đồng quản lý, phát huy vai trò của các tổ chức cộng đồng. Nông dân và doanh nghiệp trực tiếp đầu tư đổi mới quy trình sản xuất, công nghệ và thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn;

· Tái cơ cấu là một quá trình phức tạp, khó khăn và lâu dài cần được thường xuyên đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm để điều chỉnh phù hợp với thực tế trên cơ sở xây dựng một hệ thống giám sát, đánh giá và tham vấn thông tin phản hồi từ các bên liên quan.

3.3. Những giải pháp cơ bản

3.3.1. Nâng cao chất lượng quy hoạch,rà soát,gắn chiến lược với xây dựng quy hoạch,kế hoạch,quản lý giám sát nâng cao hiệu hiệu quả quản lý nhà nước đối với quy hoạch

· Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng miền; đảm bảo thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển xanh và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; loại bỏ các dự án treo, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

· Rà soát, đánh giá lại quy hoạch rừng, duy trì hợp lý diện tích rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, đổi mới cơ chế và tổ chức quản lý rừng theo hướng nâng cao quyền tự chủ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, chuyển đổi số diện tích rừng còn lại sang phát triển vùng rừng nguyên liệu tập trung, phát triển và khai thác rừng một cách có hiệu quả, bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động lâm nghiệp.

· Rà soát, quy hoạch và quản lý vùng nuôi an toàn môi trường, an toàn thực phẩm; điều tra ngư trường, phân tích nguồn, trữ lượng hải sản và giám sát mức độ đánh bắt, bảo vệ nguồn lợi và môi trường.

· Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, nhất là sự kết hợp giữa quy hoạch vùng với quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện công khai, minh bạch đối với các loại quy hoạch.

3.3.2. Khuyến khích, thu hút đầu tư tư nhân

· Nhà nước hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chuyển dần việc cung cấp một số dịch vụ công sang cho tư nhân và các tổ chức xã hội thực hiện; tăng tỷ lệ vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước trong tổng vốn đầu tư vào nông nghiệp.

· Nhà nước chịu trách nhiệm quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại và hợp tác quốc tế, xây dựng các tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ công; hỗ trợ cơ sở hạ tầng cơ bản; quản lý đập và công trình thủy lợi đầu mối và kênh chính; nghiên cứu khoa học nông nghiệp; quản lý thị trường đảm bảo cạnh tranh công bằng; cung cấp các dịch vụ kiểm dịch, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; áp dụng các quy định, tiêu chuẩn quản lý quốc gia dựa trên căn cứ khoa học; đảm bảo cung cấp với giá cả ổn định các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu để tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư tư nhân.

· Phát triển các hình thức đầu tư có sự tham gia giữa nhà nước và tư nhân (đối tác công tư, hợp tác công tư,...) để huy động nguồn lực xã hội cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

3.3.3. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đầu tư công

· Tăng hợp lý tỷ trọng vốn đầu tư của ngân sách nhà nước phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong công tác quản lý, sử dụng đầu tư công từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp tác phát triển.

· Rà soát, phân loại các dự án đầu tư, điều chỉnh phương thức và nguồn đầu tư để thu hút tối đa nguồn lực đầu tư xã hội vào lĩnh vực nông nghiệp. Nâng cao chất lượng quá trình lựa chọn dự án; chấm dứt tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải. Ngân sách nhà nước tập trung đầu tư vào các lĩnh vực mà khả năng thu hồi vốn không cao hoặc không thể huy động đầu tư tư nhân.

· Đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý chi tiêu công cho chính quyền địa phương và huy động các nguồn lực địa phương cho các dự án quy mô nhỏ được thực hiện tại địa phương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý các dự án quy mô lớn, các dự án cấp vùng, liên vùng, quốc gia và các dự án có yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

· Ưu tiên đầu tư công trong nông nghiệp sẽ thay đổi như sau:

· Lĩnh vực thủy sản: Tăng đầu tư cơ sở hạ tầng cho nuôi trồng thủy sản tập trung, phát triển giống thủy sản, hệ thống cảnh báo và giám sát môi trường, hệ thống quản lý dịch bệnh và thú y thủy sản; tiếp tục đầu tư các dự án cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão; hỗ trợ thực hiện phương thức phối hợp quản lý nguồn lợi với nuôi trồng và đánh bắt thủy sản gần bờ; hỗ trợ đầu tư bảo quản, chế biến giảm tổn thất sau thu hoạch, an toàn thực phẩm và cải thiện đời sống ngư dân bãi ngang, hộ sản xuất nhỏ.

· Lĩnh vực nông nghiệp: ưu tiên các chương trình, dự án phát triển giống cây, con năng suất, chất lượng cao và khả năng chống chịu với sâu bệnh, biến đổi khí hậu; đầu tư các dự án giám sát, phòng ngừa và kiểm soát sâu bệnh, dịch bệnh; hỗ trợ đầu tư bảo quản, chế biến, giảm tổn thất sau thu hoạch và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

· Lĩnh vực lâm nghiệp: Ưu tiên đầu tư phát triển các giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng kinh tế; hợp tác chặt chẽ với các công ty giống tư nhân nhằm nhân rộng và phát triển hệ thống cung cấp giống; đầu tư nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng; đầu tư phát triển mô hình quản lý lâm nghiệp cộng đồng và phát triển dịch vụ môi trường rừng.

· Về khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển thị trường: Ưu tiên đầu tư cho các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nhân lực, hình thành các cụm nghiên cứu - đào tạo - sản xuất công nghệ cao theo vùng sinh thái; đầu tư cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực cho hệ thống thông tin thị trường và dự báo thường xuyên cung cấp thông tin về cung - cầu, giá cả thị trường trong nước và thế giới; hỗ trợ tiếp thị, quảng bá, phát triển thị trường và chuyển giao công nghệ.

·  Lĩnh vực thủy lợi: Đầu tư thủy lợi theo hướng đa chức năng để phục vụ nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, cung cấp nước cho dân sinh và sản xuất công nghiệp; ưu tiên đầu tư phát triển thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, tập trung vốn đầu tư cho công trình thủy lợi đầu mối, đầu tư hệ thống đê điều, các dự án an toàn hồ chứa; ưu tiên vốn nhiều hơn cho nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư; xây dựng hồ, chứa nước ở khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán, phát triển thủy lợi nhỏ kết hợp với thủy điện ở khu vực miền núi; hỗ trợ áp dụng các phương pháp tiết kiệm nước; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công trình thủy lợi.

3.3.4. Cải cách thể chế

· Tiếp tục sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành

Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành; chú trọng sắp xếp, đổi mới các nông trường, lâm trường quốc doanh, công ty lâm nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên rừng và đất; đổi mới và nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của các công ty thủy nông; tiếp tục nghiên cứu hình thức tổ chức phù hợp hơn cho các doanh nghiệp nhà nước đã được chuyển đổi thời gian qua.

· Phát triển kinh tế hợp tác

Thực thi các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác (hợp tác xã, tổ hợp tác) các nhóm kinh tế tự nguyện tham gia vào sản xuất, kinh doanh nông nghiệp;Tăng cường sự tham gia của Hội Nông dân, các hội, hiệp hội ngành hàng trong các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn; chuyển giao một số chức năng dịch vụ công của nhà nước cho các hiệp hội (xúc tiến thương mại, khuyến nông, dự báo thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, xử lý tranh chấp...); đẩy mạnh mối quan hệ liên kết giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp.Nâng cao năng lực tổ chức quản lý và hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ nông nghiệp đầu vào, chế biến nông sản và tiếp cận thị trường cho các thành viên.

· Phát triển đối tác công tư, hợp tác công tư 

Thực hiện việc Nhà nước tham gia đầu tư cùng các doanh nghiệp trong: (1) xây dựng, quản lý và vận hành các công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, (2) sản xuất nông nghiệp thông qua cung cấp các dịch vụ công (khuyến nông, nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ, đào tạo nhân lực, thú y, bảo vệ thực vật,...), chủ yếu liên quan đến phát triển “chuỗi giá trị ngành hàng” theo hình thức Nhà nước hướng dẫn và hỗ trợ các phương pháp thực hành an toàn và quản lý môi trường tốt hơn, áp dụng công nghệ mới; các doanh nghiệp tư nhân tham gia cùng nhà nước tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm.

· Tiếp tục đổi mới hệ thống nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo và dịch vụ công

· Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động và tăng cường năng lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

· Đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm; huy động sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế, đặc biệt các doanh nghiệp ngoài nhà nước vào các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo và các dịch vụ nông nghiệp khác; phân cấp mạnh mẽ hoạt động khuyến nông cho các tổ chức nông dân và doanh nghiệp; tăng kinh phí đầu tư cho khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và khuyến nông.

· Nâng cao vai trò của các tổ chức nông dân và doanh nghiệp trong việc xác định nội dung ưu tiên nghiên cứu; hoàn thiện hệ thống giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong nông nghiệp.

· Hình thành các trung tâm khoa học với số lượng lớn các cơ quan nghiên cứu, cán bộ khoa học tại các vùng trọng điểm về sản xuất nông nghiệp.

· Hỗ trợ nông dân kết nối, tiếp cận với dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao và áp dụng tiến bộ kỹ thuật; mở rộng các hình thức đào tạo nghề gắn với chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới; nhân rộng các mô hình tốt trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

· Cải cách hành chính
· Đẩy mạnh cải cách hành chính với nội dung trọng tâm là: Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy quản lý nhà nước ở Bộ và các địa phương đảm bảo sự chỉ đạo nhanh nhạy, thông suốt, chủ động và hiệu quả; triệt để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các cơ sở, địa phương giải quyết nhanh các yêu cầu đáp ứng có hiệu quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác.
· Tăng cường năng lực cho hệ thống kiểm tra, kiểm nghiệm, thanh tra chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với vật tư, sản phẩm nông lâm thủy sản, diêm nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả xuất khẩu.
3.3.5. Tiếp tục sửa đổi,hoàn thiện hệ thống chính sách

· Các chính sách hỗ trợ và tạo động lực cho sản xuất nông nghiệp
Xây dựng các chính sách để phát triển và đa dạng hóa các hình thức khuyến nông, giúp nông dân thay đổi tập quán canh tác và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thất thoát sau thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ nông dân kết nối với các doanh nghiệp chế biến, hệ thống tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng kết nối sản xuất, chế biến, phân phối và bán sản phẩm; kết nối công nghiệp phục vụ nông nghiệp với sản xuất nông nghiệp, kết nối “bốn nhà” trong sản xuất, tiêu thụ; khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản theo hướng hiện đại, chế biến tinh, chế biến sâu; giảm dần và tiến tới hạn chế xuất khẩu nông sản thô.

· Chính sách đất đai
· Áp dụng các phương pháp hiện đại trong quy hoạch sử dụng đất; rà soát, kiểm soát chặt chẽ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý quy hoạch và giám sát thực hiện quy hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết 17/2011/QH13 của Quốc hội, đặc biệt đối với đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất quy hoạch cho phát triển các mặt hàng nông sản chiến lược, mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đất cho chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; rà soát, điều chỉnh để tăng diện tích đất rừng sản xuất, giảm diện tích đất rừng đặc dụng và rừng phòng hộ nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu phòng tránh thiên tai, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường.
· Hạn chế việc thu hồi đất nông nghiệp cho các mục đích khác; áp dụng chính sách hỗ trợ, đảm bảo lợi ích chính đáng của người sử dụng đất bị thu hồi; tạo điều kiện thuận lợi về thể chế để nông dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong nội bộ ngành nông nghiệp, đạt hiệu quả sử dụng đất cao hơn, bao gồm cả việc thay đổi cây trồng trên đất lúa nhưng không làm mất năng lực sản xuất lúa về lâu dài.
· Chính sách thương mại
· Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại hàng nông sản; điều hành quản lý xuất, nhập khẩu linh hoạt để vừa thực hiện đúng các cam kết với các tổ chức quốc tế và các quốc gia mà Việt Nam đã ký, vừa bảo vệ được sản xuất trong nước, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.
· Thường xuyên cập nhật, thông báo về chính sách thương mại của các đối tác, các tổ chức quốc tế và các quốc gia để người sản xuất, kinh doanh nắm được và điều chỉnh phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả; chủ động tiếp cận, đàm phán với các đối tác, quốc gia để giải quyết những tranh chấp hoặc tháo gỡ rào cản thương mại.
· Tiếp tục hỗ trợ mạnh cho hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ hàng nông, lâm, thủy sản.
· Kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm hoạt động buôn lậu và gian lận trong thương mại hàng nông, lâm, thủy sản.
· Chính sách tiền tệ và tài chính
· Áp dụng cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu khẩu nông sản và vật tư nông nghiệp.
· Tăng hợp lý tỷ trọng vốn đầu tư của ngân sách nhà nước phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục ưu tiên dành vốn tín dụng cho khu vực nông nghiệp và nông thôn.
·  Rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước liên quan đến ngành nông nghiệp, nông thôn.

· Tiếp tục rà soát và điều chỉnh các khoản thuế, phí thu từ nông nghiệp, nông thôn, nông dân để vừa “khoan sức dân” vừa hỗ trợ hợp lý cho các địa phương.

3.4. Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới

Đảng ta xác định Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn trên cơ sở công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trong đó, phát triển sản xuất nông nghiệp là then chốt, xây dựng nông thôn mới là căn bản, nông dân giữ vai trò chủ thể.
Thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, trong 5 năm qua, ngành nông nghiệp đã cụ thể hóa Nghị quyết thành nhiều Chương trình, Đề án, Kế hoạch và tập trung tổ chức thực hiện; trọng tâm là tổ chức thực hiện Đề án “Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớitại các Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013, Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, các cơ quan Trung ương và địa phương đã sát cánh cùng với nhân dân, toàn ngành nông nghiệp triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:

3.4.1. Tổ chức quán triệt, thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức tới tất cả các cấp, ngành và các địa phương về mục đích, ý nghĩa, phương châm, nội dung và cơ chế chính sách củahai chủ trương này. 

Các Bộ, ngành đã tham mưu trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản, hướng dẫn thực hiện. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt 6 Đề án tái cơ cấu các lĩnh vực chuyên ngành và 6 kế hoạch chuyên đề thực hiện các giải pháp cụ thể. Ở các địa phương, chủ trương xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp đã được thảo luận, phổ biến dưới nhiều hình thức và nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao. Trong Báo cáo Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của các địa phương đều đã xác định rõ các giải pháp đẩy mạnh thực hiện trong giai đoạn tới.

Ở Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Ban chỉ đạo liên ngành tái cơ cấu nông nghiệp do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban với sự tham gia của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể. Các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đến cấp xã và thành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp ở cấp Tỉnh, một số nơi có Ban chỉ đạo cấp Huyện.

3.4.2. Tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch và cơ cấu sản xuất trên cơ sở phát huy lợi thế địa phương, nhu cầu thị trường. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện 30 quy hoạch làm căn cứ để đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực là lợi thế của cả nước và các vùng. 

Nhiều địa phương đã chỉ đạo rà soát quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, làm rõ các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực là lợi thế để tập trung chỉ đạo hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn.
Về xây dựng nông thônmới, đến nay cả nước đã có 98,7% số xã đạt tiêu chí về quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 

3.4.3. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách 

 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và trình Quốc hội ban hành 02 Luật chuyên ngành; Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 6 Nghị định, 2 Nghị quyết, 10 Quyết định và 1 Chỉ thị chỉ đạo và hỗ trợ, tạo thuận lợi cho thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó có các chính sách quan trọng như chính sách về quản lý đất lúa, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ phát triển thủy sản, hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, bảo vệ và phát triển rừng gắn với xóa đói giảm nghèo,...Các Bộ, ngành liên quan cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợvề thương mại, tín dụng, thuế, phí liên quan khác. 

Về cơ chế, chính sách cho xây dựng nông thôn mới, sau 5 năm thực hiện, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 18 Quyết định, 03 Chỉ thị và văn bản chỉ đạo. Các Bộ, ngành đã ban hành 35 Quyết định, 34 Thông tư và nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo khác; đồng thời chủ động rà soát và ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn chuyên ngành, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. 

Nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động ban hành chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình trên địa bàn.
3.4.4. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ
Đã tập trung sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành, các nông, lâm trường quốc doanh; chuyển đổi hợp tác xã nông nghiệp; phát triển hàng nghìn mô hình hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ. Đã có gần 600 nghìn ha lúa được sản xuất theo các hình thức hợp tác, liên kết, trong đó vùng ĐBSCL có 450 nghìn ha; đồng thời đã xây dựng nhiều mô hình liên kết trong chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp.

3.4.5. Đổi mới công tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến
Chú trọng nghiên cứu chọn tạo các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị thương mại cao để phục vụ cho sản xuất; nghiên cứu phát triển các quy trình sản xuất nông lâm thủy sản sử dụng hiệu quả vật tư để đạt năng suất cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm phát thải khí nhà kính; phát triển ứng dụng công nghệ cao;...Nhiều mô hình sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến đã đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm trở lên. Xuất hiện những gương điển hình doanh nghiệp, nông dân làm giỏi, ứng dụng công nghệ cao có doanh thu đạt trên 1,0 tỷ đồng/ha/năm. Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đã được hình thành và đang được tích cực tổ chức thực hiện.

3.4.6. Thực hiện nghiêm túc chủ trương tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đầu tư công; thu hút nguồn lực xã hội

 Trong quản lý đầu tư công, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã quyết liệt chỉ đạo khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải và nợ đọng xây dựng cơ bản; từng bước điều chỉnh vốn đầu tư công cho các công trình phục vụ tái cơ cấu, ưu tiên cho các lĩnh vực có khả năng cạnh tranh và đem lại giá trị gia tăng cao, nhất là thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản; tăng cường năng lực nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, dảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện các dịch vụ công chuyên ngành.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự đồng thuận cao, sự tham gia, đóng góp nguồn lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Trong 5 năm qua, đã huy động được 851.380 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình. Trong đó, ngân sách nhà nước chiếm 31,34%, tín dụng 51%, doanh nghiệp tham gia 4,9%, người dân và cộng đồng đóng góp 12,62%. 

3.4.7. Công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm 

Đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT tập trung chỉ đạo, chọn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Đã chú trọng xây dựng bộ máy thống nhất quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương; hoàn thiện hệ thống pháp lý; tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của luật pháp về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh công tác phổ biến, hướng dẫn nông dân sản xuất theo các quy trình an toàn, tổ chức các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

3.4.8. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức, sắp xếp các đơn vị trực thuộc theo Nghị định của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hiện đang tiếp tục hoàn thiện bộ máy các cơ quan chuyên môn của ngành thuộc cấp tỉnh, huyện thống nhất trên toàn quốc. 

Những nỗ lực to lớn đó đã đem lại nhiều kết quả tích cực:
- Trong lĩnh vực trồng trọt, đã có sự điều chỉnh về cơ cấu cây trồng theo hướng tăng diện tích những cây có thị trường thuận lợi và giá trị cao. Đồng thời, đã chú trọng hơn tới nâng cao chất lượng và giá trị, hiệu quả sản xuất. Đối với cây lúa, diện tích sử dụng các giống chất lượng cao đã chiếm khoảng 40%, có nơi đạt 70-80%. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng trọt đã tăng từ 54,6 triệu đồng năm 2010 lên 83 triệu đồng năm 2015. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 3,13%/năm.

- Sản xuất chăn nuôi đã chuyển mạnh theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng đàn vật nuôi. Nhiều tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới về giống, thức ăn, quản lý môi trường... đã được chuyển giao vào sản xuất. So với năm 2010, sản lượng thịt các loại tăng 18,9%; sữa tươi tăng 2 lần; trứng gia cầm tăng 50,5%; giá trị sản lượng tăng bình quân 3,4%/năm

- Trong lĩnh vực thủy sản, đã cơ cấu lại theo hướng đẩy mạnh khai thác xa bờ, tập trung vào các đối tượng có giá trị kinh tế cao (cá ngừ, cá thu, tôm, mực,…); đồng thời tăng nhanh sản lượng các đối tượng nuôi chủ lực (tôm, cá tra, nhuyễn thể) có giá trị cao và có thị trường tiêu thụ. Tổng sản lượng thuỷ sản năm 2015 tăng 27,3% so với năm 2010. Tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản đạt bình quân 4,9%/năm. Giá trị sản phẩm tăng từ 103,8 triệu đồng/ha mặt nước nuôi trồng lên 183 triệu đồng/ha năm 2015.
- Sản xuất lâm nghiệp đã có sự chuyển biến mạnh trên nhiều phương diện. Rừng được bảo vệ và phát triển tốt hơn. Trong 5 năm qua diện tích rừng trồng tập trung đạt 1,055triệu ha, bình quân 211 nghìn ha/năm; tỷ lệ che phủ rừng tăng bình quân khoảng 0,3%/năm, nâng tỷ lệ bảo đảm nguyên liệu gỗ trong nước cho chế biến xuất khẩu đạt 50% vào năm 2015. Giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng mạnh, đạt bình quân 6,67%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành (bao gồm cả nông, lâm, diêmnghiệp, thủy sản và các dịch vụ) đã được duy trì ở mức khá cao, đạt bình quân 3,1%/năm, vượt mục tiêu (2,6% -3,0%/năm) do Đại hội Đảng XI đề ra. An ninh lương thực quốc gia được đảm bảo vững chắc. Xuất khẩu tăng nhanh cả về khối lượng và kim ngạch. Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm 2011-2015 đạt 141 tỷ USD, tăng bình quân tăng 9%/năm. Nhiều mặt hàng có vị thế cao trên thị trường thế giới, đã có 10 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩt từ 1,0 tỷ USD trở lên.
- Chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sôi động trên toàn quốc. Đến hết năm 2015, cả nước có 1.526 xã (chiếm 17% số xã trên cả nước) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân/(trên) xã là 12,9 tiêu chí (tăng 8,2 tiêu chí so với 2010); có 15 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn đạt 24,4 triệu đồng/năm(tăng khoảng 1,9 lần so với năm 2010), góp phần quan trọng xóa đói, giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn.

Tổng thể cả giai đoạn 2011-2015, trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, thách thức, Ngành nông nghiệp đã nỗ lực phấn đấu và đạt được mục tiêu “Duy trì tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và tăng cường xuất khẩu; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống dân cư nông thôn, bảo vệvà sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững”. 

Tuyvậy, bên cạnh những kết quả đạt được trên, việc triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua đang bộc lộ những hạn chế, yếu kém, đó là:
Quá trình phát triển sản xuất những năm gần đây kém bền vững, dễ bị tổn thương trước tác động của thiên tai, dịch bệnh và diễn biến bất lợi của thị trường trong và ngoài nước;

Chất lượng, khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất của nhiều loại nông sản còn thấp, hiệu quả chưa cao; 

Đổi mới tổ chức sản xuất còn nhiều bất cập, chưa theo kịp yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa lớn; các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất phát triển chậm, hiệu quả chưa ổn định; kinh tế hộ nhỏ lẻ, ruộng đất sản xuất manh mún ngày càng bộc lộ những hạn chế, yếu kém và cản trở quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt thấp hơn mục tiêu đề ra. Hết năm 2015, cả nước có khoảng 17% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (mục tiêu của Chương trình là 20%). Mức độ thực hiện ở các địa phương, vùng miền chưa đồng đều.Thu nhập và đời sống của nông dân mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với thu nhập của người dân ở đô thị; nhiều nơi tỷ lệ nghèo vẫn còn cao; môi trường nhiều vùng nông thôn bị suy giảm.

Những hạn chế này có nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ nhiều yếu tố có tính chất cơ cấu của ngành chưa được khắc phục. Trong khi đó, cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, nhất là trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang hội nhập ngày càng sâu, rộng với kinh tế thế giới; biến đổi khí hậu tác động ngày càng rõ nét.

Mục tiêu chính của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong những năm tới là phát triển bền vững theo 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường, cụ thể là: (1) Thực hiện tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng và hiệu quả cao; (2) Xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn; (3) Phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; bảo vệ và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên và môi trường bền vững.
Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên, thời gian tới rất cần sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và sự tham gia tích cực của tất cả các thành phần kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương để giải quyết một cách đồng bộ, tổng thể các nhiệm vụ, giải pháp; trong đó, cần chú trọng thực hiện tốt các nhóm giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tất yếu và tầm quan trọng của thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đến các cấp, ngành, địa phương và người dân; thay đổi nhận thức về sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và biến đổi khí hậu. 

Thứ hai, tiếp tục tập trung nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết 26/NQ-TW của Trung ương 7, Khóa X và Kết luận số 97-KL/TW ngày 9/5/2014 của Bộ Chính trị, trước hết tạo điều kiện để nông dân và doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn về đất đai, nguồn vốn và thị trường để mở rộng sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh tranh cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Thứ ba, tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, trọng tâm là phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp và các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ toàn cầu; đẩy mạnh đổi mới và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo hướng chú trọng hơn tới việc tổ chức nông dân sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn, chất lượng đảm bảo gắn với chế biến và tiêu thụ; thực hiện chuyển mạnh lao động nông nghiệp sang các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn.

Thứ tư, tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, bao gồm cả công nghệ cao trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của ngành; đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả của ngành; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nông dân, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH của ngành. 
Thứ năm, tiếp tục huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, tăng cường năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; cơ bản nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã (giao thông, điện, nước sạch, trường học các cấp, trạm y tế xã , nhà văn hóa và khu thể thao thôn), bao gồm cả các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội theo hướng CNH, HĐH và tăng hưởng thụ cho cư dân nông thôn.

Thứsáu, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý ngành từ trung ương đến địa phương. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc các cấp ở Trung ương và các địa phương, ra sức tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về tái cơ cấu và xây dựng nông thôn mới.

4. Định hướng chiến lược phát triển Nông nghiệp nông thôn Việt Nam đến2030

4.1. Quan điểm
- Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Phát triển nông nghiệp, nông thôn cần huy động sự tham gia của tất cả các cấp, các ngành và toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc.
- Phát triển nông nghiệp nông thôn trong thời gian tới hướng vào tăng nhanh giá trị gia tăng, đảm bảo môi trường sản xuất nông nghiệp và nông thôn trong sạch; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tài nguyên sinh học đa dạng; giảm thiểu rủi ro do bệnh tật, thiên tai và quá trình biến đổi khí hậu gây ra.
- Phát triển nông nghiệp, nông thôn phải phối hợp với thực hiện quy hoạch công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị. Đảm bảo thu hẹp khoảng cách về cơ hội phát triển giữa đô thị và nông thôn, giữa các nhóm cư dân nông thôn. Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hoà thuận, dân chủ, có đời sống văn hoá phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.
- Phát triển nông nghiệp, nông thôn phải trên cơ sở phát huy cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để kết hợp ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học, công nghệ; phát triển thị trường hàng hóa và nhân tố sản xuất một cách đồng bộ, phát huy được lợi thế sản xuất nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ và tận dụng tốt nhất sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
- Phát triển nông nghiệp, nông thôn cần phát huy tinh thần tự chủ, tự lực của cư dân nông thôn, lấy nông dân làm chủ thể của quá trình phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân. Hỗ trợ người nghèo và những nhóm đối tượng khó khăn trong suốt quá trình phát triển.
- Phát triển nông nghiệp, nông thôn cần sử dụng hỗ trợ của Nhà nước như nguồn xúc tác nhằm đảm bảo huy động được các nguồn lực xã hội, phát huy sức mạnh hội nhập quốc tế để phát triển bền vững.
4.2. Mục tiêu

4.2.1. Mục tiêu chung

- Xây dựng nền nông nghiệp phát triển đa chức năng theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá có chất lượng và giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, làm nền tảng vững chắc cho việc đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng quốc gia, cho công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
- Xây dựng NTM có kinh tế giàu mạnh, văn hóa văn minh, môi trường trong sạch, cộng đồng gắn bó, có cơ sở hạ tầng và dịch vụ liên kết thống nhất giữa nông thôn và đô thị; cơ cấu kinh tế hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường.
- Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hoà giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn. Từng bước thu hẹp, tiến tới san bằng khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị. Nông dân có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực, được liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại và các hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến; nông dân có đủ bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ NTM. Xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh, tạo nền tảng kinh tế - xã hội và chính trị vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
4.2.2 .Mục tiêu đến 2025

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp để phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, tăng hiệu quả sản xuất, thay đổi đáng kể khả năng cạnh tranh; phát huy dân chủ cơ sở, huy động sức mạnh toàn xã hội để phát triển nông thôn; tăng thu nhập, giảm đáng kể tỷ lệ nghèo và cải thiện căn bản điều kiện sống của cư dân nông thôn; bảo vệ môi trường bền vững.

 Tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sảntrên 3%/năm; hình thành một số ngành sản xuất kinh doanh mũi nhọn của Việt Nam trên thị trường quốc tế; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 55 tỷ USD/năm.
- Cải thiện đáng kể chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm của các sản phẩm nông lâm thủy sản và cơ sở sản xuất, chế biến. Phát triển công nghiệp, dịch vụ nông thôn, tăng tỷ lệ công nghiệp chế biến nông sản và kinh doanh nông nghiệp lên 50% GDP nông lâm thủy sản.
- Mở rộng quy mô sản xuất bình quân của hộ và tăng cường ứng dụng KH&CN. Tạo chuyển biến rõ rệt phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, hiệp hội, phát triển liên kết dọc theo ngành hàng, kết nối giữa sản xuất - chế biến - kinh doanh.
- Tạo bước đột phá trong đào tạo nhân lực, hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, có kỹ năng sản xuất và quản lý. Đẩy mạnh đào tạo nghề phi nông nghiệp và chuyển lao động nông thôn ra khỏi nông nghiệp, xuống dưới
30% lao động xã hội; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 50%.
- Chương trình xây dựng NTM phát triển mạnh với ít nhất 75% số xã đạt tiêu chuẩn. Nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn lên 2 lần so với hiện nay. Giảm tỷ lệ nghèo nông thôn 1,3-1,5% mỗi năm. Phát huy dân chủ cơ sở, huy động sức mạnh toàn xã hội để phát triển nông thôn.
- Bảo vệ môi trường và sinh thái nông thôn, khắc phục tình trạng ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và các tác động xấu của biến đổi khí hậu, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,8%, nâng cao chất lượng và giá trị rừng. Phấn đấu 60% làng nghề truyền thống đạt tiêu chuẩn môi trường. Cải thiện cơ cấu chất đốt ở nông thôn theo hướng sử dụng rộng rãi các nguồn năng lượng tái tạo.
4.2.3. Mục tiêu đến 2030

Phát triển ngành nông nghiệp trở thành ngành xuất khẩu chiến lược, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu cao và đa dạng của thị trường trong và ngoài nước; phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đất nước; đảm bảo việc làm cho khu vực nông thôn, san bằng khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và đô thị; cải thiện chất lượng môi trường sinh thái, sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản ổn định 3%/năm. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn chuyển đổi đáp ứng với nhu cầu thị trường về các sản phẩm giá trị cao. Nông nghiệp trở thành ngành xuất khẩu chiến lược, các mặt hàng xuất khẩu chính có thương hiệu trên thị trường quốc tế. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 65 tỷ USD/năm.
- Cải thiện căn bản chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm của các sản phẩm nông lâm thủy sản và cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản. Tăng tỷ lệ công nghiệp chế biến nông sản và kinh doanh nông nghiệp lên 100% GDP nông lâm thủy sản.
- Phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp và hình thành một số cụm nông - công nghiệp - dịch vụ có kết cấu hạ tầng hiện đại. Hoàn thiện hệ thống kinh tế hợp tác, hiệp hội, và liên kết dọc theo ngành hàng, kết nối giữa sản xuất -

CHUYÊN ĐỀ 2
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Mục tiêu học tập:
- Trình bày được tài nguyên dược liệu ở Việt Nam dưới góc độ đa dạng sinh học, tri thức và cảnh quan.
- Trình bày được các nội dung cơ bản của Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2013 về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và khả năng ứng dụng trong Chương trình OCOP.

- Đề xuất được một số sản phẩm từ thảo dược dựa trên ý tưởng ban đầu của cộng đồng hoặc nguồn tài nguyên dược liệu của địa phương.

1. Tài nguyên dược liệu Việt Nam

1.1. Tài nguyên cây thuốc, động vật làm thuốc và khoáng vật làm thuốc ở Việt Nam

1.1.1. Tính đa dạng và hiện trạng phát triển

Đến thời điểm hiện tại, đã xác định ở Việt Nam có 5,100 loài cây thuốc, bao gồm cả thực vật, nấm và tảo (Viện dược liệu (2015); 454 loài động vật làm thuốc; 70 khoáng vật làm thuốc (Võ Văn Chi) và 400 nguồn nước nóng từ 40-120 độ.

1.1.1.1. Cây thuốc

Các cây thuốc tập trung chủ yếu ở 5 trung tâm đa dạng sinh vật, gồm: 
1) Trung tâm ĐDSH Hoàng Liên Sơn: Dãy Hoàng Liên Sơn, gồm: Lào Cai – Lai Châu – Yên Bái – Sơn La (Phú Thọ):

Thuộc khu cảnh quan Hoàng Liên Sơn. Thảm thực vật chính là rừng kín thường xanh trên địa đới, ở cả đai nhiệt đới và á nhiệt đới. Các dân tộc chính là Mông, Dao, Thái. Cây thuốc đặc trưng gồm Hoàng liên, Sì to, Tam thất hoang, Sâm vũ diệp, Táo mèo. Đây là khu vực cảnh quan hùng vĩ bậc nhất Việt Nam, đã được khai thác một phần để phát triển du lịch, đặc biệt là ở Sa Pa (Lào Cai) bởi các doanh nghiệp lớn. Đây là cơ hội lớn để phát triển các sản phẩm OCOP từ dược liệu và dịch vụ du lịch gắn với đa dạng cảnh quan và văn hóa, được thực hiện bởi các HXT, SMEs dưới dạng độc lập hoặc liên kết với các doanh nghiệp lớn.

2) Trung tâm Đông Bắc: Cao Bằng, Bắc Kạn 

Thuộc khu cảnh quan Việt Bắc và Đông Bắc. Thảm thực vật chính là rừng kín thường xanh trên địa đới, đá vôi ở cả đai nhiệt đới và á nhiệt đới. Đây là vùng có đa dạng các dân tộc, trong đó các dân tộc chính là Tày, Nùng, Mông, Dao. Cây thuốc đặc trưng gồm Ô đầu, Bình vôi đỏ, Bồ khai, Xuyên tâm thảo, Hồi, Hoàng liên ô rô, Mật mông hoa. Hoạt động du lịch ở một số khu vực thuộc trung tâm này đã được quy hoạch và đang phát triển nhanh, như Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng.

3) Trung tâm Cúc Phương – Pù Luông: Ninh Bình – Thanh Hóa – Hòa Bình – Sơn La

Thuộc khu cảnh quan Hòa Bình - Thanh Hóa. Thảm thực vật chính là rừng kín thường xanh trên đá vôi và địa đới ở đai nhiệt đới (chủ yếu), một số ít á nhiệt đới. Các dân tộc chính: Mường, Kinh, Thái, Mông. Cây thuốc chủ yếu là Trà hoa vàng nhạt, Huyết giác, Trâu cổ, Giảo cổ lam 5 lá nhẵn, Dành dành. Hoạt động du lịch ở một số khu vực thuộc trung tâm này đã được phát triển mạnh mẽ ở Khu Tam Cốc - Bích Động, Tràng An - Bái Đính, Vườn quốc gia Cúc Phương, Suối cá thần Cẩm Thủy, Vườn quốc gia Pù Luông,... tạo cơ hội lớn cho phát triển các sản phẩm OCOP từ dược liệu và dịch vụ du lịch gắn với đa dạng cảnh quan và văn hóa.

4) Trung tâm Bạch Mã – Ngọc Linh: Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam – Kon Tum 

Thuộc khu cảnh quan Bình - Trị - Thiên và Kon Tum - Quảng Ngãi. Thảm thực vật chính là rừng kín thường xanh trên địa đới, ở đai nhiệt đới và á nhiệt đới. Các dân tộc chính: Kinh, CơTu, Bru Vân Kiều, Tà Ôi, Xơ Đăng, Gia Rai, Ba Na, Brâu, Rơ Măm. Cây thuốc đặc trưng gồm Vàng đắng, Sâm Ngọc Linh. Hoạt động du lịch ở trung tâm này chưa phát triển mạnh, mới được thực hiện ở một số nơi như Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Vườn quốc gia Bạch Mã.

5) Trung tâm Lâm Viên/Lang Biang: Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đồng Nai 

Thuộc khu cảnh quan cực nam Trung Bộ. Thảm thực vật chính là rừng kín thường xanh trên địa đới ở đai nhiệt đới, á nhiệt đới. Các dân tộc chính gồm Kinh, Kơ Ho, Mạ, Ba Na, Gia Rai, Tày, Nùng. Cây thuốc đặc trưng gồm Hoàng liên dây, Thạch tùng răng cưa, Thông đỏ, Đảng sâm, Vàng đắng, Ươi. Hoạt động du lịch ở trung tâm này đã được phát triển mạnh mẽ ở Đà Lạt, tạo cơ hội lớn cho phát triển các sản phẩm OCOP từ dược liệu và dịch vụ du lịch gắn với đa dạng cảnh quan và văn hóa.

Các cây thuốc (kể cả trồng trọt và tự nhiên) phân bố ở 3 đai độ cao, gồm:

1) Vùng đồng bằng châu thổ, gồm các cây thuốc bản địa như Cúc hoa (Chrysanthemum indicum L.), Địa liền (Kaempferia galanga L.), Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms), Gấc (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng), Hòe (Sophora japonica L.), Hương nhu trắng (Ocimum gratissimum L.), Ích mẫu (Leonurus heterophyllus Sweet.), Mã đề (Plantago major L.), Trạch tả (Alisma plantago - aquatica L.); các cây thuốc nhập nội như Bạc hà (Mentha arvensis L.), Ngưu tất (Achyranthes bidentata Blume), và một số cây thuốc nhập nội á nhiệt đới có thể trồng vào mùa Thu-Đông như Bạch chỉ (Angelica dahurica Benth. et Hook. f.), Địa hoàng (Rehmania glutinosa Libosch.), Đương quy nhật (Angelica acutiboba Kitagawa),...
2) Vùng trung du, núi thấp, gồm Ba kích (Morinda officinalis How), Hồi (Illicium verum Hook. f.), Kim tiền thảo (Desmodium styracifolium (Osb.) Merr.), Quế (Cinnamomum cassia Blume), Sả (Cymbopogon winterianus Stapf.), Sa nhân tím (Amomum longiligulare T. L.Wu), Thanh hao hoa vàng (Artemisia annua L.), Ý dĩ (Coix lachryma - jobi L.),...

3) Vùng núi cao từ đai á nhiệt đới trở lên, gồm Áctisô (Cynara scolymus L.), Bạch truật (Atractylodes macrocephala Koidz.), Bình vôi núi cao (Stephania brachyandra Diels), Đảng sâm (Codonopsis javanica Hook. f.), Đương quy Nhật (Angelica acutiloba Kitagawa), Hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson), Ô đầu (Aconitum fortunei Hemsl.), Sâm các loại (thuộc chi Panax, như Sâm Việt Nam, Sâm vũ diệp, Sâm tam thất), Tam thất (Panax notoginseng (Bark.) Chen), Tục đoạn (Dipsacus japonicus Miq.), Xuyên khung (Ligusticum wallichii Franch), Ý dĩ (Coix lachryma - jobi L.),...
Cây thuốc vùng núi cao có thể phát triển ở các cao nguyên chủ yếu thuộc 2 vùng sinh thái:
Vùng Tây Bắc (và một phần Đông Bắc): Cao nguyên Đồng Văn, Cao nguyên Bắc Hà, Cao nguyên Tà Phìn/Sìn Hồ, Cao nguyên Mộc Châu, Cao nguyên Nà Sản, Cao nguyên Sín Chải/Tủa Chùa.

Vùng Tây Nguyên: Cao nguyên Kon Tum, Cao nguyên Măng Đen (Kon Plông), Cao nguyên Kon Hà Nừng, Cao nguyên Plâyku, Cao nguyên M'Drăk, Cao nguyên Đắk Lắk, Cao nguyên Mơ Nông, Cao nguyên Lâm Viên, Cao nguyên Di Linh. 

Trong hàng trăm năm qua, nhiểu cây thuốc đã được phát triển ở các vùng khác nhau trong nước, bao gồm:

1) Các cây thuốc bản địa:
Khoảng 40 loài cây thuốc bản địa đãđược trồng trọt. Nhiều loài được trồng trên quy mô lớn ở các tỉnh miền núi, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, như Quế (Yên Bái, Thanh Hoá, Lào Cai, vv.), Hồi (Lạng Sơn , Cao Bằng, Quảng Ninh), Thảoquả (Lào Cai, Lai Châu, vv.), Ý dĩ (Sơn La, Hoà Binh),... 

Nhiều loài được trồng cả ở các vùng trungdu và đồng bằng như: Hoa hoè, Địa liền, Hương nhu, Cúc hoa, ích mẫu, Trạch tả, Mã đề , Hoắc hương, Ngải cứu, Sả,... 
Đã hình thành một số vùng trồng cây thuốc ở miền núi: Hà Giang (Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phi, Phó Bảng); Lạng Sơn (Mẫu Sơn); Yên Bái (Van Chấn, Lục Yên); Lai Châu (Sìn Hồ); Lào Cai (Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà); Quảng Nam (Trà My); Lâm Đồng (Đà Lạt),…
2) Cây thuốc có nguồn gốc Nhập nội:
Có khoảng 300 loài thuộc hơn 40 họ thực vật đã được nhập vào Việt Nam từ nhiều vùng khác nhau trên thế giới. Trong số đó có khoảng 70 loài có thể sinh trưởng và phát triển tạo ra giá trị và trên 20 loài đã trở thành cây thuốc ở Việt Nam như Ác ti sô, Đinh lăng, Đương qui, Sinh địa, Bạch chỉ, Bạch truật, Vân mộc hương, Bạc hà,... Nhiều loại cây thuốc đã được phát triển thành hàng hoá và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp dược như Áctisô, Bụp dấm.

1.1.1.2. Động vật làm thuốc

Trong số các động vật làm thuốc, nhiều loài trong số đó cung cấp vị thuốc quý như Ba ba, Cá ngựa, Cóc, Dơi, Đỉa, Gà ác, Gấu, Giun đất, Hải sâm, Hươu, Khỉ, Mực, Ong mật, Rết, Tắc kè, Tằm, Tê tê, Ve sầu, Yến,...

Ngoài các loài săn bắt từ tự nhiên, nhiều loài động vật làm thuốc đã được phát triển trong thời gian gần đây như: Ba ba, Gà ác, Giun đất, Hươu, Khỉ, Ong mật, Tắc kè, Tằm, Yến.

Gần đây, một số loài đã được các khoa học phát hiện nhiều tác dụng quý và đã được ứng dụng sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thuốc như Đìa, Giun đất, Gián, Kiến đen, Rết,... dẫn đến việc chăn nuôi các loài này ở một số vùng.

1.1.1.3. Khoáng vật

Ngoài các khoáng vật được khai thác theo cách truyền thống từ lâu đời như Chu sa, Hoạt thạch, Hùng hoàng, Khinh phấn, Lưu hoàng, Mật đà tăng, Thạch cao, Thần sa, NhiềuSuối nước nóng thiên nhiên đã được khai thác phục vụ chăm sóc sức khỏe như Đam Rông (Lâm Đồng), Kim Bôi (Hòa Bình), Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu), Kênh Gà (Ninh Bình), Quang Hanh (Quảng Ninh).

1.1.2. Tri thức sử dụng 

Tri thức sử dụng tài nguyên dươc liệu được chia thành 3 loại chính, gồm:
1) Hệ thống Y học cổ truyền (Traditional Medicine System - TMS), là nền Y học cổ truyền (YHCT) chính thống ở Việt Nam, có nguồn gốc từ Trung Y, với các hệ thống lý luận và thực hành được tư liệu hoá trong sách vở, trường lớp, bệnh viện. 
2) Tri thức Y học cổ truyền (Traditional Medicine Knowledge - TMK), là tri thức sử dụng các loại dược liệu để chăm sóc sức khỏe và chữa trị bệnh tật, chủ yếu trong dân gian, thuộc các dân tộc khác nhau, ở các địa phương khác nhau (do đó còn gọi là Y học dân gian hay Y học bản địa). Ít được tư liệu hoá hay chưa được nghiên cứu đầy đủ.
3) Y học các thầy mo (Shamanism): Trong hầu hết các dân tộc. Rất ít được nghiên cứu.

Trong 3 loại tri thức này, Tri thức Y học cổ truyền (TMK) có tiềm năng rất lớn trong phát triển các sản phẩm OCOP, tạo ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và chữa trị bệnh tật như: Rau ăn làm thuốc, đồ uống, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc từ dược liệu. Một số điển hình trong số đó là tri thức sử dụng cây Chè dây (Ampelopsis cantonniensis) của cộng đồng người Tày-Nùng ở Cao Bằng, đã được nghiên cứu, từ đó tạo ra sản phẩm hàng hóa là thuốc trị đau dạ dầy Ampelop; Tri thức sử dụng cây cỏ làm thuốc tắm của người Dao đỏ Sa Pa, đã được nghiên cứu, từ đó tạo ra sản phẩm hàng hóa là mỹ phẩm Dao'spa Mama để chăm phục hồi sức khỏe phụ nữ sau khi sinh. Do đó, cần chú ý dạng này trong Chương trình OCOP.
2. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển dược liệu

Đã có khoảng 50 văn bản được Đảng, Chính phủ, cácbộ liên quan (Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khoa học Công nghệ) ban hành về phát triển dược liệu ở Việt Nam. Một số văn kiện chủ yếu bao gồm:

- Luật Dược, số 105/2016/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 6/4/2016, quy định về hoạt động trong lĩnh vực dược.

- Luật bảo vệ và phát triển rừng, số 29/2004/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 03/12/2004, quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng quyền và nghĩa vụ của chủ rừng.

- Luật Đa dạng sinh học, số 20/2008/QH12 được Quốc hội ban hành ngày 13/11/2008, quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

- Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp Dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”.

- Quyết định 81/2009/QĐ-TTg ngày 21/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp Hoá d​ược đến năm 2015 tầm nhìn 2025.

- Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển Y, dược học cổ truyền Việt Nam đến 2020.

- Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Thông tư số 14/2009-BYT-TT ngày 03 tháng 9 năm 2009 hướng dẫn triển khai áp dụng các tiêu chí về thực hành trồng trọt, thu hái cây thuốc theo khuyến cáo của WHO.

- Quyết định số 15/QĐ-BYT ngày 04/01/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục 40 dược liệu có tiềm năng khai thác và phát triển thị trường.
- Quyết định 206/QĐ-BYT ngày 22/01/2015 của Bộ Y tế V/v ban hành danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015-2020.

Trước yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước, đồng thời để thực hiện được chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, ngày 30/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1976/QĐ-TTg về việc “Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Có thể coi đây là chương trình hành động nhằm tăng cường hoạt động quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực dược liệu và khai thác, sử dụng có hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên dược liệu và xây dựng kế hoạch phát triển thuốc từ nguồn dược liệu trong nước.

1) Quy hoạch 08 vùng trồng tập trung các loài dược liệu có thế mạnh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và sinh thái để đáp ứng nhu cầu thị trường:

a) Vùng núi cao có khí hậu á nhiệt đới: Lào Cai (Sa Pa), Lai Châu (Sìn Hồ) và Hà Giang (Đồng Văn, Quản Bạ): Phát triển trồng 13 loài dược liệu bao gồm 04 loài bản địa: Bình vôi, Đảng sâm, Hà thủ ô đỏ, Tục đoạn và 09 loài nhập nội: Actisô, Đỗ trọng, Độc hoạt, Đương quy, Hoàng bá, Mộc hương, Ô đầu, Tam thất, Xuyên khung với diện tích trồng khoảng 2,550 ha. Ưu tiên phát triển các loài: Actisô, Đương quy, Đảng sâm. 

b) Vùng núi trung bình có khí hậu á nhiệt đới: Lào Cai (Bắc Hà), Sơn La (Mộc Châu) và Lâm Đồng (Đà Lạt): Phát triển trồng 12 loài dược liệu bao gồm 05 loài bản địa: Bình vôi, Đảng sâm, Hà thủ ô đỏ, Tục đoạn, Ý dĩ và 07 loài nhập nội: Actisô, Bạch truật, Bạch chỉ, Dương cam cúc, Đỗ trọng, Đương quy, Huyền sâm với diện tích trồng khoảng 3,150 ha. Ưu tiên phát triển các loài: Bạch Truật, Đỗ trọng và Actisô.

c) Vùng trung du miền núi Bắc Bộ: Bắc Giang, Yên Bái, Quảng Ninh, Lạng Sơn: Phát triển trồng 16 loài dược liệu bao gồm 13 loài bản địa: Ba kích, Đinh lăng, Địa liền, Gấc, Giảo cổ lam, Ích mẫu, Kim tiền thảo, Hồi, Quế, Sả, Sa nhân tím, Thanh hao hoa vàng, Ý dĩ và 03 loài nhập nội: Bạch chỉ, Bạch truật, Địa hoàng với diện tích trồng khoảng 4,600 ha. Ưu tiên phát triển các loài: Ba kích, Gấc, Địa hoàng; duy trì và khai thác bền vững Quế và Hồi trên diện tích đã có.

d) Vùng đồng bằng sông Hồng: Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nam Định và Thái Bình: Phát triển trồng 20 loài dược liệu bao gồm 12 loài bản địa: Cúc hoa, Diệp hạ châu đắng, Địa liền, Đinh lăng, Gấc, Hòe, Củ mài, Hương nhu trắng, Râu mèo, ích mẫu, Thanh hao hoa vàng, Mã đề và 08 loài nhập nội: Bạc hà, Bạch chỉ, Bạch truật, Cát cánh, Địa hoàng, Đương quy, Ngưu tất, Trạch tả với diện tích trồng khoảng 6,400 ha. Ưu tiên phát triển các loài: Ngưu tất, Bạc hà, Hòe và Thanh hao hoa vàng.

đ) Vùng các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An: Phát triển trồng 10 loài dược liệu bao gồm các loài bản địa: Ba kích, Diệp hạ châu đắng, Đinh lăng, Củ mài, Hòe, Hương nhu trắng, Ích mẫu, Nghệ vàng, Quế, Sả với diện tích trồng khoảng 3,300 ha. Ưu tiên trồng các loài: Hòe, Đinh lăng.

e) Vùng Nam Trung Bộ: Quảng Nam, Khánh Hòa: Phát triển trồng 10 loài dược liệu bao gồm các loài bản địa: Bụp giấm, Diệp hạ châu đắng, Dừa cạn, Đậu ván trắng, Củ mài, Nghệ vàng, Quế, Râu mèo, Sa nhân tím, Sâm Ngọc linh với diện tích trồng khoảng 3,200 ha. Ưu tiên phát triển các loài: Bụp giấm, Dừa cạn, Sa nhân tím và Sâm Ngọc Linh.

g) Vùng Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông: Phát triển trồng 10 loài dược liệu bao gồm các loài bản địa: Gấc, Gừng, Hương nhu trắng, Đảng sâm, Nghệ vàng, Sa nhân tím, Sả, Sâm Ngọc linh, Trinh nữ hoàng cung, Ý dĩ với diện tích trồng khoảng 2,000 ha. Ưu tiên trồng các loài: Đảng sâm, Sâm Ngọc linh.

h) Vùng Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ: An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh: Phát triển trồng 10 loài dược liệu bao gồm các loài bản địa: Gừng, Trinh nữ hoàng cung, Nghệ vàng, Nhàu, Rau đắng biển, Hoàn ngọc, Tràm, Xuyên tâm liên, Râu mèo và Kim tiền thảo với quy mô khoảng 3,000 ha. Ưu tiên phát triển các loài: Tràm, Xuyên tâm liên, Trinh nữ hoàng cung.

Diện tích và sản lượng dược liệu tạo ra theo quy hoạch được trình bày ở Bảng... Theo đó, diện tích và sản lượng cây dược liệu bản địa có thế mạnh, có thể phát triển trong Chương trình OCOP lớn hơn rất nhiều so với diện tích trồng cây thuốc nhập nội.

Bảng 1: Diện tích và sản lượng dược liệu theo quy hoạch 1976

	TT
	Nhóm cây thuốc
	Diện tích (ha)
	Sản lượng (tấn)

	1. 
	Nhóm loài dược liệu bản địa
	21,700
	82,280

	2. 
	Nhóm loài dược liệu nhập nội
	6,600
	30,950

	
	Tổng
	28,300
	113,230


Nếu phát triển đầy đủ theo quy hoạch này có thể tạo ra giá trị bán lẻ khoảng 100,000 tỉ VNĐ/năm.

2) Xây dựng 05 vườn bảo tồn và phát triển cây thuốc quốc gia đại diện cho các vùng sinh thái, gồm: Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Đây là là nơi tập trung, bảo tồn và trồng mới nhiều loài cây thuốc được thu thập ở các địa phương khác nhau, đại diện cho vùng khí hậu đặc trưng để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và phát triển dược liệu. Phấn đấu đến năm 2020 bảo tồn được 50% và năm 2030 là 70% tổng số loài dược liệu của Việt Nam.

Để triển khai quy hoạch này, ngày 22/1/2015, Bộ Y tế đã Ban hành Quyết định số 206/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục 54 cây dược liệu ưu tiên phát triển trong giai đoạn 2015-2020. Một số tỉnh đã xây dựng kế hoạch/quy hoạch phát triển cho tỉnh mình như Hà Giang, Quảng Ninh, từ đó kêu gọi đầu tư, xây dựng dự án và triển khai các hoạt động này. Mặc dù vậy, việc phát triển dược liệu ở Việt Nam mới chủ yếu dừng lại ở các văn bản.

Nhìn chung, việc phát triển dược liệu ở Việt Nam đang phải đối mặt với một số tồn tại chính sau:

1) Thiếu tập trung:

Các chính sách về phát triển dược liệu ở Việt Nam được xây dựng và triển khai chủ yếu dựa trên nguyên tắc là "để làm thuốc". Hiện chúng ta chưa có tầm nhìn (vision) rõ ràng về phát triển dược liệu sẽ đến đâu. Khi thiếu vision, sẽ khó có mục tiêu, chiến lược thực hiện, tổ chức triển khai, đầu tư, đào tạo nhân lực,... đúng hướng và có thời hạn rõ ràng. Việc tổ chức triển khai được thực hiện theo hướng giao cho nhiều ngành, cục, vụ nhưng không có một đơn vị phải chịu trách nhiệm rõ ràng, do đó nhiều chính sách mới dừng lại ở văn bản, hoặc được triển khai một cách chậm chạp. 

Để khắc phục điều này, nếu chúng ta xác định phát triển dược liệu thành một "ngành", cần thiết phải hình thành một đơn vị chuyên trách có chức năng kiến tạo phát triển mà không đơn thuần là quản lý nhà nước. Đơn vị này có thể là một Cục của Bộ Y tế hoặc cao hơn là do Thủ tướng/Chính phủ trực tiếp chỉ đạo. Từ đó mới có người chịu trách nhiệm nghiên cứu (một cách có trách nhiệm) xây dựng vision cho "ngành" dược liệu Việt Nam, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, chiến lược thực hiện, xây dựng các chính sách phù hợp, tổ chức triển khai,...

2) Thiếu thị trường: Các sản phẩm dược liệu khó tiêu thụ hơn nhiều người tưởng, bởi các lý do chính sau:

Thị trường tiêu thụ hẹp và chuyên biệt, chỉ cho sức khỏe, khó có thể sử dụng lẫn như với nhiều sản phẩm nông nghiệp. Lý do chính là từ lâu chúng ta chủ yếu quan niệm dược liệu là chỉ để làm thuốc chữa bệnh. Điều này dẫn đến sự nghèo nàn về sản phẩm. Thêm vào đó, các nhà máy sản xuất dược phẩm thường chỉ nhận được một lượng nhỏ dược liệu để sản xuất và tiếp thị, có khi chỉ nhập vài tấn đã đủ sản xuất cả năm mà bán không hết!. Để khắc phục điều này, chúng ta cần thay đổi cách suy nghĩ về dược liệu: Theo quan điểm của WHO, sức khỏe là "tình trạng thoải mái về thể chất và tinh thần", vậy các sản phẩm nào tạo được điều này đều là "thuốc". Dựa trên khái niệm như vậy, chúng ta có thể phát triển rất nhiều sản phẩm từ dược liệu: từ các loại rau ăn, đồ uống, lương thực, đến hương liệu, chất nhuộm màu thực phẩm,... để ăn, uống hằng ngày nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, đến các sản phẩm chuyên sâu hơn, như các sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm và cuối cùng mới là thuốc, như thuốc Y học cổ truyền, thuốc dược liệu và thuốc "Tây". Khi đó, các tiêu chuẩn cũng cần phù hợp: với các đồ ăn, uống hằng ngày sẽ theo hướng đạt tiêu chuẩn organic, còn để làm thuốc chữa bệnh sẽ tiêu tiêu chuẩn GACP-WHO.

Đơn ngành: Việc phát triển dược liệu mới thường là việc của ngành Y tế và nông nghiệp. Điều này dẫn đến bỏ phí một thị trường rất lớn: Thị trường du lịch xanh. Trong bối cảnh du lịch xanh ngày càng phát triển hiện nay, cần thiết phải xây dựng các vùng trồng và phát triển dược liệu, vườn cây thuốc gắn với hoạt động du lịch, như du lịch sinh thái, du lịch sức khỏe - chữa bệnh, du lịch trải nghiệm, du lịch chữa bệnh bằng làm vườn,... Khi được nhìn thấy và trải nghiệm, khách du lịch có xu hướng mua sản phẩm. Nếu điều này được thực hiện, có thể gia tăng giá trị cho cả dược liệu và du lịch. Đây cũng là cách quảng bá tốt nhất để phát triển thị trường.

Chưa tạo được môi trường cạnh tranh công bằng: Các dược liệu được có tiêu chuẩn, như GACP-WHO, nghĩa là được sản xuất "tử tế" vẫn phải cạnh tranh "bình thường" với các dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, thậm chí là dược liệu rác, dược liệu kém phẩm chất cả trong nước và nhập khẩu. Để khắc phục điều này, cần thiết phải xây dựng và triển khai lộ trình hàng rào kỹ thuật đối với dược liệu, theo hướng ưu tiên các dược liệu trong nước, dược liệu có tiêu chuẩn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

3) Thiếu cơ sở hạ tầng nền tảng cho phát triển:

Để phát triển kinh tế vùng nông thôn, cần xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng điện – đường – trường – trạm – chợ - kênh mương,..., để phát triển được dược liệu chúng ta cũng cần có các cơ sở hạ tầng cần thiết. Tuy nhiên, trong thực tế chúng ta thiếu giống đủ tốt để mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhằm tăng sức cạnh tranh, đủ nhiều để có thể sản xuất ở quy mô thích hợp; thiếu kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến tốt nhất nhằm tạo ra dược liệu hàng hóa có chất lượng cao nhất, có hiệu quả kinh tế. Tất cả những điều trên đang đè nặng lên vai người nông dân và các doanh nghiệp. Để phát triển một cây nông nghiệp, người ta lập hẳn một viện cho một cây, như viện Lúa, viện Ngô, Lạc, Đậu tương,…với lực lượng hùng hậu, vậy mà với cây thuốc, với hàng nghìn loài còn chưa biết nó có bao nhiêu giống, chưa hề được trồng bao giờ, lại chỉ có một viện cùng một số ít đơn vị đào tạo thực hiện thì những khó khăn trên là dễ hiểu.

Quyết định 1976 của Thủ tướng đã nêu rõ sẽ xây dựng 5 vườn cây thuốc quốc gia, nhưng đến nay (năm 2017) chúng ra vẫn chưa làm rõ khái niệm thế nào là một vườn cây thuốc, nội hàm của vườn cây thuốc là gì, ai chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển nó,... Chỉ cần ra khỏi Việt Nam, chúng ta đã thấy các nước khác phát triển lĩnh vực này như thế nào.

Từ tồn tại trên, cần thiết phải nhanh chóng xây dựng hệ thống các vườn cây thuốc quốc gia theo Quyết định 1976. Do điều này tạo ra nền tảng phát triển chung, hệ thống các vườn này chủ yếu là do Nhà nước đầu tư. Để duy trì và phát triển nó, có thể thực hiện theo hình thức BOT.

4) Thiếu công nghệ:

Các sản phẩm dược liệu của chúng ta sản xuất thường có giá thành cao, khó cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập ngày nay. Lý do chính là: Thiếu giống có chất lượng tốt, thiếu công nghệ trồng trọt và phân bón thích hợp với từng loại cây thuốc, thiếu công nghệ sơ chế/chế biến sau thu hoạch. Để khắc phục điều này, cần lập và triển khai dự án về công nghệ trong phát triển dược liệu trong toàn chuỗi sản xuất, tập trung vào công nghệ cao trong: Chọn tạo và sản xuất giống, sản xuất phân bón và công nghệ sau thu hoạch.

5) Thiếu mô hình tổ chức sản xuất phù hợp:

Một trong những khó khăn trong phát triển dược liệu là tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tự phát và không có hệ thống tổ chức, với trọng tâm chính là các hộ gia đình. Một số "đại gia" đã đầu tư phát triển theo cách lập dự án, xin đất và đầu tư trồng trọt, chế biến dược liệu lại bị thua lỗ và bỏ cuộc.Điều này dẫn đến tình trạng không thể kiểm soát về số lượng, chất lượng của dược liệu và dễ dàng bị các thương nhân, kể cả thương nhân nước ngoài, kiểm soát và thao túng. Để giải quyết khó khăn này cần thiết phải nghiên cứu triển khai, chia sẻ và nhân rộng các mô hình phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị, với vai trò của doanh nghiệp đầu tàu, liên kết với các tổ chức kinh tế tại cộng đồng, như các hợp tác xã và công ty cổ phần tại cộng đồng. Trước mắt ưu tiên các địa phương, khu vực có thế mạnh (i) về phát triển dược liệu và (ii) du lịch, như Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Lâm Đồng,...

6) Chính sách chưa hoàn thiện:

Để phát triển dược liệu theo các định hướng trên, cần rà soát và bổ sung các chính sách trong các lĩnh vực: Trồng dược liệu; sản xuất sản phẩm từ dược liệu Việt Nam; phát triển chuỗi gắn với các tổ chức kinh tế cộng đồng; phát triển dược liệu gắn với du lịch cộng đồng, nông nghiệp - thảo dược; xây dựng vườn cây thuốc; công nghệ cao; tập trung một số tỉnh đã thực hiện, như Hà Giang, Quảng Ninh,... Các chính sách cơ bản cần xem xét là: Vay vốn ưu đãi; ưu đãi thuế; quy định đăng ký sản phẩm theo hướng đơn giản hóa, phù hợp với từng lợi sản phẩm; đầu tư công (vào hệ thống vườn cây thuốc quốc gia).
3. Chiến lược phát triển dược liệu trong OCOP

3.1. Sự cần thiết

3.1.1. Các khó khăn của cách phát triển dược liệu truyền thống

Theo truyền thống, dược liệu được phát triển theo các cách sau:

1) SX ra dược liệu thô, thuốc phiến,… cho YHCT: Thị trường nhỏ, phải cạnh tranh trong “đại dương đỏ” với các DN Trung Quốc, trong đó các doanh nghiệp Việt Nam thường đuối sức hơn. Kết quả là phần lớn dược liệu cho YHCT trong nước vẫn phải nhập khẩu.
2) Cung cấp dược liệu cho công nghiệp dược, thực phẩm chức năng, gồm: 

Cho thị trường trong nước: Đặc trưng của phân khúc này làquy mô rất nhỏ, phần lớn chỉ trồng vài ha đã bão hòa thị trường (do các sản phẩm này "bán cả năm không hết").
Cho thị trường xuất khẩu: Đặc trưng của phân khúc này là phải vượt qua các "hàng rào kỹ thuật" do các quốc gia nhập khẩu dựng lên. Trong thời gian ngắn không dễ vượt qua, kể cả với nhiều doanh nghiệp lớn.
3) Chiết xuất, từ đó tạo ra thuốc hiện đại: Bất khả thi đối với phần lớn các doanh nghiệp ở Việt Nam. Chỉ có rất ít dược liệu được sản xuất theo con đường này, như Thanh hao hoa vàng (sản xuất Artemisinin trị sốt rét), Bình vôi (sản xuất rotundine làm thuốc an thần), Vàng đắng (sản xuất Berberin trị tiêu chảy),...
3.1.2. Lợi thế so sánh của Việt Nam 
Việc phát triển các sản phẩm OCOP từ dược liệu ở Việt Nam dựa trên các lợi thế so sánh cơ bản là: 

1) Việt Nam là quốc gia đa dạng sinh học cao, với hơn 5,000 loài cây thuốc, 450 loài động vật làm thuốc và 70 khoáng vật làm thuốc. Đây là kho tàng rất lớn để tạo ra các sản phẩm phục vực chăm sóc sức khỏe và chữa trị bệnh tật (xem phần 1).

2) Việt Nam là quốc gia đa dạng sắc tộc, với 54 dân tộc khác nhau. Mỗi dân tộc có tri thức sử dụng dược liệu, nền văn hóa riêng. Đây cũng là kho tàng rất lớn để tạo ra các sản phẩm phục vực chăm sóc sức khỏe, chữa trị bệnh tật và các dịch vụ du lịch văn hóa (xem phần 1).

3) Việt Nam có cảnh quan đẹp, có tài nguyên du lịch đa dạng, gồm:

Hơn 40.000 di tích, thắng cảnh trong đó có hơn 3.300 di tích được xếp hạng di tích quốc gia và hơn 7.000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Có 95 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt: Cố đô Hoa Lư, Di tích Pác Bó, Dinh Độc Lập, Hoàng thành Thăng Long, Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích ATK Thái Nguyên, Khu di tích chiến thắng Điện Biên Phủ, Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Khu di tích khởi nghĩa Yên Thế, Khu di tích Kim Liên, Khu di tích Phủ Chủ tịch, Khu di tích Tân Trào, Khu lưu niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng, Nhà tù Côn Đảo, Quần thể di tích Cố đô Huế, Thành nhà Hồ, Thánh địa Mỹ Sơn, Thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Vịnh Hạ Long, Đô thị cổ Hội An và Đền Hùng.

Có 32 vườn quốc gia, gồm Ba Bể, Bái Tử Long, Hoàng Liên, Tam Đảo, Xuân Sơn, Ba Vì, Cát Bà, Cúc Phương, Xuân Thủy, Bạch Mã, Bến En, Phong Nha-Kẻ Bàng, Pù Mát, Vũ Quang, Bidoup Núi Bà, Chư Mom Ray, Chư Yang Sin, Kon Ka Kinh, Yok Đôn, Côn Đảo, Lò Gò-Xa Mát, Mũi Cà Mau, Núi Chúa, Phú Quốc, Phước Bình, Tràm Chim, U Minh Hạ, U Minh Thượng.

Đã phát hiện lên tới gần 1,000 hang động, thường là các hang động nằm trong các vùng núi đá vôi có kiểu địa hình karst. Các hang động ở Việt Nam tuy nhiều nhưng số được khai thác sử dụng cho mục đích du lịch còn rất ít. Tiêu biểu nhất là: động Phong Nha (Quảng Bình), động Hương Tích (Hà Nội), hang động Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, động Địch Lộng, động Vân Trình, động Thiên Hà (Ninh Bình), hang Pác Bó (Cao Bằng), động Tam Thanh (Lạng Sơn), động Sơn Mộc Hương (Sơn La), các hang động ở vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)... Ba di sản thiên nhiên thế giới của Việt Nam là vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và quần thể danh thắng Tràng An đều là những danh thắng có những hang động nổi tiếng.

Có 8 di sản được UNESCO công nhận là Di sản thế giới tại Việt Nam: Quần thể danh thắng Tràng An, Thành nhà Hồ, Hoàng thành Thăng Long, Quần thể di tích Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long, Phố Cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Có 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận là: Châu thổ sông Hồng, Cát Bà, Tây Nghệ An, Đồng Nai, Cù lao Chàm, Cần Giờ, Cà Mau và biển Kiên Giang.

Với các lợi thế như vậy, nếu gắn phát triển các sản phẩm hàng hóa từ dược liệu với các sản phẩm dịch vụ về văn hóa và du lịch, có thể tạo một ngành kinh tế "lai" dựa trên nền tảng văn hóa - cảnh quan - thảo dược (VHTD), có dung lượng lớn, có thể xuất khẩu tại chỗ và đặc biệt là phù hợp với các tiêu chí của Chương trình OCOP. 
3.2. Khái niệm

Nền kinh tế dược liệu dựa trên nền tảng VHTD là: Nền kinh tế dựa trên tài nguyên đa dạng sinh học, tri thức và văn hóa bản địa trong dược liệu cùng cảnh quan và gắn với du lịch.

Bản chất:
- Là chiến lược khác biệt hóa, dựa trên các lợi thế so sánh về tài nguyên dược liệu, tri thức sử dụng đa dạng và phong phú của các dân tộc và cảnh quan đa dạng của Việt Nam. 
- Phát triển kinh tế, xã hội, được thực hiện bởi các cộng đồng dân cư, dưới hình thức các HTX và SMEs, trong đó người dân vừa là chủ nhân của đa dạng sinh học, tri thức sử dụng, cảnh quan, vừa là chủ sở hữu (góp vốn), vừa là người thực hiện.
- Khai thác giá trị văn hóa trong Y dược cổ truyền, trong đó dược liệu là nền tảng. 
- Đa dạng các sản phẩm từ dược liệu: Từ dược liệu có thể tạo ra 3 tầng sản phẩm hàng hóa, gồm: 1) các sản phẩm chăm sóc sức khỏe dưới dạng rau ăn, đồ uống, sản phẩm chăm sóc gia đình; 2) sản phẩm hỗ trợ điều trị, gồm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hương trị liệu và 3) sản phẩm điều trị, gồm dược liệu thô, dược liệu chế biến, thuốc từ dược liệu, thuốc YHCT và thuốc YH hiện đại. 

- Gắn khai thác dược tính của dược liệu (đặc biệt là thảo dược) với tài nguyên văn hóa, cảnh quan, từ đó tạo ra 1) các điểm dừng chân có giới thiệu và bán sản phẩm hàng hóa từ dược liệu, dịch vụ ẩm thực từ dược liệu; 2) các điểm/mô hình tham quan, trải nghiệm, du lịch sinh thái - nông nghiệp thảo dược, các vườn cây thuốc và 3) các dịch vụ du lịch dưỡng bệnh (Hình 1).
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Hình 1: Khung chiến lược phát triển dược dược liệu trên nền tảng văn hóa - thảo dược

Nếu thực hiện đầy đủ điều này, chúng ta có thể thực hiện Vision: “Việt Nam là Vườn thảo dược của Thế giới”.
3.3. Các hoạt động chủ yếu

Để thực hiện chiến lược này, cần:

1) Hiểu rõ thực trạng: Tài nguyên dược liệu - văn hóa - cảnh quan, hiện trạng phát triển, các vấn đề tồn tại và nguyên nhân, từ đó xác định cách làm (chiến lược).

2) Xác định nhu cầu thị trường, gồm yêu cầu phần cốt lõi của sản phẩm/dịch vụ, các phân khúc thị trường, độ lớn thị trường, giá cả.

3) Sáng tạo ra các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, chú ý kinh doanh dựa trên nền tảng văn hóa, tạo không gian văn hóa, dưỡng bệnh phù hợp với các quy định pháp lý.

4) Xây dựng các mô hình, như phát triển vùng dược liệu an toàn, sạch, vùng đất orgianic, làng văn hóa - du lịch thảo dược,... từ đó chia sẻ để cùng phát triển.

5) Thúc đẩy khởi nghiệp theo hướng "tự cứu rồi trời cứu", từ đó tăng tính chủ động, sáng tạo.
6) Xây dựng hệ thống chuẩn hóa, như các sản phẩm từ dược liệu, du lịch.
7) Phát triển nguồn nhân lực, nhằm: Tạo ra đội ngũ nhân lực tâm huyết, có thể tiếp cận công nghệ 4.0, tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu, có kỹ năng quản trị, nghiên cứu phát triển

8) Kết nối thị trường: Gắn kết các chủ thể sản xuất - kinh doanh tại cộng đồng với các chủ thể khác trong chuỗi giá trị (như các doanh nghiệp du lịch, các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, các nhà hàng,...) nhằm kéo dài chuỗi giá trị, phát triển thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm,...
9) Xây dựng đội ngũ hỗ trợ cộng đồng, tư vấn cộng đồng.
3.4. Định hướng trong Chương trình OCOP

1) Phát triển các "Trục văn hóa - thảo dược": 

Các tỉnh/địa phương có tiềm năng về đa dạng sinh học - văn hóa - cảnh quan, như Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Lâm Đồng,...: Triển khai theo hướng "trục văn hóa - thảo dược, gồm hệ thống các HTX, SMEs phát triển dược liệu và sản phẩm hàng hóa từ dược liệu (gồm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe dưới dạng rau ăn, đồ uống, sản phẩm chăm sóc gia đình; sản phẩm hỗ trợ điều trị, gồm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hương trị liệu; sản phẩm điều trị, gồm dược liệu thô, dược liệu chế biến), gắn với các dịch vụ du lịch (gồm các điểm dừng chân có giới thiệu và bán sản phẩm hàng hóa từ dược liệu, dịch vụ ẩm thực từ dược liệu; các điểm/mô hình tham quan, trải nghiệm, du lịch sinh thái - nông nghiệp thảo dược, các vườn cây thuốc; các dịch vụ du lịch dưỡng bệnh).

Hiện tại, một số tỉnh đã xây dựng khái niệm/dự án và triển khai theo hướng này trong Chương trình OCOP của tỉnh như: Trục Văn hóa - thảo dược Hoàng Liên Sơn (Lào Cai), Trục Văn hóa - thảo dược Cao Nguyên Đá (Hà Giang), Thung lũng dược liệu Ngọa Vân - Yên Tử (Quảng Ninh), Trục Văn hóa - thảo dược Hội An - Trà My (Quảng Nam).

2) Phát triển dược liệu nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hóa OCOP:

Các địa phương còn lại không hoặc ít có lợi thế cạnh tranh theo hướng "văn hóa - thảo dược" có thể phát triển theo hướng này: Triển khai các hoạt động phát triển dược liệu theo quy hoạch 1976 hoặc dựa trên tri thức của cộng đồng (nghĩa là qua kinh nghiệm sử dụng dược liệu, như bài thuốc tắm của người Dao đỏ), từ đó tạo ra sản phẩm OCOP từ dược liệu qua sơ chế, sản phẩm hoàn thiện đơn giản, tự phân phối hoặc cung ứng dược liệu cho các doanh nghiệp theo chuỗi. Các dạng sản phẩm hàng hóa gồm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe dưới dạng rau ăn, đồ uống, sản phẩm chăm sóc gia đình; sản phẩm hỗ trợ điều trị, gồm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hương trị liệu; sản phẩm điều trị, gồm dược liệu thô, dược liệu chế biến, thuốc YHCT hoặc thuốc dược liệu.
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PHỤ LỤC I
Danh mục các loài dược liệu tập trung phát triển ở quy mô lớn
(theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)
	TT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Diện tích trồng (ha)
	Ước năng suất (tấn/ha)
	Ước sản lượng (tấn)

	I
	Nhóm loài dược liệu bản địa
	21,700
	 
	82,280

	1
	Bình vôi
	Stephania glabra (Roxb.) Miers
	200
	1
	200

	2
	Ba kích
	Morinda officinalis How
	400
	2
	800

	3
	Bụp giấm
	Hibiscus sabdariffa L.
	200
	1
	200

	4
	Củ mài
	Dioscorea persimilis Prain et Burkill
	300
	3
	900

	5
	Cúc hoa
	Chrysanthemum indicum L.
	300
	2
	600

	6
	Đảng sâm
	Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. & Thoms.
	300
	1
	300

	7
	Đậu ván trắng
	Lablab purpureus (L.) Sweet
	300
	2
	600

	8
	Địa liền
	Kaempferia galanga L.
	600
	2
	1,200

	9
	Diệp hạ châu đắng
	Phyllanthus amarus Schum. et Thonn.
	800
	5
	4,000

	10
	Đinh lăng
	Polyscias fruticosa (L.) Harms.
	600
	1
	600

	11
	Dừa cạn
	Catharanthus roseus (L.) G. Don
	100
	2
	200

	12
	Gấc
	Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.
	400
	27
	10,800

	13
	Giảo cổ lam
	Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino
	200
	2
	400

	14
	Gừng
	Zingiber officinale Rosc.
	500
	15
	7,500

	15
	Hà thủ ô đỏ
	Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson
	300
	2
	600

	16
	Hoàn ngọc
	Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk.
	200
	1,5
	300

	17
	Hòe
	Styphnolobium japonicum (L.) Schott
	1,500
	1
	1,500

	18
	Hồi
	Illicium verum Hook. F.
	500
	0,8
	400

	19
	Hương nhu trắng
	Ocimum gratissimum L.
	700
	1,5
	1,050

	20
	Ích mẫu
	Leonurus japonicus Houtt.
	900
	3
	2,700

	21
	Kim tiền thảo
	Desmodium styracifolium (Osb.) Merr.
	300
	3
	900

	22
	Mã đề
	Plantago major L.
	500
	3
	1,500

	23
	Nghệ vàng
	Curcuma longa L.
	1,200
	20
	24,000

	24
	Nhàu
	Morinda citrifolia L.
	300
	1
	300

	25
	Quế
	Cinnamomum cassia Presl
	2,000
	1
	2,000

	26
	Rau đắng biển
	Bacopa monnieri (L.) Wettst.
	100
	1,5
	150

	27
	Râu Mèo
	Orthosiphon spiralis (Lour.) Merr.
	600
	2
	1,200

	28
	Sả
	Cymbopogon spp. (C. citrates (DC. Ex Ness) Stapf); C. nardus (L.) Rendle; C. martinii (Roxb) Wats)
	1,000
	4
	4,000

	29
	Sa nhân tím
	Amomum longiligulare T. L.Wu
	1,600
	0,3
	480

	30
	Sâm Ngọc linh
	Panax vietnamensis Ha et Grushv.
	600
	1
	600

	31
	Thanh hao hoa vàng
	Artemisia annua L.
	1,200
	3
	3,600

	32
	Tràm
	Melaleuca leucadendra L.
	1,000
	6
	6,000

	33
	Trinh nữ hoàng cung
	Crinum latifolium L.
	300
	1
	300

	34
	Tục đoạn
	Dipsacus japonicus Miq.
	500
	2
	1,000

	35
	Xuyên tâm liên
	Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees.
	200
	2
	400

	36
	Ý dĩ
	Coix lacryma - jobi L.
	1,000
	1
	1,000

	II
	Nhóm loài dược liệu nhập nội
	6,600
	 
	30,950

	1
	Actisô
	Cynara scolymns L.
	1,000
	20
	20,000

	2
	Bạc hà
	Mentha arvensis L.
	500
	2
	1.000

	3
	Bạch chỉ
	Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Maxim.
	700
	2
	1,400

	4
	Bạch truật
	Atractylodes macrocephala Koidz.
	700
	2
	1,400

	5
	Cát cánh
	Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.
	100
	2
	200

	6
	Địa hoàng
	Rehmanmia glutinosa (Gaertn.) Libosch. ex Steud
	200
	2
	400

	7
	Đỗ trọng
	Eucommia ulmoides Oliv.
	700
	1
	700

	8
	Độc hoạt
	Angelica pubescens Maxim.
	300
	1,5
	450

	9
	Dương cam cúc
	Matricaria chamomilla L.
	200
	1
	200

	10
	Đương quy
	Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc) Kitagawa, Angelica sinensis (Oliv.) Diels.
	900
	2
	1,800

	11
	Hoàng bá
	Phellodendron spp. (Phellodendron amurense Rupr.; P. chinensis Schneid.)
	150
	5
	750

	12
	Huyền sâm
	Scrophularia spp. (Scrophularia ningpoensis Hemsl.; C. buergeriana Miq.)
	50
	2
	100

	13
	Mộc hương
	Aucklandia lappa DC.
	300
	2
	600

	14
	Ngưu tất
	Achyranthes bidentata Blume
	400
	3
	1,200

	15
	Ô đầu
	Aconitum spp. (Aconitum fortunei Hemsl.; A. carmichaeli Debx.)
	100
	1,5
	150

	16
	Tam thất
	Panax notoginseng (Burkill) F. H Chen
	50
	2
	100

	17
	Trạch tả
	Alisma plantago - aquatica L.
	200
	2
	400

	18
	Xuyên khung
	Ligusticum wallichii Franch.
	50
	2
	100

	 
	Tổng
	28,300
	 
	113,230


CHUYÊN ĐỀ 3

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ HỢP TÁC XÃ. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP, KINH DOANH

1. Lý thuyết chung về kinh tế tư nhân, doanh nghiệp và kinh doanh

1.1. Các khái niệm

Khái niệm về kinh tế tư nhân

Kinh tế tư nhân là một loại hình kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất với lao động của bản thân người chủ sản xuất và lao động làm thuê hoặc hoàn toàn thuê lao động, vơi các quy mô khác nhau về vốn, lao động, công nghệ.

Kinh tế tư nhân hoạt động dưới loại hình hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh

-Về lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Kinh tế tư nhân bao gồm những hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh như nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, chế biến nông lâm sản, đánh bắt và chế biến thuỷ sản, thương mại và dịch vụ du lịch trừ an ninh quốc phòng.

-Về mô hình tổ chức : Kinh tế tư nhân gồm các hộ kinh doanh cá thể và các doanh nghiệp tư nhân (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Ngoài ra gồm cả phần đầu tư của tư nhân vào khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Khái niệm doanh nghiệp 

Doanh nghiệp là một đơn vị kinh tế do Nhà nước hoặc các đoàn thể hoặc tư nhân đầu tư vốn nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc hoạt động công ích, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.
Khái niệm về kinh doanh
Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời.

Khi tiến hành bất cứ hoạt động kinh doanh nào thì đều phải sử dụng tập hợp các phương tiện, con người, nguồn vốn… và đưa các nguồn lực này vào hoạt động để sinh lời cho doanh nghiệp. Nhưng chúng đều có đặc điểm chung là gắn liền với sự vận động của nguồn vốn, một chủ thể kinh doanh không chỉ có cần vốn mà cần cả những cách thức làm cho đồng vốn của mình quay vòng không ngừng, để đến cuối chu kỳ kinh doanh số vốn lại tăng thêm. Mặt khác chủ thể kinh doanh phải có được doanh thu để bù đắp chi phí và có lợi nhuận.

1.2. Các loại hình doanh nghiệp 

Tuỳ thuộc vào mục đích nghiên cứu, dựa trên những đặc điểm về hình thức sở hữu vốn, về quy mô hay địa vị pháp lý, người ta có thể có nhiều cách phân loại doanh nghiệp khác nhau.
1.2.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn 
1.2.1.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

 - Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

- Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợpcó thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

-Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

- Về cơ cấu tổ chức: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

1.2.1.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

-Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

-Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Về cơ cấu tổ chức: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

+ Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

+ Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

+Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

+Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Luật này.

1.2.2. Doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước: Là một tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội do Nhà nước giao.

-Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý do Nhà nước nắm giữ dưới 100% vốn điều lệ thực hiện theo các quy định tương ứng như công ty trách nhiệm hữu hạn

- Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác, số lượng không quá 07 người. Thành viên Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc khen thưởng, kỷ luật.

-Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại nhưng chỉ được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ.

-Chủ tịch công ty do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch công ty có nhiệm kỳ không quá 05 năm. Chủ tịch công ty có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá hai nhiệm kỳ

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận. Công ty có một hoặc một số Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc. Số lượng, thẩm quyền bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc quy định tại Điều lệ công ty. Quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ công ty hoặc hợp đồng lao động.

 Cơ cấu tổ chức quản lý: Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn theo một trong hai mô hình dưới đây:

+ Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

+Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

1.2.3. Công ty cổ phần

 Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

-Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

-Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

-Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

-Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ đông được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Hoặc trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng

 Cơ cấu tổ chức:

+Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

+Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

+Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty. Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

1.2.4. Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

-Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

- Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

- Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

- Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

- Hội đồng thành viên: Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác

1.2.5. Doanh nghiệp tư nhân

-Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

-Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

-Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

-Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

- Quản lý doanh nghiệp tư nhân:Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.

 Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

1.2.6. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty

-Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật này.

-Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.

1.3. Vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế- Xã hội

Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

1.3.1. Góp phần lớn vào phát triển kinh tế - xã hội

Kinh tế tư nhân có vai trò ngày càng quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong bối cảnh tái cấu trúc, điều chỉnh phạm vi hoạt động của DNNN. DNTN đóng góp 43,22% GDP và 39% vốn đầu tư cho toàn bộ nền kinh tế (Cục Phát triển DN, 2017).

Bên cạnh đó, kinh tế tư nhân còn chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong đầu tư phát triển toàn xã hội.Kinh tế tư nhân có xu hướng vượt khu vực kinh tế nhà nước để trở thành thành phần kinh tế thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội lớn nhất. Vốn đầu tư toàn xã hội của khu vực kinh tế tư nhân tăng đều đặn xấp xỉ 10% hàng năm.
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Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2017)
Hình 1: Đóng góp của Doanh nghiệp tư nhân vào phát triển kinh tế - xã hội

1.3.2. Thúc đẩy thành lập mới DN

Kể từ khi Luật DN 2014 ra đời tháo gỡ những vướng mắc cho DN, số lượng DN đăng ký thành lập mới đã tăng mạnh. Năm 2017, đánh dấu sự tăng trưởng nhanh về số lượng DN thành lập mới với khoảng 126.859 DN. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân tăng 9,8 tỷ đồng (tăng 24,3% so với cùng kỳ 2016). Lũy kế hiện nay có khoảng 688 nghìn DN đang hoạt động. Bên cạnh những bước tiến về số lượng, mức độ ổn định hoạt động vẫn cần tiếp tục nâng cao. 
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Nguồn: Trần Kim Chung (2016)
Hình 2: Kinh tế tư nhân trong mô hình kinh tế Việt Nam

Hiện nay, phần lớn DN tại Việt Nam là DN nhỏ và vừa (DNNVV) dù xét theo tiêu chuẩn là vốn hay lao động. Quy mô vốn và lao động bình quân của DNTN chỉ khoảng 24-25 tỷ đồng/DN và 18-20 lao động/DN (Cục Phát triển DN, 2017). Đây là những cản trở không nhỏ để các DNTN mở rộng hoạt động kinh doanh, tận dụng hiệu quả kinh tế nhờ quy mô.

1.3.3. Động lực giải quyết vấn đề tạo việc làm

Kinh tế tư nhân góp phần giải quyết một trong những thách thức lớn của Việt Nam là tình trạng dư thừa lao động do quá trình tư nhân hóa và di cư của của người lao động từ các vùng nông thôn ra thành thị. Nếu như trước đây khu vực kinh tế nhà nước tạo ra nhiều việc làm nhất thì đến năm 2016, vị trí này thuộc về khu vực kinh tế tư nhân (chưa tính tới hộ cá thể, tập thể). Trong toàn bộ khu vực DN, kinh tế tư nhân tạo ra khoảng 62% việc làm (Vu, 2016). Tính riêng trong 11 tháng đầu năm 2017, số DN đăng ký mới đăng ký thêm 1.065.015 lao động.

1.4. Vấn đề quản lý Nhà nước về kinh tế tư nhân trong chương trình OCOP

1.4.1. Trọng tâm của chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Ngày 7/5/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (OCOP)

Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ này có nguồn gốc từ địa phương, hoặc được thuần hóa, đặc biệt là đặc sản vùng, miền, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương. Sản phẩm OCOP được đánh giá theo 5 hạng, trong đó hạng 5 sao là cao nhất, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Quyết định cũng xác định các nhóm hàng hoá, dịch vụ gồm: Thực phẩm, gồm: Nông sản tươi sống và nông sản chế biến; đồ uống, gồm: Đồ uống có cồn; đồ uống không cồn; thảo dược, gồm: Các sản phẩm có thành phần từ cây dược liệu; vải và may mặc, gồm các sản phẩm làm từ bông, sợi; lưu niệm- nội thất-trang trí, gồm các sản phẩm từ gỗ, sợi, mây tre, kim loại, gốm sứ, dệt may... làm đồ lưu niệm, đồ gia dụng; dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng, gồm các sản phẩm dịch vụ phục vụ tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, học tập, nghiên cứu...

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý (hạn chế dân di cư ra thành phố), bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam.

Từ nay tới năm 2020, Chương trình sẽ thực hiện tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% số sản phẩm hiện có, tương ứng khoảng 2.400 sản phẩm; củng cố, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp; triển khai thực hiện từ 8 đến 10 mô hình làng văn hóa du lịch; củng cố, kiện toàn 100% doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP; phấn đấu phát triển mới khoảng 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP.

1.4.2. Một số khó khăn tác động tới động lực phát triển của kinh tế tư nhân 

- Vấn đề năng lực nội tại của kinh tế tư nhân: Thiếu hụt lao động có kỹ năng, năng suất lao động còn thấp. Cách thức quản trị hiện nay của nhiều DN còn theo kiểu gia đình, ít tiếp cận quản trị hiện đại. 

- Kinh tế tư nhân hạn chế đầu tư vào công nghệ, dẫn tới trình độ sản xuất, kỹ thuật chỉ ở mức thấp. Điều này bắt nguồn từ thực tế nhiều DNTN không có đủ năng lực tài chính để đầu tư vào tài sản cố định, máy móc công nghệ để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tài sản cố định bình quân của một DNTN nhỏ chỉ duy trì ở mức 7-8 tỷ đồng/ DN và không có cải thiện đáng kể trong suốt giai đoạn 2011 - 2015 (Cục Phát triển DN, 2017).

- Việc tiếp cận tín dụng của DN khu vực tư nhân còn nhiều khó khăn. Chỉ có 40% trong tổng số DN đang hoạt động có khả năng tiếp cận vốn vay từ ngân hàng (Cục Phát triển DN, 2017). Nhiều DN khó đáp ứng quy định cho vay của các tổ chức tín dụng do chưa minh bạch, rõ ràng về tình hình tài chính của mình.

- Các yếu tố khách quan từ thể chế, chính sách còn tồn tại cũng cản trở sự phát triển của kinh tế tư nhân: (i) Thủ tục hành chính còn phức tạp; liên thông giải quyết thủ tục cho DN còn bất cập; còn những điểm không thống nhất giữa Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu… hoặc chưa phù hợp với thực tiễn, làm chậm quá trình đầu tư phát triển của kinh tế tư nhân; (ii) Tồn tại nhiều rào cản điều kiện đầu tư kinh doanh. Theo thống kê sơ bộ của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (tháng 06/2017), có hơn 3.500 điều kiện kinh doanh tương ứng với 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

- Các điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định chung chung, không rõ ràng. Điều này tạo ra rào cản gia nhập thị trường, hạn chế cạnh tranh và tác động bất lợi đến DNNVV

- Khả năng tiếp cận đất đai hạn chế. Thủ tục giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tốn thời gian, ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của DN. Phương pháp tính giá đất, thủ tục cấp phép, thông tin quy hoạch còn gây nhiều bức xúc, cản trở tốc độ thu hồi và bàn giao đất sạch cho các nhà đầu tư. Mặt khác, giá cho thuê đất cao... cũng hạn chế khả năng tiếp cận đất đai sản xuất, kinh doanh của nhiều DN khu vực tư nhân.

- Chi phí kinh doanh cao làm giảm khả năng cạnh tranh. 

- Hạ tầngkhu vực nông thôn còn hạn chế.

1.4.3. Quản lý Nhà nước về kinh tế tư nhân trong chương trình OCOP 

Có thể khẳng định đến năm 2020, tầm nhìn 2030 - 2035, với vai trò ngày càng tăng, kinh tế tư nhânsẽ đóng vai trò nòng cốt cho nền kinh tế. Đây sẽ là khu vực tiếp nhận ảnh hưởng trực tiếp từ những thay đổi trong thể chế, chính sách, và là nơi biểu hiện rõ nhất những sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt trong chương trình OCOP

Để kinh tế tư nhân thực sự là động lực phát triển trong chương trình OCOP, Nhà nước cần quản lý tốt kinh tế tư nhân và cần có các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân:

- Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hoá, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

- Chương trình sẽ xây dựng hệ thống quản lý, điều hành Chương trình OCOP đồng bộ từ Trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã); ban hành Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm; ban hành và áp dụng chính sách đồng bộ để thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP trên phạm vi cả nước.

- Nguồn vốn và cơ cấu vốn huy động để thực hiện Chương trình với tổng kinh phí dự kiến khoảng 45.000 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là nguồn xã hội hóa từ: Vốn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tự huy động, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư, quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tài trợ của các tổ chức quốc tế,…

- Nguồn vốn ngân sách sẽ hỗ trợ một phần, bao gồm: Ngân sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ, nguồn khuyến công, khuyến nông, các nguồn vốn lồng ghép khác của trung ương và địa phương.

- Các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất tham gia thực hiện Chương trình OCOP, được áp dụng thực hiện các chính sách hiện hành của Nhà nước về phát triển ngành nghề, phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

- Cần phát triển đồng bộ các yếu tố kinh tế thị trường và đẩy mạnh nâng cao chất lượng các yếu tố nền tảng như hiệu quả sử dụng tài nguyên, chất lượng nguồn nhân lực, thể chế sẽ là việc làm thiết yếu để kinh tế tư nhân phát triển đúng với tiềm năng và mục tiêu đề ra.

- Nâng cao năng lực nội tại của DN. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho DN, đổi mới mô hình quản trị phù hợp. Hỗ trợ kinh tế tư nhân nâng cao trình độ khoa học công nghệ, hợp tác, chuyển giao công nghệ sạch cho các địa phương sản xuất và chế biến các sản phẩm OCOP.

- Đơn giản hóa thủ tục, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của khu vực kinh tế tư nhân. Cần xây dựng các chương trình, gói tín dụng với lãi suất hợp lý. Song hành cùng với đó, cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo… để mở rộng kênh hỗ trợ vốn cho DN.

- Có chiến lược tổng thể phát triển thị trường trong nước giai đoạn đến 2025, tầm nhìn đến 2035, thúc đẩy sản xuất và khuyến khích tiêu dùng các sản phẩm OCOP. 

- Có các giải pháp quyết liệt nhằm giảm chi phí kinh doanh cho DN (rà soát các khoản phí có liên quan trực tiếp đến chi phí của DN để xem xét giảm mức phí, tạo thuận lợi cho DN giảm chi phí đầu vào...)

- Khuyến khích sử dụng hệ thống thông tin thu thuế điện tử để thu thuế đúng, đủ, nhất là với hộ kinh doanh lớn.

- Đăng ký ý tưởng sản phẩm để thúc đẩy tính sáng tạo từ dưới lên (từ người dân, nhóm hộ SX, DN, HTX).

- Ứng dụng triệt để Cánh mạng công nghiệp 4.0, tổ chức sản xuất sản phẩm OCOP theo mô hình Nông nghiệp 4.0 với 3 trụ cột quan trọng là Nông trại thông minh - Nông dân thông minh - và Công chức thông minh (Smart Farm - Smart Farmers - Smart Officer)
2.  PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP
2.1. Sự ra đời và phát triển doanh nghiệp

 Kể từ khi đổi mới đến nay, thể chế đối với kinh tế tư nhân của nước ta đã có những bước phát triển rõ rệt. Đáng chú ý nhất là sự thay đổi quan điểm về vai trò kinh tế tư nhân trong văn kiện Đảng. Giai đoạn trước đổi mới, Việt Nam thực hiện nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Nhà nước quyết định tất cả các hoạt động kinh tế, phân bổ đầu vào và phân bố đầu ra. Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và tập thể vẫn là hai loại hình sở hữu chính trong nền kinh tế. Sự tồn tại của sở hữu tư nhân và cá thể vì thế bị kìm hãm phát triển do quan điểm thời điểm đó sở hữu tư nhân là nguồn gốc của chủ nghĩa tư bản.

Giai đoạn sau đổi mới, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII năm 1991, Đảng đã xác định: “Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể là nền tảng của nền kinh tế quốc dân”. Đến năm 2000, nhiều văn bản pháp lý đã được thông qua như Luật Đất đai (1988), Luật Công ty, Luật DN tư nhân (1990), Luật Phá sản DN (1993), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công ty, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật DN tư nhân (1994), thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho việc vận hành của khu vực tư nhân. Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực tư nhân vẫn rất chậm (Hakkala và Kokko, 2007).

Kể từ năm 2000, khi Luật DN (1999) ra đời, đã quy định rõ quyền của nhà nước, cán bộ, các nhà đầu tư cũng như DN. Một điểm rất đáng lưu ý khác là quyền tự do kinh doanh được công nhận. Những chuyển biến tư duy quan trọng này đã góp phần làm tăng mạnh số DN đăng ký mới.

Tuy vậy, phải đến Luật DN 2005, rồi đến Luật DN 2014 mới điều chỉnh tất cả các DN không kể loại hình sở hữu, tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn giữa DNNN (trước đó vẫn được điều chỉnh bởi Luật DN nhà nước), DN nước ngoài (trước đó do Luật Đầu tư nước ngoài điều chỉnh) và các loại hình DN khác như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, DN tư nhân (DNTN) trong nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần từ DNNN, DN của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội chuyển đổi thành.

Tiếp đó, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã khẳng định: “Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển một nền kinh tế độc lập, tự chủ”. Vai trò của kinh tế tư nhân được nâng lên, là nòng cốt của nền kinh tế, bên cạnh kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, thay vì chỉ là một trong những động lực của nền kinh tế như trước đây.
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Nguồn: Tác giả tổng hợp số liệu từ Cục Phát triển doanh nghiệp
Hình 3: Số vốn và số lượng doanh nghiệp thành lập mới
2.2. Vai trò của doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm OCOP

Với thực tế hiện nay thì mô hình liên kết giữa doanh nghiệp - HTX - hộ nông dân vẫn được xem là ưu việt nhất trong việc tổ chức sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, bởi quá trình sản xuất được cơ giới hóa, áp dụng công nghệ cao, tiên tiến, công tác bảo quản, sơ chế được quan tâm, việc tiêu thụ sản phẩm thuận lợi. Tuy nhiên, cần có sự hỗ trợ cho các HTX về kiến thức quản lý, cũng như kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp liên kết cùng với các HTX, hộ nông dân để tổ chức sản xuất, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm
- Doanh nghiệp có vai trò tìm, hoặc mở thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP; tổ chức liên kết với nông dân vùng quy hoạch nguyên liệu, phối hợp với các cơ quan khoa học để có quy trình công nghệ mới huấn luyện cho nông dân, đầu tư cho nông dân sản xuất… 

- Doanh nghiệp có vai trò thu mua nguyên liệu, chế biến theo kỹ thuật cạnh tranh, đăng ký xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm OCOP.

-Doanh nghiệp có khả năng lập công ty cổ phần nông nghiệp, mời nông dân thu mua cổ phần để gắn kết chuỗi giá trị sản xuất nông sản từ nguyên liệu đến thành phẩm có thương hiệu mạnh đưa ra thị trường. Cách làm này để lợi tức được phân bổ hợp lý cho các tác nhân tham gia chuỗi giá trị nông sản; trong đó, bảo đảm nông dân luôn luôn có cơ hội tích lũy lợi tức và doanh nghiệp cũng bảo đảm mức thu nhập

- Doanh nghiệp đóng vai trò là chủ thể thực hiện phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, theo quy hoạch trên cơ sở khai thác tài nguyên đất đai có sẵn của các hộ nông dân, HTX nằm trong vùng quy hoạch sản xuất tập trung hoặc trên địa bàn nông thôn.
Ví dụ như mô hình liên kết chè ở Phú Thọ: Công ty UNILEVER triển khai mô hình hợp tác công tư tại Phú Thọ với mục đích giúp nâng cao phẩm cấp chè ltừ 3.6 lên 4.0. Trong mô hình liên kết này, doanh nghiệp triển khai mô hình thí điểm và cung cấp tư vấn kỹ thuật, vật tư, đào tạo, tập huấn. Nhà nước hỗ trợ kinh phí khuyến nông, tạo cơ chế cho doanh nghiệp và thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan. Người nông dân trực tiếp triển khai các mô hình sản xuất, hợp tác với doanh nghiệp, hình thành các tổ hợp tác để trao đổi kỹ thuật vàthu mua sản phẩm. Kết quả là mô hình này đã mang lợi nhuận cao hơn cho những hộ tham gia mô hình so với hộ nông dân khôngtham gia mô hình

Mô hình liên kết trong sản xuất rau quả tại Bắc Giang và Lạng Sơn cho kết quả tương tự. Doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật, đầu tư giống, liên kết với doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã thu mua và tiêu thụ sản phẩm. Nhà nước hỗ trợ kinh phí khuyến nông, tạo cơ chế cho doanh nghiệp và thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan. Người nông dân trực tiếp triển khai các mô hình sản xuất, hợp tác với doanh nghiệp, hình thành các tổ hợp tác để trao đổi kỹ thuật vàthu mua sản phẩm. Bài học rút ra từ những mô hình này là sự cam kết chặt chẽ là yếu tố then chốt, việc chia sẻ trách nhiệm, giám sát và bổ xung kỹ năng đối tác là cần thiết, rất cần sự vào cuộc và hỗ trợ từ chính quyền địa phương (Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới, 2014).

2.3. Quản lý Nhà nước về phát triển doanh nghiệp 

Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 5.5 – 10.5.2017 tại Thủ đô Hà Nội đã thông qua 03 Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hoàn thiện thể chế phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp

- Thực hiện nhất quán một chế độ pháp lý kinh doanh cho các doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, thành phần kinh tế. Mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đều hoạt động theo cơ chế thị trường, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh theo pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam thật sự trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

- Hoàn thiện pháp luật về đầu tư, kinh doanh, nhất là về đầu tư công, đấu thầu. Bảo đảm quyền tự do kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh của các chủ thể kinh tế đã được Hiến pháp quy định; xoá bỏ các rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Hoàn thiện các quy định liên quan để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động khởi nghiệp.

- Hoàn thiện thể chế về cạnh tranh; tăng cường tính minh bạch về độc quyền nhà nước. Xoá bỏ các cơ chế can thiệp hành chính trực tiếp, bao cấp của Nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp; thực sự hoạt động theo cơ chế thị trường. Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước trong nông nghiệp, lâm nghiệp nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất, rừng và các tài sản nhà nước đã đầu tư; bảo đảm lợi ích của Nhà nước và các bên đang nhận khoán đất đai, vườn cây lâu năm. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, không để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước.

- Hoàn thiện thể chế, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đầy đủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập về phạm vi hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và tài chính gắn với cơ chế đánh giá độc lập. Thực hiện xã hội hoá tối đa các dịch vụ công, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị ngoài công lập tham gia cung cấp dịch vụ công theo cơ chế thị trường.

- Nhà nước có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của kinh tế tập thể. Tăng cường các hình thức hợp tác, liên kết, hỗ trợ cho nông dân trong sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản; nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất mới, hiệu quả; phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ ở cả trong và ngoài nước; chuyển mạnh từ sản xuất theo hộ gia đình riêng lẻ sang mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn.

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Thúc đẩy hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có công nghệ hiện đại, năng lực quản trị tiên tiến. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài; chủ động lựa chọn các dự án đầu tư nước ngoài có chuyển giao công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, có cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ tại Việt Nam, có cam kết liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế và các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế.

3. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HTX
3.1. Khái niệm, bản chất và nguyên tắc hoạt động của HTX

\3.1.1. Khái niệm về HTX

3.1.1.1. Khái niệm về HTX

Theo Luật HTX 2012 khái niệm HTX như sau: "HTX là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý HTX.
 Liên hiệp HTX là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 HTX tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của HTX thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý Liên hiệp HTX".
3.1.1.2. Khái niệm về HTX nông nghiệp

Theo Luật HTX 2012 có thể khái quát HTX nông nghiệp như sau: HTX nông nghiệp là tổ chức kinh tế tập thể do nông dân, hộ nông dân (sau đây gọi chung là thành viên)đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý HTX nông nghiệp.

3.1.2. Bản chất tổ chức HTX
Bản chất tổ chức HTX được xem xét qua các nội dung sau:

3.1.2.1. Về mục đích thành lập

HTX là tổ chức do các thành viên tự nguyện hợp tác nhằm tương trợ lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu chung về sản phẩm, dịch vụ cho chính mình.

Thành viên thành lập HTX để mưu tìm cách thức thỏa mãn nhu cầu chung một cách tốt nhất. Nhu cầu chung của thành viên được định nghĩa như sau: “Nhu cầu chung của thành viên là nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ giống nhau phát sinh thường xuyên, ổn định từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của thành viên, HTX thành viên. Đối với HTX tạo việc làm thì nhu cầu chung của thành viên là nhu cầu việc làm của thành viên trong HTX do HTX tạo ra” (Điều 4, khoản 1-Luật HTX 2012). 

Thông qua hoạt động như: mua chung sản phẩm, dịch vụ từ thị trường để phục vụ cho thành viên, bán chung sản phẩm, dịch vụ của thành viên ra thị trường, chế biến sản phẩm của thành viên, HTX thành viên, cung ứng phương tiện, kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ thành viên, tín dụng cho thành viên, tạo việc làm cho thành viên đối với HTX tạo việc làm (Điều 4, khoản 6-Luật HTX năm 2012), thành viên tiết kiệm được chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm do mình làm ra.

 Như vậy, sứ mệnh quan trọng nhất của HTX không phải là tối đa hoá lợi nhuận, mà là tối đa hóa lợi ích trước mắt và lâu dài của thành viên bằng cách đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về sản phẩm, dịch vụ, hoặc tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên một cách hiệu quả hơn - điều mà từng thành viên đơn lẻ không thực hiện được hoặc thực hiện kém hiệu quả trong điều kiện kinh tế thị trường.

3.1.2.2. Về quan hệ sở hữu

Thành viên của HTX góp vốn và trở thành người đồng sở hữu HTX với mục đích chính là sử dụng dịch vụ của HTX. Như vậy trong HTX, tập hợp thành viên có tính chất rất đặc biệt - thành viên vừa là người đồng sở hữu, quản lý HTX theo nguyên tắc dân chủ, vừa là người sử dụng dịch vụ của HTX. Để bảo đảm tính công bằng trong quản lý HTX và phù hợp với thông lệ quốc tế, mức vốn góp tối đa của thành viên trong vốn điều lệ của HTX hạ xuống còn không quá 20% vốn điều lệ.

Thành viên thực hiện vai trò làm chủ của mình bằng cách tham gia vào quá trình ra quyết định. “Đại hội thành viên có quyền quyết định cao nhất của HTX” (Điều 30, khoản 1-Luật HTX 2012). “Thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp” (Điều 7, khoản 3 - Luật HTX 2012). Trong HTX, phương thức thành viên tham gia vào quá trình ra quyết định được mô phỏng từ dân chủ nghị viện. Quyền biểu quyết của thành viên là bình đẳng theo nguyên tắc “một thành viên, một phiếu bầu”. “Phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau, không phụ thuộc vào số vốn góp hay chức vụ của thành viên” (Điều 34, khoản 3-Luật HTX 2012), không phụ thuộc vào địa vị xã hội và cũng không phụ thuộc vào mức độ sử dụng dịch vụ của thành viên đó.

3.1.2.3. Về quan hệ kinh tế

Xét dưới góc độ thành viên, thành viên tham gia HTX để sử dụng dịch vụ và sản phẩm của HTX. Khi thành viên không còn nhu cầu sử dụng sản phẩm và dịch vụ của HTX thì không còn lý do để duy trì tư cách thành viên. “Chấm dứt tư cách thành viên khi thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 03 năm. Đối với HTX tạo việc làm, thành viên không làm việc trong thời gian liên tục không quá 02 năm” (Điều 16, khoản 1e-Luật HTX 2012).

Xét dưới góc độ HTX, HTX được hình thành để đáp ứng nhu cầu của thành viên. Điều này đi đôi với việc “thành viên có trách nhiệm thực hiện cam kết theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định của điều lệ” (Điều 7, khoản 5-Luật HTX 2012). Đây là bản chất kinh tế rất quan trọng làm cho HTX phát triển bền vững. Chính vì vậy, Luật HTX quy định tỷ lệ giá trị giao dịch tối thiểu mà HTX buộc phải giao dịch với thành viên chính thức của mình. “Tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm ra thị trường cho từng lĩnh vực, loại hình theo quy định của Chính phủ” (Điều 21, khoản 13-Luật HTX 2012).

3.1.2.4. Về quan hệ phân phối

Điều 7, khoản 5luật HTX 2012 quy định “thu nhập của HTX được phân phối chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, HTX thành viên hoặc theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với HTX tạo việc làm”. Thu nhập là khái niệm chỉ phần tiền chênh lệch giữa doanh thu và chi phí trong HTX và khái niệm tương ứng trong doanh nghiệp là “lợi nhuận” hay “lãi”. “Mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên là tỷ lệ giá trị sản phẩm, dịch vụ mà từng thành viên sử dụng trên tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ do HTX cung ứng cho tất cả thành viên. Đối với HTX tạo việc làm thì mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ được thể hiện bằng tỷ lệ tiền lương của từng thành viên trên tổng tiền lương” (Điều 4, khoản 7-Luật HTX 2012).

3.1.3. Các nguyên tắc của HTX
Điều 7 Luật HTX 2012 đã đề ra 7 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX là:
 1. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi HTX. HTX tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi liên hiệp HTX.

2. HTX, liên hiệp HTX kết nạp rộng rãi thành viên, HTX thành viên.

3. Thành viên, HTX thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của điều lệ.

4. HTX, liên hiệp HTX tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật.

5. Thành viên, HTX thành viên và HTX, liên hiệp HTX có trách nhiệm thực hiện cam kết theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định của điều lệ. Thu nhập của HTX, liên hiệp HTX được phân phối chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, HTX thành viên hoặc theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với HTX tạo việc làm.

6. HTX, liên hiệp HTX quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, HTX thành viên, cán bộ quản lý, người lao động trong HTX, liên hiệp HTX và thông tin về bản chất, lợi ích của HTX, liên hiệp HTX.

7. HTX, liên hiệp HTX chăm lo phát triển bền vững cộng đồng thành viên, HTX thành viên và hợp tác với nhau nhằm phát triển phong trào HTX trên quy mô địa phương, vùng, quốc gia và quốc tế.

3.1.4. Tài sản, tài chính HTX

Tài sản của HTX là tài sản thuộc sở hữu của HTX. Theo Khoản 1, Điều 48 quy định tài sản của HTX được hình thành từ nguồn sau đây:

a. Vốn góp của thành viên;

b. Vốn huy động của thành viên và vốn huy động khác;

c. Vốn, tài sản được hình thành trong quá trình hoạt động của HTX.

d. Khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước và khoản được tặng, cho khác.

Trong các Điều 208 và 209 của Bộ Luật dân sự quy định: Sở hữu tập thể là sở hữu của HTX. Tài sản được hình thành từ nguồn đóng góp của các thành viên, thu nhập hợp pháp do sản xuất, kinh doanh, được Nhà nước hỗ trợ hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật là tài sản thuộc sở hữu của tập thể đó.

Như vậy, có thể hiểu là: tài sản được hình thành từ vốn góp của thành viên, từ các quỹ của HTX và từ các nguồn khác phù hợp với quy định của Luật HTX 2012 là tài sản thuộc sở hữu của HTX.

Việc quản lý, sử dụng các tài sản của HTX phải được thực hiện theo quy định của điều lệ, quy chế quản lý tài chính của HTX, nghị quyết đại hội thành viên và các quy định của pháp luật có liên quan (khoản 3 điều 48 Luật HTX 2012).

Có thể chia nguồn hình thành tài sản của HTX từ 2 nguồn là tài sản của HTX (tài sản được chia) và tài sản không chia. 

3.2. Lịch sử hình thành và phát triển HTX

3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển HTX trên thế giới

Ở các nước phát triển, HTX có từ lâu xong đến nay vẫn khẳng định vị thế tất yếu và vai trò quan trọng trong phát triên kinh tế của mỗi nước: Từ HTX đầu tiên do R. Ooen thành lập năm 1821 tại Luân Đôn, năm 1824 R. Ô oen sang Mỹ thành lập làng HTX New Harmoney nhưng sau đó thất bại. Ngày 24 tháng 10 năm 1884 Rochdale thành lập HTX tại bang Lancashire, Vương quốc Anh bắt với các cửa hàng bán bột mỳ, bơ, đường viên... Đây được coi là HTX đích thực đầu tiên ra đời trên thế giới vì có những nguyên tắc hoạt động rõ ràng và nguyên tắc đó còn nguyên giá trị đến ngày nay. Tiếp đến các HTX bắt đầu hình thành và phát triển ở Đức, Phần Lan và một số nước Châu Âu, sau đó lan sang các nước ở Châu Mỹ và Châu Á. 

Tháng 8 năm 1895, Hội nghị lần thứ nhất về HTX quốc tế đã được tổ chức tại London đểthông qua bản đề án thành lập với sự tham gia của 9 nước châu Âu bao gồm: Anh, Bỉ, Pháp, Đức, Hà Lan, Hungari, Italia, Serbia, Thụy Sỹ cùng với Ấn Độ, Úc, Mỹ và Acgentina. Ngay sau đó, Hiệp hội HTX quốc tế ((International Cooperative Alliance- viết tắt là ICA) đã chính thức được ra đời (Phạm Quang Vinh, 2015; Nguyễn Hữu Tiến 1999).

Lịch sử phát triển của liên minh HTX quốc tế có thể tóm tắt ở Hộp 1 như sau:

Hộp 1. 

Một số mốc lịch sử của Liên minh HTX quốc tế (ICA)

1895 – Thành lập ngày 19/8/1895 tại Luân Đôn thủ đô nước Anh

1896– Ra tuyên bố chung khẳng định trung lập về chính trị

1922 - ICA Thành lập một ủy ban "Ngân hàng Hợp tác quốc tế". Ngày nay nó được biết đến như là Hiệp hội Ngân hàng Hợp tác quốc tế (ICBA), một tổ chức thuộc ICA tập hợp các thành viên là các ngân hàng hợp tác và các tổ chức tài chính khác

1922 - ICA thành lập Ủy ban Bảo hiểm quốc tế. Đổi tên vào năm 1971 là Liên đoàn bảo hiểm Hợp tác quốc tế, ngày nay nó được gọi là Liên đoàn bảo hiểm Hợp tác và tương hỗ quốc tế (ICMIF).

1923- Ngày HTX quốc tế đầu tiên được tổ chức.

 1937 - ICA đưa ra các nguyên tắc cơ bản của HTX.

1946 - ICA là một trong ba tổ chức phi chính phủ đầu tiên trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc.

1951- ICA thành lập Ủy ban nông nghiệp liên kết các HTX nông nghiệp. Ngày nay được gọi là Ủy Ban HTX nông nghiệp quốc tế (ICAO).

1952- ICA thành lập Ủy ban HTX nhà ở. Ngày nay là Ủy ban HTX nhà ở quốc tế.

1966 - ICA Lần thứ hai đưa ra các nguyên tắc HTX.

1966 - ICA thành lập một tiểu ban của Ủy ban Nông nghiệp của ICA để tập trung vào HTX thủy sản. Ủy ban HTX thủy sản trở thành một cơ quan độc lập vào năm 1976 và bây giờ được gọi là Tổ chức HTX nghề cá quốc tế (ICFO). 1968 - ICA thành lập Văn phòng khu vực Châu Á và Thái Bình Dương đặt tại New Delhi (Ấn Độ).

1976 - Hiệp hội Quốc tế về HTX du lịch (TICA) được thành lập bởi một theo Nghị quyết Đại hội đồng ICA lần 26 tại Paris (Pháp) có trụ sở tại Copenhagen. Tháng sáu năm 1985 nó đã trở thành một tổ chức của ICA và ngày nay được biết đến bởi TICA từ viết tắt của tổ chức.

1982 - ICA di chuyển trụ sở chính từ Luân Đôn, Vương quốc Anh đến Geneva, Thụy Sĩ.

1990 - ICA thiết lập Văn phòng khu vực của các nước châu Mỹ ở San Jose, Costa Rica.
1992 - ICA^ bắt đầu một quá trình phân cấp và thiết lập bốn khu vực: Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á và Thái Bình Dương và châu Âu.

1995- ICA thông qua sửa đổi nguyên tắc HTX và các giá trị HTX và bổ sung thêm một nguyên tắc thứ bảy, "Quan tâm đến cộng đồng".

1996- ICA thành lập Tổ chức HTX Y tế Quốc tế (IHCO)..

2001- Liên Hiệp Quốc thông qua hướng dẫn nhằm tạo ra một môi trường hỗ trợ cho sự phát triển của HTX.

2002- ICA thông qua ILO khuyến nghị về HTX (R.193).

2003- ICA thông qua điều lệ mới và đơn đặt Ủy ban thường vụ Đại hội đồng của mình tại Oslo (Na Uy).

2009 - ICA bầu Chủ tịch nữ đầu tiên của mình, bà Dame Pauline Green.

2012 - Liên Hiệp Quốc lấy năm 2012 là năm Quốc tế HTX

(Nguồn:http://www.saigonco-op.com.vn/tintucsukien/lich-su-phat-trien-cua-lien-minh-hop-tac-xa-quoc-te_1406.html).
3.2.2. Lịch sử hình thành và phát triển HTX ở Việt Nam

Tháng 05/1955, Trung ương ra chỉ thị về vận động đổi công. Tháng 08/1955 Hội nghị Trung ương 8 (khóa II ) đã quyết định xây dựng HTX nông nghiệp thí điểm. Ngày 14/07/1956 Chính phủ ban hành quy tắc tổ chức HTX tín dụng nông thôn. Vận động tập thể hoá nông nghiệp đã được tiến hành trên hai mặt: tập thể hoá tư liệu sản xuất và tập thể hoá hình thức kinh doanh. Trong các năm 1955-1957 chính phủ tích cực trao quyền sử dụng ruộng đất và các tư liệu sản xuất như nông cụ và trâu bò cho nông dân canh tác.

Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương (khoá II) năm 1958 và sau đó là Nghị quyết TW16 năm 1959 về "Mở rộng hợp tác hoá ở miền Bắc". Tư tưởng chủ đạo trong chính sách nông nghiệp của Đảng và Nhà nước thời kỳ này là đưa nông nghiệp miền Bắc lên sản xuất lớn. 

Ngày 17/12/1959, Điều lệ mẫu HTX nông nghiệp bậc thấp được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Thông tư số 449/TTg của Thủ tướng Chính phủ với nội dung chủ yếu là: Trong HTX sản xuất nông nghiệp bậc thấp, quyền sở hữu cuả thành viên về những tư liệu sản xuất chủ yếu còn được thừa nhận. HTX thông nhất sử dụng những tư liệu sản xuất của thành viên như ruộng đất, trâu bò, nông cụ và thành viên được hưởng một phần hoa lợi ruông jđất từ 25-30% theo sản lượng thường niên.
Đến những năm 1966 – 1970, HTX phát triển ở qui mô xã, hoặc liên thôn, liên xã thành các HTX bậc cao. Điều lệ HTX bậc cao ra đời (05/1969). Giai đoạn này HTX đã đảm nhiệm gần như toàn bộ các hoạt động sản xuất từ cung cấp giống, phân bón, đến chăm sóc thu hoạch và phân phối sản phẩm. 
Năm 1974 Chính phủ đã ra chỉ thị 61 (chỉ thị 61 CP/ 1974) về mở rôngquy mô, cải tiến phân phối,tổ chức lại sản xuất. Ngay sau khi miền Nam giải phóng, ngày 4/8/1977 Trung ương Đảng đã ra chỉ thị số 15 về việc đưa hộ nông dân vào HTX và các tập đoàn sản xuất (TĐSX) theo mô hình HTX ở miền Bắc. 

Từ tháng 4 năm 1975, nông nghiệp và nông thôn Miền Nam bước vào một quá trình xã hội chủ nghĩa hoá tương tợ với Miền Bắc trong các năm 1954-1975. Trước hết chính phủ tịch thu ruộng đất thuộc quyền sở hữu của người ngoại quốc, giới địa chủ và phú nông để phân chia cho giai tầng tá điền và bần nông. Công trình cải cách liên quan ruộng đất này hoàn thành vào khoảng cuối năm 1977 và từ đó chính phủ bắt đầu tiến hành bước thứ hai, tức tập thể hoá nông nghiệp. Vào năm 1977, tập đoàn sản xuất và HTX được thành lập trong một vài thí điểm rồi bắt đầu phổ biến khắp Miền Nam vào năm 1978.

Đến năm 1980 xuất hiện dấu hiệu của sự tan rã HTX kiểu tập thể hoá, khi mà nhiều HTX, tập đoàn sản xuất ở miền Nam yếu kém phải giải thể, các chủ ruộng phải thuê dịch vụ bơm nước, làm đất và các dịch vụ khác.Xuất hiện sự ra đời của các hình thức hợp tác khác, đó là sự liên kết tự nguyện của nông dân thành các tổ hợp tác để giải quyết những khó khăn trong sản xuất. Các tổ làm đất, bơm bước, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản và phát triển kinh tế vườn được hình thành theo địa bàn, theo cụm dân cư. Miền Bắc và các vùng còn lại trên phạm vụ cả nước hình thức HTX vẫn là hình thức tổ chức nông dân chính ở nông thôn. 

Trước những vấn đề mà kinh tế tập thể gặp phải trong thời kỳ hợp tác hoá, chỉ thị 100/CT/TW ngày 13/01/1981 của Ban bí thư về “cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong HTX nông nghiệp đã được ban hành: Nội dung của Chỉ thị là khoán sản phẩm cuối cùng tới nhóm và người lao động. Khoán 100 đã mở đầu cho bước phát triển mới, nó đã phần nào gắn trách nhiệm của người lao động với kết quả đầu tư, HTX chỉ đảm nhận 5 khâu chính cho sản xuất, còn lại nông dân chủ động thực hiện.
Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Đảng cộng sản Việt nam, ngày 5/4/1988 về “ Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế trong nông nghiệp về thực chất là đổi mới thể chế kinh tế-xã hội nông thôn. Sự công nhận hộ nông dân là đơn vị tự chủ trong sản xuất, về thực chất là trả lại cho hộ nông dân quyền quyết định về sử dụng vốn đầu tư vào sản xuất (Đào Thế Tuấn, 1995). Sau Nghị quyết 10, quan hệ sản xuất trong nông nghiệp đã bắt đầu thay đổi căn bản, mặc dù vậy đất đai vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Hộ gia đình trở thành đơn vị kinh tế tự chủ, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh ở nông thôn. Thể chế kinh tế hộ nông dân đã thay thế cho thể chế tập thể kiểu hành chính hoá và nhà nước hoá (các HTX nông nghiệp vẫn tồn tại, nhưng chuyển sang làm dịch vụ cho kinh tế hộ tự chủ và không quản lý các tư liệu sản xuất, không điều hành sản xuất và phân phối như trước nữa). Cơ chế hoạt động của HTX nông nghiệp chuyển dần từ hành chính sang cơ chế thị trường. 

Luật HTX đầu tiên ở nước ta đã được Quốc hội tại kỳ họp thứ IX- Khóa IX thông qua vào ngày 20 tháng 3 năm 1996 có thể nói đây là khung pháp lý mở ra hướng mới cho sự phát triển kinh tế HTX. Là khung pháp lý để nông dân cùng nhau tổ chức các hình thức HTX phù hợp trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Năm 2003 Luật HTX sửa đổi được của Quốc hội về HTX ban hành ngày 26/11/2003 ( Luật số 18/2003/ QH 11) luật đã có nhiều thay đổi tích cực so với luật HTX năm 1996, tạo điều kiện thông thoáng hơn cho các HTX phát triển. Theo luật, HTX có khung khổ pháp lý hoàn chỉnh hơn với cơ chế thị trường và các chuẩn mực quốc tế (Liên minh HTX Việt Nam, 2007; 2012).

Luật HTX 2012 được ra đời thay thế cho luật HTX năm 2003. Để thực thi luật HTX, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 đã được ban hành, HTX đã phát triển theo một mô hình mới cho đến nay.

3.3. Quản lý vàphát triển HTX trong chương trình OCOP 

3.3.1. Vai trò của HTX trong chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới

- Liên kết sản xuất, phát triển kinh tế, cung ứng dịch vụ cho thành viên, là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp và thị trường đặc biệt trong việc phát triển mỗi làng một sản phẩm.

- Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong việc phát triển sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp cho chương trình OCOP và nông thôn mới.

- HTX là tổ chức tiếp nhận hỗ trợ của nhà nước đối với nông dân

- Vai trò trong công tác xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống cho nông dân.

- Vai trò trong phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn

- Đóng góp và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.
3.3.2. Cơ cấu tổ chức, quản lý và phát triển HTXtrong chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới

3.3.2.1. Cơ cấu tổ chức, quản lý

HTX có cơ cấu tổ chức kép: Vừa là một hiệp hội, vừa là một tổ chức kinh tế. Cơ cấu tổ chức của HTXnhìn chung là phức tạp tổ chức doanh nghiệp bởi vì nó có hai cơ cấu cùng tồn tại song hành.

Một cơ cấu mang tính hiệp hội được hình thành và hoạt động trên cơ sở các cá nhân tự nguyện liên kết trên tinh thần tương trợ, dân chủ, công bằng, bình đẳng, bác ái, trách nhiệm với cộng đồng... 

Một cơ cấu mang tính tổ chức kinh tế được thể hiện ở việc HTX huy động vốn góp để tổ chức hoạt động kinh doanh có hiệu quả nhằm mục đích mang lại lợi ích tốt nhất cho thành viên và gia tăng tài sản của HTX. 

Ở khía cạnh đầu tiên, HTX mang đặc trưng của một hiệp hội do các cá nhân có nguyện vọng và nhu cầu chung cùng tự nguyện liên kết, tương trợ nhau và hoạt động trên cơ sở dân chủ, công bằng, bình đẳng, bác ái… nhằm mang lại lợi ích tốt nhất không chỉ cho thành viên mà còn vì mục tiêu phát triển cộng đồng. 

Ở khía cạnh tổ chức kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính chuyên môn cao, đòi hỏi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sâu rộng và sự nhạy cảm cần thiết để quản trị kinh doanh một cách có hiệu quả, nhất là trong môi trường mang tính cạnh tranh cao. Giám đốc, các Phó Giám đốc và nhân viên lao động là những người được HTX thuê để vận hành “tổ chức kinh tế” HTX nhằm đạt được những mục tiêu định sẵn nên họ được trả lương và tiền công theo hợp đồng lao động

a) Cơ cấu tổ chức HTX

Theo Luật HTX năm 2012, cơ cấu tổ chức HTX, liên hiệp HTX gồm: (1) Đại hội thành viên, (2) Hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), và (3) Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

Theo đó, cơ quan quản lý và cơ quan điều hành của HTX có thể được tổ chức theo một trong 2 mô hình sau đây:

Hộp 1: Mô hình quản lý và điều hành HTX nông nghiệp

	Mô hình 1:

HTX thành lập bộ máyvừaquản lývừa điều hành
	Mô hình 2:

HTX thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành

	Trưởng bản quản trị đồng thời là giám đốc HTX thực hiện chức năng quản lý HTX
	Trưởng ban quản trị là người đứng đầu ban quản trị - cơ quan thực hiện chức năng quản lý

	Giám đốc (tổng giám đốc) HTX là người điều hành HTX. Trường hợp này, giám đốc (tổng giám đốc) HTX phải là thành viên ban quản trị do Đại hội thành viên bầu trực tiếp.
	Giám đốc (tổng giám đốc) HTX là người đứng đầu ban điều hành HTX - cơ quan thực hiện chức năng điều hành. Trường hợp này, giám đốc HTX có thể là thành viên hoặc do ban điều hành bổ nhiệm, hoặc là người ngoài được ban quản trị thuê theo hợp đồng.


b) Đại hội thành viên của HTX

Đại hội thành viên có quyền quyết định cao nhất của HTX, liên hiệp HTX. Đại hội thành viên gồm đại hội thành viên thường niên và đại hội thành viên bất thường. HTX, liên hiệp HTX có 100 thành viên, HTX thành viên trở lên có thể tổ chức đại hội đại biểu thành viên. Đại hội thành viên có quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 của Luật HTX năm 2012. Tiêu chuẩn đại biểu và trình tự, thủ tục bầu đại biểu tham dự đại hội đại biểu thành viên do điều lệ quy định. 

Việc tổ chức đại hội thành viên có thể được tiến hành theo hình thức đại hội đại biểu thành viên hoặc đại hội toàn thể thành viên tùy thuộc vào số lượng thành viên. Các kỳ tổ chức đại hội thành viên bao gồm: (1) Đại hội nhiệm kỳ, (2) Đại hội thường kỳ, và (3) Đại hội bất thường.

Đại hội thành viên do Hội đồng quản trị HTX điều hành theo quy định của Luật HTX và Điều lệ HTX.

c) Hội đồng quản trị HTX

Hội đồng quản trị HTX, liên hiệp HTX là cơ quan quản lý HTX, liên hiệp HTX do hội nghị thành lập hoặc đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín. Hội đồng quản trị gồm chủ tịch và thành viên. Số lượng thành viên hội đồng quản trị do điều lệ quy định nhưng tối thiểu là 03 người, tối đa là 15 người. 

Quyền hạn và nhiệm vụ của hội đồng quản trịđược Quy định tại Điều 36 Luật HTX 2012.
d) Chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) HTX, liên hiệp HTX

Theo Luật HTX năm 2012, chủ tịch hội đồng quản trị có quyền hạn và nhiệm vụ sau đây: (1) Là người đại diện theo pháp luật của HTX, liên hiệp HTX;

 (2) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng quản trị; 

(3) Chuẩn bị nội dung, chương trình, triệu tập và chủ trì cuộc họp của hội đồng quản trị, đại hội thành viên trừ trường hợp Luật này hoặc điều lệ có quy định khác; 

(4) Chịu trách nhiệm trước đại hội thành viên và hội đồng quản trị về nhiệm vụ được giao;

(5) Ký văn bản của hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ; và

(6) Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và điều lệ.

e) Ban kiểm soát, kiểm soát viên HTX

Theo Luật HTX năm 2012, ban kiểm soát là bộ máy giám sát và kiểm tra mọi hoạt động của HTX theo đúng pháp luật và điều lệ HTX, do đại hội thành viên bầu trực tiếp, gồm trưởng ban và các thành viên ban kiểm soát. Số lượng thành viên ban kiểm soát do đại hội thành viên quy định nhưng không quá 7 người. Nhiệm kỳ của ban kiểm soát theo nhiệm kỳ đại hội thành viên và được quy định trong điều lệ đại hội thành viên.

Thành viên ban kiểm soát có tiêu chuẩn được quy định trong điều lệ HTX, được đại hội thành viên quyết định và có nhiệm vụ, quyền hạnđược ghi rõ tại luật HTX năm 2012.

3.4. Xây dựng hợp đồng liên kết giữa mô hình hợp tác của HTX, doanh nghiệp và nhà khoa học trong chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới

3.4.1. Các hình thức liên kết
-Mua sản phẩm ổn định: Bên mua đặt hàng ổn định cho bên bán thông qua hợp đồng bằng văn bản nêu rõ yêu cầu về số lượng, quy cách, tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm nông nghiệp, thời điểm và phương thức mua hàng, giá cả hoặc cách xác định giá cả sản phẩm thu mua và những quy định khác (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
-Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: Là hình thức liên kết mà bên mua và bên bán cùng nhau hợp tác kiểm soát việc tuân thủ quy trình kỹ thuật sản xuất, kinh doanh của các bên từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ nhằm cung cấp các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập cho người nông dân. 

3.4.2. Hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

a)Hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệplà hợp đồng được ký giữa các bên tham gia liên kết nhằm gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy định của pháp luật, có thể bao gồm 2 loại được thực thi song song cùng nhau:

-Hợp đồng nguyên tắc: Quy định các nội dung hợp tác liên kết ổn định trong suốt thời gian liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo thỏa thuận giữa các bên;

- Hợp đồng theo mùa vụ: Căn cứ hình hình cụ thể trước mỗi mùa vụ, chu kỳ sản xuất hoặc chu kỳ khai thác sản phẩm các bên có thể xây dựng các hợp đồng liên kết cụ thể cho mùa vụ, chu kỳ sản xuất hoặc chu kỳ khai thác đó.

b) Hợp đồng liên kết được ký muộn nhất là từ đầu vụ sản xuất, hoặc đầu chu kỳ sản xuất, đầu chu kỳ khai thác sản phẩm nông nghiệp.

3.4.3. Các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả trong chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới hiện nay

Vùng nông thôn có dân số là 60,64 triệu người, chiếm 65,4% dân số với lực lượng lao động là 31,8 triệu người, chiếm 66,6%. Mặc dù vậy đây là vùng có năng suất lao động và thu nhập thấp nhất: Năng suất lao động bình quân trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt thấp nhất với 32,9 triệu đồng/lao động thấp hơn 2.6 lần năng suất lao động xã hội của toàn nền kinh tế (84,5 triệu đồng/lao động), 3.4 lần năng suất lao động khu vực công nghiệp và xây dựng (112,0 triệu đồng/lao động). Các lý do chính bao gồm: Sản xuất vật phẩm, sản phẩm thô ít gia tăng giá trị; sản xuất chủ yếu dựa vào kinh tế hộ, sản xuất theo phong trào, ít hiểu biết về thị trường và đặc biệt là chưa chú trọng khai thác các lợi thế so sánh ở vùng nông thôn dựa trên các nguồn tài nguyên bản địa, như, như các đặc sản cây, con, công nghệ truyền thống, danh thắng địa phương,...

Hiện cả nước (61 tỉnh, thành) có 4.736 sản phẩm nông nghiệp lợi thế(trong lâm nghiệp, thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ), thuộc 6 nhóm sản phẩm, gồm nhóm Thực phẩm có 2.516 sản phẩm; nhóm Đồ uống có 1.039 sản phẩm; nhóm Thảo dược có 231 sản phẩm; nhóm Vải và may mặc có 186 sản phẩm; nhóm Lưu niệm - nội thất - trang trí có 573 sản phẩm; nhóm Dịch vụ du lịch nông thôn có 191 sản phẩm. Tuy nhiên, mới có 954 sản phẩm có đăng ký/công bố tiêu chuẩn chất lượng, chiếm 20,34% tổng số sản phẩm hiện có; 581 sản phẩm có đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, chiếm 12,39% tổng số sản phẩm hiện có.
Trong chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trìnhOCOPcó rất nhiều HTX điển hình, hoạt động hiệu quả, điển hình là:

HTX nông nghiệp Xuân Hương (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã hướng dẫn thành viên HTX xây dựng nhà kính, nhà lưới theo đúng quy chuẩn, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật trồng rau, hoa cao cấp cho nông dân của HTX, cung ứng giống các loại rau hoa có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao cho xã viên sản xuất, sử dụng hệ thống tưới phun tự động…. Toàn bộ diện tích rau hoa trong nhà kính, nhà lưới của thành viên HTX đều sản xuất theo các quy trình sản xuất rau an toàn, sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP…. Do sản xuất rau quả cao cấp đạt chuẩn an toàn, tổ chức ký kết tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng dài hạn, luônthực hiện đúng về số lượng và chất lượng sản phẩm… cho khách hàng nên tăng được năng lực cạnh tranh của HTX, sản phẩm của HTX luôn có giá ổn định và cao hơn giá chung trên thị trường… Nhờ vậy lợi nhuận ròng trong trồng rau, hoa của xã viên HTX luôn rất cao. Hiện HTX đang sản xuất trên 20 loại rau, quả cao cấp các loại và trên 95% sản phẩm của HTX được ký kết cung cấp trực tiếp cho các siêu thị, nhà hàng lớn… ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Biên Hòa, Cần Thơ…. Lợi nhuận ròng bình quân của sản xuất rau, hoa trongnhà kính, nhà lưới của xã viên HTX đang đạt 500 triệu đồng/ha/nămVí dụ: HTX Cao Hy (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đã tham gia Hưởng ứng Chương trình xây dựng NTM, bằng nguồn vốn tự có, HTX Cao Hy đã hoàn thành 3 tuyến đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất với tổng chiều dài trên 1.200 m, trị giá 120 triệu đồng. HTX Nông nghiệp Quảng Thọ 2 (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), từ nguồn kinh phí tích lũy của mình, HTX đã triển khai hơn 1.400m giao thông nội đồng, 100 tuyến đường thôn, xóm đã được bê tông hóa.

3.5. Chính sách hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp

3.5.1. Chủ trường của Đảng và cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển HTX

3.5.1.1. Chủ trương của Đảng

Đại hội Đảng toàn quốc khóa IX đã xác định: "Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó HTX là nòng cốt. Các HTX dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi những người lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn. Phát triển HTX kinh doanh tổng hợp đa ngành hoặc chuyên ngành. Nhà nước giúp HTX đào tạo cán bộ, ứng dụng khoa học công nghệ, nắm bắt thông tin, mở rộng thị trường, xây dựng các quỹ hỗ trợ phát triển HTX, giải quyết nợ tồn đọng. Khuyến khích việc tích luỹ, phát triển có hiệu quả vốn tập thể trong HTX. Tổng kết việc chuyển đổi và phát triển HTX theo Luật HTX". 

Các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc khóa X, khóa XI tiếp tục khẳng định việc khuyến khích, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; đồng thời cần giải thể hoặc chuyển các HTX chỉ còn là hình thức sang các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII tiếp tục định hướng: “Khuyến khích phát triển bền vững kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng; nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả; tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển có hiệu quả trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; góp phần hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ; bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia. Tạo điều kiện hình thành những tổ hợp nông - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao”. 

Ban chấp hành Trung ương Đảng 5 (Khóa IX) đã ban hành Nghị quyết số13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó có nội dung “Tiếp tục đổi mới, phát triển HTX, tổ hợp tác phù hợp với nguyên tắc tổ chức của HTX và cơ chế thị trường; hỗ trợ kinh tế tập thể về đào tạo cán bộ quản lý, lao động; tiếp cận các nguồn vốn, trợ giúp kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường, xúc tiến thương mại và các dự án phát triển nông thôn; HTX phải làm tốt các dịch vụ đầu vào, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân”. 

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trong đó tiếp tục khẳng định vai trò của kinh tế tập thể, HTX và đề ra những nhiệm vụ chủ yếu để khuyến khích phát triển kinh tế tập thể.

3.5.1.2. Việc triển khai của Quốc hội, Chính phủ và hệ thống quản lý nhà nước các cấp

Triển khai của Quốc hội, Chính phủ

Quốc hội thông qua sửa đổi Luật HTX năm 2003, sau đó tiếp tục bổ sung, sửa đổi hoàn thiện và thông qua Quốc hội ngày 20/11/2012, chính thức có hiệu lực từ 01/7/2013. Luật HTX năm 2012 đã tiếp thu kinh nghiệm phổ biến quốc tế và phù hợp với xu hướng mới phát triển HTX ở nước ta, quy định rõ bản chất của tổ chức HTX, tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho HTX hoạt động và phát triển một cách hiệu quả, vững chắc. Để đẩy mạnh phát triển HTX gắn với xây dụng nông thôn mới, ngày 23/11/2016 Quốc hội đã banh hành Nghị quyết số 32/2016/QH14 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó có nội dung “Phấn đấu đến năm 2020 có 15.000 HTX và liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả”. 

Thực hiện quy định của Luật HTX năm 2012, Chính phủ đã ban hành các Nghị định, Quyết định để hướng dẫn và hỗ trợ đối với HTX phù hợp với Luật mới, như: 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật HTX năm 2012; sau đó sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017. 

- Nghị định số 55/2015/NĐ-TTg ngày 09/6/2015 (sửa đổi Nghị định số 41/2010/NĐ-TTg) về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

- Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; 

- Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020; 

- Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 về giải quyết chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm HTX có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của nhà nước nhằm đảm bảo quyền lợi cho các chủ nhiệm HTX có quy mô toàn xã trước đây; 

- Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 về Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;

- Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. 

- Để triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch kèm theo Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 trong đó có nội dung giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT tham mưu xây dựng, trình Chính phủ “Đề án Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả”.

Các Bộ, ngành ban hành hướng dẫn thực hiện

a) Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành các văn bản lĩnh vực nông nghiệp như: 

- Thông tư số 15/2013/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. 

- Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với HTX nông nghiệp. 

- Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

-Quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/4/2014 về Kế hoạch Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp.

-Quyết định số 4930/QĐ-BNN-KTHT ngày 14/11/2014 về đổi mới tổ chức sản xuất phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2020. 

- Quyết định số 3418/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/8/2015 ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX. 

b) Các Bộ, ngành khác đã ban hành: 

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX. 

- Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong HTX. 

- Thông tư số 340/2017/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020.

- Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán HTX, liên hiệp HTX. 

-Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân hàng nhà nước hướng dẫn chi tiết thực hiện nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Triển khai thực hiện của các địa phương
Đối với các tỉnh quan tâm đến phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác đã ban hành Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh để chỉ đạo thì kết quả và hiệu quả việc triển khai, thực hiện Luật HTX cao hơn. Hiện có 23/63 tỉnh ban hành 38 Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnhtriển khai thực hiện Luật HTX và Phát triển kinh tế tập thể nên việc triển khai, thực hiện Luật HTX của các địa phương này được các cấp, các ngành ở địa phương quan tâm và triển khai thực hiện đồng bộ.

Có 47/63 tỉnh đã thành lập và kiện toàn hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể và kinh tế hợp tác nên có sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, sâu sát và thống nhất giữa các ngành liên quan đến kinh tế tập thể.

Có 46/63 tỉnh đã ban hành Đề án và Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể và 39/63 tỉnh ban hành Đề án và Kế hoạch Đổi mới tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế hợp tác của địa phương nên đã tạo điều kiện cho việc hỗ trợ các HTX theo các cơ chế, chính sách của Trung ương và tỉnh ban hành bằng các công việc, nhiệm vụ cụ thể.

Ngoài các chính sách của Trung ương ban hành hỗ trợ HTX, các địa phương đã chủ động cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ của Trung ương, đồng thời 24/63 tỉnh đã ban hành 50 văn bản về chính sách hỗ trợ HTX của địa phương, trong đó có bổ sung thêm các chính sách hỗ trợ đặc thù để hỗ trợ HTX từ nguồn vốn của địa phương.

Đến nay đã có 33/63 tỉnh ban hành 49 văn bản chỉ đạo tuyên truyền, triển khai Luật HTX; 47/63 tỉnh đã ban hành 58 văn bản hướng dẫn đăng ký lại, chuyển đổi HTX; 15/63 tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện giải thể, sáp nhập, hợp nhất HTX; 26/63 tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ Về tiếp tục triển khai thi hành Luật HTX. 

Trong 04 năm thực hiện Luật HTX, các địa phương đã tập trung triển khai công tác tuyên truyền và đạt được kết quả nhất định: Đã tổ chức 267 hội nghị tuyên truyền, triển khai Luật HTX với hơn 14.700 lượt người tham gia; tổ chức trên 5.300 lớp tập huấn cho cán bộ HTX nông nghiệp với gần 120.000 lượt người. Thực hiện 206 chuyên đề tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát hành 112.800 tờ rơi, gần 50.000 sách, tài liệu hướng dẫn thực hiện Luật HTX. 

Nhiều địa phương đã chủ động lồng ghép các chương trình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để giúp các HTX nông nghiệp đẩy mạnh liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản; mời gọi và tại điều kiện cho khoảng gần 700 doanh nghiệp, đặc biệt nhiều tập đoàn lớn tham gia các chuỗi liên kết nông sản và sản xuất công nghệ cao, công nghệ an toàn ... 

Có 32/63 tỉnh ký kết chương trình phối hợp đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác giữa ngành nông nghiệp và Liên minh HTX cấp tỉnh; 19/63 tỉnh ban hành kế hoạch phát động thi đua “Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”. Hầu hết các địa phương đều xác định việc đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, HTX là nhiệm vụ quan trọng để đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt hiệu quả.

3.5.2. Chính sách về chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới liên quan đến HTX
* Các chính sách chung:

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp;

- Quyết định 899/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;
* Chính sách hỗ trợ tín dụng:

- Hỗ trợ theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

- Hỗ trợ lãi suất tín dụng: Các tổ chức, hộ sản xuất có kế hoạch/phương án, dự án sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được hỗ trợ lãi suất vay vốn từ các tổ chức tín dụng trong quá trình thực hiện đầu tư. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể.

* Chính sách hỗ trợ vùng sản xuất tập trung:

- Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 – 2020;

- Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách phát triển thủy sản;

- Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

- Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

* Chính sách hỗ trợ về khoa học, công nghệ: 

-Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

- Xây dựng và triển khai chính sách khoa học, công nghệ đối với sản phẩm OCOP theo hướng nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai, xây dựng tiêu chuẩn hóa sản phẩm;

- Nâng cấp sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm các sản phẩm OCOP;

- Hỗ trợ ứng dụng triệt để công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào triển khai Chương trình OCOP để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm;

- Hỗ trợ việc đổi mới dây chuyền, ứng dụng thiết bị hiện đại vào sản xuất các sản phẩm OCOP; chứng nhận sở hữu trí tuệ;

* Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm:
- Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

- Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020;

* Chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực để thực hiện Chương trình OCOP:

- Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

* Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, áp dụng theo các quy định hiện hành:
- Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia;

- Thông tư số 10/2014/TT-BCT ngày 12/03/2014 của Bộ trưởng Bộ công thương về quy định thực hiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm Quốc gia;

- Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020;

- Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 30/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020;

- Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình xúc tiến du lịch quốc giai giai đoạn 2012-2020.

3.5.3.Kết quả thực hiện một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với HTX nông nghiệp từ khi Luật HTX 2012 đến nay và những rào cản trong tiếp cận chính sách

3.5.3.1.Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định hoạt động của HTX, tuy nhiên trình độ cán bộ quản lý và kỹ thuật của HTX nông nghiệp rất hạn chế, chủ yếu là xuất thân từ nông dân và đa số chưa được đào tạo chuyên nghiệp, chính vì vậy việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX cần được quan tâm và tổ chức thường xuyên. Để hỗ trợ HTX nông nghiệp phát triển, các địa phương đã tích cực triển khai và bố trí kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX: Trong 04 năm qua, các địa phương đã hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho 63.621 lượt cán bộ HTX với kinh phí 467,9 tỷ đồng, chiếm 43,8% số kinh phí hỗtrợ (trong đó ngân sách Trung ương 265.040 triệu đồng, ngân sách địa phương 202.854 triệu đồng).

Những rào cản trong tiếp cận chính sách:
 Đây là chính sách được hỗ trợ nhiều nhất, tuy nhiên, hiệu quả hỗ trợ chưa cao do việc hỗ trợ còn dàn trải, chưa trong tâm, trọng điểm vào các nội dung cần đào tạo; mặt khác chương trình và giáo trình đào tạo còn chưa phù hợp với đối tượng học.

Định hướng giải pháp

Tập trung vào đổi mới nội dung, chương trình, quy trình và phương pháp đào tạo cho cán bộ quản lý và kỹ thuật của HTX nông nghiệp, kết hợp hiệu quả giữa lý thuyết và thực hành. Đa dạng hóa các phương thức, mô hình đào tạo, đẩy mạnh các hình thức liên kết, phối hợp đào tạo theo các đề án, dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn và thông qua các doanh nghiệp có hợp đồng liên kết với nông dân.

3.5.4.2.Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường

Tiêu thụ sản phẩm cho nông dân và HTX là yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động đối với các HTX và thành viên thực hiện sản xuất hàng hóa nông sản. Vì vậy, để phát triển HTX nông nghiệp, Nhà nước luôn quan tâm đến việc hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Trong 04 năm, các địa phương đã tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho 831 HTX với kinh phí 178,13 tỷ đồng, chiếm 16,7% số kinh phí hỗ trợ (trong đó ngân sách Trung ương 770 triệu đồng, ngân sách địa phương 177,36 tỷ đồng). 

Những rào cản trong tiếp cận chính sách:
Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại đối với HTX đã được quan tâm nhưng số lượng HTX tham gia chưa nhiều, mức hỗ trợ thấp, chưa thực sự thu hút các HTX. Công tác quản lý nhà nước còn yếu về định hướng quy hoạch sản xuất, cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, kết nối thị trường. Việc xác định sản phẩm lợi thế còn lúng túng,HTX khó tiếp cận với thị trường đặc biệt là thị trường Quốc tế do năng lực còn yếu, thiếu sự liên kết giữa HTX với các nhà doanh nghiệp

Định hướng giải pháp

- Xây dựng hệ thống tư vấn, hỗ trợ phát triển SMEs, HTX: Các nhà tư vấn về phát triển, quản trị doanh nghiệp; Tư vấn phát triển sản phẩm (nghiên cứu đa dạng hoá sản phẩm, chất lượng tiêu chuẩn, thiết kế kiểu dáng công nghiệp bao bì,..); Các nhà khoa học (các Viện nghiên cứu, các trường Đại học; Các ngân hàng thương mại; Các doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu, vật tư, thương mại; Các cơ quan truyền thông, nhà báo,.

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại như hội chợ, triển lãm, xây dựng cá trung tâm, điêm bán hàng

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá

- Nâng cao năng lực và kiến thức về tiếp cận thị trường cho các HTX
3.6.4.3.Hỗ trợứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới

Với chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới, các địa phương đã thực hiện hỗ trợ 3.926 HTX với kinh phí 56 tỷ đồng, chiếm 5,2% số kinh phí hỗtrợ (trong đó ngân sách Trung ương 19 tỷ đồng, ngân sách địa phương 37 tỷ đồng).

Những rào cản trong tiếp cận chính sách:
 Việc hỗ trợ chủ yếu do Bộ Nông nghiệp và PTNT sử dụng nguồn lực của Trung ương hỗ trợ cho các tỉnh theo Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Chưa khuyến khích và huy động được nguồn vốn từ các tổ chức, doanh nghiệp. Việc tiếp cận với khoa học kỹ thuật của HTX, nông dân còn gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, cơ sở sản xuất thấp, trình độ và văn hóa địa phương

Định hướng giải pháp

Các chính sách tập trung vào nghiên cứu, chuyển giao các ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm, tăng cường xúc tiến thương mại để nâng cao giá trị gia tăng và tăng sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường đây là khâu đột phá đặc biệt quan trọng để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển

3.5.3.4.Tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX

Việc tiếp cận vốn tín dụng của các HTX khó khăn nên cần có chính sách hỗ trợ HTX để có vốn sản xuất kinh doanh thông qua nguồn khác; với việc thành lập và hỗ trợ HTX thông qua quỹ hỗ trợ phát triển HTX đã tạo điều kiện cho các HTX giải quyết một phần khó khăn về vốn hoạt động. Có 40/63 tỉnh đã thành lập Quỹ phát triển HTX, trong đó 37 tỉnh có số vốn hoạt động 1.135,63 tỷ đồng, bình quân 30,7 tỷ đồng mỗi tỉnh (riêng thành phố Hồ Chí Minh là 580 tỷ đồng và thành phố Hà Nội là 130 tỷ đồng). Còn 03 tỉnh có thành lập quỹ nhưng chưa bố trí vốn (Sơn La, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Phước).

Trong 04 năm đã có 2.432 lượt HTX nông nghiệp được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của địa phương với số tiền 169,5 tỷ đồng.

Những rào cản trong tiếp cận chính sách:
 Hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX trong việc hỗ trợ các HTX vay vốn sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi rất rõ rệt. Tuy nhiên, quỹ chưa thực hiện được chức năng bảo lãnh cho HTX vay vốn nên số HTX tiếp cận hỗ trợ thông qua quỹ chưa được nhiều.
Định hướng giải pháp

Cần thực hiện được chức năng bảo lãnh cho HTX vay vốn và giảm bớt các thủ tục hành chính để khuyến khích HTX tiếp cận vốn.

3.5.3.5.Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội

Số lượng HTX tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội chưa nhiều; trong 04 năm các địa phương đã hỗ trợ 163 HTX tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội với kinh phí 11,8 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương 5,1 tỷ đồng, ngân sách địa phương 6,7 tỷ đồng). Điều đó cho thấy sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương tại các tỉnh đối với các HTX trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Những rào cản trong tiếp cận chính sách:

HTX năng lực cạnh tranh kém so với doanh nghiệp, đa số chưa chủ động để tham gia đấu thầu và cạnh tranh để thực hiện các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội 

Định hướng giải pháp

Đào tạo, tập huấn để nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực đấu thầu cho các HTX

3.54.6. Hỗ trợ thành lập mới HTX

Trong 04 năm qua, mặc dù số HTX yếu kém, ngừng hoạt động được giải thể nhiều, nhưng số lượng HTX hàng năm vẫn tăng do thành lập mới nhiều hơn. Để đạt được kết quả đó, một phần do có sự quan tâm, hỗ trợ của các địa phương với 16,36 tỷ đồng cho 2.937 HTX thành lập mới, chiếm 1,5% số kinh phí hỗtrợ (trong đó ngân sách Trung ương 4,45 tỷ đồng, ngân sách địa phương 11,9 tỷ đồng). Việc hỗ trợ chủ yếu thực hiện thông qua hoạt động tư vấn các thủ tục thành lập và hỗ trợ trực tiếp cho các HTX những thiết bị ban đầu.

3.5.3.7. Hỗ trợ tổ chức lại hoạt động HTX

Để thực hiện Luật HTX năm 2012, các HTX, liên hiệp HTX thành lập trước ngày Luật có hiệu lực thi hành mà tổ chức hoạt động không phù hợp với quy định của Luật thì phải thực hiện đăng ký lại để tổ chức lại hoạt động theo Luật trong thời hạn 36 tháng, nếu không phải chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác. Các địa phương đã tổ thực hiện hỗ trợ 732 HTX tổ chức lại hoạt động với kinh phí 5,73 tỷ đồng, chiếm 0,5% số kinh phí hỗtrợ (trong đó ngân sách Trung ương 710 triệu đồng, ngân sách địa phương 5,02 tỷ đồng). Với sự hỗ trợ này đã giúp cho các HTX khó khăn, yếu kém tổ chức lại hoạt động đạt hiệu quả cao hơn.

3.5.4.8.Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

Hiện nay đa số các HTX có vốn ít, tài sản cũ, xuống cấp, lạc hậu; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh. Để tạo điều kiện cho các HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, Chính phủ đã ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho các HTX nông nghiệp.. Trong 04 năm các địa phương đã hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho 1.263 HTX với kinh phí 126,6 tỷ đồng, chiếm 11,8 % số kinh phí hỗtrợ (trong đó ngân sách Trung ương 27,1 tỷ đồng, ngân sách địa phương 99,5 tỷ đồng).

Những rào cản trong tiếp cận chính sách:
Các văn bản hướng dẫn thực hiện chậm, chưa đầy đủ dẫn đến các địa phương triển khai còn chậm và gặp nhiều khó khăn. 

Định hướng giải pháp

Bố trí nguồn vốn hỗ trợ trong Chương trình xây dựng nông thôn mới và liên kết sẽ tạo điều kiện cho các HTX nông nghiệp tiếp cận chính sách này nhiều và hiệu quả hơn.

3.5.4.9. Giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của HTX, liên hiệp HTX

Các HTX nông nghiệp chủ yếu dựa vào đất đai để sản xuất kinh doanh, nếu đất đai của thành viên thì cũng cần đất để xây dựng trụ sở, điểm bán hàng, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm. Trong 04 năm chỉ có 1.413 HTX được hỗ trợ giao, cho thuê đất với tổng diện tích 12.016 ha. Qua đó cho thấy đã có sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ một số chính quyền địa phương, các ngành chức năng liên quan trong việc giao đất, cho thuê đất phục vụ hoạt động của HTX ở một số địa phương; tuy nhiên số lượng không nhiều.

Những rào cản trong tiếp cận chính sách:
Việc tiếp cận với chính sách đất đai của các HTX còn hạn chế, thủ tục hành chính còn nhiều và phức tạp.

Định hướng giải pháp

Chính sách đất đai, đầu tư, tài chính, tín dụng, bảo hiểm, nhằm huy động đa dạng mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp và của nông dân, đầu tư mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; mở rộng hình thức hợp tác công tư để phát triển sản xuất và xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn. Đổi mới cơ chế, thủ tục chính để các HTX tiếp cận chính sách được tốt hơn.

3.5.4.10.Ưu đãi về tín dụng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/NĐ-CP sau đó sửa đổi thay thế bằng Nghị định số 55/NĐ-CP nâng mức cho vay không thế chấp tài sản đối với HTX; tuy nhiên chỉ có 1,9 % số HTX đang hoạt động được tiếp cận vay vốn tín dụng với số vốn vay khoảng 54,17 tỷ đồng.

Những rào cản trong tiếp cận chính sách:
Việc tiếp cận nguồn vốn từ tổ chức tín dụng của các HTX rất hạn chế và là nội dung khó khăn nhất của HTX nông nghiệp do không có tài sản thế chấp và ít HTX có phương án kinh doanh hiệu quả.Nguyên nhân của việc tiếp cận vốn khó khăn là do các tổ chức tín dụng chưa tin tưởng đối với các HTX nên hạn chế và quản lý chặt chẽ việc cho vay, đồng thời nhiều HTX không có đất đai, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp khi vay

Định hướng giải pháp

 Đa dạng hóa các nguồn cung cấp tín dụng; đổi mới cơ chế, thủ tục để nông dân và các đối tác kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tiếp cận tín dụng thuận lợi. Hình thành các chương trình hỗ trợ phát triển các cây, con, ngành nghề chủ lực có sức cạnh tranh cao.

3.5.3.11.Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Năm 2016, cả nước có 48/63 tỉnh triển khai với 2.262 điểm xây dựng cánh đồng lớn, tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long; số lượng cánh đồng lớn chủ yếu đối với sản xuất lúa (có 1.661 cánh đồng lúa, chiếm 73,4%), ngoài ra một số loại cây trồng như rau, mía, ngô, chè và các loại cây trồng chiếm tỷ lệ không lớn. Về quy mô sản xuất của cánh đồng lớn; tổng diện tích gieo trồng của cánh đồng lớn đạt 579.300 ha, trong đó diện tích trồng lúa 516.900 ha. Diện tích gieo trồng của một số cây trồng khác: Rau các loại 17.000 ha, mía 14.000 ha, chè 7.600 ha, ngô 3.500 ha. Thông qua thực hiện cánh đồng lớn, các doanh nghiệp đã liên kết với các HTX nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Nhằm tạo điều kiện cho các HTX thực hiện liên kết, Trung ương và các địa phương đã tích cực hỗ trợ HTX tham gia liên kết: Trong 04 năm có 200 HTX nông nghiệp được hỗ trợ 81,7 tỷ đồng, chiếm 7,6% số kinh phí hỗtrợ (trong đó ngân sách Trung ương 1,5 tỷ đồng, ngân sách địa phương 80,2 tỷ đồng). 

Những rào cản trong tiếp cận chính sách:
Số lượng HTX được hỗ trợ chưa nhiều do chính sách liên kết mới chỉ áp dụng cho xây dựng cánh đồng lớn và liên kết trong lĩnh vực trồng trọt.

Định hướng giải pháp

- Các chính sách tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của nông sản, ưu tiên trước hết cho các sản phẩm chủ lực. Phát triển nông nghiệp dựa trên đặc điểm, lợi thế của mỗi vùng, miền, địa phương; xác định rõ các cây trồng, vật nuôi có lợi thế, có thị trường; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các loại nông sản chủ lực, các sản phẩm hàng hóa có thương hiệu quốc gia và quốc tế.

- Nâng cao chất lượng hàng hóa và khả năng tiếp cận thị trường: Phần nhiều các liên hiệp HTX sản xuất sản phẩm hàng hóa tiêu thụ thị trường nội địa đều gặp khó khăn này do chất lượng sản phẩm chưa đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, mặt khác sự kết nối giữa liên hiệp và hệ thống tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Do đó cần hỗ trợ về khoa học công nghệ để các liên hiệp có khả năng nâng cao chất lượng sản phẩm (sản xuất theo tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc...) và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm để mở rộng thị trường đặc biệt là thị trường ngoài nước.

- Nâng cao trình độ cán bộ quản lý liên hiệp HTX: Hầu hết cán bộ quản lý của các liên hiệp đều có trình độ hạn chế nên để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ này cần phải tăng cường đào tạo, học tập kinh nghiệm quản lý kể cả trong và ngoài nước.

3.5.3.12.Một số Chính sách hỗ trợ khác

Ngoài các chính sách hỗ trợ trên, còn có các chính sách hỗ trợ khác đối với HTX nông nghiệp của Trung ương đã được các địa phương tổ chức thực hiện trong 04 năm như:

Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh cho 327 HTX với kinh phí 43 tỷ đồng, chiếm 4% số kinh phí hỗtrợ (trong đó ngân sách Trung ương 21,6 tỷ đồng, ngân sách địa phương 21,4 tỷ đồng).

Hỗ trợ 343 HTX mua máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh với kinh phí 48,5 tỷ đồng, chiếm 4,5% số kinh phí hỗtrợ (trong đó ngân sách Trung ương 29,7 tỷ đồng, ngân sách địa phương 18,8 tỷ đồng).

Có 12 HTX nông nghiệp thực hiện đầu tư chế biến sản phẩm được hỗ trợ 14,1 tỷ đồng, chiếm 1,3% số kinh phí hỗtrợ; trong đó 8,9 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 5,2 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Có 106 HTX nông nghiệp được hỗ trợ 1,13 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, chiếm 0,1% số kinh phí hỗ trợ. Tuy nhiên, chính sách này mang tính bao cấp nên chỉ khuyến khích đối với các HTX có cán bộ quản lý tham gia hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, nên không được khuyến khích áp dụng rộng rãi.

Các địa phương đã thực hiện việc ưu đãi về thuế, phí và lệ phí cho các HTX nông nghiệp với số tiền 391 triệu đồng. Chính sách này chỉ áp dụng đối với các HTX sản xuất kinh doanh có lãi, có thu nhập đóng thuế và các thủ tục cũng phức tạp nên nên số lượng hỗ trợ cũng không nhiều.

Các địa phương đã bố trí 6,56 tỷ đồng hỗ trợ cho 113 HTX nông nghiệp, chiếm 0,6% số kinh phí hỗtrợ. Chính sách này trong những năm qua mới thực hiện thí điểm nên số lượng HTX tiếp cận chưa nhiều.

Tổng kinh phí hỗ trợ các HTX nông nghiệp trong 04 năm (2013-2016) khoảng 1.069 tỷ đồng (bình quân 4,2 tỷ đồng/tỉnh/năm), trong đó ngân sách Trung ương 385,5 tỷ đồng, ngân sách địa phương 683,5 tỷ đồng.

3.5.4. Giải pháp phát triển HTX

Thực hiện đề án phát triển 15000 HTX và liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020 Chính phủ đề ra một số giải pháp trọng tâm nhằm phát triển HTX như sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về đổi mới, phát triển HTX theo Luật HTX đối với hệ thống cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước và toàn xã hội nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phát triển HTX nông nghiệp có hiệu quả
- Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách và đổi mới phương thức hoạt động 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ hệ thống quản lý nhà nước, lực lượng hỗ trợ, lực lượng trực tiếp hoạt động ở các HTX và thành viên HTX;

+Đào tạo cán bộ quản lý trong hệ thống quản lý nhà nước về HTX và các đoàn thể chính trị - xã hội

+ Đào tạo các HTX

Đào tạo cán bộ quản lý HTX về kỹ năng quản trị HTX, phương pháp xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, nghiệp vụ chuyên môn và kỹ thuật sản xuất

Đào tạo thành viên HTX về thực hành nông nghiệp tốt cho các thành viên là nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX và cán bộ nguồn quản lý HTX tại các nước có nền nông nghiệp tiên tiến bằng hình thức xã hội hóa.
· Xây dựng các dự án/ kế hoạch ưu tiên để phát triển các HTX: 

+ Thành lập và thúc đẩy các HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản 
 +Liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp với các doanh nghiệp

+ Tổ chức lại, tái cơ cấu các HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả thấp ở khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

+ Thành lập và tổ chức hoạt động của định chế tài chính 

- Tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên minh HTX, Hội nông dân và các cơ quan liên quan của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn từ Trung ương đến địa phương

- Huy động các nguồn lực để hỗ trợ có hiệu quả cho các HTX nông nghiệp
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CHUYÊN ĐỀ 4

CHUYÊN ĐỀ LÀNG VĂN HÓA DU LỊCH
1. Khái niệm chung

1.1. Du lịch

Có nhiều định nghĩa khác nhau về thuật ngữ này. Người đầu tiên đưa ra định nghĩa về du lịch là Guyer Feuler (1905)
: “Tourism is a collection of activities, services and industries which deliver a travel experience comprising transportation, accommodation, eating and drinking establishments, retail shops, entertainment businesses and othe hospitality services provided for individuals or groups traveling away from home.” (Du lịch là tập hợp các hoạt động, dịch vụ và những ngành công nghiệp cung cấp một trải nghiệm về một chuyến đi, bao gồm phương tiện vận chuyển, cơ sở lưu trú, ẩm thực, mua sắm, giải trí và các dịch vụ khác, được cung cấp cho các cá nhân hay nhóm khách di chuyển đến một nơi khác nơi cư trú).

Nếu các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội quan tâm đến du lịch như một hiện tượng di chuyển và các đặc điểm liên quan đến sự di chuyển đó, thì với các nhà kinh tế cho rằng, du lịch không chỉ là một hiện tượng xã hội đơn thuần mà nó gắn chặt với hoạt động kinh tế. Vì vậy, để hiểu một cách đầy đủ về du lịch, cần nhìn nhận hoạt động này dưới hai góc độ khác nhau. Du lịch có thể được hiểu là: 1) Sự di chuyển và lưu trú qua đêm tạm thời trong thời gian rảnh rỗi của cá nhân hay tập thể ngoài nơi cư trú nhằm mục đích phục hồi sức khoẻ, nâng cao nhận thức về thế giới xung quanh, có hoặc không kèm theo việc tiêu thụ một số giá trị tự nhiên, kinh tế, văn hoá và dịch vụ của các cơ sở chuyên cung ứng. 2) Một lĩnh vực kinh doanh các dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu nảy sinh trong quá trình di chuyển và lưu trú qua đêm tạm thời trong thời gian rảnh rỗi của cá nhân hay tập thể ngoài nơi cư trú với mục đích phục hồi sức khoẻ, nâng cao nhận thức tại chỗ về thế giới xung quanh (Trần Đức Thanh, 2005).

Để tránh những bất đồng trong định nghĩa về du lịch, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đã đề xuất định nghĩa sau: “Tourism comprises the activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes.” (Du lịch bao gồm các hoạt động của những người di chuyển và ở lại một điểm ngoài nơi cư trú thường xuyên trong khoảng thời gian không quá 01 năm liên tục, để nghỉ ngơi, kinh doanh hay với những mục đích khác).

Theo Luật Du lịch Việt Nam 2017, du lịch được định nghĩa một cách chi tiết hơn, đó là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác. 

Như vậy có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm Du lịch, nhưng điều dễ dàng nhận ra được từ các khái niệm trên là họat động du lịch gắn liền nhu cầu thoả mãn và nâng cao tinh thần của người tham gia du lịch. Có thể nói yếu tố du khách được xem là một trong những nhân tố chính hình thành các khái niệm nói trên.

Tựu chung lại có thể thấy được Du lịch là hoạt động nảy sinh từ nhu cầu của con người, để đáp ứng nhu cầu đó đòi hỏi có sự đóng góp của các yếu tố khác trong phức hệ hợp thành khái niệm Du lịch đó là điểm đến, nhà cung ứng các dịch vụ, chính sách của địa phương làm du lịch…Tất cả các yếu tố trong phức hệ đều hướng đến mục đích đáp ứng nhu cầu cho du khách trong điều kiện tốt nhất, an toàn và chất lượng, tinh thần du khách được cải thiện, hiệu quả kinh doanh từ du lịch đảm bảo, hướng đến mục tiêu chung của vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó còn có thể thấy được Du lịch là một ngành kinh tế đặc biệt – một ngành kinh tế tổng hợp trong việc nâng cao giá trị của các sản phẩm khác thuộc các ngành kinh tế khác nhau khi khai thác và sử dụng chúng vào mục tiêu kinh doanh du lịch.

1.2. Du lịch nông nghiệp

Hiện nay, có nhiều thuật ngữ tiếng Anh được đề cập có liên quan đến hoạt động “du lịch nông nghiệp” như “agritourism” “agricultural tourism” hay “farm recreation” “agri-tourism”, “agrotourism,” “farm tourism,” “agricultural tourism,” hay “agritainment.” Để tìm một khái niệm chung nhất về hoạt động du lịch nông nghiệp, việc xác định mục tiêu và yêu cầu của hoạt động này tương đối quan trọng, với các mục tiêu như sau:

(1) Làm tăng thêm thu nhập cho các hộ nông dân

(2) Xây dựng cho du khách các hoạt động tìm hiểu, học hỏi về nông nghiệp, trải nghiệm cuộc sống của hộ làm nông dân

(3) Đề cao các giá trị đặc trưng về văn hóa truyền thống nông nghiệp của khu vực nông thôn.

Trong giới hạn đề cương này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ agritourism để tìm hiểu các quan điểm nghiên cứu về du lịch nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam.

Theo American Farm Bureau Federation
 (2004) thì du lịch nông nghiệp có thể hiểu: “Agricultural tourism refers to the act of visiting a working farm or any horticultural or agricultural operation for the purpose of enjoyment, education or active involvement in the activities of the farm or operation that also adds to the economic viability of the site.” (Tạm dịch: Du lịch nông nghiệp là hoạt động đến với nông trại hoặc nơi sản xuất nông nghiệp nhằm mục đích thụ hưởng, giáo dụcvà tạo thêm giá trị kinh tế cho chủ sản xuất tại trang trại). Quan điểm tiếp cận củaAmerican Farm Bureau Federation cũng rất gần gũi với Tổ chức Agritourism South Africa
. Agritourism South Africa (2017) cho rằng: “Agritourism is a commercial business at a working farm or agricultural operation conducted for the enjoyment of visitors that generates supplemental income for the owner”. (Tạm dịch: Du lịch nông nghiệp là hoạt động thương mại tại trang trại hoặc nơi sản xuất nông nghiệp hướng đến việc đáp ứng nhu cầu thụ hưởng cho du khách và tạo thêm thu nhập cho chủ sở hữu).

Từ đó có thể hình dung du lịch nông nghiệp là hình thức mang lại lợi ích kép của hoạt động sản xuất nông nghiệp và du lịch. Du lịch là cách thức gia tăng giá trị cho các trang trại sản xuất nông nghiệp.

Tại Việt Nam, Đỗ Văn Hải (2018) cho rằng “Du lịch nông nghiệp là loại hình du lịch tạo ra sản phẩm phục vụ du khách chủ yếu dựa trên nền tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, tài nguyên của du lịch nông nghiệp là tất cả những thứ liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp như: tài nguyên tự nhiên (đất, nước, thời tiết, khí hậu...), tài nguyên nhân văn (con người, văn hóa, phong tục tập quán, phương thức sản xuất, kỹ thuật canh tác, kinh nghiệm, sản phẩm...)”.

Vào ngày 30/03/2018 Tổng cục Du lịch (TCDL) và báo Nông thôn Ngày nay phối hợp tổ chức hội thảo “Định hướng phát triển du lịch nông nghiệp từ góc độ sản phẩm và thị trường”, các đại biểu tham dự có nhiều ý kiến về nội hàm của du lịch nông nghiệp. Nhưng tựu chung lại nội dung chính liên quan đến nội hàm du lịch nông nghiệp được hiểu như sau: (1) kết hợp giữa du lịch và nông nghiệp; thu hút du khách đến tham quan các hoạt động liên quan đến nông nghiệp; (2) mục đích tăng thu nhập cho nông dân; (3) tạo cho du khách cơ hội giải trí, hoạt động rèn luyện thể lực và tinh thần, gần gũi với thiên nhiên và trải nghiệm cuộc sống nhà nông; (4) điểm đặc biệt của du lịch nông nghiệp chính là sự kết hợp giữa các giá trị tự nhiên và giá trị văn hóa truyền thống tại khu vực nông thôn. Việc phát triển du lịch nông nghiệp góp phần bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể cũng như các ngành nghề truyền thống
.

Bên cạnh đó, du lịch nông nghiệp còn được hiểu là phương thức sinh kế có vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng đời sống cho người nông dân: “hầu hết các sản phẩm nông nghiệp có thể phát triển thành sản phẩm du lịch và phát triển du lịch nông nghiệp là con đường xóa đói giảm nghèo nhanh nhất cho người nông dân
”.

Như vậy du lịch nông nghiệp là hình thức tham gia của du khách tại các không gian sản xuất nông nghiệp nhằm thỏa mãn các nhu cầu ngắm cảnh, tìm hiểu các giá trị tự nhiên và nhân văn, đồng thời góp phần gia tăng lợi ích kinh tế cho chính chủ sở hữu của điểm đến.

Có thể nói, hoạt động du lịch nông nghiệp chính là hoạt động du lịch được phát triển dựa trên các hoạt động sản xuất nông nghiệp và có sự tham gia của các hộ làm nông hay “Du lịch nông nghiệp là hoạt động đến với nông trại hoặc nơi sản xuất nông nghiệp nhằm mục đích thụ hưởng, giáo dục và tạo thêm giá trị kinh tế cho chủ sản xuất tại trang trại”. Tài nguyên để phát triển mô hình du lịch này sẽ bao gồm tất cả các yếu tố hình thành hoạt động sản xuất nông nghiệp, bao gồm (1) các yếu tố tự nhiên có liên quan hoạt động sản xuất nông nghiệp như thời tiết, khí hậu, canh tác; (2) tư liệu sản xuất, quy trình sản xuất, phương thức và tập quán, kỹ thuật canh tác và (3) con người 
.

1.3. Du lịch cộng đồng

Cộng đồng có mối quan hệ mật thiết trong vấn đề sử dụng và khai thác tài nguyên du lịch đặc biệt là loại hình tài nguyên du lịch văn hóa. Vì vậy khi xem xét và phân tích các giá trị, các khả năng có thể xây dựng và hình thành sản phẩm du lịch không thể không nhìn nhận vai trò và chức năng của cộng đồng địa phương.

Hiện nay, khi xem xét hệ thống lý thuyết về phát triển du lịch có sự tham gia của cộng đồng, trong giới hạn đề tài này tập trung làm rõ hai thuật ngữ có liên quan như sau:

Bảng 1. Thuật ngữ có liên quan đến du lịch có sự tham gia của cộng đồng

	Thuật ngữ tiếng Anh
	Thuật ngữ tiếng Việt

	Community - Based Tourism
	Du lịch dựa vào cộng đồng

	Community – Participation in Tourism
	Du lịch có sự tham gia của cộng đồng


Nguồn: Võ Quế, 2006

Tại Thái Lan thuật ngữ Community - Based Tourism – Du lịch dựa vào cộng đồng được định nghĩa như sau: “Du lịch cộng đồng (DLCĐ) là loại hình du lịch được quản lý và có bởi chính cộng đồng địa phương, hướng đến mục tiêu bền vững về mặt môi trường, văn hóa và xã hội. Thông qua DLCĐ du khách có cơ hội tìm hiểu và nâng cao nhận thức về lối sống của cộng đồng địa phương”. (REST, 1997).

Thuật ngữ này cũng được nhắc đến trong chương trình nghiên cứu của các tổ chức xã hội trên thế giới như:

Tổ chức Pachamana (hướng đến việc giới thiệu và bảo tồn văn hóa bản địa khu vực Châu Mỹ) đã đưa ra quan điểm của mình về Community - Based Tourism như sau: “DLCĐ là loạihình du lịch mà du khách từ bên ngoài đến với cộng đồng địa phương để tìm hiểu về phong tục, lối sống, niềm tin và được thưởng thức ẩm thực địa phương. Cộng đồng địa phương kiểm soát cả những tác động và những lợi ích thông qua quá trình tham gia vào hình thức du lịch này, từ đó cường khả năng tự quản, tăng cường phương thức sinh kế và phát huy giá trị truyền thống của địa phương”.

Tổ chức Istituto Oikos (1996) ra đời tại Ý (tổ chức hướng đến việc hỗ trợ các nghiên cứu, huy động nguồn lực tài chính trong công tác bảo tồn về mặt sinh thái tự nhiên và văn hóa cho các quốc gia đang phát triển trên thế giới, tổ chức này có tầm ảnh hưởng ở khu vực Châu Âu) đã đề cập đến nội dung của DLCĐ như sau: “DLCĐ là loại hình du lịch mà du khách từ bên ngoài đến và có lưu trú qua đêm tại không gian sinh sống của cộng đồng địa phương (thường là các cộng đồng ở nông thôn hoặc các cộng đồng nghèo hoặc sinh sống ở những vùng có điều kiện kinh tế khó khăn). Thông qua đó du khách có cơ hội khám phá môi trường thiên nhiên hoang dã hoặc tìm hiểu các giá trị về văn hóa truyền thống, tôn trọng tư duy văn hóa bản địa. Cộng đồng địa phương có cơ hội thụ hưởng các lợi ích kinh tế từ việc tham gia vào các hoạt động khám phá dựa trên các giá trị về tự nhiên và văn hóa xã hội tại khu vực cộng đồng địa phương sinh sống”.

Tổ chức mạng lưới DLBV vì người nghèo đã nêu “DLCĐ là một loại hình DLBV thúc đẩy các chiến lược vì người nghèo trong môi trường cộng đồng. Các sáng kiến của DLCĐ nhằm vào mục tiêu thu hút sự tham gia của người dân địa phương vào việc vận hành và quản lý các dự án du lịch nhỏ như một phương tiện giảm nghèo và mang lại thu nhập thay thế cho cộng đồng. Các sáng kiến của DLCĐ còn khuyến khích tôn trọng các truyền thống và văn hóa địa phương cũng như các di sản thiên nhiên.”

Tại Việt Nam, DLCĐ được nhìn nhận như sau:

“DLCĐ là hoạt động tương hỗ giữa các đối tác liên quan, nhằm mang lại lợi ích về kinh tế cho cộng đồng dân cư địa phương, bảo vệ được môi trường và mang đến cho du khách kinh nghiệm mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có dự án.” (Trần Thị Mai, 2005)

“Du lịch dựa vào cộng đồng là phương thức phát triển du lịch trong đó cộng đồng dân cư tổ chức cung cấp các dịch vụ để phát triển du lịch, đồng thời tham gia bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, đồng thời cộng đồng được hưởng quyền lợi về vật chất và tinh thần từ phát triển du lịch và bảo tồn tự nhiên.” (Võ Quế, 2006)

“DLCĐ có thể hiểu là phương thức phát triển bền vững mà ở đó cộng đồng địa phương có sự tham gia trực tiếp và chủ yếu trong các giai đoạn phát triển và mọi HĐDL. Cộng đồng nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế; của chính quyền địa phương cũng như chính phủ và nhận được phần lớn lợi nhuận thu được từ HĐDL nhằm phát triển cộng đồng, bảo tồn khai thác tài nguyên môi trường DLBV, đáp ứng các nhu cầu du lịch phong phú, có chất lượng cao và hợp lý của du khách.” (Bùi Thị Hải Yến, 2012)

Tựu chung lại, thuật ngữ DLCĐ chứa đựng các nội dung chủ yếu như sau:

· Du khách là tác nhân bên ngoài là tiền đề mang lại lợi ích kinh tế và sẽ có những tác động nhất định kèm theo việc thụ hưởng các giá trị về môi trường sinh thái tự nhiên và văn hóa khi đến với một cộng đồng địa phương cụ thể.

· Cộng đồng địa phương là người kiểm soát các giá trị về mặt tài nguyên du lịch để hỗ trợ du khách có cơ hội tìm hiểu và nâng cao nhận thức của mình khi có cơ hội tiếp cận hệ thống tài nguyên du lịch tại không gian sinh sống của cộng đồng địa phương.

· Cộng đồng địa phương sẽ nhận được lợi ích về mặt kinh tế, mở rộng tầm hiểu biết về đặc điểm tính cách của du khách cũng như có cơ hội nắm bắt các thông tin bên ngoài từ du khách

· Cộng đồng địa phương ngày càng được tăng cường về khả năng tổ chức, vận hành và thực hiện các hoạt động, xây dựng các sản phẩm du lịch phục vụ cho du khách. Từ đó, cộng đồng ngày càng phát huy vai trò làm chủ của mình.

Nội dung đề cập đến sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động du lịch thường được nhắc đến trong các khái niệm có liên quan đến du lịch sinh thái, hoặc du lịch bền vững. Từ đó sự tham gia cộng đồng trong du lịch được nhìn nhận như một việc làm đúng đắn để góp phần giải quyết bài toán bức bách giữa công tác bảo tồn và phát triển.

Đơn cử như khái niệm du lịch sinh thái của IUCN: “Du lịch sinh thái là hoạt động tham quan và du lịch có trách nhiệm với môi trường tại các điểm tự nhiên không bị tàn phá để thưởng thức thiên nhiên và các đặc điểm văn hóa đã tồn tại trong quá khứ hoặc đang hiện hành, qua đó khuyến khích hoạt động bảo vệ, hạn chế những tác động tiêu cực do khách tham quan gây ra, và tạo lợi ích cho những người dân địa phương tham gia tích cực”

Hoặc khái niệm du lịch sinh thái được đưa ra trong Hội thảo Xây dựng chiến luợc phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam vào tháng 09 năm 1999: “DLST là một loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hoá bản địa gắn với giáo dục môi trường, có đóng góp nổ lực bảo tồn và phát triển bền vững với sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương”. (Phạm Trung Lương, 2003)

Khi nhắc đến nội dung của phát triển du lịch bền vững, mục tiêu mang lại lợi ích kinh tế, hạn chế tổn thương về mặt văn hóa - xã hội cho cộng đồng địa phương được xem là một trong những nội dung được chú trọng. Có thể thấy rõ vấn đề vừa nêu thông qua định nghĩa du lịch bền như sau: “Du lịch bền vững là việc di chuyển và tham quan đến các vùng tự nhiên một cách có trách nhiệm với môi trường để tận hưởng và đánh giá cao tự nhiên (và tất cả những đặc điểm văn hoá kèm theo, có thể là trong quá khứ và cả hiện tại) theo cách khuyến cáo về bảo tồn, có tác động thấp từ du khách và mang lại những lợi ích cho sự tham gia chủ động về kinh tế - xã hội của cộng đồng địa phương”. (Nguyễn Đình Hòe, 2002)

Đồng tình với quan điểm trên Phạm Trung Lương (2003) đã khẳng định phát triển du lịch bền vững là một hoạt động khai thác một cách có quản lí các giá trị tự nhiên và văn hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách du lịch, có quan tâm đến lợi ích kinh tế dài hạn trong khi vẫn đảm bảo sự đóng góp cho bảo tồn và tôn tạo các nguồn tài nguyên, duy trì được sự toàn vẹn văn hóa để phát triển hoạt động du lịch trong tương lai; cho công tác bảo vệ môi trường và góp phần nâng cao mức sống của cộng đồng địa phương.

Qua đó có thể thấy được sự tham gia một cách tích cực của cộng đồng được xem là động lực có giá trị mạnh mẽ cho việc duy trì phát triển du lịch một cách bền vững ổn định và lâu dài.

1.4. Tiêu chuẩn TCVN 7797:2009 về Làng Du lịch

Ngày 15/6/2009, Tổng cục Du lịch đã ký ban hành Quyết định số 217/QĐ-TCDL Về việc ban hành hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch. Theo đó Tổng cục Du lịch Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia trong hoạt động phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, gồm các tiêu chuẩn sau: (1) TCVN 4391:2009 Khách sạn - Xếp hạng; (2) TCVN 7795:2009 Biệt thự du lịch - Xếp hạng; (3) TCVN 7796:2009 Tiêu chuẩn Bãi cắm trại du lịch; (4) TCVN 7797:2009 Làng du lịch - Xếp hạng; (5) TCVN 7798:2009 Căn hộ du lịch - Xếp hạng; (6)TCVN 7799:2009 Tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch; (7)TCVN 7800:2009 Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

Các tiêu chí trong các bộ Tiêu chuẩn trên là cơ sở để đánh giá, phân loại, xếp hạng từng loại cơ sở lưu trú du lịch. Riêng đối với TCVN 7797:2009 Làng du lịch có các nội dung quan trọng như sau:

Dựa vào diện tích đối với làng du lịch có 5 hạng: (1) hạng 1: 30ha (2)hạng 2: 40ha (3) hạng 3: 60ha (4) hạng 4: 80ha (6) hạng 5: 100 ha.

Tùy theo từng hạng của làng mà tiêu chí đánh giá xuất hiện có khác nhau xoay quanh các nội dung:

· Vị trí kiến trúc (vị trí, kiến trúc, quy mô buồng ngủ, sảnh đón tiếp, diện tích buồng ngủ và phòng vệ sinh, nhà hành - quầy bar, bếp – kho, phòng họp – hội thảo – hội nghị, khu vực mua sắm hàng hóa lưu niệm, bãi cắm trại, nơi để xe, Khu vực dành cho cán bộ, nhân viên, phòng y tế, phòng giữ trẻ

· Chất lượng (tính chất hoạt động, Bài trí hợp lý, màu sắc hài hòa, - Đồng bộ, Trang trí đẹp, Khuyến khích mang tính dân tộc, Bài trí nghệ thuật hấp dẫn, sang trọng)
· Dịch vụ (chất lượng, mức độ và mức độ phục vụ)

· Đội ngũ quản lý và nhân viên phục vụ

· Bảo vệ môi trường, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ vàvệ sinh an toàn thực phẩm

1.5. Xây dựng nông thôn mới 

Xây dựng nông thôn mới khởi đầu từ năm 2009 là một trong những Chương trình mục tiêu quốc gia của Việt Nam trong giai đoạn 2010 đến 2020. Hiện nay, cấp trung ương, chương trình có Ban chỉ đạo và Văn phòng điều phối; tại cấp địa phương, có các Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chương trình mục tiêu quốc giaxây dựng nông thôn mới được triển khai trên địa bàn cấp xã trong phạm vi cả nước nhằm phát triển nông thôn toàn diện, bao gồm nhiều nội dung liên quan đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị cơ sở, có những yêu cầu riêng đối với từng vùng sinh thái, vùng kinh tế - xã hội khác nhau.

Chương trình xây dựng nông thôn mới là một bước tiêu chí hóa, tiêu chuẩn hóa, cụ thể hóa để nâng cao chất lượng quá trình xây dựng nông thôn hướng đến sự toàn diện. Chương trình phát triển nông thôn toàn diện này là trọng tâm của Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông thôn và nông dân của Hội nghị trung ương 7, khóa X. Chương trình có 11 nội dung có thể khái quát ở 5 lĩnh vực cơ bản: thứ nhất, làng, xã văn minh sạch đẹp, hạ tầng hiện đại; thứ hai, sản xuất phải phát triển bền vững theo hướng kinh tế hàng hóa; thứ ba, đời sống vật chất của nông dân ở khu vực nông thôn ngày càng nâng cao; thứ tư, bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ; thứ năm, xã hội nông thôn an ninh tốt, quản lý dân chủ. Tính mới của Chương trình xây dựng nông thôn này được thể hiện trong tầm nhìn mới, hướng tiếp cận mới và các nguyên tắc thực hiện mới. Chương trình này được thực hiện trong giai đoạn 2010-2020 ở 9.071 thôn xã trên cả nước.

1.6. Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm OCOP

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 – 2020 có tên tiếng Anh “One commune one product”, viết tắt là OCOP. Cơ quan ban hành: Chính phủ. Cơ quan chủ trì thực hiện: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phạm vi và địa bàn thực hiện: Trong phạm vi quốc gia.

Lựa chọn đơn vị “xã”, vì: (1) Gắn với “Xã nông thôn mới” trong chương trình xây dựng nông thôn mới. (2) Gắn với hệ thống chính quyền cấp xã thực hiện trực tiếp

Phân tích Khái niệm “Mỗi xã một sản phẩm”: 

(1) Xã: Một xã, hoặc nhiều xã, liên xã, liên huyện sản xuất một hoặc nhiều sản phẩm. Khuyến khích thực hiện Chương trình cả ở khu vực đô thị (phường, thị trấn).

(2) Sản phẩm: Sản phẩm hàng hoá và Sản phẩm dịch vụ
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Hình 1. Logo Chương trình Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
Chữ O màu nâu: Tượng trưng cho đất, nền tảng của sản xuất, cuộc sống của lãng, xã. Chữ C màu xanh lá cây: Tượng trưng cho sản xuất nông nghiệp và phát triển bền vững.Chữ O màu đỏ: Tượng trưng cho trí tuệ, sức mạnh của con người. Chữ P màu vàng: Tượng trưng cho lợi ích, lợi nhuận của chương trình mà mỗi người dân, tổ chức tham gia được hưởng lợi.

Các nhóm sản phẩm OCOP bao gồm: (1) Nhóm sản phẩm Thực phẩm; (2) Nhóm sản phẩm Đồ uống (3) Nhóm sản phẩm Thảo dược (4) Nhóm sản phẩm Vải và may mặc (5) Nhóm sản phẩm Lưu niệm - nội thất - trang trí (6) Nhóm sản phẩm Dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng OCOP.

OCOP là một xu hướng phát triển tất yếu được cho là một giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện phát triển khu vực nông thôn Việt Nam, nhằm thúc đẩy các sản phẩm tại cấp xã Huyện do các thành phần kinh tế tư nhân, và kinh tế tập thể thực hiện, tạo động lực cho phát triển kinh tế nông thôn nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới thành công. 

2. Phát triển du lịch nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam hiện nay

2.1. Du lịch nông nghiệp trên thế giới 

2.1.1. Lịch sử hình thành

Loại hình du lịch nông nghiệp đã phát triển ở rất nhiều quốc gia, và phát triển mạnh từ thập niên 80 và 90 của thế kỷ 20 với nhiều tên gọi như “du lịch trang trại” ở Mỹ, “du lịch xanh” ở Nhật, “du lịch nông thôn” ở Anh với hoạt động tham quan các trang trại và tìm hiểu các kỹ thuật canh tác nông nghiệp. Trong các loại hình này, những hình thức khai thác sản phẩm đặc thù du lịch nông nghiệp có sự đa dạng bao gồm:

· Chăm sóc thú nuôi trong các trang trại: du khách tham gia chăm sóc gia súc, cho ăn, vắt sữa. Hình thức này phổ biến tại Mỹ và Úc

· WWOOF ( World Wide Opport unities on Organic Farms): xuất phát tại Anh từ năm 1971, với hình thức du khách từ các thành phố sẽ đến ở và tham gia trồng các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ với các hộ nông dân tại vùng nông thôn mỗi cuối tuần và cùng chia sẻ việc sử dụng các sản phẩm hữu cơ.
· Nông nghiệp vĩnh cửu (Permaculture): tham gia tìm hiểu và vận hành hệ thống nông nghiệp sinh thái, bền vững với môi trường.
· Canh tác vườn thân thiện với tự nhiên: tham gia các hoạt động canh tác nông nghiệp thân thiện với môi trường, hạn chế các chất phát thải khí nhà kính.
· Nông nghiệp sinh thái: tìm hiểu và tham gia vào quá trình sản xuất hài hòa với hệ thống tự nhiên.

· Trồng rừng: du khách tham gia vào các hoạt động trồng rừng, phát triển hệ thống nông nghiệp dưới tán rừng, hoặc trong vùng rừng trồng.

2.1.2. Các giá trị đóng góp cho phát triển ngành du lịch và phát triển vùng nông thôn
Mặc dù có các hình thức khác nhau trong hoạt động nhưng du lịch nông nghiệp còn được hiểu là phương thức sinh kế có vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng đời sống cho người nông dân: “hầu hết các sản phẩm nông nghiệp có thể phát triển thành sản phẩm du lịch và phát triển du lịch nông nghiệp là con đường xóa đói giảm nghèo nhanh nhất cho người nông dân”.
 Trong đó, vai trò của hoạt động này bao gồm: (1) Du lịch nông nghiệp tạo cơ hội nâng cao thu nhập cho nông dân và người dân địa phương; Góp phần khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên; Giúp người dân địa phương gia tăng giá trị sản xuất sản phẩm nông nghiệp; (2) Tạo cơ hội trong việc mở những mô hình kinh doanh mới từ những tài nguyên cũ đã có sẵn của địa phương; (3)Hình thành mô hình kinh doanh hộ gia đình, giúp giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi, đưa con em thoát ly quay trở về làm việc tại địa phương; Tạo công ăn việc làm và thu nhập thêm cho người hưu trí; (4) Là điểm đến phục vụ cho việc học tập cách thức cũng như kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, tìm hiểu văn hóa cộng đồng cho các đối tượng khách khác nhau; (5)Là một trong những phương pháp gián tiếp tác động đến việc bảo vệ môi trường tự nhiên, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng quỹ đất...(7) Đặc biệt, du lịch nông nghiệp giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao nhận thức, dân trí cho người dân, đặc biệt là nông dân vùng sâu, vùng xa; bên cạnh đó, du lịch nông nghiệp còn góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy và phục dựng những giá trị vật chất cũng như tinh thần của người dân địa phương như các truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội, các loại hình nghệ thuật, làng nghề thủ công truyền thống thông qua hoạt động tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm của du khách.

Tóm lại, nông nghiệp và du lịch là hai ngành kinh tế bổ trợ qua lại khắng khít và rất hiệu quả. Các giá trị từ nông nghiệp là yếu tố cốt lõi để xây dựng các dịch vụ và du lịch là phương tiện để đẩy mạnh giá trị kinh tế cho nông nghiệp.
2.1.3. Các mô hình

2.1.3.1 Hàn Quốc: Mô hình Làng Dân gian từ 1974và Chương trình nông trại du lịch của Bộ Nông lâm Hàn Quốc từ 1984

(1) Làng Hanok Namsangol

Làng Hanok ở Namsangol còn được gọi là “Làng truyền thống ở thung lũng Namsan”, là một ngôi làng nằm trong khu vực của phố Pil-dong, quận Jung-gu, trung tâm của Seoul, Hàn Quốc. Đây là nơi lưu giữ và bảo vệ giá trị của những ngôi nhà Hanok vốn là kiểu nhà truyền thống của người Hàn Quốc. Làng Hanok Namsangol có diện tích 79.000m2, bao gồm những khu nhà truyền thống và khu vực ngắm cảnh.

Được mệnh danh “vùng đất của các nàng tiên” và được coi là một trong năm địa điểm đẹp nhất của Seoul, làng Hanok Namsangol Hàn Quốc sở hữu phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời với những cây xanh và những dòng suối xinh đẹp. Các ngôi nhà trong làng bao gồm một số dinh thự của quý tộc cùng các ngôi nhà của thường dân đã được phục chế, đưa đến trải nghiệm về cuộc sống sinh hoạt của người Hàn xưa. Đặc biệt, để vào trong làng, du khách sẽ phải đi qua một cổng chính được xây dựng theo phong cách cổ Hàn Quốc với lối kiến trúc tinh tế và độc đáo.

Khi đến với làng Hanok Namsangol, du khách sẽ được thỏa thích tản bộ và chụp hình với không gian rộng lớn yên bình nơi đây. Những ngôi nhà được trùng tu nguyên vẹn như thời cổ xưa sẽ giúp du khách có thể khám phá cuộc sống của người Hàn Quốc xưa.Ở đây còn có một quán cafe nhỏ xinh để du khách có thể dừng chân và thưởng thức những thức uống ngon lành. Đừng quên ghé vào những tiệm ăn để có thể nếm thử những món ăn hấp dẫn của nền ẩm thực Hàn Quốc như bánh gạo cay Tteok-bokki, cơm cuộn Kimbap hay chả cá Odeng.

(2) Làng Hanok Bukchon

Làng Hanok ở Bukchon là một làng nghề truyền thống Hàn Quốc có lịch sử lâu đời nằm giữa Cung điện Gyeongbok, cung điện Changdeok và miếu thờ Thần đạo Jongmyo. Ngôi làng cổ này được xem là ngôi làng cổ đẹp nhất Seoul với một không gian mang đậm nét cổ kính của các ngôi nhà Hanok. Ngày nay, làng văn hóa Hanok Bukchon là địa điểm tuyệt vời cho phép du khách có thể trải nghiệm khung cảnh giống của triều đại Joseon.

Nằm lọt thỏm trong trung tâm thủ đô Seoul, làng Hanok Bukchon Hàn Quốc gây ấn tượng với không gian yên tĩnh và êm đềm. Làng được xây dựng cách đây 600 năm với một lối kiến trúc mộc mạc nhưng không kém phần độc đáo, tạo nên vẻ đẹp riêng biệt cho những ngôi nhà nơi đây. Những ngôi nhà Hanok được bảo tồn nguyên vẹn là biểu tượng của một nền văn hóa lâu đời và giúp du khách có cơ hội chiêm ngưỡng nét đẹp kiến trúc từ hàng trăm năm trước.

Rảo bước ở ngôi làng cổ Hanok Bukchon, du khách có thể mặc những bộ đồ truyền thống Hanbok xinh đẹp và chụp ảnh cùng những ngôi nhà xinh đẹp nơi đây. Du khách sẽ có cơ hội tự mình trải nghiệm cuộc sống cổ đại ở Hàn Quốc yên bình và thong thả. Du khách cùng có thể tản bộ trên những con ngõ nhỏ và ghé thăm những quán trà theo phong cách Hàn Quốc, nhà hàng hay viện bảo tàng ngoài trời cũng là địa điểm du khách không thể bỏ qua khi đến với ngôi làng này. Đặc biệt những món đồ hand-made độc đáo ở các quầy hàng lưu niệm cũng sẽ là một trải nghiệm thú vị cho chuyến đi cho du khách.

(3)  Làng dân gian Hahoe

Làng Hahoe là một trong những ngôi làng dân tộc nổi tiếng nhất Hàn Quốc bởi nó vẫn được bảo tồn nguyên vẹn những nét kiến trúc của triều đại Joseon. Nằm ở thôn Hahoe, xã Pungsan, Andong, tỉnh Gyeongsangbuk-do, làng Hahoe được gia tộc họ Ryu xây dựng từ hơn 500 năm trước và hiện nay các ngôi nhà ở đây, trong đó có Yangjindang vẫn được hậu duệ dòng tộc này gìn giữ.

Làng dân gian Hahoe Hàn Quốc gây ấn tượng với vẻ đẹp cổ xưa được thể hiện qua những ngôi nhà tại đây. Đi vào trong làng, dọc theo những bờ tường đất là những ngôi nhà của quý tộc ở trung tâm và được bao quanh bởi những ngôi nhà của thường dân. Đây chính là điểm độc đáo của làng bởi các ngôi làng khác không có sự phân chia rạch ròi về tầng lớp như vậy. Bên cạnh đó, làng Hahoe là nơi bảo tồn được rất nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của Hàn Quốc. Trong đó có bảo vật quốc gia của Hàn Quốc – mặt nạ Hahoe và tượng gỗ Jangseung được xem là thần bảo vệ của làng.

Làng cổ Hahoe sở hữu một phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp vời khi được bao quanh bởi những khu rừng thông lâu năm, những đồng bằng cát và sông Nakdonggang yên bình. Điểm đặc biệt của cảnh quan thiên nhiên nơi đây đó là con đường lãng mạnh với hàng cây anh đào thu hút đông đảo khách du lịch ghé thăm mỗi mùa trổ lá.

Điểm đặc biệt của làng Hahoe đó là du khách đến đây không chỉ có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của kiến trúc nơi đây mà còn được tham gia vào những hoạt động văn hóa đặc sắc. Những buổi biểu diễn múa mặt nạ hay những nghi thức truyền thống ở làng sẽ đưa đến những trải nghiệm vô cùng thú vị cho du khách khi ghé thăm. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể cắm trại ở bãi cát vàng trải dài của vùng đồng bằng ven sông Nakdonggang hoặc tản bộ trên con đường vào làng để cảm nhận được không khí yên bình và nhẹ nhàng của ngôi làng đầy cổ kính này.

2.1.3.2 Nhật Bản: Làng du lịch Yufuin, Oita trong Phong trào OVOP từ 1990

Mô hình Mỗi làng một sản phẩm (viết tắt OVOP - One village one product) được một nhóm nông dân ở thị trấn Oyama, quận Oita, Nhật Bản khởi xướng từ những năm 60 thế kỷ trước. Sau mấy năm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi sản phẩm đã tạo nên sự thành công lớn của Hợp tác xã Oyama. Phong trào OVOP sau đó lan rộng toàn nước Nhật. Từ một tỉnh nghèo. Oita được thế giới biết đến nhờ các nông sản tuyệt hảo như nấm hương khô, chanh kakosu, rượu shouchu, lúa mạch, ngựa seiki...Phong trào này sớm trở nên nổi tiếng như một điển hình của việc phát triển ngành nghề nông thôn trên cơ sở tận dụng các nguồn lực địa phương. OVOP sau đó phát triển rộng rãi ở Thái Lan, Trung Quốc, Cam puchia, Indonesia… Giáo sư Morihiko Hizamatsu Chủ tịch Hiệp hộị OVOP của Nhật Bản đồng thời là người đề xướng phong trào OVOP của thế giới khẳng định ba tiêu chuẩn của OVOP là:

(1). Đưa công nghệ mới vào các khâu sản xuất, đồng thời làm rõ nét văn hoá truyền thống của địa phương trong sản phẩm, qua đó tạo ra sự khác biệt so với sản phẩm cùng loại của địa phương khác;

(2) Thành lập hiệp hội ngành nghề; xây dựng, quảng bá rộng rãi thương hiệu, tiếp thị, bán hàng,

(3).Quan tâm giải quyết vấn đề môi trường
.

Làng nghệ thuật dân gian Kyushu Yufuin cũng gắn với OVOP.

Làng là nơi triển lãm đồ gốm và các tác phẩm nghệ thuật dân gian cổ, người ta đã di dời những kiến trúc cổ như hầm rượu, dinh thự yashiki nhuốm màu thời gian đến đây. Bên trong có bảo tàng tư liệu về bưu điện, tái hiện lại những bưu điện cổ; có cơ sở sưu tầm và triển lãm những tác phẩm nghệ thuật dân gian trong giai đoạn từ thế kỷ XVII đến thế kỷ thứ XIX…

Ở đây còn có chương trình trải nghiệm nhuộm hoặc làm giấy Nhật thủ công. Ngoài ra, tại bảo tàng nghệ thuật thủy tinh dân gian, du khách có thể mua sản phẩm và tận mắt xem các nghệ nhân thao tác
.

1.3.3 Hoa Kỳ: Chương trình du lịch nông nghiệp Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, các nông trại thường kết hợp hoạt động khai thác và phát triển du lịch. Đơn cử như nông trại Apple Holler nằm ở bang Wisconsin, Mỹ ngập tràn sắc vàng từ những quả bí ngô. Không những để trồng trọt, buôn bán, chúng còn phục vụ cho mục đích du lịch. Với 5 USD/quả, du khách có thể thu hoạch và mang những quả bí ngô thơm ngon cũng như được thưởng thức rất nhiều loại hoa quả khác. Đây là một phần trong chương trình du lịch nông nghiệp rất được yêu thích tại Apple Holler.

Hình thức du lịch nông nghiệp đặc biệt thu hút trẻ em bởi ở thành phố rất khó để tìm được một không gian thoáng đãng và những vườn quả xum xuê như tại các nông trại. Tại đây, các em có thể thỏa thích ăn trái cây, cho các vật nuôi ăn, xem đua lợn, múa rối hay chơi các trò chơi như mê cung ngô.

Tạm rời xa thành phố ồn ào để hòa mình vào miền nông thôn thanh bình, cùng gia đình trải qua những thời khắc vui vẻ giữa thiên nhiên xanh mát. Đó là những ưu điểm thu hút du khách của hình thức du lịch nông nghiệp hiện đang được nhân rộng tại Hoa Kỳ.

Mặt khác, hình thức du lịch này còn góp phần cải thiện thu nhập cho người nông dân và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bởi theo ước tính của Hoa Kỳ, du lịch nông nghiệp đã tăng 24% trong 5 năm, mang lại trên 700 triệu USD vào năm 2015
.

2.1.3.4 Đài Loan: Nông trại du lịch

Đài Loan đang phát triển mạnh mẽ lĩnh vực du lịch nông nghiệp. Với loại hình dịch vụ này, du khách sẽ được tận hưởng bầu không khí dễ chịu, trải nghiệm các loại hình du lịch gắn với nông nghiệp, đồng thời thưởng thức nhiều sản vật địa phương.

Khoảng 40 năm trước, nền nông nghiệp của Đài Loan tương đương với nền nông nghiệp Việt Nam hiện nay: Thiên về sản xuất, chưa có chế biến và thương hiệu... Tuy nhiên, sau khi áp dụng mô hình Du lịch nông nghiệp Nông nghiệp chuyển đổi từ mô hình nông nghiệp truyền thống sang mô hình nông nghiệp kết hợp giải trí, trải nghiệm đã tạo nên làn sóng du lịch nông nghiệp Đài Loan. Các khu vực du lịch nông nghiệp được xây dựng dựa trên nền tảng cụm kinh tế và các trang trại du lịch tư nhân. Đây được coi là một bài học đi trước rất hữu ích cho Việt Nam.

Một số địa điểm du lịch nông nghiệp nổi tiến tại Đài Loan:

Trang trại Bò bay: tại Đài Loan có triết lý du lịch nổi tiếng: “Khi còn nhỏ, những đứa trẻ đến nông trại để vui chơi. Lúc trưởng thành đến nông trại để lưu giữ những khoảnh khắc quan trọng. Về già tới nông trại để nghỉ ngơi”.

Trang trại Hoa Lộ: Hay câu chuyện làm Du lịch nông nghiệp của trang trại Hoa Lộ - Đài Loan với hơn 20 năm kinh nghiệm. Trang trại trồng 400 loài hoa và không chỉ để bán ra thị trường, chủ trang trại còn dùng 400 loài hoa này dùng để chế tạo thành tinh dầu thu hút khách du lịch.

Nông trại Tiểu Ốc: Tới đây, du khách được tự tay trải nghiệm các công đoạn làm nghề truyền thống như: làm đồ sứ, làm các loại dầu, hái chè… và đặc biệt là là nhuộm vài bằng cây làm thảo. Vải có màu làm thảo mang một sắc màu đặc trưng.

Nhìn chung du lịch nông nghiệp tại Đài Loan góp phần gia tăng cho kinh tế địa phương, được nhiều người đánh giá là “kỳ tích xanh”. 

2.1.3.5 Thái Lan: Làng du lịch OTOP

Thái Lan có khoảng 70.000 làng nghề thủ công. Để khai thác kỹ năng của các làng nghề truyền thống ở miền bắc Thái Lan, tạo ra thêm thu nhập, giải quyết lao động địa phương, từ năm 2001, Chính phủ Thái Lan đã thực hiện dự án OTOP (One Tambon One Product: mỗi làng nghề một sản phẩm). Đây là chương trình chiến lược từ sáng kiến của Cục xúc tiến xuất khẩu (DEP) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan. Mỗi làng nghề một sản phẩm không có nghĩa là mỗi làng chỉ có một sản phẩm mà mỗi làng có kỹ năng, văn hóa, truyền thống... riêng kết tinh trong sản phẩm trở thành đặc trưng riêng của làng nghề trong sản phẩm. Chính phủ hỗ trợ kết nối địa phương với toàn cầu, thông qua việc hỗ trợ tiêu chuẩn hóa sản phẩm, hoàn tất đóng gói, tiếp thị, tổ chức kênh phân phối ở hải ngoại. 

Ngoài mục đích phát triển du lịch, một khía cạnh tích cực hơn, mô hình OTOP cần khuyến khích người dân sử dụng nguồn nguyên liệu có sẵn tại chỗ, dựa vào tri trức truyền thống bản địa để làm ra sản phẩm đặc trưng của địa phương mình. Ngoài ý nghĩa kinh tế, đây là cách bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên ở địa phương, và giữ gìn tri thức bản địa một cách hiệu quả.

Chương trình OTOP được tổ chức xúc tiến thương mại từ hội chợ cấp trung ương, khu vực, cấp tỉnh, hội trại thanh niên, hội thi làng, lễ hội làng du lịch… Các sản phẩm OTOP không chỉ được bày bán tại các địa điểm bán hàng truyền thống mà còn được đưa vào cả trụ sở hành chính các cấp, nhà ga, sân bay, các khách sạn, nhà hàng…

 Các sản phẩm của OTOP sẽ được sàng lọc, phân loại dựa theo 4 tiêu chí: Có thể xuất khẩu với giá trị thương hiệu; sản xuất liên tục và nhất quán; đảm bảo tiêu chuẩn hóa và có tính đặc biệt. Theo đó, tính đặc biệt là mỗi sản phẩm đều có một câu chuyện riêng. Đây là sự khác biệt, tạo điểm nhấn cho mỗi sản phẩm, nhất là với những địa phương có lợi thế phát triển du lịch. Khi khách du lịch và người tiêu dùng đến thăm quan địa phương áp dụng mô hình OTOP, ngoài việc nhìn thấy các sản phẩm được bày bán trên kệ, họ có thể biết thêm về bối cảnh lịch sử của mỗi sản phẩm, quá trình sản xuất, câu chuyện bên lề về sản phẩm đó, lối sống và tập quán riêng của cộng đồng, từ đó, tạo sự hấp dẫn thu hút du khách và giá trị gia tăng cho mỗi sản phẩm, thay vì chỉ thấy mức giá niêm yết trên sản phẩm đó
.

2.1.3.6 Trung Quốc: Chương trình Du lịch làng quê tỉnh Quảng Tây, khởi động từ năm 2006, phát triển du lịch nông thôn thành một ngành có quy mô lớn dựa vào ưu thế về cảnh quan sinh thái, khả năng làm du lịch từ nông nghiệp và các làng quê. 

Nằm ở phía Nam Trung Quốc, có đường biên giới với 4 tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh của Việt Nam, tỉnh Quảng Tây có nhiều tiềm năng phát triển du lịch hoang sơ gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cũng như thúc đẩy hợp tác về du lịch văn hóa, nông nghiệp, thương mại
.

Năm 2006, Trung Quốc lấy chủ đề du lịch của năm là “Du lịch làng quê”. Sau 7 năm, du lịch làng quê của Quảng Tây đã tìm ra được hướng đi riêng cho chính mình, từng bước hình thành một ngành có quy mô lớn.

Các cấp ngành Du lịch Quảng Tây đã mạnh dạn sáng tạo, chủ động nỗ lực phát huy tiềm năng du lịch, ưu thế về cảnh quan sinh thái và ưu thế ngành, đẩy mạnh khai thác khả năng làm du lịch từ nông nghiệp và các làng quê, phát triển du lịch làng quê và đã đạt được những thành quả nổi bật. 

Tính đến hết năm 2012, trên địa bàn Quảng Tây có tổng cộng 8 đơn vị đạt danh hiệu thôn xã du lịch cảnh quan đặc sắc cấp nhà nước, 36 đơn vị đạt danh hiệu thôn xã du lịch cảnh quan đặc sắc cấp tỉnh (khu), 202 cơ sở thí điểm du lịch nông thôn, 4 huyện thí điểm du lịch nông thôn cấp nhà nước… Đồng thời phát triển và nhân rộng ra nhiều mô hình, sản phẩm du lịch độc đáo. Cục Du lịch khu tự trị Quảng Tây cũng đã phân bổ nguồn vốn 6 triệu Nhân dân tệ để xây dựng quy hoạch du lịch nông thôn và phát triển du lịch, xoá đói giảm nghèo và trích 2 triệu Nhân dân tệ đưa bản người Dao, huyện tự trị tộc người Dao Kim Tú phát triển thành điểm du lịch nông thôn kiểu mẫu.

Năm 2012, du lịch nông nghiệp, nông thôn Quảng Tây đã thu hút gần 1 triệu lao động, tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 15.000 Nhân dân tệ/năm, hiệu quả giải quyết việc làm và xoá đói giảm nghèo tăng lên rõ rệt. Ngoài ra, ngành Du lịch nông thôn địa phương đã phát huy những tác dụng tích cực đối với phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới và thay đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

Các bài học kinh nghiệm phát triển du lịch nông nghiệp tại Quảng Tây là:

Một là, trên cơ sở cảnh quan làng quê, đồng ruộng và những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, xác định “mỗi làng một nghề”, “mỗi thôn một sản phẩm”, “mỗi nhà một điểm sáng”, phát triển các vùng nông nghiệp sinh thái và du lịch làng quê. Đến nay, Quảng Tây đã xây dựng được 100 thôn thí điểm theo mô hình “mỗi thôn một sản phẩm”, trong đó có trên 50 thôn kết hợp thành công phát triển nông nghiệp với du lịch làng quê, trở thành một kênh quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm và xoá đói giảm nghèo cho người dân.

Tại khu Hạ Luân, huyện Liễu Giang, nhà nhà đều trồng củ sen, nhờ phối hợp với những điều kiện du lịch sẵn có như núi đá, cây đa, khu nhà cổ, rừng trúc tự nhiên, Hạ Luân đã phát triển thành công loại hình du lịch làng quê, đưa sản phẩm củ sen xuất sang Mỹ, Nhật, Hồng Kông, Đài Loan, Ma Cao… Năm 2012 lượng khách du lịch Hạ Luân đạt trên 300.000 lượt người, thu về trên 6 triệu Nhân dân tệ, trở thành một thôn điển hình theo mô hình “mỗi thôn một sản phẩm”.

Hai là, trên cơ sở ưu thế các hội chợ nông nghiệp, khu công nghệ nông nghiệp xây dựng các điểm du lịch và các sản phẩm du lịch, bằng các hoạt động du lịch phong phú, đa dạng như tìm hiểu lịch sử ngành nông nghiệp, học tập kỹ thuật trong nông nghiệp và cung cấp kiến thức về nông nghiệp cho khách thập phương. Đến nay, trên địa bàn khu đã có một loạt các khu nông nghiệp hiện đại, đồng thời là những khu du lịch nông thôn nổi tiếng, như: Cơ sở nông nghiệp hiện đại Bát Quế làm tăng thu nhập cho 12.000 hộ gia đình ở 250 thôn, xã.

Ba là, phát triển xây dựng thương hiệu các thôn, xã trên cơ sở phát triển du lịch làng quê. Mỗi năm chính quyền khu đầu tư trên 10 triệu Nhân dân tệ đẩy mạnh công trình “trăm thôn kiểu mẫu”, xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát triển du lịch nông thôn, đến nay đã xây dựng thành công trên 500 thôn, và mang lại những kết quả đáng mừng. Ví dụ như một loạt điểm nghỉ dưỡng với thương hiệu du lịch sinh thái ở huyện tự trị người Dao Ba Mã, con đường du lịch tại thị trấn Bạch Sa huyện Dương Sóc…

2.2. Du lịch nông nghiệp Việt Nam

2.2.1 Các mô hình

2.2.1.1 Du lịch trang trại Ba Vì, Hà Nội

Khu trang trại đồng quê Ba Vì tọa lạc trên một khu đồi nhỏ xinh xắn có diện tích gần 20.000 m2. Ngoài việc nghỉ ngơi, du khách sẽ được tham quan các làng sản xuất nông nghiệp truyền thống, hưởng thụ các đặc sản thiên nhiên, tham gia trực tiếp vào các hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa đồng quê Việt Nam.

Trang trại nằm trong vùng ngoại thành phía tây Hà Nội, cách trung tâm thành phố Hà Nội 65 km. Nơi đây có địa hình thiên nhiên nông nghiệp rất đẹp và đa dạng (rừng, hồ, ao, suối, sông ngòi) tiêu biểu cho một nền văn minh lúa nước vào hàng cổ đại của thế giới thuộc châu thổ sông Hồng. Từ trang trại nhìn xuống, bạn có thể chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa có hình dạng bậc thang thấp, phía sau là màu xanh ngút ngàn của khu rừng nguyên sinh thuộc dãy núi Ba Vì. 

 Đến với Trang trại Đồng Quê Ba Vì ngoài việc nghỉ ngơi, bạn sẽ được tham quan các làng sản xuất nông nghiệp có truyền thống lâu đời xung quanh trang trại với các cảnh quan đẹp, được hưởng thụ các đặc sản thiên nhiên tươi lành trong khung cảnh gia đình ấm cúng. Cũng như có cơ hội tham gia trực tiếp vào các hoạt động du lịch nông nghiệp mang đậm dấu ấn văn hoá đồng quê Việt Nam chủ yếu dựa vào thiên nhiên như: cấy lúa, bắt cá cua ốc bằng những dụng cụ làm bằng tre, trồng và hái các loại rau rừng và rau thảo dược, xem cách làm mật ong, tự hái và sao chè khô, cho đà điểu, dê, thỏ, bò sữa ăn...

Đến với Ba Vì du khách tìm hiểu nôi văn hóa dân tộc Mường. Giống như người Mường khắp mọi miền đất nước, người Mường ở Ba Vì vẫn giữ được những nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là cồng chiêng và văn hóa ẩm thực.

2.2.1.2 Du lịch nông nghiệp Miền núi phía Bắc (Mộc Châu (Sơn La), Hà Giang, Lào Cai,..)
(1) Du lịch ở Mộc Châu (Sơn La)

Với những ưu thế thiên nhiên mang lại, Mộc Châu đang là một trong những lựa chọn cho các chuyến du lịch sinh thái của du khách thập phương. Để phát triển hơn nữa tiềm năng nơi đây, thời gian gần đây, Mộc Châu đã có thêm một loại hình mới - du lịch nông nghiệp, góp phần đa dạng hóa các loại hình du lịch, mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương.

Du lịch nông nghiệp là loại hình du lịch tạo ra sản phẩm phục vụ du khách chủ yếu dựa trên nền tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp. Có rất nhiều khái niệm về du lịch nông nghiệp, nhưng luôn có bốn nội dung chính: Kết hợp giữa du lịch và nông nghiệp, thu hút du khách đến tham quan các hoạt động liên quan đến nông nghiệp, mục đích tăng thu nhập cho nông dân, tạo cho du khách cơ hội giải trí, hoạt động rèn luyện thể lực và tinh thần, gần gũi với thiên nhiên và trải nghiệm cuộc sống nhà nông. Hoạt động du lịch nông nghiệp trên cao nguyên Mộc Châu được nhắc đến đầu tiên gắn với những đồi chè xanh ngát. Khi đến với những đồi chè trên cao nguyên Mộc Châu, du khách có thể trải nghiệm cảm giác làm nông dân và trở thành người thợ hái chè thực thụ, tự tay hái những búp chè xanh non bỏ vào những chiếc giỏ, chiếc gùi mang theo bên mình. Sau khi hái, chè được đưa về công ty chế biến. Tại đây, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến quá trình làm ra sản phẩm chè thơm ngon, như: Chè xanh hay chè ô long hảo hạng. Tiếp đó, du khách sẽ được nhâm nhi một ly trà thơm mát và ngắm khung cảnh tuyệt với của những đồi chè thơ mộng, như bức tranh tuyệt mỹ nhất là vào lúc bình minh. Hiện nay, diện tích cây chè toàn huyện Mộc Châu đạt trên 1.800 ha, sản lượng chè tươi hàng năm ước đạt trên 24.350 tấn. Đã có nhiều sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với cây chè, như: Làng chè của Công ty cổ phần Vinatea Mộc Châu; đồi chè trái tim, đồi chè hình vân tay của Công ty TNHH Lingarden; vùng nguyên liệu chè chất lượng cao gắn với du lịch sinh thái, nông nghiệp của DNTN Mộc Sương...

Có mặt tại Trang trại bò sữa của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu vào ngày cuối tuần, rất đông du khách vào, ra tấp nập. Đến đây, du khách được cắt cỏ, cho bò ăn, chứng kiến quá trình vắt sữa và thậm chí có thể tự tay vắt những dòng sữa mát lành của bò sữa được nuôi tại trang trại. Bên cạnh đó, du khách sẽ được thưởng thức những ly sữa tươi thơm ngon và mua các sản phẩm đặc sản từ sữa bò, như: Sữa chua, sữa đặc, sữa thanh trùng, sữa tiệt trùng, phô mai... về làm quà cho người thân, gia đình hay bạn bè. 

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn huyện Mộc Châu và Vân Hồ có khoảng 5.200 ha cây ăn quả, trong đó có trên 3.000 ha đang cho sản phẩm, một số cây ăn quả đặc trưng, như: Mận hậu, đào, nhãn, hồng giòn, bơ, chanh leo... Ngoài ra, còn có trên 1.400 ha rau, đậu các loại; 105 ha hoa, cây cảnh, đây là lợi thế để huyện Mộc Châu phát triển du lịch nông nghiệp trải nghiệm. Từ đó tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, như: Tham quan sinh thái, trải nghiệm hái quả tại thung lũng mận Nà Ka...

(2) Du lịch nông nghiệp Hà Giang

Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có địa hình chia cắt mạnh đã tạo nên nhiều vùng miền mang đặc trưng của các tiểu vùng khí hậu với nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng; bên cạnh đó, cũng do địa hình cắt mạnh đã hình thành nên các phương thức canh tác độc đáo của đồng bào các dân tộc… là những điểm “nhấn” thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế trong những năm qua.

Với những phương thức canh tác độc đáo trong nông nghiệp của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hà Giang như: Canh tác trên đá, thổ canh trên các hốc đá của đồng bào tại 4 huyện Cao nguyên đá; canh tác trên các thửa ruộng bậc thang của đồng bào các dân tộc thiểu số tại 2 huyện vùng cao phía Tây là Hoàng Su Phì và Xín Mần; trồng lanh dệt vải của đồng bào dân tộc Mông; trồng ngô để nấu rượu ngô men lá; sử dụng hạt của cây hoa Tam giác mạch để chế ra loại rượu đặc sản chỉ có ở vùng Cao nguyên đá; nuôi ong khai thác mật hoa Bạc hà trong tự nhiên; thu hái, chế biến bằng thủ công và thưởng thức chè Shan tuyết tại 2 huyện vùng cao phía Tây…là những đặc điểm độc đáo trong nông nghiệp chỉ có ở các huyện vùng cao của Hà Giang.

Từ những đặc điểm tự nhiên, phương thức canh tác độc đáo cùng với sự đa dạng về văn hóa ẩm thực…đã tạo cho Hà Giang cơ hội lớn trong phát triển ngành du lịch nông nghiệp. Thực tế trong những năm qua, loại hình du lịch nông nghiệp trên địa bàn Hà Giang đã được hình thành và phát triển thông qua các loại hình du lịch trải nghiệm, khám phá tại các làng văn hóa du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, phần lớn du khách đến đây chỉ mới dừng lại ở mức độ lưu trú, tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh mà chưa có nhiều trải nghiệm với các hoạt động trong đời sống của người dân địa phương để cùng thực hiện các phương thức canh tác như cày trên nương đá, cùng canh tác trải nghiệm trên các thửa ruộng bậc thang; thu hái, chế biến và thưởng thức chè Shan hữu cơ, trồng ngô trên các triền đất dốc, trồng lanh dệt vải và cùng thụ hưởng các sảm phẩm nông nghiệp độc đáo của địa phương….

(3) Du lịch nông nghiệp tại Lào Cai

Những năm gần đây, tỉnh Lào Cai tập trung phát triển nhiều sản phẩm nông nghiệp bản địa trở thành những sản phẩm phục vụ du lịch, bước đầu đã khẳng định được thương hiệu với du khách trong và ngoài nước. 

Nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từ năm 2015 tỉnh Lào Cai đã tiến hành hợp tác phát triển với tỉnh Lâm Đồng để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật, hợp tác đầu tư và xúc tiến thương mại.

Tỉnh Lâm Đồng đã giúp các cán bộ kỹ thuật nông nghiệp của tỉnh Lào Cai học tập về kỹ thuật sản xuất, quy trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ công nghệ, cung cấp các loại hạt giống chất lượng cao để thực hiện nhiều mô hình sản xuất phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các huyện Bắc Hà, Bát Xát, Sa Pa.

Từ sự hợp tác trên, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có nhiều chuyển biến. Hiện, trên địa bàn tỉnh đã có gần 800 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và có trên 8.000 ha sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao; góp phần tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao bình quân đạt trên 200 triệu đồng/ha/năm, giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đạt trên 110 tỷ đồng.

Đặc biệt, từ đầu năm 2017 đến nay, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã quyết định trao nhãn hiệu tập thể cho 5 sản phẩm mới tại tỉnh lào Cai gồm: Khoai môn và thịt trâu sấy của huyện Bảo Yên; Hoa Sa Pa của huyện Sa Pa; Rau Bắc Hà và Chè Shan Bắc Hà của huyện Bắc Hà.

Thịt trâu sấy từ lâu đã là món ẩm thực nổi tiếng, đặc trưng của huyện Bảo Yên bởi chất lượng thơm ngon, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không chất phụ gia bảo quản. Sản phẩn này được chế biến theo phương thức thủ công truyền thống, với các công đoạn và gia vị độc đáo, mang đậm bản sắc của vùng đất Bảo Yên. Khoai môn Bảo Yên được trồng chủ yếu tại xã Việt Tiến, Long Phúc, Long Khánh, Xuân Thượng, là cây trồng đặc sản có tiếng không chỉ ở Bảo Yên mà toàn miền Bắc, bởi chất lượng củ thơm ngon, bở, dẻo, có giá trị dinh dưỡng cao…

Hoa Sa Pa là dự án do Công ty Inforest (Hà Nội) thực hiện từ năm 2015, ngày 20/6/2017 Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể cho hai nhóm sản phẩm: Hoa hồng, hoa ly, địa lan kiếm hồng hoàng và mua bán các loại hoa tươi.

Dự án Xây dựng quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Rau Bắc Hà” và “Chè Shan Bắc Hà” đã được Viện thổ nhưỡng nông hóa và Công ty cổ phần đầu tư Waper thực hiện từ năm 2015 đến nay. Sau 2 năm thực hiện đã đạt được một số kết quả như: xây dựng được quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc rau và chè Shan Bắc Hà; xác định mẫu nhãn hiệu tập thể cho 2 loại sản phẩm này và đăng ký bảo hộ; xây dựng quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể sau khi nhãn hiệu được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận và xây dựng hệ thống nhận diện cho sản phẩm. Huyện Bắc Hà cũng là địa phương có hai sản phẩm nông nghiệp được nhiều du khách ưa thích là Mận Tam Hoa và Lê Tai Nung.

Việc nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Lào Cai được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận thương hiệu tập thể đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế, tính cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm trên thị trường và tạo ra những đặc sản vùng miền đặc sắc riêng của từng địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai phục vụ cho hoạt động thu hút du lịch tốt hơn
.

2.2.1.3 Du lịch Tây nguyên

Địa phương tiêu biểu đang triển khai khá hiệu quả loại hình du lịch nông nghiệp tại Tây Nguyên là tỉnh Lâm Đồng

Vài năm trở lại đây, nhiều nhà vườn và trang trại tại Lâm Đồng đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách. Các điểm đến nổi bật là khu vườn của gia đình ông Lê Hữu Phan trên đường Hồ Xuân Hương, phường 9, TP Đà Lạt hút khách bởi những loại củ, quả độc đáo như bí ngô khổng lồ, cà chua đen, củ cải đỏ, su hào tím...; khu trải nghiệm của Công ty NTHH trang trại Langbiang (Langbiang Farm) tại Phường 7, TP Đà Lạt lại hấp dẫn khách bởi mô hình “Đà Lạt thu nhỏ”. Tại đây, khách có thể vừa uống cà phê, mua sắm đặc sản Đà Lạt, vừa tham quan các mô hình trồng rau, hoa công nghệ cao tại chỗ. Những vạt dâu tây, cà chua, rau, hoa ở đây được trồng bằng các công nghệ hiện đại nhất như khí canh, thủy canh, auto box…cho năng suất, chất lượng cao cùng mẫu mã vô cùng đẹp mắt

Ngoài ra địa bàn tỉnh Đăk Nông cũng có nhiều lợi thế để khai thác và phát triển loại hình du lịch nông nghiệp. Bên cạnh việc phát triển các loại hình du lịch đặc thù như: Tham quan, nghỉ dưỡng, sinh thái…thì du lịch nông nghiệp của Đắk Nông được đánh giá là một loại hình có tiềm năng lớn. Đắk Nông có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 650.000 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm hơn 90%, thuận lợi cho phát triển các vùng sản xuất chuyên canh cây công nghiệp dài ngày, cây hàng năm và đa dạng hàng hóa nông sản từ các loại cây trồng, vật nuôi. Nếu thực hiện việc gắn kết giữa du lịch và nông nghiệp một cách bền vững sẽ gia tăng thu nhập cho người nông dân và tăng tính đa dạng của sản phẩm du lịch cho địa phương
. 

2.2.1.4 Du lịch miệt vườn ĐBSCL

Không gian miệt vườn điển hình là các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh.

(1)  Tỉnh Tiền Giang

Với vị thế nông nghiệp được xem là một trong năm trụ cột phát triển kinh tế chính của địa phương (Nông nghiệp ứng dụng công nghệ; trái cây sạch được định vị ở phân khúc cấp cao; công nghiệp chế biến nông sản; du lịch sinh thái; nghiên cứu cảng nước sâu Soài Rạp để làm khu công nghiệp cảng, logistics)
, nông nghiệp của Tỉnh Tiền Giang có những tiềm năng lớn như: phát triển vùng cây trái chuyên canh lâu đời và định hướng hình thành trung tâm lúa gạo ở huyện Cai Lậy, hỗ trợ cơ giới hóa trong thu hoạch và sau thu hoạch, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, phát triển mạnh cây trồng chủ lực thanh long ở vùng Chợ Gạo, Gò Công Tây, Tân Phước, Châu Thành…

Từ năm 2008, với “Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề giai đoạn 2008-2010 và tầm nhìn 2020”, Tiền Giang đã hồi phục được hoạt động của nhiều làng nghề và tạo nên sự phát triển kinh tế cao cho các làng nghề như: làng bàng buông Thân Cửu Nghĩa, làng nghề dệt chiếu Long Ðịnh; làng nghề bánh, bún hủ tiếu Mỹ Tho và làng cá khô ở xã Vàm Láng, Gò Công Ðông.
(2)  TỉnhBến Tre 

Bến Tre có thế mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao mang tính đặc thù dựa trên các sản phẩm nông sản mà tỉnh có thế mạnh như: dừa, bưởi da xanh, tôm càng xanh, hoa kiểng… Đáng lưu ý, ngành trồng dừa của Tỉnh đã hình thành chuỗi giá trị dừa hiện có 28 tổ hợp tác, 10 Tổ liên kết và 7 hợp tác xã tham gia, với khoảng 148.000 hộ và gần 2.000 ha diện tích được các doanh nghiệp ký kết hợp đồng và thu mua toàn bộ sản phẩm.Riêng với bưởi da xanh của Bến Tre, toàn tỉnh có 21 tổ hợp tác và 3 hợp tác xã với hơn 620 hộ và khoảng 200 ha tham gia chuỗi. Đặc biệt, tỉnh cũng đạt quy mô 54 ha và 51 hộ tham gia trồng nhãn; còn các sản phẩm khác đã tiến hành xây dựng, củng cố và hoàn thiện tổ hợp tác, hợp tác xã và mời gọi doanh nghiệp tham gia liên kết...
Ngoài ra, Bến Tre có 55 làng nghề (26 làng nghề nông nghiệp và 29 làng nghề tiểu thủ công nghiệp). Xét theo tiêu chí để công nhận làng nghề, Bến Tre công nhận 14 làng nghề nông nghiệp, trong đó có 9 làng nghề truyền thống và 17 làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Trong đó, có 6 làng nghề được công nhận làng nghề tiêu biểu Việt Nam như: làng nghề dệt chiếu An Hiệp, làng nghề tiểu thủ công nghiệp Phú Lễ, làng nghề sản xuất bánh phồng Sơn Đốc, làng nghề sản xuất bánh tráng Mỹ Lồng, làng nghề sản xuất kẹo dừa Phường 7, làng nghề cây giống và hoa kiểng Cái Mơn. Bến Tre là một trong những tỉnh ở Nam Bộ còn tồn tại nhiều làng nghề truyền thống nhất trong vùng.

(3) TỉnhVĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long có thế mạnh về vườn chuyên canh, trong đó, diện tích cam sành ở tỉnh Vĩnh Long đạt lợi thế tốt nhất trong vùng ĐBSCL với sản lượng trên 47.000 tấn/năm. Từ năm 2015, Tỉnh Vĩnh Longkhai thác diện tích sản xuất lúa 3 vụ trên 33.000 ha tại huyện Trà Ôn, trong đó tập trung nhân rộng mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng sản xuất lúa chất lượng cao, cung ứng cho chế biến xuất khẩu, nâng cao giá trị chuỗi sản xuất lúa gạo.

Ngoài ra Tỉnh Vĩnh Long có 80 làng nghề đang hoạt động, trong đó có 25 làng nghề hoạt động hiệu quả được công nhận. Đặc thù các làng nghề truyền thống ở Vĩnh Long không phân bố rải rác mà tập trung tại các huyện, tạo thành điểm nhấn riêng như: làng nghề trồng và se lõi lát ở huyện Vũng Liêm; đan thảm lục bình ở Tam Bình; sản xuất gạch - gốm ở huyện Măng Thít; bánh nem Cù lao Mây ở huyện Trà Ôn…. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương quản lý và nhân rộng các làng nghề đồng thời có thể phát triển loạihình du lịch làng nghề trên địa bàn Tỉnh.

(4) Tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh là một Tỉnh có sự tập trung đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, trong đó là cây lúa với sản lượng bình quân 1,2 triệu tấn/năm. Bên cạnh đó, Trà Vinh còn có 17.000 ha vườn cây ăn trái được trồng tập trung các huyện ven sông Hậu, như: Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần và một phần của huyện Châu Thành. 

Trà Vinh là tỉnh có thế mạnh trong việc phát triển thủy sản với các nghề nuôi cá lóc, cá da trơn, nuôi tôm. Ngoài ra, đây còn là vùng vẫn duy trì nghề làm muối, tạo nên sự đa dạng trong các loại hình sản xuất để có thể tạo nên các sản phẩm đặc thù cho du lịch nông nghiệp. Trong định hướng tương lai, Trà Vinh đang nỗ lực trong việc phát triển nông nghiệp và đây chính là hướng đi mũi nhọn của tỉnh. Trong đó, lĩnh vực thủy sản, kinh tế biển hết sức quan trọng và cần phát triển đánh bắt, nuôi trồng gắn với chế biến. Đồng thời cùng với tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng trở thành trung tâm tôm của Việt Nam để hướng tới xuất khẩu 10 tỷ USD/năm.

Ngoài ra,Tỉnh Trà Vinh có 10 làng nghề đạt tiêu chí và 02 làng nghề đang làm thủ tục công nhận, các làng nghề này sản xuất theo các nhóm ngành nghề như sau: (1) Nhóm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp: làng nghề tiểu thủ công nghiệp xã Đức Mỹ, làng nghề tiểu thủ công nghiệp xã Đại An, làng có nghề dệt chiếu Cà Hom, làng có nghề tiểu thủ công nghiệp xã Hàm Giang, làng nghề tiểu thủ công nghiệp xã Hưng Mỹ; làng nghề Đan đát - Thủ công mỹ nghệ xã Lương Hoà; (2) Nhóm ngành nghề sơ chế biến thủy sản: làng nghề sơ chế, chế biến thủy hải sản thị trấn Mỹ Long và làng nghề sơ chế thủy sản Xóm Đáy xã Đông Hải; (3) Nhóm ngành nghề chế biến thực phẩm: làng nghề rượu Xuân Thạnh và làng nghề bánh tét Trà Cuôn; (4) Nhóm ngành trồng hoa kiểng: Làng nghề trồng hoa kiểng ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức và làng nghề trồng hoa kiểng ấp Long Bình, Phường 4.

3. Định hướng Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay.

3.1. Chiến lược phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn của Việt Nam

3.1.1 Lợi thế cạnh tranh quốc gia của Việt Nam

Hiện nay, nước ta có 7 vùng du lịch là: vùng Trung du, miền núi Bắc ; vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc; vùng Bắc Trung Bộ; vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; vùng Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long
. Trong đó có các cực trọng điểm trong khai thác và phát triển du lịch là Hạ Long (Quảng Ninh); Hà Nội; Huế (Thừa Thiên Huế); Hội An (Quảng Nam); Đà Nẵng; Đà Lạt (Lâm Đồng); Nha Trang (Khánh Hòa); Phan Thiết (Bình Thuận); Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang. Các cực trọng điểm thường gắn với các trung tâm đô thị lớn của cả nước với hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng và giao thông khá hoàn chỉnh, hiện đại và đảm bảo chất lượng. 

Nhìn chung thế mạnh về sản phẩm du lịch Việt Nam được xác định là du lịch biển/bãi biển, du lịch văn hóa, du lịch dựa vào tài nguyên thiên nhiên (sinh thái)
. Ngoài ra lợi thế từ nông nghiệp phục vụ cho việc khai thác và phát triển du lịch Việt Nam cũng là thế mạnh đang được quan tâm triển khai thực hiện.

Hiện nay, Việt Nam iệt Nam hiện có 52 hãng hàng không quốc tế đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 54 đường bay quốc tế và 48 đường bay nội địa. Đồng thời trên thị trường xuất hiện nhiều hãng hàng không giá rẻ như AirAsia Berhad, Jetstar Asia, Tiger Airways, Thai AirAsia, Cebu Pacific, Lion Air, Indonesia AirAsia
... Đây là động lực mạnh mẽ để ngành du lịch Việt Nam đón tiếp nhiều lượt du khách trong và ngoài nước.

Trong giai đoạn từ 2010 – 2016, khách nội địa Việt Nam tăng liên tục, cụ thể:
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Biểu đồ 1. Khách du lịch nội địa Việt Nam giai đoạn 2010 – 2016

Nguồn: Trình bày lại theo hình thức biểu đồ dựa vào số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch

Qua đó có thể thấy nhu cầu đi du lịch của người dân trong nước ngày càng tăng, và đặc biệt có những lúc tăng đột biến như từ năm 2014 đến 2015 số lượng khách tăng đến 18,5 triệu lượt khách. Thị trường du lịch đón khách quốc tế cũng có những bước tăng trưởng đáng khích lệ, cụ thể:
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Nguồn: Trình bày lại theo hình thức biểu đồ dựa vào số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch

Biểu đồ 2. Khách du lịch quốc tế Việt Nam giai đoạn 2010 – 2016
Từ năm 2010 đến 2016 số lượng khách quốc tế tăng gần 2 lần. Điều này chứng tỏ du lịch Việt Nam đã và đang là điểm đến có xu hướng thu hút ngày càng đông du khách từ các quốc gia khác trên thế giới. Đặc biệt cũng trong năm 2016, là năm đầu tiên Việt Nam đón được trên 10 triệu lượt khách.
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Hình 2. Ngành Du lịch Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu đến Việt Nam năm 2016

Nguồn: http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/viet-nam/10-su-kien-du-lich-tieu-bieu-nam-2016-3520748.html
Theo số liệu thống kê năm 2016, cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam phần đông là các quốc gia ở Đông Á, Tây Âu, Bắc Mỹ và Đông Nam Á. Trong đó Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản là những thị trường gửi khách chủ yếu đến Việt Nam Việt Nam.
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Nguồn: Trình bày lại theo hình thức biểu đồ dựa vào số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch

Khi so sánh với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, ngành du lịch Việt Nam cần phải nỗ lực để có những bức phá có thể theo kịp các nước khác trong khu vực. “Theo báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu năm 2015 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam xếp hạng 75 trong tổng số 141 nền kinh tế được đánh giá. So với một số nước trong khu vực, Việt Nam đứng sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Phillipines và chỉ xếp trên các nước Lào, Campuchia, Myanmar. Số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam chỉ bằng 27% của Thái Lan, 31% của Malaysia, 52% của Singapore. Tốc độ tăng trưởng du lịch của Việt Nam cũng không cao, bình quân 7% trong giai đoạn 2011-2015, trong khi ở Thái Lan và Singapore lần lượt là 12% và 10%. So với các nước thuộc nhóm dưới, Việt Nam cũng có tốc độ tăng trưởng trung bình thấp hơn so với Phillipines (8%), Lào (15%) và Myanmar (51%)”
.
3.1.2 Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 103 của Chính phủ về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 

Nghị quyết Trung ương 08 (ngày 16 tháng 01 năm 2017) của Bộ Chính trị đã khẳng định: “Phát triển du lịch bền vững; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo vệ môi trường và thiên nhiên; giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng; an ninh trật tự và an toàn xã hội”.

Đồng thời tinh thần Nghị Quyết nêu rõ:

- Phát triển du lịch thực sự là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao; xã hội hóa cao và có nội dung văn hóa sâu sắc; tăng cường liên kết trong nước và quốc tế, chú trọng liên kết giữa ngành Du lịch với các ngành, lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị hình thành nên các sản phẩm du lịch.

- Phát triển đồng thời cả du lịch quốc tế và du lịch nội địa; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu, khám phá cảnh quan, di sản thiên nhiên và văn hóa của đất nước; tôn trọng và đối xử bình đẳng đối với khách du lịch từ tất cả các thị trường.

- Phát triển du lịch bền vững; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo vệ môi trường và thiên nhiên; giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, của toàn xã hội, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; tập trung nguồn lực quốc gia cho phát triển du lịch.

Từ đó, Nghị quyết số 103/NQ-CP được Chính phủBan hành nhằm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đây là động lực to lớn để huy động các nguồn lực đẩy mạnh khai thác phát triển du lịch Việt Nam trong đó có việc triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ liên kết ngành giữa du lịch và nông nghiệp, tạo đà cho du lịch nông nghiệp chuyển mình và phát triển.
3.1.3 Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam QĐ 2714 – 03/8/2016 của Bộ VHTTDL

Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 2714/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2016 nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược: “Phát triển hệ thống sản phẩm du lịch Việt Nam có giá trị gia tăng cao, đảm bảo tính bền vững và tính cạnh tranh cao”.

Chiến lược đưa ra ưu tiên phát triển có 4 dòng sản phẩm tại 7 vùng du lịch, thì có 02 dòng sản phẩm (sản phẩm du lịch văn hóa, lễ hội, cộng đồng và sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn), cụ thể:

- Ưu tiên phát triển 4 dòng sản phẩm du lịch: (1) Phát triển mạnh hệ thống sản phẩm du lịch biển, đảo cạnh tranh khu vực về nghỉ dưỡng biển, tham quan thắng cảnh biển, du lịch tàu biển. Xây dựng khu du lịch biển có quy mô, tầm cỡ, chất lượng cao, khu giải trí cao cấp; bổ sung các sản phẩm du lịch thể thao biển và sinh thái biển.
 (2) Phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá gắn với di sản, lễ hội, tham quan và tìm hiểu văn hoá, lối sống địa phương; phát triển du lịch làng nghề và du lịch cộng đồng kết hợp nghỉ tại nhà dân. (3) Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm sinh thái, chú trọng khám phá đa dạng sinh học, hang động, du lịch núi, du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn. (4) Phát triển du lịch đô thị, chú trọng khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, lối sống, sinh hoạt đô thị, kinh tế - xã hội đô thị; phát triển sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường

Đồng thời, phát triển các loại hình du lịch mới: du lịch MICE, du lịch giáo dục, du lịch du thuyền, caravan, du lịch dưỡng bệnh, du lịch làm đẹp, du lịch vui chơi giải trí... Khai thác, phát triển mạnh các giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc Việt Nam, các giá trị văn hóa nghệ thuật tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Liên kết tạo sản phẩm du lịch vùng, liên kết theo loại hình chuyên đề; liên kết khu vực gắn với các hành lang kinh tế; liên kết giữa du lịch với các ngành hàng không, đường sắt, tàu biển để tạo sản phẩm đa dạng.

Như vậy về mặt chính sách loại hình du lịch nông nghiệp đang được ưu tiên phát triển trong bối cảnh tại Việt Nam hiện nay.

3.2. Các sáng kiến địa phương phát triển du lịch, văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

3.2.1 Hà Giang: Làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới, Tuyên bố Panhou từ năm 2012, chỉ rõ sản phẩm của du lịch (Làng du lịch, với chiều sâu văn hóa) và có tiêu chí đánh giá (tương tự một số quốc gia đã làm);

 Ngày 7.2.2012, tại Khu du lịch sinh thái Panhou xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì), UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng Nông thôn mớiđã đưa ra 10 tiêu chí làm cơ sở để các huyện, thành phố tiến hành lựa chọn một làng mang đậm bản sắc các dân tộc để đầu tư xây dựng thành Làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm đảm bảo phục vụ khách du lịch. Trong 5 năm qua, 100% các huyện, thành phố đã xây dựng đề án và phê duyệt, ban hành Nghị quyết chuyên đề; quyết định thành lập Ban chỉ đạo phát triển du lịch của huyện, thành phố; xây dựng bộ tiêu chí về công việc của gia đình, thôn, xã trong xây dựng Làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng nông thônmới… Tính đến năm 2017, toàn tỉnh ra mắt được 36 Làng văn hóa du lịch cộng đồng, trong đó có 16 làng đăng ký thực hiện theo tuyên bố Panhou. Tiêu biểu, một số làng đón được lượng khách cao như huyện Quản Bạ từ năm 2012 đến nay đón tiếp trên 10.000 lượt khách đến tham quan tại thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ. Tổng số Làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí được UBND tỉnh công nhật 8 làng/7 huyện, thành phố… Nhìn chung, sau 5 năm tiến hành xây dựng theo tiêu chí Panhou nhìn chung đã đem lại diện mạo mới và làm thay đổi bộ mặt nông thôn một cách rõ rệt. Một bộ phận lớn cộng đồng dân cư nông thôn đã thấy được vai trò của phát triển du lịch đối với đời sống kinh tế của địa phương và hưởng ứng với chủ trương phát triển du lịch cộng đồng. Cùng với đó, theo tiêu chí Panhou đến nay cơ bản các huyện, thành phố đều đạt và vượt tiêu chí qua các năm…

3.2.2 Lào Cai: Mô hình làng Văn hóa du lịch

Tại các Bản Dền, Cát Cát, Na Rin, dần hình thành mô hình làng du lịch văn hoá. Các yếu tố của mô hình có nội dung cụ thể như sau:

Yếu tố thứ nhất là làng du lịch văn hoá phải có các cảnh quan môi trường sạch đẹp, có sắc thái tộc người, cụ thể: (1) Cảnh quan thiên nhiên đẹp: Có rừng cây, suối, thác, núi, hang động… đồng thời phải mang bản sắc đặc trưng văn hoá từng tộc người, từng vùng. Làng của người Hmông có đặc trưng khác với làng người Tày, người Giáy. Đặc trưng này phản ánh cả ở cấu trúc không gian vật chất của làng gồm: đường làng, không gian ở, không gian sản xuất (nương rẫy, ruộng bậc thang, cánh đồng…). Thậm chí ngay cả các cây trồng ở làng cũng trở thành những đặc điểm để phân biệt làng người Hmông với làng người Giáy. (2) Môi trường cư trú của dân làng phải đảm bảo yếu tố sạch, hợp vệ sinh (có nguồn nước sạch, chuồng trại gia súc làm xa nhà, nhà nghỉ phải có công trình vệ sinh, đường làng sạch sẽ…). Đồng thời môi trường đó cũng an toàn , không có các sự cố như lũ quét, cháy rừng, nhiễm xạ…

Yếu tố thứ hai là làng du lịch văn hoá phải có các di sản văn hoáphong phú và mang tính độc đáo, hấp dẫn đối với du khách. (1) Di sản văn hoá vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị văn hoá khoa học lịch sử bao gồm: kiến trúc nhà cửa, các công trình văn hoá tôn giáo, các di tích, danh lam thắng cảnh, các di vật về nghề thủ công, trang phục truyền thống… (2) Di sản văn hoá phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, Di sản văn hoá phi vật thể ở các làng du lịch văn hoá bao gồm lễ hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng dân gian, văn nghệ dân gian, các tri thức về bí quyết ẩm thực, chữa bệnh… Các di sản này càng hấp dẫn với du khách hơn khi nó khác lạ với các làng du lịch văn hoá xung quanh, có sắc thái riêng. Càng lạ, càng độc đáo sẽ càng thu hút du khách.

Yếu tố thứ ba là khai thác các nguồn lực tài nguyên du lịch văn hoá nhằm phục vụ các hoạt động du lịch (1) Khai thác các tài nguyên, nguồn lực nhằm đáp ứng nhu cầu xem, giải trí của du khách như tổ chức tham quan cảnh đẹp thiên nhiên, tổ chức lễ hội, sinh hoạt văn hoá, giới thiệu trình diễn văn nghệ dân gian… (2) Khai thác các nguồn lực, tài nguyên du lịch văn hoá đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống. Xây dựng các nhà nghỉ, phòng nghỉ mang phong cách dân tộc, tổ chức các cửa hàng ăn uống, nấu ăn, phòng ăn… (3) Tổ chức các dịch vụ phục vụ du lịch khác như dẫn đường leo núi, xây dựng quầy bán hàng lưu niệm gắn với nghề thủ công truyền thống…

Yếu tố thứ tư là đảm bảo đi lại cho du khách thuận lợi (có lối đi sạch sẽ thuận tiện, có đường leo núi phù hợp với môi trường tự nhiên). Đặc biệt, làng du lịch văn hoá phải nằm trong tuyến du lịch, có thị trường du lịch. Yếu tố này rất quan trọng, vì một làng dù giàu tài nguyên du lịch văn hoá đến mấy nhưng không nằm liền kề thị trường du lịch cũng rất khó thu hút du khách. Du khách không thể đi hàng trăm cây số đường vùng cao khó khăn chỉ để đến thăm một làng.

Như vậy, trong thực tế làng du lịch văn hoá được quyết định bởi ba nhóm nhân tố khác nhau:

- Nhóm nhân tố thứ nhất là các nhân tố liên quan đến sức hấp dẫn của làng du lịch văn hoá. Nhóm này bao gồm các vị trí địa lý (gần trung tâm du lịch, nằm trên tuyến du lịch), tài nguyên du lịch văn hoá (sự độc đáo và phong phú của nguồn tài nguyên).

- Nhóm nhân tố thứ hai là những nhân tố liên quan đến việc bảo đảm du khách lưu lại ở làng du lịch văn hoá. Đó là các cơ sở phục vụ việc nghỉ ngơi (cơ sở lưu trú như phòng ngủ, nhà nghỉ…), các cơ sở phục vụ ăn uống, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí (xem văn nghệ, lễ hội…), mua sắm hàng thủ công lưu niệm…

- Nhóm nhân tố thứ ba gồm những nhân tố đảm bảo giao thông cho khách đến điểm du lịch (bao gồm những điều kiện đã có và khả năng mở các tuyến đường mới thuận tiện…).

Nhóm nhân tố thứ nhất là tạo ra vẻ hấp dẫn của làng du lịch văn hoá. Nhưng nhóm nhân tố thứ hai, thứ ba lại có ý nghĩa quyết định đến việc hình thành làng du lịch văn hoá. Nhân tố thứ nhất đóng vai trò tiềm năng, còn nhóm nhân tố thứ hai, thứ ba mới biến “tiền năng” thành khả năng hiện thực. Vì vậy đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (hệ thống đường giao thông, thông tin liên lạc) và xây dựng cơ sở lưu trú, khai thác các nguồn lực văn hoá phục vụ du lịch vẫn là vấn đề cấp thiết nhằm xây dựng làng du lịch văn hoá
.

3.2.3 Quảng Ninh: Du lịch Làng quê Yên Đức, Đông Triều trong Chương trình OCOP từ 2012 (xây dựng 02 thôn Đồn Sơn và Yên Khánh)

Từ cuối năm 2011, Yên Đức đã bắt đầu khai thác mô hình “Du lịch làng quê Yên Đức” nhằm quảng bá nét đẹp làng quê đến du khách, đồng thời mở ra một hướng làm ăn mới cho người dân địa phương, thúc đẩy sự phát triển của nông thôn theo hướng bền vững. Để thực sự là điểm đến hấp dẫn, người dân nơi đây chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, tạo một diện mạo nông thôn xanh, sạch, đẹp trong mắt du khách. Điều làm du khách bất ngờ nhất chính là đội ngũ hướng dẫn viên gồm trên 30 người đều là những người nông dân thực thụ tại đây. Từ khi tham gia hoạt động du lịch, các hướng dẫn viên- những người nông dân này đã có thêm thu nhập, bình quân mỗi tháng mỗi người thu khoảng 1 triệu đồng.

Tới thăm Yên Đức, ngoài việc tham quan cảnh quan thiên nhiên, các di tích lịch sử, văn hóa, du khách còn có dịp vào tận nhà người dân để tìm hiểu về kiến trúc nhà ở truyền thống, truyền thống gia đình, phong tục thờ cúng tổ tiên, các sinh hoạt văn hóa cộng đồng (các lễ hội, các làn điệu dân ca, dân vũ như: chèo, quan họ, múa rối…), tìm hiểu nghề làm quạt, làm chổi và trải nghiệm đời sống nông nghiệp mang tính làng xã (chủ yếu là tự cung tự cấp) thông qua hoạt động làm vườn, thu hoạch rau quả, vơ cỏ, câu cá, mò cua, bắt ốc...

Với mong muốn mang lại cho du khách thêm nhiều trải nghiệm độc đáo về nông thôn Việt Nam, Yên Đức đã đầu tư xây dựng 2 ngôi Nhà Việt truyền thống – kiểu nhà đặc trưng theo văn hóa truyền thống ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, gồm 2 dãy nhà chính với sân, vườn rau, ao cá, hồ thả hoa (trước nhà). Nhà Việt nằm bên cánh đồng, gần nhà dân, tạo không gian độc đáo, hấp dẫn. Mỗi nhà đều có ba gian hai chái, được dựng trên 28 chiếc cột gỗ lim, khung gỗ được chạm khắc chi tiết tỉ mỉ. Giữa nhà là bàn thờ Phật, tổ tiên, khu vực sinh hoạt với sập gụ tủ chè. Hai chái nhà 2 bên là phòng nghỉ với đầy đủ tiện nghi dành cho du khách.

Mô hình “Du lịch làng quê Yên Đức” mới được phổ biến thực hiện tại hai thôn Yên Khánh và Đồn Sơn. Tuy nhiên, với những thành quả đạt được trong thời gian qua, sẽ tạo nền tảng vững chắc để Yên Đức tiếp tục phát huy mô hình này tại các thôn còn lại, hướng tới mục tiêu trở thành một điểm dừng chân lý tưởng của du khách
.

3.2.4 Hà Tĩnh: xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, định hướng phát triển du lịch từ 2015
Xác định xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài, gắn phát triển kinh tế-xã hội với bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống, ngay từ khi bắt đầu việc xây dựng nông thôn mới đã được quan tâm và quyết liệt thực hiện từ nhiều phía của chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh.

Nhiều địa phương đã tạo được diện mạo nông thôn mới hấp dẫn đặc sắc du khách. Có thể nhắc đến là thôn Phong Giang. Ban Phát triển thôn Phong Giang xác định được vai trò nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng thôn thành Khu dân cư mẫu của xã Tiên Điền. Theo đó, đặt rõ mục tiêu nội dung cụ thể cần làm, lập kế hoạch chi tiết sao cho phù hợp với tình hình thực tế, tuyên truyền làm chuyển biến tư duy, nhận thức cách nghĩ, cách làm của người dân phương thức tổ chức sản xuất, tăng thu nhập như cải tạo vườn tạp, quy hoạch vườn, trồng cây có hiệu quả kinh tế; tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường, xóa bỏ hàng rào bê tông, xây dựng hàng rào xanh tạo thành thói quen, thành phong trào cho các hộ dân…

Hiện thôn Phong Giang đã đạt vững chắc 11/11 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn đã xây dựng được 5 mô hình vườn mẫu, 10 vườn phát triển kinh tế; xy dựng được 4,3 km bồn hàng rào xanh, hệ thống điện chiếu sáng 100% các trục đường... Đặc biệt, thôn được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cấp tỉnh, trở thành điểm tham quan hấp dẫn của nhiều du khách, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao, thôn quê ngày càng khởi sắc.

Thôn Phong Giang được khang trang như hôm nay, đó là nhờ sự tuyên truyền của các cấp chính quyền giúp người dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cũng như sự thay đổi nhận thức, tập quán cũ của người dân. Người dân đồng thuận và tự khẳng định được việc xây dựng nông thôn mới chính là phục vụ mình, để cho mọi người tự giác tham gia từ việc chỉnh trang nhà ở, công trình phụ trợ, vườn hộ chăn nuôi, xây dựng bờ rào xanh, phát triển kinh tế hộ, vườn nhưng cũng phải bảo đảm vệ sinh môi trường.

Để làm được điều này các đảng viên trong thôn phải đi trước, làm mẫu cho người dân noi theo. “Từ khi thực hiện theo tiêu chí 20 trong Chương trình xây dựng nông thôn mới về xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, dân chưa làm thì chính những đảng viên đã tự bỏ kinh phí của mình để thực hiện xây dựng bờ rào xanh, chỉnh trang nhà ở… Như vậy, người dân đều phấn khởi, cùng tham gia, có sự thi đua trong mỗi tổ dân cư.

Và đặc biệt hiện nay, tại Phong Giang còn có hoạt động xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch homestay. Không chỉ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Phong Giang đang triển khai mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch lưu trú tại gia (homestay) trên nền nông thôn mới đặc biệt này. 

Thôn Phong Giang hiện có 15 gia đình được chọn làm mô hình du lịch homestay. Đến với homestay ở thôn Phong Giang, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu giá trị văn hóa bản địa, tập tục sinh hoạt, sản xuất, lao động, tham gia vào hoạt động lễ hội, văn hóa dân gian; cùng người dân sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống; tìm hiểu nghệ thuật kiến trúc và thưởng thức các đặc sản ẩm thực...

Ngoài ra, du khách sẽ được tham quan khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du; trải nghiệm với các hoạt động của các làng nghề làm nón; làm các món ăn đặc sản như: Khoai xéo, bánh đùm, bánh đúc… rất đặc trưng.

3.3. Bài học kinh nghiệm rút ra trong xây dựng Làng Văn hóa du lịch.

- Làng văn hóa du lịch là một mô hình phát triển KT - XH – VH và môi trường bền vững ở địa bàn nông thôn. Cơ sở lý luận đã được hiện thực hóa bằng các văn bản pháp quy của Nhà nước và thực tiễn ngày càng khẳng định tính đúng đắn và hướng đi của mô hình. Sự thành công được rút ra các bài học kinh nghiệm như sau:

- Nhà nước đóng vai trò quan trọng: Đảng, chính quyền ở huyện và xã phải nhận thức vấn đề xây dựng làng du lịch văn hoá là vấn đề quan trọng nhằm phát huy giá trị của Làng xã, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo. Nhận thức này phải được thể hiện bằng sự hành động, vào cuộc cụ thể từ lãnh chỉ đạo, quy hoạch, xây dựng kế hoach và tổ chức thực hiện

- Xây dựng mô hình Làng văn hóa du lịch trên cơ sở có sự khảo sát, phân tích, đánh giá cụ thể về tiềm năng, lợi thế của mỗi làng, đảm bảo các yếu tố để phát triển du lịch. Đồng thời thực hiện nghiệp vụ du lịch theo hướng và dần từng bước trở thành chuyên nghiệp thì Làng văn hóa du lịch mới đi đến thành công.

- Cộng đồng dân cư đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển Làng văn hóa du lịch, chỉ khi nào cộng đồng người dân được hưởng lợi từ du lịch, lúc đó làng du lịch văn hoá mới trở thành điểm du lịch hấp dẫn.

3.4. Làng văn hóa du lịch trong Chương trình OCOP

3.4.1. Quan điểm
Xây dựng mô hình Làng Văn hóa du lịch để thực hiện mục tiêu phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong bối cảnh hiện nay (phát huy lợi thế cạnh tranh quốc gia về nông nghiệp và du lịch; phù hợp với mục tiêu xây dựng nông thôn mới từ làng, xã; tạo ra sản phẩm du lịch cụ thể)

3.4.2. Mục tiêu
- Số lượng: 8- 10 làng theo QĐ 490 của TTg Chính phủ phê duyệt Chương trình OCOP

- Làng Văn hóa du lịch đạt tiêu chí 3 sao OCOP
 trở lên (Đạt được tiêu chuẩn 7797; tiêu chí về phát triển cộng đồng trong OCOP; tiêu chí về thôn khu văn hóa)

3.4.3. Cách thức triển khai

Bước 1: Đánh giá, phân tích hiện trạng về điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội, kinh tế

Bước 2: Nhận diện tài nguyên du lịch của làng (thôn, bản), mở rộng cả xã, liên xã

Bước 3: Phân tích yếu tố kinh tế về sản xuất, dịch vụ của làng, xã (Tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp sản lượng, giá trị kinh tế; các sản phẩm truyền thống, sản phẩm chủ lực của vùng; Về thương mại: dịch vụ, du lịch, lễ hội; Về Thu nhập và đời sống nhân dân)

Bước 4: Rà soát điều kiện về hạ tầng của Làng : Giao thông, cấp điện, nước sinh hoạt và sản xuất, nhà ở dân cư (phòng ở, nhà bếp, nhà vệ sinh), công trình công cộng

Bước 5: Xây dựng mục tiêu thực hiện, y/c đạt từ 3 sao trở lên: Về hạ tầng dùng chung; về hạ tầng nhà ở đón khách (homestay); .. Dự toán được nguồn vốn đầu tư; Xây dựng được các dự án nhỏ (cho công tác tổ chức thực hiện ở bước 6)

Bước 6: Tổ chức thực hiện và công tác kiểm tra đánh giá và duy trì đạt và nâng hạng: Công trác truyền thông; Công tác quy hoạch, kiến trúc; Công tác xây dựng (hạ tầng chung, quan trọng là hạ tầng nhà ở đón khách); Công tác VSMT; Công tác đào tạo nghiệp vụ du lịch; Công tác liên kết tổ chức lữ hành; Công tác phát triển sản xuất sản phẩm tiêu dùng và sản phẩm du lịch; ..

3.5. Định hướng một số địa phương phát triển Làng Văn hóa du lịch trong phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020
Tổ chức triển khai OCOP và đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch là 2 chương trình trọng điểm của quốc gia đang được ủng hộ thực thi tại nhiều địa phương của Việt Nam.. Việc hình thành các làng văn hóa du lịch cũng là một sản phẩm của chương trình OCOP thuộc nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn hướng đến việc kích thích sản xuất, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng, tạo thêm việc làm, gia tăng giá trị kinh tế và đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam. Với kỳ vọng tạo điểm đến du lịch có tính hấp dẫn và cạnh tranh cao của khu vực và quốc gia nhằm giới thiệu rõ nét không gian văn hóa du lịch gắn với các vùng nông thôn mới của Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước, trong giới hạn bài viết này, chúng tôi đề xuất ưu tiên tập trung xây dựng các làng văn hóa du lịch tại các địa phương sau: 
(1) Hà Giang: Làng VHDL Nậm Đăn, Quảng Bạ, gắn với xây dựng Thung lũng dược liệu xanh, văn hóa thảo dược vùng Á nhiệt đới

Cách trung tâm huyện Quản Bạ 6 km, thôn Nặm Đăm có tổng diện tích tự nhiên 458 ha với 51 hộ, 100% người dân tộc Dao. Nơi đây có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp, du lịch như: Đất đai màu mỡ; nhiều nhà trình tường truyền thống; có khu chế biến dược liệu; nhiều món ăn hấp dẫn và những bài hát, điệu múa dân gian của người Dao... Tất cả đã tạo nên khung cảnh và không gian đặc sắc khiến thôn Nặm Đăm ngày một thu hút đông khách du lịch. Hiện nay, tại thôn Nặm Đăm (xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ) đã trồng thành công mô hình nuôi trồng cây sâm đương quy (tên khoa học là Angelica sinensis) là một loại dược liệu quý hiếm.

Các loại hình có thể khai thác phát triển du lịch tại nơi đây: du lịch nôn nghiệp kết hợp chữa bệnh, du lịch văn hóa,…

(1) Lai Châu: Làng VHDL Sìn Suối Hồ, Phong Thổ gắn với văn hóa dân tộc Mông trên dãy Hoàng Liên Sơn

Bản Sìn Suối Hồ thuộc xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Là bản nằm trên đỉnh núi cao 1.500 mét, cách thành phố Lai Châu khoảng 30km.

Đến Sìn Suối Hồ, du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của bản làng, sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, hoà mình vào cuộc sống của dân tộc H’Mông và đặc biệt là được ngắm những vườn lan đẹp ngút ngàn, thưởng thức đặc sản đào, mận,..

Ấn tượng đầu tiên với các du khách khi đặt chân đến mảnh đất Sin Suối Hồ chính là sự gọn gàng, sạch sẽ từ nhà dân đến đường đi lối lại. Trước mỗi nhà thường có biển gỗ ghi các thông tin hướng dẫn cho khách du lịch. Dọc ven đường có những bộ bàn ghế bằng gỗ, bằng đá cho khách dừng chân hay thác nước thiên nhiên hình trái tim ấn tượng.

Hoạt động du lịch cộng đồng đang được triển khai ấn tượng tại Sìn Suối Hồ.

(2) Thanh Hóa: Làng VHDL gắn với xây dựng Công viên văn hóa tre vùng “rốn” tre luồng Việt Nam

Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam có tổng diện tích gần 160 ha, thuộc các xã Xuân Bái, Thọ Xương, Xuân Phú, huyện Thọ Xuân và xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân.

Nằm ở trung tâm đô thị Lam Sơn - Sao Vàng và vùng phụ cận, Công viên là nơi lưu giữ, phát triển các giống tre, luồng trong nước và các nước trong khu vực; khu vui chơi giải trí, giáo dục lịch sử, ý thức bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; phát triển làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái, tâm linh, kết nối với nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm khí thải nhà kính.

(3) Bến Tre: Làng VHDL huyện Chợ Lách gắn với vùng cây cảnh, cây giống và văn hóa Vườn nổi trong vùng ĐBSCL

Chợ Lách nằm trên cù lao Minh với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu và thủy văn rất thích hợp cho việc sản xuất các hoạt động nông nghiệp, trong đó nổi bật là nghề làm hoa kiểng (hoa giấy, hồng lộc, hoa hồng, trúc bách hợp, vạn niên tùng,…) và nghề trồng cây ăn trái (sầu riêng, chôm chôm, cam, quýt, bưởi, nhãn, táo, đu đủ, chuối, cóc, ổi...)

Chính các hoạt động nông nghiệp vừa nêu là thế mạnh quan trọng tạo nên cảnh quan sinh thái nông nghiệp và hình thành nên các đặc trưng sinh kế (nghề trồng cây, nghề tạo kiểng,…) để thu hút sự tham quan tìm hiểu của du khách trong và ngoài nước. Trong đó có giống cây ăn trái Cái Mơn với thương hiệu nổi tiếng từ lâu đời.

Tính đến tháng 6/018: “huyện Chợ Lách phát triển được 31 làng nghề truyền thống sản xuất cây giống - hoa kiểng với hàng ngàn hộ tham gia. Quy mô sản xuất của mỗi hộ là từ vài trăm đến vài chục ngàn sản phẩm một năm. Hàng năm, Chợ Lách cung cấp cho thị trường trên 17 triệu cây giống và 12 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại. Sản phẩm làm ra, một phần nông dân bán tại vườn, đa phần vận chuyển đi bán các nơi trong và ngoài tỉnh. Cái nôi của làng nghề là ở khu vực Cái Mơn, tại đây, quá trình hình thành các làng nghề diễn ra mạnh mẽ nhất, đặc biệt là xã Vĩnh Thành có 12/12 ấp của xã được công nhận làng nghề, mỗi năm cư dân địa phương cung cấp cho thị trường hơn 3 triệu sản phẩm hoa kiểng”.

Bên cạnh đó, Chợ Lách là địa phương hội tựu nhiều tôn giáo khác nhau: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo… Đến với Chợ Lách, du khách có cơ hội tìm hiểu các giá trị văn hóa tâm linh tại các không gian như nhà thờ Cái Mơn (xây dựng năm 1872), chùa Kim Long,..

Chợ Lách còn là nơi sinh thành nên những danh nhân nổi bật của Việt Nam. Tiêu biểu là nhà bác học Trương Vĩnh Ký. “Hiện nay nơi quê hương của Trương Vĩnh Ký (xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách) có một trường THPT mang tên ông. Ngoài ra ông được xem là người có công với nghề làm vườn ở Cái Mơn. Các giống cây ăn trái như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, bòn bon đều do ông đem từ Pinang mỗi khi bãi trường về thăm nhà”.

Như vậy Chợ Lách là nơi có hệ sinh thái cảnh quan nông nghiệp đặc biệt. Đồng thời là nơi lưu giữ các không gian văn hóa ký ức và hiện sinh đặc sắc. Chính các giá trị tài nguyên du lịch vừa nêu là nền tảng “cốt lõi” để hình thành nên các sản phẩm du lịch độc đáo cho địa phương.
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CHUYÊN ĐỀ 5
 CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI, XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VÀ GIẢI PHÁP

1. Những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế nông thôn ở Việt Nam
1.1. Tổng quan 30 năm đổi mới phát triển nông thôn ở Việt Nam

Thực hiện chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 05/4/1988 về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp. Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, thường được gọi là “Khoán 10”, đã tạo ra những bước phát triển đột phá cho nông nghiệp Việt Nam thời kỳ đổi mới. Từ một quốc gia thiếu đói, Việt Nam đã xuất khẩu trên 1,4 triệu tấn gạo chỉ sau ba năm đổi mới và cho đến nay đã trở thành một trong 15 quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất trên thế giới. Không những thế, ngay trong “Khoán 10”, những định hướng về xây dựng nông thôn mới đã được đặt ra về quy hoạch nông thôn, phát triển hạ tầng, tổ chức sản xuất, xây dựng đời sống nông thôn no ấm, đoàn kết, thực hiện dân chủ hóa và công khai hóa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động… Có thể nói, tư duy và đường lối về xây dựng nông thôn mới đã được hình thành ngay từ những ngày đầu đổi mới.

Sau 10 năm đổi mới, trên cơ sở đánh giá những thành tựu và hạn chế trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, Ban Bí thư đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 10/11/1998 về một số vấn đề phát triển nông nghiệp và nông thôn, trong đó đưa ra những mục tiêu chiến lược như: giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn; xóa hộ đói, giảm tỷ lệ nghèo; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, chú trọng phát triển thuỷ lợi, bảo đảm giao thông đến trung tâm xã, có đủ trường học, trạm y tế và nước sạch; bảo vệ môi trường sinh thái, ngăn chặn nạn phá rừng; thực hiện tốt quy chế dân chủ, ổn định chính trị xã hội nông thôn. Đây là cơ sở ra đời nhiều chương trình, dự án trọng điểm về phát triển nông thôn trong giai đoạn này như: Chương trình phát triển KTXH các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi (Chương trình 135); Chương trìnhnước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Chương trình xóa đói, giảm nghèo và việc làm; Dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn; Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (dự án 661)… Đặc biệt, để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 18/3/2002 về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010.

Sau 20 năm đổi mới, tình hình phát triển nông thôn ở Việt Nam đã đạt nhiều quả tích cực: hạ tầng KTXH được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của dân cư ở hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện; xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả to lớn; hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố; dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Năm 1994 chỉ có trên 50% số hộ nông thôn có điện thì năm 2006 điện đã được thắp sáng tới 93,3% số hộ nông thôn; cũng năm 2006, kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê cho thấy đã có 96,7% số xã có đường ô tô đến trụ sở xã; 99,6% số xã có trường tiểu học; 90% số xã có điểm bưu điện văn hóa; 99,3% số xã có trạm y tế; 35,3% số xã có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; 79,2% số xã có cán bộ khuyến nông; vốn tích lũy bình quân 1 hộ nông thôn là 6,7 triệu đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2001…

Tiến trình phát triển nông thôn ở Việt Nam sau 20 năm đổi mới tuy đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, song bức tranh nông thôn vẫn còn nhiều khoảng tối lớn: phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng KTXH còn yếu kém, không gian nông thôn bị phá vỡ, môi trường ngày càng ô nhiễm, năng lực thích ứng, đối phó với thiên tai còn nhiều hạn chế, nhiều vấn đề xã hội phát sinh… Chính vì thế, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đặt ra yêu cầu đối với xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh mới: “Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng KTXH hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường”.

Cho đến nay, sau 30 năm đổi mới đất nước, 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, và đặc biệt là 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, nông thôn Việt Nam đã phát triển tương đối toàn diện, chất lượng đời sống dân cư không ngừng được nâng cao, chức năng kinh tế - xã hội - môi trường được phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KTXH của đất nước. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ra đời sẽ tiếp thêm động lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn, phát huy lợi thế và nội lực sẵn có, hướng tới xây dựng NTM phát triển toàn diện và bền vững.

1.2. Một số thành tựu trong phát triển nông thôn

1.2.1. Kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường mạnh mẽ

Theo kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 của Tổng cục Thống kê, tại thời điểm 01/7/2016, khu vực nông thôn cả nước có 8.978 xã và 79.898 thôn, ấp, bản (sau đây gọi chung là thôn). 

Thống kê cho thấy kết cấu hạ tầng KTXH khu vực nông thôn đã cải thiện đáng kể: Hệ thống điện đã đến với tất cả các xã và hầu hết cả thôn (100% số xã và 97,8% số thôn có điện); Hệ thống giao thông nông thôn phát triển mạnh về số lượng và chất lượng (99,4% số xã có đường ô tô từ huyện đến xã; 93,3% số thôn có đường ô tô đến trụ sở xã; 96,4% số xã có đường nhựa, bê tông từ xã tới huyện; 96,9% số xã và 90,3% số thôn có đường trục xã, trục thôn được nhựa, bê tông hóa); Hệ thống trường lớp mầm non và phổ thông khu vực nông thôn được củng cố và nâng cấp (99,4% số thôn có trường mầm non, trong đó 72,3% được kiên cố, 27% bán kiên cố; 99,3% số xã có trường tiểu học, trong đó 81,3% được kiên cố, 18,4% bán kiên cố); Hệ thống thiết chế văn hóa thông tin đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin của dân cư khu vực nông thôn (58,4% số xã có nhà văn hóa xã; 62,3% số xã có sân thể thao xã; 98,1% số xã có tủ sách pháp luật; 78,7% số thôn có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; 64,1% số thôn được công nhận Làng văn hóa; 20,7% số xã có trạm bưu điện xã và 83,5% số xã có điểm bưu điện văn hóa xã); Hệ thống y tế ngày càng hoàn thiện (99,5% số xã có trạm y tế; 33,8% số xã có cơ sở y tế khác như trung tâm y tế, phòng khám chữa bệnh; 77,2% số xã có cơ sở kinh doanh tân dược); Hệ thống cung cấp nước sạch mở rộng phạm vi phục vụ (50,1% số xã có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung); Hệ thống hạ tầng bảo vệ môi trường được cải thiện (35,8% số xã và 24,4% số thôn có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt chung. 63,5% số xã có thu gom rác thải sinh hoạt; 21% số xã có điểm thu gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật)… 

1.2.2. Hình thức hỗ trợ kinh tế nông thôn phát triển rộng khắp

Cũng theo kết quả điều tra năm 2016 của Tổng cục Thống kê, các hình thức hỗ trợ cho kinh tế nông thôn đã phát triển rộng rãi và đa dạng: Hệ thống tín dụng, ngân hàng từng bước mở rộng mạng lưới hoạt động (20,1% số xã có ngân hàng, chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động. Kết quả điều tra trong 12 tháng trước thời điểm 01/7/2016, có 73,1% hộ đã được vay vốn trong tổng số 30,1% hộ nông thôn có nhu cầu vay vốn);Hệ thống chợ truyền thống và chợ dân sinh được củng cố, góp phần đẩy mạnh giao lưu hàng hóa trên địa bàn nông thôn (61,1% số xã có chợ, trong đó 66,8% số chợ nông thôn được xây dựng kiên cố và bán kiên cố); Các dịch vụ hỗ trợ khác ngày càng đa dạng (91,4% số xã có cán bộ khuyến nông, lâm, ngư nghiệp; 97,3% số xã có cán bộ thú y. Mạng lưới khuyến nông, khuyến ngư và thú y đã mở rộng tới cấp thôn với trên 33,6% số thôn có cộng tác viên khuyến nông, khuyến ngư, 38,3% số thôn có cộng tác viên thú y. Trên địa bàn nông thôn cũng đã có 82,6% số xã có điểm và cửa hàng cung cấp giống, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất và thu mua sản phẩm nông, lâm, thủy sản)…

1.2.3. Kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh

Nông nghiệp là lĩnh vực sản xuất chính ở khu vực nông thôn, được coi là bước khởi đầu của công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam. Thành tựu phát triển nông nghiệp thể hiện ở một số điểm chính như: Tăng trưởng cao và liên tục (giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân tăng 4,06%/năm giai đoạn 1986-2015); Đảm bảo an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của dân cư (luôn đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực tế khoảng 130 kg gạo/người/năm và hàng năm còn xuất khẩu khoảng 5-6 triệu tấn gạo); Hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo thuận lợi cho áp dụng khoa học - kỹ thuật để thâm canh, cơ giới hóa, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm (vùng trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long; vùng cây công nghiệp ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ; vùng chè ở các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc; vùng nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long và các dải ven biển. Ở phạm vi cấp tỉnh có vùng rau và chè ở Lâm Đồng, thanh long ở Bình Thuận, vải thiều ở Bắc Giang…); Xuất khẩu nông sản không ngừng tăng cao (giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam tăng bình quân 12,7%/năm giai đoạn 2011-2016, giá trị xuất khẩu năm 2017 đạt 36,37 tỷ USD với 6 nhóm hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD); Cơ cấu lại ngành nông nghiệp bước đầu đem lại kết quả tích cực (trong ba năm 2013-2016, giá trị sản xuất toàn ngành tăng trung bình 3,4%/năm; các địa phương đã chuyển đổi được khoảng 390.000 ha đất gieo trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, trồng ngô, cây màu và cây làm thức ăn chăn nuôi; chăn nuôi chuyển từ hình thức nhỏ, lẻ, phân tán sang hình thức trang trại, gia trại; khoa học công nghệ được ứng dụng rộng rãi và hiệu quả cùng với nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, thông minh).

1.2.4. Thị trường nông sản phát triển mạnh

Với năng lực tốt về cung sản phẩm nông lâm thủy sản (NLTS), Việt Nam đã từng bước khẳng định mình trên thị trường toàn cầu. Việt Nam cũng có những bước tăng trưởng ấn tượng về xuất khẩu trong những năm qua nhờ mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia tích của trong các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) cả song phương và đa phương. Cụ thể: Tổng giá trị xuất khẩu NLTS của Việt Nam 2017 đạt 36,4 tỷ USD tăng trên 14 lần so với năm 1995 kể từ khi bắt đầu tham gia vào khối ASEAN, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân 12,9% năm.Một số mặt hàng NLTS của Việt Nam có tỷ trọng về giá trị xuất khẩu và vị trí rất cao trên thế giới như: tiêu, điều, tôm, cá tra, cà phê, đồ gỗ nội thất, lúa gạo.

Mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia sâu vào chuỗi giá trị nông sản, thực phẩm quốc tế. Việc hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và đa dạng đã tác động tích cực đến quá trình nông sản Việt Nam thâm nhập vào thị trường thế giới. Thị trường xuất khẩu của Việt Nam đã mở rộng đến 240 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2011-2016 tăng bình quân 12,7%/năm. Môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Trở thành nước xuất khẩu hàng đầu đối với nhiều loại nông sản. Hiện nay, Việt Nam thuộc nhóm 20 nước xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn trên thế giới, với 10 mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt kim ngạch hàng năm trên 1 tỷ USD. Các mặt hàng như hồ tiêu, hạt điều, cà phê, gạo có vị thế cao trên thị trường thế giới. Nông nghiệp nước ta đã trở thành một nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc.

Tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng chế biến và có giá trị gia tăng cao.Việc đàm phán, ký kết FTA về mở cửa thị trường cho các sản phẩm chế biến đã cải thiện chất lượng và giá trị nông sản xuất khẩu. Chẳng hạn, trước năm 2015, thị trường EU áp dụng thuế suất 0% đối với cà phê nguyên liệu và từ 15-20% đối với cà phê chế biến - đây là một mức thuế mà cà phê chế biến Việt Nam rất khó cạnh tranh được với các nước khác. Kể từ khi Việt Nam ký kết Hiệp định thương mại tự do với EU, Liên minh Kinh tế Á - Âu, Hàn Quốc, cà phê chế biến của Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường này chỉ còn phải chịu thuế 0 - 5%. Kể từ năm 2016, xuất khẩu cà phê rang xay và hòa tan đã tăng, tuy lượng cà phê chế biến xuất khẩu còn chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn với khoảng 4% tổng lượng cà phê xuất khẩu, nhưng giá trị chiếm tới 10% tổng giá trị xuất khẩu của cà phê.

Cơ sở hạ tầng thương mại, logistics từng bước được cải thiện. Kể từ năm 2010 đến nay, tăng trưởng kim ngạch nông sản xuất khẩu luôn đạt hơn 2 lần tốc độ tăng GDPnên cơ sở hạ tầng thương mại và dịch vụ phụ trợ ngành thương mại (logistic, tài chính ngân hàng, XTTM) đã có những cải thiện đáng kể nhằm giải quyết vấn đề “khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng nhanh hơn tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng”. Sự thay đổi theo hướng tích cực đối với cơ sở hạ tầng thương mại nông sản có thể thấy ở hệ thống kho bãi, cảng, năng lực bốc dỡ ở khu vực ĐB.SCL và TP.HCM; các chợ đầu mối nông sản đã hình thành và phát triển tại các thành phố lớn; hậu cần nghề cá đã bước đầu hoạt động ngay trên biển; một số ngành hàng nông sản chủ lực đang triển khai và đưa vào hoạt động “sản giao dịch”; hoạt động kết nối hàng hóa từ vùng sản xuất đến các siêu thị đã được duy trì và từng bước hoàn thiện. Hầu hết các mặt hàng nông sản xuất khẩu đã được thông quan theo hình thức “luồng xanh” và để thực hiện điều này thì một loạt các cải cách trong lĩnh vực dịch vụ phụ trợ và thủ tục hải quan đã thực hiện và ngày càng cải thiện.

1.2.5. Kinh tế nông thôn phát triển đa dạng và chuyển dịch tích cực

Trong những năm qua các hoạt động phát triển du lịch, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn cũng đạt được nhiều bước tiến quan trọng. Du lịch sinh thái nông thôn đang trở thành một điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đem lại thu nhập cao cho người dân nông thôn. Các làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, làng nghề trồng hoa, cây cảnh, làng nghề chế biến (làm bún, miến, bánh tráng,…), sản xuất đồ gỗ, tơ lụa, thiết bị cơ khí… được duy trì và phát triển, không những đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới. Các loại hình dịch vụ bán hàng, ăn uống, giải trí, sửa chữa máy móc, phương tiện xuất hiện ngày càng nhiều ở khu vực nông thôn, đáp ứng nhu cầu tại chỗ cho người dân.

Cơ cấu kinh tế nông thôn có sự chuyển dịch tích cực, theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nghề nông, lâm nghiệp và thủy sản: Chuyển dịch cơ cấu hộ sang phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (năm 15,99 triệu hộ nông thôn, trong đó 53,7% số hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 0,96 triệu hộ so với năm 2011); Chuyển dịch cơ cấu lao động sang phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (năm, số lao động trong độ tuổi lao động có khả năng lao động ở khu vực nông thôn là 31,02 triệu người, trong đó, tỷ lệ lao động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 51,4% tổng số lao động nông thôn, giảm 8,2 điểm phần trăm so năm 2011).

1.2.6. Đời sống văn hóa nâng cao, an ninh trật tự được đảm bảo

Những kết quả tích cực từ phát triển hạ tầng và kinh tế đã từng bước đảm bảo cuộc sống vật chất cho người dân nông thôn. Cùng với đó, đời sống tinh thần ở nông thôn cũng được cải thiện đáng kể. Nông thôn là nơi diễn ra những phong trào sôi nổi về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các lễ hội truyền thống được duy trì và phát triển cùng với việc thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục, mê tín, dị đoan… Công tác giữ gìn an ninh trật tự được đảm bảo, các tệ nạn ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút được kiềm chế và quản lý nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, đoàn thể và cộng đồng dân cư. Việc phòng chống bạo lực gia đình, đảm bảo bình đẳng giới, các hoạt động tương thân tương ái được tuyên truyền và thực hiện rộng rãi. Nhiều hoạt động trồng cây xanh, thắp sáng đường quê, bảo vệ môi trường… đã được cộng đồng dân cư tích cực tổ chức thực hiện tạo nên nhiều vùng quê nông thôn trong lành, sáng, xanh, sạch, đẹp.

1.2.7. Công tác giảm nghèo đạt kết quả ấn tượng

Công tác giảm nghèo của Việt Nam đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Việt Nam đã đạt được những kết quả xuất sắc được quốc tế công nhận trong lĩnh vực xoá đói, giảm nghèo: theo chuẩn nghèo quốc tế (gồm cả nghèo về lương thực, thực phẩm và phi lương thực, thực phẩm), tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam đã giảm mạnh, từ 58,1% năm 1993 xuống 24,1% năm 2004. Như vậy, chỉ trong vòng hơn mười năm Việt Nam đã giảm gần 60% số hộ nghèo.

Theo báo cáo “Bước tiến mới – Giảm nghèo và Thịnh vượng chung ở Việt Nam” (Ngân hàng Thế giới, 2018), tỷ lệ người nghèo giảm từ 20,8% năm 2010 xuống 9,8% năm 2016. Đặc biệt, tỷ lệ nghèo của các nhóm dân tộc thiểu số giảm đáng kể trong những năm gần đây: từ 57,8% năm 2014 xuống 44,6% năm 2016, đây là mức giảm mạnh nhất trong hai thập kỷ qua và đánh dấu lần đầu tiên việc giảm nghèo ở các dân tộc thiểu số tác động đến giảm nghèo chung của cả nước. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đến cuối năm 2016 là 8,23%.

1.2.8. Một số thành tựu trong xây dựng nông thôn mới

Qua 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, cho đến nay chương trình đã đạt được một số kết quả tích cực sau: hệ thống chính sách và bộ máy tổ chức cơ bản hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương triển khai thực hiện; đã hình thành được một hệ thống chỉ đạo, quản lý, giúp việc đồng bộ từ trung ương tới địa phương; đã hình thành được Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ở cấp xã, cấp huyện và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đã linh hoạt điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp về cơ chế, chính sách thực hiện (tiêu chí, phân bổ nguồn lực, xét đạt chuẩn, đào tạo, tổ chức bộ máy…); đã phân cấp, trao quyền cho các địa phương trong nhiều hoạt động để tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong quá trình triển khai; đã huy động được sự tham gia của toàn xã hội, từ các tổ chức chính trị - xã hội cho đến các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, cơ quan truyền thông, tổ chức quốc tế và đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng của cộng đồng dân cư nông thôn. Kết quả đạt chuẩn nông thôn mới tăng mạnh: năm 2010 chưa có địa phương nào đạt chuẩn và có tới gần 4.000 xã dưới 5 tiêu chí, đến tháng 7/2018 đã có 3.370 xã (37,76%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 53 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 14,25 tiêu chí/xã, chỉ còn 103 xã dưới 5 tiêu chí…

1.3. Một số tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế ở nông thôn

Bên cạnh những thành tựu đạt được trong phát triển nông thôn nói chung và kinh tế nông thôn nói riêng, các hoạt động phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn còn tồn tại một số hạn chế cơ bản sau: 

1.3.1. Kinh tế nông nghiệp phát triển còn thiếu bền vững

Quá trình phát triển nông nghiệp vẫn còn nhiều yếu tố thiếu bền vững, thâm dụng tài nguyên. Tuy những yếu kém nội tại (tính chuyên môn hóa chưa cao, sản xuất nhỏ lẻ đang là “nút thắt” lớn về đất đai cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn…) đã được khắc phục nhiều từ khi thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhưng còn chậm chưa đáp ứng được đòi hỏi về tích tụ, tập trung ruộng đất cho phát triển nền sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn và tiêu chuẩn cao từ thị trường quốc tế. Tăng trưởng của ngành chưa vững chắc, vẫn chưa khắc phục được xu hướng giảm
 (năm 2009 đạt 1,91%, năm 2016 chỉ đạt 1,36%) và chưa đạt mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 7 khóa X là 3,5-4%/năm (trung bình giai đoạn 2008-2017 đạt 2,66%/năm), thấp hơn so với năm 2008 (4,68%).

Tốc độ phát triển chế biến NLTS chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu, cơ cấu sản phẩm chế biến chưa hợp lý, đóng góp của công nghiệp chế biến vào gia tăng giá trị chưa cao; tỷ lệ nông sản được chế biến sâu, chế biến tinh hoặc bằng công nghệ cao còn thấp, số doanh nghiệp tham gia chưa nhiều; công nghệ bảo quản sau thu hoạch chưa đáp ứng được nhu cầu tăng sức sản xuất và đòi hỏi xử lý tính mùa vụ của sản xuất nông nghiệp, tổn thất sau thu hoạch còn cao; việc sử dụng các phế phụ phẩm chưa được quan tâm đúng mức; công nghiệp hỗ trợ để hoàn thiện sản phẩm chậm phát triển. Vì vậy, vào những thời điểm thu hoạch rộ hoặc thị trường xuất khẩu có “trục trặc” đã không thể tăng chế biến, hỗ trợ tiêu thụ, giảm thiệt hại cho nông dân.

Thị trường tiêu thụ nông sản thiếu bền vững, nổi lên là vấn đề hết sức bức thiết, khi khả năng tiêu thụ chưa đáp ứng được sức sản xuất lớn và đang tăng của nền nông nghiệp hàng hóa, dẫn đến có lúc, có nơi tiêu thụ bị chậm, xảy ra tình trạng dư thừa cục bộ đối với một số sản phẩm nông nghiệp, ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập và đời sống của người sản xuất; hàng nông sản xuất khẩu phần lớn vẫn ở dạng thô
, chậm xây dựng thương hiệu cho các nông sản chủ lực quốc gia, nhiều nông sản còn phụ thuộc vào một số thị trường lớn. Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, môi trường cạnh tranh gay gắt; nhưng công tác dự báo thị trường còn yếu, công tác phát triển thị trường, xúc tiến thương mại chưa thực sự hiệu quả, chưa tạo thuận lợi cho đầu ra của nông sản trong khi tiềm năng sản xuất trong nước còn rất lớn.

Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại vào sản xuất, chế biến bảo quản còn hạn chế, chưa được “đột phá” để nâng cao giá trị gia gia tăng, sức cạnh tranh của sản phẩm, ngành, nhất là trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng hơn. Trình độ công nghệ nhìn chung còn thấp, chưa tạo sức mạnh lan tỏa và thúc đẩy nhanh quá trình thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ, thiếu liên kết, không chuyên nghiệp. Thị trường khoa học công nghệ chưa chưa tạo sự gắn kết có hiệu quả giữa nghiên cứu với đào tạo và sản xuất kinh doanh nông sản. Thực trạng này cùng với những hạn chế của công nghiệp chế biến nông sản, làm cho năng suất, chất lượng của nông sản còn thấp, chi phí sản xuất giảm chậm, dẫn đến giá thành còn cao, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Công tác quản lý chất lượng VSATTP nông sản trên phạm vi cả nước tuy đã có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn đang là vấn đề nổi lên được xã hội quan tâm, gây cản trở cho nông sản Việt Nam thâm nhập thị trường các nước phát triển.
Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa giải quyết dứt điểm một số bức xúc của xã hội; chưa lấy lại niềm tin của người tiêu dùng và đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu.

1.3.2. Phát triển thị trường nông lâm thủy sản còn một số tồn tại

Thị trường nông sản xảy ra tình trạng cân đối cung cầu còn bất ổn, tình trạng dư cung ở một số mặt hàng còn phổ biến, đặc biệt là những mặt hàng có mức độ phụ thuộc cao vào thị trường Trung Quốc như rau quả, thịt lợn.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu có mức độ phụ thuộc cao vào một số thị trường nhập khẩu. Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có mức độ phụ thuộc rất cao vào thị trường Trung Quốc như rau quả tới 76%; Cao su 58,89%; gạo 39,3% thị phần xuất khẩu.

Phần lớn nông sản xuất khẩu thô, chất lượng không đồng nhất nên khả năng cạnh tranh yếu, giá trị gia tăng thấp. Theo World Bank (2016), kim ngạch xuất khẩu sản phẩm thô của Việt Nam chiếm tới 82,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Giá trị gia tăng của ngành chế biến nông sản Việt Nam chỉ bằng 1/4 so với Thái Lan (World Bank). 

Chi phí bán hàng và logistic đối với nông sản còn khá cao. Hầu hết các loại nông sản bán đến tay người tiêu dùng có giá tăng quá nhiều so với giá cổng trại. Nguyên nhân là do tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch rất cao, đặc biệt là đối với rau, quả do hệ thống hạ tầng thương mại nông sản như kho lạnh, bảo quản còn rất hạn chế. Chi phí logistics ở Việt Nam được xếp vào loại cao trên thế giới. Theo báo cáo mới công bố về “Thị trường Logistics Việt Nam 2017” cho biết chi phí logistics trên GDP ở Việt Nam là 20,9%. Trong khi đó, tỷ lệ chi phí logistics trên GDP ở Trung Quốc chỉ là 15,4%, Thái Lan thậm chí có 10,7%. Hay ở bình diện rộng hơn, trung bình khu vực châu Á – Thái Bình Dương là 13,5%; châu Âu và Bắc Mỹ là thấp nhất, chỉ có 9,2% và8,6%, trong khi mức trung bình thế giới là 11,7% (Anh Quân, 2017).

Chưa xây dựng được thương hiệu quốc gia cho các ngành hàng nông sản chủ lực. Mặc dù là nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, Việt Nam chưa xây dựng được thương hiệu quốc gia mạnh cho các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực.

1.3.3. Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn chưa tương xứng

Vốn đầu tư toàn xã hội cho lĩnh vực nông, lâm, thủy sản trong 10 năm qua (2008-2017) là 632 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng khoảng 1,9% GDP và bằng 5,8% tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả nước.

Cũng trong giai đoạn 2008-2017, tổng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển nông nghiệp và nông thôn là 1,17 triệu tỷ đồng, trong đó đầu tư cho phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp là 415 nghìn tỷ đồng, đầu tư phát triển nông thôn 755 tỷ đồng. Trong 5 năm (2013-2017), vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát triển nông nghiệp và nông thôn là 712 nghìn tỷ đồng, bằng 1,54 lần so với 5 năm trước đó (2008-2012), thấp hơn mức tăng trung bình vốn ngân sách nhà nước của cả nước (tăng 1,66 lần), như vậy nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước không đạt yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 7 khóa X đề ra. Nếu trừ yếu tố lạm phát thì vốn đầu tư trong 5 năm (2013-2017) cho nông nghiệp chỉ tăng 1,3 lần so với 5 năm trước.

Nhìn chung, mặc dù đóng góp của khu vực NLTS trong cơ cấu GDP có xu hướng giảm dần (năm 2010 chiếm 18,38%, năm 2017 chiếm 15,34%) nhưng so với vốn đầu tư cho khu vực này có thể thấy mức độ đầu tư còn thấp và chưa tương xứng với nhu cầu, tiềm lực phát triển.

1.3.4. Chất lượng lao động nông thôn yếu, năng suất lao động thấp

Theo Tổng cục Thống kê (2016), trong tổng số 31,02 triệu người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động của khu vực nông thôn, có 65,9% số lao động chưa được đào tạo nghề; 18,3% số lao động có đào tạo ngắn hạn không được cấp chứng chỉ. Trong 15,99 triệu chủ hộ nông thôn có tới 72,1% số người chưa qua đào tạo. Chất lượng lao động khu vực nông thôn thấp còn thể hiện ở tình trạng già hóa của lao động. Độ tuổi bình quân của lao động trong và trên độ tuổi lao động tăng từ 38,54 tuổi năm 2011 lên 40,16 tuổi năm 2016 và tăng ở tất cả 6 vùng trong cả nước. 

Trong thời đại tiến bộ khoa học công nghệ và kinh tế tri thức hiện nay, người lao động rất khó tìm được việc làm khi không có tay nghề hoặc tay nghề thấp và càng khó khăn đối với đối với những người tuổi cao nhưng vẫn chưa được đào tạo nghề. Cho dù tìm được việc làm thì vị trí làm việc cũng không bền vững vì ngày nay người ta coi trọng lao động tri thức, lao động có tay nghề cao, hơn là toàn dụng lao động. Do vậy, chất lượng lao động khu vực nông thôn nước ta ở mức thấp đang là trở ngại lớn đối với việc bố trí việc làm cho người lao động. Đồng thời cũng là trở ngại lớn đối với việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung trên địa bàn nông thôn.

Theo báo cáo thống kê tình hình KTXH năm 2017 của Tổng cục Thống kê, năng suất lao động toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2017 ước tính đạt 93,2 triệu đồng/lao động (tương đương khoảng 4.159 USD/lao động). Tính theo giá so sánh năm 2010, năng suất lao động toàn nền kinh tế năm 2017 tăng 6% so với năm 2016, bình quân giai đoạn 2011-2017 tăng 4,7%/năm.

Vấn đề đặt ra là mặc dù năng suất lao động của Việt Nam thời gian qua tuy có sự cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm và là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực ASEAN. Tuy nhiên, mức năng suất của Việt Nam hiện nay vẫn rất thấp so với nhiều nước trong khu vực. Tính theo sức mua tương đương năm 2011, năng suất lao động của Việt Nam năm 2016 đạt 9.894 USD, chỉ bằng 7% của Singapore; 17,6% của Malaysia; 36,5% của Thái Lan; 42,3% của Indonesia; 56,7% của Philippines và bằng 87,4% năng suất lao động của Lào". 

Đặc biệt, chênh lệch về năng suất lao động giữa Việt Nam và các nước trong khu vực tiếp tục gia tăng. Chênh lệch mức năng suất lao động (tính theo PPP năm 2011) của Singapore và Việt Nam tăng từ 115.087 USD năm 2006 lên 131.333 USD năm 2016; tương tự, của Malaysia từ 39.806 USD lên 46.190 USD; Thái Lan từ 14.591 USD lên 17.208 USD; Indonesia từ 10.100 USD lên 13.496 USD; Philippines từ 6.691 USD lên 7.561 USD; Lào từ 220 USD lên 1.422 USD. 

Lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản hiện chiếm khoảng 40% lao động cả nước, nhưng đóng góp của ngành nông nghiệp trong cơ cấu GDP cả nước chỉ chiếm 15,34%. Điều này cho thấy ngay trong nội bộ nền kinh tế, năng suất lao động trong nông nghiệp nói riêng (lao động nông thôn nói chung, chiếm trên 66% lao động cả nước) còn rất thấp. Trong khi đó khu vực công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn phát triển chưa đủ lớn về quy mô, mạnh về khả năng tạo việc làm, dẫn đến lao động nông nghiệp dư thừa, thiếu việc làm đang tạo sức ép lớn đối với các địa phương và khu vực nông thôn, đặc biệt trong bối cảnh KH&CN ngày càng phát triển. 

1.3.5. Các hình thức sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa hiệu quả

Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa lớn, tập trung: 

Kinh tế hộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số hộ ở nông thôn (chiếm 53,9%), quy mô sản xuất hộ nhỏ lẻ
 (trung bình chỉ đạt 0,18 ha/thửa và 2,5 thửa đất/hộ), chưa được tổ chức lại và đang trở thành lực cản quá trình tập trung đất đai hình thành vùng nguyên liệu cho sản xuất lớn, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao và cơ giới hóa, ảnh hưởng đến khả năng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Hộ gia đình nông dân với diện tích đất được phân chia phân tán, manh mún (diện đất nông nghiệp trung bình chỉ 0,45 ha/hộ) đang cản trở việc ứng dụng cơ giới hóa, khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả và giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích đất, gây khó khăn cho quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất.

Kinh tế trang trại phát triển chưa ổn định, thiếu bền vững, chính sách phát triển kinh tế trang trại còn nhiều bất cập, chưa thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển. Hiện nay các chính sách hỗ trợ cho phát triển kinh tế trang trại còn thiếu và chưa đủ mạnh, chưa khuyến khích được các hộ bứt phá, tạo động lực và nền tảng để phát triển. 

Tổ hợp tác phát triển còn nhiều khó khăn, chưa hỗ trợ nhiều cho hộ nông dân tham gia liên kết sản xuất với doanh nghiệp. Việc phát triển các THT thời gian qua nhìn chung còn mang tính tự phát, tổ chức thiếu chặt chẽ, quan hệ hợp tác còn lỏng lẻo, không đảm bảo tính ổn định và bền vững. Chính vì thế, THT chưa được coi là một pháp nhân, một chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự, phần lớn các THT chưa thực hiện đăng ký chứng thực (gần 80%). Do đó, THT thường gặp nhiều khó khăn trong quan hệ giao dịch kinh tế, đăng ký bảo hộ thương hiệu hàng hóa, hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong nội bộ. Nghị định số 151/2007/NĐ-CPtập trung vào hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng tổ trưởng tổ hợp tác, thông tin, tư vấn kiến thức về tổ hợp tác nhưng chưa hướng dẫn, hoặc chưa có quy định cụ thể về hỗ trợ khác, như vốn tín dụng không có tài sản thế chấp, vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ tiền thuê đất, hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp thị, thương mại…

Hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi, thành lập mới theo Luật HTX 2012 tăng chậm về số lượng, hiệu quả hoạt động còn thấp (tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả chỉ chiếm 33% năm 2017), doanh thu thuần chỉ đạt 1,0 tỷ đồng/HTX/năm. Rất nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đã được Chính phủ ban hành để hỗ trợ HTX NLTS. Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách còn nhiều hạn chế, số lượng và tỷ lệ các HTX tiếp cận được các chính sách rất thấp. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật HTX năm 2012 thì trong 12 nhóm chính sách hỗ trợ được thống kê mỗi năm cao nhất mới có khoảng gần 3%, thấp nhất có nhóm chỉ đạt 0,13% số HTX tiếp cận được chính sách. Nguyên nhân cơ bản một mặt do các chính sách còn chưa đồng bộ, chưa đúng trọng tâm, trọng điểm, mang tính cào bằng; bộ máy quản lý nhà nước về HTX còn nhiều chồng chéo; mặt khác do năng lực của bản thân HTX chưa đủ mạnh, nhiều HTX được thành lập không thực sự xuất phát từ nhu cầu hoạt động chung của người dân.

Sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp vẫn còn một số địa phương thực hiện chậm tiến độ so với phương án được phê duyệt. 

Doanh nghiệp nông nghiệp còn ít (chiếm dưới 1% so với tổng số doanh nghiệp cả nước), quy mô nhỏ, năng lực tài chính thấp (trên 90% là doanh nghiệp nhỏ, thậm chí siêu nhỏ)
, hiệu quả hoạt động chưa cao. 

Liên kết sản xuất giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị chưa trở thành phổ biến, chủ đạo để thúc đẩy cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao giảm chi phí trung gian, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp. Còn ít các chuỗi giá trị nông sản khép kín, có quy mô lớn hiện đại với sự tham gia và chia sẻ minh bạch chi phí, rủi ro và giá trị gia tăng giữa các tác nhân trong chuỗi. 

1.3.6. Động lực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thấp

Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP, đã gặp nhiều hạn chế vướng mắc như doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hành chính phức tạp để triển khai dự án đầu tư; các quy định về điều kiện được thụ hưởng chính sách là tương đối khắt khe, khó khả thi, nhiều tiêu chí có định mức quá cao hoặc khó xác định gây khó cho cả các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc có thể tiếp cận chính sách; quy định các lĩnh vực, địa bàn áp dụng chính sách vừa hẹp vừa không đảm bảo hỗ trợ, thúc đẩy phát triển được các chuỗi giá trị và các vùng chuyên canh cần ưu tiên gắn với tiềm năng và thế mạnh của từng vùng, từng ngành hàng; quy định quy mô dự án lớn nên doanh nghiệp nhỏ không tiếp cận được; nguồn ngân sách đảm bảo thực hiện chính sách thấp và giải ngân chậm… Nghị định 57/2018/NĐ-CP được ban hành thay thế cho Nghị định 210/2013/NĐ-CP nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên.

Một số cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp, hàng hóa tập trung, quy mô lớn chưa được ban hành hoặc chậm sửa đổi, bổ sung. Chẳng hạn Luật Đất đai 2013 cấm nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức quy định (Điều 12) và khi Nhà nước thu hồi đất Nhà nước sẽ không bồi thường về đất đối với diện tích đất ngoài hạn mức (có bồi thường tài sản đầu tư trên đất). Chính sách này làm giảm động lực tích tụ đất đai ở nông thôn. Mặt khác, Luật Đất đai năm 2013 (Điều 13) quy định theo hướng hạn chế các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư phát triển KTXH, mặc dù đã có cơ chế tự thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nhưng nhiều trường hợp khó đạt được sự đồng thuận cao của người sử dụng đất nên không thể tích tụ, tập trung được đất đai. Ngoài ra, chưa có quy định rõ ràng vai trò của Nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thuê lại hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp của nông dân nên việc triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp quy mô lớn còn gặp khó khăn.

Những cải thiện về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh chưa bền vững và còn một số chỉ tiêu chưa đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư của Chính phủ, Bộ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ khi triển khai thực hiện, nhưng chưa thật sự đảm bảo tiến độ theo quy định. Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã có nhiều tiến bộ nhưng chưa thật sự như mong muốn người dân và doanh nghiệp; Việc kết nối với các dịch vụ công trực tuyến theo cơ chế một cửa quốc gia đã hoàn thành đi vào vận hành, tuy nhiên trong quá trình vận hành đôi khi còn những lỗi không mong muốn cần khắc phục, điều chỉnh để hệ thống vận hành tốt hơn đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; Thủ tục hải quan một cửa quốc gia vẫn còn tồn đọng một số hồ sơ chưa xử lý dứt điểm.

1.3.7. Vốn tín dụng chưa đáp ứng nhu cầu

Cách tiếp cận cho tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn vẫn nặng về hỗ trợ lãi suất theo kiểu xin – cho, không tính tới nhu cầu của khách hàng. Trong khi nông dân và doanh nghiệp cần nhất là tiếp cận được nguồn vốn vay kịp thời, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu vốn và chu kỳ sản xuất kinh doanh. Vấn đề liên quan đến tài sản thế chấp còn nhiều bất cập, cứng nhắc, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay. Các thủ tục, điều kiện tiếp cận với các khoản vay mặc dù đã được rất quan tâm cải thiện nhưng vẫn còn tạo ra khá nhiều khó khăn tới người đi vay, nhất là các hộ nông dân. Bên cạnh những quy định về thế chấp, thủ tục cho vay, những quy định về đối tượng hưởng lợi của một số chính sách tín dụng cũng không hợp lý hoặc bỏ sót đã gây cản trở khả năng tiếp cận tín dụng của một bộ phận người dân sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Nhiều chính sách, chương trình tín dụng có thời gian và hạn mức cho vay chưa phù hợp với những đối tượng cụ thể làm giảm hiệu quả của các chương trình này trong hỗ trợ phát triển sản xuất.

Thu nhập của các hộ nông dân còn thấp, cùng với việc xử lý quyền sử dụng đất của người nông dân còn có những bất cập, nên việc cho vay các khoản vốn lớn để mở rộng sản xuất của hộ gia đình nông thôn là rất hạn chế. Với chính sách cho vay không có đảm bảo đến 100 triệu không đủ để thúc đẩy việc mở rộng sản xuất của các hộ gia đình, để chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu nông nghiệp, nông thôn.

Công nghệ ngân hàng cũng như mạng lưới viễn thông mới chỉ phát triển ở các vùng đô thị, đông dân, còn tại vùng sâu, vùng xa vẫn chưa phát triển, hạn chế cho việc tiếp cận tín dụng của người dân. Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại khu vực nông thôn còn nghèo nàn, chủ yếu là tín dụng truyền thống, các dịch vụ thanh toán, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tín dụng nông nghiệp còn rất hạn chế, gần như mới phát triển ở mức thử nghiệm, sản phẩm tín dụng của ngân hàng chưa bao gồm các dịch vụ hỗ trợ đi kèm.

Bên cạnh đó, phần lớn người dân ở vùng nông thôn, đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, dân trí không đồng đều; chưa tiếp cận được tiến bộ khoa học kỹ thuật nên nếu như không có một sự đảm bảo, tư vấn về việc làm kinh tế, phát triển sản xuất từ phía người cung cấp vốn thì chắc chắn họ sẽ hạn chế tiếp cận với vốn vay. Ngoài ra, vì chưa có các sản phẩm bảo hiểm đi kèm nên nếu có sự biến động lớn về giá cả, thị trường tiêu thụ, thiên tai, dịch bệnh,... thì khả năng trả nợ ngân hàng của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên các ngân hàng chỉ cho vay nhỏ giọt và vay cầm chừng
1.3.8. Thu nhập của hộ nông thôn thấp và có sự chênh lệch lớn giữa các vùng

Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người 1 tháng ở nông thôn chỉ bằng 1/2 so với thành thị, thấp hơn trung bình chung cả nước 600 nghìn đồng/người/tháng. Nguồn thu chính ở nông thôn chủ yếu là nông nghiệp nên thu nhập thấp hơn ở thành thị-nguồn thu chủ yếu từ tiền lương tiền công.

Giữa các vùng cũng có sự chênh lệch đáng kể. Vùng Đông Nam Bộ là vùng có thu nhâp lớn nhất với khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng năm 2016, sau đó là Đồng bằng sông Hồng với 3,6 triệu đồng/người/tháng. Đây là 2 vùng có thu nhập bình quân đầu người 1 tháng cao hơn so với trung bình chung cả nước. Thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc với hơn 2,0 triệu đồng/người/tháng. Các vùng còn lại có thu nhập bình quân đầu người khá thấp, dao động từ 2,4 - 2,7 triệu đồng/người/tháng, thấp hơn trung bình chung cả nước khoảng 300- 700 nghìn đồng/người/tháng.

Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành phân theo thành thị, nông thôn và phân theo vùng (Đơn vị: Nghìn đồng)

	 
	2008
	2012
	2016

	CẢ NƯỚC
	995
	2000
	3,049

	Thành thị
	1,605
	2,989
	4,368

	Nông thôn
	762
	1,579
	2,437

	Đồng bằng sông Hồng
	1,065
	2,351
	3,610

	Trung du và miền núi phía Bắc
	657
	1,258
	2,033

	Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
	728
	1,505
	2,432

	Tây Nguyên
	795
	1,643
	2,562

	Đông Nam Bộ
	1,773
	3,173
	4,485

	Đồng bằng sông Cửu Long
	940
	1,797
	2,798


Nguồn: GSO, 2018

1.3.9.Sản phẩm có chứng nhận và truy xuất nguồn gốc chưa nhiều

Tính đến thời điểm tháng 12/2017, cả nước có 1.406 cơ sở trồng trọt được chứng nhận VietGAP với diện tích khoảng hơn 18.200 ha. Trong đó rau là hơn 3.443 ha/854.000ha, chiếm 0,4%; quả là hơn 11.813 ha/857.400 ha, chiếm 1,4%; chè là hơn 1.864 ha/131.500 ha, chiếm 1,4%; cà phê là 100 ha/645.400 ha, chiếm 0,02% và lúa là hơn 979,42 ha/7.790.400 ha, chiếm 0,01%. Khoảng 500 cơ sở nuôi thủy sản với diện tích nuôi trồng thủy sản là 2.618 ha được cấp chứng nhận VietGAP và tương đương; trên 26.000 hộ chăn nuôi và trên 300 trang trại chăn nuôi được chứng nhận VietGAHP
.

Để triển khai truy xuất nguồn gốc chuỗi nông sản, nhiều tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng điện tử “QRcode” cho sản phẩm nông sản. Tuy nhiên việc truy xuất nguồn gốc nông sản đang tồn tại nhiều hạn chế như: (i) thông tin truy xuất công bố chưa đầy đủ trong toàn chuỗi; (ii) chưa kiểm tra chéo thông tin và kết nối thông tin giữa các tác nhân; (iii) không có hệ thống định danh chung cho sản phẩm, tác nhân và vùng sản xuất; (iv) thông tin chưa minh bạch và được xác nhận. Thêm vào đó Việt Nam hiện chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn về tuy xuất nguồn gốc cũng như chưa kết nối đầy đủ với quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc…

1.4. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

1.4.1. Nguyên nhân khách quan

- Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới (suy thoái kinh tế) kéo dài từ cuối năm 2008, làm giảm nhu cầu tiêu dùng, giảm giá nông sản, tăng xu thế bảo hộ mậu dịch và gia tăng rào cản thương mại ở nhiều thị trường quốc tế. Thị trường nông sản cạnh tranh ngày càng gay gắt, không ổn định và có yêu cầu khắt khe hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa, chính sách thương mại thiếu ổn định của nhiều quốc gia nhập khẩu, cộng với sự hạn chế về khả năng cung cấp thông tin và nhận thức, tư duy ngắn hạn của doanh nghiệp và người nông dân là những cản trờ không nhỏ đối với quá trình xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết ở quy mô lớn và dài hạn.

- Xuất phát điểm, trình độ phát triển kinh tế ở nhiều nơi thấp; trong khi biến đổi khí hậu gây thời tiết bất thường và tăng nguy cơ thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn.

1.4.2. Nguyên nhân chủ quan

- Nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” theo Nghị quyết Trung ương 7 khóa X ở một số nơi chưa đầy đủ, thiếu toàn diện, có tư tưởng trông chờ, ỷ lại; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện một số chủ trương, chính sách, nhiệm vụ về quy hoạch, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của cấp ủy, chính quyền ở nhiều nơi chưa hiệu quả. Tổ chức triển khai Nghị quyết, Kết luận và các cơ chế, chính sách đã ban hành chưa quyết liệt, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Sự kết nối giữa chiến lược phát triển công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp, giữa đô thị và nông thôn chưa đủ mạnh để kéo nông nghiệp, nông thôn, nông dân phát triển hiện đại. Chậm đổi mới tư duy theo hướng tăng nhanh chất lượng, giá trị sản xuất sản phẩm nông nghiệp và không chạy theo thành tích về số lượng.

- Còn chưa kịp thời trong xây dựng, phát hiện, tổng kết, nhân rộng những mô hình thực tiễn có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; chưa khai thác hết tiềm năng và nội lực của các thành phần kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất.

- Giai đoạn 2013-2017, sản xuất gặp nhiều khó khăn, nhất về thiên tai, nhiều biến động bất lợi của thị trường, những tác động của hội nhập quốc tế và sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung; hai năm 2016, 2017 do thiên tai gây thiệt hại nặng nề. 

- Cơ chế, chính sách ban hành nhiều nhưng chưa đồng bộ, mang nặng tư duy bao cấp, thiếu nguồn lực để thực hiện, đặc biệt thiếu động lực đối với nông dân (vì đối với nông dân phải có cả phong trào và lợi ích thiết thực, hiệu quả); nguồn vốn chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, nhưng cũng chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu, mức huy động từ các nguồn khác còn thấp (tổng đầu tư toàn xã hội cho nông nghiệp chỉ chiếm khoảnh 5,8%; tỷ trọng FDI nông nghiệp trong tổng FDI chung cả nước rất thấp và có xu hướng giảm, còn dưới 1% vào năm 2017; đầu tư của doanh nghiệp trong nước có tăng trong vài năm gần đây nhưng vẫn còn rất ít (số doanh nghiệp nông nghiệp chiếm dưới 1% số doanh nghiệp cả nước).

- Vai trò, trách nhiệm của khu vực công nghiệp, dịch vụ đối với hỗ trợ cho phát triển kinh tế nông thôn chưa rõ ràng, hiệu quả chưa cao.

- Những hạn chế của thị trường: Công tác phát triển hạ tầng thương mại nông sản và hệ thống logistics còn phân khúc; thông tin thị trường chưa kịp thời; xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu chưa hiệu quả; môi trường kinh doanh vẫn còn những rào cản về thuế phí, kiểm tra chuyên ngành…

2: Bối cảnh trong nước, quốc tế và xu hướng phát triển kinh tế nông thôn

2.1. Dự báo bối cảnh trong nước và quốc tế tác động tới phát triển kinh tế nông thôn những năm sắp tới

2.1.1. Hội nhập quốc tế và xu hướng toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng 

Xu hướng hội nhập đang được mở rộng, thúc đẩy thương mại và đầu tư thông qua việc dỡ bỏ các rào cản. Giai đoạn từ năm 2018 về sau được kỳ vọng sẽ chứng kiến thành công của nhiều HĐTM quan trọng như CPTPP, RCEP, thỏa thuận thương mại của Nhật bản và EU. Thực hiện cam kết tự do hóa thương mại, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Hội nhập sẽ giúp các nông nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, tăng kim ngạch xuất khẩu và thu hút dòng vốn FDI. Tuy nhiên, các HĐTM tự do thế hệ mới cũng đặt ra các tiêu chuẩn rất cao về thương mại và đầu tư, và đi kèm với nó sự quay trở lại của chủ nghĩa bảo hộ thương mại buộc nông nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ cạnh tranh có thế mạnh vượt trội về vốn, trình độ KH&CN, khả năng quản lý và khả năng tiếp cận thị trường. Hội nhập cũng làm cho nông sản Việt Nam chịu áp lực gia tăng cạnh tranh tại thị trường thế giới và thị trường nông sản trong nước. Điều đó đòi hỏi phải không ngừng cải thiện, nâng cao trình độ KH&CN và khả năng cạnh tranh để cạnh tranh công bằng trong hội nhập quốc tế. 

Hội nhập quốc tế sâu rộng cả trên thị trường hàng hóa và tài chính làm nở rộ các kênh đầu tư vào các sàn giao dịch hàng hóa NLTS. Giá hàng NLTS ngày càng gắn chặt với thay đổi giá dầu cũng như biến động trong các kênh đầu tư tài chính khác, và xu hướng biến động trong ngắn hạn thường xuyên và mạnh mẽ hơn trước.

2.1.2. Nhu cầu thị trường nông sản biến động đi kèm với nhiều yêu cầu mới

Theo dự báo của OECD, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng nông sản trên thế giới trong giai đoạn tới tiếp tục tăng lên. Trong giai đoạn 2018-2026, tiêu dùng thịt, cá dự báo thịt tăng 1,24%/năm và 1,49%/năm, nhu cầu nông sản làm nhiên liệu sinh học tăng bình quân 3-5%/năm, tiêu dùng sản phẩm hữu cơ tăng bình quân 16%/năm và tiêu dùng gỗ làm nội thất tăng 10,6%/năm. Cùng với tăng trưởng về tổng cầu, cơ cấu nhu cầu cũng thay đổi cùng với tăng trưởng thu nhập theo hướng giảm ăn ngũ cốc, tăng sản phẩm chăn nuôi, thủy sản, rau quả…Nhu cầu về lương thực chuyển sang nhu cầu về thức ăn chăn nuôi. Quá trình phát triển tầng lớp trung lưu diễn ra nhanh chóng cùng tốc độ đô thị hóa và họ sẽ trở thành đối tượng khách hàng ngày càng quan trọng trên thị trường nông sản thế giới, làm tăng nhu cầu về nông sản chế biến, thức ăn nhanh, đồ nội thất, sinh vật cảnh. Kèm theo đó là nhu cầu của phát triển công nghiệp đối với nguyên liệu có nguồn gốc từ nông nghiệp, đặc biệt là nhu cầu về nhiên liệu sinh học. Ở mức độ phát triển cao hơn, người tiêu dùng có xu hướng sử dụng ngày càng nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường, an toàn và có lợi cho sức khỏe con người nông sản hữu cơ, hàng hóa theo tiêu chuẩn bền vững với môi trường, hàng hóa có trách nhiệm xã hội

2.1.3. Khoa học - công nghệ ngày càng phát triển, nhất là công nghệ 4.0

KH&CN đang có bước phát triển vượt bậc, đặc biệt với cuộc Cách mạnh Công nghiệp lần thứ IV với công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet vạn vật, điện toán đám mây), công nghệ viễn thám, công nghệ sinh học, vật liệu mới, robot, công nghệ in 3D, năng lượng tái tạo mở ra tiềm năng phát triển mới cho tất cả các ngành, trong đó có nông nghiệp ở tất cả các quy mô khác nhau, với khả năng nhanh chóng truyền tải các thành quả nghiên cứu công nghệ mới vào ứng dụng trong sản xuất. Các tiến bộ KH&CN tiên tiến mở ra cơ hội cho ngành nông nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, quản lý sản xuất, nâng cao năng suất, an toàn vệ sinh thực phẩm và giá trị gia tăng cho sản phẩm. Đồng thời, các tiến bộ cũng giúp cơ giới hóa, tự động hóa, giải phóng sức lao động. Đặc biệt, các tiến bộ này có thể tạo hướng đi mới để thay đổi thể chế tổ chức sản xuất từ cách thức liên kết nông dân, cách thức liên kết quản lý chuỗi giá trị, vốn là điểm nghẽn khó xử lý của quá trình đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp ở Việt Nam. Bên cạnh đó, với các tiến bộ của KH&CN ngày càng sử dụng ít lao động, nguy cơ một lực lượng lớn mất việc và quay trở lại nông nghiệp nông thôn cần phải được tính đến trong dài hạn. Trong khi đó, bản thân ngành nông nghiệp nông thôn đang đẩy nhanh quá trình tích tụ ruộng đất và ứng dụng công nghệ cũng sẽ có ít nhu cầu lao động hơn, khó có thể thu nhận lại lực lượng lao động trở về này.

2.1.4. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ

Tác động của BĐKH tới nông nghiệp và nông thôn sẽ ngày càng gia tăng và rõ rệt hơn. Theo kịch bản biến đổi khí hậu 2016 (Bộ TN&MT), nhiệt độ ở tất cả các vùng của Việt Nam đều có xu thế tăng, lượng mưa năm cũng tăng tuy nhiên lượng mưa mùa khô ở một số vùng lại giảm. Số ngày nắng nóng cũng có xu thế tăng trên cả nước, lớn nhất là ở Bắc Trung Bộ. Hạn hán có thể trở nên khắc nghiệt hơn ở một số vùng do nhiệt độ tăng và khả năng giảm lượng mưa trong mùa khô như tại Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phân bố cây trồng, vật nuôi, đặc biệt làm giảm năng suất cây trồng và vật nuôi, gây thiệt hại lớn tới thu nhập và đời sống của người nông dân.

Một ảnh hưởng lớn khác của biến đổi khí hậu là nước biển dâng. Theo dự báo, mực nước biển sẽ dâng cao từ 50cm tới 100cm trong vòng 100 năm tới. Nếu nước biển dâng 1m, khoảng 16,05% diện tích ĐBSH; 1,47% diện tích các tỉnh ven biển miền trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận; 17,84% diện tích TP. Hồ Chí Minh; 39,40% diện tích ĐBSCL có nguy cơ bị ngập; gây mất đất ở và đất sản xuất của người dân. Nước biển dâng kết hợp với hạn hán sẽ gây ra hiện tượng xâm nhập mặn, điển hình là tình trạng xâm nhập mặn năm 2015-2016 tại ĐBSCL đã gây ra thiệt hại hơn 20,000 tỷ đồng. Điều này cũng dẫn đến những làn sóng di cư bắt buộc, điển hình tại vùng ĐBSCL, dẫn đến những thay đổi kinh tế và xã hội của vùng. 

Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết đang ngày càng phức tạp hơn, tần suất và cường độ thiên tai ngày càng lớn hơn, hậu quả là mức độ ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân càng nghiêm trọng hơn. Diễn biến thời tiết cực đoan tăng, sự tàn phá của các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ còn ảnh hưởng đến hạ tầng nông thôn, đe dọa đời sống, sức khỏe cộng đồng dân cư công thôn. Hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống giao thông nông thôn cũng bị ảnh hưởng, nhiều tuyến giao thông bị ngập lụt, xói lở mặt và nền đường.

2.1.5. Nhiều thách thức mới đặt ra đối với phát triển kinh tế nông thôn

Các thách thức đang hiện hữu và ngày càng gia tăng mức độ ảnh hưởng đến nông nghiệp nông dân nông thôn như suy giảm các nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường, lún sụt và sạt lở bờ sông ở nhiều vùng sản xuất (đặc biệt là vùng ĐBSCL). Trong khi đó, năng lực chống chịu và thích ứng điều kiện mới và rủi ro của người nông dân ở khu vực nông thôn còn hạn chế và dễ bị tổn thương. Công nghiệp hóa và đô thị hóa tiếp tục phát triển, đòi hỏi thêm không gian, lương thực và nước sạch và cạnh tranh các nguồn lực tự nhiên, đặc biệt là đất và nước vốn đang dành cho sản xuất nông nghiệp. Dự báo tăng trưởng dân số đô thị sẽ đạt khoảng 30 triệu dân trước năm 2050, tỷ lệ đô thị hóa được sẽ tăng lên 34% vào năm 2020 và đạt 40 - 50% truớc năm 2050. Các quá trình này thúc đẩy cạnh tranh các tài nguyên tự nhiên, sức ép môi trường (ô nhiễm môi trường, tăng phát thải khí nhà kính, tăng chất thải rắn và nước thải), và tăng áp lực khai thác tài nguyên đang trên đà bị cạn kiệt.

2.2. Dự báo xu hướng phát triển kinh tế nông thôn những năm sắp tới

2.2.1. Ứng dụng KHCN được tăng cường mạnh mẽ

Xu hướng chung là đẩy mạnh chuyển giao các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ KH&CN vào nông thônvà tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học để tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, có giá trị kinh tế. Từng bước thực hiện cơ giới hoá trong nông nghiệp, đưa máy móc, thiết bị và áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật (phân bón, thuốc trừ sâu, kỹ thuật canh tác,..) vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. 

2.2.2. Đất đai

Xu hướng quy hoạch sử dụng đất chung cho cả nước theo hướng giảm diện tích nhóm đất chưa được sử dụng, tăng các nhóm đất về nông nghiệp, phi nông nghiệp và đất đô thị. Trong nhóm đất nông nghiệp, giảm diện tích đất sản xuất nông nghiệp và thủy sản, tăng diện tích đất lâm nghiệp, chủ yếu là đất rừng.

2.2.3. Tín dung

Chú trọng cho vay đối với hộ sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ gắn với các dự án kinh doanh có hiệu quả thuộc các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã và đang được hình thành, tập trung những ngành thương mại dịch vụ, chế biến thủy sản, cơ khí sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may..., 

2.2.4. Lao động

Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức về việc làm trong tương lai do ảnh hưởng của cách mạng công nghệ. Ngoài ra, Việt Nam hiện có năng suất lao động thấp so với nhiều nước và thiếu nguồn nhân lực chất lượng. Lao động khu vực nông thôn sẽ bị tác động mạnh mẽ và xu hướng phân bố đồng đều để phù hợp vào các ngành nghề kinh tế trong nước, lao động trong ngành nông nghiệp sẽ giảm dần và chuyển sang các ngành kinh tế khác. 

3. Gợi ý một số giải pháp phát triển kinh tế nông thôn gắn với chương trình ocop
3.1. Tăng cường ứng dụng công nghệ mới

Nghiên cng ứng dụng công nghệ mớiN KINH TẾ NÔ các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận của nông nghiệp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhận diện rõ “Nông nghiệp 4.0”, “Nông nghiệp bền vững, công nghệ cao”, “Nông nghiệp hữu cơ” và bước đi, giải pháp khoa học thực hiện trong bối cảnh mới.

Ưu tiên huy động vồn đầu tư công và đầu tư tư nhân cho các công trình hạ tầng phục vụ ứng dụng công nghệ nhằm phát triển đồng bộ cho các khu vực quy hoạch dài hạn dành cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Huy động nguồn lực tư nhân theo hình thức đối tác công-tư trong đầu tư xây dựng thí điểm các khu ứng dụng công nghệ cao theo hình thức chọn một doanh nghiệp trụ cột đầu tư, làm quy hoạch, quản lý chung và đầu tư một số cơ sở hạ tầng công nghệ cơ bản, sau đó một số nhà đầu tư thứ cấp tham gia, Nhà nước chỉ làm đối tác công đầu tư một phần nhỏ. Tập trung nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp, xây dựng các chính sách ưu đãi cho nhập khẩu và làm chủ công nghệ tiên tiến của thế giới. Đồng thời, tập trung đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng để nhanh chóng nâng cao năng lực công nghệ trong nước, trình độ thiết kế, chế tạo, ứng dụng công nghệ trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên. Mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học – công nghệ; chủ động thúc đẩy hình thành quan hệ đối tác công nghệ với một số đối tác sở hữu công nghệ nguồn và đang dẫn dắt cách mạng công nghệ 4.0 như Mỹ, Đức... nhằm tranh thủ tiếp cận công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường khoa học – công nghệ. 

3.2. Hội nhập và phát triển thị trường

Phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế; gắn với các hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Tận dụng lợi thế so sánh nổi trội, phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng xuất khẩu nông sản có chất lượng, giá trị và uy tín trên thị trường thế giới. Trên cơ sở đó, thúc đẩy đổi mới tổ chức sản xuất, phát triển liên kết chuỗi giá trị, áp dụng KH&CN, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển vững bền một cách phù hợp cho mỗi vùng, mỗi sản phẩm.
 Phát triển mạnh thị trường trong nước, hệ thống bán lẻ gắn với tiêu thụ hàng nông sản. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nội địa và khuyến khích tiêu dùng nội địa; xây dựng hình ảnh sản phẩm thông qua chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và phù hợp thị hiếu người tiêu dùng; Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng phát triển thương hiệu lớn, có uy tín, gắn với chỉ dẫn địa lý; quảng bá sản phẩm.
3.3. Đổi mới các hình thức tổ chức, liên kết, tiêu thụ sản phẩm

Để tạo môi trường thuận lợi để THT phát triển, Chính phủ cần sớm xây dựng và ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Dân sự 2015 về hợp đồng hợp tác nhằm tạp hành lang pháp lý cho các THT hoạt động. Nghị định mới cần tập trung làm rõ các giao dịch, đóng góp vốn tài sản, xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh đối với THT. Ngoài ra, Chính sách Nhà nước hỗ trợ cho THT cần tập trung vào: i) Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý THT, nhất là tổ trưởng; ii) Hỗ trợ THT phát triển lên thành HTX. Hướng dẫn các THT liên kết thành lập hoặc phát triển lên thành HTX; iii) Hỗ trợ các THT thực hiện các quy trình canh tác chung, canh tác bền vững, xây dựng thương hiệu.

Hoàn thiện thể chế và chính sách phát triển HTX nông nghiệp. Các chính sách hướng đến thúc đẩy HTX tham gia sâu vào liên kết chuỗi giá trị, giúp HTX phát triển các hoạt động có giá trị gia tăng, khuyến khích các hộ nông dân tham gia HTX. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các chương trình đạo tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý của HTX. Chú trọng đào tạo, tập huấn về bản chất HTX; xây dựng phương án, kế hoạch SXKD; marketing; quản lý hợp tác xã và kỹ thuật sản xuất an toàn cho thành viên. Kết hợp với hệ thống khuyến nông, đào tạo nghề trong nông nghiệp và các Chương trình đào tạo khác.

Đẩy mạnh triển khai Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thay thế Quyết định số 62; Xây dựng các chương trình liên kết, tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư liên kết với các HTX, THT và các hộ nông dân như: chương trình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; chương trình tín dụng liên kết chuỗi; Hỗ trợ xây dựng các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ quy mô lớn đối với các loại nông sản chủ lực; thúc đẩy sản xuất hàng hóa chuyên canh, quy mô lớn theo vùng, miền.
3.4. Nâng cao chất lượng, đảm bảo VSATTP

Tăng cường công tác phối hợp, điều phối giữa ba Bộ trong quản lý ATTP, đặc biệt cần có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương trong việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm hỗn hợp (kinh doanh sản phẩm thực phẩm do ngành y tế quản lý, sản xuất thực phẩm do ngành nông nghiệp và/hoặc ngành công thương quản lý).

- Chuyển đổi hệ thống quản lý hiện nay theo hướng tách biệt vai trò quản lý chất lượng sản phẩm với quản lý ATTP nhằm đảm bảo tính khách quan trong quản lý ATTP, tránh hiện tượng „vừa đá bóng, vừa thổi còi‟. Xây dựng hệ thống quản lý độc lập hoặc tổ chức lại hệ thống hiện có, đảm bảo rõ trách nhiệm giải trình trong quản lý chất lượng và quản lý ATTP giữa các ngành, các cấp.

- Chuyển cách tiếp cận quản lý ATTP theo hướng sử dụng các công cụ tự nguyện, trao quyền và khuyến khích cần phải được chú trọng hơn các công cụ bắt buộc, dựa vào hệ thống thanh tra, kiểm tra giám sát

- Chuyển cách tiếp cận về quản lý chất lượng, vệ sinh ATTP theo “lô hàng”, “sản phẩm” như hiện nay sang cách quản lý, truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bài bản và tăng cường phối hợp liên ngành, liên địa phương trong quản lý và truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản. Thúc đẩy sự tham gia của các tác nhân khác nhau, của xã hội vào chứng nhận chất lượng mà Hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS) đối với sản phẩm hữu cơ là một ví dụ

3.5. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn

Nghị định 57/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/4/2018 đã giải quyết được phần nào những hạn chế những vướng mắc của nghị định 210/2013/NĐ-CP. Cần sớm xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 57 và phổ biến rộng rãi đến các cấp chính quyền địa phương và doanh nghiệp để sớm đưa Nghị định vào cuộc sống.
3.6. Đa dạng hóa phương thức huy động nguồn lực

Các tạng hóa phương thức huy động nguồn lựcều kiện để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư liên kết với các HTX, T Các tg hóaàn, công ty lữ hành lớn, hãng hàng không, các cơ quan báo chí, truyền thông... cần tăng cường thông tin về các sản phẩm đặc sản các vùng, miền vào chương trình quảng bá du lịch, không chỉ trong nước mà cả quốc tế nhằm tăng cường hơn nữa liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hiện công tác marketing tổng thể chương trình trên phương diện quốc gia.

3.7. Một số giải pháp khác

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo 3 nhóm sản phẩm: (i) Nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia (những sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên và thịt lợn, gia cầm) tại những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị và ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến; (ii) Nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, dựa trên lợi thế và điều kiện cụ thể của mỗi địa phương để quy hoạch và đầu tư theo hướng như đối với sản phẩm quốc gia nhưng quy mô cấp địa phương; có chiến lược và giải pháp để mở rộng quy mô, sức cạnh tranh để bổ sung vào nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia; (iii) Nhóm sản phẩm vùng/miền là đặc sản của các địa phương, có nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý cụ thể, nhưng có quy mô nhỏ, sẽ được xây dựng và phát triển gắn với xây dựng nông thôn mới trong chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

CHUYÊN ĐỀ 6
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH OCOP

1. Cộng đồng và phát triển cộng đồng

1.1. Khái niệm cộng đồng

1.1.1. Các khái niệm về cộng đồng

Có nhiều loại cộng đồng khác nhau, từ đó có nhiều khái niệm khác nhau:

1) Là thực thể xã hội có cơ cấu tổ chức, hay nhóm xã hội, được liên kết bằng lợi ích chung trong một không gian hay thời gian nhất định, như Hiệp hội doanh nhân OCOP tỉnh Bắc Kạn.

2) Là một nhóm người sinh sống trong cùng một khu vực, chia sẻ mục đích, luật lệ xã hội chung và/hoặc ràng buộc về họ hàng, thường gặp ở các làng xã Việt Nam. 

3) Là một nhóm dân cư cùng sinh sống trong một lãnh thổ nhất định, có cùng các giá trị và tổ chức xã hội cơ bản (về địa lý), thường gặp ở các làng xã Việt Nam.

4) Là một nhóm dân cư có chung những mối quan tâm cơ bản (về nhận thức, hành vi), như cộng đồng các fan sao điện ảnh Hàn Quốc.

1.1.2. Cộng đồng tính và cộng đồng thể

- Cộng đồng tính: Là thuộc tính hay quan hệ xã hội như tình cảm, tinh thần, ý thức cộng đồng.

- Cộng đồng thể: Những nhóm người, nhóm xã hội có tính cộng đồng, với nhiều qui mô khác nhau: nhỏ (gia đinh), vừa (làng xã), lớn (quốc gia), cực lớn (nhân loại).

1.1.3. Bốn yếu tố của cộng đồng hoàn chỉnh 

- Tương quan cá nhân mật thiết với nhưng người khác.

- Có sự liên hệ về tình cảm và cảm xúc cá nhân.

- Có sự hiến dâng về tinh thần đối với những giá trị được tập thể cho là cao cả.

- Ý thức đoàn kết với những người trong tập thể.

1.1.4. Đặc tính cộng đồng 

1) Đoàn kết xã hội

Là kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì mục đích chung, là ý chí và tình cảm chung do quá trình sinh sống trong một địa vực, có mối quan hệ về huyết tộc hay láng giềng, cùng chung mục đích,... tạo ra. Nguồn gốc sâu xa là con người muốn tìm cách giải trừ sự lo âu, thất vọng, cô độc và bất an. 

Đoàn kết xã hội tạo ra sức mạnh, được thể hiện rõ ràng nhất trong các cuộc đấu tranh chống xâm lược của dân tộc Việt Nam. Trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, chúng ta đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân lại với nhau, cùng một mục tiêu đánh đuổi kẻ thù, giành lại độc lập cho dân tộc.

2) Liên kết xã hội 

Là sự tương quan giữa con người với nhau, theo đó con người được gần nhau, tương hỗ cho nhau qua các chuẩn mực và khuôn mẫu văn hoá, để cùng đạt đến những mục đích của cộng đồng. Liên kết xã hội giúp củng cố thêm tình đoàn kết giữa các thành viên trong cộng đồng.

3) Cơ cấu xã hội 

Là sự xếp đặt các thành phần tổ chức và các mối liên hệ giữa chúng. Cộng đồng là một đoàn thể con người có nhũng giá trị, chuẩn mực, khuôn mẫu, với các tương quan xã hội và vai trò được tổ chức thành cơ cấu. Giá trị chung là định hướng để con người trong cộng đồng qui tụ với nhau. 

1.1.5. Các yếu tố tạo thành cộng đồng

1) Yếu tố địa vực 

Yếu tố địa vực thường được đặt lên hàng đầu và quan trọng nhất, theo đó cộng đồng là một tập thể người định cư trên một vùng đất đai: Cùng chia sẻ điều kiện sinh thái tự nhiên và các sản phẩm nuôi trồng hay thu hái tự nhiên, có ranh giới để phân biệt cộng đồng này với cộng đồng khác. Đường phân chia ranh giới thường lấy một số mốc của tự nhiên như sông núi, đường xá…

Yếu tố địa vực thường được áp dụng trong Chương trình OCOP. Theo đó "mỗi xã một sản phẩm" chỉ là khái niệm ước lệ, theo nghĩa đen là đơn vị hành chính cấp xã ở Việt Nam. Trong thực tế cần hiểu "xã" theo yếu tố địa vực, theo đó khái niệm "xã" trong Chương trình OCOP cần hiểu là "làng xã", có thể là một xã theo hành chính, cũng có thể là một hoặc vài thôn, cũng có thể là vài xã, gồm có con người sinh sống trên một vùng đất đai, cùng chia sẻ điều kiện sinh thái tự nhiên và các sản vật ở khu vực đó.

2) Yếu tố kinh tế

Các hoạt động kinh tế giúp các cộng đồng tồn tại và phát triển. Nghề nghiệp có vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự cố kết trong cộng đồng, do cùng chung cách thức, công cụ, tư liệu sản xuất, giống, nguyên liệu, thị trường tiêu thụ,... Khác với nông thôn, ở đô thị ít có sự tác động của các yếu tố nghề vào sự cố kết của cộng đồng, có chăng thì đó là sự cố kết của các nhóm cùng nghề. Sự đa dạng và dễ dàng chuyển đổi nghề đã làm cho sự cố kết theo nghề ở đô thị không chặt.

Trong Chương trình OCOP, yếu tố kinh tế được thể hiện rõ nhất ở các làng nghề, bởi cùng chung cách thức, công cụ, tư liệu sản xuất, nguyên liệu, thị trường tiêu thụ.

3) Yếu tố văn hóa

Là một biểu thị có tính tổng hợp khi nhận biết các cộng đồng, gồm các yếu tố để nhận biết cộng đồng là: Tộc người, tín ngưỡng, hệ thống giá trị - chuẩn mực, phong tục tập quán. 

Yếu tố văn hóa của cộng đồng cũng thể hiện rõ trong Chương trình OCOP, thể hiện ở tập quán sản xuất, tâm lý dân tộc, giá trị về tiền bạc, sự giàu có,... cần được nhận diện rõ ràng, từ đó tổ chức triển khai các hoạt động hợp lý, tránh dập khuôn chung cho tất cả các cộng đồng khác nhau.

1.2. Phát triển cộng đồng

1.2.1. Khái niệm phát triển cộng đồng 

Là sự tăng trưởng về kinh tế của cộng đồng cùng với tiến bộ cộng đồng theo hướng hoàn thiện các giá trị chân, thiện, mỹ, theo chiểu hướng tiến bộ xã hội: đúng hơn, tốt hơn, đẹp hơn. Do đó, phát triển cộng đồng gồm các hoạt động:

- Cộng đồng cần xác định các vấn đề của minh (nhu cầu, mục tiêu). 

- Lựa chọn các vấn đề ưu tiên. 

- Xây dựng các chương trình hành động trên cơ sở phối hợp nguồn lực bên trong và bên ngoài. 

- Triển khai và điều chỉnh các chương trình hành động. 

- Đánh giá các chương trình hành động. 

Phân biệt tăng trưởng và phát triển: Tăng trưởng kinh tế chỉ là một chỉ số của sự phát triển. Các chỉ số phát triển bao gồm : Tăng trưởng kinh tế, như thu nhập binh quân đầu người; Phát triển xã hội, như dịch vụ y tế, giáo dục; Trong đó có chỉ số phát triển con người (Human Development Index), bao gồm : Thu nhập binh quân đầu người, tuổi thọ trung binh, trinh độ học vấn; Phát triển cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm); Phát triển bền vững, như bảo vệ môi trường. 

1.2.2. Tam giác phát triển cộng đồng

1) Tương đối: Phát triển cái này có thể kém phát triển cái kia. 
2) Đa dạng: Do có nhiều loại hình cộng đồng khác nhau, việc phát triển cộng đồng cũng đã dạng, phù hợp. 
3) Bền vững: Thể có thể thay đổi nhưng tính không thay đổi, nghĩa là việc phát triển cộng đồng là bền vững khi các đặc tính của cộng đồng (như đoàn kết xã hội, liên kết xã hội,...) không thay đổi.
1.2.3. Các quan điểm định hướng trong phát triển cộng đồng 

Có nhiều quan điểm về phát triển cộng đồng. Tuy nhiên, các nhà phát triển cộng đồng thường dễ dàng thống nhất các quan điểm định hướng chính trong phát triển cộng đồng là:

- Phải xuất phát từ nhu cầu của người dân (từ dưới lên).

- Đồng bộ trên mọi khía cạnh (kinh tế, xã hội, văn hoá).

- Sự tham gia của quần chúng/cộng đồng.

- Tạo được chuyển biến xã hội: Thay đổi được nhận thức và hành vi. 

- Không làm thay, làm cho. 

- Nghiên cứu nền tảng là quan trọng. 

1.2.4. Các thể chế xã hội tham gia vào phát triển cộng đồng

Có nhiều quan điểm về các thể chế tham gia vào phát triển cộng đồng, như quan điểm mô hình 4 nhà (nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học), 5 nhà (thêm nhà băng), 6 nhà (thêm nhà báo),... Trong Chương trình OCOP, quan điểm 5 nhà được áp dụng (theo mô hình Israel):

1) Nhà nước quản lý:
- Kiến tạo sự phát triển, nghĩa là tạo ra Chương trình OCOP, trong đó cốt lõi là Chu trình OCOP thường niên.

- Tạo hành lang pháp lý, hệ thống chính sách, như miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp, nhóm xã hội tham gia vào các dự án phát triển cộng đồng.

- Cung cấp và điều chỉnh các nguồn lực (của chính phủ, NGO,...), như nắn một phần dòng vốn từ phần sản xuất của Chương trình NTM sang phát triển sản phẩm OCOP, định hướng các tổ chức phi chính phủ vào hỗ trợ các HTX/SMEs triển khai OCOP,...

- Điều chỉnh các mâu thuẫn trong cộng đồng.

2) Cộng đồng tự quản:

Cộng đồng tự quản lý về đất đai và tài nguyên nằm trên lãnh thổ của mình; tự quản trong sản xuất và bảo vệ môi trường; tự quản trong quản lý xã hội và trong văn hoá, giáo dục, tôn giáo tín ngưỡng.

Trong Chương trình OCOP, nông dân được tổ chức với nhau thành các tổ chức kinh tế ở các trình độ khác nhau, như tổ hợp tác, HTX, các SMEs, từ đó quản lý đất đai, sản xuất, môi trường trong việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm/dịch vụ OCOP.

3) Thị trường quyết định: 

Việc phát triển cộng đồng cần tuân thủ các quy luật, như quy luật cung – cầu, giá trị,... Để bảo tuân thủ các quy luật thị trường, cần có sự tham gia của các doanh nghiệp (sản xuất, thương mại - bao tiêu sản phẩm), các nhà đầu tư.

Trong Chương trình OCOP, yêu tố thị trường được thể hiện qua các công đoạn của chu trình OCOP, từ việc phát triển ý tưởng sản phẩm, đến xây dựng kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đánh giá và phân hạng sản phẩm, xúc tiến thương mại.

4) Các nhân tố xã hội khác tham gia: 

Trong phát triển cộng đồng, không thể thiếu các nhân tố xã hội khác như các nhà khoa học (đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu), các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tài trợ, các nhà hảo tâm,...

Nhà khoa học được xác định có vai trò quan trọng trong Chương trình OCOP, trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, cải tiến công nghệ sản xuất, kinh doanh, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm,... từ đó nâng cao chất lượng và quy mô của các sản phẩm/dịch vụ OCOP, bảo đảm khả năng cạnh tranh trong quá trình toàn cầu hóa.

5) Nhà tư vấn: 

Cung cấp các dịch vụ tư vấn đa dạng, từ việc gieo trồng cái gì, nuôi con gì, đối tượng nào thực hiện việc này, bán cho ai, bán trên thị trường nào, bán thế nào….; nghiên cứu nhu cầu thị trường, giá cả thương phẩm…từ đó đề xuất chuyền hướng đầu tư sang loại sản phẩm khác phù hợp với thị trường để đem lại lợi nhuận cao hơn.

Trong Chương trình OCOP Quảng Ninh từ năm 2013 đến nay, cũng như một số tỉnh (Bắc Kạn, Hà Giang, Quảng Nam,...) hiện nay, công ty CP Dược khoa (DKpharma) thông các hợp đồng tư vấn đã đóng vai trò là nhà tư vấn cho nhiều HTX, SMEs khác nhau. Trong giai đoạn mới hiện nay, do có rất nhiều tỉnh/thành phố triển khai OCOP, cần phát triển hệ thống các nhà tư vấn (các doanh nghiệp, các viện, trường đại học, hiệp hội các nhà tư vấn,...) mới có thể đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Trong Chương trình OCOP, sự tham gia của các bên được thực hiện thông qua việc kết nối và tổ chức hội nghị "đối tác OCOP" thường niên, từ đó kết nối, duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác/hợp đồng theo hướng cùng có lợi (win - win).

1.2.5. Sự tham gia

1) Khái niệm: 

Đơn giản nhất, sự tham gia là tham dự, chia sẻ và hành động với nhau.

"Tham dự": Là quá trình quần chúng tham gia vào các hoạt động có mục đích chăm sóc cộng đồng. Còn "tham gia": Trạng thái mà ở đó tri thức, kỹ năng và tài nguyên địa phương được huy động và áp dụng đầy đủ nhất.

Lý do chính là 1) người dân có tri thức về địa phương tường tận nhất, do đó sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, giảm thiểu tổn thất; 2) người dân có thể cung cấp nhân lực, đất đai, thức ăn, nhà ở, công cụ để thực hiện dự án/chương trình phát triển và 3) bảo đảm tính bền vững của các dự án.

Trong Chương trình OCOP, cộng đồng có sẵn các "tài nguyên OCOP" rất lớn, như nguồn gen, tri thức, công nghệ truyền thống, cảnh quan, văn hóa,... cũng như các nguồn lực như đất đai, nhân lực, vật lực (nguyên vật liệu), tiền, mối quan hệ,... khi tham gia vào Chương trình, chúng sẽ được huy động đầy đủ nhất. Điểm yếu của cộng đồng là, do quá quen thuộc với các tài nguyên này, người dân có thể không nhận ra giá trị của chúng để phát triển thành các sản phẩm OCOP. Để khắc phục khó khăn này, người dân nên giành thời gian tham quan, học hỏi từ các nơi khác, hoặc mời tư vấn, là người những người có chuyên môn, đến từ ngoài cộng đồng xem xét.

2) Người trong và người ngoài: 

Người trong (insider): Người đồng cảm với hay thuộc một cộng đồng và/hoặc có mối quan hệ phụ thuộc với cộng đồng. Thường là người sinh sống trong cộng đồng, người sinh sống trong các cộng đồng xung quanh và có mối quan hệ với nhau.

Người ngoài (outsider): Người có thể có liên hệ với cộng đồng trong một thời gian nhất định nhưng không tự cho, hay được cộng đồng cho là thuộc về cộng đồng đó, thường là người sinh sống ngoài cộng đồng, chia 2 loại:

- Thường xuyên làm việc cùng cộng đồng (cán bộ dự án/chương trình, cán bộ khuyến nông huyện,...)

-Thỉnh thoảng đến cộng đồng (nhà tài trợ, chuyên gia,...)

Trong Chương trình OCOP, "người trong" là cộng đồng tham gia chương trình, được tổ chức với nhau dưới dạng các tổ chức kinh tế. Họ có cuộc sống, vận mệnh gắn chặt với việc tham gia này. Do đó, họ cần phải là người ra quyết định trong toàn bộ quá trình. Còn các cán bộ chương trình OCOP từ bộ, tỉnh, huyện, nhà tư vấn là "người ngoài", họ đến rồi đi và có cuộc sống không phụ thuộc vào các quyết định, do đó họ chỉ nên định hướng, gợi ý, kết nối,... Một số người có thể chuyển thành "người trong" thông qua việc góp vốn, để trở thành thành viên (HTX), cổ đông (công ty), cùng hoạt động lâu dài với cộng đồng.

3) Bẩy mức tham gia:

- Tham gia thụ động (mức 1): Người dân ("người trong") được người khác (như cán bộ nhà nước, cán bộ dự án) cho biết cái gi sẽ hay đã xẩy ra. Là thông báo đơn phương từ người ngoài. Phản hồi của người dân không đựơc ghi nhận. Thông tin chỉ được chia sẻ trong phạm vi những "người ngoài" với nhau. 

- Tham gia bằng cách cung cấp thông tin (mức 2): Người dân trả lời những câu hỏi của "người ngoài" như nhà nghiên cứu hoặc quản lý dự án, thông qua bộ câu hỏi hay các cách thực hiện tương tự. Người dân không có cơ hội để có ảnh hưởng/tác động đến quá trình, không được chia sẻ và cũng không được kiểm tra sự chính xác. 

- Tham gia bằng cách hỏi ý kiến (mức 3): Người dân được hỏi ý kiến - "người ngoài" cộng đồng lắng nghe ý kiến của họ. "Người ngoài" tự quyết định cả vấn đề và giải pháp, và có thể thay đổi đôi chút dựa trên ý kiến người dân. Không chia sẻ trong việc ra quyết định.

- Tham gia bằng động cơ vật chất (mức 4): Người dân tham gia bằng cách cung cấp các nguồn tài nguyên như: Nhân lực để đổi lấy lương thực, tiền mặt hoặc động cơ vật chất khác, nhưng không tham gia vào các quá trình thực nghiệm hay học hỏi, không cần phải theo đuổi các hoạt động khi không còn các động cơ vật chất nữa. 

- Tham gia chức năng (mức 5): Người dân tham gia bằng cách hình thành các nhóm/thể chế để đạt được các mục tiêu đã được định trước liên quan đến dự án/chương trình. Sự tham gia này không xuất hiện trong các giai đoạn đầu cũng như khi xây dựng kế hoạch dự án/chương trình, mà chủ yếu sau khi đã có các quyết định. Các thể chế/nhóm này có xu hướng phụ thuộc vào sự thúc đẩy từ bên ngoài, cũng có thể trở thành tự lập. 

- Tham gia theo kiểu tương tác (mức 6): Tham gia bằng cách cùng ("người ngoài") phân tích kết quả nghiên cứu, dẫn đến kế hoạch hành động và hình thành các nhóm địa phương mới hoặc tăng cường các nhóm đã có. Các nhóm này điều khiển các quyết định và duy trì các cấu trúc hoặc hoạt động. 

- Tự huy động (mức 7): Tham gia bằng cách thực hiện các sáng kiến độc lập với "người ngoài"/các tổ chức bên ngoài để thay đổi các hệ thống.

Trong Chương trình OCOP, cộng đồng thường tham gia từ mức độ thứ 5 trở lên.

1.3. Áp dụng trong Chương trình OCOP

1.3.1. Đặc trưng của nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam

Nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam, đối tượng phục vụ của Chương trình OCOP có các đặc điểm chính:

1) Nông nghiệp: Kinh tế làng xã 
Là một nền kinh tế sinh tồn, dựa trên cơ sở tự cấp, tự túc, lấy hộ gia đình tiểu nông làm đơn vị tổ chức sản xuất cơ bản, dựa trên những mảnh ruộng manh mún, nhỏ lẻ. 
Đặc điểm của kinh tế làng xã: 
- Tính chất sản xuất nhỏ, tiểu nông.

- Coi nông nghiệp là quan trọng nhất, nhưng không phải là duy nhất: Ngoài nông nghiệp còn làm thêm nghề phụ, mở rộng tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp và các loại dịch vụ khác. 
- Năm điểm nổi trội về tư tưởng trong kinh tế làng xã: Trọng ruộng đất, trọng nông nghiệp; trọng nông ức thương; quý nghĩa khinh lợi; bình quân chủ nghĩa; đề cao tằn tiện. 
Nông nghiệp ngày nay
- Chất lượng nông sản còn thấp. 
- Quy mô sản xuất nhỏ, lẻ: Giá thành cao. 
- Năng suất lao động thấp. 
- Sự độc quyền của doanh nghiệp chế biến và lưu thông: Do chủ yếu chỉ dựa vào quan hệ nông dân - doanh nghiệp theo kiểu hợp đồng nông nghiệp. Do đó cần phát triển các hợp tác xã bao gồm cả hoạt động chế biến và buôn bán, lưu thông, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công. 
- Chủ yếu xuất khẩu nông sản thô. Do đó, cần phát triển các sản phẩm có xuất xứ địa lý, sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm quốc tế, sản phẩm hữu cơ. 
- Giá đầu vào của sản xuất nông nghiệp đang tăng mạnh, giá nông sản không theo kịp, dẫn đến nông dân không còn hăng hái với sản xuất nông nghiệp. Do đó lao động nông thôn bỏ ra đô thị kiếm việc làm, lao động nông nghiệp đang bị nữ hóa, già hóa, chuyển từ thâm canh sang quảng canh, chăn nuôi và nghề phụ đang bị giảm sút. 
- Khoa học - kỹ thuật phục vụ nông nghiệp chưa phát triển.

- Chưa có chiến lược công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn, hiện đại hóa nông nghiệp như thế nào trong điều kiện đất ít, người đông, quy mô sản xuất nhỏ, năng suất lao động thấp.
2) Nông dân: Truyền thống chính trị: Tính tự trị của cộng đồng làng xã: 
- Làng có một bộ máy cai trị. 
- Làng có tài sản riêng và có quyền sử dụng tài sản đó. 
- Có một “pháp đình” riêng để xét xử những vụ kiện tụng của dân, cơ quan tuần phòng riêng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh. 
- Có đền thờ thành hoàng riêng, có phong tục tập quán riêng. 
Nông dân ngày nay:

- Nông dân còn quá nghèo. Việc giải quyết giảm nghèo chưa gắn liền với phát triển kinh tế nông thôn nên chưa bền vững dẫn đến nguy cơ tái nghèo cao. 
- Di cư ra thành thị để tìm việc, làm thuê với giá lao động rất thấp và bị đối xử như "công dân loại hai".

- Ít được đào tạo nghề phù hợp.

- Quan hệ giữa thương nghiệp với nông dân đang diễn ra thiếu công bằng: Nông dân bị mất đất mà không có ai bênh vực; Việc đầu cơ ruộng đất làm giá bất động sản lên cao một cách giả tạo, nhưng nông dân cũng không được hưởng lợi. 
3) Nông thôn: Truyền thống văn hóa: 

- Lấy nông nghiệp làm gốc, trọng nông ức thương, coi trọng tước vị và kinh nghiệm.
- Đề cao tinh thần cộng đồng, không đề cao sự khác biệt, đa dạng, cá nhân chịu sự khống chế và giám sát của cộng đồng.

- Tư tưởng cào bằng, không chấp nhận sự nổi trội về mức sống và lối sống;
- Những giá trị chung được xã hội khuyến khích: Gìn giữ tình làng nghĩa xóm, trọng cội nguồn, tổ tiên, lòng biết ơn công lao của các bậc tiền nhân, phát huy tinh thần tương thân tương ái.
Nông thôn ngày nay:

- Khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày càng xa. 
- Các vùng phát triển nông nghiệp mạnh thì: Không chuyển đổi được cơ cấu kinh tế nông thôn; Không tạo thêm được việc làm; Không tăng nhanh thu nhập của nông dân. 
- Môi trường nông thôn đã và đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, người dân sống chung với rác của chính mình. 

Phần lớn các đặc điểm về nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở Việt Nam gây khó khăn các hoạt động phát triển cộng đồng cũng như phát triển và thương mại hóa các sản phẩm và dịch vụ OCOP. Việc nắm vững các điểm điểm đặc trưng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở Việt Nam sẽ giúp định hướng các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong quá trình triển khai Chương trình OCOP.

1.3.2. Các quan điểm định hướng về phát triển cộng đồng trong Chương trình OCOP

Các quan điểm định hướng về phát triển cộng đồng cơ bản được vận dụng trong Chương trình OCOP, bao gồm:

1) Phải xuất phát từ nhu cầu của người dân (từ dưới lên): Chương trình OCOP không áp đặt sản phẩm và hình thức tổ chức. Người dân khởi xướng việc tham gia OCOP bằng việc đăng ký ý tưởng sản phẩm. Dựa trên ý tưởng này, người dân được hỗ trợ để thực hiện các bước tiếp theo của Chu trình.

2) Đồng bộ trên mọi khía cạnh và sự tham gia của cộng đồng: Khía cạnh kinh tế được thực hiện trong Chương trình OCOP thông qua việc ưu tiên hình thành các tổ chức kinh tế mà không phải là các hiệp hội, hộ gia đình đơn lẻ. Khía cạnh xã hội được đặc biệt quan tâm thông qua việc xét chọn ngay từ khâu ý tưởng kinh doanh và bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm (phần "Sản phẩm và sức mạnh cộng đồng" (xem Phụ lục 1). Theo đó, các hình thức tổ chức có người dân tham gia vốn lớn hơn của cộng đồng được ưu tiên hơn, như tỷ lệ % vốn góp của cộng đồng, hoặc có thành viên của cộng đồng tham gia quản trị cao cấp (Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc). Điều này giúp cộng đồng trở thành chủ nhân của quá trình phát triển, mà không phải đơn thuần là thân phận đi làm thuê như cách phát triển thường gặp ở nhiều nơi hiện nay. Khi trở thành/tham gia là chủ nhân của các tổ chức kinh tế, người dân sẽ có tiếng nói trong hoạch định đường hướng phát triển, quyết định phân chia lợi ích cũng như phúc lợi xã hội có được từ sự phát triển kinh tế.

Để thực hiện điều này, cần thiết phải tìm kiếm, phát hiện và nuôi dưỡng, hỗ trợ các nhân tố tích cực trong mỗi cộng đồng trong quá trình hỗ trợ cộng đồng hình thành các HTX, SMEs, thường là các thành viên ở tuổi thanh niên và trung niên, kể cả phụ nữ, có ý chí, bản lĩnh và biết hy sinh vì cộng đồng, như gợi ý các chỉ tiêu chọn (Ban) Giám đốc, (Chủ tịch) Hội đồng quản trị,... Trong tương lai, cần xem xét và thay đổi vai trò của Ban phát triển Nông thôn tại cộng đồng theo hướng có trách nhiệm hơn trong phát triển kinh tế và không đơn thuần là quán triệt các chủ trương, chính sách, thu phí,...

3) Tạo được chuyển biến xã hội và không làm thay, làm cho: Người dân từ trạng thái trông chờ một cách bị động vào sự hỗ trợ, trợ cấp của nhà nước chuyển sản trạng thái chủ động phát triển thông qua việc góp vốn hình thành các tổ chức kinh tế tại cộng đồng. Khi góp vốn "đủ đau", người dân sẽ theo đuổi quá trình phát triển.

 4) Nghiên cứu nền tảng là quan trọng: Điều này được thể hiện qua việc khảo sát, đánh giá hiện trạng, các tiềm năng,... trước khi xây dựng đề án Chương trình OCOP của mỗi tỉnh, từ đó phân tích xác thực điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ/thách thức trong việc triển khai Chương trình tại mỗi tỉnh. Qua đó, xác định các mục tiêu phù hợp, các chiến lược hoạt động và giải pháp sát thực với thực tiễn của từng tỉnh.

2. Sản phẩm và sản phẩm OCOP

2.1. Khái niệm sản phẩm

2.1.1. Khái niệm sản phẩm

Là những gì có thể thỏa mãn nhu cầu hay mong muốn và được chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý, mua sử dụng hay tiêu dùng, như chai rượu chuối, do HTX Y sản xuất. 

Đơn vị sản phẩm: Là một chỉnh thể riêng biệt được đặc trưng bằng đơn vị độ lớn, giá cả, vẻ bề ngoài và các thuộc tính khác, như chai rượu chuối, đóng chai 0.5 lít, có mùi thơm nhẹ của Chuối, do HTX Y sản xuất, giá bán là 50,000 VNĐ.

Vật phẩm: Là những vật chất làm thỏa mãn mong muốn của con người và mang tính hữu dụng.

2.1.2. Ba yếu tố chính cấu thành sản phẩm

Một sản phẩm hàng hóa gồm 3 yếu tố chính cấu thành sau (Hình 1):

- Sản phẩm ý tưởng: Phần cốt lõi (hạt nhân) của sản phẩm, là lợi ích người tiêu dùng có được sau khi dùng, là chức năng, hiệu quả của sản phẩm. Ví dụ: Béo ngậy, hết khát, giảm sốt, tiết kiệm thời gian, tự tin, an toàn,…

- Sản phẩm hiện thực: Sản phẩm thực tế (hữu hình), bao gồm: Chất lượng, đặc điểm, bao bì, kiểu dáng, nhãn hiệu. Ví dụ chai Rượu chuối (có đặc điểm là hơi đục, mùi thơm nhẹ của chuối, có tiêu chuẩn chất lượng, đóng trong chai thắt nhỏ ở giữa, có nhãn hiệu hàng hóa, do HTX Y sản xuất.

- Sản phẩm hoàn chỉnh: Phần gia tăng (chiều sâu), gồm : Trang bị kèm theo, dịch vụ sau bán hàng, bảo hành, giao hàng và tín dụng.
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Hình 1: Các yếu tố cơ bản cấu thành sản phẩm hàng hóa

2.1.3. Tổ hợp tiếp thị của sản phẩm

Theo quan niệm thông thường được chấp nhận rộng rãi, khi phát triển một sản phẩm hàng hóa cũng như dịch vụ cần xây dựng tổ hợp tiếp thị của sản phẩm, từ đó mới có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Tổ hợp tiếp thị của sản phẩm hàng hóa gồm:

- P1 (Sản phẩm): Sản phẩm hay dịch vụ được làm ra để thoả mãn nhu cầu nào đó, và gồm các yếu tố cấu thành như trình bày ở phần 2.1.2.

- P2 (Giá): Giá bán của sản phẩm hay dịch vụ, phụ thuộc vào "giả thuyết giá", nghĩa là cung và cầu trên thị trường, giá của đối thủ cạnh tranh,... Việc đặt giá phù hợp là rất quan trọng, nhằm mang lại lợi ích hài hòa nhất cho cả người sản xuất và khách hàng.

- P3 (Phân phối): Các kênh được sử dụng để phân phối sản phẩm đến thị trường mục tiêu, như kênh bán lẻ, bán buôn,... theo cách thuận lợi nhất cho khách hàng. Việc xác định các kênh này tùy thuộc vào loại hình sản phẩm, khả năng của doanh nghiệp và đặc điểm của phân khúc thị trường mục tiêu.

- P4 (Xúc tiến): Thông báo, thuyết phục và truyền thông với thị trường mục tiêu về sản phẩm và dịch vụ, theo cách làm cho khách hàng mục tiêu biết về sản phẩm và tin yêu nhà sản xuất.

- P5 (Con người): Đội ngũ nhân viên, con người tham gia quá trình hoạt động kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp, theo hướng tinh thông nghiệp vụ, tôn trọng khách hàng, gắn bó với doanh nghiệp.

Với sản phẩm dịch vụ, ngoài các yếu tố trên, người ta thường thêm:

- P6 (Môi trường vật lý): Môi trường thực hiện kinh doanh, như cách sắp xếp, bài trí một nhà hàng, quán ăn; bố trí các hạng mục và cảnh quan đẹp tại một làng du lịch cộng đồng, điểm dừng chân và giới thiệu sản phẩm.

- P7 (Quá trình): Tiến trình hoạt động, như hoạt động giao hàng, thực hiện dịch vụ, như quy trình phục vụ thực khách tại một nhà hàng, quy trình đón tiếp khách tại làng du lịch cộng đồng, của một gia đình làm home stay.

Trong quá trình phát triển sản phẩm, cần thiết phải xác định rõ các yếu tố cấu thành của tổ hợp tiếp thị này, kiểm tra với lượng nhỏ khách hàng mục tiêu và điều chỉnh trước khi triển khai sản xuất và kinh doanh chính thức. Tổ hợp này cũng được điều chỉnh kịp thời trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

2.1.4. Phân loại sản phẩm

1) Sản phẩm tiêu dùng, gồm 4 loại cơ bản:

- Tiêu dùng thường ngày: Mua mà không cần đắn đo, gồm: Sử dụng thường xuyên, như thuốc đánh răng, lọ dầu gội đầu; Mua ngẫu hứng, như lọ tinh dầu thơm; Mua khẩn cấp: thuốc cầm tiêu chảy. 

- Mua có lựa chọn: Có so sánh, cân nhắc, như gà "ăn thảo dược", gạo nếp nương.

- Theo nhu cầu đặc biệt: Bỏ thêm sức lực để tìm kiếm, như sản phẩm "chồng uống vợ khen". 

- Theo nhu cầu thụ động: Không biết hay biết nhưng không nghĩ đến sử dụng, như bia mộ, quan tài, thuốc chữa bệnh trong các bệnh viện.

2) Sản phẩm tư liệu sản xuất, gồm 2 loại cơ bản:

Vật tư, được sử dụng toàn bộ vào sản phẩm, gồm: Nguyên liệu, như nông sản tươi sống, mật ong, dược liệu thô; Bán thành phẩm, như cao dược liệu, cần phải gia công tiếp. 

Tài sản cố định: Không trở thành một bộ phận của sản phẩm, chỉ hỗ trợ, gồm: Công trình cố định, như kiến trúc (nhà xưởng), thiết bị cố định (máy móc); Thiết bị phụ, như thiết bị di động (xe cộ), thiết bị văn phòng; Vật tư phụ, không có mặt trong sản phẩm, như than.

3) Dịch vụ kinh doanh: Dịch vụ phục vụ kỹ thuật và sửa chữa, dịch vụ tư vấn,…

2.2. Ba trục sản phẩm nông nghiệp

Trong chương trình tái cơ cấu chung của ngành nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất và chỉ đạo triển khai thực hiện theo 3 trục sản phẩm, bao gồm:
2.2.1. Trục sản phẩm quốc gia

Với 10 sản phẩm nông nghiệp cógiá trị xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên đang được Bộ rà soát lại hết, tập trung vào những khâu yếu nhất ở những chuỗi sản xuất đó để tác động vào. Ví dụ như cá tra, hiện chỉ chỉ có 5.000 ha nuôi cá tra nhưng cho ra sản lượng 1,3 triệu tấn. Với sản phẩm này, hiện nay khâu khó phải tập trung là giống chưa tốt, phải tập trung; chế biến ra sản phẩm chưa nhiều, chưa sâu. Hiện tỉnh An Giang phối hợp cùng Bộ Khoa học, Bộ Nông nghiệp làm tốt khâu giống, hiện nay đảm bảo được khoảng 30% và Bộ Nông nghiệp sẽ giải quyết nốt 100%. 

2.2.2. Trục sản phẩm của cấp tỉnh

Các sản phẩm mang tính chất quy mô, đặc sản, quy mô sản xuất hàng hóa lớn của tỉnh, như xoài Cao Lãnh, rau hoa Đà Lạt, nhãn lồng Hưng Yên, cam Cao Phong của Hòa Bình. Điển hình tỉnh Bắc Giang có 3 sản phẩm chính, chủ lực của tỉnh: Vải thiều 20.000 ha có giá trị sản lượng 50.000 tỷ, riêng gà đồi Yên Thế 15 triệu con có giá trị sản lượng 1.400 tỷ, na của Lục Nam hơn 3.000 ha có giá trị gần 1.000 tỷ. Như vậy, riêng một tỉnh lựa chọn đúng đối tượng ngành hàng, đúng tính chất quy mô của tỉnh, chúng ta cũng có giá trị 6.000 - 7.000 tỷ, gần 500 triệu USD. 

2.2.3. Trục sản phẩm mỗi làng một sản phẩm (OCOP)

Hiện cả nước có gần 19.000 xã, trải dài 15 vĩ độ, tiểu khí hậu tốt, nông hóa thổ nhưỡng các vùng tốt, lựa chọn những sản phẩm mang tính địa phương, tổ chức ngành hàng cũng theo quy trình đưa nông nghiệp công nghệ cao nhưng quy mô mang tính chất đặc sản.
2.3. Sản phẩm OCOP

Là các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ xuất phát từ ý tưởng/nguồn nguyên liệu/công nghệ của cộng đồng, do các thành viên trong cộng đồng tổ chức sản xuất và kinh doanh.

2.3.1. Tiêu chí sản phẩm OCOP

Các sản phẩm OCOP được ưu tiên theo 3 tiêu chí cơ bản, gồm: 1) Các đặc sản địa phương (công nghệ gốc và nguyên liệu ở địa phương); 2) Có gia tăng giá trị; và 3) Không ảnh hưởng xấu đến môi trường. Các tiêu chí này được cụ thể hóa thành phiếu chấm điểm trong quá trình xét chọn các ý tưởng sản phẩm OCOP do cộng đồng khởi xướng. Các tiêu chí này được xây dựng nhằm thực hiện chiến lược khác biệt hóa (tiêu chí 1), bảo đảm khả năng cạnh tranh; góp phần thực hiện việc chuyển nền kinh tế Việt Nam từ chiều rộng sang chiều sâu (tiêu chí 2) và phát triển bền vững (tiêu chí 3).
2.3.2. Phân loại sản phẩm OCOP

Các sản phẩm trong chương trình OCOP được chia thành 6 nhóm, gồm:

1) Thực phẩm, gồm: 
- Nhóm 1: Nông sản tươi sống, gồm 2 phân nhóm: Phân nhóm 1.1: Rau, quả tươi, như rau, quả (xoài, dứa, bưởi, chuối, quả có múi,…); Phân nhóm 1.2: Mật ong. 
- Nhóm 2: Sản phẩm thô và sơ chế (dùng chế biến thành các sản phẩm như đông lạnh, làm xúc xích, thịt hun khói,…), gồm 3 phân nhóm: Phân nhóm 2.1: Gạo; Phân nhóm 2.2: Thịt tươi; Phân nhóm 2.3: Thủy sản tươi. 
- Nhóm 3: Thực phẩm tiện lợi, như bánh, bánh quy, kẹo, mứt, tương ớt, tương, muối dưa, kim chi,... Gồm 6 phân nhóm: Phân nhóm 3.1:Đồ ăn nhanh; Phân nhóm 3.2: Tương, tương ớt, nước mắm,…; Phân nhóm 3.3: Chế biến từ rau, quả; Phân nhóm 3.4: Chế biến từ thịt, trứng, sữa; Phân nhóm 3.5: Chế biến từ thủy sản; Phân nhóm 3.6: Chế biến từ gạo và ngũ cốc. 
2) Đồ uống, gồm: Đồ uống có cồn, như rượu chưng cất, rượu vang, … và Đồ uống không cồn, như cà phê hòa tan, nước trái cây, trà thảo dược, bột quả, bột gừng, trà, trà thảo dược, sữa gạo, sữa đậu nành, sản phẩm lên men,…

3) Thảo dược: Các sản phẩm có thành phần từ thảo dược, có tác động lên sức khỏe, như thuốc YHCT, thuốc từ dược liệu, mỹ phẩm từ thảo dược, chế phẩm xua đuổi/diệt trừ côn trùng, các loại rau ăn làm thuốc, ngũ cốc cho sức khỏe (thực dưỡng), đồ uống cho sức khỏe.

4) Thủ công mỹ nghệ: Đồ từ gỗ, sợi, mây tre, kim loại, gốm sứ, dệt may,... làm đồ lưu niệm, đồ gia dụng, đồ dùng nhà bếp, đồ nội thất, trang trí các tòa nhà,…

5) Vải – may mặc: Các sản phẩm từ bông, sợi,…

6) Dịch vụ du lịch: Các sản phẩm dịch vụ phục vụ tham quan, du lịch, giải trí, học tập, nghiên cứu,...
Cần lưu ý các sản phẩm OCOP không đơn thuần là sản phẩm ngành nông nghiệp, mà còn thuộc lĩnh vực của các ngành khác, như Công thương (thủ công mỹ nghệ), Y tế (thảo dược), Văn hóa - Thể thao - Du lịch (dịch vụ du lịch). Điều đó cho thấy cần có sự tham gia của các ngành này trong Chương trình OCOP mà không đơn thuần chỉ của ngành Nông nghiệp.

3. Tổ chức kinh tế OCOP

3.1. Tổ chức kinh tế OCOP và đặc điểm

Chương trình OCOP ưu tiên 4 loại hình tổ chức sản xuất và kinh doanh, gồm: Tổ hợp tác sản xuất, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp (Bảng 1).

Bảng 1. 4. loại hình tổ chức sản xuất và kinh doanh ưu tiên trong Chương trình OCOP

	TT
	Loại hình
	Văn bản điều chỉnh pháp luật
	Đặc điểm chính
	Cấp đăng ký

	1
	Tổ hợp tác
	Luật dân sự
	Có hợp đồng hợp tác giữa các thành viên, được UBND xã chứng thực, có góp vốn, phân chia lợi nhuận
	Xã

	2
	Hộ gia đình đăng ký kinh doanh
	Nghị Định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
	Có sử dụng thường xuyên dưới 10 lao động; chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh
	Huyện

	3
	Hợp tác xã
	Luật Hợp tác xã năm 2013
	Cùng góp vốn, cùng làm. Lợi nhuận được chia dựa trên vốn góp và mức độ tham gia/sử dụng dịch vụ của HTX
	Huyện

	4
	Doanh nghiệp
	Luật Doanh nghiệp năm 2014
	Góp vốn/bỏ vốn. Lợi nhuận được chia dựa trên vốn góp
	Tỉnh

	4.1
	Doanh nghiệp tư nhân
	
	Do một cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản, mỗi cá nhân chỉ được lập duy nhất một doanh nghiệp tư nhân
	

	4.2
	Công ty TNHH một thành viên
	
	Do 1 tổ chức hay cá nhân làm chủ sở hữu
	

	4.3
	Công ty TNHH 
	
	Số thành viên thấp nhất là 2 người và cao nhất là 50 người
	

	4.4
	Công ty cổ phần
	
	Số thành viên, được gọi là cổ đông, ít nhất là 3, cao nhất không giới hạn
	

	4.5
	Công ty hợp danh
	
	Có ít nhất 2 thành viên, buộc phải là cá nhân
	


3.2. Tiêu chí tổ chức kinh tế OCOP

Chương trình OCOP đánh giá cao các hình thức tổ chức kinh tế: 

1) có sự tham gia lớn của cộng đồng, thể hiện qua số vốn góp (tỷ lệ %), số nhân sự tham gia quản trị là người địa phương, và số lao động địa phương tham gia. Theo đó, các loại hình được khuyến khích là hợp tác xã và công ty cổ phần, công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên; 

2) Có tác động/ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng, thông qua: Hệ thống tổ chức kinh doanh, chuỗi sản xuất,... Được tổ chức sao cho mang lại lợi ích một cách hài hòa cho cộng đồng khi doanh nghiệp phát triển và có lợi nhuận, mà không phải đơn thuần là hợp đồng với người dân theo kiểu “cưa đứt bán đoạn”; sử dụng nguồn nguyên liệu từ cộng đồng cung cấp với các cam kết chặt chẽ; và có phúc lợi cho cộng đồng địa phương; 

3) Hoạt động minh bạch, thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tổng kết thường niên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
Lê Thị Mỹ Hiền (2005), Phát triển cộng đồng, Trường Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh.

	 ( Có kế toán, công tác kế toán được thực hiện thường xuyên
	1 Điểm

	( Có tổ chức hệ thống kế toán
	2 Điểm


Tổng Điểm phần B: .............................................. Điểm
CHUYÊN ĐỀ 7
MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH OCOP

1. Giới thiệu

Năm 2012, Chương trình OCOP (Mỗi xã, phường Một sản phẩm) Quảng Ninh đã được khởi xướng và chính thức triển khai từ 2013. So với Đề án Mỗi làng một nghề, Chương trình OCOP Quảng Ninh có sự khác biệt quan trọng là: Lần đầu tiên được triển khai theo cách có hệ thống, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, lấy trọng tâm là Chu trình OCOP thường niên; trung tâm là sản phẩm, không chỉ giới hạn ở thủ công mỹ nghệ mà được mở rộng thành 5 ngành hàng sản phẩm và dịch vụ. 

1.1. Một số thành quả đã đạt được của Chương trình OCOP tỉnh Quảng Ninh

Sau 4 năm triển khai, Chương trình đã đạt được một số kết quả, gồm:

1) Hệ thống tổ chức quản lý chương trình OCOP Quảng Ninh: 

- Cấp tỉnh: Ban Điều hành OCOP cấp Tỉnh (Trưởng Ban là đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ngành liên quan); cơ quan thường trực là Ban Xây dựng nông thôn mới; có Phòng Nghiệp vụ OCOP chuyên trách (04 cán bộ); có 4 tiểu ban: Phát triển sản phẩm, Xúc tiến thương mại, Đào tạo - Truyền thông, Hành chính – Tổng hợp (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm).

- Cấp huyện: Ban Điều hành hành OCOP cấp huyện (Trưởng Ban là Phó Chủ tịch UBND, các thành viên kiêm nhiệm là lãnh đạo các phòng ban); cơ quan thường trực là Phòng NN và PTNT (hoặc Phòng kinh tế), có bộ phận OCOP (01- 02 cán bộ); 

- Cấp xã: Lồng ghép trong Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới, do Chủ tịch UBND xã phụ trách.

2) Bộ công cụ quản lý chương trình:

- Chu trình chuẩn thực hiện chương trình OCOP theo 6 bước, trên cơ sở nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm” (đề xuất nhu cầu từ dưới lên, theo nhu cầu và khả năng từ hộ sản xuất, đến SMEs, HTX). Trong đó quan trọng là bước thi đánh giá chất lượng và phân hạng sản phẩm.

 - Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm theo thang điểm 100, bao gồm: Tổ chức sản xuất 35% điểm; khả năng tiếp thị (sức sống của sản phẩm) 20% điểm và tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm 45% điểm). Nội hàm là sản phẩm lợi thế của địa phương, do cộng đồng sản xuất và đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

3) Hệ thống tư vấn, hỗ trợ phát triển SMEs, HTX và sản phẩm OCOP:

- Xây dựng hệ thống đối tác OCOP để hỗ trợ: Các nhà tư vấn về phát triển, quản trị doanh nghiệp; Tư vấn phát triển sản phẩm (nghiên cứu đa dạng hoá sản phẩm, chất lượng tiêu chuẩn, thiết kế kiểu dáng công nghiệp bao bì,..); Các nhà khoa học (các Viện nghiên cứu, các trường đại học,.); Các ngân hàng thương mại; Các doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu, vật tư, thương mại; Các cơ quan truyền thông, nhà báo.

- Hiện thực hóa mô hình liên kết 5 nhà (nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - nhà nông - nhà tư vấn), đặc biệt là liên kết giữa các nhà khoa học - nhà doanh nghiệp và nhà nông với nhà tư vấn đã góp phần tạo nên sự thành công của chương trình.

4) Kết quả phát triển tổ chức kinh tế, sản phẩm OCOP:

- Phát triển tổ chức kinh tế: Có 180 tổ chức kinh tế, hộ sản xuất (Có đăng ký kinh doanh), trong đó thành lập mới: 12 DN, 29 HTX, 11 Tổ hợp tác (mục tiêu đề ra là có 20 - 30 tổ chức kinh tế tham gia, trong đó thành lập mới 10-15).

- Phát triển sản phẩm: Có 198 sản phẩm, trong đó có 99 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên (mục tiêu đề ra là phát triển 40 - 60 sản phẩm).
5) Hoạt động xúc tiến thương mại:

- Đã và đang xây dựng hệ thống trung tâm, điểm bán hàng OCOP tại các khu du lịch, khu đông dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện đã có 6 trung tâm cấp tỉnh và huyện. Đang triển khai kêu gọi đầu tư các điểm bán hàng tại Hà Nội và tỉnh ngoài.

- Tổ chức hội chợ OCOP cấp tỉnh 02 kỳ/năm (được đánh giá thành công), tham gia 09 cuộc tổ chức triển lãm, hội chợ trong và ngoài nước.

6) Công tác truyền thông, quảng bá:

- Tổ chức 03 hội thảo quan trọng cấp tỉnh và 32 hội nghị triển khai cấp huyện về chương trình OCOP cho các đối tượng là cán bộ quản lý, chủ DN, HTX, hộ sản xuất.

- Đài, Báo địa phương có chuyên mục riêng về Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm định kỳ theo tuần.

- Đài PTTH có chuyên mục (dạng trailer) phát thường xuyên về từng sản phẩm OCOP (nguyên liệu, quy trình sản xuất, các tiêu chuẩn, cách sử dụng,..) phát trên Đài PTTH, YouTube, facebook, các biển quảng cáo điện tử lớn trên địa bàn tỉnh.

Với cách thức tổ chức như vậy, Chương trình OCOP Quảng Ninh thực chất đã vận dụng bài học kinh nghiệm của OTOP Thái Lan, từ đó đã khắc phục được các thiếu sót của Chương trình làng nghề. 

1.2. Phương hướng triển khai ở Việt Nam

Toàn cầu hoá và việc hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra yêu cầu các sản phẩm của Việt Nam ngày càng phải nâng cao tiêu chuẩn và nâng cao tính cạnh tranh (nhất là sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm thủ công), các doanh nghiệp phải nâng cao trình độ về quản lý, về ứng dụng KHCN trong sản xuất và quản lý.

Với tinh thần, chủ trương "quốc gia khởi nghiệp" theo phát động của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, với chỉ tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, cần có sự hưởng ứng của cộng đồng ở cả thành thị và nông thôn. Theo đó, cần có sự tổ chức khoa học và sự chỉ đạo, hỗ trợ, dẫn dắt của Nhà nước để nông dân đứng trong tổ chức kinh tế của chính họ (là các SMEs, HTX), từ đó thực sự làm chủ, phát huy sự chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế từ những lợi thế của mỗi địa phương trong cả nước.

Dựa trên kinh nghiệm triển khai OVOP Nhật Bản và áp dụng ở các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở Thái Lan và bài học triển khai một cách có hệ thống của tỉnh Quảng Ninh, việc triển khai OVOP ở Việt Nam cần được thực hiện theo cách:

1) Cần có tổ chức thực hiện như là một chương trình:

Từ kinh nghiệm của Thái Lan (đã kéo dài 16 năm nay và còn tiếptục), Chương trình OCOP cần được thực hiện như là một phần và kéo dài cùng thời gian của Chương trình xây dựng nông thôn mới và gắn với phong trào khởi nghiệp quốc gia và các địa phương, trong đó:

- Nhà nước kiến tạo được sự phát triển kinh tế - xã hội tại cộng đồng thông qua OCOP với trung tâm/đối tượng phục vụ là các tổ chức kinh tế của cộng đồng: Việc triển khai Chương trình OCOP cần có sự lãnh đạo thực sự của các cấp đảng, chính quyền, từ trung ương đến cơ sở, từ đó huy động sự tham gia của các ngành, bao gồm: Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Khoa học - Công nghệ, Y tế, Công - Thương, Kế hoạch - Đầu Tư, Văn hóa - Thông tin, Thể thao - Du lịch, và các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, gồm Liên minh HTX Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Nông dân Việt Nam.

- Trọng tâm của Chương trình là sản phẩm, bao gồm nghiên cứu phát triển, hoàn thiện sản phẩm, xây dựng mẫu mã, tiêu chuẩn chất lượng, tổ chức sản xuất và xúc tiến thương mại. Sản phẩm bao gồm cả sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ. Kết quả phát triển và thương mại hóa sản phẩm phải được đánh giá hằng năm, từ đó phân hạng để hỗ trợ xúc tiến thương mại và/hoặc cải tiến sản phẩm.

- Chương trình gồm nhiều hợp phần, trong đó các hợp phần quan trọng là hình thành và tái cơ cấu các tổ chức kinh tế tại cộng đồng, dưới dạng HTX và doanh nghiệp; nghiên cứu và phát triển sản phẩm; xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực tại cộng đồng tham gia OCOP. Các nội dung này nhìn chung đều mới mẻ trong lĩnh vực phát triển nông thôn ở Việt Nam. Bởi vậy, cần thiết phải tổ chức đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ OCOP từ trung ương đến cơ sở.

- Chương trình cần có ba giai đoạn cơ bản: 1) Giai đoạn 1: Hình thành hệ thống tổ chức OCOP từ trung ương đến cơ sở, kéo dài 3 năm với sự tham gia của tất cả các bên đã nêu trên. Giai đoạn này kết thúc khi tạo được mối quan tâm và vào cuộc của cộng đồng, có hệ thống OCOP toàn quốc được vận hành cơ bản theo chu trình; 2) Giai đoạn 2: Phát triển và đi vào chiều sâu, nhằm củng cố và phát triển các thành quả đã đạt được ở giai đoạn 1, tạo ra sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, và phát triển thị trường trên phạm vi toàn quốc; 3) Giai đoạn 3: Phát triển các sản phẩm đỉnh cao, bằng cách chọn lọc các sản phẩm có khả năng xuất khẩu để hỗ trợ xâm nhập thị trường quốc tế.

- Theo chu trình, phối hợp cách tiếp cận từ dưới lên và trên xuống: Việc triển khai OCOP được thực hiện theo chu trình thường niên, thống nhất trên toàn quốc, khởi đầu bằng việc cộng đồng đề xuất ý tưởng làm căn cứ để nhà nước hỗ trợ. 

2) Tuân thủ các nguyên tắc của OVOP: 

Chương trình OCOP cần được thiết kế vào triển khai theo hướng tuân thủ 3 nguyên tắc của OVOP toàn cầu, bao gồm: i) Địa phương hướng đến toàn cầu, ii) Tự lực, tư tin và sáng tạo, iii) Phát triển nguồn nhân lực.

1.3. Chương trình OCOP Việt Nam

Ngày 27/10/2016, tại Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 của Chương trình OCOP Quảng Ninh, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã quyết định nhân rộng mô hình OCOP tỉnh Quảng Ninh ra toàn quốc. Thực hiện chỉ đạo này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai điều tra trên phạm vi toàn quốc, từ đó phân tích kết quả và xây dựng Đề án "Mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018-2020". Sau khi nhận được ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, các tỉnh, bản thảo Đề án đã được trình lên Chính phủ. Ngày 7/5/2018, Đề án đã được Chính phủ phê duyệt qua Quyết định số 490/QĐ-TTg.

Quan điểm của Chương trình: 

- Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

- Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

2. Mục tiêu Chương trình OCOP

2.1.Mục tiêu tổng quát

1) Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn.

2) Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

3) Thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý (hạn chế dân di cư ra thành phố), bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam.

2.2. Mục tiêu cụ thể

1) Xây dựng hệ thống quản lý, điều hành chương trình OCOP đồng bộ từ trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã).

2) Ban hành Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm.

3) Ban hành và áp dụng chính sách đồng bộ để thực hiện hiệu quả chương trình OCOP trên phạm vi cả nước.

4) Tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% số sản phẩm hiện có, tương ứng khoảng 2.400 sản phẩm; củng cố, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp.

5) Triển khai thực hiện từ 8 - 10 mô hình Làng văn hóa du lịch.

6) Triển khai xây dựng Trung tâm thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP gắn với quảng bá, giới thiệu sản phẩm ở những vùng có đủ điều kiện.

7) Củng cố, kiện toàn 100% doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương trình OCOP;

8) Phấn đấu phát triển mới khoảng 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tham gia chương trình OCOP.

9) Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP.

10) Đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh cho khoảng 1.200 cán bộ quản lý nhà nước (cấp trung ương, tỉnh, huyện) thực hiện chương trình OCOP và 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình OCOP.

3. Nội dung cơ bản của Chương trình OCOP

3.1. Triển khai Chu trình OCOP quốc gia

3.1.1. Chu trình OCOP thường niên

Chu trình OCOP được thực hiện theo 6 bước (Hình 1), trên cơ sở nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm” (đề xuất nhu cầu từ dưới lên, theo nhu cầu và khả năng của hộ sản xuất, HTX và SMEs) và lặp đi lặp lại hằng năm, nghĩa là sau mỗi năm sẽ có nhiều sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng và đưa vào thị trường. Chu trình OCOP là xương sống của Chương trình OCOP, nghĩa là các hoạt động còn lại đều xoay quanh việc thực hiện chu trình này. Nội dung chi tiết của Chu trình OCOP được trình bày trong Chuyên đề "Chu trình OCOP".
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Hình 1: Chu trình triển khai OCOP hằng năm

3.1.2. Các chủ đề tập trung trong từng năm

Song song với các hoạt động OCOP được triển khai theo chu trình thường niên, mỗi năm tổ chức 1-3 chuyên đề chuyên sâu nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng của OCOP, bao gồm:

1) Chủ thể và sản phẩm OCOP (2018): Tập trung truyền thông đến cộng đồng nhằm làm cho cộng đồng phân biệt được sản phẩm và chủ thể OCOP, từ đó có thể đề xuất sản phẩm và xây dựng mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh thích hợp.

2) Câu chuyện sản phẩm OCOP (2018): Huấn luyện các chủ thể OCOP về xây dựng câu chuyện cho sản phẩm, từ đó cộng đồng có thể xây dựng câu chuyện cho sản phẩm của mình đúng phương pháp.

3) Công chức OCOP xuất sắc và chính phủ kiến tạo (2019): Tổ chức cuộc thi "Công chức OCOP xuất sắc và chính phủ kiến tạo" nhằm xác định được công chức xuất sắc trong hệ thống OCOP, qua đó tuyên truyền về vai trò của các công chức tham gia trong hệ thống OCOP.

4) Chất lượng sản phẩm OCOP (2019): Tập trung tư vấn và hỗ trợ các chủ thể OCOP xây dựng hệ thống tổ chức bảo đảm chất lượng sản phẩm OCOP của mình.

5) Bán hàng OCOP chuyên nghiệp (2019): Tập trung huấn luyện và tư vấn kỹ năng bán hàng, từ đó các chủ thể OCOP có thể bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp hơn.

6) Tìm kiếm quán quân sản phẩm OCOP-1 (2020): Tổ chức rà soát các sản phẩm OCOP 5 được xếp hạng sao quốc gia, từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển, cải tiến và nâng câp về quy mô, chất lượng để tiến đến xuất khẩu.

7) Xúc tiến sản phẩm OCOP (2020): Tập trung huấn luyện và tư vấn kỹ năng xúc tiến thương mại, từ đó các chủ thể OCOP có thể xúc tiến sản phẩm của mình.

3.2. Xác định và phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP

3.2.1. Xác định sản phẩm, dịch vụ OCOP

Sản phẩm OCOP bao gồm: (i) Các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ đặc sản địa phương (công nghệ có nguồn gốc và nguyên liệu ở địa phương). Nếu không phải đặc sản địa phương, cần: Sử dụng (ít nhất 50%) nguyên liệu ở địa phương, do các thành viên/chủ sở hữu/cộng đồng địa phương cung ứng; có tính độc đáo (mức độ phổ biến ở một địa phương); có gia tăng giá trị và không ảnh hưởng xấu đến môi trường (mục đích: phát triển bền vững); (ii) sản phẩm dịch vụ tại địa phương, dựa trên thế mạnh về văn hóa, danh thắng, môi trường địa phương.

Các sản phẩm hàng hóa phải có đủ các yếu tố của tổ hợp tiếp thị, bao gồm: Sản phẩm (P1), gồm: phần cốt lõi, phần vật lý và phần gia tăng; giá bán (P2); phân phối (P3); xúc tiến (P4); con người (P5). Riêng sản phẩm dịch vụ phải có thêm 2 yếu tố: Môi trường vật lý (P6) và quá trình (P7).

Trong giai đoạn đến 2020, tập trung vào 6 nhóm/ngành hàng:

1) Thực phẩm (Food): Nông sản tươi sống (rau, quả tươi (rau, quả như xoài, dứa, bưởi, chuối, quả có múi,…); mật ong); sản phẩm thô và sơ chế (dùng để chế biến các sản phẩm như: cá đông lạnh, xúc xích, thịt hun khói,… như gạo, thịt tươi, thủy sản tươi); thực phẩm tiện lợi, gồm: đồ ăn nhanh, tương, tương ớt, nước mắm,…, chế biến từ rau, quả, chế biến từ thịt, trứng, sữa, chế biến từ thủy sản, chế biến từ gạo và ngũ cốc.
2) Đồ uống (Drink): Gồm đồ uống có cồn (rượu ngâm ủ, rượu chưng cất, rượu vang, …); đồ uống không cồn (nước trái cây, trà thảo dược, bột quả, bột gừng, trà, trà thảo dược, sữa đậu nành, sản phẩm lên men,…).
3) Thảo dược (Herbal): Gồm các sản phẩm có thành phần từ thảo dược như thuốc Y học cổ truyền, thực phẩm chức năng, thuốc từ dược liệu, mỹ phẩm từ thảo dược, chế phẩm xua đuổi/diệt trừ côn trùng,...

4) Vải và may mặc (Fabric): Gồm các sản phẩm làm từ bông, sợi.
5) Lưu niệm – nội thất – trang trí (Decor): Gồm các sản phẩm từ gỗ, sợi, mây tre, kim loại, gốm sứ, dệt may,... làm đồ lưu niệm, đồ gia dụng, đồ dùng nhà bếp, đồ nội thất, trang trí các tòa nhà,…
6) Dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng (Service): Gồm các sản phẩm dịch vụ phục vụ tham quan, du lịch, giải trí, học tập, nghiên cứu,...

Việc quyết định chọn sản phẩm nào do người dân/cộng đồng quyết định, nhưng cần đạt các tiêu chuẩn quốc gia áp dụng cho loại sản phẩm đã chọn, kể cả tiêu chuẩn sản phẩm và tiêu chuẩn điều kiện sản xuất. Khuyến khích các ý tưởng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, như Organic, Global GAP, Fairtrade, GMP,... và được quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, HACCP,...

Trước khi triển khai Chương trình, các tỉnh cần triển khai đánh giá hiện trạng và tiềm năng sản phẩm OCOP của địa phương mình, từ đó xác định các nhóm/ngành hàng sản phẩm chính của địa phương mình, hoặc có thể xác định nhóm/ngành hàng mới và định hướng hỗ trợ cộng đồng phát triển. Điều này được lặp lại định kỳ hàng năm trong quá trình triển khai Chương trình OCOP.
3.2.2. Phát triển các sản phẩm, dịch vụ OCOP

Phát triển sản phẩm OCOP theo hướng đáp ứng về số lượng, gia tăng về giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn cao của Việt Nam và từng bước chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ xuất khẩu.

Các hoạt động bao gồm: Hình thành ý tưởng sản phẩm mới, đánh giá trị trường, nghiên cứu phát triển tạo sản phẩm mẫu, thiết kế bao bì nhãn mác, xây dựng câu chuyện sản phẩm, sản xuất thử nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn cho sản phẩm (nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm), công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, đăng ký xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đánh giá hoạt động phân phối của sản phẩm trên thị trường.

Để cộng đồng có thể phát triển sản phẩm, cần tổ chức tập huấn về R&D, xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng và kết nối xây dựng và triển khai các đề tài/dự án KHCN. Sau khi được tập huấn, người dân có thể triển khai các dự án nghiên cứu phát triển để tạo ra sản phẩm mới, xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm phù hợp với luật định.

Các sản phẩm đã đăng ký, tùy mức độ, được sự hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước thông qua các dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh (từ các ý tưởng sản phẩm được phê duyệt) và phải được thực hiện trên cơ sở tuân thủ chu trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Trách nhiệm: Việc phát triển sản phẩm cũng như huấn luyện về R&D do cán bộ OCOP huyện, cấp tỉnh và/hoặc tư vấn OCOP thực hiện thông qua hoạt động tư vấn tại chỗ cũng như đào tạo theo khóa ngắn ngày. Việc hỗ trợ vốn cho phát triển sản phẩm do Sở KHCN các tỉnh thực hiện, trên cơ sở các đề tài/dự án KHCN của tỉnh. Một số sản phẩm đặc biệt, có khả năng là sản phẩm cấp quốc gia sẽ do Bộ KHCN thực hiện.

3.3. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP

3.3.1. Xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm 

Xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP. Toàn bộ các sản phẩm đăng ký tham gia OCOP đều phải được đánh giá và xếp hạng, dựa trên Bộ tiêu chí cơ bản thống nhất toàn quốc, được hoàn thiện dựa trên bộ tiêu chí đã áp dụng trong Chương trình OCOP tỉnh Quảng Ninh. Nội dung của bộ tiêu chí (tạm thời) được trình bày trong chuyên đề "Bộtiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP".

Mục đích của bộ tiêu chí:

- Bảo đảm phát triển sản phẩm theo các yêu cầu của Chương trình OCOP và bảo đảm chất lượng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong Chương trình.

- Cung cấp thông tin cho cộng đồng về các tiêu chuẩn cần đạt, từ đó so sánh với hiện trạng sản phẩm của họ để triển khai sản phẩm và tổ chức sản xuất.

- Làm cơ sở để các cán bộ OCOP cấp huyện, tỉnh tư vấn và hỗ trợ các tổ chức kinh tế của cộng đồng trong xây dựng bộ máy tổ chức sản xuất - kinh doanh, phát triển sản xuất và sản phẩm.

3.3.2. Quản lý nhãn hiệu, logo OCOP

Xây dựng, đăng ký bảo hộ bộ nhận diện nhãn hiệu sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu OCOP Quốc gia. Xây dựng, ban hành quy chế quản lý nhãn hiệu, logo OCOP Quốc gia.

3.3.3. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Chương trình OCOP 

Xây dựng và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu về sản phẩm OCOP trong quá trình sản phẩm lưu thông trên thị trường. Hệ thống cơ sở dữ liệu này là cơ sở để đánh giá hiện trạng phát triển sản phẩm OCOP của các địa phương cũng như làm căn cứ để phân loại cấp độ sản phẩm cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia và định hướng giải pháp phát triển sản phẩm OCOP quốc gia và xuất khẩu.

Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý Chương trình OCOP gắn với quản lý sản phẩm trên Hệ thống tem điện tử thông minh (Tem điện tử thông minh sử dụng mã QR-code; Ứng dụng SmartLife trên smartphone; Phần mềm quản lý sản phẩm, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất,...) đảm bảo công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm, cũng như bảo mật chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Trách nhiệm: Ban OCOP quốc gia, tỉnh, huyện và tư vấn OCOP quốc gia.
3.3.4. Xây dựng hệ thống báo cáo theo Bộ chỉ số quốc gia OCOP

Hệ thống biểu mẫu phục vụ công tác tổng kết, đánh giá (cấp huyện, tỉnh, quốc gia): Báo cáo kết quả thực hiện tại các tỉnh (định kỳ, năm, giai đoạn), cập nhật dữ liệu sản phẩm, dữ liệu tổ chức kinh tế, xúc tiến thương mại.

Trách nhiệm: Ban OCOP quốc gia, tỉnh, huyện và tư vấn OCOP quốc gia.
3.3.5. Kiểm tra, giám sát

Định kỳ kiểm tra, giám sát tình hình triển khai Chương trình OCOP tại các địa phương. Hướng dẫn, phối hợp với địa phương kiểm tra tại các cơ sở về việc quản trị chất lượng trong sản xuất các sản phẩm OCOP, bao gồm: Xây dựng và nâng cấp tiêu chuẩn sản phẩm, triển khai và lưu giữ hồ sơ lô sản phẩm (trong đó có nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, kiểm nghiệm sản phẩm cuối cùng), lưu mẫu sản phẩm;…Quản lý nhãn hiệu, logo OCOP;...kịp thời hỗ trợ các khó khăn gặp phải.

Trách nhiệm: Ban OCOP quốc gia, tỉnh, huyện.

3.4. Đào tạo nhân lực
3.4.1. Đối tượng đào tạo và cách thức tổ chức đào tạo

Các đối tượng được đào tạo và cách thức tổ chức đào tạo trong Chương trình OCOP bao gồm:

1) Nhà quản lý, cán bộ vận hành Chương trình OCOP từ trung ương đến cơ sở (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh, huyện và xã): Toàn bộ đội ngũ này phải được đào tạo và cấp chứng chỉ trong giai đoạn 3 năm đầu tiên của Chương trình.

Hoạt động này được thực hiện như sau: 1) Đào tạo TOT cho các cán bộ quản lý OCOP và chuyên gia cấp Trung ương, cấp tỉnh (để đào tạo lại); 2) Sau khi được đào tạo, các cán bộ quản lý OCOP và chuyên gia này sẽ tiến hành đào tạo lại trong phạm vi địa phương của mình. Mỗi tỉnh tổ chức một khóa đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý OCOP cấp tỉnh, huyện và xã. 

2) Nhà lãnh đạo và quản lý các SMEs, HTX tham gia OCOP (bao gồm các thành viên HĐQT và ban giám đốc), người phụ trách kinh doanh, kế toán SMEs, HTX tham gia OCOP. Các đối tượng này được đào tạo theo chương trình CEO mở rộng, do các chuyên gia và/hoặc giảng viên tại các trường đại học/cao đẳng khối kinh tế tại tỉnh thực hiện.

Hoạt động này được thực hiện như sau: 1) Đào tạo TOT cho các chuyên gia và hoặc giảng viên tại các trường đại học/cao đẳng khối kinh tế tại tỉnh (để đào tạo lại); 2) Sau khi được đào tạo, các chuyên gia và hoặc giảng viên này sẽ tiến hành đào tạo lại cho các đối tượng trên trong phạm vi địa phương của mình. Mỗi tỉnh tổ chức một khóa đào tạo/năm.

3) Lao động trực tiếp tại các SMEs, HTX. Được thực hiện lồng ghép với các chương trình đào tạo nghề của Sở Lao động - Thương binh - Xã hội của các tỉnh. Giảng viên đào tạo từ các trường ĐH/CĐ, trường nghề và các nghệ nhân.

4) Tổ chức các lớp đào tạo tập trung cho cán bộ quản lý các cấp và CEO của các doanh nghiệp, HTX tại các nước có kinh nghiệm trong triển khai OVOP như: Nhật bản, Thái Lan...

5) Phối hợp đào tạo nghề với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc tại một số quốc gia trên thế giới (Nhật Bản, Hàn Quốc,…) với những lĩnh vực ngành nghề phục vụ chương trình OCOP.

Khung nội dung chương trình đào tạo, tập huấn tại Phụ lục 1.

3.4.2. Xây dựng Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn của Chương trình OCOP

Để thực hiện các nội dung đào tạo của Chương trình, hai bộ tài liệu sẽ được xây dựng dựa trên Chương trình khung 1) Tài liệu quản lý chương trình OCOP; và 2) Tài liệu quản trị sản xuất - kinh doanh cho các SMEs, HTX tham gia OCOP. Việc xây dựng bộ tài liệu này sẽ được thực hiện riêng dưới dạng một dự án, do các giảng viên có kinh nghiệm thực hiện và triển khai, dưới sự kiểm tra và giám sát của Ban OCOP và tư vấn OCOP cấp quốc gia.

3.5. Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP

3.5.1. Tổ chức xúc tiến thương mại

Các sản phẩm được xếp hạng và chứng nhận 3 sao trở lên được hỗ trợ xúc tiến thương mại dưới các hình thức:

1) Quảng bá, tiếp thị sản phẩm:

Triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng: (1) Xây dựng video clip, tin bài quảng bá cho các sản phẩm có thứ hạng sao cao (từ 3-5 sao); (2) Phát sóng trên truyền hình hoặc đăng trên các trang báo, tạp chí của tỉnh, trung ương; (3) Xây dựng, xuất bản ấn phẩm, tạp chí chuyên đề OCOP quảng bá trên hệ thống vận chuyển hành khách lớn, du lịch. Thời lượng và tần số phát tin bài, video clip căn cứ theo thứ hạng sao của sản phẩm. Các chủ thể OCOP sẽ được nhận video clip, tin bài về sản phẩm của mình để chủ động thực hiện các chương trình tiếp thị riêng của mình.

Tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại cấp tỉnh, trung ương hoặc các doanh nghiệp mang sản phẩm OCOP tiêu biểu (tùy thị trường) đến giới thiệu tại các thị trường trong nước và quốc tế. 

Tham gia các Hội chợ quốc tế, kết các tổ chức sản xuất sản phẩm OCOP với các đối tác phân phối Quốc tế. Hoạt động này do Ban OCOP quốc gia chủ trì, mời sự tham gia của các doanh nghiệp.

2) Thương mại điện tử:

Xây dựng hệ thống Sàn bán hàng điện tử OCOP. Số lượng, chất lượng sản phẩm sẽ được quản lý thông qua các ứng dụng tiến bộ trong công nghệ thông tin. Hoạt động của Sàn bán hàng điện tử dần tiến tới thu phí dịch vụ và tự chủ kinh phí hoạt động.

3) Tổ chức sự kiện hội chợ, triển lãm:

Hội chợ OCOP được tổ chức thường niên tại cấp tỉnh (1-2 lần/năm), cấp vùng (theo vùng địa lý, 1-2 lần/năm), cấp Quốc gia (2-3 lần/năm, trong đó có 1 hội chợ vào 14/11 hàng năm), cấp quốc tế (1-2 lần/năm, lồng ghép trong hội chợ OCOP quốc gia), tập trung vào các sự kiện văn hóa, du lịch lớn của tỉnh và Quốc gia.

Các hội chợ, triển lãm khác: Lồng ghép các gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong các hội chợ, triển lãm (Ban OCOP kết nối, các doanh nghiệp chủ động tham gia, có thể được hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước tùy theo thực tế).

Trách nhiệm: Ban OCOP các cấp, Bộ Công thương, Sở Công thương.

4) Khảo sát, thu thập, phân tích, dự báo thị trường:

Thông tin thị trường được thu thập từ: Hệ thống cán bộ quản lý OCOP các cấp (quốc gia, tỉnh, huyện, xã), hệ thống cơ sở dữ liệu OCOP (được toàn hệ thống cập nhật thường xuyên), từ các cơ quan/tổ chức liên quan,…định kỳ tổ chức các đoàn khảo sát thực tế tại thị trường trong nước và quốc tế.

Thông tin thu thập được tổng hợp, phân tích dựa trên cả 3 yếu tố cung - cầu - cạnh tranh làm cơ sở dự báo nhu cầu tiêu dùng, xu hướng thị trường, kết nối thị trường mới,… góp phần định hướng sản xuất kinh doanh cho các sản phẩm OCOP.

Hoạt động khảo sát, thu thập, phân tích, dự báo thị trường được thực hiện thường xuyên. Ban OCOP quốc gia chủ trì và điều phối các hoạt động liên quan.

3.5.2. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Điều tra, xác định, xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, bao gồm:

1) Hệ thống giới thiệu và bán sản phẩm OCOP: Trung tâm OCOP (cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia): 

- Trung tâm OCOP Quốc gia (Trung tâm sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP) giới thiệu, quảng bá kết hợp tư vấn phát triển sản phẩm sản phẩm OCOP: Đặt tại các vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Nam (Hội An), Quảng Ninh (Hạ Long), Lâm Đồng (Đà Lạt), Cần Thơ, Huế,...

- Trung tâm OCOP cấp tỉnh, huyện đặt tại các khu vực trung tâm kinh tế du lịch của tỉnh, huyện. Dự kiến 5 trung tâm cấp tỉnh/tỉnh, 1 trung tâm cấp huyện/huyện, 2 điểm OCOP/huyện.

2) Gian hàng OCOP tại các siêu thị, chợ truyền thống, khu dân cư lớn.

3) Điểm bán hàng OCOP tại các khách sạn, nhà hàng.

4) Quầy giới thiệu sản phẩm OCOP tại trung tâm hành chính (cấp huyện, tỉnh, trung ương).

Hình thức tổ chức: Dưới dạng PPP (đối với các trung tâm cấp huyện, tỉnh, quốc gia) và tư nhân (các dạng còn lại).

Trách nhiệm: Ban OCOP các cấp, Bộ Công thương, Sở Công thương.

3.6. Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, đề án, dự án thành phần của Chương trình
Xây dựng và triển khai các dự án thành phần về vùng sản xuất, dịch vụ nông thôn, trung tâm OCOP quốc gia tại các tỉnh, thành phố trọng điểm, bao gồm:

3.6.1. Các dự án thành phần cấp tỉnh

Mỗi tỉnh lựa chọn các lợi thế để xây dựng, triển khai các dự án làng (bản, ấp, phun sóc) văn hóa du lịch gắn với sản xuất và kinh doanh sản phẩm OCOP.

Trách nhiệm: Ban OCOP các tỉnh.
3.6.2. Các dự án thành phần cấp quốc gia

Các dự án thành phần cấp quốc gia là các dự án mang tính chất điểm, được đặt tại các địa phương trọng điểm thuộc lĩnh vực sản phẩm OCOP có lợi thế, đã và đang hoặc sẽ triển khai, bao gồm 4 dự án:

1) Dự án phát triển thương hiệu sản phẩm Chương trình OCOP:

Ngoài hoạt động xúc tiến thương mại thường kỳ, cần thiết thực hiện dự án phát triển thương hiệu sản phẩm Chương trình OCOP, tập trung vào các sản phẩm 4-5 sao (đã qua đánh giá, xếp hạng cấp quốc gia), giải quyết các vấn đề cụ thể, trọng tâm để nâng tầm thương hiệu cho sản phẩm, tạo hiệu ứng truyền thông, xã hội về hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường cho sản phẩm của Chương trình OCOP.

2) Dự án Làng/ bản Văn hóa du lịch: 

Dự án được triển khai nhằm bảo tồn truyền thống, văn hóa, tín ngưỡng đa dạng của các cộng đồng dân tộc, gắn với phát triển du lịch, tạo chiều sâu cho phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch (về trải nghiệm, học tập,…) theo các tiêu chí Chương trình OCOP, tạo mô hình mẫu để các địa phương/đơn vị tham quan học tập để triển khai tại địa phương phù hợp. 

Dự kiến triển khai mẫu tại: Hà Giang, Lào Cai, Thanh Hóa…

3) Dự án vùng sản xuất, dịch vụ nông thôn trọng điểm quốc gia (đại diện cho một số khu vực sinh thái - văn hóa trong cả nước):

Dự án được triển khai nhằm phát huy thế mạnh về điều kiện tự nhiên, sinh thái - văn hóa tại khu vực nông thôn trên toàn quốc. Tạo ra chuỗi các sản phẩm từ nông nghiệp, theo chuỗi giá trị và gia tăng giá trị, tạo liên kết vùng góp phần xây dựng sản phẩm/chuỗi sẩn phẩm cấp quốc gia (góp phần giải quyết những hạn chế về tính liên kết, sản phẩm gia tăng giá trị thấp trong sản xuất tại khu vực nông thôn).

Dự kiến triển khai mẫu tại: Quảng Ninh, Bắc Giang (Dự án "Thung lũng dược liệu xanh Ngọa Vân -Yên Tử" tại Quảng Ninh và Bắc Giang); Quảng Nam (Dự án "Công viên Nông dược quốc gia" tại Quảng Nam).

4) Dự án Trung tâm sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP gắn với giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP:

Dự án được triển khai nhằm tạo ra các Trung tâm sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP, là nơi tập trung/thu hút các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác khau (liên quan đến phát triển sản phẩm OCOP) đến làm việc (và/hoặc cộng tác, liên kết) góp phần xây dựng hệ thống tư vấn Chương trình OCOP. Hoạt động chính của Trung tâm gồm: Tư vấn, hỗ trợ trực tiếp cộng đồng về các giải pháp nâng cấp/phát triển sản phẩm cho những tình huống cụ thể (đây là một trong những nhu cầu rất lớn của cộng đồng khi phát triển sản xuất); liên tục cập nhập những xu hướng phát triển sản phẩm trên thị trường (trong nước và quốc tế), nghiên cứu phương án áp dụng, triển khai tại các địa phương phù hợp; giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP (đặc biệt là các sản phẩm mới, sáng tạo của cộng đồng);…

Trung tâm sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP gắn với giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP cần được triển khai tại các vùng trọng điểm (Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam (Hội An), Quảng Ninh (Hạ Long), Lâm Đồng (Đà Lạt), Lào Cai (Sa Pa) và Cần Thơ, Huế,…) để tạo thuận lợi cho cộng đồng tiếp cận, hưởng lợi từ các hoạt động của Trung tâm. Dự kiến triển khai mẫu tại Hà Nội.

Các dự án thành phần (dự án số 2, 3, 4) thực hiện theo hình thức PPP, được triển khai khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tài liệu tham khảo chính
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2017), Đề án "Chương trình Mỗi xã một sảnphẩm, giai đoạn 2018-2020".

2. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2018), Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 về việc Phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020.

PHỤ LỤC 1
KHUNG ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH OCOP
(Theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 05 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)
Phần 1
Khung đào tạo cán bộ quản lý chương trình OCOP
	TT
	Nội dung
	Thời lượng
(tiết)

	A
	Phần lý thuyết
	 

	I
	Chương trình OCOP
	 

	1
	Tổng quan về chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam. Nông nghiệp 4.0
	4

	2
	Chiến lược phát triển dược liệu Việt Nam
	2

	3
	Phát triển kinh tế tư nhân (doanh nghiệp nông nghiệp) và Hợp tác xã. Lý thuyết chung về doanh nghiệp, kinh doanh
	2

	4
	Liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, dịch vụ du lịch nông thôn
	2

	5
	Làng văn hóa du lịch
	2

	6
	Các vấn đề tồn tại, xu hướng phát triển trong phát triển kinh tế vùng nông thôn và giải pháp
	2

	7
	Các khái niệm cơ bản (cộng đồng và phát triển cộng đồng, sản phẩm và sản phẩm OCOP, tổ chức kinh tế OCOP)
	2

	8
	Mục tiêu và nội dung cơ bản của OCOP
	1

	9
	Hệ thống tổ chức OCOP và nhân sự (cơ cấu tổ chức, mô tả công việc và KPIs)
	3

	10
	Chu trình OCOP và các mẫu biểu
	2

	11
	Bộ Tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm
	2

	II
	Hình thành doanh nghiệp/hợp tác xã
	 

	1
	Hình thành một doanh nghiệp/hợp tác xã tại cộng đồng
	 

	a
	Khái niệm doanh nghiệp (Luật doanh nghiệp), hợp tác xã (Luật hợp tác xã)
	4

	b
	Quy trình thành lập một doanh nghiệp/hợp tác xã
	4

	2
	Khái niệm vốn, các loại vốn, các phương pháp huy động vốn.
	2

	3
	Các mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh
	2

	4
	Tái cơ cấu doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã
	2

	III
	Quản trị sản xuất và kinh doanh
	 

	1
	Phân tích kinh doanh: Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, xác định các yếu tố ảnh hưởng, xác định các giải pháp, xây dựng phương án kinh doanh
	2

	2
	Quản trị sản xuất và chất lượng
	4

	3
	Quản trị phân phối và tiếp thị
	4

	4
	Phân tích tài chính
	4

	5
	Quản trị nghiên cứu và phát triển sản phẩm
	4

	IV
	Một số kỹ năng hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã
	 

	1
	Phương pháp luận cơ bản: Chu trình nghiên cứu hành động có sự tham gia của cộng đồng
	4

	2
	Các kỹ năng cơ bản (thu thập và phân tích thông tin, nghe và thuyết trình)
	4

	B
	Phần thực hành
	 

	 
	Làm bài tập phân tích tình huống
	8

	C
	Đánh giá
	1


Phần 2
Khung đào tạo quản trị sản xuất - kinh doanh cho các nhà quản lý tổ chức kinh tế (CEO), hộ sản xuất tham gia chương trình OCOP
	TT
	Nội dung
	Thời lượng (tiết)

	A
	Phần lý thuyết
	 

	I
	Hình thành doanh nghiệp/hợp tác xã
	 

	1
	Cộng đồng và phát triển cộng đồng
	2

	2
	Lý thuyết chung về kinh doanh, doanh nghiệp
	2

	3
	Hình thành một doanh nghiệp/hợp tác xã tại cộng đồng:
	 

	a
	Các vấn đề tồn tại, xu hướng phát triển trong phát triển kinh tế vùng nông thôn và giải pháp
	4

	b
	Khái niệm doanh nghiệp (Luật doanh nghiệp), hợp tác xã (Luật hợp tác xã)
	4

	c
	Thu thập thông tin, phân tích SWOT, xác định tầm nhìn, mục tiêu, các chiến lược, phân tích tài chính (nhu cầu vốn, hòa vốn, hoàn vốn, dòng tiền), xây dựng kế hoạch kinh doanh
	12

	4
	Khái niệm vốn, các loại vốn, các phương pháp huy động vốn.
	4

	5
	Các mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh
	4

	II
	Quản trị sản xuất và kinh doanh
	 

	1
	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, xác định các yếu tố ảnh hưởng, xác định các giải pháp, xây dựng phương án kinh doanh
	4

	2
	Phân phối và tiếp thị
	4

	3
	Quản trị sản xuất
	4

	4
	Quản trị chất lượng
	4

	5
	Quản trị nhân lực
	4

	6
	Cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh
	4

	7
	Phân tích tài chính
	4

	III
	Sản phẩm và phát triển sản phẩm
	 

	1
	Khái niệm, phân loại, các yếu tố cấu thành, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm
	4

	2
	Chu trình nghiên cứu phát triển sản phẩm, các đầu cơ quan/tổ chức cần liên hệ
	4

	3
	Tổ chức cuộc họp, thuyết trình, quản trị thời gian, quản trị rủi ro, giải quyết xung đột, đàm phán, giao tiếp, giao việc, tìm kiếm các nguồn lực...
	8

	B
	Phần thực hành
	 

	 
	Làm bài tập theo chuyên đề và tình huống của hợp tác xã/doanh nghiệp của mình (có tư vấn)
	16

	C
	Đánh giá
	4


CHUYÊN ĐỀ 8

HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CHƯƠNG TRÌNH OCOP

1. Hệ thống tổ chức Chương trình  OCOP

1.1. Khái quát hệ thống tổ chức Chương trình OCOP

Hệ thống tổ chức Chương trình OCOP gồm 5 "nhà" tham gia trong phát triển nông thôn, bao gồm: Nhà nước, Nhà doanh nghiệp, Nhà nông và Nhà tư vấn (xem Chuyên đề Các khái niệm cơ bản trong chương trình OCOP). Các "nhà" được cơ cấu theo 3 nhóm chức năng, bao gồm: 

- Hệ thống điều hành OCOP: Nhà nước, đóng vai trò kiến tạo sự phát triển trong Chương trình, thông qua việc triển khai Chu trình OCOP thường niên. Ngoài ra nhà nước, thông qua các cơ quan quản lý ngành (Nông nghiệp, Khoa học công nghệ, Công nghiệp, Thương mại, Y tế, Văn hóa, Du lịch,...), còn cung ứng các dịch vụ công, như tư vấn lập kế hoạch kinh doanh, triển khai kế hoạch kinh doanh, xúc tiến thương mại cho các tổ chức kinh tế tại cộng đồng trong suốt Chu trình. 

- Các tổ chức kinh tế tham gia OCOP: Nhà nông, đóng vai trò là chủ thể thực hiện Chương trình, thông qua việc đăng ký tham gia và từ đó đầu tư vốn và các nguồn lực sẵn có của mình, triển khai các hoạt động nghiên cứu phát triển, tổ chức sản xuất, thương mại hóa sản phẩm. Người dân tập hợp với nhau thành các "tổ chức kinh tế", bao gồm: hộ gia đình (đăng ký kinh doanh), tổ hợp tác sản xuất, hợp tác xã và các loại hình doanh nghiệp. Trong quá trình này, một số "nhà nông" chuyển thành "nhà doanh nghiệp" tại cùng nông thôn.

- Hệ thống tư vấn và đối tác OCOP: Nhà doanh nghiệp và Nhà tư vấn, đóng vai trò hợp tác với các tổ chức kinh tế tham gia OCOP tại cộng đồng. Các doanh nghiệp tham gia là đối tác OCOP bằng cách hợp đồng/hợp tác với các tổ chức OCOP, nhằm kéo dài chuỗi giá trị sản phẩm OCOP (về cả hai phía: đầu vào và đầu ra). Các nhà tư vấn (dưới dạng các cá nhân hoặc tổ chức (như doanh nghiệp, trường đai học, viện, NGO,...) cung ứng các dịch vụ hỗ trợ (các nhà hỗ trợ chuỗi), như nghiên cứu phát triển sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm, lựa chọn công nghệ, tư vấn quản trị doanh nghiệp, đào tạo huấn luyện,...

1.2. Hệ thống tổ chức Chương trình  OCOP

1.2.1. Hệ thống điều hành OCOP

1.2.1.1. Cấp Trung ương

Hệ thống chỉ đạo, điều hành cấp trung ương bao gồm:

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG 

- Cơ quan thường trực Chương trình ở Trung ương: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

- Các thành viên: Bộ Công thương; Bộ Khoa học Công nghệ; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Ủy ban dân tộc; các tổ chức chính trị - xã hội; Hội nghề nghiệp (Liên minh HTX, Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ), các doanh nghiệp (Big C, Metro, VietJet,…).

1.2.1.2. Cấp tỉnh

Ban chỉ đạo (hoặc Ban điều hành) Chương trình OCOP cấp tỉnh bao gồm:

- Trưởng ban là Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) UBND tỉnh; Ủy viên (hoặc Phó Ban điều hành) Thường trực là Giám đốc Sở Nông nghiệp (hoặc Trưởng Ban Xây dựng nông thôn mới); Ủy viên (hoặc Phó Ban điều hành) chuyên trách là Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn (hoặc Trưởng phòng nghiệp vụ OCOP- Ban Xây dựng nông thôn mới); Ủy viên (hoặc Phó Ban điều hành) là Giám đốc Sở Công thương; Thành viên Ban chỉ đạo (hoặc Ban điều hành) là lãnh đạo các Sở, Ngành liên quan, Đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Khởi nghiệp,…), Liên minh HTX… và các đoàn thể liên quan khác; 

- Cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo (hoặc Ban điều hành) là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Ban Xây dựng NTM). 

- Cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách cấp tỉnh: Chi cục PTNT/Văn phòng Nông thôn mới (Sở Nông nghiệp) hoặc Phòng OCOP (Ban xây dựng NTM) tham mưu chuyên môn, nghiệp vụ cho Ban chỉ đạo Chương trình OCOP về các lĩnh vực trong Chương trình OCOP (tối thiểu 3 người chuyên trách), tổ chức thành 3 tổ nghiệp vụ chuyên sâu: (1) Tổ nghiệp vụ Phát triển sản phẩm và Phát triển DN/HTX; (2) Tổ nghiệp vụ Xúc tiến Thương mại và Truyền thông; (3) Tổ hành chính và tổng hợp thông tin.

1.2.1.3. Cấp huyện

Cơ cấu tương tự cấp tỉnh, lồng ghép nhiệm vụ trong Ban chỉ đạo nông thôn mới; thành lập Tổ OCOP (có ít nhất 1 cán bộ chuyên trách, 2-3 cán bộ kiêm nhiệm, thuộc Văn phòng điều phối Nông thôn mới; có thể bổ sung chuyên trách, làm việc theo hợp đồng); Cơ quan thường trực ở cấp huyện là Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc Phòng kinh tế.

1.2.1.4. Cấp xã

Có 1 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách OCOP, được lồng ghép trong nhiệm vụ nông thôn mới tại xã.

Chức năng của hệ thống này là chỉ đạo và điều hành toàn bộ các hoạt động của Chương trình OCOP tại cấp tương ứng của mình. Các nhân sự tại mỗi vị trí công tác đều phải có bản mô tả công việc và KPI. Mỗi ban điều hành đều có quy chế hoạt động, do trưởng ban điều hành ban hành.

Khuyến khích bộ máy chỉ đạo điều hành các cấp phân công cụ thể cho thành viên trong bộ máy chỉ đạo, điều hành phụ trách theo từng địa bàn và có lịch sinh hoạt cụ thể.

1.2.1.5. Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, tỉnh và quốc gia
Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm do Ban điều hành cấp quốc gia, tỉnh và huyện thành lập, có nhiệm kỳ xuyên suốt trong giai đoạn thực hiện Chương trình và có thể thay thế khi cần thiết. Các thành viên của Hội đồng được lựa chọn từ: Cơ quan phụ trách OCOP, các sở/ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học công nghệ, Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (Chi) cục đo lường; (Chi) cục an toàn thực phẩm; nhà khoa học.

Nhiệm vụ: Đánh giá và xếp hạng các sản phẩm OCOP thường niên, theo bộ tiêu chí đã ban hành và hoạt động theo quy chế đã được Trưởng ban điều hành cấp tương ứng ban hành.
1.2.2. Các tổ chức kinh tế tham gia OCOP 

Các tổ chức kinh tế tham gia OCOP bao gồm: Hộ gia đình đăng ký kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp. Hoạt động của các chủ thể này góp phần giải phóng và phát triển sức sản xuất, huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội ở vùng nông thôn, góp phần quyết định vào tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như tạo việc làm và thu nhập, xoá đói, giảm nghèo,... ở vùng nông thôn.

Các tổ chức này là chủ thể thực hiện (chủ thể chuỗi), là đối tượng phục vụ của Chương trình OCOP. 

Là chủ thể thực hiện, các tổ chức kinh tế này tham gia Chương trình OCOP bằng việc đăng ký ý tưởng sản phẩm OCOP với Chương trình, từ đó huy động các nguồn lực (tiền vốn, nguyên vật liệu, sức lao động, trí tuệ, công nghệ,...) để triển khai nghiên cứu phát triển sản phẩm, tổ chức các hoạt động sản xuất/dịch vụ, xúc tiến thương mại và chịu mọi rủi ro từ quá trình này.

Là đối tượng phục vụ của Chương trình OCOP vì tất các các hoạt động của các chủ thể còn lại, gồm các cơ quan quản lý hành chính nhà nước (đóng vai trò kiến tạo, điều chỉnh các mối quan hệ, các nguồn lực), ngành (đóng vai trò cung ứng dịch vụ công và quản lý ngành), các tư vấn của Chương trình (đóng vai trò là nhà hỗ trợ chuỗi) đều xoay quanh các chủ thể này, gồm hỗ trợ triển khai theo chu trình (xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai kế hoạch kinh doanh, đánh giá và phân hạng sản phẩm, xúc tiến thương mại), đào tạo huấn luyện và giành nguồn kinh phí quan trọng từ Chương trình mục  tiêu quốc gia nông thôn mới, khuyến công, khuyên nông, khoa học công nghệ, đào tạo nghề,... để hỗ trợ các tổ chức kinh tế này triển khai thành công. 
1.2.3. Hệ thống tư vấn và đối tác OCOP

1.2.3.1. Hệ thống tư vấn OCOP

Hệ thống tư vấn OCOP gồm các cá nhân, pháp nhân (doanh nghiệp, viện, trường đại học) có kinh nghiệm và năng lực tư vấn toàn diện các hoạt động của Chương trình OCOP, bao gồm: Tư vấn cấp quốc gia và tư vấn cấp tỉnh. Các tỉnh có thể chọn một đến nhiều tư vấn hoặc tự tổ chức thực hiện.

Trách nhiệm của tư vấn gồm: Xây dựng và triển khai một, một số hoặc toàn bộ các hạng mục cụ thể của Chương trình OCOP, bao gồm:

a) Tư vấn Ban OCOP các cấp:

- Xây dựng đề án cấp tỉnh, đánh giá định kỳ.

- Xây dựng và triển khai các dự án thành phần của Chương trình.

- Xây dựng mô hình điểm tại các xã, huyện từ đó làm cơ sở cho cộng đồng học tập cũng như huấn luyện cán bộ OCOP huyện.

b) Tư vấn các tổ chức OCOP tại cộng đồng:

- Tư vấn phát triển SMEs, HTX: Tuyên truyền, vận động, hình thành hoặc tái cơ cấu các SMEs, HTX, xây dựng cơ cấu tổ chức, thiết kế mặt bằng, xây dựng các quy chế, phương án SXKD, xây dựng phần cứng (cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị), phần mềm (hệ thống các quy trình, thao tác chuẩn, hồ sơ, đào tạo nhân lực,...) để đạt các tiêu chuẩn nhà sản xuất theo luật định.

- Tư vấn tài chính: Xác định nhu cầu vốn, nguồn vốn, phương pháp tiếp cận, quản lý tài chính vi mô,...

- Tư vấn phát triển sản phẩm: Xác định nhu cầu thị trường, thiết kế sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm đã có, xây dựng tiêu chuẩn, câu chuyện về sản phẩm,...

- Tư vấn quản trị doanh nghiệp (SMEs, HTX): Quản trị sản xuất, nhân lực, R&D, chất lượng, marketing và bán hàng, các kỹ năng CEO,...

- Tư vấn kỹ thuật/công nghệ: Lựa chọn các kỹ thuật/công nghệ phù hợp với điều kiện của các SMEs, HTX.

Cách thức hoạt động: Dưới dạng các hợp đồng tư vấn với Ban OCOP cấp tương ứng.

1.2.3.2. Hệ thống đối tác OCOP

Hệ thống đối tác OCOP bao gồm các cá nhân, pháp nhân có quan hệ với các chủ thể OCOP theo cách hợp tác cùng có lợi ích, bao gồm (Hình 1): 
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Hình 1: Sơ đồ hệ thống đối tác OCOP

- Các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất - kinh doanh sản phẩm OCOP, gồm: (i) Cung ứng dịch vụ/vật tư đầu vào, nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, dịch vụ hỗ trợ (thiết kế bao bì, nhãn mác, đăng ký/công bố sản phẩm, tư vấn luật, quản lý sản xuất bằng hệ thống tem điện tử thông minh SmartLife,…); (ii) chế biến nông lâm sản; (iii) các nhà bán lẻ; (iv) các nhà đầu tư hệ thống trung tâm OCOP. Các doanh nghiệp này liên kết với các SMEs, HTX OCOP theo hợp đồng nhằm cung ứng vật tư/dịch vụ đầu vào và kéo dài chuỗi giá trị các sản phẩm OCOP đến thị trường đích.

- Các viện, trường đại học, nhà khoa học trong lĩnh vực ngành hàng của OCOP ở các tổ chức KHCN trung ương, vùng và địa phương: Liên kết với các SMEs, HTX OCOP theo các hợp đồng nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai, nhằm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới hoặc nâng cấp sản phẩm đang có, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới, cải tiến quy trình sản xuất,... theo hình thức hợp đồng trực tiếp với các SMEs, HTX OCOP hoặc thông qua các đề tài/dự án KHCN.

- Các tổ chức/doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm, đài phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương: Tham gia quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP theo hợp đồng.

- Các ngân hàng, các quỹ đầu tư: Cho vay vốn hoặc đầu tư mạo hiểm theo thỏa thuận với các tổ chức OCOP.

- Các tổ chức quốc tế, tập trung vào tổ chức JICA (Nhật Bản), Tổ chức Công nghiệp liên hợp quốc (UNIDO), Tổ chức Nông lương liên hợp quốc (FAO), WB, IPAS, KOIKA,...: Tham gia vào các lĩnh vực quan tâm của mình dưới các dạng tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật, nhân lực, kết nối thị trường, nguồn chuyên gia,... cho/với các HTX, SMEs OCOP.

- Các nhà báo: Tuyên truyền về OCOP đến cộng đồng; đưa tin, chia sẻ các điển hình thành công, bài học kinh nghiệp thành công và thất bại để cộng đồng học hỏi.

- Xây dựng mạng xã hội OCOP trên FaceBook, Intasgram.

Các đối tác OCOP và các tổ chức kinh tế OCOP hợp tác với nhau bằng các hợp đồng, thỏa thuận, theo nguyên tắc "cùng thắng" (Hình 2).
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Hình 2: Nguyên tắc hoạt động của các tổ chức OCOP và đối tác OCOP

Để kết nối các chủ thể OCOP với các đối tác, "Hội nghị đối tác OCOP" cấp tỉnh được tổ chức thường niên.

Trách nhiệm: Ban OCOP quốc gia và tỉnh.

2. Nhân sự chủ chốt trong Chương trình OCOP

Các nhân sự chủ chốt của Chương trình OCOP chủ yếu ở cấp tỉnh (tại Phòng nghiệp vụ OCOP tỉnh) và cấp huyện (chuyên viên phụ trách OCOP huyện).

2.1. Nhân sự cấp tỉnh

Các nhân sự chủ chốt ở cấp tỉnh bao gồm:

2.1.1. Chuyên viên Hành chính - Tổng hợp thông tin kiêm Thư ký OCOP

Nhiệm vụ chính của Chuyên viên Hành chính - Tổng hợp kiêm Thư ký OCOP gồm:

1) Tập hợp, phân loại, lưu trữ và phát hành các văn bản điều chỉnh liên quan đến OCOP đến các đối tượng thụ hưởng và liên quan, làm cho các văn bản điều chỉnh liên quan đến OCOP đến các đối tượng thụ hưởng và liên quan được phân loại, lưu trữ, trích xuất kịp thời khi có yêu cầu.

2) Biên soạn bản thảo các văn bản điều chỉnh trình trưởng Ban Điều hành OCOP tỉnh phê duyệt. 

3) Thống kê các hoạt động OCOP dựa trên báo cáo của các tiểu ban, trích xuất dữ liệu báo cáo Trưởng Ban Điều hành OCOP, các tiểu ban khi có yêu cầu, như số lượng cộng đồng đăng ký, số sản phẩm đánh giá cấp huyện, thi cấp tỉnh,...

4) Kết nối với các tổ chức Đối tác OCOP, tổ chức các cuộc tiếp xúc, Hội thảo,... khi có yêu cầu. 

5) Lập kế hoạch triển khai OCOP hằng năm dựa trên kế hoạch của các tiểu ban, các chuyên viên trong Phòng và của Tư vấn (nếu có).

6) Hỗ trợ Tư vấn và các Đối tác OCOP các thủ tục hành chính, tài chính. 

7) Làm thư ký của các cuộc họp của Ban điều hành OCOP tỉnh. 

8) Các công việc liên quan khác: 

Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của Ban điều hành OCOP và trưởng phòng OCOP.

2.1.2. Chuyên viên Phát triển sản phẩm - Phát triển DN/HTX - Đào tạo 

Nhiệm vụ chính của Chuyên viên Phát triển sản phẩm - Đào tạo gồm:
1) Giai đoạn nhận Ý tưởng sản phẩm: Tổ chức tập huấn phương pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh:

- Nhận kết quả đánh giá và xét chọn ý tưởng sản phẩm của các huyện, sắp xếp theo ngành hàng.

- Lập kế hoạch và tổ chức khóa tập huấn phương pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh tại tỉnh (Chu trình tổ chức khóa đào tạo hằng năm), từ đó người dân có thể xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên ý tưởng sản phẩm đã được duyệt. 

2) Giai đoạn nhận kế hoạch kinh doanh: Tổ chức tập huấn phương pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh:

- Nhận kết quả thẩm định và xét chọn kế hoạch kinh doanh sản phẩm của các huyện, sắp xếp theo ngành hàng.

- Lập kế hoạch và tổ chức khóa tập huấn phương pháp triển khai kế hoạch kinh doanh tại tỉnh, từ đó người dân có thể triển khai theo KHKD đã được duyệt. 

3) Giai đoạn triển khai kế hoạch kinh doanh:

- Tổ chức các khóa đào tạo về CEO hằng năm theo Chu trình OCOP. 

- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng mới, tái cơ cấu các HTX/DN tham gia OCOP. 

- Chỉ đạo điểm mỗi huyện ít nhất 1 tổ chức OCOP: Thăm viếng (cùng Chuyên viên OCOP huyện) và tư vấn tại chỗ cho các tổ chức OCOP.

- Định kỳ làm việc với OCOP huyện về triển khai kế hoạch kinh doanh (giám sát).

- Định kỳ báo cáo tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh trong tỉnh lên Trưởng phòng OCOP

- Hỗ trợ Trưởng phòng soạn phần phát triển sản phẩm và đào tạo của báo cáo tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh các sản phẩm OCOP trong tỉnh để báo cáo Ban chỉ đạo OCOP tỉnh.

4) Đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh:

- Nhận và kiểm tra, phân loại hồ sơ sản phẩm dự thi từ huyện gửi lên, báo cáo thống kê.

- Đề xuất các nhân sự của Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm cấp tỉnh và trình Ban Điều hành OCOP tỉnh phê duyệt. 

- Liên lạc với các tổ chức kiểm định sản phẩm, gửi mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm yêu cần cần kiểm nghiệm độc lập, lấy kết quả.

- Mời họp Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm. 

- Làm thư ký Hội đồng đánh giá và phân hạng: Chuẩn bị phiếu chấm điểm, tổng hợp điểm của các thành viên Hội đồng,... lập báo cáo đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP của năm và Bằng cấp sao cho các sản phẩm từ 3 sao trở lên.

- Thông báo kết quả thi cho OCOP huyện. 

5) Các công việc liên quan khác: 

Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của Ban điều hành OCOP và trưởng phòng OCOP.

2.1.3. Chuyên viên Xúc tiến thương mại - Truyền thông

Nhiệm vụ chính của Chuyên viên Xúc tiến thương mại và Truyền thông gồm:
1) Chỉ đạo hoạt động tuyên truyền - truyền thông cấp huyện:

- Phê duyệt kế hoạch tuyên truyền hằng năm của các huyện.

- Kiểm tra công tác tuyên truyền các tỉnh.

2) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền - truyền thông cấp tỉnh:

- Lập kế hoạch tuyên truyền - truyền thông cấp tỉnh, trình Ban chỉ đạo phê duyệt.

- Triển các các hoạt động tuyên truyền - truyền thông cấp tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo hoạt động tuyên truyền - truyền thông trong tỉnh (bao gồm của xã, huyện và tỉnh), trình Ban chỉ đạo OCOP tỉnh.

3) Xúc tiến thương mại:

- Lập kế hoạch xúc tiến thương mại hằng năm (phối hợp với chuyên viên Sở Công - Thương), trình trưởng Ban Điều hành phê duyệt.

- Xây dựng/hoàn thiện hệ thống trung tâm OCOP/cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với các điểm du lịch (phối hợp với chuyên viên Sở Công - Thương).

- Thúc đẩy hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với các điểm du lịch.

- Tổ chức các hội chợ OCOP định kỳ tại tỉnh và giới thiệu sản phẩm tại các lễ hội khác trong tỉnh.

- Quản lý tem nhãn OCOP trên các sản phẩm trong tỉnh, bảo đảm các tem nhãn được sử dụng đúng (trên sản phẩm OCOP, phân hạng sao).

- Quản lý phần sản phẩm của trang web OCOP.

- Báo cáo (theo quý và hằng năm) Ban chỉ đạo tình hình xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

4) Các công việc liên quan khác: 

Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của Ban điều hành OCOP và trưởng phòng OCOP.

2.2. Nhân sự cấp huyện

Nhân sự chủ chốt ở cấp huyện là Chuyên viên OCOP huyện. Đây là nhân sự đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống tổ chức điều hành OCOP. Nhiệm vụ của chuyên viên này gồm:

1) Tuyên truyền về OCOP:

- Duyệt KH tuyên truyền của các xã.

- Xây dựng KH tuyên truyền hằng năm của huyện.

- Tổng hợp báo cáo kế hoạch tuyên truyền báo cáo Ban OCOP huyện.

- Tổ chức triển khai hoạt động tuyên truyền hằng năm theo kế hoạch.

- Kiểm tra công tác tuyên truyền các xã.

2) Nhận phiếu Ý tưởng sản phẩm:

- Nhận phiếu Ý tưởng sản phẩm của các xã/cộng đồng. Kiểm tra về nội dung và thể thức phiếu.

- Loại các phiếu không đầy đủ - Tư vấn người nộp qua điện thoại, email hoặc trực tiếp, báo thời gian nhận lại.

- Tư vấn thành lập Tổ đánh giá và xét chọn ý tưởng sản phẩm. 

- Mời họp Tổ đánh giá và xét chọn ý tưởng sản phẩm.

- Làm thư ký cuộc họp Tổ đánh giá và xét chọn ý tưởng sản phẩm, tổng hợp kết quả.

- Trả lời cho người dân về kết quả xét chọn ý tưởng sản phẩm, thông báo đến dự tập huấn xây dựng kế hoạch kinh doanh ở cấp tỉnh.

3) Nhận kế hoạch kinh doanh:

- Nhận Kế hoạch kinh doanh của các xã/cộng đồng. Kiểm tra về nội dung và thể thức của bản kế hoạch kinh doanh.
- Loại các kế hoạch kinh doanh không đầy đủ thể thức - Tư vấn người nộp qua điện thoại, email hoặc trực tiếp, báo thời gian nhận lại.

- Tư vấn thành lập Tổ chuyên gia thẩm định kế hoạch kinh doanh.

- Mời họp Tổ chuyên gia đánh giá kế hoạch kinh doanh.

- Làm thư ký cuộc họp Tổ chuyên gia thẩm định kế hoạch kinh doanh, tổng hợp kết quả.

- Trả lời cho người dân về kết quả xét chọn kế hoạch kinh doanh, thông báo đến dự tập huấn triển khai kế hoạch kinh doanh ở tỉnh.

- Chuyển kết quả xét chọn và một bản copy kế hoạch kinh doanh lên Phòng OCOP tỉnh.

4) Triển khai kế hoạch kinh doanh:

- Định kỳ làm việc với các tổ chức kinh tế OCOP nhằm theo dõi tiến độ triển khai, xác định các khó khăn/vấn đề và nhu cầu hỗ trợ.

- Tư vấn tại chỗ về hình thành/tái cơ cấu các HTX, doanh nghiệp.

- Tư vấn tại chỗ về huy động vốn, vay vốn; quy trình sản xuất, thiết kế nhãn mác – bao bì, công bố tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc,…

- Tư vấn tại chỗ về xây dựng và triển khai dự án phát triển sản phẩm; đề tài KHCN; dự án sản xuất thử nghiệm;...

- Tìm kiếm, sàng lọc và giới thiệu các nhà khoa học/doanh nghiệp trong nghiên cứu và phát triển (R&D) sản phẩm.

- Tìm kiếm, sàng lọc và giới thiệu các tư vấn độc lập về: R&D, xây dựng dự án, xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm, quản trị doanh nghiệp, chuyên gia ngành hàng, tiếp cận nguồn vốn, bao tiêu sản phẩm, thị trường,...

- Tập hợp các nhu cầu hỗ trợ của các tổ chức kinh tế OCOP, chuyển đến các ngành có chức năng (như Y tế, KHCN, Công-Thương,...).

- Tư vấn xây dựng hồ sơ dự thi đánh giá và phân hạng sản phẩm.

5) Đánh giá và phân hạng sản phẩm:

- Hướng dẫn các tổ chức tham gia OCOP xây dựng hồ sơ và mẫu sản phẩm gửi đánh giá (cấp huyện, tỉnh, trung ương).

- Nhận và kiểm tra hồ sơ, mẫu sản phẩm tham gia đánh giá

- Đề xuất Hội đồng đánh giá sản phẩm cấp huyện và trình Ban OCOP huyện phê duyệt.

- Tổ chức đánh giá sản phẩm theo tiêu chí cho từng ngành hàng, theo sự phân công của Hội đồng, làm thư ký Hội đồng.

- Thông báo kết quả đánh giá và giải thích, tư vấn người dân về kết quả, thông báo các hoạt động tiếp theo (tham gia đánh giá lại hoặc tham gia thi cấp tỉnh).

- Chuyển kết quả đánh giá và phân hạng sản phẩm của huyện và hồ sơ sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên ở cấp huyện lên Phòng OCOP tỉnh.

6) Xúc tiến thương mại:

- Lập KH xúc tiến thương mại hằng năm các sản phẩm của huyện.

- Hỗ trợ các tổ chức OCOP xúc tiến thương mại các sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên trong phạm vi huyện.

- Hỗ trợ các tổ chức OCOP tham gia xúc tiến thương mại cấp tỉnh, trung ương.

7) Các công việc liên quan khác 

Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của Ban điều hành OCOP huyện, thường trực Văn phòng điều phối NTM - OCOP.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2017), Đề án "Chương trình Mỗi xã một sản  phẩm, giai đoạn 2018-2020".
CHUYÊN ĐỀ 9
PHÂN TÍCH KINH DOANH: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG, XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP, XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN KINH DOANH

1. Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh

1.1. Đối tượng và ý nghĩa của phân tích kinh doanh

1.1.1.Đối tượng

Phân tích là sự chia nhỏ sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ hữu cơ giữa các bộ phận cấu thành của sự vật, hiện tượng đó. 

Phân tích kinh doanh là quá trình nghiên cứu và đánh giá một cách cụ thể chi tiết các kết quả của quá trình kinh doanh của một đơn vị kinh tế thông qua việc sử dụng các phương pháp khác nhau như liên hệ, so sánh, đối chiếu hay tổng hợp nhằm rút ra tính quy luật, xu hướng phát triển của các kết quả kinh doanh đó cũng như các nhân tố đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh đó.

Đối tượng của phân tích kinh doanh là quá trình kinh doanh và kết quả kinh doanh được biểu hiện bởi các chỉ tiêu kinh tế với sự tác động của các nhân tố kinh tế.

Kết quả kinh doanh thuộc đối tượng phân tích có thể là kết quả riêng biệt của từng khâu, từng giai đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh như mua hàng, bán hàng, sản xuất ra hàng hóa hoặc có thể là kết quả tổng hợp của cả một quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là kết quả tài chính cuối cùng của doanh nghiệp

Thông thường mọi hoạt động kinh doanh đều có định hướng, có kế hoạch. Bởi vậy kết quả kinh doanh được đánh giá dựa vào các định hướng, mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra hoặc các kết quả đã đạt được ở các kỳ kinh doanh trước (tháng, quý, năm).

Những kết quả kinh doanh cụ thể của quá trình sản xuất kinh doanh được biểu hiện bằng các chỉ tiêu kinh tế. Khi phân tích các chỉ tiêu kinh tế cần phải phân biệt được nội dung, phạm vi và trị số của chỉ tiêu. Trong đó nội dung kinh tế của chỉ tiêu tương đối ổn định còn trị số của chỉ tiêu luôn thay đổi theo thời gian và địa điểm cụ thể.

Như vậy, phân tích hoạt động kinh doanh nghiên cứu các sự việc xảy ra trong quá khứ mà mục tiêu cuối cùng là đúc kết chúng thành quy luật để nhận thức hiện tại và nhắm đến tương lai cho tất cả các mặt hoạt động của doanh nghiệp.

1.1.2. Ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh 

Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp kinh doanh phải có lãi. Để đạt được kết quả cao nhất trong kinh doanh các doanh nghiệp cần phải xác định được mục tiêu hoạt động, phương hướng sử dụng các nguồn lực để thực hiện mục tiêu đó. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải nắm được tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của các doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng, và xu hướng tác động của từng nhân tố đó đến kết quả kinh doanh. Điều đó chỉ được thực hiện thông qua hoạt động phân tích kinh doanh.

Trên cơ sở phân tích hoạt động kinh doanh:

· Nêu lên một cách tổng hợp về trình độ hoàn thành các mục tiêu - biểu hiện bằng hệ thống chỉ tiêu kinh tế.

· Phân tích một cách sâu sắc các nguyên nhân hoàn thành hay không hoàn thành các chỉ tiêu đó trong sự tác động lẫn nhau giữa chúng

· Đánh giá đầy đủ mặt mạnh, yếu trong công tác quản lý trong doanh nghiệp

· Giúp các nhà doanh nghiệp tìm ra các biên pháp sát thực để tăng cường hoạt động kinh tế, và quản lý doanh nghiệp nhằm huy động mọi khả năng tiềm tàng về tiền vốn, lao động, đất đai.. vào quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

· Tài liệu phân tích kinh doanh la những căn cứ quan trọng, phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

1.2. Chỉ tiêu và nhân tố kinh tế

1.2.1. Các chỉ tiêu dùng trong phân tích kinh doanh

Chỉ tiêu kinh tế là sự xác định về nội dung và phạm vi nghiên cứu của các kết quả kinh doanh. 

Phân loại chỉ tiêu

· Theo tính chất của chỉ tiêu, có:

+ Chỉ tiêu số lượng: dùng để phản ánh quy mô của kết quả kinh doanh hay điều kiện kinh doanh: số người lao động, tổng số vốn, doanh thu,…

+ Chỉ tiêu chất lượng: dùng để phản ánh hiệu suất kinh doanh hay hiệu suất sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh như: tỉ suất lợi nhuận, năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn…

· Theo phương pháp tính toán, có:

+ Chỉ tiêu tuyệt đối: được dùng để phản ánh quy mô sản xuất và kết quả kinh doanh tại thời gian và không gian cụ thể như: doanh số bán hàng, tổng số vốn, số lượng lao động,…

+ Chỉ tiêu tương đối: được dùng để phản ánh mối quan hệ so sánh giữa hai hay nhiều bộ phận trong tổng thể hoặc giữa hai hay nhiều chỉ tiêu với nhau: cơ cấu vốn, cơ cấu doanh thu… 

+ Chỉ tiêu bình quân: phản ánh trình độ phổ biến của đối tượng nghiên cứu, như: thu nhập bình quân trên một lao động. Đây là trường hợp đặc biệt của chỉ tiêu tuyệt đối.

· Đơn vị của chỉ tiêu:

· Đơn vị hiện vật: Kg, l, m2, m3,…

· Đơn vị giá trị: VNĐ, USD, Yên,…

· Đơn vị thời gian: giờ công, ngày công,…

1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả phân tích kinh doanh

Nhân tố là những yếu tố bên trong của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình và mỗi sự biến động của nó sẽ tác động trực tiếp đến độ lớn, tính chất, xu hướng và mức độ xác định của các chỉ tiêu phân tích.

· Phân loại nhân tố

Nhân tố có thể được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau:

· Theo nội dung kinh tế của nhân tố, nhân tố gồm 2 loại:

+ Nhân tố về điều kiện kinh doanh: Số lượng lao động, số lượng vật tư, tiền vốn…

+ Nhân tố về kết quả sản xuất:

· Theo tính tất yếu của nhân tố

+ Nhân tố chủ quan: là những nhân tố thuộc về bản thân doanh nghiệp và doanh nghiệp có khả năng kiểm soát như: chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm.

+ Nhân tố khách quan: là những nhân tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp như: giá cả thị trường, thuế suất.

· Theo tính chất của nhân tố

+ Nhân tố số lượng: thường được dùng để phản ánh quy mô sản xuất và kết quả kinh doanh.

+ Nhân tố chất lượng: được dùng để phản ánh hiệu suất kinh doanh.

· Theo xu hướng tác động của nhân tố

+ Nhân tố tích cực: có tác dụng làm tăng quy mô của kết quả kinh doanh

+ Nhân tố tiêu cực: là những nhân tố gây ảnh hưởng xấu, làm giảm quy mô của kết quả kinh doanh.

Cần phải chú ý rằng việc phân loại các nhân tố phải tùy thuộc vào mối quan hệ cụ thể giữa nhân tố và chỉ tiêu phân tích. Sự phân biệt giữa nhân tố và chỉ tiêu phân tích chỉ có ý nghĩa tương đối và chúng có thể chuyển hóa cho nhau. Ví dụ lượng hàng hóa tiêu thụ là chỉ tiêu phân tích khi đánh giá kết quả tiêu thụ nhưng lại là nhân tố khi phân tích mức lợi nhuận về tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

Cũng cần phải lưu ý là việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu kinh tế mới chỉ là quá trình định tính. Để phân tích một chỉ tiêu kinh tế cần phải lượng hóa chỉ tiêu phân tích và tất cả các nhân tố ảnh hưởng. Muốn thực hiện được công việc đó, cần phải sử dụng các phương pháp phân tích.

2. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh

2.1. Phương pháp phân tích kết quả sản xuất kinh doanh

2.1.1. Phương pháp chi tiết

Để có thể đánh giá chính xác các kết quả đạt được, có thể sử dụng phương pháp chi tiết. Phương pháp chi tiết được thực hiện theo những hướng sau:

-Chi tiết theo các bộ phận cấu thành chỉ tiêu:

Mọi chỉ tiêu kinh tế đều bao gồm nhiều bộ phận. Việc chi tiết các chỉ tiêu theo các bộ phận cấu thành được sử dụng rộng rãi trong phân tích mọi mặt kết quả kinh doanh, giúp ích trong việc đánh giá chính xác kết quả đạt được.

Ví dụ: Khi phân tích giá trị sản lượng, cần chi tiết thành các bộ phận: giá trị sản phẩm làm bằng nguyên vật liệu của doanh nghiệp, giá trị sản phẩm làm bằng nguyên vật liệu của người đặt hàng. Hoặc khi phân tích giá thành sản phẩm, chỉ tiêu giá thành thường được chi tiết thành các khoản mục giá thành: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.

· Chi tiết theo thời gian:

Kết quả kinh doanh bao giờ cũng là kết quả của một quá trình. Kết quả kinh doanh của một đơn vị kinh tế thường không đồng đều mà dao động lên xuống qua các thời kỳ khác nhau. Vì vậy mà cần phải chi tiết các kết quả đó theo thời gian để đánh giá chính xác về sự biến động cũng như những nguyên nhân dẫn đến những biến động đó.

Ví dụ: Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, các chỉ tiêu về điều kiện kinh doanh có thể được chi tiết theo mùa vụ để có kế hoạch sử dụng nguồn lực cho phù hợp.

· Chi tiết theo địa điểm: Phân xưởng, tổ, đội…

2.1.2. Phương pháp so sánh

* Khái niệm: Phương pháp so sánh là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích để xác định xu hướng và mức độ biến động của các chỉ tiêu phân tích.

Để tiến hành so sánh cần phải chú trọng các vấn đề cơ bản của phương pháp so sánh như: Xác định số gốc để so sánh, điều kiện so sánh, và các dạng so sánh chủ yếu.

*Số gốc để so sánh

+ Trị số của chỉ tiêu ở kỳ trước

+ Số cùng kỳ năm trước

+ Số kế hoạch, con số dự kiến

+ Chỉ tiêu của đơn vị khác, hoặc chỉ tiêu trung bình của ngành

Quy ước: Kỳ được chọn làm gốc để so sánh được gọi chung là kỳ gốc, và kỳ được chọn để phân tích được gọi là kỳ phân tích. Các số liệu được chọn l số gốc để so sánh đều được gọi là trị số kỳ gốc, được ký hiệu bởi chỉ số o trong các công thức tính toán. Còn những trị số được đem so sánh với trị số kỳ gốc được gọi là trị số kỳ phân tích và được ký hiệu bởi chỉ số 1.

*Điều kiện so sánh

Để số liệu so sánh có ý nghĩa thì so sánh phải đảm bảo các điều kiện thống nhất về không gian và thời gian.

+ Thống nhất về nội dung kinh tế của chỉ tiêu

+ Thống nhất về phương pháp tính

+ Thống nhất về đơn vị tính

+ Cùng điều kiện kinh doanh, cùng phương hướng kinh doanh (điều kiện phụ)

Toàn bộ 5 điều kiện trên gọi là đặc tính “có thể so sánh” hay là tính “so sánh được” của các chỉ tiêu phân tích.

*Các dạng so sánh chủ yếu

Để đạt được các mục tiêu so sánh, người ta thường sử dụng các dạng so sánh sau:

- So sánh bằng số tuyệt đối: được thực hiện bằng phép trừ giữa trị số kỳ gốc và trị số kỳ phân tích. Kết quả của phương pháp này là số tuyệt đối, cho biết khối lượng, quy mô mà doanh nghiệp đạt được trong kỳ phân tích vượt hay hao hụt so với kỳ gốc.

· So sánh bằng số tương đối: được thực hiện bằng phép chia giữa trị số kỳ phân tích so với kỳ gốc. Kết quả của phương pháp so sánh này là số tương đối, biểu hiện tốc độ phát triển hay mức độ phổ biến của các đối tượng nghiên cứu.

+ Số tương đối kế hoạch: được sử dụng để phản ánh nhiệm vụ kế hoạch đặt ra mà doanh nghiệp cần phải thực hiện. Ví dụ: tỷ lệ hạ giá thành kế hoạch là nhiệm vụ mà doanh nghiệp đặt ra cho tốc độ hạ giá thành của các sản phẩm.

+ Số tương đối phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch: dùng để đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp. Để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch có thể sử dụng các kỹ thuật khác nhau như:

So sánh giản đơn:

Theo kỹ thuật này, tình hình thực hiện kế hoạch được xác định như sau:

	Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch của chỉ tiêu phản ánh
	=
	Trị số phản ánh đối tượng Nghiên cứu kỳ thực hiện đối tượng nghiên cứu
	x 100

	
	
	Trị số phản ánh đối tượng nghiên cứu kỳ kế hoạch
	


Dạng giản đơn chỉ được sử dụng để đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện kế hoạch mà không phản ánh được chất lượng công tác. Để đánh giá được một cách chính xác tình hình thực hiện kế hoạch của chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu, các nhà phân tích thường dùng kỹ thuật so sánh liên hệ bằng cách liên hệ tình hình thực hiện kế hoạch của chỉ tiêu với tình hình thực hiện kế hoạch của một chỉ tiêu khác có liên quan.

· So sánh liên hệ: được sử dụng để liên hệ tình hình thực hiện kế hoạch của chỉ tiêu với tình tình thực hiện kế hoạch của một chỉ tiêu khác có liên quan. Theo phương pháp này tình hình thực hiện kế hoạch của chỉ tiêu ở dạng liên hệ được xác định theo công thức:

	Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch của chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu trong quan hệ với chỉ tiêu liên hệ
	=
	Trị số của chỉ tiêu nghiên cứu kỳ thực hiện
	x 100

	
	
	Trị số phản ánh đối tượng nghiên cứu kỳ kế hoạch
	
	Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch của chỉ tiêu liên hệ
	


 Kỹ thuật trên chỉ giúp đánh giá tình hình thực hiện bằng con số tương đối mà chưa thể hiện được bằng con số tuyệt đối, tức là chưa xác định được quy mô, mức độ biến động cụ thể của chỉ tiêu. Để tính ra sự biến động tương đối thể hiện bằng con số tuyệt đối của chỉ tiêu, các nhà phân tích sử dụng kỹ thuật so sánh kết hợp.

So sánh kết hợp:

	Số biến động tương đối của chỉ tiêu nghiên cứu
	=
	Trị số của chỉ tiêu nghiên cứu kỳ thực hiện
	-
	Trị số chỉ tiêu nghiên cứu kỳ kế

hoạch
	x
	Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch của chỉ tiêu liên hệ


2.1.3. Phương pháp loại trừ

Trong phân tích kinh doanh, để xác định được ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh người ta phải loại trừ ảnh hưởng của các nhân tố khác. Phương pháp loại trừ là phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh bằng cách loại trừ ảnh hưởng của các nhân tố khác.

Ví dụ lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh mặt hàng A chịu ảnh hưởng của 2 nhân tố: số lượng hàng hóa bán ra và suất lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm.

Cả 2 nhân tố này đều ảnh hưởng đến lợi nhuận, để nghiên cứu ảnh hưởng của một nhân tố phải loại trừ sự ảnh hưởng của nhân tố khác. Muốn xác định ảnh hưởng của nhân tố sản lượng đến lợi nhuận, người ta cố định nhân tố suất lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm và ngược lại. Khi đã cố định nhân tố suất lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm, mức độ biến động của nhân tố số lượng được tính bằng phương pháp thay thế liên hoàn.

Phương pháp thay thế liên hoàn là phương pháp mà các nhân tố lần lượt được thay thế theo một trình tự nhất định để xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của chúng đến chỉ tiêu cần phân tích bằng cách cố định các nhân tố khác trong mỗi lần thay thế.

Nhận xét:

· Lấy trị số gốc trong chỉ tiêu phân tích làm cơ sở rồi lần lượt thay thế các trị số kỳ gốc bằng các trị số kỳ phân tích, kết quả chênh lệch giữa phép tính vừa thay thế với kết quả trước khi thay thế chính là mức độ ảnh hưởng của nhân tố vừa thay thế.

· Việc sắp xếp và xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố cần tuân theo quy luật. Nhân tố số lượng cần sắp đặt trước, nhân tố số lượng sắp đặt sau.

· Có bao nhiêu nhân tố ảnh hưởng đến một chỉ tiêu thi có bấy nhiêu lần thay thế.

· Lần thay thế cuối cùng chính là trị số của chỉ tiêu kỳ phân tích.

2.1.4. Phương pháp liên hệ

Phương pháp liên hệ cân đối cũng là phương pháp dùng để phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố mà giữa chúng có sẵn mối liên hệ cân đối và chúng là nhân tố độc lập. Một lượng thay đổi trong mỗi nhân tô sẽ làm thay đổi trong chỉ tiêu phân tích đúng một lượng tương ứng.

Những liên hệ cân đối thường gặp trong phân tích như: tài sản vànguồn vốn, cân đối hàng tồn kho, đẳng thức quá trình kinh doanh, nhu cầu vốn và sử dụng vốn…

Phương pháp cân đối được sử dụng nhiều trong công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngay cả công tác hạch toán.

2.1.5. Phương pháp hồi quy và phương pháp tương quan

Hồi quy - nói theo cách đơn giản là đi ngược lại về quá khứ (regression) để nghiên cứu những dữ liệu đã diễn ra theo thời gian hoặc diễn ra tại cùng một thời điểm (dữ liệu thời điểm hoặc dữ liệu chéo) nhằm tìm đến một quy luật về mối quan hệ giữa chúng.

Theo thuật ngữ toán, phân tích hồi quy là sự nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của một hay nhiều biến độc lập đến một biến phụ thuộc nhằm dự báo kết quả của biến phụ thuộc dựa vào các giá trị biết trước của biến độc lập.

Trong phân tích hoạt động kinh doanh cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, hồi quy là công cụ phân tích hữu ích nhằm dự báo những sự kiện xảy ra trong tương lai dựa vào quy luật quá khứ.

2.2. Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh

2.2.1. Khái quát chung về tổ chức phân tích kinh doanh

Để thực hiện chức năng đánh giá kết quả và hoạt động của doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh sử dụng một hệ thống các phương pháp như: phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ, phương pháp liên hệ, hồi quy tương quan,…Tùy theo nội dung phân tích và đối tượng phân tích cụ thể mà người ta có thể lựa chọn các phương pháp phân tích phù hợp.

Tổ chức phân tích kinh doanh thực chất là việc vận dụng tổng hợp các phương pháp kinh doanh vào một đơn vị kinh tế để nhằm đánh giá đúng đắn kết quả kinh doanh, tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng, nhân tố tác động đến kết quả kinh doanh đó, trên cơ sở đó đưa ra biện pháp nhằm cải tiến quả trình kinh doanh của đơn vị ngày càng tốt hơn.

Khi tổ chức phân tích kinh doanh cần chú ý những vấn đề sau:

· Phương thức tổ chức phân tích kinh doanh phải phù hợp với đặc điểm kinh tế, kỹ thuật cũng như quy mô hoạt động của doanh nghiệp;

· Tổ chức phân tích kinh doanh phải phù hợp với nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ;

· Loại hình phân tích kinh doanh phải phù hợp với mục tiêu và nội dung phân tích;

· Tổ chức phân tích kinh doanh phải phù hợp với số lượng, trình độ cán bộ và điều kiện cơ sở vật chất trong doanh nghiệp.

2.2.2. Các loại phân tích kinh doanh

Có nhiều loại hình phân tích kinh doanh khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu phân tích và nội dung phân tích cụ thể.

Nếu xét theo thời điểm phân tích, phân tích kinh doanh bao gồm 3 loại hình phân tích: phân tích trước, phân tích hiện hành và phân tích sau.

Phân tích trước là việc phân tích được tiến hành trước khi quá trình kinh doanh diễn ra, thường được sử dụng để phân tích các dự án, các kế hoạchhay phân tích các dự toán, định mức… với mục tiêu nhằm đánh giá tình khả thi của các dự án, các chương trình, kế hoạch kinh doanh hay dự báo về tình hình và điều kiện kinh doanh.

Phân tích hiện hành là việc phân tích được tiến hành đồng thời với quá trình kinh doanh nhằm mục đích kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ kinh doanh. Nhờ có phân tích hiện hành mà các nhà quản lý có các quyết định điều chỉnh, cân đối, đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch đúng tiến độ vạch ra, phù hợp với điều kiện cụ thể, ứng phó kịp thời với các tình huống bất trắc xảy ra.

Phân tích sau là việc phân tích được tiến hành sau khi kết thúc quá trình kinh doanh. Thông qua phân tích sau, các nhà quản lý đánh giá được tình hình thực hiện kế hoạch, mục tiêu đề ra, xác định được các nhân tố ảnh hưởng và nguyên nhân cũng như đề ra được giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Nếu căn cứ vào kỳ phân tích phân tích kinh doanh có thể được chia thành 2 loại hình phân tích: phân tích thường xuyên, phân tích định kỳ.

Phân tích thường xuyên là loại hình phân tích được tiến hành hàng ngày, hàng tuần nhằm đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp.

Phân tích định kỳ là loại phân tích được tiến hành theo thời gian xác định trước (tháng, quý, năm), không phụ thuộc vào thời hạn và tiến độ kinh doanh. Phân tích định kỳ giúp nhà quản lý đánh giá chất lượng kinh doanh trong một khoảng thời gian cụ thể.

Nếu căn cứ vào phạm vi phân tích (giới hạn về không gian và thời gian), phân tích kinh doanh được chia thành phân tích bộ phận và phân tích tổng thể.

Phân tích bộ phận là việc phân tích được giới hạn ở phạm vi một hay một số bộ phận trực thuộc doanh nghiệp.

Phân tích tổng thể là phân tích được tiến hành trên phạm vi toàn doanh nghiệp.

2.2.3. Tổ chức lực lượng phân tích

Trong doanh nghiệp thường không có bộ phận chuyên làm tất cả các công việc phân tích kinh doanh. Vì vậy để tổ chức lực lượng phân tích thì doanh nghiệp phải phân công công việc phân tích cho từng bộ phận chức năng, đông thời thành lập trung tâm và hội đồng phân tích.

Trong đó, từng bộ phận có trách nhiệm thực hiện công việc phân tích trong phạm vi lĩnh vực của mình (ví dụ bộ phận kế toán phân tích các vấn đề về tài chính, phòng vật tư phân tích các vấn đề về vật tư, phòng nhân sự phân tích các vấn đề về lao động, việc làm), hội đồng phân tích chịu trách nhiệm về công tác tổ chức phân tích từ xây dựng nội quy, quy trình đến hướng dẫn thực hiện các quy trình và tổ chức hội nghị phân tích.

Ngoài ra, nhà quản lý cần có các thông tin phân tích đánh giá hàng ngày từ đơn vị nhỏ như phân xưởng, bộ phận bán hàng…

2.2.4. Quy trình tổ chức công tác phân tích kinh doanh

· Đặt kế hoạch phân tích

· Xác định rõ vấn đề cần được phân tích (nội dung phân tích)

· Xác định phạm vi phân tích là bộ phận hay toàn đơn vị hay nhiều đơn vị tùy vào yêu cầu quản lý.

· Xác định thời gian phân tích: thời gian chuẩn bị và thời gian tiến hành công tác phân tích. Trong kế hoạch phân tích phải chỉ rõ được thời gian của từng khâu.

· Phân công nhiệm vụ cho các bộ phận tham gia vào quá trình phân tích.

· Xác định hình thức hội nghi phân tích.

· Sưu tầm và kiểm tra tài liệu

Để tiến hành phân tích cần phải sưu tầm tất cả các tài liệu có liên quan từ văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Nhà nước đến các tài liệu hạch toán, dự toán… Tuy nhiên các tài liệu đó phải có là những tài liệu đáng tin cậy. Chính vì vậy mà sau khi sưu tầm cần phải tiến hành kiểm tra tài liệu về tín hợp pháp và tính chính xác.

· Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích

Tùy vào nội dung phân tích và các tài liệu sưu tầm được, người ta có thể quyết định hệ thống chỉ tiêu và các phương pháp phân tích phù hợp.

· Tiến hành phân tích

Trong bước này, nhà phân tích thực hiện các công việc đã được ấn định trong kế hoạch phân tích.

Khi tiến hành phân tích bao giờ cũng phải thực hiện theo thứ tự sau:

+ Đánh giá khái quát (đánh giá chung) để thấy được cái nhìn tổng thể về đối tượng phân tích;

+ Xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích;

+ Tổng hợp kết quả, rút ra nhận xét, kết luận.

· Viết báo cáo tổ chức hội nghị phân tích

Sau khi tiến hành phân tích thì kết quả phân tích là những đánh giá và tài liệu minh họa sẽ được phản ánh trong báo cáo phân tích. Sau đó báo cáo phân tích được trình bày trong hội nghị phân tích để thu thập ý kiến và thảo luận các biên pháp phương hướng đã nêu trong báo cáo phân tích.

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phân tích hoạt động kinh doanh 

2.3.1. Chi phí sản xuất

Chi phí của một thứ là cái mà bạn phải bỏ ra để có được thứ đó (Nguyên lý của kinh tế học N Gregory Mankiw)

Trong doanh nghiệp chi phí sản xuất là những phí tổn mà doanh nghiệp đã bỏ ra (gánh nặng) để sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

Chi phí sản xuất là thước đo trình độ tổ chức quản lý sản xuất, là công cụ cạnh tranh hữu hiệu và là cơ sở để đưa ra quyết định nhằm thực hiện mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp

Chi phí kinh doanh
Để sản xuất ra một vật phẩm phải kết hợp 3 các yếu tố cơ bản là lao động, tư liệu lao động, và đối tượng lao động. Trong quá trình kết hợp đó, các yếu tố cơ bản bị tiêu hao và chuyển hóa dần vào giá trị của sản phẩm.

Như vậy, chi phí kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Nói cách khác chi phí kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phi mà doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

* Phân loại chi phí

# Căn cứ vào nội dung và tính chất của các khoản chi, các loại chi phí được phân thành các loại sau

- Chi phí cơ hội 

Chi phí cơ hội của một vật là tất cả những vật khác bạn phải bỏ đi để có được nó. Chi phí cơ hội gồm 2 loại sau

+ Chi phí cơ hội hiện (chi phí hiện): là các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ. chi phí lương cho công nhân sản xuất, tiền trả lãi, tiền mua nguyên vật liệu…

+ Chi phí cơ hội ẩn: là những chi phí không thể hiện trong tính toán trên sổ sách giấy tờ, thể hiện phần thu nhập mất đi

Sự khác biệt giữa chi phí cơ hội ẩn và chi phí cơ hội hiện cho chúng ta thấy điểm khác nhau quan trọng trong phân tích kinh tế của các nhà kinh tế và các nhà kế toán.

+ Các nhà kinh tế quan tâm đến cả hai khi tính chi phí của doanh nghiệp

+ Các nhà kế toán làm công việc theo dõi các dòng tiền chảy ra và chảy vào doanh nghiệp. Do vậy họ chỉ tính các chi phí hiện, thường bỏ qua chi phí ẩn

Chi phí tính toán

Chi phí tính toán (hay chi phí kế toán) là chi phí thực chi bằng tiền (chi phí tường minh) để sản xuất ra sản phẩm không tính đến các chi phí cơ hội

Chi phí kinh tế và chi phí kế toán

Chi phí kinh tế là toàn bộ các chi phí bằng tiền để sản xuất ra sản phẩm bao gồm chi phí tính toán và chi phí cơ hội.

Chi phí kinh tế bao gồm cả chi phí hiện (được chi trả) và chi phí ẩn (không chi trả) vì vậy chi phí kinh tế là chi phí cơ hội của các nguồn lực được dùng trong sản xuất. Chi phí tính toán chỉ gồm những chi phí mà chủ doanh nghiệp thực sự phải bỏ ra (còn gọi là các chi phí tường minh hay chi phí có tính chất minh nhiên). Nh​ư vậy, chi phí kinh tế và chi phí tính toán sẽ khác nhau khi bất cứ một yếu tố sản xuất nào không được tính đến.

Ở đây vấn đề có ý nghĩa kinh tế quan trọng là bao nhiêu nguồn tài nguyên của xã hội đã được sử dụng trong sản xuất ra hàng hoá và dịch vụ.

Chi phí chìm là khoản chi tiêu đã thực hiện và không thể thu hồi được

Do không thể thu hồi được vì vậy không nên để những chi phí chìm này có một chút ảnh hưởng nào đến các quyết định của doanh nghiệp

Khác biệt giữa chi phí chìm và chi phí cơ hội

Theo một định nghĩa nào đó, chi phí chìm ngược với chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội là cái mà chúng ta từ bỏ nó khi quyết định làm một việc thay vì làm việc khác. Trong khi chi phí chìm không thể tránh được, cho dù sự lựa chọn của chúng ta là gì đi chăng nữa. Vì không thể tránh được nên chúng ta có thể bỏ qua nó khi đưa ra các quyết định về những phương diện khác nhau trong cuộc sống, bao gồm cả chiến lược kinh doanh 
Chi phí tài nguyên (chi phí bằng hiện vật)

Là tổng các nguồn tài nguyên được sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Để sản xuất ra hàng hoá và dịch vụ nhất thiết phải có những chi phí về tài nguyên. Muốn sản xuất ra thóc lúa người nông dân phải có đất đai, nước tưới, thóc giống, phân bón, lao động... Muốn sản xuất ra quần áo, doanh nghiệp phải có diện tích nhà xư​ởng máy may vải, lao động...

Quan điểm của nhà kinh tế về doanh nghiệp

Doanh thu=Lợi nhuận kinh tế + Chi phí ấn + Chi phí hiện

Quan điểm của nhà kế toán về doanh nghiệp

Doanh thu = Lợi nhuận kế toán + Chi phí hiện

# Căn cứ vào thay đổi của đầu vào, các chi phí của doanh nghiệp được chia làm hai loại

Chi phí ngắn hạn

Là chi phí phát sinh trong ngắn hạn, giai đoạn mà các doanh nghiệp không có đủ điều kiện để thay đổi toàn bộ các đầu vào. Ví dụ một số loại đầu vào dành cho sản xuất của doanh nghiệp là cố định được coi như không đổi như quy mô nhà máy, diện tích sản xuất..

Chi phí dài hạn

Là chi phí phát sinh trong dài hạn, giai đoạn mà các doanh nghiệp có đủ điều kiện để thay đổi toàn bộ các đầu vào

* Các chỉ tiêu phản ánh chi phí

Tổng chi phí

Tổng chi phí (TC) của việc sản xuất ra một sản phẩm bao gồm giá trị thị trường của toàn bộ các tài nguyên sử dụng để sản xuất ra sản phẩm đó.

 Chi phí cố định là những chi phí không thay đổi khi sản lượng thay đổi. Chi phí cố định là những chi phí mà doanh nghiệp phải thanh toán dù không sản xuất ra sản phẩm nào.

FC = TC|Q-0
Chi phí biến đổi là những chi phí phụ thuộc vào các mức sản lượng tăng giảm cùng với việc tăng giảm của sản lượng. Chẳng hạn nh​ư tiền mua nguyên, nhiên vật liệu, tiền lư​ơng công nhân. 

Như vậy tổng chi phí tăng chi phụ thuộc vào các chi chí biến đổi. 

Tổng chi phí bình quân

- Tổng chi phí bình quân hay chi phí trung bình là chi phí sản xuất tính trên một đơn vị sản phẩm. Tổng chi phí bình quân là ATC hay AC bằng tổng chi phí chi cho mức sản lượng của hãng đóATC = TC / Q

- Chi phí cố định bình quân (AFC) là tổng chi phí cố định tính trên một đơn vị sản phẩm: AFC =FC/ Q

- Chi phí biến đổi bình quân (AVC) là tổng chi phí biến đổi tính trên một đơn vị sản phẩm: AVC = VC/ Q

Tổng chi phí bình quân có thể tính bằng tổng của chi phí biến đổi bình quân và chi phí cố định bình quân ATC = AFC + AVC.

Chi phí cận biên

Chi phí cận biên (MC) là chi tăng thêm để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm.

Ta có công thức xác định chi phí cận biên như sau:
	Chi phí cận biên
	 = 
	Thay đổi của tổng chi phí
	= 
	(TC

	
	
	Thay đổi của tổng sản lượng
	
	(Q


2.3.2. Giá thành sản phẩm

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản chi phí sản xuất mà doanh nghiệp đã bỏ ra ở bất kể kỳ nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ.

Giá thành phản ánh mặt kết quả của sản xuất kinh doanh.

* Nội dung phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm

Tiết kiệm chi phí kinh doanh tạo điều kiện cho việc hạ giá thành sản phẩm. Nếu trong trường hợp giá bán không đổi, hạ giá thành sản phẩm sẽ làm tăng suất lợi nhuận trên một sản phẩm, tăng tổng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Ngoài ra, hạ giá thành sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp giảm giá bán sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tăng tổng lợi nhuận. Vì vậy, việc phân tích chi phí và giá thành có những ý nghĩa sau:

· Phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm là cách tốt nhất đánh giá sự biến động về chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm, cho thấy những nguyên nhân nào gây ra sự biến động đó, giúp nhà quản lý đề ra các biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

· Phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm cung cấp thông tin cho nhà quản lý để ra quyết định kinh doanh như: lựa chọn mặt hàng, xác định giá bán, số lượng sản xuất, thị trường tiêu thụ…

· Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm;

· Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành của những sản phẩm có thể so sánh được;

· Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm hàng hóa;

· Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch trên một số yếu tố và khoản mục chi phí chủ yếu;

· Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, giá thành với quyết định kinh doanh.

* Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, giá thành với quyết định kinh doanh

# Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm trong mối liên hệ với sản lượng thực hiện

Phân tích sự biến đổi của các khoản mục chi phí trong giá thành đơn vị sản phẩm giúp phát hiện các nguyên nhân dẫn tới sự biến động của chi phí trong giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp biết sẽ khai thác khả năng giảm giá thành ở khoản chi phí nào. Tuy nhiên giá thành sản đơn vị sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào mức chi phí sản xuất kinh doanh mà còn phụ thuộc vào khối lượng sản phẩm sản xuất. Vì vậy khi xem xét chỉ tiêu giá thành, cần thiết phải xem xét giá thành không chỉ theo mức chi phí đầu vào mà còn phải phân tích giá thành trong mối liên hệ với sản lượng sản xuất.

Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm trong mối liên hệ với sản lượng thực hiện được tiến hành theo trình tự sau:

a. Xác định hệ số hoạt động thực tế

Hệ số hoạt động thực tế được tính dựa vào sản lượng sản xuất thực tế và sản lượng sản xuất theo công suất bình thường.

	Hệ số hoạt động thực tế =
	Sản lượng sản xuất thực tế

	
	Sản lượng sản xuất theo công suất bình thường


Trong đó sản lượng sản xuất theo công suất bình thường là lượng sản phẩm mà doanh nghiệp đạt được ở mức trung bình trong các điều kiện sản xuất bình thường, được xác định dựa vào kinh nghiệm sản xuất và công suất của máy móc thiết bị sản xuất.

Nếu hệ số hoạt động thực tế > 1, giá thành đơn vị giảm, lợi nhuận kinh doanh sẽ tăng lên và ngược lại.

b. Phân chia chi phí sản xuất lượng sản phẩm thực tế thành biến phí và định phí

Chi phí sản xuất được chia thành 2 loại, biến phí và định phí. Trong đó biến phí là chi phí biến đổi theo sản lượng, thường là các loại chi phí trực tiếp của sản xuất: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, phí vận chuyển vật tư, hàng hóa, chi phí hoa hồng môi giới…Khi sản lượng tăng thì các chi phí này cũng tăng.

Ngược lại, định phí là những chi phí không thay đổi theo sản lượng như: lương cho nhân viên quản lý, khấu hao tài sản cố định…Định phí thường chỉ trong một giới hạn đầu tư nào đó và không thay đổi theo mức độ hoạt động.

c. Điều chỉnh định phí theo mức hoạt động của kỳ phân tích

Do định phí không thay đổi theo mức độ hoạt động nên nếu mức độ hoạt động của doanh nghiệp lớn thì có nghĩa là doanh nghiệp đã tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả định phí, và ngược lại nếu mức độ hoạt động nhỏ hơn mức bình thường thì doanh nghiệp lãng phí nguồn lực. Để thấy được tình hình sử dụng định phí người ta so sánh định phí hiện có của doanh nghiệp với định phí tính theo mức độ hoạt động:

	Mức định phí tiết kiệm hoặc lãng phí trong quan hệ với hệ số hoạt động
	=
	Mức định phí theo giới hạn đầu tư
	x
	Mức định phí

-theo giới hạn đầu tư
	x
	Hệ số hoạt động


# Phân tích quan hệ giữa chi phí tăng thêm, điểm hòa vốn với việc ra quyết định kinh doanh

Chi phí tăng thêm (hay còn gọi là chi phí biên) là khoản chi phí doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất những sản phẩm nằm ngoài số dự kiến sản xuất từ trước.

Nếu định phí đã được bù đắp hết bởi số sản phẩm dự kiến sản xuất từ trước thì doanh nghiệp chỉ phải bỏ ra thêm phần biến phí để sản xuất thêm sản phẩm. Do đó chi phí tăng thêm thấp hơn chi phí thông thường. Nếu doanh nghiệp phải đầu tư thêm thiết bị, phương tiện kinh doanh, thuê thêm nhân viên quản lý thì định phí tăng lên và chi phí tăng thêm sẽ cao hơn chi phí thông thường.

Chính vì vậy khi phân tích chi phí tăng thêm, người ta thường kết hợp với phân tích điểm hòa vốn. Điểm hòa vốn là điểm mà doanh thu - chi phí, tức là điểm mà doanh nghiệp thu hồi hết số vốn đầu tư của mình. Các nhà quản lý thường căn cứ vào mối quan hệ giữa chi phí tăng thêm và điểm hòa vốn để ra quyết định về số lượng sản phẩm sản xuất thêm, hạ giá bán tăng lợi thế cạnh tranh trong những giai đoạn sản xuất nhất định để thu được lợi nhuận cao nhất. (Qua đây chúng ta có thể thấy được tại sao hàng năm có rất nhiều công ty mới thành lập nhưng một số lượng lớn trong số họ đã bị thấtbại nặng nề và rất khó khăn để trở lại thị trường. Đó là do những công ty đã có sản phẩm đứng vững trên thị trường, các sản phẩm bán ra của họ đã bù đắp lại được chi phí cố định đầu tư ban đầu, khi có nhiều công ty mới tham gia thị trường thì họ hạ giá bán xuống mức rất thấp, sau một thời gian các công ty mới không đủ năng lực để cạnh tranh đều đi đến phá sản và rút khỏi thị trường. Một khi đã phá sản thì các công ty phải có khả năng huy động vốn lớn, và khả năng chuyển đổi hướng kinh doanh linh hoạt thì mới có thể vượt qua những thiệt hại đó).

2.3.3. Lợi nhuận kinh doanh

Trừ những tổ chức phi lợi nhuận (như tổ chức từ thiện, nhân đạo, hành chính, xã hội…) thì tất cả các tổ chức, doanh nghiệp khác khi hoạt động đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận.

Lợi nhuận là biểu hiện bằng tiền của bộ phận sản phẩm thặng dư do kết quả lao động của người lao động mang lại.

Ý nghĩa

Theo lý thuyết kinh tế, lợi nhuận quyết định quá trình tái sản xuất mở rộng xã hội.

· Đối với doanh nghiệp: lợi nhuận quyết định sự tồn vong và khả năng cạnh tranh trong môi trường kinh tế khắc nghiệt, vì vậy doanh nghiệp không còn cách nào khác là phải phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để tạo ra nhiều lợi nhuận.

· Đối với xã hội: lợi nhuận là nguồn hình thành nên thu nhập ngân sách nhà nước, nó giúp mở rộng phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập và tiêu dung xã hội, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

· Đối với người lao động: lợi nhuận là đòn bẩy kinh tế quan trọng có tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động.

 Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của phân tích tình hình lợi nhuận bao gồm:

· Đánh giá tình hình lợi nhuận của từng bộ phận và của toàn doanh nghiệp;

· Phân tích những nguyên nhân và xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến động của lợi nhuận;

· Đề ra các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.

*Các bộ phận cấu thành lợi nhuận của doanh nghiệp

Lợi nhuận trong doanh nghiệp bao gồm 3 bộ phận chính: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động tài chính, và lợi nhuận từ hoạt động khác.

a. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là lợi nhuận thu được do tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là bộ phận chiếm tỉ trọng lớn trong tổng lợi nhuận của doanh nghiệp và được xác định bởi công thức:

LN= ∑Qi(Pi - Zi - CPi)

Trong đó:

Qi: Khối lượng sản phẩm i tiêu thụ; Pi: Giá bán đơn vị sản phẩm i;

Zi: Giá thành đơn vị sản phẩm i;

CPi: Chi phí hoạt động (chi phí ngoài sản xuất) của sản phẩm i.

Từ công thức trên ta thấy có các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh như sau:

· Khối lượng sản phẩm

· Cơ cấu sản phẩm

· Giá thành sản phẩm

· Giá bán sản phẩm

· Chi phí hoạt động

b. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính là lợi nhuận được xác định bằng chênh lệch giữa các khoản thu chi về hoạt động tài chính.

Các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp gồm có: đầu tư chứng khoán, góp vốn liên doanh, đầu vào công ty con, công ty liên kết, bán ngoại tệ, lãi vay và cho vay, và các hoạt động đầu tư về vốn khác.

c. Lợi nhuận từ hoạt động khác

Lợi nhuận khác là lợi nhuận mà doanh nghiệp không dự tính trước hoặc có dự tính nhưng ít có khả năng thực hiện hoặc những khoản thu không mang tính chất thường xuyên (như nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, phạt vi phạm hợp đồng, thu các khoản nợ khó đòi đã xóa sổ hoặc các khoản nợ không xác định được chủ…)

2.4. Các giải pháp trong phân tích hoạt động kinh doanh

Phân tích trường hợp các PAKD có tính chất loại trừ lẫn nhau

Các phương án có tính chất loại trừ lẫn nhau là các phương án mà khi ta chọn phương án này thì phải loại bỏ phương án kia. Trình tự phân tích gồm hai bước:

Bước 1: Phân tích tuần tự từng phương án kinh doanh cả về mặt số lượng lẫn mặt chất lượng, trong đó chú ý xác định đầy đủ chi phí cơ hội của từng phương án.

Bước 2: So sánh kết quả đã phân tích để lựa chọn phương án tối ưu.
Phân tích trường hợp các PAKD không có tính chất loại trừ lẫn nhau

Phương pháp phân tích: So sánh các thông tin thích hợp của các phương án với nhau.

- Phân tích trong trường hợp có các sản phẩm thường xuyên bị lỗ

Một số DN sản xuất m ột số sản phẩm, trong đó có nhữ ng sản ph ẩm bị lỗ thường xuyên. Vấn đề đặt ra là có nên tiếp tục sản xuất những sản phẩm này nữa hay không? Trong nhiều trường hợp, nếu doanh nghiệ p cứ tiếp tục sản xuất thì sẽ mang lại lợi nhuận chung cao hơn, vì bản thân nó đã gánh chịu một phần chi phí quan trọng đó là tỷ lệ phân bổ định phí chung.

- Phân tích đối với các đồng sản phẩm

Quá trình sản xuất của một số SP thông thường trải qua nhiều giai đoạn hoặc qua nhiều phân xưởng khác nhau hay bao gồm nhiều quy trình sản xuất tạo ra hai hay nhiều sản phẩm tách biệt với nhau. Những sản phẩm này còn được gọi là các đồng sản phẩm nếu chúng có cùng chung một qui trình sản xuất và có giá trị tiêu thụ đáng kể, và là những sản phẩm phụ nếu chúng có giá trị tiêu thụ nhỏ so với các sản phẩm chính.

Phân tích quyết định đối với các đồng sản phẩm chính là so sánh 2 phương án:

Phương án1: Tiêu thụ lúc còn là Bán thành phẩm.

Phương án2: Tiêu thụ khi trở thành Thành phẩm.

Phân tích các phương án KD trong trường hợp có các yếu tố giới hạn - Phân tích trường hợp chỉ có một yếu tố sản xuất giới hạn.
Mục đích phân tích là phân tích để xếp thứ tự ưu tiên cho việc sử dụng nguồn lực sản xuất giữa các sản phẩm sao cho tổng lợi nhuận tạo ra là cao nhất.

Chỉ tiêu dùng làm căn cứ phân tích là số dư đảm phí tính theo đơn vị yếu tố giới hạn.

Phân tích trong trường hợp có nhiều yếu tố sản xuất bị giới hạn Phương pháp phân tích: Lập bài toán quy hoạch tuyến tính để giải.
Hàm mục tiêu: M = ∑ CiXj → Max ( hoặc Min)

Hàm mục tiêu (M), có thể là thấp nhất trong trường hợp tìm phương án kinh doanh theo hướng chi phí bỏ ra, hoặc cao nhất trong trường hợp tìm các phương án kinh doanh mang lại lợi nhuận, doanh thu hay khối lượng sản phẩm cao nhất.

Các ràng buộc, phản ánh các yếu tố giới hạn mà PAKD phải thỏa mãn.

Các ràng buộc của biến.

Một tập hợp X = (x1, x2,...,xn) là của m ột PAKD nếu nó thỏa mãn hệ ràng buộc của bài toán. Phương án kinh doanh tối ưu là một PA KD và nó làm thỏa mãn hàm mục tiêu.

3. Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của 1 sản phẩm ocop tại địa phương 

3.1. Nghiên cứu thị trường trong sản xuất kinh doanh 

Hiểu một cách đơn giản thì thị trường là nơi giao dịch, mua bán hàng hoá giữa các chủ thể. Tại đó người có nhu cầu về hàng hoá, dịch vụ sẽ nhận được thứ mà mình cần và ngược lại người có hàng hoá, dịch vụ sẽ nhận được một số tiền tương ứng. Trong khái niệm này, thị trường được hiểu theo nghĩa với "cái chợ". Lịch sử đã chứng minh rằng, sự nhận thức phiến diện về thị trường cũng như sự điều tiết thị trường theo ý muốn chủ quan, duy ý chí trong quản lý và chỉ đạo kinh tế đều đồng nghĩa với việc đi ngược lại hệ thống các quy luật kinh tế vốn có của thị trường và hậu quả sẽ là kìm hãm sự phát triển kinh tế

Quan điểm này chỉ thích ứng với nền sản xuất hàng hóa nhỏ, lượng hàng ít, nhu cầu hầu như không biến đổi. Với sự đa dạng hoá về nhu cầu tạo nên sự đa dạng hoá về sản phẩm như hiện nay, hệ thống thị trường đơn giản không còn phù hợp nữa.

Hiểu theo nghĩa rộng, thị trường là một quá trình trong đó người mua và người bán tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá.

Một khái niệm khác - Theo Samuelson hiểu: thị trường là " một hình thức lưu thông hàng hoá mà tại đó hàng hoá được trao đổi thông qua tiền tệ làm môi giới"

Các quan niệm trên đây về thị trường có thể nhấn mạnh ở địa điểm mua bán, vai trò của người mua, vai trò của người bán, hoặc chỉ người mua, coi người mua đóng vai trò quyết định trên thị trường, chứ không phải người bán mặc dug không có người bán, không có người mua, không có hàng hoá và dịch vụ, không có thoả thuận thanh toán bằng tiền hoặc hàng thì không thể có thị trường, không thể hình thành thị trường thì thị trường vẫn giải quyết các yếu tố ấy thông qua thị trường. Do vậy, thị trường :

- Phải có khách hàng ( Người mua hàng), không nhất thiết phải gắn liền với địa điểm xác định.

- Khách hàng phải có nhu cầu chưa được thoã mãn. Đây chính là cơ sở thúc đẩy khách hàng mua hàng hoá - dịch vụ.

- Khách hàng phải có khả năng thanh toán, tức là khách hàng phải có tiền hoặc hàng để trao đổi.

Nói tóm lại thị trường là nơi gặp gỡ giữa cung và cầu một loại hàng hoá dịch vụ tại điểm cân bằng. Lợi ích của người mua, người bán có thể hoà đồng với nhau trên cơ sở sự thoã thuận và nhân nhượng lẫn nhau.

Ngày nay khi nền kinh tế phát triển ngày càng nhanh và càng phức tạp hơn, dô đó hệ thống thị trường cũng biến đổi cho phù hợp với điều kiện, trình độ phát triển của nền kinh tế. Để tổ chức có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải hiểu rõ về bản chất hệ thống thị trường và những vấn đề xung quanh nó.

Phân loại thị trường

Một trong những bí quyết quan trọng để thành công trong kinh doanh là sự hiểu biết đầy đủ, cặn kẽ các đặc điểm, tính chất của những thị trường. Phân loại thị trường là việc sắp xếp thị trường theo những tiêu thức nhất định để các nhà sản xuất kinh doanh nhận biết những đặc điểm chủ yếu của từng loại thị trường để nghiên cứu và có chiến lược kinh doanh cho phù hợp.

- Căn cứ vào nơi sản xuất, người ta phân ra thành thị trường hàng sản xuất trong nước và hàng xuất nhập khẩu.

Thị trường hàng sản xuất trong nước là thị trường trao đổi hàng hoá do các doanh nghiệp sản xuất trong nước sản xuất ra. Lực lượng sản xuất càng phát triển, thị trường hàng sản xuất trong nước càng phong phú đa dạng và chất lượng sẽ tăng lên.

Thị trường hàng xuất nhập khẩu là thị trường mua bán hàng hoá do nước ngoài sản xuất. Muốn xuất hoặc nhập khẩu phải nghiên cứu thị trường hàng nước ngoài. Trên thế giới ngày nay, không một nước nào phát triển kinh tế với tốc độ nhanh lại không có ngoại thương, không có xuất nhập khẩu hàng hoá.

- Căn cứ vào mặt hàng người ta chia thị trường thành các thị trường mặt hàng như máy móc thiết bị, phụ tùng, thị trường hàng nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, thị trường kim khí, ở đây mỗi nhóm lớn lại chia thành loại nhỏ hơn đến tên hàng cụ thể như máy tiện, máy phay, máy bào. Thị trường máy móc còn gọi là thị trường hàng đầu tư. Thị trường hàng nguyên vật liệu còn gọi là thị trường trung gian. Thị trường hàng trung gian tác động lớn đến sản xuất và giá thành sản phẩm. Như vậy có rất nhiều tên gọi sản phẩm, mỗi tên gọi đó hợp thành thị trường của một hàng hoá cụ thể.

- Căn cứ vào vai trò của người bán và người mua trên thị trường người ta chia ra thành thị trường người bán và thị trường người mua. Nếu trên thị trường, người bán có vai trò quyết định thì gọi là thị trường người bán, nếu người mua có vai trò quyết định thì gọi là thị trường người mua. Thị trường người bán xuất hiện ở những nền kinh tế sản xuất hàng hoá kém phát triển hoặc ở nền kinh tế theo cơ chế kế hoặch hoá tập trung, trên thị trường này người mua đóng vai trò thụ động. Trong nền kinh tế thị trường vai trò của người mua là trung tâm,khách hàng là "thượng đế" và luôn quán triệt quan điểm: Bán cái mà thị trường cần chứ không chỉ bán cái mà mình có, tức là sản xuất phải nghiên cứu nhu cầu của thị trường , của khách hàng để đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng và thị trường.

- Căn cứ vào sự phát triển của thị trường người ta chia thành thị trường hiện thực " truyền thống" và thị trường tiềm năng " tương lai". Thị trường hiện thực là thị trường mà trên đó doanh nghiệp đã và đang tiêu thụ hàng hoá của mình, sự có mặt trên thị trường này dài hay ngắn được gọi là thị trường truyền thống, ở thị trường truyền thống khách hàng đã quen thuộc, đã có sự hiểu biết lẫn nhau. Thị trường tiềm năng là thị trường triển vọng, có nhu cầu những chưa được khai thác hoặc chưa có khả năng thanh toán.

- Căn cứ vào phạm vi của thị trường người ta chia thị trường thành: Thị trường quốc tế, thị trường khu vực, thị trường quốc gia, thị trường miền, thị trường địa phương.....Thị trường quốc tế là thị trường ngoài biên giới. Thị trương khu vực đối với nước ta như các nước NIC, HôngKông, Đài Loan, Hàn Quốc. Đối với thị trường trong nước, thị trường toàn quốc là thị trường ngành hàng bao gồm tất cả các tỉnh, thành phố ở nước ta. Thị trường miền như thị trường miền Bắc, Trung ,Nam

Vai trò của thị trường đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thị trường đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Đó là môi trường để thực hiện các hoạt động thương mại của doanh nghiệp, là một trong những yếu tố cấu thành hoạt động thương mại.

- Thị trường là khâu quan trọng nhất của quá trình tái sản xuất hàng hoá, là "cầu nối" giữa sản xuất và tiêu dùng. Thị trường là " tấm gương" để các cơ sở sản xuất kinh doanh nhận biết được nhu cầu xã hội và để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của chính bản thân mình

- Thị trường là nơi quan trọng để đánh giá, kiểm nghiệm, chứng minh tính đúng đắn của chủ trương, chính sách, biện pháp kinh tế.

- Thị trường phá vỡ ranh giới sản xuất tự nhiên, tự cấp, tự túc để tạo thành hệ thống nhất định trong nền kinh tế quốc dân và làm cho nền kinh tế trong nước gắn liền với nền kinh tế thế giới

Qua thị trường có thể nhận được sự phân phối của các nguồn nhân lực cho sản xuất thông qua hệ thống giá cả. Bởi lẽ qua thị trường giá cả hàng hoá và các nguồn lực về tư liệu sản xuất, về sức lao động luôn biến đổi cho nên phải đảm bảo nguồn lực, sử dụng hợp lý đê sản xuất đúng hàng hoá và dịch vụ về số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu cũa xã hội.

Do thị trường là khách quan, đại đa số các cơ sở sản xuất kinh doanh không có khả năng làm thay đổi thị trường mà ngược lại họ phải tiếp cận để thích ứng với thị trường, để xác định được thế mạnh kinh doanh, trên cơ sở những đòi hỏi của thị trường mà có phương hướng kinh doanh cho phù hợp. Tuân theo các quy luật của thị trường, phát huy khả năng sẵn có là phương châm hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

Qua thị trường các doanh nghiệp sẽ làm căn cứ để hoặch định chiến lược sản phẩm, xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm hợp lý

Thị trường còn là công cụ bổ xung cho các công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế của nhà nước, là nơi nhà nước tác động vào quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

3.2 Xác định khả năng trong kinh doanh

 Khái niệm khả năng kinh doanh được đặt ra lần đầu tiên vào thế kỷ thứ XVII và ý nghĩa của nó vẫn tiến triển kể từ đó. Nhiều người đơn giản coi nó là việc bắt đầu kinh doanh của một cá nhân. Hầu hết các nhà kinh tế tin rằng khái niệm khả năng kinh doanh còn bao trùm nhiều ý nghĩa khác nữa. Với một số nhà kinh tế, doanh nhân là một người sẵn sàng gánh chịu rủi ro trong một dự án kinh doanh mới nếu cảm thấy có cơ may rõ rệt thu được lợi nhuận. 

Một số khác lại nhấn mạnh đến vai trò của doanh nhân, coi họ là người khởi xướng, đưa sáng kiến của mình ra thị trường. Một số nhà kinh tế khác lại cho rằng doanh nhân là những người đưa ra những hàng hóa hay phương thức sản xuất mới đáp ứng những nhu cầu của thị trường mà hiện tại chưa có người cung ứng. Vào thế kỷ XX, nhà kinh tế học Joseph Schumpeter (1853-1950) quan tâm sự cải tiến và phát minh của các doanh nhân có tác động thế nào trong việc tạo ra sự chuyển dịch và thay đổi. Schumpeter xem khả năng kinh doanh như là nguồn lực đưa đến...Sự hủy diệt sáng tạo‟. Nhà doanh nghiệp tiến hành „những sự kết hợp mới‟, nhờ đó đã làm cho các ngành công nghiệp cũ trở nên lỗi thời. Các cách thức kinh doanh truyền thống xưa cũ đã bị phá vỡ bởi việc xuất hiện các cách thức mới tốt hơn. Chuyên gia Peter Drucker (1909-2005) phát triển ý tưởng này với việc mô tả doanh nhân là một ai đó tìm kiếm sự thay đổi, thích ứng với sự thay đổi và tận dụng cơ hội đó. Hãy xem xét sự thay đổi trong lĩnh vực thông tin - từ máy chữ đến máy tính cá nhân sau đó là mạng Internet - đây là minh chứng rõ nét nhất cho ý tưởng này. Ngày nay, hầu hết các nhà kinh tế đều đồng ý rằng khả năng kinh doanh là một nhân tố cần thiết thúc đầy phát triển kinh tế và các cơ hội về nghề nghiệp trong mọi xã hội. Ở các nước đang phát triển, các doanh nghiệp nhỏ thành công là động lực cơ bản trong việc tạo ra việc làm, phát triển thu nhập và giảm nghèo. Chính vì lẽ đó, hỗ trợ của chính phủ đối với khả năng kinh doanh là một chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế. Tuyên bố của Ủy ban Tư vấn Công nghiệp và Thương mại của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) năm 2003 cho rằng: “Các chính sách nhằm phát triển khả năng kinh doanh có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra việc - 3 - làm và phát triển kinh tế”. Các quan chức chính phủ có thể thiết lập các biện pháp khuyến khích nhằm cổ vũ các nhà doanh nghiệp dấn thân vào dự án kinh doanh mới. Trong số các biện pháp đó là các văn bản pháp luật nhằm thực thi quyền về tài sản và khuyến khích một hệ thống thị trường có tính cạnh tranh. Văn hóa của một cộng đồng cũng có thể tạo ảnh hưởng tới khả năng kinh doanh tại cộng động đó. Các khả năng kinh doanh ở cấp độ khác nhau có thể xuất phát từ sự khác biệt về văn hóa, điều đó khiến khả năng kinh doanh có thể được đánh giá cao hoặc không cao lắm. Một cộng đồng coi trọng những người làm ở những vị trí cao trong bộ máy nhà nước hoặc những trí thức có học vấn chuyên môn cao có thể sẽ không có tác dụng khuyến khích khả năng kinh doanh. Ngược lại, một nền văn hóa hoặc chính sách coi trọng các cá nhân tự lập thường khuyến khích các khả năng kinh doanh hơn.

3.3. Lựa chọn cơ hội trong kinh doanh

Có rất nhiều cách khái niệm cơ hội kinh doanh và không có một khái niệm nào giống khái niệm nào. Có thể quan niệm cơ hội kinh doanh là hoạt động kinh doanh bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào mà cung cấp chưa đáp ứng được thị trường.

 Người khởi sự có thể bắt đầu công việc kinh doanh cung cấp cho người mua các sản phẩm/dịch vụ để kiếm lời. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ sản phẩm/dịch vụ mở ra kinh doanh phải đem lại khả năng khá chắc chắn cho việc kiếm lời. Điều này liên quan đến kỹ năng tính toán cơ hội của người khởi sự. Nguyên tắc là càng có nhiều thông tin và xử lý thông tin chính xác, dự báo càng tốt và tính toán càng cụ thể thì cơ hội càng chắc chắn và ngược lại. 

 Phương pháp nhận biết cơ hội kinh doanh 

Cơ hội kinh doanh đến từ 3 nguồn phổ biến:

 - Xu hướng môi trường thay đổi: Xu hướng kinh tế, Xu hướng xã hội, Những tiến bộ kỹ thuật, Những thay đổi về chính trị và các quy định… 

 - Những vấn đề chưa được giải quyết: Những người đã gặp 1 vấn đề gì đó trong cuộc sống và sau đó nhận ra giải pháp cho những vấn đề đó là 1 cơ hội kinh doanh.

 - Khoảng cách trên thị trường: Có những sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng muốnnhưng những sản phẩm và dịch vụ đó không có ở các công ty lớn hoặc hoàn toàn không có trên thị trường. 

 Đánh giá tính khả thi của cơ hội kinh doanh
Phần 1. Tính khả thi của sản phẩm/dịch vụ

 - Những nhu cầu, mong muốn của khách hàng về sảnphẩm/dịch vụ 

- Cầu về sản phẩm/dịch vụ 

 Phần 2. Tính khả thi về thị trường mục tiêu/ngành

 - Sự hấp dẫn của ngành 

- Sự hấp dẫn của thị trường mục tiêu 

- Sự hợp thời của thị trường

Phần 3. Tính khả thi về tổ chức

 - Kỹ năng quản lý 

- Những nguồn lực cần thiết 

 Phần 4. Tính khả thi về tài chính

- Tổng số vốn đầu tư ban đầu 

- Kết quả tài chính của các DN tương tự

 - Sự hấp dẫn về tài chính của CHKD này

CHUYÊN ĐỀ 10
QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG

1. QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

1.1. Những vấn đề cơ bản về quản trị sản xuất

1.1.1. Khái niệm quản trị sản xuất 

Khi nói đến sản xuất nhiều người thường nghĩ tới những doanh nghiệp chế tạo, sản xuất các sản phẩm vật chất cụ thể như bàn, ghế, tủ,... và gắn liền với những hình ảnh của nhà máy, xi nghiệp, dây chuyền sản xuất. Trong quá khứ, vấn đề này chỉ được thực hiện riêng biệt trong việc quản lý sản xuất. Trong những năm gần đây, phạm vi của việc tổ chức điều hành sản xuất được mở rộng, trong thực tế có những doanh nghiệp vừa sản xuất sản phẩm dưới dạng vật chất thuần túy lại vừa có những hoạtđộng khác dưới dạng phi vật chất chằng hạn như tổ chức vận chuyển sản phẩm đếncho khách hàng, cung cấp những dịch vụ sau bán hàng…Sản phẩm do các doanh nghiệp sản xuất ra không chỉ đáp ứng những yêu cầu về mặt giá trị sử dụng vật chấtmà cả về những yếu tố tinh thần, văn hóa của người tiêu dùng. Hiện nay, khi nói đến sản phẩm người ta không chỉ nghĩ đến những thuộc tính có tính chất vô hình mà còn cả những yếu tố khác có tính chất hữu hình. Sản phẩm được hình thành từ các thuộc tính vật chất hữu hình và vô hình. Thuộc tính hữu hình phản ánh giá trị sử dụng khác nhau như công năng, công dụng, đặc tính kinh tế- kỹ thuật của sản phẩm. Những thuộc tính vô hình bao gồm các yếu tố như thông tin hay các dịch vụ đi kèm để đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách tốt hơn.

Theo quan niệm phổ biến hiện nay thì sản xuất được hiểu là quá trình tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Sản xuất là một trong phân hệ chính có ý nghĩa quyết định đến việc tạo ra sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho xã hội. Quản lý hệ thống sản xuất sản phẩm, dịch vụ là chức năng, nhiệm vụ cơ bản của từng doanh nghiệp. Hình thành, phát triển và tổ chức điều hành tốt hoạt động sản xuất là cơ sở và yêu cầu thiết yếu để mỗi doanh nghiệp có thể đứng vững và phát triển trên thị trường. Quản trị sản xuất chính là tổng hợp quá trình hoạch định, tổ chức triển khai và kiểm tra hệ thống sản xuất của Doanh nghiệp mà trong đó yếu tố trung tâm là quản trị quá trình biến đổi nhằm chuyển hóa các yếu tố đầu vào thành các yếu tố đầu ra nhằm thực hiện những mục tiêu định trước.
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Dưới nhãn quan hệ thống, sản xuất bao gồm nhiều yếu tố cấu thành, có mối quan hệ qua lại chặt chẽ với nhau. Toàn bộ phân hệ sản xuất và tác nghiệp được thể hiện qua Hình 1.1

Yếu tố ngẫu nhiên

Hình 1.1. Sơ đồ hệ thống sản xuất

Bộ phận trung tâm của hệ thống sản xuất là quá trình biến đổi. Đó là quá trình chế biến, chuyển hóa các yếu tố đầu vào thành đầu ra gồm hàng hóa hoặc dịch vụ, đáp ứng nhu cầu xã hội. Vì được xác định là bộ phận hạt nhân của hệ thống sản xuất, do đó kết quả hoạt động của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc thiết kế, tổ chức và quản trị quá trình biến đổi này.

Các yếu tố đầu vào rất đa dạng bao gồm nguồn tài nguyên thiên nhiên, con người, công nghệ, thông tin, khách hàng… Chúng là những nguồn lực cần thiết cho bất kỳ quá trình sản xuất nào. Muốn quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả đòi hỏi phải khai thác và sử dụng các yếu tố đầu vào một cách hợp lý, tiết kiệm nhất.

Đầu ra thường bao gồm hai loại là sản phẩm và dịch vụ. Đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ, đầu ra được thể hiện dưới nhiều dạng khó nhận biết một cách cụ thể như của hoạt động sản xuất. Ngoài những sản phẩm hoặc dịch vụ được tạo ra sau mỗi quá trình sản xuất/cung ứng dịch vụ còn có một số phụ phẩm khác có ích hoặc không có ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đôi khi đòi hỏi phải có chi phí lớn cho việc xử lý, giải phóng chúng, nhất là trong yêu cầu phát triển bền vững ngày nay, chẳng hạn phế phẩm, chất thải các loại…

Thông tin ngược là một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống sản xuất của doanh nghiệp. Những thông tin này cho biết tình hình thực tế diễn ra như thế nào? Từ đó sẽ giúp nhà quản trị có những điều chỉnh hợp lý trong quản trị.

Các đột biến ngẫu nhiên ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ hệ thống sản xuất, đôi khi làm cho sản xuất không thực hiện được mục tiêu như mong muốn. Chẳng hạn như thiên tai, lũ lụt, chiến tranh, hỏa hoạn, sự thay đổi về chính sách, thị hiếu của khách hàng thay đổi…

Nhiệm vụ của quản trị sản xuất và tác nghiệp là thiết kế và tổ chức hệ thống sản xuất nhằm biến đổi đầu vào thành đầu ra sau mỗi quá trình biến đổi, nhưng với một lượng lớn hơn đầu tư ban đầu. Đó chính là phải tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Giá trị gia tăng là yếu tố quan trọng tạo ra động cơ phấn đấu của mỗi doanh nghiệp. Với xã hội tạo ra ngày càng nhiều giá trị gia tăng sẽ góp phần tăng thu nhập quốc dân, tăng tích lũy của cải cho một xã hội ngày càng giàu có và phát triển.

1.1.2. Nội dung của quản trị sản xuất 

Chúng ta đã biết bộ phận tổ chức điều hành sản xuất chịu trách nhiệm sản xuất sản phẩm và dịch vụ. Quá trình này bao gồm việc tiếp nhận nguồn nguyên vật liệu và biến đổi chúng từ đầu vào thành đầu ra. Nội dung của quản trị sản xuất và tác nghiệp bao gồm:

· Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm;

· Thiết kế sản phẩm và dịch vụ;

· Hoạch định năng lực sản xuất;

· Định vị Doanh nghiệp;

· Bố trí mặt bằng sản xuất;

· Hoạch định tổng hợp các nguồn lực;

· Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu;

· Điều độ sản xuất;

· Quản trị dự trữ;

· Quản trị chất lượng;

· Kiểm soát hệ thống sản xuất.

1.1.3. Mục tiêu của quản trị sản xuất 

Các doanh nghiệp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu sinh lời (ngoại trừ các doanh nghiệp công ích không vì lợi nhuận). Lợi nhuận tối đa là mục tiêu chung nhất và là mục tiêu cuối cùng của mọi doanh nghiệp khi đầu tư vật lực và tài lực vào các hoạt động kinh doanh trên thị trường. Quản trị sản xuất có mục tiêu tổng quát là bảo đảm cung cấp đầu ra cho doanh nghiệp trên cơ sở khai thác có hiệu quả nhất các nguồn lực của doanh nghiệp đồng thời thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Để đạt được mục tiêu chung nhất này, quản trị sản xuất/tác nghiệp có những mục tiêu cụ thể sau:

· Bảo đảm chất lượng sản phẩm/dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng trên cơ sở khả năng của Doanh nghiệp;

· Bảo đảm đúng dung lượng mong muốn của thị trường;

· Giảm chi phí sản xuất tới mức thấp nhất có thể khi tạo ra một đơn vị đầu ra;

· Rút ngắn thời gian sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ;
· Đảm bảo cung ứng đúng thời điểm, đúng địa điểm, đúng yêu cầu, đúng số lượng và đúng khách hàng;

· Xây dựng hệ thống sản xuất năng động, linh hoạt;

· Bảo đảm mối quan hệ qua lại tốt với khách hàng và nhà cung ứng;

· Xây dựng hệ thống và các phương pháp quản trị gọn nhẹ và không có lỗi với khách hàng.

Hệ thống mục tiêu cụ thể trên cần gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo ra sức mạnh tổng hợp, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường.

1.1.4. Vai trò và mối quan hệ giữa quản trị sản xuất và tác nghiệp với các chức năng quản trị khác

Doanh nghiệp là một hệ thống thống nhất bao gồm ba chức năng cơ bản là tài chính, sản xuất và marketing. Ba chức năng này tồn tại một cách độc lập hoặc có mối quan hệ tác động lẫn nhau để đạt mục tiêu đã đề ra . Mối quan hệ này vừa thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy nhau cùng phát triển, lại vừa mâu thuẫn nhau. Marketing chịu trách nhiệm tạo ra nhu cầu, cung cấp thông tin về thị trường để làm căn cứ cho bộ phận sản xuất lập kế hoạch sản xuất, chuẩn bị các nguồn lực cần thiết nhằm tạo điều kiện đáp ứng tốt nhất nhu cầu trên thị trường. Chức năng tài chính đảm bảo đầy đủ, kịp thời tài chính cần thiết cho hoạt động sản xuất; phân tích đánh giá phương án đầu tư mua sắm máy, công nghệ mới; cung cấp các số liệu về chi phí cho hoạt động tác nghiệp. Các doanh nghiệp không thể thành công khi không thực hiện đồng bộ các chức năng này. Không quản trị sản xuất tốt thì không có sản phẩm hoặc dịch vụ tốt; không có Marketing thì sản phẩm hoặc dịch vụ cung ứng không nhiều; không có quản trị tài chính thì các thất bại về tài chính sẽ diễn ra. Trong các hoạt động trên, sản xuất được coi là khâu quyết định tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ và giá trị gia tăng. Chỉ có hoạt động sản xuất hay dịch vụ mới là nguồn gốc của mọi sản phẩm và dịch vụ được tạo ra trong doanh nghiệp. Sự phát triển sản xuất và dịch vụ là cơ sở làm tăng giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế cho nền kinh tế quốc dântạo cơ sở vật chất thúc đẩy xã hội phát triển. Tuy nhiên, giữa các chức năng trên có những mâu thuẫn với nhau. Chẳng hạn, chức năng sản xuất và marketing có những mục tiêu mâu thuẫn với nhau về thời gian, về chất lượng và mức độ đa dạng. Trongkhi bộ phận marketing đòi hỏi sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đa dạng và thời gian giao hàng nhanh thì quá trình sản xuất lại có những giới hạn về công nghệ, chu kỳ sản xuất, khả năng tiết kiệm chi phí nhất định. Cũng do những giới hạn trên mà không phải lúc nào sản xuất cũng đảm bảo thực hiện đúng những chỉ tiêu tài chính đặt ra và ngược lại nhiều khi những nhu cầu về đầu tư đổi mới công nghệ hoặc tổ chức thiết kế, sắpxếp lại sản xuất không được bộ phận tài chính cung cấp kịp thời. Những mâu thuẫn đôi khi là khách quan, song cũng có khi do những yếu tố chủ quan gây ra. Vì vậy, nhiệm vụ cơ bản là phải tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng hoạt động của các chức năng trên nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp đã đề ra.

1.1.5.  Xu hướng phát triển của quản trị sản xuất  
Những năm gần đây, đặc biệt những năm cuối của thế kỷ XX và những năm đầu của thế kỷ XXI, nhân loại đã chứng kiến những thay đổi liên tục của môi trường kinh doanh đối với doanh nghiệp. Từ đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề năng suất, chất lượng và hiệu quả. Khủng hoảng tài chính Châu Á¸ năm 1997 và hiện nay với cuộc suy thoái kinh tế với phạm vi rộng khắp ở toàn cầu càng đòi hỏi các doanh nghiệp trong quản trị sản xuất/tác nghiệp phải có những thay đổi thích hợp. Chính vì vậy trong xác định chiến lược sản xuất/tác nghiệp phải xuất phát từ những phân tích và đánh giá đúng môi trường kinh doanh hiện nay. Những đặc điểm cơ bản của môi trường kinh doanh hiện nay là:


- Toàn cầu hóa hoạt động kinh tế, tự do trao đổi thương mại và hợp tác kinh doanh trong một thế giới phẳng;


- Sự phát triển nhanh chóng của khoa học- công nghệ hiện đại. Chu kỳ đổi mới khoa học công nghệ, chu kỳ sống của sản phẩm/dịch vụ càng ngày ngắn lại; Năng suất lao động ngày càng tăng;

- Sự chuyển cơ cấu kinh tế và tái cấu trúc nền kinh tế của nhiều nước đã và đang diễn ra mang tính phổ biến;

- Cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn và ở phạm vi toàn cầu;


- Các quốc gia và các tổ chức thế giới tăng cường kiểm soát và có những biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, phát triển bền vững;


- Những tiến bộ nhanh chóng về kinh tế và xã hội sẽ mang đến những thay đổi nhanh chóng của nhu cầu.

Để thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi không ngừng của môi trường kinh doanh, trong thời đại ngày nay đòi hỏi quản trị sản xuất cần đặc biệt quan tâm đến một số vấn đề sau:

-   Tăng cường chú ý đến quản trị chiến lược các hoạt động tác nghiệp;

-   Xây dựng và vận hành hệ thống sản xuất năng động và linh hoạt;

- Hệ thống sản xuất và dịch vụ bảo đảm vấn đề môi trường sinh thái, sản xuất sạch, phát triển bền vững;

- Quan tâm đến các tiêu chuẩn đạo đức và trách nhiệm xã hội; 

- Coi nhân viên là tài sản của doanh nghiệp, khuyến khích nhân viên, làm việc theo nhóm;

- Tăng cường các kỹ năng quản trị sự thay đổi;

- Nghiên cứu, tìm kiếm và đưa vào vận dụng các phương pháp, mô hình quản trị kinh doanh hiện đại như JIT, Kaizen, CRM, Kanban, MRP, ERP, MBO, MBP…;

- Tăng cường các phương pháp và biện pháp nhằm khai thác tiềm năng vô hạn của nguồn lực con người theo tư tưởng mô hình 3P;
- Thiết kế lại hệ thống sản xuất của doanh nghiệp nhằm rút ngắn thời gian trong thực hiện hoạt động, giảm thiểu chi phí gây ra sự lãng phí trong quá trình sản xuất và cung ứng dịch vụ;

- Thiết kế hệ thống sản xuất và cung ứng dịch vụ định hướng vào khách hàng;

-  Đặt quản trị sản xuất và tác nghiệp trong chuỗi cung ứng (SCM);

- Thể hiện rõ về sự phát triển của sản xuất và dịch vụ với cuộc cách mạng số cả trong quá trình cũng như trong quản trị.

1.2. Dự báo nhu cầu sản xuất    
1.2.1. Khái niệm và vai trò của dự báo 

1.2.1.1. Khái niệm dự báo cầu sản phẩm/dịch vụ

Trong quá trình điều hành và thực hiện các công việc hàng ngày, nhà quản trị luôn phải đưa ra các quyết định khác nhau mà không thể biết một cách chính xác tương lai sẽ xảy ra như thế nào. Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị các nguồn lực như nguyên vật liệu, nhiên liệu, lực lượng lao động, máy móc thiết bị và các nguồn lực khác mà không biết một cách chính xác doanh số bán hàng và nhu cầu khách hàng về sản phẩm. Để có thể đưa ra các quyết định này một cách tương đối chính xác đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện tốt công tác dự báo.

Vậy dự báo là gì?

Dự báo là khoa học và nghệ thuật tiên đoán các sự việc có thể sẽ xảy ra trong tương lai.

Tính khoa học của dự báo thể hiện ở chỗ khi tiến hành dự báo người ta phải căn cứ trên các dữ liệu phản ánh tình hình thực tế trong quá khứ và hiện tại, căn cứ vào xu thế trên cơ sở khoa học để dự đoán những sự việc có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Người ta có thể sử dụng phương pháp định lượng trên cơ sở một số mô hình toán học nào đó để đưa ra những dự báo cho tương lai. Phương pháp định lượng có tính khoa học cao và làm cơ sỏ cho nhà quản trị đưa ra quyết định về dự báo. Tuy nhiên, nhu cầu về sản phẩm không phải khi nào cũng ổn định, cố định mà nó luôn biến động đòi hỏi các nhà quản trị phải sử dụng kết hợp với phương pháp nghệ thuật

Nghệ thuật trong dự báo nó thể hiện ở chỗ là nhà quản trị phải sử dụng tài phán đoán, kinh nghiệm trong những điều kiện thiếu thông tin hoặc nhu cầu của khách hàng biến động mạnh. Chính tính nghệ thuật này làm cho dự báo linh hoạt hơn nhưng cũng làm giảm tính chính xác của nó

Khi nghiên cứu các kỹ thuật dự báo trong chương này, chúng ta sẽ thấy có khá nhiều phương pháp, mỗi phương pháp lại đưa ra một kết quả dự báo khác nhau. Mỗi phương pháp đều có những ưu và nhược điểm riêng, không có phương pháp nào là tốt nhất trong mọi trường hợp. Phương pháp này có thể là tốt đối với doanh nghiệp này dưới những điều kiện nào đó, nhưng cũng có thể là không tốt đối với doanh nghiệp khác hoặc ngay đối với các bộ phận khác nhau trong một doanh nghiệp.

Các loại dự báo:

Dự báo cầu về sản phẩm/dịch vụ được phân chia theo nhiều cách khác nhau.

· Theo phương pháp dự báo, có dự báo định tính và dự báo định lượng.

· Theo thời gian, có dự báo ngắn hạn trung hạn và dài hạn.

· Dự báo ngắn hạn: Khoảng thời gian dự báo ngắn hạn thường dưới 1 năm.

· Dự báo trung hạn: Khoảng thời gian dự báo trung hạn thường từ 6 tháng đến 3 năm.

· Dự báo dài hạn: Khoảng thời gian dự báo thường là từ 3 năm trở lên.

Dự báo dài hạn và trung hạn giải quyết những vấn đề có tính toàn diện yểm trợ cho các quyết định quản lý thuộc về hoạch định kế hoạch sản xuất và quá trình công nghệ. Dự báo dài hạn và trung hạn sử dụng ít phương pháp và kỹ thuật dự báo hơn dự báo ngắn hạn. Dự báo ngắn hạn sử dụng phổ biến các mô hình toán học như bình quân, san bằng số mũ. Để dự đoán các vấn đề lớn toàn diện như đưa một sản phẩm mới vào danh mục mặt hàng của công ty chẳng hạn, ít khi sử dụng phương pháp định lượng. Dự báo ngắn hạn có khuynh hướng chính xác hơn dự báo dài hạn, bởi vì có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu thay đổi hàng ngày, nếu kéo dài thời gian dự báo, độ chính xác có thể sẽ giảm đi.

* Nếu căn cứ vào nội dung công việc cần dự báo có dự báo kinh tế, dự báo kỹ thuật, dự báo nhu cầu.

· Dự báo kinh tế: Dự báo kinh tế do các cơ quan nghiên cứu, các bộ phận tư vấn kinh tế nhà nước thực hiện. Những chỉ tiêu này có giá trị lớn trong việc hỗ trợ, tạo tiền đề cho công tác dự báo trung hạn, dài hạn của doanh nghiệp. Ví dụ: Dự báo về thất nghiệp, GDP, tốc độ tăng trưởng kinh tế…

· Dự báo kỹ thuật công nghệ: Dự báo này đề cập đến mức độ phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ trong tương lai. Loại này rất quan trọng đối với ngành có hàm lượng kỹ thuật cao như dự báo năng lượng nguyên tử, tàu vũ trụ, máy tính, thiết bị điện tử…

· Dự báo cầu: Thực chất của dự báo nhu cầu là tiên đoán về cầu ở cấp độ vĩ mô và ở cấp độ vi mô. Loại dự báo này được các nhà quản trị sản xuất đặc biệt quan tâm vì qua đó các doanh nghiệp sẽ quyết định được quy mô sản xuất, hoạt động của công ty, là cơ sở để dự kiến về tài chính, marketing, nhân sự…

1.2.1.2. Vai trò của dự báo

Doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh doanh luôn thay đổi, nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ cũng thay đổi theo từng tháng. Kết quả của dự báo sẽ có vai trò đáng kể đối với doanh nghiệp, nó được thể hiện như sau:

Là phần thiết yếu trong quản trị sản xuất/tác nghiệp, là cơ sở để đưa ra các quyết định chiến lược cũng như chiến thuật của doanh nghiệp.

· Có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạch định và thực hiện kế hoạch sản xuất cũng như các kế hoạch bộ phận khác của doanh nghiệp.

· Giúp doanh nghiệp chủ động trong việc đáp ứng cầu, không bỏ sót cơ hội kinh doanh.

· Giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có kế hoạch sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn lực.

· Cung cấp cơ sở quan trọng để phối kết hợp hoạt động giữa các bộ phận trong toàn doanh nghiệp.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, các nguồn lực được cung cấp đầy đủ, kịp thời thì đòi hỏi việc dự báo của Doanh nghiệp phải tương đối chính xác và phải đảm bảo tính liên tục

1.2.2. Các phương pháp dự báo trong quản trị sản xuất  
1.2.2.1. Các phương pháp dự báo định tính

Lấy ý kiến của Ban điều hành doanh nghiệp

Theo phương pháp này, một nhóm nhỏ các nhà quản lý điều hành cấp cao sử dụng tổng hợp các số liệu thống kê phối hợp với các kết quả đánh giá của các cán bộ điều hành marketing, kỹ thuật, tài chính và sản xuất để đưa ra những con số dự báo về nhu cầu sản phẩm trong thời gian tới. Phương pháp này sử dụng được trình độ và kinh nghiệm của những cán bộ trực tiếp liên quan đến hoạt động thực tiễn.

Lấy ý kiến của lực lượng bán hàng

Đây là phương pháp được dùng khá phổ biến, nhất là đối với các nhà sản xuất công nghiệp, vì lượng sản phẩm của họ thường rất lớn, có thể được tiêu thụ khá rộng rãi và người bán hàng là người hiểu rõ nhu cầu người tiêu dùng nhất.

Mỗi người phụ trách bán hàng sẽ dự đoán số lượng hàng bán được trong tương lai ở khu vực mình phụ trách. Những dự báo này được thẩm định để đoán chắc là nó hiện thực, sau đó phối hợp các dự đoán của tất cả các khu vực khác để hình thành dự báo của toàn quốc. Đây là một dự báo phổ biến đối với các công ty mà có hệ thống liên lạc tốt và có đội ngũ nhân viên trực tiếp bán hàng. Các nhân viên bán hàng là những người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, hơn ai hết, họ sẽ hiểu rõ về nhu cầu của khách hàng, số lượng, chất lượng và chủng loại hàng cần thiết

Nghiên cứu thị trường người tiêu dùng

Phương pháp này tập trung vào việc lấy ý kiến của khách hàng hiện tại và tiềm năng cho kế hoạch tương lai của doanh nghiệp. Việc nghiên cứu do phòng nghiên cứu thị trường thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như tổ chức các cuộc điều tra lấy ý kiến của khách hàng, phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn qua điện thoại, gửi phiếu điều tra tới gia đình hoặc cơ sở tiêu dùng...

Phương pháp này không những giúp cho ta chuẩn bị dự báo mà còn có thể hiểu được những đánh giá của khách hàng về sản phẩm của doanh nghiệp để cải tiến, hoàn thiện cho phù hợp.

Phân tích Delphi

Phương pháp này là phương pháp lấy ý kiến của các chuyên gia ở những vùng địa lý khác nhau để xây dựng dự báo. Mỗi chuyên gia được phát một số câu hỏi, các phối hợp viên gom những bảng trả lời, sắp xếp, chọn lọc và viết lại và gửi cho các chuyên gia trả lời tiếp. Quá trình lại tiếp tục đến khi thoả mãn những yêu cầu đề ra. Phương pháp này tránh được mối liên hệ trực tiếp giữa các cá nhân với nhau, không bị ảnh hưởng bởi người có ưu thế trong nhóm.

1.2.2.2. Các phương pháp dự báo định lượng

Bình quân di động giản đơn

Mức dự báo bằng mức cầu thực tế bình quân của một số ít các giai đoạn ngay trước đó. Theo phương pháp này thì nhu cầu của các giai đoạn đều có trọng số như nhau. 

Bình quân di động có trọng số

Trong phương pháp bình quân di động, chúng ta xem vai trò của các số liệu trong quá khứ là như nhau. Trong thực tế, đôi khi các số liệu này có ảnh hưởng khác nhau đến kết quả dự báo, vì vậy người ta sẽ sử dụng trọng số để phân biệt mức độ ảnh hưởng của các số liệu quá khứ. Trọng số là các con số được gán cho các số liệu quá khứ để chỉ ra mức độ quan trọng của chúng ảnh hưởng đến kết quả dự báo. 
San bằng mũ

Về mặt kỹ thuật, phương pháp này dựa vào số bình quân di động nhưng nó cần rất ít các số liệu trong quá khứ. Với mỗi sản phẩm, chỉ cần lưu lại mức bán hàng thực tế ở kỳ trước và mức dự báo của kì trước. 

1.2.2.3. Hoạch định xu hướng

Phép hoạch định xu hướng giúp ta dự báo nhu cầu trong tương lai dựa trên một tập hợp các dữ liệu có xu hướng trong quá khứ.

Kỹ thuật này tìm cách vẽ một đường sao cho phù hợp với các số liệu đã qua rồi dựa vào đường đó dự báo nhu cầu của giai đoạn tiếp theo xu hướng của các số liệu thống kê thu được. Có thể dùng nhiều cách để diễn tả xu hướng (ví dụ hàm bậc một, hàm bậc hai hoặc hàm bậc cao hơn), nhưng để đơn giản chúng ta sử dụng đường tuyến tính.

Áp dụng phương pháp bình phương tối thiểu ta kẻ một đường thẳng đi qua các số liệu sẵn có sao cho tổng bình phương các khoảng cách từ số liệu đo đến đường vừa kẻ ra theo hướng trục y là nhỏ nhất.

1.2.2.4. Chỉ số mùa vụ

 Có nhiều loại mặt hàng có nhu cầu biến đổi theo mùa như quần áo, quạt, lò sưởi, điều hòa không khí... Vì vậy cần phải sử dụng chỉ số mùa vụ để điều chỉnh nhu cầu theo mùa cho hợp lý. Trình tự thực hiện phương pháp này như sau:

Bước 1:Dự báo cho giai đoạn t (Ft);

Bước 2: Tính nhu cầu hàng tháng (quý) của các mùa vụ Di

Bước 3:Tính tổng nhu cầu của các mùa

Bước 4:Tính chỉ số mùa vụ

Bước 5. Dự báo bằng phương pháp mùa vụ

1.2.3. Kiểm soát dự báo 
Để giám sát và kiểm soát dự báo, người ta có thể sử dụng một số các chỉ tiêu sau:

Độ lệch tuyệt đối bình quân - MAD (Mean absolute deviation).

Sai số bình phương bình quân – MSE (mean average deviation error)

Sai số tỷ lệ tuyệt đối bình quân – MAPE (mean absolutely percent error)

Các giá trị MAD, MSE và MAPE càng nhỏ thì kết quả dự báo càng chính xác, càng tốt.

Có một cách khác để giám sát và kiểm soát dự báo là sử dụng tín hiệu theo dõi. Đó là một mức đo đánh giá chất lượng dự báo đúng sai so với giá trị thực tế như thế nào. Dự báo thực chất là dự đoán về tương lai trên cơ sở căn cứ vào kinh nghiệm hoặc các mô hình toán học .. do vậy, kết quả dự đoán chỉ chính xáctương đối, tuy nhiên sai số giữa nhu cầu thực tế và dự báo phải nằm trong giới hạn cho phép, nếu vượt quá thì cần nghiên cứu sửa đổi phương pháp dự báo cho phù hợp. Tín hiệu theo dõi được tính bằng “tổng sai số dự báo dịch chuyển” (RSFE Running sum of forecast error) chia cho “độ lệch tuyệt đối trung bình” (MAD).

1.3. Hoạch định công suất và năng suất 
1.3.1. Khái niệm, phân loại và nhân tố ảnh hưởng đến công suất
1.3.1.1. Khái niệm và phân loại công suất

Công suất/năng lực sản xuất là khả năng sản xuất của máy móc, thiết bị, lao động và các bộ phận của doanh nghiệp trong trong một đơn vị thời gian nhất định (tháng, quý, năm...) trong điều kiện xác định.

Công suất có thể tính cho một phân xưởng, một công đoạn sản xuất, một dây chuyền hay toàn bộ hệ thống sản xuất. Trong trường hợp các bộ phận sản xuất sắp xếp theo quy trình công nghệ thì công suất được xác định ở khâu yếu nhất.

Công suất là một đại lượng động, có thể thay đổi theo thời gian và điều kiện sản xuất. Nếu thay đổi số lượng thiết bị, diện tích sản xuất, bố trí phân giao công việc cho nhân viên hợp lý, cải tiến quản lý... thì công suất có thể sẽ thay đổi.

Đơn vị đo lường công suất khá đa dạng, đối với những doanh nghiệp chỉ sản suất một loại sản phẩm hoặc một nhóm sản phẩm, công suất được tính đơn giản bằng cách đo lượng đầu ra. Ví dụ như số thuê bao điện thoại trong một tháng, số tấn than trong một ngày, số bom bia trong một quý. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm mà có tính chất không giống nhau, người ta có thể quy đổi về cùng một đơn vị chẳng hạn như tấn trên một giờ hay giờ công trên một tháng, sau đó tổng hợp lại thành mức công suất chung. Cũng cần chú ý rằng không nên sử dụng chỉ tiêu đo lường không mang tính ổn định theo thời gian, ví dụ như sử dụng tiền để đo công suất. Đối với một số loại dịch vụ người ta có thể đo công suất theo lượng đầu vào chẳng hạn như hãng hàng không sử dụng chỗ ghế còn trống trên một tháng, bệnh viện sử dụng đơn vị là giường bệnh sẵn sàng trong một tháng, sức chứa của một rạp chiếu bóng trong một buổi chiếu...

Có nhiều loại công suất khác nhau. Sự phân loại và nghiên cứu đồng thời các loại công suất đó cho phép đánh giá trình độ quản trị, sử dụng công suất một cách toàn diện và có hiệu quả hơn đối với doanh nghiệp.

Công suất thiết kế: là công suất tối đa mà doanh nghiệp có thể thực hiện được trong những điều kiện thiết kế, các điều kiện đó có thể là:

· Máy móc thiết bị hoạt động bình thường, không bị gián đoạn, không bị hỏng hóc hoặc bị mất điện;

· Những yếu tố đầu vào được đảm bảo đầy đủ như nguyên liệu, nhiên liệu, lao động...

· Thời gian làm việc của doanh nghiệp hợp với chế độ làm việc theo quy định hiện hành.

Đây là giới hạn tối đa về năng lực sản xuất lớn nhất mà doanh nghiệp có thể đạt được. Trong thực tế, đôi khi khó có thể đạt được công suất thiết kế. Tuy nhiên, nó có vai trò rất quan trọng trong việc sử dụng để đánh giá mức độ sử dụng và hiệu quả sử dụng năng lực sản xuất của doanh nghiệp.

Công suất hiệu quả: là tổng đầu ra tối đa mà doanh nghiệp mong muốn có thể đạt được trong những điều kiện cụ thể về cơ cấu sản phẩm/dịch vụ, tuân thủ các các tiêu chuẩn, quy trình công nghệ, khả năng điều hành sản xuất, kế hoạch duy trì, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị và cân đối các hoạt động. Điều quan trọng là với công suất hiệu quả cho phép doanh nghiệp phấn đấu đạt được mục tiêu chiến lược mong muốn.

Công suất thực tế: trong thực tế, công suất hiệu quả là công suất mà doanh nghiệp kỳ vọng đạt được. Tuy nhiên, không phải lúc nào doanh nghiệp cũng tổ chức được các điều kiện theo đúng các chuẩn mực, tiêu chuẩn đã đề ra mà thường có những trục trặc bất thường cho quá trình sản xuất không kiểm soát được, thế là khối lượng sản xuất ra sẽ thấp hơn so với dự kiến mong đợi. Trong điều kiện cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp trong một ngành thì vấn đề tiêu thụ đầu ra cũng là một nhân tố dẫn đến công suất sản xuất của doanh nghiệp không được như mong muốn.. Như vậy, khối lượng sản phẩm các doanh nghiệp đạt đượctrong thực tếchính là công suất thực tế. Đây là khái niệm được các doanh nghiệp sử dụngphổbiến nhất trong báo cáo, hạch toán và đánh giá năng lực sản xuất.

Ba khái niệm trên có ý nghĩa rất quan trọng trong phân tích và đánh giá trình độ quản trị công suất của doanh nghiệp. Chúng được sử dụng để xác định hai chỉ tiêu mức độ hiệu quả và mức độ sử dụng của công suất:

	Mức hiệu quả =
	
	Công suất thực tế
	 100% (1)

	
	
	Công suất hiệu quả
	

	Mức độ sử dụng =
	
	Công suất thực tế
	 100% (2)

	
	
	Công suất thiết kế
	


Trong quá trình quản trị công suất cần tính toán đồng thời cả hai chỉ tiêu trên, bởi vì mỗi chỉ tiêu riêng lẻ chỉ phản ánh một khía cạnh về quản trị công suất. Thực tế cho thấy, mức độ hiệu quả có thể rất cao nhưng mức độ sử dụng lại thấp. Điều này phản ánh trình độ quản lý sử dụng công suất chưa tốt. Ngược lại mức độ sử dụng công suất có thể cao nhưng mức hiệu quả lại không cao do tốn kém trong sửa chữa, vận hành và quản lý không tốt máy móc, thiết bị.

1.3.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạch định công suất

Quá trình xây dựng và lựa chọn công suất của doanh nghiệp bị chi phối bởi rất nhiều nhân tố khác nhau. Khi tiến hành xây dựng công suất đòi hỏi doanh nghiệp phải phân tích và đánh giá đầy đủ các nhân tố sau:

Nhu cầu sản phẩm/dịch vụ và đặc điểm tương ứng: Cơ sở quan trọng hàng đầu trong quyết định lựa chọn công suất là nhu cầu sản phẩm/dịch vụ trên thị trường. Những vấn đề cơ bản cần phân tích là khối lượng sản phẩm/dịch vụ cần đáp ứng, thời điểm cần cung cấp. Nếu nhu cầu sản phẩm/dịch vụ là tương đối ổn định và đồng nhất sẽ tạo thuận lợi trong việc xây dựng và lựa chọn công suất. Khi những chi tiết giống nhau thì khả năng của hệ thống để sản xuất những chi tiết này thường nhanh hơn nếu như những chi tiết thường xuyên thay đổi. Ngược lại, sản phẩm và dịch vụ càng đa dạng và thường xuyên thay đổi thì quyết định lựa chọn công suất sẽ khó khăn, phức tạp hơn.

· Đặc điểm và tính chất của công nghệ sử dụng: Sự phát triển của tiến bộ khoa học-công nghệ có tác động rất lớn tới công suất của các doanh nghiệp. Do đó, quyết định lựa chọn công suất phải dựa trên sự phân tích thận trọng, chi tiết đặc điểm của từng loại công nghệ sử dụng. Các đặc điểm thường phân tích, đánh giá là trình độ, loại hình, tính chất và năng lực của công nghệ. Chúng có ảnh hưởng quyết định đến công suất của dây chuyền sản xuất và của doanh nghiệp. Việc lựa chọn công suất phải tính đến xu hướng phát triển của công nghệ trong tương lai. Cũng cần chú ý rằng ngay những công nghệ quản lý mới cũng có ảnh hưởng lớn tới công suất của doanh nghiệp.

· Trình độ tay nghề và tổ chức của lực lượng lao động trong doanh nghiệp: Đây là một trong những nhân tố có ảnh hưởng lớn tới công suất của doanh nghiệp. Khả năng sản xuất phụ thuộc rất lớn vào trình độ chuyên môn, kỹ thuật và khả năng của người lao động. Ngoài ra, ý thức và tinh thần tổ chức kỷ luật cũng là yếu tố ảnh hưởng tới công suất và cũng được coi là nguyên nhân gây lãng phí hoặc mang lại hiệu quả cho quản trị, sử dụng công suất của doanh nghiệp. Nói rộng ra, có thể là năng suất của các nguồn lực sản xuất như lao động, nguyên vật liệu…

- Diện tích mặt bằng, nhà xưởng và bố trí kết cấu hạ tầng trong doanh nghiệp:

Diện tích mặt bằng nhà xưởng là điều kiện quan trọng, trong nhiều trường hợp nó được xác định là giới hạn của quyết định lựa chọn công suất. Ngoài khả năng diện tích sản xuất, hệ thống kho tàng bến bãi tập kết và giao nhận nguyên vật liệu, sản phẩm, công suất còn phụ thuộc vào trình độ thiết kế mặt bằng bố trí trang thiết bị, phương tiện, vật kiến trúc trong khu vực sản xuất. Đây là những nhân tố có thể làm tăng khả năng sản xuất nếu có phương án bố trí hợp lý và ngược lại sẽ làm giảm khả năng sản xuất đi rất nhiều khi bố trí không phù hợp.

Trình độ liên kết của doanh nghiệp: Nhân tố này thuộc về vấn đề là doanh nghiệp tự sản xuất hay thuê gia công ngoài. Chẳng hạn một nhà sản xuất công nghiệp có thể thiết kế một quá trình sản xuất hoàn chỉnh từ gỗ nguyên liệu tự nhiên sẽ có công suất khác nếu như họ chỉ tập trung dây chuyền sản xuất từ gỗ đã xẻ hoặc thậm chí đã là bán thành phẩm. Tức là họ đi mua hay đi gia công ngoài chứ không tự tổ chức sản xuất.

· Hệ số sử dụng máy móc, thiết bị: Đây là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến công suất của doanh nghiệp. Điều hiển nhiên là một hệ thống sản xuất được thiết kế vận hành 80 giờ/tuần sẽ có một năng lực sản xuất về lý thuyết gấp đôi so với khi nó chỉ hoạt động có 40 giờ/tuần.

· Các yếu tố bên ngoài khác: Ngoài những yếu tố bên trong như phân tích ở trên, việc lựa chọn công suất còn phải xem xét đến những yếu tố bên ngoài như những tiêu chuẩn, quy định về sản phẩm, những quy định của chính phủ về thời gian lao động, nguyên tắc an toàn lao động, tình hình thị trường và mức độ cạnh tranh…

1.3.1.3. Các yêu cầu khi xây dựng và lựa chọn các phương án công suất
Do công suất có ảnh hưởng đến khả năng phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn và ngắn hạn nên việc lựa chọn công suất rất quan trọng. Trong quá trình hoạch định công suất cần đảm bảo một số yêu cầu chủ yếu sau:

· Đảm bảo tính linh hoạt của doanh nghiệp khi thiết kế công suất. Tính linh hoạt thể hiện ở chỗ phương án công suất đưa ra đáp ứng được những nhu cầu trước mắt, đồng thời không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh khi nhu cầu tăng lên với chi phí hợp lý nhất. Để thiết kế được công suất có tính linh hoạt cần tập trung nâng cao chất lượng côngtác dự báo nhu cầu. Kết hợp chặt chẽ giữa dự báo dài hạn và ngắn hạn để có những quyết định lựa chọn công suất vừa giải quyết tốt những vấn đề thời vụ ngắn hạn vừa có khả năng thích ứng kịp thời với những xu hướng vận động của nhu cầu trên thị trường, tận dụng cơ hội kinh doanh. Đảm bảo kết hợp tốt nhất giữa những mục tiêu dài hạn và ngắn hạn trong lựa chọn công suất.

Phải có cách nhìn tổng hợp khi hoạch định công suất. Trong khi thiết kế các phương án công suất cần tính tới năng lực sản xuất của khâu sản xuất chính và của các khâu sản xuất hỗ trợ. Đảm bảo sự cân đối giữa các khâu này nhằm hạn chế những khâu "nút cổ chai" của doanh nghiệp. Chẳng hạn, khi mở rộng sản xuất cần tính tới các yếu tố như nguồn hơi nước, điện năng cung cấp, hệ thống kho tàng, bến bãi giao nhận sản phẩm và nguyên liệu, phương tiện vận chuyển... Thực tế cho thấy, để doanhnghiệp hoạt động có hiệu quả, ngay từ khi hoạch định công suất, các yếu tố hỗ trợ sản xuất cần phải được tính đến để chuẩn bị đón nhận sự phát triển mở rộng sản xuất trong tương lai.

· Đối với các doanh nghiệp sản xuất có tính chất thời vụ, phương án công suất đưa ra cần tìm ra những sản phẩm và dịch vụ bổ sung để khắc phục tính thời vụ đó, nhằm khai thác tốt, có hiệu quả năng lực sản xuất của sản phẩm chính. Thông thường, doanh nghiệp lựa chọn sản xuất một tập hợp hợp lý các sản phẩm khác nhau về thời điểm phát sinh nhu cầu, nhằm giảm tối đa khả năng sản xuất dư thừa. Đây cũng là xu hướng khá phổ biến hiện nay ở các doanh nghiệp nhằm đối phó với sự thay đổi nhanh chóng của nhu cầu trên thị trường.

Xây dựng nhiều phương án công suất khác nhau để lựa chọn phương án tối ưu. Đây là yêu cầu bắt buộc trong quá trình hoạch định công suất. Mỗi phương án công suất đưa ra phải đảm bảo tính hợp lý về quy mô và xác định được mức chi phí tối ưu cho từng phương án công suất. Khi lựa chọn cần tính tới khả năng đầu tư, thời gian thực hiện và thu hồi vốn của mỗi phương án. Đảm bảo tính phù hợp của phương án công suất với trình độ, khả năng của nguồn nhân lực và cách thức tổ chức quản lý của doanh nghiệp.

Một yêu cầu khác là, ngay từ khi xây dựng phương án công suất cần phải tính toán và chỉ ra những chi phí tác nghiệp cần thiết; hoạch định được những chi phí cho công tác duy trì, bảo dưỡng hoạt động của máy móc, thiết bị. Trên cơ sở đó chủ động về nguồn tài chính và các chế độ kế hoạch bảo dưỡng dự phòng, nhằm đảm bảo khai thác tối ưu công suất đã xây dựng.

Khi quyết định lựa chọn phương án công suất cần phân tích xem xét kỹ mối quan hệ của công suất với quy mô và đặc điểm nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm. Việc xây dựng và khai thác nguyên liệu cần có vốn đầu tư, thời gian và phải tiến hành quy hoạch trước mới đảm bảo cho công suất xây dựng xong được khai thác có hiệu quả.

1.3.2. Các phương pháp hỗ trợ lựa chọn công suất  
1.3.2.1. Sử dụng lý thuyết quyết định trong lựa chọn công suất

Các tình huống trong việc ra quyết định lựa chọn công suất

Lý thuyết quyết định là phương pháp phân tích để lựa chọn hành động có lợi nhuận. Người ta phân lý thuyết quyết định ra làm 3 loại mô hình, phụ thuộc vào mức độ chắc chắn của kết quả. Ba loại mô hình quyết định đó là

· Ra quyết định dưới điều kiện chắc chắn , trong đó người ra quyết định biết chắc chắn hậu quả hay kết quả của bất kì quyết định được lựa chọn nào. Trong thực tế, nhiều người do biết trước thông tin liên quan đến công việc kinh doanh của mình đã kịp nắm bắt cơ hội, ra quyết định kịp thời và gặt hái được thành công lớn.Thí dụ như người ra quyết định hoàn toàn biết chắc chắn là sau khi gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng sẽ nhận được số tiền lớn hơn trong tương lai. Hoặc khi giá nguyên vật liệu thay đổi có thể dự đoán được nhu cầu và giá của sản phẩm sẽ thay đổi như thế nào

· Ra quyết định dưới điều kiện không chắc chắn, Trường hợp này người ra quyết định không biết điều gì sẽ xảy ra đối với kết quả của mỗi cách lựa chọn của mình. Thí dụ không thể biết chắc chắn tuần tới mưa hay nắng; thị trường chứng khoán ngày mai tăng hay giảm; đội bóng đá nào vô địch trong mùa giải tới...

· Ra quyết định dưới điều kiện rủi ro, Doanh nghiệp không thể biết chắc điều gì có thể sẽ xảy ra trong tương lai nhưng có thể dự đoán được xác suất xảy ra đối với từng tình huống quyết định. Thí dụ ta không biết chắc chắn tay vợt nào sẽ vô địch trong trận chung kết tuần tới nhưng có thể dự đoán được xác suất 70% tay vợt A sẽ dành chiến thắng;

Khi ra quyết định dưới điều kiện chắc chắn, người ra quyết định biết được hậu quả hành động của mình sẽ có được kết quả tốt nhất. Còn khi ra quyết định dưới điều kiện rủi ro, người ra quyết định sẽ cố gắng tối đa hoá lợi nhuận mong đợi của mình. Cách tiếp cận ra quyết định điển hình được dùng là tối đa hóa giá trị tiền tệ mong đợi. Các chỉ tiêu để ra quyết định dưới điều kiện không chắc chắn thường xem xét đến các chỉ tiêu maximax, maximin và may rủi ngang nhau.

Lựa chọn phương án công suất trong điều kiện không chắc chắn

Trong điều kiện không chắc chắn, doanh nghiệp phải lựa chọn phương án công suất sao cho có lợi nhất đối với từng tình huống xảy ra. Doanh nghiệp có thể chọn công suất đem lại giá trị tiền tệ mong đợi lớn nhất hoặc có mức thua lỗ thấp nhất hoặc đảm bảo khả năng cân bằng giữa các mức độ lợi nhuận thu được với mức thua lỗ có thể xảy ra, hoặc là lựa chọn phương án có giá trị cơ hội bỏ lỡ thấp nhất. Quyết định lựa chọn này phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro của các doanh nghiệp. Để đưa ra những quyết định lựa chọn các phương án đó, người ta sử dụng các chỉ tiêu đặc trưng cụ thể sau:

· Chỉ tiêu Maximax

Chỉ tiêu này còn gọi là chỉ tiêu lạc quan, bởi vì trong trường hợp này doanh nghiệp sẽ lựa chọn phương án công suất có giá trị tiền tệ mong đợi thu được lớn nhất. Doanh nghiệp có mức chấp nhận rủi ro cao, tin tưởng sẽ thu được lợi nhuận cao nhất với phương án công suất lựa chọn. Phương pháp lựa chọn là tính toán giá trị tiền lời thu được lớn nhất của từng phương án và lựa chọn phương án có lợi nhuận cao nhất.

· Chỉ tiêu Maximin

Người ta còn gọi là chỉ tiêu bi quan, bởi vì trong trường hơp này doanh nghiệp lựa chọn phương án công suất có giá trị thua lỗ thấp nhất. Với chỉ tiêu này, doanh nghiệp có mức mạo hiểm thấp, chấp nhận phương án công suất sao cho mức thua lỗ nếu xảy ra sẽ thấp nhất. Phương án được lựa chọn là phương án có giá trị tiền tệ mong đợi lớn nhất trong những giá trị mong đợi nhỏ nhất mà mỗi phương án thu được.

· Chỉ tiêu may rủi ngang nhau

Theo chỉ tiêu này, doanh nghiệp chấp nhận một mức mạo hiểm trung bình. Người ta chọn phương án có giá trị tiền tệ mong đợi trung bình lớn nhất t rong các phương án đưa ra.

· Chỉ tiêu giá trị cơ hội bỏ lỡ thấp nhất

Trong trường hợp sử dụng chỉ tiêu này, doanh nghiệp cố gắng tìm chọn phương án công suất sao cho trong những tình huống khác nhau sẽ thu được giá trị tiền tệ mong đợi ở mức đảm bảo yêu cầu tối thiểu hoá những giá trị cơ hội có thể bị bỏ lỡ trên thị trường. Phương pháp lựa chọn được tiến hành bằng cách lập bảng các giá trị có thể bị bỏ lỡ. Đối với từng tình huống xảy ra sẽ xác định giá trị cơ hội bỏ lỡ của từng phương án bằng cách lấy giá trị tiền tệ mong đợi lớn nhất trừ đi giá trị của các phương án còn lại, sau đó sẽ lựa chọn giá trị nhỏ nhất từ các giá trị lớn nhất theo các phương án trong từng tình huống vừa xác định được.

Lựa chọn phương án công suất trong điều kiện rủi ro

Để lựa chọn công suất, người ta tính tổng giá trị tiền tệ mong đợi của từng phương án bằng cách lấy xác suất nhân với giá trị mong đợi của từng tình huống, rồi cộng các giá trị đó lại theo từng phương án. Quyết định sẽ lựa chọn phương án nào có tổng giá trị tiền tệ mong đợi lớn nhất. Thực chất là kỳ vọng về lợi ích thu được lớn nhất. Có thể biểu diễn cách tính bằng công thức sau:

1.3.2.2. Phân tích hoà vốn trong lựa chọn công suất

Phân tích hoà vốn là tìm ra mức công suất mà ở đó doanh nghiệp có tổng chi phí đúng bằng tổng doanh thu. Thực chất điểm hòa vốn là điểm mà tại đó doanh nghiệp chưa có lãi và cũng không còn bị lỗ nữa. Phương pháp này được sử dụng để xác định những quyết định ngắn hạn về công suất. Như vậy, công suất được lựa chọn tối thiểu phải là ngưỡng điểm hòa vốn. Khi phân tích hoà vốn cần phải đánh giá được chi phí cố định, chi phí biến đổi và doanh thu tương ứng.

Chi phí cố định là chi phí không phụ thuộc vào mức công suất sản xuất của doanh nghiệp. Đó là chi phí khấu hao máy móc thiết bị, nhà xưởng, vật kiến trúc...

Chi phí biến đổi là khoản chi phí thay đổi theo mức công suất sản xuất. Chi phí này bao gồm tiền lương, nguyên liệu...

Tại điểm hoà vốn có doanh thu bằng chi phí.

1.3.2.3. Đường cong kinh nghiệm

Người ta thấy rằng khi sản xuất nhiều lên thì tay nghề người lao động cao hơn, quen hơn, thao tác thuần thục hơn nên chi phí hoặc thời gian để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm sau thấp hơn đơn một vị sản phẩm trước. Số liệu thống kê kinh nghiệm cho thấy rằng cứ công suất tăng gấp đôi thì chi phí hoặc thời gian giảm theo một tỉ lệ nào đó. Căn cứ vào đó để doanh nghiệp xác định công suất tối ưu khi nhận hợp đồng sản xuất một khối lượng sản phẩm nhất định.  
1.3.3. Năng suất và đánh giá năng suất    
1.3.3.1. Năng suất và các chỉ tiêu đo lường năng suất

Thuật ngữ năng suất được đề cập đến đầu tiên bởi nhà kinh tế học Adam Smith (1723-1790) trong một bài báo bàn về vấn đề hiệu quả sản xuất năm 1776. Sau đó, thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi khi phân tích vấn đề kinh tế ở tầm vĩ mô và vi mô. Hiểu một cách đơn giản, năng suất là thước đo lượng tổng đầu ra được tạo ra dựa trên các yếu tố tổng đầu vào tạo ra số đầu ra đó.

Ở cấp vĩ mô, người ta thường sử dụng tổng giá trị sản phẩm quốc nội (GDP) là đầu ra để tính năng suất. Đối với các doanh nghiệp đầu ra có thể tính bằng tổng giá trị sản phẩm sản xuất, giá trị gia tăng hoặc khối lượng sản phẩm tính bằng đơn vị hiện vật. Đầu vào ở cấp doanh nghiệp là các yếu tố tham gia để sản xuất ra đầu ra như lao động, nguyên vật liệu, vốn, thiết bị máy móc, năng lượng, những hàng hóa và dịch vụ trung gian khác. 

Ta có thể thấy rằng, doanh nghiệp có thể cải thiện năng suất trong những trường hợp sau:

· Đầu ra tăng lên trong khi các yếu tố đầu vào không đổi

· Đầu ra và đầu vào tăng lên nhưng tốc độ tăng của đầu ra cao hơn tốc độ tăng của các yếu tố đầu vào (Trường hợp khi doanh nghiệp tăng quy mô sản xuất)

· Đầu ra không đổi trong khi các yếu tố đầu vào giảm xuống

· Đầu ra và đầu vào giảm xuống nhưng tốc độ giảm của đầu vào cao hơn tốc độ giảm của đầu ra (Trường hợp khi doanh nghiệp giảm quy mô sản xuất)

· Đầu ra tăng lên và đầu vào giảm xuống (Đây là trường hợp lý tưởng nhất)

Trước đây, khi đề cập đến năng suất, người ta thường hiểu năng suất đồng nghĩa với năng suất lao động. Nhưng thực tế, ý nghĩa của năng suất mang tính toàn diện hơn, năng suất lao động chỉ là một trong những chỉ tiêu phản ánh năng suất hay còn gọi là năng suất bộ phận. 

Năng suất lao động phản ánh tính hiệu quả của việc sử dụng lao động sống. Thực chất nó đo giá trị đầu ra do một công nhân tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định (năm, tháng, ngày, ca, giờ...) hoặc là số thời gian cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm đầu ra.

Năng suất vốn là một chỉ tiêu được sử dụng trong việc xác định giá trị được tạora từ một đơn vị vốn sử dụng. Thông qua năng suất vốn người ta có thể biết được đồng vốn được sử dụng như thế nào và mức đóng góp của nó trong sự phát triển của doanh nghiệp.

Lao động và vốn là 2 yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến năng suất chung, tuy nhiên ngoài 2 loại săng suất bộ phận này còn có các chỉ tiêu khác như:

+ Năng suất của năng lượng

+ Năng suất của nguyên vật liệu
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Trên thực tế người ta cũng có thể đo năng suất bộ phận đa yếu tố để đánh giá sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố đầu vào, chẳng hạn như:

Ngoài các chỉ tiêu định lượng kể trên, người ta có thể xem xét đến các yếu tố định tính để đo lường và đánh giá năng suất trong doanh nghiệp. Các yếu tố đó là:

· Yếu tố lãnh đạo: Xem xét đến mục tiêu và chiến lược quản trị

· Yếu tố quản lý: Cơ cấu tổ chức, hệ thống quản lý, chính sách đối với lao động

· Yếu tố phát triển sản phẩm, công nghệ

· Yếu tố sản phẩm, chiến lược thị trường

· Yếu tố tài chính: Chính sách tài chính, các chỉ tiêu tài chính

· Các yếu tố khác như các mối quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết, các mối quan hệ giữa quản trị và người lao động.

1.3.3.2. Một số biện pháp nhằm tăng năng suất trong doanh nghiệp
Năng suất phụ thuộc chặt chẽ vào khả năng thiết kế và tổ chức điều hành hệ thống sản xuất. Do vị trí, vai trò của năng suất hết sức quan trọng đối với sự tồn tại phát triển và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, vì vậy nâng cao năng suất là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quản trị sản xuất. Một số biện pháp nhằm nâng cao năng suất trong doanh nghiệp gồm:

· Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu và thước đo năng suất trong doanh nghiệp

· Áp dụng các phương pháp quản trị khoa học trong sản suất (Quản lý theo quá trình, TQM, JIT, Taylor, 5S, sản xuất theo quy trình công nghệ dây chuyền…)

· Cải tiến kỹ thuật và đổi mới công nghệ

· Phân tích, đánh giá quá trình sản xuất, phát hiện những khâu yếu nhất "nút cổ chai" để có những biện pháp khắc phục. Đây là khâu quyết định đến năng suất của toàn bộ hệ thống sản xuất. Tìm và phát hiện khâu yếu nhất là công việc đòi hỏi phải có sự nghiên cứu thận trọng, đánh giá tất cả các khâu, các bộ phận, về khả năng kỹ thuật, thiết bị, con người, nguyên liệu và sự phối hợp đồng bộ giữa các nhân tố này.

· Tăng cường các biện pháp và phương pháp khuyến khích động viên người lao động. Định kỳ đánh giá kết quả của các biện pháp hoàn thiện tăng năng suất và công bố rộng rãi, khen thưởng kịp thời

· Tái cấu trúc doanh nghiệp sao cho cơ cấu tổ chức hợp lý và hiệu quả hơn

· Nghiên cứu thời gian lao động và thời gian tự do hợp lý

· Hợp lý hóa các tư thế và thao tác làm việc

· Cải tiến điều kiện và môi trường làm việc. Đây là một giải pháp quan trọng ảnh hưởng đến năng suất lao động

Về nhiệt độ nơi làm việc: Nếu người lao động làm việc trong môi trường nóng có thể bị chóng mặt, mệt mỏi do mất nước, mất muối, vi chất gây tình trạng say nóng, co giật, đục nhân mắt; tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, hô hấp, tiêu hóa… Theo quy định của Bộ Y tế, nhiệt độ môi trường làm việc không được vượt quá 32oC, những nơi sản xuất nóng không được vượt quá 40oC.

Về tiếng ồn tại nơi làm việc: nếu tiếng ồn từ 75-85 Dexiben năng suất lao động giảm 15%, tiếng ồn từ 85-95 Dexiben năng suất lao động giảm 20%; làm việc thờigian dài trong khu vực có tiếng ồn cao có thể bị ù tai, chóng mặt, đau đầu. Tiếng ồn làm tăng huyết áp, mạch nhanh kéo dài, ảnh hưởng đến tim. Tiếng ồn cao cũng có thể làm giảm thị lực, rối loạn màu sắc. Tiếp xúc lâu với tiếng ồn cao có thể gây bệnh tâm thần. Theo quy định tiêu chuẩn Việt Nam:

· Làm việc 8h liên tục ở mức ồn không vượt quá 85 dBA

· Làm việc 4h liên tục ở mức ồn không vượt quá 90 dBA

· Làm việc 2h liên tục ở mức ồn không vượt quá 95 dBA

· Làm việc 1h liên tục ở mức ồn không vượt quá 100 dBA

Về vệ sinh tại nơi làm việc: Nơi làm việc quá bẩn có thể gây rối loạn chức năng của tế bào vỏ não, làm giảm sự chú ý và chính xác của các phản ứng trong não. Làm việc trong môi trường bụi than, đá, xi măng có thể bị nhiễm bụi gây xơ hóa phổi, bụi có kích thước lớn hơn 0,2-0,5 micromet sẽ gây bụi phổi. Làm việc trong môi trường bụi bông, gai, phân hóa học sẽ gây các bệnh về đường hô hấp, viêm loét khí quản.

Về điều kiện ánh sáng, chiếu sáng tốt và màu sắc hài hòa năng suất lao động tăng từ 5 đến 20%.

1.4. Định vị doanh nghiệp và bố trí mặt bằng sản xuất 

1.4.1. Định vị doanh nghiệp 
1.4.1.1. Thực chất của định vị doanh nghiệp

Một trong các quyết định có ý nghĩa chiến lược đối với các doanh nghiệp là việc xác định địa điểm đặt doanh nghiệp của mình ở đâu để hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định và có hiệu quả. Đôi khi, việc định vị không chỉ giới hạn trong biên giới của một quốc gia mà có phạm vi quốc tế. Định vị doanh nghiệp là quá trình toàn cầu hóa trong lĩnh vực sản xuất.

Địa điểm của doanh nghiệp có tác động lâu dài đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc quyết định lựa chọn địa điểm bố trí doanh nghiệp hợp lý về mặt kinh tế - xã hội tạo điều kiện rất thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sau này và góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Quyết định về địa điểm của doanh nghiệp là một loại quyết định có tính chiến lược. Chọn được một địa điểm tốt có thể giảm được chi phí sản xuất, tăng sản lượng tiêu thụ và giúp doanh nghiệp ổn định. Ngược lại, địa điểm không tốt có thể gây ra nhiều bất lợi và kéo dài trong thời gian dài sẽ rất khó khắc phục. Vì vậy, khi chọn địa điểm của doanh nghiệp cần tiến hành phân tích cẩn thận, có tầm nhìn xa, xem xét một cách toàn diện và còn tính đến khả năng phát triển, mở rộng doanh nghiệp trong tương lai.

Có thể hiểu định vị doanh nghiệp là quá trình phân tích và lựa chọn các vùng và địa điểm để đặt các cơ sở, bộ phận của doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện những mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp đã lựa chọn. Vùng ở đây có thể hiểu là một châu lục, một quốc gia, một tỉnh hoặc một vùng kinh tế. Địa điểm là một nơi cụ thể nào đó nằm trong vùng đã lựa chọn.

Không phải lúc nào doanh nghiệp cũng ra quyết định định vị doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ ra quyết định khi có những thay đổi như là cầu vượt xa công suấthiện tại của doanh nghiêp hoặc các thay đổi liên quan đến năng suất lao động, tỷ giá, dân số, nhu cầu nói chung. Khi nói đến định vị doanh nghiệp, người ta thường nghĩ đến việc xây dựng các doanh nghiệp mới hoặc các nhà máy mới, nhưng trên thực tế nó còn diễn ra đối với các doanh nghiệp đang hoạt động. Đó là việc tìm thêm những địa điểm mới để xây dựng các chi nhánh, phân xưởng, cửa hàng, đại lý mới. Khi tiến hành định vị các doanh nghiệp, thường đứng trước các cách lựa chọn khác nhau. Mỗi cách lựa chọn phụ thuộc chặt chẽ vào tình hình cụ thể và mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể khái quát hoá thành một số trường hợp lựa chọn chủ yếu sau đây:

· Mở rộng cơ sở hiện tại, có thể là mở rộng những bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp;

· Duy trì năng lực sản xuất ở địa điểm hiện tại và mở thêm những bộ phận, chi nhánh, phân xưởng mới ở các địa điểm khác;

· Mở thêm chi nhánh, phân xưởng mới trên các địa điểm mới, đồng thời tăng quy mô sản xuất của doanh nghiệp;

· Bỏ hẳn cơ sở cũ và chuyển sang nơi mới. Đây là trường hợp do bắt buộc phải di dời và rất tốn kém, đòi hỏi phải có sự cân nhắc so sánh thận trọng giữa chi phí đóng cửa và lợi ích của địa điểm mới đem lại trước khi ra quyết định.

1.4.1.2. Vai trò của định vị doanh nghiệp

Địa điểm xây dựng doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. Hoạt động định vị doanh nghiệp là bộ phận quan trọng thiết kế hệ thống sản xuất của doanh nghiệp, đồng thời là một giải pháp cơ bản mang tính chiến lược đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Việc quyết định lựa chọn địa điểm đặt các bộ phận của doanh nghiệp hợp lý về mặt kinh tế - xã hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sau này và góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Địa điểm đặt doanh nghiệp ảnh hưởng đến chi phí, ảnh hưởng đến thị trường nguyên vật liệu, cung cấp đầu vào, đảm bảo thông tin, lao động... Bên cạnh đó, địa điểm của doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Định vị doanh nghiệp hợp lý tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nâng cao khả năng thu hút khách hàng, thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường mới, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tăng doanh thu và lợi nhuận hoạt động của các doanh nghiệp.

Địa điểm bố trí doanh nghiệp có ảnh hưởng lâu dài đến hoạt động và lợi ích của doanh nghiệp; đồng thời nó cũng có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế- xã hội và dân cư trong vùng, góp phần củng cố và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển vì vậy nếu sai lầm thì sẽ rất khó sửa chữa, khắc phục hoặc khắc phục rất tốn kém. Bởi vậy, việc lựa chọn phương án định vị doanh nghiệp luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng mang ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với doanh nghiệp. Định vị doanh nghiệp hợp lý còn tạo ra một trong những nguồn lực mũi nhọn của doanh nghiệp. Nó cho phép doanh nghiệp xác định, lựa chọn những khu vực có điều kiện tài nguyên và môi trường kinh doanh thuận lợi, khai thác các lợi thế của môi trường nhằm tận dụng, phát huy tốt nhất tiềm năng bên trong.
1.4.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới định vị doanh nghiệp

Các nhân tố ảnh hưởng đến chọn vùng

Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến quyết định định vị doanh nghiệp. Tuy nhiên, vai trò và tầm quan trọng của các nhân tố không giống nhau. Khi xây dựng phương án định vị doanh nghiệp cần tập trung phân tích đánh giá những nhân tố quan trọng nhất. Trên cơ sở sự phân tích, đánh giá đó để xác định, lựa chọn được vùng và địa điểm thích hợp nhất để đặt các bộ phận của doanh nghiệp. Trong tập hợp rất nhiều các nhân tố đó cần kể đến là các điều kiện và đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hoá. Dưới đây đề cập đến những nhân tố quan trọng thường được sử dụng để phân tích lựa chọn địa điểm đặt doanh nghiệp.

Các điều kiện tự nhiên

Những yếu tố thuộc điều kiện tự nhiên bao gồm địa hình, địa chất, thủy văn, khí tượng, tài nguyên, môi trường sinh thái. Những điều kiện này phải thỏa mãn yêu cầu xây dựng công trình bền vững, ổn định, đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động bình thường, lâu dài và không ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái.

Các điều kiện văn hóa - xã hội

Đây là nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến việc lựa chọn định vị các doanh nghiệp. Văn hoá luôn được xem như một trong những nhân tố có tác động rất lớn đến quyết định định vị doanh nghiệp. Do đó phân tích, đánh giá các yếu tố văn hoá xã hội là một đòi hỏi cần thiết không thể thiếu được trong quá trình xây dựng phương án định vị doanh nghiệp. Những nhân tố văn hóa - xã hội cần tính tới là:

· Tình hình dân số, dân sinh, phong tục tập quán, thái độ của chính quyền địa phương, khả năng cung cấp lao động, thái độ lao động và năng suất lao động;

· Các hoạt động kinh tế của địa phương về nông nghiệp, công nghiệp chăn nuôi, buôn bán, khả năng cung cấp lương thực, thực phẩm, dịch vụ;

· Cơ sở hạ tầng của địa phương như điện, cấp và thoát nước, giao thông vậntải, thông tin liên lạc, giáo dục, khách sạn, nhà ở...

· Trình độ văn hóa kỹ thuật bao gồm số trường học, số học sinh, kỹ sư, công nhân lành nghề, các cơ sở văn hóa, vui chơi giải trí;

Chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các vùng;

· Sự phát triển của các ngành bổ trợ trong vùng.

Các nhân tố kinh tế

a. Gần thị trường tiêu thụ

Trong điều kiện phát triển như hiện nay, thị trường tiêu thụ trở thành một nhân tố rất quan trọng ảnh hưởng đến quyết định định vị doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thường coi việc định vị gần nơi tiêu thụ là một bộ phận trong chiến lược cạnh tranh của mình, đặc biệt là các loại doanh nghiệp sau đây:

· Các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ như ngân hàng, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, các trạm nhiên liệu ...

· Các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng khó vận chuyển, dễ vỡ, dễ thối, sản phẩm đông lạnh, hoa tươi, cây cảnh...

· Các doanh nghiệp mà sản phẩm tăng trọng trong quá trình sản xuất như rượu, bia, nước giải khát...

Mỗi doanh nghiệp đều cố gắng tìm kiếm vị trí đặt doanh nghiệp có thuận lợi nhất về mặt thị trường, phù hợp với những đặc điểm kinh doanh cụ thể của mình. Để xác định địa điểm đặt doanh nghiệp, cần thu thập, phân tích và xử lý các thông tin về thị trường. Các thông tin cần thiết cơ bản gồm có:

· Xu hướng phát triển của thị trường;

· Tính chất và mức độ cạnh tranh;

· Đặc điểm của sản phẩm và loại hình kinh doanh;

· Quy mô của thị trường....

b. Gần nguồn nguyên liệu

Nguyên liệu có ảnh hưởng lớn đến quyết định định vị doanh nghiệp. Trong một số trường hợp và một số ngành, nó đóng vai trò quyết định. Những loại doanh nghiệp sau đây nên đặt gần nguồn nguyên liệu:

· Các doanh nghiệp có sản phẩm giảm trọng trong quá trình sản xuất như chế biến gỗ, xí nghiệp giấy, xi măng, luyện kim...

· Các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu tại chỗ như các mỏ, khai thác đá, làm gạch.

· Các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu tươi sống như chế biến lương thực, thực phẩm, mía đường, dâu tằm tơ...

Khi xác định định vị doanh nghiệp, cần phân tích các yếu tố sau:

· Chủng loại, số lượng và quy mô nguồn nguyên liệu.

· Chất lượng và đặc điểm của nguyên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Khả năng sẵn có của nguyên liệu.

c. Nhân tố lao động

Thường doanh nghiệp đặt ở đâu, thì sử dụng nguồn lao động tại đó là chủ yếu. Nguồn lao động dồi dào, được đào tạo, có trình độ chuyên môn, kĩ năng tay nghề cao là một trong những yếu tố thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp. Có nhiều ngành cần lao động phổ thông phải được phân bố gần nguồn lao động như những khu dân cư; nhưng cũng có những ngành cần lao động có tay nghề cao, đòi hỏi gần những thành phố lớn, gần các trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học.

Chi phí lao động là một trong những yếu tố cần được tính tới tuy nhiên chi phí thuê nhân công rẻ không phải là yếu tố quyết định đến quyết định định vị doanh nghiệp mà thái độ lao động, năng suất lao động và chất lượng nguồn lao động, trình độ chuyên môn mới thực sự là yếu tố quyết định, nó ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu giá thuê thấp mà năng suất thấp thì tỷ lệ chi phí lao động cho một đơn vị sản phẩm vẫn cao.

d. Nhân tố vận chuyển

Nhân tố vận chuyển cần được xem xét cả hai mặt: vận chuyển nguyên vật liệu đến doanh nghiệp và chuyển sản phẩm đến thị trường tiêu thụ. Chi phí vận chuyển thường chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Trong cơ cấu giá thành, chi phí vận chuyển gồm có chi phí vận chuyển nguyên liệu và vận chuyển sản phẩm. Nhằm giảm giá thành sản phẩm, người ta so sánh giữa hai loại chi phí vận chuyển này để đưa ra quyết định lựa chọn phương án định vị doanh nghiệp tốt nhất xét về mặt chi phí. Nguyên tắc chung là khi chi phí vận chuyển nguyên liệu lớn hơn chi phí vận chuyển sản phẩm thì vị trí đặt doanh nghiệp được lựa chọn gần vùng nguyên liệu và ngược lại.

e. Gần các đối thủ cạnh tranh

Nhiều doanh nghiệp có xu thế định vị gần đối thủ cạnh tranh. Quá trình này được gọi là quá trình tích tụ thường sảy ra khi nguồn lực chính được phát hiện ra ở vùng này. Nguồn lực này có thể là nguồn lực tự nhiên; thông tin; nguồn lực nhân tài...

Các nhân tố ảnh hưởng đến chọn địa điểm

Sau khi đánh giá những nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn vùng, một vấn đề quan trọng khác là tiến hành đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chọn địa điểm đặt doanh nghiệp. Nếu như những nhân tố chọn vùng được đánh giá ở phạm vi rộng lớn hơn thì những nhân tố địa điểm lại rất cụ thể, chi tiết. Những nhân tố chủ yếu cần tính toán cân nhắc gồm:

· Điều kiện giao thông nội vùng;

· Hệ thống cấp và thoát nước;

· Hệ thống điện;

· Yêu cầu về môi trường, chỗ đổ chất thải;

· Diện tích mặt bằng và khả năng mở rộng sản xuất, mở rộng kinh doanh;

· Điều kiện về an toàn, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy;

· Tình hình trật tự, an ninh;

Quy định của chính quyền địa phương về lệ phí dịch vụ trong vùng, những đóng góp cho địa phương, những ngành nghề không ưu tiên phát triển, ...

1.4.2. Các phương pháp hỗ trợ định vị doanh  
1.4.2.1. Phương pháp tọa độ trung tâm

Phương pháp tọa độ trung tâm được dùng để lựa chọn một địa điểm trung tâm chẳng hạn như kho hàng phân phối trung tâm tới nhiều địa điểm tiêu thụ khác nhau. Mục tiêu là tìm được vị trí hợp lý sao cho tổng quãng đường vận chuyển lượng hàng hóa đến các địa điểm tiêu thụ là nhỏ nhất. Phương pháp này coi chi phí tỉ lệ thuận với khối lượng hàng hóa và khoảng cách quãng đường vận chuyển. 

1.4.2.2. Phương pháp trọng số giản đơn

Phương pháp trọng số giản đơn là phương pháp có sử dụng những ý kiến của các chuyên gia. Các chuyên gia sẽ xác định các nhân tố ảnh hưởng đến định vị Doanh nghiệp trong từng trường hợp cụ thể sau đó đánh giá tầm quan trọng của từng nhân tố đó và cho trọng số thể hiện từng nhân tố tại từng vùng. Vùng được lựa chọn sẽ là nơi có tổng số điểm cao nhất. Phương pháp dùng trọng số đơn giản vừa cho phép đánh giá được các phương án về định tính, vừa có khả năng so sánh giữa các phương án về định lượng. Nó cho phép kết hợp những đánh giá định tính của các chuyên gia với lượng hóa một số chỉ tiêu. Tuy nhiên, phương pháp dùng trọng số đơn giản có phần nghiêng về định tính nhiều hơn. Quy trình thực hiện phương pháp này như sau:

1. Xác định những nhân tố liên quan đếnđịa điểm định lựa chọn

2. Xác định trọng số cho từng nhân tố để chỉ ra mức quan trọng tương ứng củanó so với các nhân tố khác

3. Xác định điểm số cho từng nhân tố của từng địa điểm

4. Nhân trọng số của từng nhân tố với điểm số

5. Tính tổng số điểm cho từng địa điểm định lựa chọn

Chọn địa điểm có tổng số điểm cao nhất.

1.4.3. Bố trí mặt bằng sản xuất  
1.4.3.1. Thực chất của bố trí mặt bằng sản xuất

Bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp là quá trình tổ chức, sắp xếp, định dạng về mặt không gian máy móc thiết bị, các khu vực làm việc và các bộ phận phục vụ sản xuất và cung cấp dịch vụ.

Việc bố trí mặt bằng sản xuất không chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp xây dựng mới mà bao gồm những doanh nghiệp thay đổi quy mô sản xuất, thay đổi thiết kế sản phẩm hay quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm mới hoặc thậm chí cách bố trí hiện tại không hợp lý cần điều chỉnh lại.

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong quản trị sản xuất và tác nghiệp, nó ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và thời gian sản xuất sản phẩm và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp. Bố trí hợp lý sẽ có năng suất cao, giảm lãng phí và sự gián đoạn không cần thiết, tận dụng tối đa các nguồn lực vào sản xuất nhằm thực hiện những mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Ngược lại, nếu bố trí không hợp lý có thể làm tăng chi phí, thời gian di chuyển kéo dài, cản trở các hoạt động tác nghiệp, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu phải sắp xếp bố trí lại mặt bằng sẽ dẫn đến hao phí về tiền và thời gian của doanh nghiệp, tạo tâm lý không tốt, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy cần phải nghiên cứu kỹ càng, phân tích và lựa chọn phương án bố trí hợp lý ngay từ ban đầu. Một cách bố trí mặt bằng tốt sẽ đạt được phần lớn các chỉ tiêu sau đây:

· Tối thiểu hoá chi phí vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm;

· Loại bỏ những lãng phí hay di chuyển dư thừa không cần thiết giữa các bộphận, các nhân viên;

· Thuận tiện cho việc tiếp nhận, vận chuyển nguyên vật liệu, đóng gói, dự trữ và giao hàng;

· Sử dụng không gian có hiệu quả;

· Giảm thiểu những công đoạn làm ảnh hưởng, gây ách tắc đến quá trình sản xuất và cung ứng dịch vụ;

· Vì vậy sắp xếp bố trí mặt bằng sản xuất Tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ, điều kiện ánh sáng, thông gió, chống rung, ồn, bụi... đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên khi làm việc;

· Tạo sự dễ dàng, thuận tiện cho kiểm tra, kiểm soát các hoạt động;

· Tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch và liên lạc;

· Có tính linh hoạt cao để thích ứng với những thay đổi…

1.4.3.2. Các nguyên tắc bố trí mặt bằng sản xuất

Việc bố trí mặt bằng do nhiều yếu tố quyết định như:

· Đặc điểm của sản phẩm;

· Khối lượng và tốc độ sản xuất;

· Đặc điểm về thiết bị;

· Diện tích mặt bằng;

· Đảm bảo an toàn trong sản xuất....

phải tuân thủ một số nguyên tắc sau:

· Tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất. Thứ tự các bộ phận được sắp xếp theo trình tự của quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm; sản phẩm đi qua bộ phận nào tr- ước thì bộ phận đó nên đặt gần kho nguyên liệu. Bộ phận cuối cùng mà sản phẩm đi qua nên đặt gần kho thành phẩm như vậy sẽ giảm được thời gian và khoảng cách di chuyển. Hai bộ phận có quan hệ trực tiếp trao đổi sản phẩm lẫn nhau nên bố trí đặt cạnh nhau. Để thuận lợi cho việc vận chuyển, kho nguyên liệu và kho thành phẩm thư- ờng được bố trí gần đường giao thông chính bên ngoài doanh nghiệp.

· Đảm bảo khả năng mở rộng sản xuất. Quy luật phát triển thường dẫn đến tăng sản lượng sản xuất hoặc đa dạng hóa sản phẩm bằng cách đưa vào sản xuất thêm các loại sản phẩm khác, Doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động thường có nhu cầu mở rộng mặt bằng sản xuất. Vì vậy ngay từ khi chọn địa điểm và bố trí mặt bằng sản xuất phải dự kiến có khả năng mở rộng trong tương lai.
Đảm bảo an toàn cho sản xuất và người lao động. Khi bố trí mặt bằng đòi hỏi phải tính đến các yếu tố về an toàn cho người lao động, máy móc thiết bị, đảm bảochất lượng sản phẩm và tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động. Mọi quy định về chống ồn, bụi, chống rung, chống nóng, chống cháy nổ...phải được tuân thủ. Trong thiết kế mặt bằng phải đảm bảo khả năng thông gió và chiếu sáng tự nhiên, các bộ phận sinh ra nhiều bụi, khói, hơi độc, bức xạ có hại... phải được bố trí thành khu riêng biệt và không được bố trí gần sát khu vực có dân cư. Các kho chứa vậtliệu dễ cháy dễ nổ phải bố trí xa khu vực sản xuất, và phải có trang bị các thiết bị an toàn phòng chữa cháy nổ. Những thiết bị gây ra rung động lớn có thể ảnh hưởng đến các thiết bị khác không nên đặt cạnh các thiết bị có giá trị lớn...

· Tận dụng hợp lý không gian và diện tích mặt bằng. Sử dụng tối đa diện tích mặt bằng hiện có sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm được chi phí thuê mặt bằng. Điều này không chỉ áp dụng đối với diện tích sản xuất mà còn áp dụng cả đối với diện tích kho hàng. Việc tận dụng tối đa diện tích không chỉ đề cập đến diện tích mặt sàn tính theo m2 mà còn tính cả đến không gian hiện có. Trong nhiều nhà máy, ngày nay đã sử dụng những giá đỡ trên cao để tận dụng diện tích mặt bằng.

· Đảm bảo tính linh hoạt của hệ thống. Bố trí mặt bằng phải xét đến khả năng thay đổi với chi phí thấp nhất không làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất – kinh doanh.

· Tránh hay giảm thiểu trường hợp dòng di chuyển nguyên vật liệu đi ngược chiều. Vận chuyển ngược chiều không những làm tăng cự ly vận chuyển mà còn gây ùn tắc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất- kinh doanh.

1.4.3.3. Các hình thức bố trí mặt bằng sản xuất

Về mặt lý thuyết, có ba loại hình bố trí mặt bằng sản xuất cơ bản là bố trí theo quá trình, bố trí theo sản phẩm và bố trí theo vị trí cố định. Việc lựa chọn loại hình bố trí nào phụ thuộc vào quy trình sản xuất, đặc điểm của sản phẩm- dịch vụ của từng bộ phận trong doanh nghiệp. Mỗi loại hình bố trí mặt bằng có những ưu, nhược điểm riêng, việc kết hợp các loại hình bố trí trên theo những cách thức khác nhau giúp cho các doanh nghiệp đưa ra một hình thức bố trí mặt bằng phù hợp với điều kiện và đặc thù của doanh nghiệp mình.

Bố trí mặt bằng sản xuất theo sản phẩm

Bố trí sản xuất theo sản phẩm hay còn gọi là bố trí theo dây chuyền hoàn thiện, thực chất đây là việc sắp xếp những hoạt động theo một dòng liên tục những việc cần thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể.

Hình thức bố trí này phù hợp với sản xuất hàng loạt, sản xuất liên tục, khối lượng sản xuất lớn, những công việc có tính chất lập lại và nhu cầu ổn định. Ví dụ dây chuyền lắp ráp ô tô, tủ lạnh, máy giặt, chế biến thực phẩm, nước đóng chai... Hoặc thích hợp với trường hợp sản xuất một hay một vài loại sản phẩm với số lượng lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra còn phù hợp với các ngành dịch vụ như ngân hàng, bưu chính, phục vụ sân bay, phục vụ đồ ăn nhanh...

Dòng di chuyển của sản phẩm có thể là theo một đường thẳng, đường gấp khúc hoặc có dạng chữ U, chữ L, W, M hay xương cá. Chọn bố trí mặt bằng như thế nào phụ thuộc vào diện tích và không gian của nhà xưởng; tính chất của thiết bị; quy trình công nghệ; mức độ dễ dàng giám sát hoặc các hoạt động tác nghiệp khác.

Cách bố trì mặt bằng theo sản phẩm có những đặc điểm cơ bản sau:

· Vật tư di chuyển theo băng tải, theo dây chuyền;

· Khối lượng các chi tiết đang gia công tương đối nhỏ, phần lớn chúng được lưu giữ tạm thời trên hệ thống vận chuyển nguyên vật liệu;

Công nhân đứng máy có tay nghề vừa phải, thường phụ trách hai hay nhiều máy.

· Sử dụng những máy chuyên dùng, các đồ gá, kẹp;

· Ít cần quy định chi tiết trình tự kiểm tra sản xuất;

· Sử dụng các máy móc chuyên dùng, tự động hóa cao

Bố trí mặt bằng sản xuất theo quá trình

Bố trí theo quá trình, hay còn gọi là bố trí theo chức năng hoặc bố trí theo công nghệ, thực chất là nhóm những công việc tương tự nhau thành những bộ phận có cùng quá trình hoặc chức năng thực hiện. Sản phẩm trong quá trình chế tạo di chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác theo trình tự các công đoạn phải thực hiện. Chẳng hạn như các phân xưởng trong nhà máy, siêu thị, văn phòng giao dịch ở ngân hàng, bệnh viện bố trí theo khoa hoặc phòng chuyên môn; xưởng sửa chữa xe hơi bố trí khu vực sửa chữa theo chủng loại bộ phận xe.

Bố trí theo quá trình phù hợp với hình thức sản xuất gián đoạn, chủng loại vàmẫu mã đa dạng, thể tích của mỗi sản phẩm tương đối nhỏ, đơn hàng thường xuyên thay đổi, cần sử dụng một máy cho cho hai hay nhiều công đoạn. Sản phẩm hoặc các chi tiết, bộ phận đòi hỏi quá trình chế biến khác nhau, thứ tự công việc khác nhau vàsự di chuyển của nguyên vật liệu, bán thành phẩm cũng theo những con đường khác nhau. Hình thức bố trí này đòi hỏi những yêu cầu sau:

· Cần có lực lượng lao động lành nghề;

· Luôn cần nhiều lệnh sản xuất trong quy trình;

· Nguyên vật liệu luôn di chuyển giữa các công đoạn và các phân xưởng;

· Khối lượng nguyên vật liệu trong quá trình gia công lớn;

· Trong phân xưởng cần một địa điểm rộng để dự trữ nguyên vật liệu, thànhphẩm chưa gia công;

· Thiết bị vận chuyển đa năng.

Bố trí mặt bằng sản xuất theo vị trí cố định

Bố trí theo vị trí cố định là hình thức bố trí mang tính đặc thù của dự án sản xuất, ở đây sản phẩm được đặt cố định tại một địa điểm và người ta sẽ mang máy móc thiết bị, công nhân và nguyên vật liệu đến để thực hiện các công việc tại chỗ. Hình thức này phù hợp với các sản phẩm dễ vỡ, cồng kềnh hoặc rất nặng không thể di chuyển được. Ví dụ khi sản xuất máy bay, đóng tàu thủy, những công trình xây dựng, xây lắp...

Bố trí mặt bằng hỗn hợp

Ba loại bố trí mặt bằng sản xuất được trình bày ở trên là những hình thức bố trí cơ bản. Trong thực tế thường sử dụng các hình thức bố trí hỗn hợp với sự kết hợp các hình thức này dưới các dạng khác nhau. Các kiểu bố trí hỗn hợp này phát huy những ưu điểm, đồng thời hạn chế những nhược điểm của từng loại hình bố trí cơ bản. Trong thực tế người ta sử dụng hình thức kết hợp giữa bố trí theo quá trình và bố trí theo sản phẩm khá nhiều. Bố trí theo quá trình và bố trí theo sản phẩm là hai cực của quá trình sản xuất theo loạt nhỏ và sản xuất liên tục khối lượng lớn. Bố trí theo quá trình thích hợp và có hiệu quả đối với những loại sản xuất có nhiều loại sản phẩm. Đứng trên giác độ của khách hàng đó là những sản phẩm hướng theo khách hàng. Tuy nhiên, bố trí theo quá trình kém hiệu quả hơn do chi phí cao hơn. Có thể có những dạng bố trí hỗn hợp như:

Bố trí mặt bằng sản xuất dạng tế bào

Trong bố trí sản xuất dạng tế bào, thiết bị và các tổ làm việc được sắp xếp thành nhiều “cell” nhỏ (ô/ngăn làm việc của công nhân) được nối kết liền nhau để các công đoạn hay tất cả các công đoạn của một quy trình sản xuất có khả năng diễn ra trong một hay nhiều “ô” liên tục. Theo hình thức bố trí này máy móc thiết bị được nhóm vào một tế bào để có thể sản xuất hoặc chế biến các chi tiết giống nhau hoặc các bộ phận cùng họ có đòi hỏi chế biến tương tự như nhau.

Bố trí theo tế bào bao gồm các yếu tố của cả bố trí theo sản phẩm lẫn bố trí theo quá trình. Bố trí máy móc trong mỗi tế bào sản xuất giống như một dây chuyền lắp ráp nhỏ. Do đó, các thủ tục cân đối dây chuyền có thể được dùng để sắp đặt máy móc trong mỗi ô. Bố trí giữa các tế bào sản xuất là bố trí theo quá trình và có các đặc tính sau:

· Quy trình liên tục, dòng di chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm dở dang di chuyển đều đặn và hầu như không có sự chờ đợi giữa các công đoạn sản xuất.

· Công nhân đa năng, chỉ có một hoặc vài công nhân đứng tại mỗi “ô”, không giống như sản xuất theo lô/mẻ mà trong đó nhiều công nhân cùng làm việc và chịu trách nhiệm trên một công đoạn đơn lẻ, trong mô hình tế bào các công nhân phụ trách từng công đoạn khác nhau diễn ra trong một “ô”. Vì vậy, mỗi công nhân được huấn luyện thực hiện từng công đoạn trong “ô” đó.

· Các “ô” thường có dạng chữ U, với sản phẩm di chuyển từ đầu này đến đầu kia của chữ U. Mục đích của cách bố trí này nhằm hạn chế tối đa khoảng cách đi lại và di chuyển nguyên vật liệu trong một “ô”.

Bố trí theo tế bào có những ưu điểm sau:

· Thời gian vận chuyển và di chuyển nguyên vật liệu giảm;

· Thời gian chuẩn bị sản xuất giảm;

· Giảm tồn kho sản phẩm dở dang;

· Sử dụng nhân lực tốt hơn;

· Dễ kiểm soát;

· Dễ tự động hóa;

· Tăng cường trách nhiệm của công nhân và nâng cao chất lượng thực hiện;

Trách nhiệm về chất lượng được ấn định rõ ràng cho công nhân trong một tế bào cụ thể và vì vậy người công nhân không thể đổ lỗi cho các công nhân ở công đoạn trước.

Tuy nhiên, bố trí theo hình thức này cũng có nhược điểm, đó là:

· Mức độ sử dụng năng lực sản xuất không cao;

· Chi phí đầu tư cho việc chuyển đổi từ các hình thức khác sang bố trí theo tế bào khá lớn;

· Chi phí đào tạo công nhân tăng lên;

· Vốn đầu tư tăng.

Chính vì vậy, nhiều công ty triển khai mô hình tế bào cho một số công đoạn chứ không áp dụng cho toàn bộ quá trình sản xuất. Ví dụ, các công đoạn sản xuất có quy trình sấy hay nung trong thời gian dài thườngkhông phù hợp cho việc áp dụngmô hình tế bào vì khó liên kết công đoạn này vào quy trình liên tục của dạng tế bào. Các nhà máy sản xuất đồ gỗ chủ yếu triển khai mô hình tế bào cho một số công đoạn như cắt xẻ, lắp ráp và hoàn thiện chứ không áp dụng cho công đoạn sấy gỗ hay làm khô sơn.

Bố trí theo nhóm

Bố trí theo nhóm là việc nghiên cứu, phân tích các sản phẩm, chi tiết để gộp thành các nhóm sản phẩm có đặc tính tương tự nhau. Theo hình thức này con người và máy móc được sắp xếp thành một nhóm để có thể sản xuất các sản phẩm có cùng những yêu cầu về mặt chế biến, xử lý công việc. Bố trí theo nhóm là sự kết hợp của bố trí theo sản phẩm và bố trí theo quá trình. Bố trí sản xuất theo nhóm cho phép sản xuất nhiều chi tiết khác nhau có khối lượng nhỏ, vẫn đạt được hiệu quả của dây chuyền mà không cần tiêu chuẩn hóa sản phẩm. Nhóm công việc có thể được định hình lại khi thiết kế hoặc khối lượng sản phẩm thay đổi.

Ưu điểm của bố trí theo nhóm là:

· Giảm dự trữ nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm;

· Tiết kiệm được không gian sản xuất;

· Giảm thời gian chuẩn bị sản xuất;

· Giảm lao động trực tiếp;

· Tăng mức độ sử dụng máy móc, thiết bị;

· Giảm đầu tư máy móc thiết bị;

· Nâng cao trách nhiệm của công nhân và nâng cao chất lượng thực hiện;

· Đơn giản hóa trong hoạch định, giảm thời gian hoạch định công việc;

· Giảm khối lượng vận chuyển và tồn kho;

Phối hợp các công việc dễ dàng.

Hệ thống sản xuất linh hoạt

Ý tưởng về một hệ thống sản xuất linh hoạt được đề xuất ở Anh trong thập niên 1960 với hệ thống có thể hoạt động không có người vận hành 24 giờ/ngày dưới sự điều khiển của máy tính. Nhờ vào chương trình máy tính có thể chế tạo nhiều loại chi tiết khác nhau mà giống nhau về yêu cầu công nghệ. Máy tính cũng sẽ kiểm tra tốt hơn quá trình chuyển động của các bộ phận từ máy này sang máy khác khi bắt đầu mỗi công việc. Hệ thống này rất có ưu điểm là:

· Giảm lao động trực tiếp;

· Giảm vốn đầu tư;

· Rút ngắn thời gian sản xuất;

· Kiểm soát công việc tốt hơn.

1.4.4. Thiết kế các phương pháp bố trí mặt bằng sản xuất  
1.4.4.1. Thiết kế bố trí theo sản phẩm

Trong bố trí sản xuất theo sản phẩm, quá trình sản xuất được thiết kế theo mô hình dòng chảy, chia thành rất nhiều các bước công việc nhỏ khác nhau. Lợi ích thu được từ việc phân chia các bước công việc này rất lớn. Mỗi bước công việc thực hiện được nhanh chóng nhờ công nhân và máy móc thiết bị chuyên môn hóa cao. Tuy nhiên, độ dài của bước công việc cơ sở thường tính bằng giây và phần lớn các yêu cầu về thời gian rất ngắn gọn không thể để một công nhân thực hiện một bước công việc. Nguyên nhân cơ bản là số bước công việc quá nhiều và người công nhân sẽ trở nên nhàm chán khi thực hiện những công việc quá hẹp đó. Do đó, các bước công việc thường được nhóm thành từng nhóm có thể quản lý được và phân giao cho một người hoặc vài người thực hiện tại một nơi làm việc.

Quá trình quyết định phân giao nhiệm vụ cho nơi làm việc gọi là quá trình cânđối dây chuyền. Nhiệm vụ cơ bản của thiết kế bố trí sản xuất theo sản phẩm chính là cân đối dây chuyền sản xuất. Mục tiêu của cân đối dây chuyền là tạo ra những nhóm bước công việc có những yêu cầu về thời gian gần bằng nhau. Dây chuyền được cân đối tốt sẽ làm giảm tối đa thời gian ngừng máy, các công việc hoạt động nhịp nhàng, đồng bộ.

Người ta đã đề xuất những phương pháp cân đối khác nhau như phương pháp mô hình mẫu, phương pháp trực quan kinh nghiệm thử đúng sai, phương pháp toán học... Trong thực tế cân đối dây chuyền là vấn đề phức tạp và khó khăn. Có rất nhiềuphương án bố trí khác nhau và rất hiếm khi có phương án tốt hơn tất cả các phương án khác.

Khi bố trí mặt bằng sản xuất phải đảm bảo các yêu cầu về trình tự các bước công việc và yêu cầu công nghệ. Trở ngại lớn nhất đối với cân đối dây chuyền sản xuất là sự khó khăn trong lựa chọn nhóm các bước công việc có cùng khoảng thời gian thực hiện. Một trong những nguyên nhân là việc nhóm các bước công việc không khả thi vào cùng một nhóm hoặc có đòi hỏi khác nhau về thiết bị hoặc các công việc không phù hợp với nhau. Một nguyên nhân khác là sự khác nhau giữa độ dài thời gian thực hiện các công việc cơ sở. Cuối cùng là không có khả năng cân đối dây chuyền một cách tốt nhất do thứ tự công nghệ không cho phép tập hợp chúng với nhau. Người ta có thể dùng máy tính xác định phương án tối ưu về một số chỉ tiêu định lượng nhưng không thể tối ưu khi kết hợp với các yêu cầu định tính khác. Do đó, phương pháp trực quan thử đúng sai được áp dụng rộng rãi và phổ biến nhất vì cách tính đơn giản mặc dù nó không cho giải pháp tối ưu. Mục đích của phương pháp này là loại bớt số lượng các phương án cần xem xét, lựa chọn trong số các phương án khả thi, một phương án hợp lý thỏa mãn những mục tiêu yêu cầu của doanh nghiệp đặt ra.

Phương pháp trực quan thử đúng sai sử dụng trong cân đối dây chuyền sản xuất bao gồm các bước cụ thể sau:

Bước 1. Xác định tất cả các công việc cần phải thực hiện để sản xuất ra sản phẩm. Cần phải liệt kê đầy đủ tất cả các công việc cần thiết có thể để làm ra sản phẩm;

Bước 2. Xác định thời gian cần thiết để hoàn thành từng công việc;

Bước 3. Xác định trình tự cần thiết thực hiện cho từng công việc. Xác định xem công việc nào cần phải thực hiện trước, công việc nào cần phải thực hiện sau. Cần thể hiện trình tự các bước công việc bằng một sơ đồ logic để có thể dễ dàng nhận biết thứ tự thực hiện các công việc và dễ dàng cân bằng dây chuyền;

Bước 4. Xác định thời gian chu kỳ.

Để xác định phương án thiết kế có thể đạt được đầu ra như kế hoạch, cần xácđịnh thời gian chu kỳ. Đó là tổng thời gian tối đa để thực hiện các công việc ở mỗi nơi làm việc nhằm tạo ra một đơn vị đầu ra. Tổng số thời gian của các công việc được ghép lại tại mỗi nơi làm việc không được vượt quá thời gian chu kỳ. Thời gian chu kỳ (TCK) được xác định như sau:

	TCK=
	Thời gian sản xuất trong một ngày ( ca)

	
	Nhu cầu hoặc khả năng sản xuất mỗi ngày(ca)


Cũng cần lưu ý một điều rằng, thời gian chu kỳ (TCK) phải lớn hơn hoặc bằng thời gian thực hiện công việc có thời gian dài nhất và thời gian chu kỳ không được lớn hơn thời gian làm việc trong ngày (ca) theo quy định;
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Bước 5. Xác định số nơi làm việc tối thiểu để thực hiện các công việc. Về mặt lý thuyết, số nơi làm việc dự kiến cần thiết tối thiểu được xác định theo công thức sau:

Lưu ý: Kết quả của số nơi làm việc phải làm tròn thành số nguyên lớn hơn

Số nơi làm việc thực tế phải lớn hơn hoặc bằng với số nơi làm việc tối thiểu dự kiến.

Bước 6. Thực hiện cân bằng dây chuyền và phân công các công việc cho từng nơi làm việc.

Muốn cân bằng dây chuyền ta phải lựa chọn cách phối hợp các công việc được thực hiện trên từng khu vực làm việc theo một thứ tự khả thi và có tổng số thời gian thựchiện các công viêc trên cùng một khu vực gầnbằng nhau.

Bước 7. Tính hiệu quả của dây chuyền

Để đánh giá hiệu quả của dây chuyền người ta có thể tính bằng chỉ tiêu dưới đây

1.4.2.2. Phương pháp bố trí theo quá trình

Cũng giống như trong bố trí theo sản phẩm, bố trí theo quá trình có rất nhiều phương án khác nhau trong đó nhiều chỉ tiêu không thể lượng hóa được. Ví dụ, trong trường hợp có 6 bộ phận thì số phương án sẽ là 6! tức là 720 phương án. Khi thiết kế bố trí theo quá trình cũng không có thuật toán, quy trình để tìm ra giải pháp tối ưu do tính chất riêng biệt của các bộ phận cần bố trí và chịu sự tác động tổng hợp của nhiều yếu tố. Người ta cũng phải dựa chủ yếu vào phương pháp kinh nghiệm trực quan, thử đúng sai để xác định lựa chọn phương án hợp lý.

Mục tiêu của bố trí theo quá trình là tối thiểu hóa khoảng cách, thời gian hoặc chi phí di chuyển nguyên vật liệu, bán thành phẩm, con người trong doanh nghiệp. Điều này thường được thực hiện bằng việc sắp xếp các bộ phận có những công việc liên quan với nhau ở càng gần nhau càng tốt.

Để tiến hành thiết kế theo quá trình, cần phải thu thập phân tích những thông tin chủ yếu sau:

· Mục đích của bố trí sản xuất mà doanh nghiệp đặt ra;

· Vị trí, diện tích của các bộ phận, các nơi làm việc và nhà xưởng cần được bố trí;

· Xác định mối quan hệ giữa các bộ phận, các nơi làm việc;

· Khoảng cách giữa các bộ phận ;

· Thời gian hoặc chi phídi chuyển giữa các bộ phận;

· Giới hạn khả năng chịu tải của nền móng, quy chế về an toàn, về phòng cháy nổ…

Từ các thông tin trên tiến hành phân tích, dự kiến các phương án bố trí khác nhau hợp lý giữa các bước công việc, các bộ phận trong dây chuyền sản xuất. Trong các phương án đó sẽ lựa chọn được cách kết hợp hợp lý nhất, mang lại lợi ích cao hơn các phương án còn lại. Trong thực tế hiện nay, các doanh nghiệp thường áp dụng một số phương pháp phổ biến sau:
a. Phương pháp tối thiểu hóa chi phí hoặc khoảng cách vận chuyển.

Phương pháp này coi chi phí vận chuyển hoặc khoảng cách giữa các bộ phận là tiêu chuẩn quan trọng để lựa chọn phương án thiết kế bố trí mặt bằng sản xuất. Quy trình bố trì mặt bằng sẽ trải qua các bước như sau:

· Bước1. Xây dựng ma trận thể hiện dòng di chuyển của các chi tiết từ bộ phận này sang bộ phận khác.

· Bước 2. Xác định diện tích cần thiết cho mỗi bộ phận sản xuất và khoảng cách giữa từng bộ phận.

·  Bước 3. Xác định phương án bố trí mặt bằng ban đầu.

·  Bước 4. Xác định chi phí của phương án ban đầu. 

·  Bước 5.Bằng phép thử đúng và sai tìm cách bố trí mặt bằng có khả năng sao cho tổng chi phí vận chuyển nhỏ nhất.

· . Phương pháp định tính

Mặc dù cách tiếp cận trên được sử dụng khá nhiều, nhưng nó có hạn chế là chỉ thực hiện một mục tiêu là chi chi phí hay quãng đường ngắn nhất, trong khi đó, trong nhiều trường hợp có nhiều mục tiêu đặt ra và do đó không có một chỉ tiêu lượng hóa cụ thể phản ánh được đầy đủ các mục tiêu đó. Tác giả Richard Muther phát triển cách tiếp cận tổng quát hơn bằng cách sử dụng sơ đồ ma trận trong hình sau:

Các thông tin được khái quát hóa trong các đường kẻ ô như ở hình vẽ. Những chữ cái xuất hiện tại các điểm cắt thay cho sự biểu diễn bằng khoảng cách. Chúng biểu hiện tầm quan trọng của sự gần nhau giữa từng đôi bộ phận. Với ký hiệu A là quan trọng nhất và X là không mong muốn gần nhau.

1.4.2.3. Vận dụng một số phương pháp bố trí mặt bằng sản xuất đặc thù khác

Bố trí mặt bằng văn phòng:

Đặc điểm hoạt động văn phòng khác hoàn toàn với sản xuất. Trong sản xuất khi bố trí mặt bằng người ta chú trọng đến hiệu quả của việc di chuyển dòng vật liệu, còn đối với bố trí mặt bằng của văn phòng vấn đề quan tâm ở đây là phải bố trí sao cho dòng thông tin lưu chuyển có hiệu quả nhất . Mục tiêu cho bố trí mặt bằng văn phòng:

· Tăng cường cơ cấu tổ chức.

· Giảm sự đi lại của nhân viên và khách hàng.

· Tạo sự riêng biệt cho các khu vực công tác.

· Tạo sự thông tin dễ dàng giữa các khu vực

· Dễ dàng thảo luận nhóm, gặp gỡ, đàm thoại, trao đổi

Những bộ phận, cá nhân nào càng có các mức độ liên hệ chặt chẽ thì cần thiết phải được đặt gần nhau.

Theo kinh nghiệm của mộ số chuyên gia về bố trí mặt bằng đối với các văn phòng, diện tích trung bình cho mỗi nhân viên trong văn phòng làm việc là 9m2 (bao gồm cả hành lang). Các cán bộ điều hành chủ chốt nên có một diện tích làm việc là 36m2. Các phòng họp, hội nghị cần bố trí khoảng 2,25 m2/1 người. Các lối đi dẫn đến cửa thoát hiểm nên rộng từ 1,12m đến l,67m. Các lối đi giữa hai giữa hai hàng ghế nên có chiều rộng tối thiểu từ 0,76 đến 0,90m.

Bố trí mặt bằng cửa hàng

Mục tiêu của bố trí mặt bằng cửa hàng là tìm ra phương án nhằm tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi mét vuông diện tích trưng bày hàng hóa. Nguyên lý bố trí chung của bố trí mặt bằng các cửa hàng cần lưu ý đến những nguyên tắc bố trí như sau:

· Bố trí những loại hàng có sức hấp dẫn, sức lôi cuốn cao chung quanh khu vực ngoại vi của cửa hàng để mọi người có thể nhìn thấy một cách dễ dàng.

· Sử dụng những vi trí nổi bật trong cửa hàng ví dụ như các hành lang, khu vực ngay lối đi đầu tiên hay lối đi cuối cùng để bố trí các loại hàng với doanh thu cao, kích thích sự tò mò, sự hưng phấn của khách hàng

· Thực hiện những lối đi, hành lang giao nhau, điều này cho phép khách hàng có những cơ hội di chuyển, tạo điều kiện cho việc thực hiện những quyết định mua hàng, chọn lựa hàng hóa được thuận lợi.Thông thường khi áp dụng những nguyên lý này ng- ười ta thường bố trí những kệ hàng liên tục dọc theo chiều dài hay chiều rộng của cửa hàng và trong một số trường hợp, người ta chỉ cho phép có một lối đi xuyên qua các khu vực trưng bày của cửa hàng.

· Phân bố những mặt hàng có sức tiêu dùng mạnh ở cả hai phía của lối đi và nên phân tán chúng ở khắp nơi (tránh tập trung một điểm) để tạo điều kiện giới thiệu những mặt hàng khác bố trí lên cận chúng. Sử dụng nguyên lý nay cho phép ta thực hiện một mô hình "bố trí kèm " nhằm gia tăng sự giới thiệu qua đó gia tăng doanh số của những loại hàng bố tri gần với những loại hàng sức tiêu thụnhanh.

Bố trí mặt bằng kho hàng

Nhiệm vụ của nhà quản trị là việc phát hiện một phương án tối đa hóa mức độ sử dụng không gian kho hàng với chi phí thấp. Một phương án bố trí mặt bằng kho hàng có hiệu quả cần phải thỏa mãn những yếu tố đó là:

· Dễ dàng trong giao, nhận và xếp, dỡ hàng hóa

· Dễ dàng trong việc di chuyển và tìm kiếm hàng

· Phân loại hàng hóa theo các đặc tính riêng

· An toàn trong bảo vệ và phòng chống cháy nổ

· Thuận tiện trong việc kiêm kê và kiểm soát hàng nhập, xuất

· Thuận tiện cho các phương tiện vận chuyển di chuyển, lấy và giao nhận hàng

· Đảm bảo ghi chép tồn kho chính xác

· Đảm bảo việc sử dụng hữu hiệu máy móc, vận chuyển, bốc dỡ.

Khi sắp xếp bố trí mặt bằng kho hàng, nhà quản trị có thể tham khảo một số nguyên tắc sắp xếp kho hàng như sau:

Thiết lập định dạng dòng chảy nguyên vật liệu tiêu chuẩn để giảm thiểu tối đa thời gian chuyển tiếp. Có thể bố trí kho hàng theo hình chữ S, chữ Z hoặc chữ L.

· Bề rộng của lối đi phải đủ rộng để có thể vận hành được các thiết bị vận chuyển (ví dụ như xe nâng) một cách dễ dàng. Khai thác tối đa không gian đứng

· Tránh ngõ cụt trong lối đi, tránh để hàng hóa ở sát tường làm cản trở dòng di chuyển. Các ngõ cụt sẽ làm tăng thời gian chuyển tiếp hoặc làm tắc nghẽn đường di chuyển nguyên vật liệu

· Có thể sử dụng hệ thống kệ đỡ hàng hóa nhiều tầng, thậm chí thiết kế để xe nâng và người di chuyển phía dưới

Đưa ra nhiều phương án bố trí khác nhau. Phương án tốt nhất không bao giờ có được ngay từ cách sắp xếp đầu tiên. Đưa ra nhiều giải pháp khác nhau và lời giải tốt nhất sẽ thu được từ quá trình cải tiến liên tục.

2. Quản trị chất lượng  
2.1. Khái quát chung về quản trị chất lượng  
2.1.1. Lược sử phát triển các chiến lược về quản trị chất lượng

Trong giai đoạn sản xuất chưa phát triển, lượng sản phẩm sản xuất chưa nhiều, thường trong phạm vi một gia đình. Người mua và người bán thường biết rõ nhau nên việc người bán làm ra sản phẩm có chất lượng để bán cho khách hàng gần như là việc đương nhiên vì nếu không họ sẽ không bán được hàng. Điều nầy cũng có nghĩa là nhu cầu của khách hàng luôn được thỏa mãn một cách tốt nhất.

Công nghiệp phát triển, các vấn đề kỹ thuật và tổ chức ngày càng phức tạp đòi hỏi sự ra đời một số người chuyên trách về hoạch định và quản trị chất lượng sản phẩm.

Sự xuất hiện các công ty lớn làm nảy sinh các loại nhân viên mới như:

- Các chuyên viên kỹ thuật giải quyết các trục trặc về kỹ thuật

- Các chuyên viên chất lượng phụ trách việc tìm ra các nguyên nhân hạ thấp chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn hóa, dự báo phế phẩm và phân tích nguyên nhân hàng hóa bị trả lại. Họ sử dụng thống kê trong kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong giai đoạn này thường được thực hiện chủ yếu trong khâu sản xuất và tập trung vào thành phẩm nhằm loại bỏ những sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không thể nào kiểm tra được hết một cách chính xác các sản phẩm. Rất nhiều trường hợp người ta loại bỏ nhầm các sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng, mặt khác, cũng rất nhiều trường hợp, người ta không phát hiện ra các sản phẩm kém chất lượng và đưa nó ra tiêu thụ ngoài thị trường.

Thực tế nầy khiến cho các nhà quản trị chất lượng phải mở rộng việc kiểm tra chất lượng ra toàn bộ quá trinh sản xuất - kiểm soát chất lượng. Phương châm chiến lược ở đây là phải tìm ra các nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, giải quyết tốt các điều kiện cho sản xuất từ gốc mới có kết quả cuối cùng là chất lượng sản phẩm. Người ta phải kiểm soát được các yếu tố:

· Con người (Men)

· Phương pháp sản xuất, qui trình kỹ thuật (Methods)

· Nguyên vật liệu (Materials)

· Thiết bị sản xuất (Machines)

· Phương pháp và thiết bị đo lường (Mesurement)

· Môi trường (Environment)

· Thông tin (Information)

Người ta gọi là phải kiểm soát 5M, E, I. Ngoài ra, người ta còn chú ý tới việc tổ chức sản xuất ở công ty, xí nghiệp để đảm bảo năng suất và tổ chức kiểm tra theo dõi thường xuyên.

Trong giai đoạn này, người ta đã đạt được nhiều kết quả trong việc đưa vào áp dụng các biện pháp, các công cụ quản lý, thí dụ:

· Áp dụng các công cụ toán học vào việc theo dỏi sản xuất.

· Kiểm tra thiết bị, kiểm định dụng cụ đo.

· Theo dõi năng suất lao động của công nhân, của máy móc.

Tuy nhiên, trong kinh doanh, muốn tạo nên uy tín lâu dài phải bảo đảm chất lượng, đây là chiến lược nhằm tạo niềm tin nơi khách hàng. Bảo đảm chất lượng phải thể hiện được những hệ thống quản lý chất lượng đó và chứng tỏ bằng các chứng cứ cụ thể về chất lượng đã đạt được của sản phẩm. Ở đây cần một sự tín nhiệm của người mua đối với hản sản xuất ra sản phẩm . Sự tín nhiệm này có khi người mua đặt vào nhà cung cấp vì họ chưa biết người sản xuất là ai. Nhà cung cấp làm ăn ổn định, buôn bán ngay thẳng, và phục vụ tốt cũng dễ tạo tín nhiệm cho khách hàng đối với một sản phẩm mới. Sự tín nhiệm nầy không chỉ thông qua lời giới thiệu của người bán, quảng cáo, mà càn phải được chứng minh bằng các hệ thống kiểm tra trong sản xuất, các hệ thống quản lý chất lượng trong nhà máy.

Bảo đảm chất lượng vừa là một cách thể hiện cho khách hàng thấy được về công tác kiểm tra chất lượng, đồng thời nó cũng là chứng cứ cho mức chất lượng đạt được.

Trong thực tế, từ công nhân đến giám đốc xí nghiệp, ai cũng muốn kiểm tra chất lượng, vì có kiểm tra mới đảm bảo được chất lượng. Nhưng không phải mọi người trong sản xuất kinh doanh đều muốn nâng cao chất lượng, vì việc này cần có chi phí, nghĩa là phải tốn kém. Trong giai đoạn tiếp theo - mà ta thường gọi là quản trị chất lượng - người ta quan tâm nhiều hơn đến mặt kinh tế của chất lượng nhằm tối ưu hóa chi phí chất lượng để đạt được các mục tiêu tài chính cho doanh nghiệp. Quản trị chất lượng mà không mang lại lợi ích kinh tế thì không phải là quản trị chất lượng, mà là sự thất bại trong sản xuất kinh doanh.

Để có thể làm được điều này, một tổ chức, một doanh nghiệp phải huy động mọi nguồn lực của nó, nghĩa là phải quản trị chất lượng toàn diện. Trong bước phát triển này của chiến lược quản trị chất lượng, người ta không chỉ loại bỏ những sản phẩm không phù hợp mà còn phải tìm cách giảm tới mức thấp nhất các khuyết tật và phòng ngừa không để xảy ra các khuyết tật. Kiểm tra chất lượng trong quản trị chất lượng toàn diện còn để chứng minh với khách hàng về hệ thống quản lý của doanh nghiệp để làm tăng uy tín về chất lượng của sản phẩm. Kiểm tra chất lượng trong quản trị chất lượng toàn diện còn mở rộng ra ở nhà cung ứng nguyên vật liệu nhập vào và ở nhà phân phối đối với sản phẩm bán ra.

2.1.2. Những bài học kinh nghiệm trong việc quản trị chất lượng

Những bài học kinh nghiệm

Đúc kết kinh nghiệm sau nhiều năm áp dụng các chiến lược quản trị chất lượng khác nhau, người ta rút ra các bài học sau:

Quan niệm về chất lượng

Quan niệm thế nào là một sản phẩm có chất lượng? Quan niệm thế nào là một công việc có chất lượng?

Sự chính xác về tư duy là hoàn toàn cần thiết trong mọi công việc, các quan niệm về chất lượng nên được hiểu một cách chính xác, trình bày rõ ràng để tránh những lầm lẫn đáng tiếc có thể xảy ra.

Chất lượng có thể đo được không? Đo bằng cách nào?

Thông thường người ta hay phạm sai lầm là cho rằng chất lượng không thể đo dược, không thể nắm bắt được một cách rõ ràng. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy bất lực trước các vấn đề về chất lượng.

Trong thực tế, chất lượng có thể đo, lượng hóa bằng tiền: đó là toàn bộ các chi phí nảy sinh do sử dụng không hợp lý các nguồn lực của doanh nghiệp cũng như những thiệt hại nảy sinh khi chất lượng không thỏa mãn. Chất lượng còn tính đến cả các chi phí đầu tư để đạt mục tiêu chất lượng của doanh nghiệp nữa.

Làm chất lượng có tốn kém nhiều không?

Nhiều người cho rằng muốn nâng cao chất lượng sản phẩm phải đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, đổi mới trang thiết bị. Điều này cần thiết nhưng chưa thực sự hoàn toàn đúng trong hoàn cảnh nước ta hiện nay. Chất lượng sản phẩm, bên cạnh việc gắn liền với thiết bị, máy móc, còn phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp thực hiện dịch vụ, cách tổ chức sản xuất, cách làm marketing, cách hướng dẫn tiêu dùng.v.v.

Đầu tư cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm sẽ tốn thêm chi phí, nhưng sẽ được thu hồi nhanh chóng. Đầìu tư quan trọng nhất cho chất lượng chính là đầu tư cho giáo dục, vì - như nhiều nhà khoa học quan niệm - chất lượng bắt đầu bằng giáo dục và cũng kết thúc chính bằng giáo dục.

Ai chịu trách nhiệm về chất lượng?

Người ta thường cho rằng chính công nhân gắn liền với sản xuất là người chịu trách nhiệm về chất lượng. Thực ra, công nhân và những người chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm chỉ chịu trách nhiệm về chất lượng trong khâu sản xuất . Họ chỉ có quyền loại bỏ những sản phẩm có khuyết tật nhưng hoàn toàn bất lực trước những sai sót về thiết kế, thẩm định, nghiên cứu thị trường.

Trách nhiệm về chất lượng, quan niệm một cách đúng đắn nhất, phải thuộc về tất cả mọi người trong doanh nghiệp, trong đó lãnh đạo chịu trách nhiệm trước tiên và lớn nhất.

Các nhà kinh tế Pháp quan niệm rằng lãnh đạo phải chịu trách nhiệm đến 50% về những tổn thất do chất lượng kém gây ra, 50% còn lại chia đều cho người trực tiếp thực hiện và giáo dục.

Trong khi đó, các nhà kinh tế Mỹ cho rằng:

· 15-20% do lỗi trực tiếp sản xuất

· 80-85% do lỗi của hệ thống quản lý không hoàn hảo.

2.1.3. Một số khái niệm chất lượng

2.1.3.1. Chất lượng sản phẩm

Khái niệm: Khi nêu câu hỏi “Bạn quan niệm thế nào là chất lượng sản phẩm “, người ta thường nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau tùy theo đối tượng được hỏi là ai. Các câu trả lời thường thấy như:

· Đó là những gì họ được thỏa mãn tương đương với số tiền họ chi trả.

· Đó là những gì họ muốn được thỏa mãn nhiều hơn so với số tiền họ chi trả.

· Sản phẩm phải đạt hoặc vượt trình độ của khu vực, hay tương đương hoặc vượt trình độ thế giới.

Đối với câu hỏi thế nào là một công việc có chất lượng, ta cũng nhận được những câu trả lời khác nhau như thế.

Một số định nghĩa về chất lượng thường gặp:

(1)”Chất lượng là mức phù hợp của sản phẩm đối với yêu cầu của người tiêu dùng”
(European Organization for Quality Control)

(2) “Chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu” (Philip B. Crosby)

(3)”Chất lượng là tập hợp các đặc tính của một thực thể tạo cho thực thể đó khả năng thỏa mãn những nhu cầu đã nêu ra và nhu cầu tiềm ẩn” (ISO 8402) (thực thể trong định nghĩa trên được hiểu là sản phẩm theo nghĩa rộng).

Trên thực tế, nhu cầu có thể thay đổi theo thời gian, vì thế, cần xem xét định kỳ các yêu cầu chất lượng để có thể bảo đảm lúc nào sản phẩm của doanh nghiệp làm ra cũng thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng.

Các nhu cầu thường được chuyển thành các đặc tính với các tiêu chuẩn nhất định. Nhu cầu có thể bao gồm tính năng sử dụng, tính dễ sử dụng, tính sẵn sàng, độ tin cậy, tính thuận tiện và dễ dàng trong sửa chữa, tính an toàn, thẩm mỹ, các tác động đến môi trường.

Các doanh nghiệp sản xuất hoặc mua sản phẩm để bán lại trên thị trường cho người tiêu dùng nhằm thu được lợi nhuận, vì thế, quan niệm của người tiêu dùng về chất lượng phải được nắm bắt đầy đủ và kịp thời. Dưới quan điểm của người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm phải thể hiện các khía cạnh sau:

(1) Chất lượng sản phẩm là tập hợp các chỉ tiêu, các đặc trưng thể hiện tính năng kỹ thuật hay tính hữu dụng của nó.

(2) Chất lượng sản phẩm được thể hiện cùng với chi phí. Người tiêu dùng không chấp nhận mua một sản phẩm với bất kỳ giá nào.

(3) Chất lượng sản phẩm phải được gắn liền với điều kiện tiêu dùng cụ thể của từng người, từng địa phương. Phong tục, tập quán của một cộng đồng có thể phủ định hoàn toàn những thứ mà thông thường người ta xem là có chất lượng.

Chất lượng sản phẩm có thể được hiểu như sau:”Chất lượng sản phẩm là tổng hợp những chỉ tiêu, những đặc trưng của sản phẩm thể hiện mức thỏa mãn những nhu cầu trong những điều kiện tiêu dùng xác định.

Một cách tổng quát, chúng ta có thể hiểu chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu. Sự phù hợp này phải được thể hiện trên cả 3 phương diện, mà ta có thể gọi tóm tắt là 3P, đó là:

(1) Performance hay Perfectibility: hiệu năng, khả năng hoàn thiện 

(2) Price: giá thỏa mãn nhu cầu

(3) Punctuallity: đúng thời điểm

2.1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng:

Các yếu tố ảnh hưởng có thể chia thành hai nhóm: các yếu tố bên ngoài và các yếu tố bên trong.

Nhóm các yếu tố bên ngoài:

· Nhu cầu của nền kinh tế:

Chất lượng sản phẩm luôn bị chi phối, ràng buộc bởi hoàn cảnh, điều kiện và nhu cầu nhất định của nền kinh tế. Tác động này thể hiện như sau: 

Đòi hỏi của thị trường:
Thay đổi theo từng loại thị trường, các đối tượng sử dụng, sự biến đổi của thị trường. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải nhạy cảm với thị trường để tạo nguồn sinh lực cho quá trình hình thành và phát triển các loại sản phẩm. Điều cần chú ý là phải theo dõi, nắm chắc, đánh giá đúng đòi hỏi của thị trường, nghiên cứu, lượng hóa nhu cầu của thị trường để có các chiến lược và sách lược đúng đắn.

Trình độ kinh tế, trình độ sản xuất:

Đó là khả năng kinh tế (tài nguyên, tích lũy, đầu tư..) và trình độ kỹ thuật (chủ yếu là trang thiết bị công nghệ và các kỹ năng cần thiết) có cho phép hình thành và phát triển một sản phẩm nào đó có mức chất lượng tối ưu hay không. Việc nâng cao chất lượng không thể vượt ra ngoài khả năng cho phép của nền kinh tế.

Chính sách kinh tế:

Hướng đầu tư, hướng phát triển các loại sản phẩm và mức thỏa mãn các loại nhu cầu của chính sách kinh tế có tầm quan trọng đặc biệt ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Sự phát triển của khoa học-kỹ thuật:

Trong thời đại ngày nay, khi khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì trình độ chất lượng của bất kỳ sản phẩm nào cũng gắn liền và bị chi phối bởi sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhất là sự ứng dụng các thành tựu của nó vào sản xuất. Kết quả chính của việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất là tạo ra sự nhảy vọt về năng suất, chất lượng và hiệu quả. Các hướng chủ yếu của việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện nay là:

· Sáng tạo vật liệu mới hay vật liệu thay thế.

· Cải tiến hay đổi mới công nghệ.

· Cải tiến sản phẩm cũ và chế thử sản phẩm mới.

Hiệu lực của cơ chế quản lý kinh tế:

Chất lượng sản phẩm chịu tác động, chi phối bởi các cơ chế quản lý kinh tế, kỹ thuật, xã hội như:

· Kế hoạch hóa phát triển kinh tế

· Giá cả

· Chính sách đầu tư

· Tổ chức quản lý về chất lượng

Nhóm yếu tố bên trong

Trong nội bộ doanh nghiệp, các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm có thể được biểu thị bằng qui tắc 4M, đó là:

· Men: con người, lực lượng lao động trong doanh nghiệp.

· Methods: phương pháp quản trị, công nghệ, trình độ tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của doanh nghiệp.

· Machines: khả năng về công nghệ, máy móc thiết bị của doanh nghiệp

· Materials: vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu và hệ thống tổ chức đảm bảo vật tư, nguyên nhiên vật liệu của doanh nghiệp.

Trong 4 yếu tố trên, con người được xem là yếu tố quan trọng nhất.

2.1.3.3. Chi phí chất lượng

Để sản xuất một sản phẩm có chất lượng, chi phí để đạt được chất lượng đó phải được quản lý một cách hiệu quả. Những chi phí đó chính là thước đo sự cố gắng về chất lượng. Sự cân bằng giữa hai nhân tố chất lượng và chi phí là mục tiêu chủ yếu của một ban lãnh đạo có trách nhiệm.

Theo ISO 8402, chi phi chất lượng là toàn bộ chi phí nảy sinh để tin chắc và đảm bảo chất lượng thỏa mãn cũng như những thiệt hại nảy sinh khi chất lượng không thỏa mãn.

Theo tính chất, mục đích của chi phí, chúng ta có thể phân chia chi phí chất lượng thành 3 nhóm:

· Chi phí sai hỏng, bao gồm chi phí sai hỏng bên trong và chi phí sai hỏng bên ngoài.

· Chi phí thẩm định

· Chi phí phòng ngừa

2.1.3.4. Chi phí sai hỏng

Chi phí sai hỏng bên trong 

Sai hỏng bên trong bao gồm:

Lãng phí:
Tiến hành những công việc không cần thiết, do nhầm lẫn, tổ chức kém, chọn vật liệu sai,v.v.

Ở các nhà máy, xí nghiệp, sự lãng phí trong các hoạt động thường ngày thường bị bỏ qua hay ít được quan tâm đúng mức nên thường khó tránh khỏi. Tuy loại hình sản xuất kinh doanh khác nhau, nhưng có 7 loại lãng phí phổ biến thường gặp:

+ Lãng phí do sản xuất thừa: Lãng phí do sản xuất thừa phát sinh khi hàng hóa được sản xuất vượt quá nhu cầu của thị trường khiến cho lượng tồn kho nhiều, nghĩa là:

· Cần mặt bằng lớn để bảo quản

· Có nguy cơ lỗi thời cao

· Phải sửa chữa nhiều hơn nếu có vấn đề về chất lượng.

· Nguyên vật liệu, sản phẩm xuống cấp.

· Phát sinh thêm những công việc giấy tờ.

Sản xuất trước thời biểu mà không do khách hàng yêu cầu cũng sinh lãng phí kiểu này. Hậu quả là cần nhiều nguyên liệu hơn, tốn tiền trả công cho những công việc không cần thiết, tăng lượng tồn kho, tăng khối lượng công việc, tăng diện tích cần dùng và tăng thêm nhiều nguy cơ khác.

+ Lãng phí thời gian: Lãng phí thời gian cũng rất thường gặp trong nhà máy và nhiều nơi khác nhưng rất nhiều khi chúng ta lại xem thường chúng.

Người ta thường chia làm 2 loại chậm trễ: Bình thường và bất thường.

Chậm trễ bình thường: chủ yếu xuất hiện trong qui trình sản xuất và ít được nhận thấy. Ví dụ công nhân phải chờ đợi khi máy hoàn thành một chu kỳ sản xuất, trong khi thay đổi công cụ hay cơ cấu lại sản phẩm.

Chậm trễ bất thường: nảy sinh đột xuất và thường dễ nhận thấy hơn loại trên. Ví dụ, đợi ai đó, đợi vì máy hỏng, nguyên vật liệu đến chậm.

Các nguyên nhân của lãng phí thời gian là:

· Hoạch định kém, tổ chức kém.

· Không đào tạo hợp lý

· Thiếu kiểm tra

· Lười biếng

· Thiếu kỹ luật

Nếu có ý thức hơn và hiểu biết hơn về lãng phí kiểu này và tổ chức hành động ngay để thay đổi sẽ giúp chúng ta cải tiến được các kỹ năng giám sát và quản lý. Bằng cách sắp xếp tiến hành nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, chúng ta có thể giảm được thời gian chờ đợi.

+ Lãng phí khi vận chuyển: Trong thực tế, sự vận chuyển hay di chuyển mọi thứ một cách không cần thiết, xử lý lập lại các chi tiết sản phẩm...cũng là lãng phí do vận chuyển.

+ Lãng phí trong quá trình chế tạo: Lãng phí trong quá trình chế tạo nảy sinh từ chính phương pháp chế tạo và thường tồn tại trong quá trình hoặc trong việc thiết kế sản phẩm và nó có thể được xóa bỏ hoặc giảm thiểu bằng cách tái thiết kế sản phẩm, cải tiến qui trình. Ví dụ:

· Thông qua việc cải tiến thiết kế sản phẩm, máy chữ điện tử có ít bộ phận hơn máy chữ cơ học.

· Hệ thống mã vạch dùng để đẩy mạnh thông tin và máy thu ngân tự động dùng để xử lý các giao dịch tài chính.

+ Lãng phí kho: Hàng tồn kho quá mức sẽ làm nảy sinh các thiệt hại sau:

· Tăng chi phí.

· Hàng hóa bị lỗi thời

· Không đảm bảo an toàn trong phòng chống cháy nổ

· Tăng số người phục vụ và các công việc giấy tờ liên quan

· Lãi suất

· Giảm hiệu quả sử dụng mặt bằng.

Muốn làm giảm mức tồn kho trong nhà máy, trước hết mỗi thành viên đều phải nỗ lực bằng cách có ý thức, trước hết không cần tổ chức sản xuất số lượng lớn các mặt hàng bán chậm, không lưu trữ lượng lớn các mặt hàng, phụ tùng dễ hư hỏng theo thời gian, không sản xuất các phụ tùng không cần cho khâu sản xuất tiếp theo. Những nguyên liệu lỗi thời theo cách tổ chức nhà xưởng cũ cần được thải loại và được tiến hành quản lý công việc theo 5S.

+ Lãng phí động tác: Mọi công việc bằng tay đều có thể chia ra thành những động tác cơ bản và các động tác không cần thiết, không làm tăng thêm giá trị cho sản phẩm. Thí dụ, tại sao cứ dùng mãi một tay trong khi bạn có thể dùng hai tay để sản xuất.

+ Lãng phí do chất lượng sản phẩm kém: Sản xuất ra sản phẩm chất lượng kém, không sản xuất theo đúng tiêu chuẩn đăng ký hoặc bắt buộc và các bộ phận có khuyết tật là một dạng lãng phí thông dụng khác. Ví dụ, thời gian dùng cho việc sửa chữa sản phẩm (có khi phải sử dụng giờ làm thêm), mặt bằng để các sản phẩm này và nhân lực cần thêm để phân loại sản phẩm tốt, xấu.

Lãng phí do sự sai sôt của sản phẩm có thể gây ra sự chậm trễ trong việc giao hàng và đôi khi chất lượng sản phẩm kém có thể dẫn đến tai nạn.

Ngoài ra cũng còn những lãng phí khác như: Sử dụng mặt bằng không hợp lý, thừa nhân lực, sử dụng phung phí nguyên vật liệu...

Phế phẩm:

Sản phẩm có khuyết tật không thể sữa chữa, dùng hoặc bán được.

Gia công lại hoặc sửa chữa lại:

Các sản phẩm có khuyết tật hoặc các chỗ sai sót đều cần phải gia công hoặc sửa chữa lại để đáp ứng yêu cầu.

Kiểm tra lại:

Các sản phẩm sau khi đã sửa chữa cũng cần thiết phải kiểm tra lại để đảm bảo rằng không còn sai sót nào nữa.

Thứ phẩm:

Là những sản phẩm còn dùng được nhưng không đạt qui cách và có thể bán với giá thấp, thuộc chất lượng loại hai.

Phân tích sai hỏng:

Là những hoạt động cần có để xác định nguyên nhân bên trong gây ra sai hỏng của sản phẩm

Sai hỏng bên ngoài

Sai hỏng bên ngoài bao gồm:

+ Sửa chữa sản phẩm đã bị trả lại hoặc còn nằm ở hiện trường

+ Các khiếu nại bảo hành những sản phẩm sai hỏng được thay thế khi còn bảo hành.
+ Khiếu nại: mọi công việc và chi phí do phải xử lý và phục vụ các khiếu nại của khách hàng.

+ Hàng bị trả lại: chi phí để xử lý và điều tra nghiên cứu các sản phẩm bị bác bỏ hoặc phải thu về, bao gồm cả chi phí chuyên chở.

+ Trách nhiệm pháp lý: kết quả của việc kiện tụng về trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm và các yêu sách khác, có thể bao gồm cả việc thay đổi hợp đồng.

2.1.3.5. Chi phí thẩm định

Những chi phí này gắn liền với việc đánh giá các vật liệu đã mua, các quá trình, cácsản phẩm trung gian, các thành phẩm...để đảm bảo là phù hợp với các đặc thù kỹ thuật. Công việc đánh giá bao gồm:

+ Kiểm tra và thử tính năng các vật liệu nhập về, quá trình chuẩn bị sản xuất , các sản phẩm loạt đầu, các quá trình vận hành, các sản phẩm trung gian và các sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả việc đánh giá đặc tính sản phẩm so với các đặc thù kỹ thuật đã thỏa thuận, kể cả việc kiểm tra lại.

+ Thẩm tra chất lượng: kiểm nghiệm hệ thống thống chất lượng xem có vận hành như ý muốn không.

+ Thiết bị kiểm tra: kiểm định và bảo dưỡng các thiết bị dùng trong hoạt động kiểm tra.

+ Phân loại người bán: nhận định và đánh giá các cơ sở cung ứng.

2.1.3.6. Chi phí phòng ngừa

Những chi phí này gắn liền với việc thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng tổng hợp. Chi phí phòng ngừa được đưa vào kế hoạch và phải gánh chịu trước khi đi vào sản xuất thực sự. Công việc phòng ngừa bao gồm:

+ Những yêu cầu đối với sản phẩm: xác định các yêu cầu và sắp xếp thành đặc thù cho các vật liệu nhập về, các quá trình sản xuất, các sản phẩm trung gian, các sản phẩm hoàn chỉnh.

+ Hoạch định chất lượng: đặt ra những kế hoạch về chất lượng, về độ tin cậy, vận hành sản xuất và giám sát, kiểm tra và các kế hoạch đặc biệt khác cần thiết để đạt tới mục tiêu chất lượng.

+ Bảo đảm chất lượng: thiết lập và duy trì hệ thống chất lượng từ đầu đến cuối.

+ Thiết bị kiểm tra: thiết kế, triển khai và mua sắm thiết bị dùng trong công tác kiểm tra.

+ Đào tạo, soạn thảo và chuẩn bị các chương trình đào tạo cho người thao tác, giám sát viên, nhân viên và cán bộ quản lý .

+ Linh tinh: văn thư, chào hàng, cung ứng, chuyên chở, thông tin liên lạc và các hoạt động quản lý ở văn phòng có liên quan đến chất lượng.

Mối liên hệ giữa chi phí phòng ngừa, chi phí thẩm định và chi phí sai hỏng với khả năng tổ chức đáp ứng những nhu cầu của khách hàng được biểu thị như sau:
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2.1.3.7. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sản phẩm

Việc nâng cao chất lượng sản phẩm có tầm quan trọng sống còn đối với doanh nghiệp, thể hiện ở chỗ:

- Chất lượng luôn là một trong những nhân tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

- Tạo uy tín, danh tiếng, cơ sở cho sự tồn tại và phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

- Tăng chất lượng sản phẩm tương đương với tăng năng suất lao động xã hội.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm còn là biện pháp hữu hiệu kết hợp các lợi ích của doanh nghiệp, người tiêu dùng, xã hội, và người lao động.

Đánh giá chất lượng

Chất lượng sản phẩm được hình thành từ các chỉ tiêu, các đặc trưng. Mỗi chỉ tiêu, mỗi đặc trưng có vai trò và tầm quan trọng khác nhau đối với sự hình thành chất lượng.

Trình độ chất lượng và chất lượng toàn phần

Từ lâu, người ta có xu thế nghiên cứu chất lượng sản phẩm chủ yếu dựa vào tính kỹ thuật của nó mà xem nhẹ tính kinh tế-xã hội. Trong nền kinh tế thị trường , nếu coi thường mặt kinh tế-xã hội của sản phẩm thì đã thất bại một nửa trong kinh doanh. Người sản xuất có nhiệm vụ và phải quan tâm đến lợi ích của người tiêu dùng, họ phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình sản xuất ra trong quá trình sử dụng cả về mặt lượng nhu cầu lẫn giá nhu cầu.

Để miêu tả sự liên quan giữa 2 mặt lợi ích có thể đạt được và chi phí thỏa mãn nhu cầu, hay nói theo cách khác là giữa lượng và giá nhu cầu có thể được thỏa mãn bởi sản phẩm.

Trình độ chất lượng và chất lượng toàn phần

Từ lâu, người ta có xu thế nghiên cứu chất lượng sản phẩm chủ yếu dựa vào tính kỹ thuật của nó mà xem nhẹ tính kinh tế-xã hội. Trong nền kinh tế thị trường , nếu coi thường mặt kinh tế-xã hội của sản phẩm thì đã thất bại một nửa trong kinh doanh. Người sản xuất có nhiệm vụ và phải quan tâm đến lợi ích của người tiêu dùng, họ phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình sản xuất ra trong quá trình sử dụng cả về mặt lượng nhu cầu lẫn giá nhu cầu.

2.2. Đảm bảo và cải tiến chất lượng

2.2.1. Đảm bảo chất lượng

Theo ISO 9000 thì “Đảm bảo chất lượng là toàn bộ hoạt động có kế hoạch và hệ thống được tiến hành trong hệ thống chất lượng và được chứng minh là đủ mức cần thiết để tạo sự tin tưởng thỏa đáng rằng thực thể sẽ đáp ứng các yêu cầu về chất lượng”

Đảm bảo chất lượng nhằm cả hai mục đích : trong nội bộ tổ chức nhằm tạo lòng tin cho lãnh đạo và đối với bên ngoài nhằm tạo lòng tin cho khách hàng và những người khác có liên quan. Nếu những yêu cầu về chất lượng không phản ánh đầy đủ những nhu cầu của người tiêu dùng thì sản phẩm sẽ không tạo dựng được lòng tin thỏa đáng nơi người tiêu dùng.

Khi xem xét vấn đề đảm bảo chất lượng cần chú ý:

(1).-Đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng không có nghĩa là chỉ đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu của các tiêu chuẩn (quốc gia hay quốc tế) bởi vì trong sản xuất kinh doanh hiện đại, các doanh nghiệp không có quyền và không thể đưa ra thị trường các sản phẩm không đạt yêu cầu của các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cụ thể . Nhưng như thế cũng chỉ mới đáp ứng được các yêu cầu mang tính pháp lý chứ chưa thể nói đến việc kinh doanh có hiệu quả được.

(2).-Đối với việc xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài cũng tương tự, toàn bộ sản phẩm xuất sang nước khác phải đáp ứng được yêu cầu của người đặt hàng nước ngoài.

(3).-Những nhà lãnh đạo cấp cao phải ý thức được tầm quan trọng của đảm bảo chất lượng và phải đảm bảo cho tất cả mọi người trong tổ chức tham gia tích cực vào hoạt động đó và cần thiết phải gắn quyền lợi của mọi người vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

2.2.2. Chấp nhận việc tiếp cận từ đầu với khách hàng và nắm chắc yêu cầu của họ

Phải nhận dạng một cách rõ ràng điều gì khách hàng yêu cầu và loại đảm bảo mà họđòi hỏi. Khách hàng nhiều khi chỉ nêu yêu cầu một cách mơ hồ, hoặc chỉ thể hiện một ước muốn được thỏa mãn nhu cầu từ sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Các nhà sản xuất cùng với bộ phận Marketing của họ phải làm sao nắm bắt được một cách rõ ràng, cụthể những đòi hỏi của khách hàng và từ đó cụ thể hóa chúng thành những đặc trưng của sản phẩm hay dịch vụ mà doanh nghiệp dự định cung cấp cho khách hàng. Ngày nay, người ta không thể nào làm theo kiểu cũ là cứ sản xuất rồi sau đó sẽ tìm cách làm cho khách hàng vừa lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ của mình sau.

2.2.3. Khách hàng là trên hết

Triết lý này phải được mọi người trong doanh nghiệp chấp nhận và cùng nhau nổ lực hết sức mình để thực hiện nó. Điều này có nghĩa là mọi nhân viên, bao gồm cả bộ phận bán hàng và hậu mãi, cũng như các nhà cung cấp của doanh nghiệp và các hệ thống phân phối đều có trách nhiệm đối với chất lượng. Việc đảm bảo chất lượng chỉ có thể thành công nếu mọi người cùng nhau tích cực thực hiện nó. Toàn bộ công ty, thông qua các tổ nhóm chất lượng, phải cùng nhau phối hợp công tác thật ăn ý tất cả vì mục tiêu đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp.

2.2.4. Cải tiến liên tục chất lượng bằng cách thực hiện vòng tròn Deming (PDCA)

Yêu cầu và mong đợi của khách hàng thay đổi không ngừng và có xu thế tăng lên dần, do đó, cho dù doanh nghiệp thực hành triết lý khách hàng trên hết, có các biện pháp nghiên cứu thị trường phù hợp, tổ chức thiết kế sản phẩm có chất lượng và thực hiện đảm bảo chất lượng cũng không hoàn thiện một cách hoàn toàn. Chính vì thế, doanh nghiệp phải cải tiến chất lượng liên tục để có thể lúc nào cũng thỏa mãn nhu cầu khách hàng một cách đầy đủ nhất. Việc áp dụng liên tục, không ngừng vòng tròn Deming sẽ giúp doanh nghiệp cải tiến chất lượng sản phẩm liên tục theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn chất lượng sản phẩm.

Nhà sản xuất và nhà phân phối có trách nhiệm đảm bảo chất lượng.

Khi một doanh nghiệp đưa sản phẩm hoặc dịch vụ vào tiêu thụ trong thị trường, họ phải chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng của các sản phẩm của họ làm ra.

2.2.5. Quá trình kế tiếp chính là khách hàng của quá trình trước.

Trong phạm vi nhà máy, doanh nghiệp, chúng ta phải triệt để thực hiện triết lý trên, vì khi ta quan niệm và chấp nhận công đoạn kế tiếp chính là khách hàng của mình thì trách nhiệm đảm bảo chất lượng phải được thực thi một cách nghiêm túc. Đến lượt công đoạn sau từ địa vị khách hàng trở thành nhà cung ứng cho công đoạn kế tiếp họ cũng sẽ thực hiện nguyên lý giao cho khách hàng sản phẩm có chất lượng tốt nhất và cứ thế, mọi chi tiết, mọi cơ phận của sản phẩm hoàn chỉnh sẽ không có khuyết tật và sản phẩm cuối cùng cũng sẽ là sản phẩm không có khuyết tật.

Đảm bảo chất lượng bao gồm mọi việc từ lập kế hoạch sản xuất cho đến khi làm ra sản phẩm, bảo dưỡng, sữa chữa và tiêu hủy. Vì thế cần xác định rõ ràng các công việc cần làm ở mỗi giai đoạn để đảm bảo chất lượng trong suốt đời sống sản phẩm, bao gồm cả việc đảm bảo các chức năng sản phẩm được sử dụng có hiệu năng cao và cần thường xuyên kiểm tra lại những gì đã thực hiện được.

2.2.6. Phạm vi đảm bảo chất lượng:

Phạm vi đảm bảo chất lượng có thể bao gồm các công việc như sau :

1.-Thiết kế chất lượng: quyết định chất lượng cần thiết cho sản phẩm bao gồm cả việc xét duyệt thiết kế sản phẩm và loại trừ các chi tiết không cần thiết.

2.-Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu sử dụng trong sản xuất và kiểm

soát tồn kho.

3.-Tiêu chuẩn hóa

4.-Phân tích và kiểm soát các quá trình sản xuất 5.-Kiểm tra và xử lý các sản phẩm có khuyết tật 6.-Giám sát các khiếu nại và kiểm tra chất lượng.

7.-Quản lý thiết bị và lắp đặt nhằm đảm bảo các biện pháp an toàn lao động và thủ tục, phương pháp đo lường.

8.-Quản lý nguồn nhân lực : phân công, giáo dục, huấn luyện và đào tạo. 9.-Quản lý các tài nguyên bên ngoài

10.-Phát triển công nghệ: phát triển sản phẩm mới, quản lý nghiên cứu và phát triển và quản lý công nghệ.

11.- Chẩn đoán và giám sát : thanh tra các hoạt động kiểm soát chất lượng và giám sát các nguyên công kiểm soát chất lượng .

Ngày nay, quan điểm về đảm bảo chất lượng đã thay đổi, người ta coi một sản phẩm được làm ra phải phù hợp với các đặc tính và phải kiểm tra cách thức chế tạo ra sản phẩm, theo dỏi chúng được dùng như thế nào đồng thời phải có dịch vụ hậu mãi thích hợp. Đảm bảo chất lượng còn được mở rộng ra đến độ tin cậy của sản phẩm vì trừ một số sản phẩm khi thiết kế đã chú ý đến việc đề ra các biện pháp tiêu hủy, nói chung sản phẩm nào cũng đòi hỏi sử dụng lâu bền.

2.2.7. Các xu hướng đảm bảo chất lượng

Theo dòng phát triển, lịch sử đảm bảo chất lượng trải qua các giai đoạn sau:

* Đảm bảo chất lượng dựa trên sự kiểm tra:

Kiểm tra sản phẩm sau khi sản xuất là cách tiếp cận đảm bảo chất lượng đầu tiên. Ở Nhật, người ta đã từ bỏ cách tiếp cận này rất sớm. Trong khi đó, ở các nước phương Tây nhiều người vẫn cho rằng kiểm tra kỹ thuật có nghĩa là đảm bảo chất lượng. Phòng kiểm tra kỹ thuật thường được tổ chức là một bộ phân riêng, độc lập với những quyền hạn rất cao. Để đảm bảo chất lượng, cần phải tăng cường kiểm tra, nên tỉ lệ nhân viên làm công việc này trong các công ty ở phương Tây thường khá cao, khỏang 15% tổng số nhân viên, trong khi đó, ở Nhật bản, số này chỉ khỏang 1%. Việc đảm bảo chất lượng dựa trên sự kiểm tra có những hạn chế sau:

+ Việc kiểm tra sẽ trở nên không cần thiết và là một lảng phí lớn nếu việc sản xuất được tổ chức tốt và các khuyết tật trong sản phẩm dần dần giảm đi.

+ Trách nhiệm về đảm bảo chất lượng thuộc về người bán (sản xuất), người mua sẽ kiểm tra lại sản phẩm khi mua trong trường hợp có nghi ngờ về chất lượng sản phẩm. Nếu người bán (sản xuất) có hệ thống đảm bảo chất lượng có hiệu quả thì người mua không cần phải kiểm tra nữa.

+ Những thông tin ngược từ phòng KCS đến bộ phận sản xuất thường tốn nhiều thời gian và đôi khi vô ích nữa trong khi các sai lỗi vẫn cứ lập lại. Trái lại, nếu quyền lợi công nhân gắn liền với khuyết tật của sản phẩm , họ chịu trách nhiệm về sản phẩm và công việc của mình, họ sẽ tự kiểm tra và mối liên hệ ngược sẽ nhanh chóng, sửa chữa sẽ linh hoạt hơn và nhiều khả năng là khuyết tật sẽ không lập lại nữa.

+ Kiểm tra nghiệm thu thường cho phép chấp nhận một tỉ lệ sản phẩm xấu nhất định. Điều này không hợp lý và kinh tế nếu so sánh với biện pháp tìm cho được nguyên nhân gây ra khuyết tật để khắc phục.

+ Hoạt động kiểm tra có tiến hành chặt chẽ đến đâu cũng không thể nào phát hiện và loại bỏ được hết các khuyết tật.

+ Việc phát hiện ra các khuyết tật nhờ vào kiểm tra cũng chỉ giúp nhà sản xuất sửa chữa, hiệu chỉnh hoặc loại bỏ chứ không giúp nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên cũng cần nhấn mạnh rằng: chừng nào còn khả năng xuất hiện các khuyết tật thì về nguyên tắc tất cả sản phẩm đều phải được kiểm tra.

· Đảm bảo chất lượng dựa trên sự quản trị quá trình sản xuất

Do những giới hạn của việc đảm bảo chất lượng dựa trên kiểm tra nên người ta dần dần chuyển sang đảm bảo chất lượng dựa trên quá trình sản xuất và đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người, từ lãnh đạo cấp cao nhất đến tất cả nhân viên. Khi đó tất cả mọi bên có liên quan đến vấn đề chất lượng sản phẩm như phòng kiểm tra kỹ thuật, phòng cung ứng, bộ phận sản xuất, bộ phận kinh doanh.v.v. đều phải tham gia vào việc quản lý chất lượng sản phẩm .

Tuy nhiên việc quản trị quá trình sản xuất cũng có những hạn chế và chỉ có quản trị quá trình sản xuất thì không thể đảm bảo chất lượng được. Cách làm này không thể đảm bảo việc khai thác sản phẩm trong những điều kiện khác nhau, không thể tránh việc sử dụng sai sản phẩm, không xử lý kịp thời được các hỏng hóc xảy ra. Mặt khác, người ta cũng không thể giải quyết triệt để được các vấn đề phát sinh trong giai đoạn nghiên cứu, thiết kế sản phẩm với chỉ đơn độc bộ phận sản xuất.

· Đảm bảo chất lượng trong suốt chu kỳ sống của sản phẩm, trong đó chú ý đặc biệt đảm bảo chất lượng ngay từ giai đoạn nghiên cứu triển khai sản phẩm.

Áp dụng đảm bảo chất lượng trong suốt chu kỳ sống sản phẩm nghĩa là người ta phải chú ý đến mọi giai đoạn trong việc tạo ra sản phẩm , từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất cho đến tiêu thụ, sử dụng, khai thác và thậm chí trong việc tiêu hủy sản phẩm. Ở mỗi giai đoạn trong chu kỳ sống sản phẩm đều phải tiến hành đánh giá chặt chẽ các chỉ tiêu và áp dụng các biện pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm. Trước khi sản xuất cần phải phân tích chất lượng, thử nghiệm độ tin cậy trong những điều kiện khác nhau. Như vậy, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy đã có sẳn trong chính quá trình nghiên cứu triển khai và chuẩn bị sản xuất sản phẩm mới.

2.2.8. Các biện pháp đảm bảo chất lượng

* Trong quá trình thiết kế sản phẩm

Một thiết kế có chất lượng, chắc chắn, phù hợp với điều kiện sản xuất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. Để đảm bảo chất lượng trong khâu thiết kế, nhà sản xuất phải đảm bảo việc thu thập đầy đủ, chính xác các yêu cầu của khách hàng. Muốn thế, bản thân quá trình thu thập thông tin về nhu cầu khách hàng phải được đảm bảo chất lượng. Các yêu cầu này phải được chuyển thành các đặc tính của sản phẩm để làm sao thỏa mãn được khách hàng nhiều nhất với chi phí hợp lý.

· Trong quá trình sản xuất

Sau khi có được các thiết kế đảm bảo chất lượng, trong quá trình sản xuất phải đảm bảo việc khai thác một cách hiệu quả nhất các thiết bị, dây chuyền công nghệ đã lựa chọn để sản xuất ra các sản phẩm có những tính năng kỹ thuật phù hợp với thiết kế, đaøm bảo mức chất lượng của sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường.

· Trong quá trình sử dụng sản phẩm

Thỏa mãn các khiếu nại khi cung cấp sản phẩm chất lượng thấp.

Khi nhà sản xuất cung cấp sản phẩm có chất lượng thấp, thông thường khách hàng chỉ khiếu nại đối với sản phẩm đắt tiền, còn những sản phẩm rẻ tiền đôi khi người tiêu dùng bỏ qua. Vì thế, những thông tin về chất lượng thấp của sản phẩm nào đó không đến được nhà sản xuất khi người tiên dùng lẳng lặng tìm mua sản phẩm tương tự của hảng khác. Các nhà sản xuất phải sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để có thể thu thập được những khiếu nại, những điểm không hài lòng của khách hàng. ngay cả đối với những sản phẩm rẻ tiền.

Tuy nhiên, việc giải quyết những phiền hà, khiếu nại của khách hàng có hiệu quả hay không, triệt để hay không tùy thuộc vào thái độ và cách tổ chức của nhà sản xuất. Các nhà sản xuất có trách nhiệm thường xuyên triển khai những biện pháp đáng tin cậy để đảm bảo nghe được những ý kiến phản hồi của khách hàng. Họ luôn luôn cố gắng thỏa mãn một cách đầy đủ nhất mọi yêu cầu của khách hàng và luôn luôn coikhách hàng là luôn luôn đúng.

Ấn định thời gian bảo hành:

Bảo hành là một hoạt động cần thiết và quan trọng để đảm bảo chất lượng trong quá trình sử dụng. Ấn định thời gian bảo hành chính xác và hợp lý sẽ khiến cho người tiêu dùng thỏa mãn nhiều hơn. Song thông thường mọi khách hàng đều biết rằng một phần chi phí cho việc bảo hành đã được tính trong giá cả sản phẩm . Do đó. có thể nói rằng bảo hành, bảo dưỡng kỹ thuật là sự thỏa thuận giữa người kinh doanh và người tiêu dùng. Thuận lợi cho người tiêu dùng càng nhiều thì uy tín của nhà kinh doanh và lợi nhuận của họ càng cao.

Lập các trạm bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và cung cấp phụ tùng thay thế.

Đây là việc không kém phần quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng của sản phẩm khi sử dụng. Độ tin cậy, tuổi thọ của sản phẩm chỉ được xác định trong quá trình tiêu dùng. Không thể sản xuất ra các sản phẩm có trục trặc trong quá trình khai thác, sử dụng, vì vậy cần thiết phải lập các trạm bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ và thường xuyên ở mọi nơi để:

· Đảm bảo uy tín cho chính nhà sản xuất.

· Đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

· Thu thập các thông tin thị trường.

Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng:

Việc sử dụng không đúng, vận hành trong những điều kiện bất thường, kiểm tra bảo dưỡng định kỳ không đầy đủ có thể làm nảy sinh những trục trặc trong quá trình sử dụng, thậm chí có thể làm hư hỏng sản phẩm. Đối với các sản phẩm có thời gian sử dụng dài cần phải có tài liệu hướng dẫn sử dụng. hướng dẫn kiểm tra định kỳ thật chi tiết. Đây là trách nhiệm của nhà sản xuất. Tài liệu cần in cả bằng tiếng địa phương và nêu rõ quyền lợi mà người tiêu dùng được thụ hưởng khi sử dụng sản phẩm và trách nhiệm của nhà sản xuất khi phát sinh những trục trặc.

· Các biện pháp ngăn ngừa lập lại sai lỗi

Ngăn ngừa khuyết tật lập lại là vấn đề quan trọng hàng đầu của quản trị chất lượng và đảm bảo chất lượng. Nói ngăn ngừa sai lầm lập lại thì dễ, nhưng biện pháp cụ thể và có hiệu quả là việc không dễ dàng gì.

Thông thường người ta có thể phân chia những biện pháp ngăn ngừa sai lầm lập lại thành 3 giai đoạn:

· Loại bỏ những biểu hiện bên ngoài của khuyết tật.

· Loại bỏ nguyên nhân trực tiếp.

· Loại bỏ nguyên nhân sâu xa gây ra khuyết tật.

Trong thực tiễn chúng ta có thể tìm ra các nguyên nhân bằng cách áp dụng 5 lần câu hỏi tại sao, (5 Why).

2.3. Cải tiến chất lượng

Theo ISO 9000, “Cải tiến chất lượng là những hoạt động được tiến hành trong toàn tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động và quá trình để tạo thêm lợi ích cho cả tổ chức và khách hàng của tổ chức đó.”

Theo Masaaki Imai, “Cải tiến chất lượng có nghĩa là nỗ lực không ngừng nhằm không những duy trì mà còn nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm”.

Có hai phương cách khác hẳn nhau để đạt được bước tiến triển về chất lượng trong các công ty: phương cách cải tiến từ từ (cải tiến) và phương cách nhảy vọt (đổi mới). Hai phương cách này có những khác biệt chủ yếu như sau:

Khác biệt chủ yếu giữa cải tiến và đổi mới

	
	CẢI TIẾN
	ĐỔI MỚI

	1. Hiệu quả
	Dài hạn, có tính chất lâu dài, không tác động đột ngột.
	Ngắn hạn, tác động đột ngột.

	2. Tốc độ
	Những bước đi nhỏ
	Những bước đi lớn.

	3. Khung thời gian
	Liên tục và tăng lên dần
	Gián đoạn và không tăng dần

	4. Thay đổi
	Từ từ và liên tục
	Thình lình và hay thay đổi

	5. Liên quan
	Mọi người
	Chọn lựa vài người xuất sắc

	6. Cách tiến hành
	Nỗ lực tập thể, có hệ thống
	Ý kiến và nỗ lực cá nhân

	7. Cách thức
	Duy trì và cải tiến
	Phá bỏ và xây dựng lại

	8. Tính chất
	Kỹ thuậthiện tại
	Đột phá kỹ thuật mới, sáng kiến và lý thuyết mới

	9. Các đòi hỏi thực tế
	Đầu tư ít nhưng cần nỗ lực lớn để duy trì
	Cần đầu tư lớn nhưng ít nỗ lực

	10. Hướng nỗ lực
	Vào con người
	Vào công nghệ

	11. Tiêu chuẩn đánh giá
	Quá trình và cố gắng để có kết quả tốt hơn
	Kết quả nhằm vào lợi nhuận

	12. Lợi thế
	Có thể đạt kết quả tốt với nền kinh tế phát triển chậm
	Thích hợp hơn với nền công nghiệp phát triển nhanh


Công nghệ và chất lượng sản phẩm

Công nghệ được thể hiện trong 4 thành phần sau :

Phần Thiết bị (Machines):

Bao gồm máy móc, dụng cụ, kết cấu xây dựng, nhà xưởng. Đây là phần cứng của công nghệ, giúp cải thiện năng lực cơ bắp, hoặc tăng trí lực con người. Thiếu thiết bị thì không có công nghệ, nhưng nếu đồng nhất công nghệ với thiết bị sẽ là một sai lầm to lớn.

Phần con người (Men)

Bao gồm đội ngũ nhân viên vận hành, điều khiển, quản trị dây chuyền thiết bị. Phần này phụ thuộc vào trình độ học vấn, tay nghề, kỹ năng và kinh nghiệm, trực cảm của nhân viên...

Phần tài liệu, thông tin (Document, Information):

Bao gồm bản thuyết minh, mô tả sáng chế, bí quyết, tài liệu hướng dẫn sử dụng, các đặc tính kỹ thuật.

Phần quản trị (Methods, Management):

Bao gồm cách tổ chức thực hiện, tuyển dụng, cách kiểm tra...

Bốn phần trên liên hệ mật thiết với nhau, trong đó con người đóng vai trò chủ đạo.

Bên cạnh đó, người ta còn quan tâm đến các yếu tố khác như: hàm lượng hiện đại của thiết bị và hàm lượng trí thức trong công nghệ. Việc đổi mới công nghệ thường bắt đầu bằng công nghệ có hàm lượng cao về lao động tiến đến những công nghệ có hàm lượng cao về vốn nguyên liệu, thiết bị, và cuối cùng vươn tới những công nghệ có hàm lượng trí thức cao. Sự chuyển dịch cơ cấu công nghệ của Nhật Bản trong vài thập kỹ gần đây thể hiện như sau:
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2.4. Chương trình cải tiến chất lượng

Theo kinh nghiệm của nhiều nước, một chương trình cải tiến chất lượng thường trãi qua 14 giai đoạn dưới đây:

Giai đoạn 1: Cam kết của ban giám đốc
Mục đích: Định rõ vị trí, vai trò của ban giám đốc về chất lượng. Biện pháp:

· Nhấn mạnh sự cần thiết phải đề phòng sai sót.

· Có chính sách chất lượng cụ thể, rõ ràng.

· Nhìn nhận cải tiến chất lượng là biện pháp thực tế đểtănglãisuấtcủaxí nghiệp.

Giai đoạn 2: Nhóm cải tiến chất lượng
Mục đích: Quản trị chương trình cải tiến chất lượng,

Biện Pháp:

· Triệu tập cán bộ phụ trách các bộ phận để thành lập nhóm cải tiến chất lượng.

· Thông báo với các thành viên trong nhóm về nội dung và mục đích của chương trình.

· Xác định vai trò của các thành viên trong việc thực hiện chương trình cải tiến chất lượng.

· Đề bạt nhóm trưởng.

Giai đoạn 3: Đo lường chất lượng.

Mục đích: Xác định mức độ đo lường chất lượng, phát hiện những sai sót về đo lường, hiệu chỉnh và nêu các biện pháp để đo lường chất lượng.

Biện pháp:

· Cần xác định xí nghiệp đang ở trình độ nào về mặt chất lượng.

· Thiết lập những cách đo lường chất lượng thích hợp đối với từng khu vực hoạt động.
Giai đoạn 4: Giá của chất lượng.

Mục đích: Xác định các yếu tố cấu thành giá của chất lượng và sử dụng nó như là một công cụ của quản trị.

Biện pháp: Cần phải thông tin cho bộ phận chuyên trách chất lượng các yếu tố cấu thành giá của chất lượng một cách chi tiết. Giá của chất lượng càng cao thì càng phải áp dụng các biện pháp sửa chữa.

Giai đoạn 5: Nhận thức được chất lượng.

Mục đích: Làm cho các thành viên nhận thức và quan tâm thường xuyên đến chất lượng, coi chất lượng là niềm tự hào, danh dự của chính đơn vị mình, của chính mình.

Biện pháp:

· Các thông tin về chất lượng phải được công khai hóa một cách thường xuyên nhằm kích thích các thành viên nhận thức được cái giá phải trả do không có chất lượng.

· Các hoạt động thông tin, thuyết phục nhằm làm cho các thành viên nhận thức và quan tâm đến chất lượng cần phải tiến hành thường xuyên và liên tục, từ lãnh đạo đến mọi thành viên.

Giai đoạn 6: Hành động sửa chữa.

Mục đích: Vạch ra những phương pháp cho phép giải quyết dứt điểm những sai sót về chất lượng đã phát hiện được.

Biện pháp: Theo kinh nghiệm của một số nước, người ta lập ra 3 cấp hoạt động thường xuyên cho việc sửa chữa các sai sót như sau:

· Hàng ngày ở các bộ phận sản xuất

· Hàng tuần, ở cấp lãnh đạo sản xuất và lãnh đạo chất lượng ở các phân xưởng.

· Hàng tháng ở cấp Tổng giám đốc và các cấp có thẩm quyền khác.

Giai đoạn 7: Phát động phong trào cải tiến chất lượng.

Mục đích: Xem xét lại mọi hoạt động chất lượng, phát động chính thức phong trào ‘Chương trình không lỗi” (ZD - Zero Defects).

Biện pháp:

· Làm cho mọi người hiểu rõ khái niệm ZD và những lợi, hại của việc làm đúng ngay từ đầu.

· Phát hiện những thành viên tích cực ở các bộ phận.

· Kích thích bằìng mọi hình thức để tăng dần số người tự nguyện tham gia phong trào ZD

· Nghiên cứu và đề xuất chính sách của xí nghiệp về việc đánh giá và công nhận công lao động của các thành viên trong phong trào ZD.

Giai đoạn 8: Đào tạo, huấn luyện về chất lượng.

Mục đích: Xác định loại hình đào tạo, huấn luyện cần thiết cho mỗi thành viên để họ biết phải làm gì và có thể tham gia tích cực vào phong trào cải tiến chất lượng.

Biện Pháp:

· Việc đào tạo, huấn luyện về chất lượng được thực hiện đối với tất cả các thành viên, từ cấp cao đến cấp thấp.

· Mỗi giai đoạn của phong trào cải tiến chất lượng có một nội dung huấn luyện bổ ích và áp dụng ở chính ngay giai đoạn đó.

· Các lớp huấn luyện phải linh hoạt, nhẹ nhàng không chiếm quá nhiều thời gian tác nghiệp, sản xuất.

Giai đoạn 9: Ngày làm việc không lỗi - Ngày ZD

Mục đích: Tạo ra một sự kiện để mọi thành viên tự ý thức được những sự thay đổi về chất lượng đã xảy ra.

Biện pháp:

· Không nên kéo dài quá 1 ngày để tổ chức ngày làm việc không lỗi.

· Ngày làm việc không lỗi phải được tổ chức kỹ càng cả về nội dung lẫn hình thức.

Giai đoạn 10: Định ra các mục tiêu.

Mục đích: Thúc đẩy các cá nhân, các nhóm xác định những mục tiêu cải tiến cho bản thân họ và cho cả nhóm.

Biện Pháp:

Sau ngày ZD, người phụ trách từng đơn vị có nhiệm vụ tạo điều kiện cho từng cá nhân tự đặt ra những mục tiêu cụ thể, khả thi mà họ sẽ phấn đấu đạt được. Đây phải là những mục tiêu có thể đạt được trong vòng 30 ngày, 60 ngày hay 90 ngày. Tất cả các mục tiêu đề ra phải cụ thể và đo lường được.

Giai đoạn 11: Loại bỏ những nguyên nhân sai sót.

Mục đích: Tạo điều kiện để mỗi thành viên báo cho lãnh đạo biết những trở ngại mà họ gặp phải trong khi thực hiện mục tiêu đã cam kết.

Biện pháp:

· Có phương tiện truyền tin đơn giản, phổ biến. Khuyến khích các thành viên nêu lên mọi thắc mắc về kỹ thuật, về thủ tục mà họ gặp phải và không thể tự giải quyết được.

· Bất luận vấn đề nêu ra như thế nào chăng nữa cũng phải được lãnh đạo trả lời nghiêm túc, có biện pháp giải quyết ngay, tốt nhất là trong vòng 24 tiếng.

Chỉ khi nào mọi thành viên đều tin rằng mình có thể thông báo mọi vấn đề mà không sợ cấp trên khiển trách và chắc chắn sẽ không trả lời, không khí tin cậy lẫn nhau được tạo ra thì chương trình cải tiến chất lượng mới có thể thực hiện được.

Giai đoạn 12: Công nhận công lao.

Mục đích: Khích lệ những người tham gia đẩy mạnh hơn nữa chương trình cải tiến chất lượng.

Biện pháp:

· Cần phải lập nên các chương trình khen thưởng đối với những người đã đạt được mục tiêu hoặc có những thành tích nổi bật.

· Cần đánh giá công lao của mọi người một cách công khai, thẳng thắng, công bằng. Không được hạ thấp họ bằng cách chỉ trao cho họ một phần thưởng.

Giai đoạn 13: Hội đồng chất lượng.

Mục đích: Tổ chức những cuộc gặp gỡ thường xuyên các chuyên gia chất lượng để trao đổi kinh nghiệm về quản trị chất lượng.
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Biện pháp: Những người lãnh đạo nhóm chất lượng và các chuyên gia chất lượng gặp nhau thường xuyên để thảo luận những vấn đề mà ho cùngü quan tâm, trao đổi kinh nghiệm và rút ra những nhận xét, trở ngại, tìm biện pháp giải quyết.

Giai đoạn 14: Trở lại điểm xuất phát.

Mục đích: Nhấn mạnh rằng chương trình cải tiến chất lượng thường kéo dài từ 12 đến 18 tháng. Mỗi đơn vị phải trải qua nhiều chương trình thì nhận thức và thực hiện về chất lượng mới có nề nếp.

Việc lập lại chương trình khiến cho công tác cải tiến chất lượng sẽ trở nên thường xuyên, hiện diện mọi nơi, mọi lúc và là một bộ phận không thể thiếu được trong hoạt động của doanh nghiệp. Nếu chất lượng chưa bám rễ vào doanh nghiệp thì không bao gió doanh nghiệp đạt được chất lượng cả.

CHUYÊN ĐỀ 11
LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ TRONG
 SẢN XUẤT HÀNG HÓA NÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ
1. TỔNG QUAN VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN

1.1. Khái niệm chuỗi giá trị

Chuỗi giá trị bao gồm toàn bộ các hoạt động cần thiết để đưa ra một sản phẩm (hoặc dịch vụ) từ một ý tưởng thông qua các giai đoạn sản xuất khác nhau, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng và vứt bỏ sau khi sử dụng(Kaplinsky 1999, trang 121; Kaplinsky và Morris 2001, trang 4). Chuỗi giá trị tồn tại khi mà tất cả các tác nhân tham gia vào hoạt động của chuỗi theo cách để tối ưu hoá việc tạo ra giá trị dọc theo chuỗi.

Theo nghĩa hẹp, một chuỗi giá trị bao gồm một loạt các hoạt động thực hiện trong một tổ chức để sản xuất ra một sản phẩm nhất định. Điều này có thể bao gồm: giai đoạn thiết kế ý tưởng, quá trình tập hợp các đầu vào, quá trình sản xuất, các hoạt động tiếp thị và phân phối sản phẩm, các hoạt động dịch vụ hậu mãi. v.v…Tất cả các hoạt động này tạo nên một ‘chuỗi’ để liên kết các nhà sản xuất với người tiêu dùng. Mặt khác mỗi hoạt động đều tạo thêm ‘giá trị’ vào cho sản phẩm cuối cùng.

Tiếp cận ‘rộng’ của chuỗi giá trị xem xét đến dãy phức hợp các hoạt động được thực hiện bởi các tác nhân khác nhau (người sản xuất ban đầu, người chế biến, người buôn bán, người cung cấp dịch vụ v.v… ) để tạo ra các nguyên liệu thô tới việc bán lẻ sản phẩm cuối cùng. Chuỗi giá trị ‘nghĩa rộng’ xuất phát từ hệ thống sản xuất nguyên liệu thô và di chuyển dọc theo các mối liên hệ với các doanh nghiệp khác liên quan đến thương mại, lắp đặt, chế biến, v.v...

1.2. Mô hình chuỗi giá trị

Năm 1985 trong cuốn sách lợi thế cạnh tranh, Porter đã giới thiệu về mô hình chuỗi giá trị chung. Mô hình này gồm một chuỗi các hoạt động giống nhau trong hệ thống các doanh nghiệp. Porter định nghĩa các hoạt động cơ bản và cung cấp như sơ đồ sau đây.

Sơ đồ 1: Mô hình chuỗi giá trị


Mục tiêu của các hoạt động này là tạo cơ hội cho người tiêu dung có được sản phẩm với giá trị cao hơn chi phí hoạt động vì vậy kết quả sẽ tạo ra lợi nhuận biên.

Các hoạt động cơ bản trong chuỗi giá trị

Mục tiêu của những hoạt động này là chào hàng cho người tiêu dùng chấp nhận giá trị cao hơn chi phí của các hoạt động và kết quả tạo ra lợi nhuận biên.

· Vận chuyển, dự trữ đầu vào: Việc nhận và dự trữ nguyên liệu phục vụ cho sản xuất

· Hoạt động sãn xuất: Quá trình chuyển đổi nguyên liệu thành các sản phẩm và dịch vụ cuối cùng.

· Vận chuyển đầu ra: Quá trình vận chuyển và dự trữ hang hoá từ khi kết thúc sản xuất cho đến tay người tiêu dung cuối cùng

· Tiếp thị và bán hang: Xác định các nhu cầu của khách hang và tăng số lượng bán hang.

· Dịch vụ: Cung cấp các dịch vụ sau bán hang.

Các hoạt động cơ bản này được tiến hành bởi các yếu tố sau:

· Cơ sở vật chất của doanh nghiệp: Cơ cấu tổ chức, hệ thống giám sát, văn hoá công ty ….
· Quản lý nguồn nhân lực: Tuyển dụng nhân viên, thuê lao động, đào tạo, phát triển và đền bù hợp đồng.

· Phát triển kỹ thuật: Những kỹ thuật hỗ trợ cho các hoạt động làm gia tăng giá trị.

· Mua được nguyên liệu: Mua đầu vào như nguyên liệu, trang thiết bị …

Các hoạt động cơ bản này được cung cấp bởi:
· Cơ sở vật chất của doanh nghiệp: Cơ cấu tổ chức, Hệ thống quản lý, văn hoá công ty …
· Phát triển công nghệ: Các kỹ thuật hỗ trợ cho các hoạt động tạo ra giá trị.

· Mua hàng: Mua các đầu vào như nguyên liệu, cung ứng và trang thiết bị.

Lợi nhuận của doanh nghiệp phụ thuộc vào hiệu quả của quá trình hoạt động hiệu quả. Vì vậy tổng số lượng hàng mà người tiêu dung sẵn sàng chi trả nhiều hơn chi phí của các hoạt động trong chuỗi giá trị. Lợi nhuận ở các hoạt động mà doanh nghiệp có cơ hội tạo ra giá trị cao hơn. Lợi thế cạnh tranh có thể đạt được bằng việc tái lập chuỗi giá trị để tạo chi phí thấp hơn hoặc chuỗi giá trị khác tốt hơn.

Mô hình chuỗi giá trị là một công cụ phân tích hữu hiệu để xác định năng lực cốt lõi của doanh nghiệp và các hoạt động có thể theo đuối lợi thế cạnh tranh như sau:

Lợi thế chi phí: Bằng việc nghiên cứu các loại chi phí và cắt giảm chi phí của hoạt động gia tăng giá trị.

Sự độc đáo: Tập trung vào các hoạt động được kết hợp với năng lực hạt nhân và khả năng để thể hiện chúng tốt hơn các đối thu cạnh tranh.

1.3. Lợi thế chi phí và chuỗi giá trị

Một chuỗi giá trị được định nghĩa, mà phân tích chi phí có thể được thực hiện bởi sự phân chia chi phí cho các hoạt động của chuỗi. Các chi phí đạt được từ báo cáo kế toán có thể cần thiét sửa đổi để phân bổ chúng cho các hoạt động gia tăng giá trị một cách thích đáng.

Porter định nghĩa 10 tác động gây chi phí liên quan hoạt động chuỗi giá trị

· Quy mô kinh tế

· Nghiên cứu

· Sử dụng năng lực

· Liên kết các hoạt động

· Liên kết với các doanh nghiệp bên ngoài

· Mức độ lien kết dọc

· Thời gian gia nhập thị trường

· Chính sách chi phí hoặc sự khác biệt(độc đáo) của doanh nghiệp

· Vị trí địa lý

· Nhân tố thể chế (quy chế, hoạt động công đoàn, thuế ….)

Một doanh nghiệp phát triển lợi thế chi phí bằng việc quản lý các yếu tố này tốt hơn các đối thủ cạnh tranh.

Lợi thế chi phí cũng có thể được theo đuổi bằng việc tái cấu trúc lại chuỗi giá trị. Lập lại chuỗi giá trị có nghĩa là thay đổi cấu trúc như quá trình sản xuất mới, kênh phân phối mới, hoặc tiếp cận bán hang khác. Ví dụ, FedEx xác định lại cấu trúc dịch vụ chở hang đường thuỷ nhanh bằng máy bay làm tăng hiệu quả hoạt động dịch vụ

1.4. Sự độc đáo và chuỗi giá trị

Lợi thế độc đáo có thể tăng lên từ bất kỳ phần nào của chuỗi giá trị. Ví dụ, việc mua đầu vào hiếm hoặc không có sẵn cho các đối thủ cạnh tranh có thể tạo ra sự độc đáo, vì vậy tạo ra kênh hang đáp ứng mức độ dịch vụ cao.

Hệ thống độc đáo từ sự duy nhất. Lợi thế độc đáo có thể đạt được hơn là việc thay đổi các hoạt động cá thể của chuỗi giá trị để tạo ra sự độc đáo cho sản phẩm cuỗi cùng hoặc hơn việc tạo ra chuỗi giá trị mới.

Porter đã xác định một vài tác động tạo ra sự độc đáo:

· Chính sách và quyết định

· Liên kết giữa các hoạt động

· Thời gian

· Vị trí

· Quan hệ bên ngoài

· Quy mô (dịch vụ tốt hơn là kết quả của quy mô lớn)

· Nhân tốt thể chế

Nhiều tác động tạo độc đáo này cũng phục vụ như tác động gây chi phí. Sự khác biệt thường là kết quả từ chi phí nhiều hơn, là kết quả từ đánh đổi giữa chi phí và sự khác biệt.

1.5. Công nghệ và chuỗi giá trị

Vì công nghệ được tham giao ở một mức độ nào đó của các hoạt động gia tăng giá trị nên sự thay đổi công nghệ có thể tác động đến lợi thế cạnh tranh bởi sự thay đổi các hoạt động hoặc tạo ra cấu trúc mới của chuỗi giá trị có thể. Nhiều công nghệ được sử dụng ở cả hoạt động chuỗi cơ bản và hoạt động hỗ trợ:

Công nghệ vận chuyển đầu vào

· Vận chuyển

· Quản lý nguyên liệu

· Dự trữ nguyên liệu

· truyền thông

· kiểm tra

· Hệ thống thông tin

Công nghệ vận hành

· Quá trình sản xuất

· Nguyên liệu

· Công cụ, máy móc

· Quản lý nguyên liệu

· Đóng gói

· Bảo dưỡng

· Kiểm tra

· Thiết kế xây dựng và vận hành

· Hệ thống thông tin

Công nghệ vận chuyển đầu ra

· Vận chuyển

· Kiểm soát nguyên liệu

· Đóng gói

· Truyền thông

· Hệ thống thông tin

Công nghệ Tiếp thị và bán hàng

· Phương tiện truyền thông

· Băng video

· Truyền thông

· hệ thống thông tin

Công nghệ dịch vụ

· Kiểm tra

· Truyền thông

· Hệ thống thông tin

Chú ý, nhiều công nghệ này được sử dụng trong chuỗi giá trị, ví dụ hệ thống thông tin được sử dụng trong tất cả các hoạt động. Công nghệ tương tự được sử dụng ở hoạt động hỗ trợ. Hơn nữa công nghệ lien quan đến đào tạo, thiết kế bằng máy vi tính, phát triển phần mềm thường xuyên được tận dụng trong các hoạt động hỗ trợ.

Quy mô của những công nghệ này ảnh hưởng đến các tác động gây chi phí hoặc tính độc đáo, chúng có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh.

1.6. Liên kết giữa các hoạt động trong chuỗi giá trị

Hoạt động chuỗi giá trị không tách biệt với bất kỳ một hoạt động nào mà chúng có quan hệ chặt chẽ lẫn nhau. Hoạt động của chuỗi giá trị thường ảnh hưởng đến chi phí hơn là hoạt động của các nhóm khác. Các liên kết có thể tồn tại giữa các hoạt động cơ bản, và cũng tồn tại giữa hoạt động cơ bản và hoạt động hỗ trợ.

Xác định trường hợp mà thiết kế sản phẩm được thay đổi để giảm chi phí sản xuất. Giảm chi phí có thể là thấp hơn so với dự tính và có thể tồi hơn, nhưng có thể có gia tăng chi phí dòng.

Hơn nữa, Doanh nghiệp có thể giảm chi phí ở một hoạt động và thường xuyên chấp nhận giảm chi phí ở cáchoạt động khác, chẳng hạn, khi thiết kế htay đổi đồng thời giảm chi phí sản xuất và tăng sự tin cậy để chi phí dịch vụ cũng giảm. Thông qua những sự nâng cấp đó, doanh nghiệp có tiềm năng để phát triển lợi thế cạnh tranh.

1.7. Phân tích quan hệ kinh doanh

Quan hệ giữa các doanh nghiệp tạo ra vấn đề cơ bản của một chiến lược liên kết dọc. Do vậy một liên kết kinh doanh giữa các đơn vị có thể được xác định bởi phân tích chuỗi giá trị.

Liên kết hữu hình đưa ra cơ hội trực tiếp để tạo ra một tính đồng thuận giữa cá đơn vị kinh doanh. Ví dụ, nếu nhiều kinh doanh yêu cầu một nguyên liệu chuyên biệt, thì việc mua nguyên liệu đó có thể bị chia sẻ giữa các doanh nghiệp, Việc chia sẻ mua nguyên liệu này có thể làm giảm chi phí. Quan hệ đó có thể tồn tại thích đáng trong chuỗi giá trị đa hoạt động.

Để đạt được sự đồng thuận từ liên kết bên ngoài giữa các doanh nghiệp thường không như mong đợi vì hạn chế không dự kiến. Chi phí điều phối, chi phí của sự cắt giảm linh hoạt, và tính khả thi tổ chức có thể phân tích khi lên chiến lược để thu được lợi nhuận từ hợp tác

1.8. Hoạt động chuỗi giá trị đồng thuận 

Một doanh nghiệp có thể chuyên môn hoạt hoặc nhiều hoạt động chuỗi giá trị và sử dụng các sản phẩm còn lại từ công ty khác. Quy mô mà doanh nghiệp thực hiện ở khâu trên hoặt khâu dưới trong chuỗi giá trị được miêu tả bằng mức độ lien kết dọc.

Phân tích một chuỗi giá trị triệt để có làm sáng tỏ hệ thống kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho quyết định các hoạt động thuê ngoài. Để quyết định hoạt động sử dựng sản phẩm của người khác, người quản lý phải hiểu điểm mạnh và điểm yếu của mỗi hoạt động trong doanh nghiệp về phương diện chi phí và khả năng độc đáo. Nhà quản lý có thể xem xét các yếu tố sau khi lựa chọn hoạt động thuê ngoài:

Liệu hoạt động đó có là một trong những năng lực hạt nhân của doanh nghiệp mà nó làm cản chở lợi thế chi phí hoặc tính độc đáo của sản phẩm?

Rủi ro về thực hiện hoạt động tại doanh nghiệp. Nếu hoạt động này dựa vào kỹ thuật thay đổi nhanh hoặc sản phẩm được bán ở thị trường thay đổi nhanh thì nó có thể là lợi thể để mua sản phẩm của doanh nghiệp khác để duy trình tính linh hoạt và tránh những rủi ro trong đầu tư tài sản chuyên biệt.

Liệu việc mua sản phẩm của doanh nghiệp khác có tạo ra quá trình phát triển như thời gian điêề hành giảm, tính linh hoạt tăng, giảm hang tồn kho?

Chuỗi giá trị là một phần trong một hệ thống lớn hơn mà hệ thống này có những nhà cung cấp ở đầu trên của chuỗi và những kênh phía dưới của chuỗi giá trị và khách hang. Porter gọi đây là các chuỗi này là hệ thống giá trị. 




Những liên kết không chỉ tồn tại trong một chuỗi giá trị của doanh nghiệp mà nó còn tồn tại giữa các chuỗi giá trị khá nhau. Khi một doanh nghiệp thể hiện mức độ cao về liên kết dọc, tự chủ trong hoạt động phối hợp với tác nhân liên kết khác trong chuỗi. Một doanh nghiệp có mức độ lien kết dọc thấp hơn có thể giả hợp đồng với nhà cung cấp và các đối tác trong chuỗi để đạt được sự điều phối tốt hơn. Ví dụ, một nhà sản xuất tự động có thể có nhà cung cấp dựng lên dễ dạng trong khoảng cách gần đề tối thiểu hoá chi phí vận chuyển và giảm sự tác động từ bên ngoài. Rõ ràng là, Sự thành công của một doanh nghiệp trong phát triển và bền vững lợi thế cạnh tranh phụ thuộc vào không chỉ có chuỗi giá trị của doanh nghiệp mà còn phục thuộc vào khả năng quản lý hệ thống giá trị mà doanh nghiệp tham gia.

2. NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ

2.1.Tại sao việc phân tích chuỗi giá trị là quan trọng?

Có ba lý do chính để giải thích vì sao phân tích chuỗi giá trị là quan trọng trong kỷ nguyên toàn cầu hoá nhanh như hiện nay đó là:

1. Sự gia tăng phân cấp lao động và sự phân tán toàn cầu sản xuất, cạnh tranh hệ thống trở nên quan trọng.

2. Hiệu quả sản xuất không chỉ là điều kiện cần cho thị trường toàn cầu thông suốt thành công.

3. Gia nhập vào thị trường quốc tế cho phép gia tăng thu nhập ổn định, điều đó có nghĩa tạo ra sựtốt nhất của toàn cầu hoá, yêu cầu sự hiểu biết về các nhân tố năng động trong toàn bộ chuỗi giá trị.

4. Đối với việc phát triển các sản phẩm ở khu vực miền núi, việc nghiên cứu chuỗi giá trị sẽ giúp cho việc nắm bắt tổ chức và hoạt động của chuỗi giá trị, các cơ chế điều phối chuỗi giá trị từ có xây dựng các biện pháp phát triển chuỗi giá trị phù hợp.

2.2. Các nhân tố cơ bản của phân tích chuỗi giá trị

2.2.1. Rào cản gia nhập và lợi nhuận (rent)

Chuỗi giá trị là một cấu trúc quan trọng để hiểu sự phân phối thu nhập gia tăng từ việc thiết kế, sản xuất, marketing, điều phối và tái sản xuất. Việc này sẽ giúp cho các hoạt động này được đánh giá các cơ chế chia sẻ lợi nhuận giữa các tác nhân tham gia vào hoạt động của chuỗi giá trị.

Tô kinh tế tăng lên trong trường hợp năng suất khác nhau của các nhân tố và rào cản gia nhập. Tô cũng có thể gia tăng từ các hoạt động có mục đích được tiến hành giữa các nhóm doanh nghiệp- điều này liên quan đến quan hệ về tô. Tô là động lực trong tự nhiên, bị xói mòn bởi áp lực cạnh tranh mà sau đó nó chuyển dần sang thặng dư người tiêu dùng trong trạng thái giá thấp hơn hoặc chất lượng cao hơn. 

Có nhiều dạng khác nhau về tô kinh tế trong nền kinh tế toàn cầu; một vài tô là nội sinh và một vài tô là được tạo ra bởi doanh nghiềp và một vài tô Schumpeterian cổ điển: 

Tô kỹ thuật: do yêu cầu khan hiếm kỹ thuật

Tô nguồn nhân lực: Do tiếp cận được với lao động có kỹ thuật tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh

Tô tổ chức: địa vị cao hơn của tổ chức nội bộ

Tô marketing: Sở hữu tốt hơn về khả năng marketing và/hoặc định giá nhãn hiệu.

Các tô khác là nội sinh của chuỗi giá trị, và được tạo ra bởi nhóm các doanh nghiệp

Tô quan hệ- có quan hệ tốt hơn với nhà cung cấp và người tiêu dùng

Nhưng tô cũng có thể là ngoại sinh trong chuỗi giá trị và tăng lên do tiền lương tự nhiên: 

Tô nguồn lực- thông qua sự khan hiếm nguồn lực tự nhiên

Người sản xuất cũng có thể thu được tô do được cung cấp bởi các tác nhân khác trong chuỗi giá trị:

Tô chính sách - vận hành trong môi trường hiệu quả; xây dựng rào cản tham gia đối với các đối thủ

Tô cơ sở hạ tầng: do điều kiện cơ sở hạ tầng chất lượng cao như điện thoại

Tô tài chính: do tài chính tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh

Các loại tô là năng động , một tô mới có thể tạo ra mọi lúc, mọi nơi và khu vực tồn tại của tô sẽ bị giảm bớt do áp lực cạnh tranh.

2.2.2. Quản trị chuỗi giá trị

Chuỗi giá trị hàm ý sự lặp đi lặp lại những ảnh hưởng của các hoạt động liên kết. Quản trị đảm bảo cho sự tương tác giữa các doanh nghiệp theo chiều dọc của một chuỗi Chuỗi giá trị được quản trị khi mà các thông số yêu cầu sản xuất, chế biến và chất lượng được thiết lập một kết quả tăng hoặc giảm chuỗi giá trị bao gồm các hoạt động, tác nhân, vai trò và chức năng.

Vấn đề phân chia lao động trong doanh nghiệp hoặc giữa các doanh nghiệp được gọi là quản trị (Gereffi, 1994). Chuỗi giá trị hàm ý là các hoạt động liên kết. Quản trị đảm bảo cho sự tương tác giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị thể hiện một vài nhận xét của tổ chức tốt hơn là phân tán. Chuỗi giá trị được quản trị khi các thông sốyêu cầu sản phẩm quá trình và chất lượng được thiết lập. Các thông số này cao hơn hoạc thấp hơn chuỗi giá trị bao gồm các hoạt động, các tác nhân vai trò và các chức năng. 

Sự điều phỗi cũng yêu cầu về kiểm soát đầu ra, liên kết các hoạt động riêng biệt giữa các tác nhân, thiết lập và quản lý các mối quan hệ với cá tác nhân trong các liên kết, và tổ chức việc phân phối cho mạng lưới bảo hành trong các khu vực. Đây chính là vai trò của điều phối, và vai trò bổ sung của việc nhận biết cơ hội lợi nhuận và vai trò thích hợp cảu những người chủ yếu có ảnh hưởng quan trọng tới hoạt động quản trị.

Tuy nhiên, sự điều phối không yêu cầu một doanh nghiệp đơn thuần tham gia vào vai trò quản trị. Thực sự là có thể có nhiều điểm quan trọng của quản trị và chức năng điều phối. Hơn nữa nhữmg điểm quan trọng có thể thay đổi theo thời gian vì những sự kiện nổi bật tuỳ thuộc vào các tác nhân khác nhau trong chuỗi giá trị. Vấn đề này thường bị xáo trộn bởi thuật ngữ đánh đổi hoặc lãnh đạo vì nó bao gồm các vai trò khác nhau của quản trị, quản lý và điều phối, cũng như được đề cập đồng nghĩa với vai trò của tác nhân cụ thể trong điều phối quyền lực cũng như thực trạng của các tính chất quản trị chuỗi giá trị. Ví dụ, một chuỗi giá trị có do người mua kiểm soát không khi người lãnh đạo doanh nghiệp kiểm soát marketing và vì vậy đảm bảo kết quả trong chuỗi giá trị? hoặc nó có là như vậy vì người lãnh đạo doanh nghiệp đóng vai trò điều khiển chuỗi giá trị?

Trong một chuỗi giá trị nó có thể được thực hiện ít nhất ở hai phương diện sau: Đảm bảo hiệu quả trong toàn chuỗi giá trị và quản lý linh động hoặc đìêu phối quá trình vận hành các liên kết trong chuỗi để đảm bảo đạt được kết quả. Ví dụ sự xuất hiện của nhiều nhà cung cấp không có nghĩa là chuỗi giá trị không còn là do người tiêu dùng điều phối. Điều này ngụ ý là vai trò điều phối/quản lý đang được tập trung ở một nơi nào khác trong chuỗi giá trị. Nếu toàn bộ nhà cung cấp có thể sáp nhập các thương hiệu riêng và trở thành người có chức năng quản trị chính. Tương tự như vậy, trong nền công nghiệp ô tô, sự nổi nên của việc lắp ráp theo sự kiểm soát của nhà cung cấp đa quốc giao trong chuỗi người sản xuất kiểm soát có nghĩa đơn giản là chức năng điều phối/quản lý đang tiến về phía chuỗi giá trị. Chức năng quản trị mà định nghĩa là quá trình cơ bản của chuỗi vẫn được tập trung trong công nghiệp lắp ráp phương tiện giao thông.

2.2.3. Các loại chuỗi giá trị

Theo phương diện quản trị thì chuỗi giá trị được phân thành chuỗi giá trị yêu cầu từ phía tiêu dùng
 và chuỗi giá trị yêu cầu từ phía sản xuất
. 

Chuỗi giá trị yêu cầu từ sản xuất là những chuỗi lớn có phạm vi vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Trong chuỗi này nhà sản xuất thường đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối mạng lưới sản xuất, thường xuất hiện đối với những ngành công nhiệp có vốn, kỹ thuật cao như công nghiệp máy bay, máy vi tính, công nghiệp nặng .v.v.

Chuỗi giá trị xuất phát từ cầu thị trường liên quan đến các ngành cố số lượng người bán hàng lớn, thương hiệu đóng vai trò qquan trọng trong việc thiết lập mạng lưới sản xuất phân quyền trong nhiều nước xuất khẩu điển hình như các nước thứ ba. Thương mại theo hướng công nghiệp hoá trở thành phổ biến đối với lao động có tay nghề cao, công nghiệp hàng hoá tiêu dùng như may mặc, điện dân dụng …Sản xuất thường được thực hiện bởi mạng lưới các hợp đồng sản xuất để xuất khẩu. Các đặc điểm kỹ thuật được cung cấp bởi các nhà kinh doanh sản phẩm.

2.2.4. Đổi mới và cải tiến chuỗi giá trị

Cải tiến chế biến: Tạo ra hiệu quả chế biến bên ngoài tốt hơn so với các đối thủ ở cùng trong liên kết chuỗi giá trị và các giữa các chuỗi.

Cải tiến sản phẩm: Giới thiệu sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm cũ nhanh hơn đối thủ cạnh tranh. Điều này liên quan đến sự thay đổi quá trình phát triển sản phẩm mới ở cả trong liên kết trong chuỗi và trong quan hệ với các chuỗi khác.

Cải tiến chức năng: Tạo ra giá trị gia tăng bằng việc thay đổi hỗn hợp các hoạt động trong doanh nghiệp hoặc di chuyển địa điểm các hoạt động đến các liên kết khác trong chuỗi giá trị.

Cải tiến chuối: Thay đổi thành một chuỗi giá trị mới.

3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ

3.1. Lập sơ đồ chuỗi giá trị

3.1.1. Tại sao phải lập sơ đồ chuỗi giá trị

Mục đích của việc lập sơ đồ chuỗi giá trị nhằm có được cái nhìn bao quát về các mạng lưới, sự kết nối giữa các tác nhân và quy trình trong chuỗi giá trị. Đồng thời cung cấp cho các bên liên quan hiểu biết thêm về những vấn đề bên ngoài phạm vi họ tham gia trong chuỗi giá trị. 

Tuy nhiên, trong thực tế không có sơ đồ chuỗi gía trị nào hoàn toàn toàn diện và bao gồm tất cả mọi yếu tố. Việc quyết định lập sơ đồ những gì phụ thuộc vào các nguồn lực ta có, phạm vi và mục tiêu của nghiên cứu và nhiệm vụ của tổ chức của chúng ta. Một chuỗi giá trị có rất nhiều khía cạnh: dòng sản phẩm thực tế, số tác nhân tham gia, giá trị tích luỹ được v.v. Do vậy, để lựa chọn các vấn đề cho lập sơ đồ chuỗi giá trị thường dựa vào các câu hỏi sau:

· Có những quy trình khác nhau (căn bản) nào trong chuỗi giá trị?

· Ai tham gia vào những quy trình này và họ thực tế làm những gì? 

· Có những dòng sản phẩm, thông tin, tri thức nào trong chuỗi giá trị?

· Khối lượng của sản phẩm, số lượng những người tham gia, số công việc tạo ra như thế nào? 

· Sản phẩm (hoặc dịch vụ) có xuất xứ từ đầu và được chuyển đi đâu? 

· Giá trị thay đổi như thế nào trong toàn chuỗi giá trị?

· Có những hình thức quan hệ và liên kết nào tồn tại? 

· Những loại dịch vụ (kinh doanh) nào cung cấp cho chuỗi giá trị? 

Các câu trả lời của các câu hỏi trên là cơ sở để thiết lập sơ đồ chuỗi giá trị. Thông thường một sơ đồ chuỗi giá trị được lập theo các bước sau:

3.1.2. Lập sơ đồ các quy trình cốt lõi trong chuỗi giá trị

Quy trình cốt lõi thể hiện quá trình luân chuyển nguyên liệu thô qua các giai đoạn để đến với người tiêu dùng. Câu hỏi đầu tiên cần nêu khi phân tích bất kỳ chuỗi giá trị nào là: Có những quy trình (cốt lõi) khác nhau nào trong chuỗi giá trị? Trong phần này chúng ta cố gắng phân biệt được tối đa 6-7 quy trình chính của quá chình luân chuyển nguyên liệu thô.

Sơ đồ 2: Quy trình cốt lõi chuỗi giá trị ngô


Sơ đồ quy trình cốt lõi trên cho ta thấy có 5 nhóm tác nhân chính đang tham gia vào chuỗi giá trị ngô xã Đường Thượng là: Cung cấp đàu vào, nông dân, thu gom, chế biến và tiêu thụ. Trong mỗi nhóm tác nhân đó lại bao gồm những tác nhân cụ thể khác nhau.

3.1.3. Xác định và lập sơ đồ những người tham gia chính vào các quy trình cốt lõi

Bước tiếp theo của việc lập quy trình cốt lõi là xác lập người tham gia và các hoạt động của họ trong chuỗi giá trị. Việc thực hiện bước này được tiến hành với câu hỏi gợi ý là: những ai tham gia vào quy trình này và thực tế họ làm gì? Làm thế nào để phân biệt giữa những người tham gia là tuỳ thuộc vào mức độ phức tạp mà việc lập sơ đồ muốn đạt được. Cách phân biệt trực tiếp nhất là phân loại những người tham gia theo nghề nghiệp chính của họ, ví dụ như, những người thu mua, người sản xuất. Đây có thể là xuất phát điểm nhưng vẫn chưa đủ thông tin. Có thể phân loại bổ sung theo các hình thức:

· Tình trạng pháp lý hoặc hình thức sở hữu(nhà nước, doanh nghiệp có đăng ký dinh doanh, hợp tác xã, hộ gia đình, v.v.)

· Quy mô, số lượng (số người tham gia, doanh nghiệp vi mô, nhỏ, vừa v.v.) 

· Phân loại nghèo

· Địa điểm (xã, huyện, tỉnh, quốc gia, v.v.)

Trong nhiều chuỗi giá trị, nhất là ở các thị trường nhỏ và yếu kém hơn, không có những yếu tố như chuyên môn hóa. Một người tham gia có thể thực hiện các vai trò khác nhau. Ví dụ như người xay xát lúa cũng có thể đi thu mua lúa và cung cấp vật tư đầu vào. Hãy cố tìm ra công việc chính của người này là gì và phân loại phù hợp. 

Mỗi chuỗi giá trị đều có các quy trình cốt lõi riêng và các hoạt động cụ thể riêng. Việc phân chia quy trình cốt lõi ở các mức độ cụ thể là cần thiết để hiểu rõ hơn về hoạt động trong chuỗi giá trị. Việc phân chia các hoạt động cụ thể ở mức độ nào là tuỳ vào quyết định của chúng ta. Cuối cùng, việc này phải giúp hiểu được có những lỗ hổng hay trùng lặp hoạt động ở đâu, có tiềm năng hoàn thiện hay không, hoặc chỉ đơn giản là hiểu thực tiễn tốt hơn. 

Sơ đồ 3: Lập sơ đồ các hoạt động cụ thể từ các quy trình cốt yếu.


Phân chia các quy trình cốt lõi thành những hoạt động cụ thể sẽ giúp ích khi chúng ta phân tích chi phí, doanh thu và lợi nhuận biên. Những hoạt động này có thể được xem như các trung tâm chi phí hoặc lợi nhuận của những người tham gia. 

3.1.4. Lập sơ đồ dòng sản phẩm, thông tin và kiến thức

Có nhiều luồng luân chuyển trong suốt mỗi chuỗi giá trị. Chúng có thể hữu hình hoặc vô hình: các sản phẩm, hàng hóa, tiền, thông tin, dịch vụ v.v. Mục tiêu của bất kỳ một phân tích chuỗi giá trị nào là tìm ra có những luồng nào?

Lập sơ đồ các luồng này có thể hoàn toàn không khó khăn nếu nó dẫn tới các sản phẩm: ta chỉ việc theo các giai đoạn mà một sản phẩm cụ thể trải qua từ lúc là nguyên liệu thô đến khi thành thành phẩm. Cách này thích hợp nhất khi chúng ta cố xác định xem những thành phần nào được sử dụng để sản xuất ra một thành phẩm. 

Các luồng khác – vô hình – như thông tin hoặc tri thức, có thể khó thể hiện trên sơ đồ hơn. Cần biết rằng những luồng này thường là hai chiều, ví dụ như: một thương lái cho người nông dân biết các yêu cầu về sản phẩm; người nông dân cho người thương lái biết về khả năng cung cấp sản phẩm. Việc làm này giúp theo dõi và nắm được có những tri thức hoặc thông tin nào luân chuyển trong chuỗi giá trị. 

3.1.5. Lập sơ đồ khối lượng sản phẩm, số người tham gia và số công việc

 Một số phần trong sơ đồ chuỗi giá trị có thể lượng hóa. Ngoài các số liệu về tài chính, một số yếu tố khác có thể định lượng như: khối lượng sản phẩm, số lượng người tham gia, số công việc? Khối lượng sản phẩm có liên quan chặt chẽ đến việc lập sơ đồ dòng sản phẩm. Mục đích của việc xác định được những yếu tố này là để có cái nhìn tổng quát về quy mô của các kênh khác nhau trong chuỗi giá trị. Ngoài ra còn có hai yếu tố quan trọng khác có thể định lượng và đưa vào chuỗi giá trị là số người tham gia và số cơ hội việc làm tạo ra. Khi đã phân loại được những người tham gia (nông dân, hợp tác xã, các công ty nhà nước, v.v.), bước tiếp theo là xác lập số lượng thực tế những người tham gia trong chuỗi giá trị.

Sơ đồ 4: Chuỗi giá trị chè Shan tuyết tươi

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Lập sơ đồ dòng luân chuyển sản phẩm dịch vụ hoặc dịch vụ về mặt địa lý

Có một cách rất đơn giản để lập sơ đồ là lập một bản đồ địa lý thực tế và theo dấu sản phẩm hoặc dịch vụ mà ta muốn lập sơ đồ. Bắt đầu ở nơi bắt nguồn (ví dụ nơi trồng) và xem liệu có thể vẽ sự chuyển sản phẩm từ thương lái trung gian đến người bán buôn, bán lẻ và người tiêu dùng cuối cùng hay không. Nếu có thể, ta có thể dùng một bản đồ vùng và chỉ ra dòng luân chuyển thực tế trên đó. Lập loại sơ đồ này sẽ cho phép ta biết được một khía cạnh của dòng luân chuyển sản phẩm (khối lượng, lợi nhuận biên trên một sản phẩm, số người tham gia) và thấy được sự khác biệt về địa phương hoặc vùng. 

Sơ đồ 5: Dòng luân chuyển theo khoảng cách địa lý
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Ghi chú: : Tác nhân sản xuất: Tác nhân thu gom: Tác nhân chế biến

(Đặc điểm phân bố các tác nhân trong chuỗi giá trị ngô Đường Thượng – Hà Giang)

· Xác định trên sơ đồ giá trị ở các cấp độ khác nhau của chuỗi giá trị 

Một trong những yếu tố cơ bản của việc lập sơ đồ chuỗi giá trị là xác định trên sơ đồ các giá trị về tiền trong suốt chuỗi giá trị. Điều này thể hiện trong câu hỏi chính: Giá trị thay đổi thế nào trong suót chuỗi giá trị? Cách mô tả dòng tiền đơn giản nhất là nhìn vào các giá trị được tạo thêm ở mỗi bước của cả chuỗi giá trị. Trừ khoản chênh lệch đi sẽ biết được khái quát về khoản thu được ở mỗi giai đoạn khác nhau. Các thông số kinh tế khác là doanh thu, cơ cấu chi phí, lãi và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư. 

3.1.6. Lập sơ đồ các mối quan hệ và liên kết giữa những người tham gia

Các mối quan hệ có thể tồn tại giữa các bước của quy trình khác nhau (người sản xuất và thương nhân) và trong cùng một quy trình (nông dân với nông dân). Có thể lập sơ đồ tốt nhất về mối quan hệ giữa những người tham gia khác nhau trong phần xác định những loại người tham gia, như được thể hiện trong câu hỏi chính thứ hai. Các mối quan hệ và liên kết giữa những người tham gia tương tự nhau về cơ bản có thể lập sơ đồ theo ba loại sau: 

3.2. Phân tích mối quan hệ và hoạt độ điều phối các hoạt động trong chuỗi giá trị

3.2.1. Các quan hệ thị trường tại chỗ 

Có những mối quan hệ được thiết lập “ngay tại chỗ”, có nghĩa là những người tham gia thực hiện một giao dịch (gồm thoả thuận giá cả, khối lượng và các yêu cầu khác) chỉ trong thời hạn và phạm vi của giao dịch cụ thể đó. Đây thường là các giao dịch ở các chợ rau xanh: người mua và người bán gặp nhau, thoả thuận được (hoặc không thoả thuận được) với nhau và chấm dứt quan hệ. Trong các tài liệu có liên quan, loại quan hệ này còn được xếp là “quan hệ trong tầm tay”. 

3.2.2. Các mối quan hệ mạng lưới bền vững

Khi những người tham gia muốn giao dịch với nhau nhiều lần lặp đi lặp lại, chúng ta có thể gọi đó là mối quan hệ mạng lưới bền vững. Loại quan hệ này có mức độ tin cậy cao hơn và phụ thuộc lẫn nhau ở một mức nhất định. Quan hệ này có thể được chính thức hoá thông qua hợp đồng. 

3.2.3. Hội nhập theo chiều ngang 

Hình thức này vượt quá định nghĩa “quan hệ”, vì cả hai bên tham gia có cùng sở hữu (về pháp lý). Một tổ chức (có thể là một doanh nghiệp hoặc một hợp tác xã) tham gia vào nhiều quy trình khác nhau trong chuỗi giá trị. Cơ cấu sở hữu có thể là toàn phần hoặc bán phần. 

Để lập sơ đồ các hình thức quan hệ này, chúng ta dung các đường kẻ và mũi tên khác nhau. Ví dụ sau sẽ minh họa cho điều này. 

Sơ đồ 6: Các mối quan hệ và liên kết

Nguồn: Hàng thủ công bằng cói ở Ninh Bình, SNV 2005

3.2.4. Lập sơ đồ các Dịch vụ Kinh doanh cung cấp cho chuỗi giá trị 

Một rủi ro tiềm ẩn của việc phân tích chuỗi giá trị là các môi trường xung quanh chuỗi giá trị không được xem xét đến. Có thể tìm thấy các thông tin quan trọng trong các quy tắc và quy định chi phối (một phần) chuỗi giá trị hoặc trong các dịch vụ kinh doanh cung cấp cho chuỗi giá trị. Việc lập sơ đồ các dịch vụ này sẽ cho biết tổng quát về tiềm năng can thiệp bên ngoài bản thân chuỗi giá trị. Vấn đề này được trả lời trong câu hỏi: Có những loại hình dịch vụ (kinh doanh) nào cung cấp cho chuỗi giá trị? 

Sơ đồ 7: Sơ đồ các dịch vụ kinh doanh
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3.3. Phân tích chi phí, lợi nhuận và thu nhập

Chi phí, lợi nhuận và hiệu quả kinh tế là những chỉ tiêu quan trọng trong nghiên cứu kinh tế. Nghiên cứu chi phí lợi nhuận trong chuỗi giá trị là tìm hiểu số tiền mà một người tham gia trong chuỗi giá trị bỏ ra và số tiền nhận được từ hoạt động của minh trong chuỗi. Việc tính chi phí lợi nhuận giúp chúng ta thấy được:

· Các loại chi phí hoạt động và đầu tư đang được phân chia giữa những người tham gia như thế nào, mức độ đầu tư và lợi nhuận của người nghèo trong chuỗi ra sao…

· Xác định doanh thu và lợi nhuận đang được phân chia giữa những người tham gia trong chuỗi giá trị, lợi nhuận đã được đổ dồn cho những tác nhân nào, nhóm nào có lợi nhuận thấp nhất, người nghèo được hưởng lợi như thế nào khi tham gia chuỗi giá trị nghiên cứu?

· Sự thay đổi của chi phí và lợi nhuận theo thời gian như thế nào? tiềm năng phát triển củachuỗi giá trị trong tương lai là gì?

· Khả năng đánh đổi giữa các chuỗi giá trị về phương diện lợi nhuận

· So sánh chuỗi giá trị nghiên cứu với một tiêu chuẩn của ngành hoặc với một thực tiễn tốt nhất để nâng cao hiệu quả và hiệu lực của chuỗi giá trị nghiên cứu.

3.3.1. Các chi phí và mức vốn đầu tư cần thiết

Trong nghiên cứu về chi phí của hoạt động kinh doanh thì chi phí hoạt động có thể chia thành chi phí biến đổi và chi phí cố định. Chi phí biến đổi là các chi phí thay đổi theo quy mô sản xuất. Ví dụ trong trồng lúa, chi phí biến đổi thường là chi phí phân bón, thuốc trừ sâu ... Nhìn chung chi phí biến đổi thường dễ dàng tính vì chúng thay đổi theo cùng tỷ lệ sản lượng. Tuy nhiên cần lưu ý là co một số chi phí không thay đổi theo tỷ lệ khối lượng như chi phí vận chuyển. Ví dụ một xe ô tô trọng tải 25 tấn có thể chở 25 tấn gạo nhưng cũng có thể chở 10 tấn hoặc 15 tấn. Như vậy chi phí vận chuyển tính bình quân cho mỗi tấn gạo là không giống nhau. Mặt khác trong hạch toán kinh tế ngành nông nghiệp cần lưu ý đến sản phẩm hoa hụt và cách tínhchi phí lợi nhuận cho một lô hàng có tỷ lệ hao hụt. Hao hụt sản phẩm phải được coi là một chi phí và giá trị sản phẩm hao hụt không được tính trong doanh thu (cách tính doanh thu từ hoa hụt rất phổ biến) 

Bảng 1 Tính chi phí các khoản hao hụt

	Giả sử với mức hao hụt 10%, 1kg cà chua mà thương lái mua của nông dân còn lại 900gr (0,9kg) để bán cho người tiêu dùng. Thương lái mua cà chua của nông dân với giá $5 một kg và chi phí tiếp thị số cà chua này là $2 một kg. Giá bán cà chua là $8 một kg. 

Như vậy, chi phí là ...

1 kg mua với giá $5/kg = $5.00 

1 kg được đóng gói và vận chuyển với giá $2/kg = 2.00
_____________________________________

Tổng chi phí = $7.00

Doanh thu hoặc $8 x 0,9 kg = 7.20 

Như vậy, lợi nhuận cho thương lái = $0.20

Dưới đây là ví dụ về cách tính sai thông dụng hơn.

1 kg mua với giá $5/kg = $5.00

1 kg đóng gói và vận chuyển với giá $2/kg = 2.00

10 phần trăm hao hụt hoặc $5 x 0,1 = 0.50

_______________________________________

Tổng chi phí = $7.50

Doanh thu hoặc $8 x 1 kg = 8.00

Như vậy lợi nhuận cho thương lái = $0.50

Cách tính thứ hai rõ ràng sai vì trong đó, người thương lái được coi như có được thu nhập từ cả những sản phẩm đã bị “hao hụt”.


 Nguồn: NESDB. 2004. Khoá đào tạo về Kết hợp Phân tích và các Phương pháp Chuỗi giá trị vào Phân tích Chính sách: Dự án Đào tạo Phát triển Chuỗi Giá trị. Công ty Tư vấn Nông phẩm Quốc tế chuẩn bị cho Văn phòng Phát triển Kinh tế và Xã hội khu vực Đông Bắc, Uỷ ban Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia của Thái lan. Khon Kaen, Thái lan. Tháng Mười hai 2004.

Chi phí cố định là các khoản chi phí không phục thuộc vào quy mô sản xuất. Ví dụ trong chăn nuôi bò, chi phí cố định là các khoản đầu tư vào chuồng trại. Chi phí cố định thường không tăng khi có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất trong ngắn hạn. Ví dụ một nông dân định nuôi thêm hai con bò trong vài tháng, thường thì không có nhu cầu mua thêm đất hoặc chuồng mới. Các chi phí cố định khác chẳng hạn như chi phí khấu hao (thay thế), chi phí vốn (lãi suất hoặc vay dài hạn) và trong các loại hình kinh doanh tiên tiến hơn là chi phí quảng cáo, văn phòng phẩm và nhân sự văn phòng (không liên quan đến quá trình sản xuất sơ cấp):

Bảng 2 Ví dụ về chi phí cố định và thay đổi trong các chuỗi giá trị

	Chi phí thay đổi 
	Chi phí cố định

	Chi phí hàng tồn kho được bán 

Tiền công liên quan đến sản xuất 

Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến sản xuất bao gồm hao hụt 
	Lương nhân viên không thuộc bộ phận sản xuất 

Văn phòng phẩm 

Bảo hiểm

Phí pháp lý và kế toán 

Đi lại 

Tiện ích

Thuê

Sửa chữa và bảo dưỡng

Khấu hao

Chi phí tiếp thị 

Chi phí tài chính (lãi suất và phí ngân hàng


Do chi phí cố định không thay đổi tỷ lệ với quy mô sản xuất nên một số chi phí không được những người tham gia một chuỗi giá trị nhận thấy. Họ thườngkhông quan tâm đến những chi phí này! Đồng thời, một số loại chi phí áp dụng cho hơn 1 sản phẩm. Ví dụ như người nuôi gia súc nói trên đồng thời nuôi lợn trong cùng một chuồng. Như vậy, chi phí chuồng trại nên được chia theo bò và cả lợn! Nếu không, chi phí mà nhà nghiên cứu tính ra sẽ quá cao. 

Không phải tất cả các loại chi phí đều dễ phân thành chi phí cố định và thay đổi và không phải lúc nào cũng có cách đúng hoặc sai. Bất kể lựa chọn như thế nào, cần nhất quán trong toàn bộ phân tích.
Chi phí đầu tư, được nghiên cứu thông qua phân tích vốn cần có đối với một người tham gia chuỗi giá trị để khởi nghiệp. Nói cách khác, một người tham gia cần có những gì (thông qua mua hoặc thuê) để điều hành công việc kinh doanh của mình. Việc tìm ra thông tin này quan trọng để đánh giá xem liệu người nghèo có thể tiếp cận một chuỗi giá trị hay không. Ví dụ như chuỗi giá trị thực phẩm có thể yêu cầu những sản phẩm có chất lượng tiêu chuẩn cao mà không thể sản xuất thủ công được. Vì vậy, cần có những máy móc giá trị cao để tham gia thị trường này. Có thể xảy ra trường hợp là ngay cả khi người nông dân sản xuất ra đúng loại nguyên liệu thô thì anh ta vẫn không tiếp cận được thị trường. Một bức tranh hoàn thiện về chi phí đầu tư cũng cần thiết để tính toán chi phí khấu hao. 

Khấu hao có nghĩa là hao mòn các tài sản vốn như máy móc và thiết bị. Máy móc và thiết bị chỉ có thể sử dụng được trong vài năm và cần được thay thế sau một thời gian. Để có thể mua được thiết bị thay thế, các công ty phải tích luỹ tiền. Chi phí cho những thay thế này được gọi là chi phí khấu hao. Tuy nhiên, vì chi phí khấu hao không phải là khoản chi tiêu bắt buộc, chúng làm giảm thu nhập nhưng không làm giảm tiền mặt. Hoàn toàn dễ hiểu khi nông dân nghèo và các doanh nghiệp siêu nhỏ thường không tính chi phí khấu hao. Họ cần đến tất cả thu nhập của mình để tồn tại. 

3.3.2. Doanh thu và phân phối doanh thu 

* Cách tính doanh thu

Doanh thu được tính bằng cách nhân số lượng hàng bán (Q) với giá bán (P) và, sau đó, cộng thêm các nguồn thu nhập thêm như doanh thu bán phế phẩm. Một ví dụ trong lĩnh vực sản xuất tre cho thấy những thứ còn lại dung để làm bột giấy hoặc là nhiên liệu. 

Doanh thu = (Q * P) + những nguồn thu nhập khác

Giá cả khác nhau tuỳ theo kênh phân phối, đoạn thị trường và đôi khi tuỳ theo loại và chất lượng hàng bán. Giá cả đôi khi cũng thay đổi theo mùa. Giá cảcó thể khác nhau theo từng ngày giống như nhiều thị trường rau tươi. Vì thế bảng câu hỏi nên liên quan đến những giá cả ở các thị trường khác nhau, đối với những loại hàng hoá khác nhau và trong những mùa khác nhau. Đối với việc tính giá cả trung bình, cần phải cân sản phẩm.

Bảng 3 Ví dụ về việc tính giá bán trung bình

Giả sử có một lượng hàng gồm 100kg cà chua như sau…

50 kg bán với giá $2.00 = $100

20 kg bán với giá $1.40 = 28

20 kg bán với giá $1.00 = 20

5 kg bán với giá $0.40 = 2

(5 kg không thể bán được)

__________________________________________

Tổng doanh thu = $150

Giá bán trung bình một kg là $2.00 + $1.40 + $1.00 + $0.40 + $0.00 = $0.96, trong khi giá bán trung bình theo trọng lượng là $150 ÷ 100 kg = $1.50

Khi nghiên cứu một thị trường trong một khoảng thời gian dài, - ví dụ trong hơn 10 năm - rất cần thiết phải kết hợp tỉ lệ lạm phát và giảm phát. Theo đây phải chọn một năm chính để quy giá cả theo. Nếu điều này quá phức tạp thì nhà nghiên cứu phải ít nhất cũng đề cập đến có thể có hiện tượng lạm phát hoặc giảm phát để giúp người đọc nhận thức được vấn đề này. 
*Phân phối doanh thu

Trong bước này việc tính lợi nhuận ròng được tiến hành bằng cách nhân lợi nhuận đơn vị ở mỗi mức với số lượng hàng bán trung bình ở mỗi khâu. Sau đó so sánh lợi nhuận ròng của cáctác nhân trong cùng chuỗi và so với một mức chuẩn hoá về mức sống. Qua đó cho thấy liệu chuỗi giá trị có đủ điều kiện để cải thiện sinh kế cho người dân.

*Tính thu nhập theo lương

Trong phân tích phân phối thu nhập, cần phải quan tâm phân biệt giữa nhân công trả lương và nhân công gia đình không trả lương. Mặc dù nhân công gia đình không trả lương không đòi hỏi chi phí tiền mặt, nhưng đòi hỏi chi phí cơ hội, thường được thể hiện bằng tỉ lệ lao động trả lương địa phương

3.3.3. Tính tỷ suất tài chính

Chi phí biến đổi và chi phí cố định, và doanh thu được biết đến là các yếu tố có thể phân tích của những người tham gia chuỗi giá trị. Một số các tỉ suất có thể được xem xét như sau:

A. Thu nhập thuần

Thu nhập thuần, hay lợi nhuận được tính bằng cách trừ tổng chi phí (cả chi biến đổi và chi phí cố định) từ doanh thu.

Thu nhập thuần = doanh thu – chi phí biến đổi – chi phí cố định

Ví dụ, một trường hợp giả thuyết ở một công ty sản xuất giầy bán 10,000 đôi giày(Q) một tháng với giá 100,000 VND (P) một đôi doanh thu sẽ là: 10,000 (Q)* 100,000 (P) = 1,000,000,000 VND. Vì tổng chi phí mua nguyên vật liệu, nhân công, thuê, khấu hao máy móc và thuế là 800,000,000 VND một tháng nên thu nhập thuần sẽ là 200,000,000 VND một tháng.

B. Lợi nhuận ròng trên một sản phẩm

Lợi nhuận ròng: lợi nhuận trên một sản phẩm là thu nhập thuần trên một sản phẩm. Lợi nhuận này được tính bằng cách chia thu nhập thuần của nhà sản xuất với tổng số sản phẩm bán ra (Q). 

Lợi nhuận = Thu nhập ròng / Q

Ở nhà máy sản xuất giày lợi nhuận trên mỗi một sản phẩm là 200,000,000 VND thu nhập ròng / 10,000 đôi giày = 20,000 VND trên một đôi giày.

C. Điểm hoà vốn

Điểm hoà vốn cho thấy số tiền mà một người tham gia phải bán trước khi có lợi nhuận. Nói cách khác đó là điểm mà doanh thu bắt đầu vượt quá chi phí. 

Điểm hoà vốn = Chi phí cố định / (P-Chi phí biến đổi) = số đơn vị hàng phải bán
Ví dụ, nếu như tổng chi phí cố định của một nhà máy sản xuất giày là 500,000,000 VND một tháng, một đôi giày được bán với giá 100,000 VND (P) một đôi và chi phí biến đổi cho một đôi giày là 60,000 VND, nhà máy giày cần phải bán 12,500 đôi giày một tháng để hoà vốn: 500,000,000 / (100,000-60,000) = 12,500
3.3.4. Những thay đổi qua thời gian của chi phí lợi nhuận và thu nhập

Tất cả các mặt đề cập ở trên cần phải được xem xét theo thời gian. Việc làm này cho phép nghiên cứu xu hướng biến đổi theo thời gian của chuỗi giá trị và xem xét liên quan của những xu hương này với tương lai. 

Tính mùa vụ trong thu nhập rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là ngành trồng trọt. Việc điều tra chuỗi giá trị chỉ có thể đạt được những ước tính đơn lẻ của thu nhập ở một thời điểm cụ thể có thể dẫn đến những ước tính định kiến trong thu nhập. Sự biến đổi trong thu nhập tăng rủi ro của sản xuất và ảnh hưởng tới việc ra quyết định đầu tư của nông dân. Thông thường với những cây trồng mang tính thời vụ như lúa, ở giai đoạn trước thu hoạch người dân thường gặp khó khăn về tiền mặt nhiều hơn so với giai đoạn sau thu hoạch. Nghiên cứu phân phối thu nhập theo thời gian sẽ tạo cơ sở để phân tích hành vi ứng xử với vấn đề lao động của từng tác nhân trong chuỗi giá trị.

3.3.5. Vị thế tài chính tương đối của những người tham gia trong chuỗi giá trị.

Vị thế tài chính tương đối của những người tham gia trong chuỗi giá trị chính là mức độ đầu tư, chi phí, doanh thu, thu nhập thuần và lợi nhuận hỗn hợp của mỗi tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị. Để dễ dàng cho phân tích thì nhà nghiên cứu nên liệt kê các chỉ tiêu trên cùng một sơ đồ chuỗi giá trị rồi tiến hành so sánh giữa các tác nhân tham gia với nhau. 

Bảng 4 Doanh thu, chi phí, lợi nhuận trên một đơn vị trong chuỗi giá trị một lít nước mắm

	
	


Nguồn: ILO/PRISED, Marije Boomsma, Fish processing in Quang Ngai province Value chain analysis of dried fish and fish sauce

3.3.6. So sánh thu nhập qua các chuỗi giá trị khác nhau.

So sánh thu nhập của các chuỗi giá trị khác nhau cho thấy hiệu quả hoạt động quản trị của từng chuỗi riêng biệt. Kết quả phân tích này là cơ sở để đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho một chuỗi giá trị nhất định đồng thời đảm bảo tính công bằng trong phân phối thu nhập. Hơn nữa so sánh sự phân phối thu nhập trong chuỗi giá trị trước và sau khi cải thiện là cần thiết để đánh giá hiệu quả kinh tế trong việc nâng cao chuỗi giá trị. Mặc dù thường khó khăn và tốn thời gian để thực hiện việc đánh giá “trước” và “sau”, và so sánh “có” và “không có” tình huống trong cùng một thời điểm, đỗi với những người tham gia khác nhau, nhìn chung là khả thi hơn. 

3.3.7.Tính chi phí cơ hội

Trước khi quyết định bước vào một thị trường mới hay kinh doanh mới trước tiên người ta phải tìm hiểu loại hình kinh doanh nào mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Nói cách khác họ cần phải tính đến chi phí cơ hội
. Điều này đặc biệt quan trọng vơi ngưòi nghèo những người mà có nguồn lực hạn chế và do đó không thể có khả năng tài chính nếu chọn sai thị trường hoặc lĩnh vực.Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của chuỗi giá trị do đó nên được so sánh (cả hai kênh thị trường khác nhau và chuỗi sản phẩm khác nhau, nhưng cả những tiềm năng để mở rộng và đầu tư bắt buộc cũng nên được kiểm tra.

3.4. Phân tích việc làm trong chuỗi giá trị

Phân tích việc làm trong chuỗi giá trị là nghiên cứu phương thức phân bổ việc làm giữa và trong các cấp khác nhau của chuỗi giá trị để từ đó đề xuất phương án nâng cao hiệu quả phân bổ việc làm và tạo ra giá trị gia tăng của chuỗi cao hơn. Các câu hỏi của vấn đề là:

· Đâu là sự khác nhau trong việc làm ở trong và giữa các cấp khác nhau của chuỗi giá trị? 

· Đâu là những thay đổi trong việc làm bắt nguồn từ việc phát triển của loại chuỗi giá trị khác nhau? 

· Đâu là sự biến đổi của lao động và rủi ro đối với sinh kế ở trong và giữa các cấp khác nhau của chuỗi giá trị? 

· Đâu là sự tác động của những hệ thống quản trị khác nhau đến sự phân bổ việc làm giữa và trong các cấp khác nhau của chuỗi giá trị?

Đâu là tác động của chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị khác nhau lên việc phân bổ việc làm giữa và trong các cấp khác nhau của chuỗi giá trị?

3.4.1. Đối tượng tham giavà các loại hình công việc trong chuỗi giá trị

Đặc điểm của người tham gia trong các khâu của chuỗi giá trị có ảnh hưởng lớn tới vấn đề phân phối việc làm do kỹ năng làm việc, tập quán sinh sống của từng người khác nhau là khác nhau. Xác định các hoạt động nhằm gia tăng giá trị ở từng khâu vì thông thường mỗi hoạt động ở từng khâu có đặc điểm khác nhau và do các tác nhân khác nhau đảm nhiệm. Để có kết quả này rất cần phải điều tra trực tiếp các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị và các thông tin cần thu thập là quy mô hoạt động của khâu, số tác nhân trong khâu và quy mô hoạt động của mỗi tác nhân trong khâu là gì? 

Vì chiến lược đa dạng hoá việc làm, việc làm trong một chuỗi giá trị có thể chỉ là một phần nhỏ trong tổng việc làm của một hộ gia đình; đặc biệt đối với các hoạt động dọc theo chuỗi. Phần việc làm đại diện bởi chuỗi giá trị cần phải được tính để hình thành chính xác sinh kế và các hưởng ứng của sinh kế. 

3.4.2. Phân bổ việc làm trong chuỗi giá trị

Thực hiện khảo sát thực địa để có dấu hiệu của các mặt khác nhau của việc làm ở mỗi cấp của chuỗi theo loại hình. Những cuộc khảo sát này có thể ngắn và đơn giản, chỉ để có một số ý tưởng về lượng doanh thu trên một người tham gia (có nghĩa số bông hồng thu hoach bởi một nông dân một năm, lượng bán hàng trung bình hàng năm cho mỗi người tham gia/ngày/tháng/vụ mùa/năm….), mức thu nhập, số nhân công được thuê… 

So sánh việc làm ở các giai đoạn khác nhau trong chuỗi sẽ đến một bức tranh phân bổ lợi ích đến những cá nhân trong khuôn khổ các doanh nghiệp ở mỗi cấp của chuỗi giá trị.

So sánh sự phân bổ việc làm qua mỗi cấp của chuỗi giá trị cho phép so sánh lợi ích dành cho những người tham gia ở những cấp khác nhau của chuỗi. Điều này bổ sung cho việc phân tích lợi nhuận biên và lợi nhuận sinh ra ở mỗi cấp của chuỗi. Tuy nhiên, một sự phân tích việc làm sẽ cho thấy một tình hình chính xác của sự phân bổ lợi ích thực sự ở mỗi một cấp của chuỗi giá trị vì nó phản ánh sự khác nhau đáng kể trong số người tham gia ở mỗi cấp của chuỗi. 

Bảng 5 Ví dụ phân tích số những người tham gia ở mỗi cấp của chuỗi giá trị

	
	
	Nông dân
	Thu mua
	Nhà buôn
	Bán buôn

	Số người
	Nghèo
	
	
	
	

	
	Trung bình
	
	
	
	

	
	Giàu có
	
	
	
	

	Khối lượng hàng bán
	Nghèo
	
	
	
	

	
	Trung bình
	
	
	
	

	
	Giàu có
	
	
	
	

	Số người
	Không có kỹ năng
	
	
	
	

	
	Kỹ năng thấp
	
	
	
	

	
	Kỹ năng cao
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


3.4.3. Ảnh hưởng của quản trị đến phân bổ việc làm

So sánh việc làm qua các chuỗi phụ của chuỗi giá trị thì thấy các chuỗi này có các cơ cấu quản trị khác nhau (như kết nối không chính thức so với kết nối hợp đồng)

3.4.4. Sự tác động của công nghệ tới việc làm

So sánh những chuỗi phụ trong chuỗi giá trị mà có những cơ cấu quản trị khác nhau (như chuỗi giá trị siêu thị so với chuỗi bán lẻ truyền thống, xay gạo ở làng so với xay gạo thương mại, tiểu chủ so với trang trại thương mại).

Ví dụ, việc phát triển siêu thị thường đi đôi với việc giảm việc làm của người nghèo vì việc sử dụng nhiều vốn so với công nghệ sử dụng nhiều lao động trong phân phối siêu thị. Để đạt được mục tiêu giảm nghèo, sự đa dạng của phân phối lẻ bao gồm sự phân phối bằng chợ quy mô nhỏ cần phải được duy trì.

3.4.5. Sự biến đổi việc làm theo thời gian

Xem xét sự biến đổi trong việc làm theo thời gian cả trong năm (tính mùa vụ) cũng như giữa các năm. Dòng thời gian của sự thay đổi trong việc làm qua các chuỗi phụ qua một khoảng thời gian dài (như 5 năm).

3.5. Phân tích công nghệ, kiến thức và nâng cấp.

Như đã trình bày trong phần giới thiệu chung, sự thay đổi công nghệ có thể tác động đến lợi thế cạnh tranh, kích thích tạo ra một chuỗi giá trị mới làm thay đổi giá trị gia tăng của toàn chuỗi cũng như của các tác nhân. Do vậy nghiên cứu công nghệ, kiến thức là cần thiết trong phân tích chuỗi giá trị. Thực hiện công việc này giúp chúng ta:

Tìm hiểu hiệu quả, tính hợp lý của công nghệ đang sử dụng trong chuỗi giá trị để từ đó có cơ sở phân tích và đưa ra các lựa chọn nhằm nâng cao giá trị gia tăng của chuỗi giá trị. Để thực hiện công việc này chúng ta cần trả lời những câu hỏi sau:

· Tính hiệu quả và hiệu lực của công nghệ

· Loại hình công nghệ hiện thời nào được dung trong chuỗi giá trị (theo quá trình, người tham gia, người nghèo và không nghèo)?

· Những kiến thức địa phương nào và các kiến thức khác đang được dùng trong chuỗi giá trị? 

· Có phải Kiến thức & Công nghệ sản xuất ra sản phẩm đầu ra theo yêu cầu ?

· Chi phí / lợi nhuận của công nghệ (tham khảo thêm công cụ 3)?

· Ai quyết định hướng và đầu tư Kiến thức và Công nghệ trong chuỗi giá trị?

· Có những lựa chọn nâng cao nào?

· Liệu việc đầu tư nâng cao có thành công? Liệu nó có mang lại đủ giá trị gia tăng cho người nghèo? 

· Ai có thể tiếp cận kiến thức và ai cung cấp kiến thức (ví dụ vai trò của mở rộng)

 Việc phân tích kiến thức và công nghệ trongchuỗi được thực hiện theo trình tự như sau:

3.5.1. Lập sơ đồ biến đổi kiến thức và công nghệ trong chuỗi giá trị

Ở đây chúng ta sẽ phân tích sự sử dụng các công nghệ hiện hành trong chuỗi giá trị. Các quy trình kiến thức và công nghệ tương ứng ở mỗi khâu sẽ được đưa lên sơ đồ chuỗi giá trị. Với mỗi quy trình được xác định trên sơ đồ, chúng ta nên thiết lập một ma trận thể hiện vị trí của các tiến trình cho các đối tượng nghiên cứu (ví dụ đối chiếu sự khác nhau giữa công nghệ và kiến thức của người nghèo và người không nghèo). Hơn nữa, để xác định các mức độ kiến thức và công nghệ mà các tác nhân khác nhau sử dụng thì việc quan sát các loại hình kỹ thuật và hỏi những tác nhân trong chuỗi về tính phù hợp của công nghệ là cần thiết. Một bảng câu hỏi về vấn đề này nên được thiết kế với những nội dung sau:

Bảng 6 Ví dụ câu hỏi có thể được hỏi với những người tham gia khác nhau trong chuỗi giá trị

	Câu hỏi
	Tìm kiếm những chi tiết

	Anh chị sử dụng công nghệ gì để sản xuất ra sản phẩm?
	Có sự mô tả rõ ràng về công nghệ đang sử dụng

Sản xuất đầu tiên:

· Sự đa dạng trong sử dụng

· Đầu vào

· Công cụ / Máy móc

· Xử lý sau thu hoạch / Kho bãi

Chế biến:

· Sấy khô tại nhà

· Nhà máy quy mô nhỏ

· Doanh nghiệp lớn

Vận chuyển:

· Đi bộ/ lưng ngựa

· Xe máy / xe đạp

· Ô tô / Xe tải

Đóng gói / nhãn hiệu

· Lố (hơn 10 kg)

· Túi 

· Bịch

· Etc

	Anh chị đã học được công nghệ này ở đâu?
	Liệu kiến thức về công nghệ thành công

· từ thế hệ này sang thế hệ khác

· từ những người khác nhau trong cộng đồng làng xóm

· bằng cách mở rộng (hay các cách khác) dịch vụ

· qua thông tin đại chúng( đài/ vô tuyến)

· thông qua giáo dục chính thức (bản thân anh chị hay các thành viên gia đình)

	Anh chị sử dụng công nghệ này từ bao giờ?
	Ngày đầu tiên công nghệ được giới thiệu và việc sửa chữa được thực hiện

	Ai trả chi phí đầu tiên sử dụng công nghệ
	· trả bởi người sử dụng

· được giới thiệu với nguồn trợ cấp bên ngoài (ví dụ một mô hình mở rộngnào đó) 

· được giới thiệu như là một phần của thoả thuận kinh doanh (đào tạo miễn phí cùng với việc mua hạt giống) 

	Anh chị đã đầu tư gì (vốn, lao động, đất đai…) vào công nghệ và kiến thức?


	Việc đầu tư vốn:

· Số tiền đầu tư ban đầu

· Bảo dưỡng / thay đổi, sửa chữa

· Chi phí vận hành công nghệ

Lao động

· Khối lượng thời gian cần để vận hành công nghệ

Đất đai

· Khoảng không gian cần thiết cho công nghệ 

	Công nghệ có thể được sử dụng vào những mục đích gì?


	Liệu công nghệ có thể dùng cho các mục đích khác?

Ví dụ: Sắn có thể dùng làm thức ăn cho vật nuôi hoặc bán cho nhà máy tinh bột. Máy sấy nhãn có thể dùng vào các mùa khác để sấy nấm.


3.5.2. Chuỗi thị trường riêng biệt dựa trên kiến thức và công nghệ

Trong nhiều chuỗi giá trị có các kênh thị trường khác nhau. Các kênh thị trường nàythường xem xét đến giá trị và người sử dụng cuối cùng. Thông qua việc phân tích các kênh thị trường, các kỹ thuật và thông tin ở các kênh thị trường, chúng ta có thể hiểu rõ ràng về các hoạt động và có thể xác định được lựa chọn tốt nhất để nâng cấp kỹ thuật ở mức độ cao hơn. Trong phần này chúng ta cũng lập một ma trận thể hiện kỹ thuật và thông tin tương ứng ở mỗi kênh thị trường để phân tích.

3.5.3. Nhận biết và định lượng khoảng trống kiến thức và công nghệ 

Trong những nghiên cứu về khả năng cải thiện các kênh thị trường, việc xem xét các tác nhân và tác động của sự cải thiện toàn chuỗi giá trị là quan trọng. Ví dụ việc giới thiệu một giống mới cho nông dân thì người chế biến cũng phải thay đổi công nghệ hoặc những nhu cầu về sản phẩm phải thay đổi. Trong vấn đề này chúng ta nên xây dựng ma trận khả năng nâng cao ở mỗi cấp độ của chuỗi giá trị để nhận biết sản phẩm tiềm năng, phương pháp và các khả năng nâng cấp chức năng.

Bảng 7 Ma trận các khả năng nâng cao

	
	Nhà sản xuất
	Nhà chế biến
	Kinh doanh
	Bán buôn
	Bán lẻ

	Sản phẩm 
	
	
	
	
	

	Phương pháp
	
	
	
	
	

	Chức năng
	
	
	
	
	


3.6. Phân tích quản trị và các dịch vụ hỗ trợ chuỗi giá trị

Việc phân tích quản trị và các dịch vụ nhằm điều tra các quy tắc hoạt động trong chuỗi giá trị và đánh giá sự phân phối quyền lực giữa những người tham gia khác nhau. Quản trị là một khái niệm rộng bao gồm hệ thống điều phối, tổ chức và kiểm soát mà bảo vệ và nâng cao việc tạo ra giá trị dọc theo chuỗi. Quản trị bao hàm sự tác động qua lại giữa những người tham gia trong chuỗi là không ngẫu nhiên, nhưng được tổ chức trong một hệ thống cho phép đáp ứng những đòi hỏi cụ thể về sản phẩm, phương pháp và hậu cần. Phân tích quản trị và các dịch vụ có thể giúp xác định đòn bẩy can thiệp nhằm tăng tính hiệu quả chung của chuỗi giá trị. Các quy tắc có thể không được lập ra một cách đầy đủ và duy trì yếu, làm giảm các khả năng tạo ra giá trị. Việc phân tích các dịch vụ và quản trị cũng có thể giúp đánh giá lợi thế và bất lợi của các quy tắc đối với các nhóm khác nhau, do vậy khám phá ra các khó khăn hệ thống ảnh hưởng tới những người tham gia yếu hơn. Những người tham gia chuỗi giá trị có thể có những hạn chế khi tiếp cận các dịch vụ và những hình thức hỗ trợ đòi hỏi để đáp ứng những tiêu chuẩn của chuỗi giá trị; sự hỗ trợ không đầy đủ có thể ngăn cản khả năng tham gia tích cực vào những khu vực giá trị cao trong chuỗi.

Phân tích quản trị và các dịch vụ của chuỗi giá trị được tiếp cận một cách tốt nhất bằng cách tách rời ba mặt: Nguyên tắc và Quy định, Sự thi hành và các dịch vụ. 

Nguyên tắc và Quy định: nhìn chung có một bộ nguyên tắc và các quy định là những người tham gia chuỗi giá trị phải tuân theo để tham gia vào chuỗi giá trị. Các nguyên tắc và quy định có thể là chính thức (với sự ủng hộ củaluật pháp chính thức) hoặc là không chính thức vào cùng một thời điểm các nguyên tắc được lập ra bởi những người tham gia trong và ngoài chuỗi giá trị. Trước đây, các nguyên tắc thường liên quan đến việc đáp ứng những phạm vi chi phí cơ bản và đảm bảo sự cung cấp; nó thường bao hàm cả sự thoả thuận giữa người mua và nhà cung cấp trong chuỗi giá trị. 

Thi hành: Sự thi hành bao gồm các phương pháp và công cụ sử dụng để kiểm tra sự tuân thủ các nguyên tắc và hệ thống khen thưởng dùng để khuyến khích sự tuân theo các nguyên tắc này. Không có sự thi hành hiệu quả, nguyên tắc có thể đặt ra nhưng không thể duy trì. Khía cạnh đầu tiên của sự thi hành đó là giám sát các giai đoạn khác nhau của chuỗi và khía cạnh thứ hai là hệ thống khen thưởng; chúng có thể bao gồm cả việc thưởng phạt (nhằm vào những yếu tố kỷ luật, phê bình) và khuyến khích (để khuyến khích sự tuân thủ nguyên tắc). 
Các dịch vụ: các dịch vụ xác định những cách mà trong đó những người tham gia trong và ngoài chuỗi giá trị hỗ trợ những người tham gia chuỗi giá trị khác để giúp họ đáp ứng những đòi hỏi của các nguyên tắc và quy định. Các dịch vụ có thể được cung cấp bởi những người tham gia trong chuỗi như trong trường hợp những người mua chủ yếu (hoặc những cơ sở mua hàng của họ) mà trực tiếp giúp đỡ nhà cung cấp của họ đạt được các tiêu chuẩn chất lượng. Một cách khác, những dịch vụ có thể được cung cấp bởi những người ở ngoài chuỗi giá trị.

Việcphân tích quản trị và các dịch vụ nhằm các mục đích sau:

· Phân tích các nhà tham gia trong chuỗi giá trị phối hợp các hoạt động của họ như thế nào thông qua các nguyên tắc chính thức và không chính thức. 

· Hiểu sự tuân thủ nguyên tắc được giám sát như thế nào và có những hình thức thưởng phạt và khuyến khích nào để thúc đẩy sự thực hiện những nguyên tắc này. 

· Phân tích những nhóm khác nhau của những người tham gia chuỗi giá trị nhận (hoặc thiếu sự tiếp cận tới) những hình thức hỗ trợ đầy đủ như thế nào để có thể giúp họ đạt được các tiêu chuẩn yêu cầu. 

· Đánh giá sự tác động của các nguyên tắc tới những nhóm người tham gia khác nhau cụ thể là tới những nhóm người yếu thế. 

· Hiểu liệu một chuỗi giá trị phần lớn dựa vào những sắp xếp chính thức hoá (ví dụ như hợp đồng) hay dựa trên sự tin tưởng và những thoả thuận không chính thức. 

Sẽ rất khó để nắm được tất cả các vấn đề về quản trị và dịch vụ trong một bảng câu hỏi cố định. Hầu hết các dữ liệu cần cho việc phân tích sự quản trị có bản chất định tính và không thể định lượng được. Vì lý do này cần phải nên lên rằng nên sử dụng các cuộc phỏng vấn theo dạng mở với những người tham gia chuỗi giá trị và những người cung cấp thông tin chính; điều này đặc biệt đúng khi tiếp cận các chuỗi giá trị không đặc trưng. Các cuộc phỏng vấn mở hoặc bán cấu trúc nên được sử dụng thường xuyên ở những vòng đầu tiên của việc thu thập dữ liệu khi mục đích chính là tạo ra một danh sách các nguyên tắc vận hành trong chuỗi giá trị, và những người tham gia lập ra, giám sát và thi hành chúng. Khi lập được danh sách các nhà tham gia và các nguyên tắc, một số lĩnh vực được cơ cấu và những câu hỏi được mã hoá có thể được đưa vào bảng câu hỏi. 

3.6.1. Sắp xếp những người tham gia 

Tạo ra một danh sách của tất cả những người tham gia (trong và ngoài chuỗi giá trị) mà có khả năng ảnh hưởng tới việc quản trị

3.6.2. Nguyên tắc và quy định trong quản trị

Lập danh sách tất cả các nguyên tắc quản trị những người tham gia trong chuỗi giá trị; xác định những người tham gia lập ra nguyên tắc; hiểu những lý do đằng sau các nguyên tắc (tại sao những nguyên tắc này lại cần thiết?); đánh giá sự ảnh hưởng của các nguyên tắc này tới những loại người tham gia khác nhau trong chuỗi giá trị; hiểu những người tham gia biết những nguyên tắc này đến mức độ nào và đánh giá tỉ lệ thay đổi của các nguyên tắc.

3.6.3. Phân tích sự thi hành

Xác định ai giám sát việc tuân theo nguyên tắc; xác định hệ thống thưởng phạt sẵn có để phạt những người không tuân thủ, và hệ thống khuyến khích được sử dụng để khuyến khích việc áp dụng những nguyên tắc này; đánh giá tính hiệu quả của hệ thống thưởng phạt / khuyến khích.

Ở đây chúng ta quan tâm tới việc xác định ai giám sát việc tuân theo nguyên tắc; xác định hệ thống thưởng phạt sẵn có để phạt những người không tuân thủ, và hệ thống khuyến khích được sử dụng để khuyến khích việc áp dụng những nguyên tắc này; đánh giá tính hiệu quả của hệ thống thưởng phạt / khuyến khích. Việc so sánh cũng rất quan trọng đối với mức độ minh bạch trong việc giám sát và thi hành nguyên tắc. Ví dụ: liệu những yêu cầu chất lượng được lập ra rõ rang trong hợp đồng, và được hiểu trong một giới hạn rõ ràng mà không thể bị suy diễn sai khi thi hành? Liệu những bên độc lập có tham gia vào quá trình giám sát hay nó hoàn toàn chỉ được quản lý bởi những người tham gia có thế lực? Việc kiểm soát chất lượng thi hành đi đôi với việc không đối xứng quyền lực trên thực tế có thể dẫn đến một hệ thống giám sát gây bất lợi cho người nghèo. Hơn thế nữa, những nguyên tắc thi hành có thể tạo điều kiện cho tham nhũng. 

3.6.4. Phân tích dịch vụ hỗ trợ

Trọng tâm chính của việc phân tích dịch vụ đó là hiểu bởi ai (và qua phương tiện gì) những người tham gia chuỗi giá trị được hỗ trợ trong việc tuân thủ nguyên tắc, và để đánh giá liệu mức độ hỗ trợ có đủ đối với đòi hỏi của chuỗi giá trị hay không. Những câu hỏi chính được đề cập đó là: ai cung cấp sự giúp đỡ cho những người tham gia chuỗi giá trị; những hình thức hỗ trợ nào sẵn có cho những loại người khác nhau tham gia chuỗi giá trị; mức độ hài long của những loại người khác nhau tham gia chuỗi giá trị với những dịch vụ và sự giúp đỡ được cung cấp và những kết nối / dịch vụ nào cần được cải thiện. 

Sự quản trị điều hành có thể được thực hiện bởi những nhà tham gia bên trong và bên ngoài chuỗi giá trị vì thế trong trường hợp này cần phải chắc chắn bao gồm tất cả những người tham gia bên ngoài. Một ví dụ về những bên tham gia chính trong việc cung cấp dịch vụ được trình bày trong bảng dưới đây (Kaplinsky and Morris 2001).

Bảng 8:Những người tham gia bên ngoài giúp đỡ các doanh nghiệp đáp ứng các nguyên tắc của chuỗi
	
	Các tổ chức thay đổi 
	Nguồn dữ liệu 

	Các tổ chức bên ngoài đối với chuỗi
	· Các công ty tư vấn 

· Mạng lưới làm việc học hỏi

· Các cơ quan chính phủ 
	· Phỏng vấn các nhà tư vấn; 

· CEO hay CEO kiểm soát sản xuất của công ty; 

· CEO của hiệp hội kinh doanh hoặc kiểm soát sản phẩm trong công ty; 

· Phỏng vấn các quan chức chính phủ (điạ phương hay nhà nước) chịu trách nhiệm về chính sách công nghiệp 

	Các tổ chức bên trong đối với chuỗi 
	· Công ty lập nguyên tắc 

· Đại lý mua của những công ty lập nguyên tắc

· Những nhà cung cấp hàng đầu đối với những công ty lẩp nguyên tắc 
	· Quản lý chuỗi cung cấp hay chức năng mua bán ở các công ty mua bán: CEO hay kiểm soát sản xuất ở những công ty cung cấp 

· Phỏng vấn đại lý và CEO của các công ty nhận hang; hoạt động quản lý chuỗi cung cấp 

· Quản lý chuỗi cung cấp hoặc chức năng mua bán ở các công ty mua bán; CEO hoặc kiểm soát sản xuất trong các công ty cung cấp 

	Source: (Kaplinsky and Morris 2001)


3.7. Phân tích sự liên kết

Có 2 liên kết chính đó là liên kết dọc (là các tác nhân cùng khâu) và liên kết ngang (là các tác nhân không cùng một khâu) trong chuỗi giá trị, ngoài ra còn có liên kết đa chiều (nhiều bên với nhau: nông dân, doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà khoa học và nhà tín dụng/ngân hàng).

Bên cạnh đó lòng tin tưởng và các mối liên kết được kết nối chặt chẽ trong một chuỗi giá trị. Các tổ chức không có các mối liên kết thì có ít lý do để “tin tưởng” nhau, thậm chí nếu họ không “ngờ vực” bên khác. Ngược lại, những tổ chức có những mối liên kết có thể không cần đến lòng tin tưởng để làm kinh doanh nếu họ có vài cơ chế thi hành để đảm bảo sự tuân theo những nguyên tắc đã được đề ra để quản trị mối quan hệ của họ (ví dụ, hợp đồng và các quy định pháp luật khác). Tuy nhiên, nếu thiếu cơ chế thi hành hiệu quả thì những liên kết không có sự tin tưởng lúc nào cũng yếu. 

Sự phân tích mối liên kết bao gồm không chỉ việc xác định tổ chức và người tham gia nào liên kết với nhau mà còn xác định nguyên nhân của những liên kết này và những liên kết này có mang lại lợi ích hay không. Việc củng cố các mối liên kết giữa những người tham gia khác nhau trong hệ thống thị trường sẽ tạo nên nền móng cho việc cải tiến thiện trong các cản trở khác; việc lập ra cơ chế hợp đồng, cải thiện sau khi thu hoạc và hệ thống vận chuyển, những cải tiến trong chất lượng và sử dụng hiệu quả thông tin thị trường. Phân tích liên kết nên tiến hành theo các bước sau:

3.7.1. Lập sơ đồ những các thành phần tham gia trong chuỗi

Các thành phần tham gia có thể căn cứ trên các tiêu chí: 

Mức độ giàu nghèo – nghèo, trung bình, giàu

Kỹ năng – không có kỹ năng, kỹ năng thấp, kỹ năng cao

Giới tính – Nam, nữ

Dân tộc – các loại dân tộc khác nhau

Loại kinh doanh - rất nhỏ, nhỏ, vừa, lớn

Thời hạn – lao động theo ngày, lao động tạm thời, lao động lâu dài

Tình trạng - Của gia đình, được thuê

Nguồn gốc – di cư tạm thời, di cư lâu dài, thuê tại địa phương

3.7.2. Các khía cạnh tồn tại liên kết.

Đó là xác định các khía cạnh liên quan của sự liên kết như: 

· Sự tồn tại của liên kết (Có/không)

· Số những người tham gia khác nhau (Số những người khác nhau trong mỗi nhóm tổ chức)

· Sự liên lạc thường xuyên (Số lần gặp nhau trong một năm)

· Mức độ chính thức (Không chính thức/Thoả thuận miệng/Hợp đồng viết tay)

· Lý do liên kết / Lý do không có liên kết

· Tương quan Lợi ích/Chi phí của liên kết (Lợi ích>Chi phí / Lợi ích=Chi phí / Lợi ích < Chi phí)

· Mức độ tin tưởng (nghi ngờ / không tinh / tin chút ít / tin một vài điểm / hoàn toàn tin tưởng)

3.7.3. Phân bổ nguồn lực

Vấn đề về quyền lực rất phức tạp và vẫn còn nhiều tranh cãi trong các tài liệu về chuỗi giá trị. Ở đây quyền lực sẽ được định nghĩa trực tiếp liên quan đến mức độ tập trung và tiếp cận với các tài sản chính trong tay một số ít những người tham gia. Những tài sản chính có thể là cả những nguồn lực vật chất (vốn, đất đai, tín dụng…) và các nguồn lực vô hình (thông tin thị trường, kiến thức, quan hệ cá nhân, danh tiếng….). Những người tham gia có sự tiếp cận độc quyền tới những tài sản và nguồn lực chính có thể được coi là có quyền lực hơn và có năng lực đối với việc ảnh hưởng tới những người khác trong chuỗi giá trị. Có một số chỉ số có thể sử dụng trong việc xem xét quyền lực của những người tham gia hoạt động trong chuỗi tuy nhiên các chỉ số này đều mang tính chất liệt kê và có thể kết hợp với nhau để có thể thực hiện vai trò kiểm soát.

Bảng 9: Cách xác định những nhà quản trị chính trong chuỗi

	Chỉ số
	Điểm mạnh và điểm yếu
	Nguồn dữ liệu

	Phần bán hàng của chuỗi 
	Không phải là một chỉ số vững chắc vì có thể chỉ là một người bán lại những nguyên liệu mua vào và có thể thiếu sự ảnh hưởng 
	Bảng cân đối

	Phần giá trị gia tăng của chuỗi 
	Là một chỉ số tốt hơn cho việc xem xét quy mô vì nó phản ản phần tham gia của những hoạt động chuỗi.
	Phỏng vấn cấp công ty 

	Phần lợi nhuận của chuỗi 
	Có thể là một sự phản ảnh tốt của quyền lực chuỗi, nhưng cũng có thể nảy sinh từ việc kiểm soát độc quyền những nguyên liệu thô khan hiếm (bạch kim) và có thể có ảnh hưởng ít đến phương pháp ngược. 
	Bảng cân đối, nhưng dường như các dữ liệu này chỉ sẵn có đối với những công ty sở hữu công cộng 

	Tỉ suất lợi nhuận 
	Một chỉ số không tốt lắm vì những người tham gia nhỏ trong chuỗi có thể có chút ít lợi nhuận nhưng có ít ảnh hưởng
	Bảng cân đối nhưng dường như những dữ liệu này chỉ có sẵn đối với những công ty sở hữu công cộng 

	Phần quyền lực mua của chuỗi
	Một chỉ số tốt về quyền lực, đặc biệt nếu như có sự không đối xứng nào đó thì đó làsự phụ thuộc vào các nhà cung cấp ít hơn là phụ thuộc vào công ty hàng đầu.
	Phỏng vấn cấp công ty 

	Kiểm soát công nghệ chủ chốt (như đào tạo lái xe ô tô) và người nắm giữ năng lực đặc biệt 
	Một chỉ số tốt trong chuỗi nhà sản xuất (ô tô), vì nó diễn tả năng lực đặc biệt của chuỗi(hình ảnh BMW’ là ô tô chất lượng và tao nhã) trong khi các hãng nhỏ hơn “chỉ thêm vào chỗ trống” trong chuỗi.
	Phỏng vấn cấp công ty 

	Người nắm giữ “nhận dạng thị trường” của chuỗi (như tên nhãn hiệu)
	Có thể quan trọng trong thị trường nơi mà hình ảnh thương hiệu rất quan trọng
	Phỏng vấn cấp công ty; nghiên cứu thị phần của nhãn hiệu ở thị trường cuối cùng. 

	Nguồn: (Kaplinsky and Morris 2001)



3.7.4. Phân tích lòng tin

Lòng tin thể hiện tính thống nhất và tiềm năng phát triển liên kết trong chuỗi giá trị.Sự phân tích mức độ tin tưởng có thể dựa vào các câu hỏi chính có được từ bảng trên như sau:

1. Mối quan hệ buôn bán sẽ kéo dài trong bao nhiêu lâu

2. Gía cả được xác định khi nào và ở đâu

3. Liệu có những thủ tục về thanh tra và kiểm soát không

4. Có hợp đồng hay chỉ là một thoả thuận miệng 

5. Mức dộ phụ thuộc cao và mức độ chia sẻ thông tin cao 

Một chỉ số tin tưởng có thể dễ dàng được xây dựng bằng cách tính điểm và đánh giá mức quan trọng của tất cả các đặc điểm này.

Bảng 9: Ví dụ ma trận mức độ tin tưởng giữa những người tham gia

	
	Nông dân
	Người buôn bán
	Người chế biến
	Người cho vay tiền

	Nông dân
	0
	2
	1
	0

	Người buôn bán
	3
	0
	2
	0

	Người chế biến
	1
	2
	0
	2

	Người cho vay tiền
	2
	0
	0
	0


Sau khi thực hiện tất cả các bước, những câu hỏi sau nên được trả lời: 

· Những liên kết có tồn tại?

· Những liên kết quan trọng thế nào?

· Có bao nhiêu người tham gia liên quan?

· Tính thường xuyên liên lạc là gì?

· Mức độ chính thức là gì?

· Nguyên nhân của sự liên kết và không liên kết?

· Lợi ích/chi phí liên quan của sự liên kết?

· Mức độ tin tưởng là gi?

· Những liên kết này tồn tại trong bao nhiêu lâu?

· Tính chính thức của liên kết thay đổi và tiến triển thế nào?

· Tỉ lệ mở rộng của liên kết theo thời gian?
4. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN ĐỊA PHƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG TỰ DO CẠNH TRANH

4.1. Các căn cứ xây dựng chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông sản địa phương

Thị trường nông sản là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán và xác định giá cả hàng hóa. Cũng có quan điểm khác cho rằng, thị trường gồm tất cả các người mua, người bán có hoạt động trao đổi với nhau các hàng hoá hay dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu cho nhau. 

4.1.1. Cung thị trường nông sản

Cung thị trường nông sản là lượng nông sản mà người sản sàng và có khả năng bán ở một mức giá nhất định. Đặc điểm chủ yếu của cung thị trường nông sản là: 

Cung nông sản hàng hoá không thể đáp ứng tức thời (cung chậm hay cung muộn). Điều này trong thực tiễn thường xảy ra tình trạng khi thị trường có nhu cầu về một nông sản hàng hoá nào đó thì các nhà sản xuất không thể đáp ứng ngay vì còn phải trải qua một quá trình sản xuất với chu kỳ tự nhiên của cây trồng và vật nuôi
.

· Ngược lại khi thị trường không có nhu cầu về một nông sản nào đó thì các nhà sản xuất cũng không thể kết thúc ngay quá trình sản xuất. Điều này thường dẫn đến thực trạng là cung – cầu nông sản hàng hoá thường không gặp nhau gây nên tình trạng biến động về giá cả thường xuyên trên thị trường.

· Cung nông sản hàng hoá chậm thay đổi về số lượng, chất lượng, mẫu mã. Nông sản hàng hoá trước hết là sản vật của tự nhiên phải chịu chi phối rất nhiều của các quy luật tự nhiên khách quan.

· Sự thay đổi về cung đối với một nông sản hàng hoá cụ thể là rất khó xác định chính xác.

· Cung nông sản hàng hoá có tính thời vụ, ít đàn hồi so với giá; cung loại sản phẩm này có thể thay thế bằng loại sản phẩm khác. Đặc điểm này là do đặc điểm của sản xuất nông nghiệp và đặc điểm của tiêu dùng sản phẩm quyết định.

· Cung của nông sản chịu ảnh hưởng đến một số yếu tố như điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển công nghệ, sự áp dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất, các chính sách hỗ trợ của nhà nước và sức mua của người tiêu dùng.

4.1.2. Cầu thị trường nông sản

Cầu thị trường nông sản là lượng hàng múa mà người bán sãn sàng và có khả năng bán ở một mức giá nhất định.

· Cầu nông sản hàng hoá gắn liền với đời sống vật chất của con người, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của con người.

· Cầu nông sản hàng hoá rất đa dạng, có tính liên tục và luôn thay đổi theo thời gian, tính đa dạng của cầu và cơ cấu cầu nông sản hàng hoá phụ thuộc vào tính đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng. Con người luôn có nhu cầu về ăn nhưng nhu cầu dinh dưỡng lại luôn khác nhau, chính điều đó làm cho tính đa dạng trong nhu cầu và cơ cấu nhu cầu.

· Cầu nông sản hàng hoá có thể thay thế cho nhau. Tính thay thếthường rõ rệt hơn các sản phẩm khác, người ta không thể thaythế tivi cho tủ lạnh nhưng có thể thay thế thịt bò bằng thịt lợn hoặc thực phẩm khác cho nhu cầu ăn uống.

· Cầu nông sản hàng hoá thay đổi theo mùa vụ.

Cầu nông sản phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khả năng thanh toán của người tiêu dùng Cầu phụ thuộc vào tập quán, phong tục, thói quen tiêu dùng của các nhóm khách hàng. Ngoài ra, cầu phụ thuộc vào giá cả hàng hoá. Giá thấp thì nhu cầu tăng và ngược lại.

4.1.3. Giá cả nông sản và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành giá cả nông sản

Đối với người bán, giá cả là khoản tiền trù tính có thể nhận được từ phía người mua sau khi đã chuyển cho họ quyền sở hữu hay sử dụng hàng hoá và dịch vụ đó. Còn đối với người mua thì giá cả luôn là chỉ số đầu tiên để đánh giá phần được với chi phí mà họ bỏ ra để có được quyền sở hữu hay sử dụng hàng hoá đó. Nói một cách khác là lợi ích của hàng hoá và dịch vụ phải tương xứng với khoản tiền mà họ bỏ ra để mua chúng.

Với các tổ chức, cá nhân kinh doanh nông nghiệp, giá cả hàng hoá và dịch vụ mà họ đưa ra phải đảm bảo các nguyên tắc:

· Bù đắp được chi phí mà họ bỏ ra để có sản phẩm đó.

· Theo đuổi các mục tiêu kinh tế của tổ chức và cá nhân.

· Được người mua chấp nhận.

Những vấn đề trên vừa là bản chất của giá cả, vừa là nguyên tắc đồng thời là cơ sở để xác định giá trong hoạt động kinh doanh nông nghiệp.

Giá cả phản ánh giá trị của hàng hoá. Trên thực tế, chất lượng của hàng hoá hay dịch vụ tương quan tỷ lệ thuận với chi phí để tạo ra sản phẩm đó. Chính vì vậy, quan điểm “Tiền nào của ấy” đã và đang tồn tại trong cách nhìn nhận của người mua. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận có một số sản phẩm được tạo ra trong lợi thế so sánh thì tương quan đó không nhất thiết là như vậy. Nhưng điều đáng nói là không phải ở đâu cũng có lợi thế so sánh đó.

4.1.4. Môi trường hoạt động của chuỗi giá trị nông sản

Hoạt động của chuỗi giá trị nông sản chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau từ môi trường pháp luật, môi trường kinh doanh, sự tác động của các tổ chức có liên quan đến các hoạt động của chuỗi giá trị.

Sơ đồ 8: Môi trường hoạt động của chuỗi giá trị nông sản

Các yếu tố tác động của chuỗi giá trị có liên quan chặt chẽ đến nhau, và tùy thuộc vào từng loại chuỗi giá trị khác nhau mà nó có ảnh hưởng đến nhiều hay ít đến sự phát triển của chuỗi giá trị nông sản.

4.2. Phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho nông sản địa phương
Phân khúc thị trường là một quá trình nghiên cứu, phân tích giới tiêu dùng, chia người tiêu dùng ra các nhóm khác nhau dựa trên các tiêu chí như thu nhập, giai tầng xã hội, tính cách hay địa vị…Phân khúc thị trường thực chất là chia khách hàng ra các nhóm khác nhau theo nhiều tiêu chí khác nhau. Sau khi phân khúc những khách hàng đứng cùng một nhóm sẽ có các đặc điểm giống nhau, có những nhu cầu giống nhau. Việc phân khúc thị trường có thể dựa vào các tiêu đặc điểm của thị trường như: vị trí địa lý, thu nhập của người dân, và các yếu tố về phong tục tập quán và phong tục của người dân
. Việc phân khúc này cho phép các hoạt động nghiên cứu thấy được quy mô của thị trường, tiềm năng phát triển của thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Từ đó làm cơ sở cho việc định vị sản phẩm và xây dựng các chiến lược phát triển sản phẩm nòi chung và phát triển nông sản nói riêng.

Phân khúc thị trường để lựa chọn thị trường mục tiêu là yêu cầu quan trọng cho việc phát triển sản phẩm địa phương, nhất là các sản phẩm địa phương. 

Thị trường mục tiêu là thị trường bao gồm nhóm khách hàng có cùng nhu cầu mong muốn hoặc yêu cầu mà doanh nghiệp có khả năng đáp ứng, đồng thời có thể tạo ra ưu thế hơn so với đối thủ cạnh tranh, đạt được các mục tiêu Marketing đã định và có xu hướng tăng trưởng. Việc lựa chọn thị trường mục tiêu cần phải hết sức chú ý đến các vấn đề như:

· Khả năng tài chính của các hộ gia đình, rõ ràng điều kiện quan trọng để thực hiện các hoạt động bán sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường thì vốn cho sản xuất giữ vai trò quan trọng.

· Mức độ đồng nhất của sản phẩm; đối với các sản phẩm một trong những yếu tố nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa là tính đồng nhất của sản phẩm. Nếu nông sản sản xuất ra với chất lượng đồng và khối lượng lớn sẽ dễ dàng cho nông dân trong việc đàm phán giá cả và tìm kiếm đối tác để phát triển thị trường sản phẩm. Đây cũng là một trong những vấn đề cần quan tâm trong sản xuất nông sản mà đòi hòi sự liên kết và quản lý chất lượng đồng bộ để sản xuất sản phẩm tốt hơn.

Nhìn chung, đối với sản phẩm nông sản việc bên cạnh việc phát triển hoạt động sản xuất, nâng cao năng xuất cây trồng và vật nuôi thì việc phát triển thị trường sản phẩm giữ vai trò quan trọng giúp nông dân bán sản phẩm dễ dàng để nâng cao thu nhập và sinh kế cho người nghèo tại địa phương. Đề thực hiện việc này, người nông dân cũng cần phải chuyển từ hoạt động sản xuất đơn lẻ sang các hình thức liên kết để sản xuất sản phẩm tốt hơn và những kiến thực về marketing sẽ giúp cho các tác nhân tham gia chuỗi giá trị được giải quyết được những vấn đề của thị trường nông sản địa phương hiện nay.

4.3. Chiến lược marketing Mix nông sản với vấn đề lựa chọn chiến lược phát triển chuỗi giá trị địa phương

Marketing Mix hay còn được gọi là Marketing 4Ps, cách tiếp cận này, hoạt động marketing bao gồm nhiều các hoạt động từ phát triển sản phẩm (product), xây dựng các kênh phân phối (place), định giá sản phẩm (price), đến các hoạt động xúc tiến hỗn hợp. Mặc dù các hoạt động này đã được áp dụng thành công trong nghiên cứu thị trường của nhiều sản phẩm tiêu dùng, nhưng việc áp dụng cho các sản phẩm nông sản vẫn còn là một vấn đề mới ở nhiều địa phương. Vấn đề này chắc chắn sẽ là một giải pháp cho việc phát triển thị trường nông sản ở khu vực miền núi nói chung và ở tình Cao Bằng nói riêng.

4.3.1. Chiến lược sản phẩm 

4.3.1.1. Các cấp độ của sản phẩm hàng hóa

Đơn vị sản phẩm hàng hoá vốn là một chỉnh thể hoàn chỉnh chứa đựng những yếu tố, đặc tính và thông tin khác nhau về mặt sản phẩm hàng hoá. Theo quan điểm Marketing người ta sắp xếp các yếu tố, đặc tính và thông tin theo ba cấp độ với các chức năng Marketing khác nhau.

Sơ đồ 9: Các cấp độ của sản phẩm hàng hóa
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4.3.1.2. Đặc điểm của sản phẩm nông nghiệp

Tùy thuộc vào từng loại sản phẩm nông sản khác nhau mà sản phẩm nông sản có đặc điểm khác nhau chẳng hạn như sản phẩm tiêu dùng cuối cùng, sản phẩm tiêu dùng trung gian và sản phẩm tiêu dùng như là tư liệu sản xuất. Tài liệu này chủ yếu được tập trung vào các sản phẩm tiêu dùng cuối cùng. Đây là sản phẩm được bán cho người tiêu dùng nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng sản phẩm của họ.

· Đa dạng về loại sản phẩm, đa dạng về phẩm cấp để đáp ứng nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng.

· Nhiều sản phẩm có khả năng thay thế cho nhau trong quá trình tiêu dùng.

· Thị trường phân bố rộng, ở đâu có người là ở đó có nhu cầu tiêu dùng. 

· Hàng hoá nông sản tiêu dùng ít co dãn.

· Một bộ phận lớn nông sản được tiêu dùng dưới dạng tươi sống như rau quả, trứng sữa… liên quan đến vận chuyển, bảo quản…

· Các nông sản chủ yếu là tiêu dùng cho con người, do vậy vấn đề chất lượng, an toàn sản phẩm phải tuân thủ những quy định nhất định. 

· Sản phẩm nông sản có tính mùa vụ.

Ngoài ra, còn nhiều đặc điểm khác, những đặc điểm đó sẽ chi phối đến hành vi tiêu dùng và quyết định tiêu dùng của người tiêu dùng. Trong bối cảnh hiện nay, người tiêu dùng có xu hướng quan tâm nhiều đến vấn đề chất lượng sản phẩm cho lên giữa các sản phẩm chất lượng và sản phẩm sản xuất theo phương pháp thông thương có xu hướng được phân biệt rõ ràng. Do vậy, tổ chức tốt hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm có chất lượng sẽ là là điều kiện cơ bản đển để phát triển bền vững thị trường nông sản khu vực miền núi.

4.3.1.3. Định vị sản phẩm trên thị trường

Đây là bước để đánh giá tiềm năng và cơ hội của thị trường đối với việc phát triển sản phẩm địa phương. Việc đánh giá được thực hiện một cách đồng bộ nhằm định vị đúng sản phẩm trên thị trường để tìm ra cách thức hay giải pháp thích hợp để phát triển sản phẩm nông sản địa phương.

4.3.1.4. Tạo sự khác biệt của sản phẩm

Đối với sản phẩm nông sản miền núi thì đây là điểm lợi thế để phát triển các sản phẩm khác biệt do điều kiện sinh thái đặc thù ở khu vực miền núi.Các sản phẩm nông nghiệp đa phần tham gia trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Thị trường có nhiều người bán cũng như nhiều người mua cùng một loại sản phẩm. Vấn đề đặt ra để bán được nhiều hàng và thu lợi nhuận thì các doanh nghiệp cần làm gì để tạo ra sự khác biệt về sản phẩm của mình đối với các sản phẩm cùng lại được sản xuất ở các khu vực khác. Có bốn cách tiếp cận tạo đặc điểm khác biệt cho sản phẩm của doanh nghiệp là:

·  Sản phẩm của doanh nghiệp tốt hơn có nghĩa là: sản phẩm của doanh nghiệp được cải tiến về chất lượng, kết cấu, kiểu dáng, tạo ra những lợi ích mới cho sản phẩm (ví dụ: rau an toàn, siêu sạch…). Hoặc sản phẩm được phân loại và chỉ đưa ra thị trường những sản phẩm được người mua đánh giá là chất lượng tốt.

· Sản phẩm mới hơn có nghĩa là sản phẩm được tạo ra trên cơ sở những giải pháp, quy trình công nghệ trước đây chưa có. (ví dụ như quy trình sản xuất rau an toàn).

· Nhanh hơn có nghĩa là giảm bớt thời gian thực hiện, hay giao hàng liên quan đến việc sử dụng hay mua một sản phẩm hay dịch vụ.

· Rẻ hơn có nghĩa là người mua có thể mua được một sản phẩm tương tự với số tiền ít hơn.

Cần lưu ý rằng tạo ra sự khác biệt đối với sản phẩm của doanh nghiệp vừa là cơ hội thành công nhưng đồng thời cũng chứa đựng những rủi ro trong kinh doanh (Ví dụ người mua chưa có thói quen tiêu dùng, hay giá rẻ hơn có thể gây nghi ngờ về chất lượng của sản phẩm…).

4.3.2. Chiến lược giá cả nông sản hàng hóa

Đối với người bán, giá cả là khoản tiền trù tính có thể nhận được từ phía người mua sau khi đã chuyển cho họ quyền sở hữu hay sử dụng hàng hoá và dịch vụ đó.

Còn đối với người mua thì giá cả luôn là chỉ số đầu tiên để đánh giá phần được với chi phí mà họ bỏ ra để có được quyền sở hữu hay sử dụng hàng hoá đó. Nói một cách khác là lợi ích của hàng hoá và dịch vụ phải tương xứng với khoản tiền mà họ bỏ ra để mua chúng. Giá nông sản có một số đặc điểm sau đây:

· Do sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ, làm cho cung sản phẩm đó tập trung tại những giai đoạn nhất định, điều này chi phối đến quan hệ cung cầu về nông sản.

· Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp chịu sự chi phối của yếu tố thời tiết. Ví dụ: Những sản phẩm mát được tiêu dùng nhiều trong mùa nóng, khi nhiệt độ cao. Ngược lại khi lạnh, nhiệt độ thấp thì nhu cầu loại sản phẩm đó giảm xuống.

· Quan hệ cung cầu đối với sản phẩm tiêu dùng trực tiếp rất đa dạng và phong phú. Nó bị chi phối bởi các yếu tố tâm lý, phong tục tập quán trong tiêu dùng…

· Các loại sản phẩm này thường trao đổi diễn ra trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, nhiều người mua, nhiều người bán, giá cả là giá thị trường, độ co giãn cầu theo giá thấp.

· Ngoài ra còn do nhiều nguyên nhân khác như tác động của tiến bộ kỹ thuật, sự xuất hiện của những sản phẩm thay thế…

Đối với loại sản phẩm này có nhiều mức giá:

· Giá mùa vụ (giá cả khác nhau đầu, chính, cuối vụ).

· Giá khu vực (giá cả khác nhau giữa các khu vực).

· Giá cả theo loại sản phẩm (giá cả khác nhau do phẩm cấp, do chất lượng sản phẩm).

· Thậm chí giá có sự khác nhau tại từng thời điểm trong ngày…

Trên thị trường giá nông sản tiêu dùng trực tiếp có xu hướng giảm.

Việc định giá bán sản phẩm có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chiến lược kinh doanh của bất cứ hoạt động các. Có nhiều cách thức khác nhau để định giá sản phẩm nói chung như định giá sản phẩm dựa vào giá thành sản phẩm, khi đó:

Giá bán = chi phí một đơn vị sản phẩm + lãi dự kiến

Định giá theo lợi nhuận mục tiêu dựa trên vốn đầu tư, ngoài ra, việc định giá sản phẩm cũng có thể được thực hiện theo giá trị cảm nhận của sản phẩm. Đây là việc định giá không căn cứ vào giá thành sản xuất mà căn cứ vào cảm nhận của người sản xuất về khả năng chấp nhận của người tiêu dùng ở mức giá nhất định.

Sơ đồ 10: Quyết định giá sản phẩm 
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Khi giảm giá: Về nguyên tắc giá giảm thì cầu tăng, tuy nhiên người mua có thể có những phản ứng bất lợi đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động hạn chế những phản ứng bất lợi như: người mua có thể nghĩ doanh nghiệp gặp khó khăn, sản phẩm chất lượng kém, ế hàng, có sản phẩm tốt hơn sắp thay thế, thậm chí hy vọng giá còn hạ nữa.

Khi tăng giá: Về nguyên tắc tăng giá doanh nghiệp sẽ gặp phải những bất lợi từ người mua, giá tăng thì cầu hạ. Tuy nhiên cũng có thể có những phản ứng có lợi từ phía người mua, nhất là yếu tố tâm lý, doanh nghiệp cần chủ động khai thác nhằm đạt mục tiêu của mình như: người mua nghĩ rằng đây là hàng tốt, hay sắp hết phải mua nhanh, giá còn có thể tăng nữa…

4.3.3. Chiến lược phân phối nông sản hàng hóa

Trong chiến lược Marketing hỗn hợp thì phân phối là một bộ phận quan trọng nhằm giải quyết vấn đề hàng hoá được đưa như thế nào đến người tiêu dùng.

4.3.3.1. Xây dựng kênh phân phối

Kênh phân phối là tập hợp những cá nhân hay những cơ sở sản xuất kinh doanh độc lập và phụ thuộc lẫn nhau, tham gia vào quá trình tạo ra dòng vận chuyển hàng hoá, dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng. Tùy theo từng sản phẩm mà số lượng tác nhân trong hệ thống kênh phân phối khách nhau, các nông sản miền núi thường có kênh hàng ngắn nhưng giá trị gia tăng qua các tác nhân thường tương đối cao, trong đó có các tác nhân chủ yếu dưới đây:

· Nhà bán buôn: Là những trung gian bán hàng hoá, dịch vụ cho các trung gian khác như các nhà bán lẻ hoặc những nhà sử dụng công nghiệp.

· Nhà bán lẻ: Là những trung gian bán hàng hoá và dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng.

· Đại lý và môi giới là những trung gian có quyền hợp pháp thay mặt cho nhà sản xuất cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho các trung gian khác. Trung gian này có thể đại diện cho nhà sản xuất nhưng không sở hữu sản phẩm mà họ có nhiệm vụ đưa người mua và người bán đến với nhau.

· Nhà phân phối: Là chỉ chung những người trung gian thực hiện chức năng phân phối trên thị trường.

Kênh phân phối truyền thống bao gồm nhiều thành viên tham gia, các thành viên thực hiện các kiểu liên kết khác nhau tạo ra những cấp độ kênh khác nhau. Các thành viên này hoạt động độc lập với nhau với mục đích tối đa hoá lợi nhuận của mình, cho dù là hoạt động này có thể giảm lợi nhuận của các bộ phận khác trong hệ thống kênh. Không một thành viên nào có thể kiểm soát hành vi của các thành viên bộ phận khác cũng như không có ràng buộc nào về vai trò, trách nhiệm trong việc xử lý các tranh chấp trong quá trình phân phối. Mô hình kênh phân phối truyền thống được minh hoạ như sau.

Sơ đồ 11: Các loại kênh phân phối nông sản
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4.3.3.2 Cơ sở để lựa chọn kênh phân phối

· Mục tiêu của kênh

Mục tiêu của kênh phân phối sẽ định rõ kênh sẽ vươn tới thị trường nào, với mục tiêu phục vụ khách hàng tới đâu và các trung gian phải hoạt động nhưthế nào?. Những mục tiêu khác nhau đòi hỏi kênh phân phối khác nhau cả về cấu trúc lẫn cách quản lý trong kênh.

· Đặc điểm của sản phẩm

Việc thiết kế kênh chịu ảnh hưởng của đặc điểm sản phẩm. Những sản phẩm mau hư hỏng nhất là sản phẩm tươi sống của ngành nông nghiệp cần xây dựng kênh trực tiếp; những sản phẩm cồng kềnh, nặng nề đòi hỏi kênh phân phối ngắn đảm bảo đến mức thấp nhất về cự ly vận chuyển và số lần bốc xếp từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Những sản phẩm không tiêu chuẩn hoá như việc xây dựng mô hình thì phải xây dựng kênh trực tiếp. Những sản phẩm có giá trị cao thì doanh nghiệp sử dụng lượng bán hàng của mình chứ ít dùng lực lượng trung gian.

· Đặc điểm của khách hàng

Khi thiết kế kênh phân phối phải xem xét đến đặc điểm của khách hàng đó là quy mô, cơ cấu, mật độ và hành vi khách hàng. Khách hàng ở rải rác, mật độ thưa thì chọn kênh dài. Khách hàng thường mua đều đặn từng lượng hàng nhỏ cũng cần những kênh phân phối dài, như khách mua muối, gạo là những khách mua thường xuyên với lượng không nhiều nên chọn kênh phân phối dài và rộng khắp.

· Đặc điểm của các trung gian phân phối

Việc thiết kế kênh phải phản ánh được những điểm mạnh và điểm yếu của các trung gian phân phối trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ. Các trung gian có khả năng khác nhau trong việc tiếp xúc với khách hàng trong việc thực hiện quảng cáo, lưu kho, khai thác khách hàng… vì vậy, doanh nghiệp phải phân tích để lựa chọn loại trung gian thích hợp cho kênh phân phối của mình.

· Đặc điểm của môi trường kinh doanh

Khi nền kinh tế suy thoái, nhà sản xuất thường sản xuất các kênh ngắn và bỏ bớt các dịch vụ không cần thiết để giảm giá bán sản phẩm. Những quy định và ràng buộc của pháp lý cũng ảnh hưởng đến kiểu kênh. Luật pháp ngăn chặn việc tổ chức kênh có xu hướng triệt tiêu cạnh tranh và tạo độc quyền.

4.3.4. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong marketing nông sản

Xúc tiến hỗ trợ Marketing kinh doanh nông nghiệp, trước hết là những hoạt động của bản thân doanh nghiệp nhằm truyền bá những thông tin về hàng hoá về bản thân doanh nghiệp hướng tới người tiêu dùng nhằm đẩy mạnh các hoạt động mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm bằng các hoạt động quảng cáo, tuyên truyền, kích thích tiêu thụ và áp dụng các chính sách khuyến mại khác. Mặt khác, do nông nghiệp là ngành sản xuất đặc thù, được thể hiện cả trong sản xuất và tiêu thụ nên xúc tiến hỗ trợ Marketing kinh doanh nông nghiệp ngoài hoạt động của bản thân doanh nghiệp còn phải bao gồm cả những hoạt động hỗ trợ của Chính phủ và các tổ chức ngoài doanh nghiệp.
Quá trình xúc tiến tác động hỗ trợ hoạt động Marketing của doanh nghiệp nhằm mục đích tác động vào khách hàng mục tiêu, bao gồm cả khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, những người quyết định đến việc mua hàng của cá nhân hoặc của tổ chức nào đó. Mục tiêu của các tác động là để dẫn dắt khách hàng trải qua những trạng thái liên quan đến việc mua của khách hàng, cuối cùng tạo ra được hành động mua của họ.

Công việc hỗ trợ Marketing là xác định đa số người tiêu dùng đang ở mức độ nào để có chiến lược tác động thích hợp dẫn dắt họ đến giai đoạn cuối cùng là quyết định và thực hiện hành động mua hàng hoá của doanh nghiệp.

Các hoạt động xúc tiến hỗn hợp cho các sản phẩm tập trung ở các hoạt động chủ yếu như, quảng cáo, tuyên truyền, xúc tiến bán hàng hoặc thực hiện các hoạt động bán hàng cá nhân. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến các hoạt động sau;

4.3.4.1. Tập hợp và phổ biến thông tin thị trường, dự báo thị trường

Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, các thông tin thị trường cần được cung cấp chủ yếu là:

· Các thông tin về khối lượng cung các sản phẩm nông nghiệp bao gồm cả các sản phẩm thô và sản phẩm chế biến. Ngoài ra cũng đưa ra những dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với khối lượng cung các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu.

· Các thông tin về nhu cầu đối với các sản phẩm nông nghiệp ở các thị trường chủ yếu trong và ngoài nước.

· Các thông tin về giá cả các sản phẩm nông phẩm chủ yếu trên thị trường những biến động cũng như những dự báo về biến động giá cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trên thị trường quốc tế và trong nước đối với các hàng hoá nông phẩm chủ yếu. 

Mặt khác những thông tin về giá cả các yếu tố đầu vào của sản xuất cũng được cung cấp cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp có những quyết định đầu tư đúng đắn.

4.3.4.2. Định số loại và chuẩn phân loại cho nông sản hàng hoá

Đối với mỗi thứ nông sản cụ thể việc định số loại là bao nhiêu, tiêu chuẩn từng loại ra sao là tuỳ thuộc yêu cầu của kỹ thuật chế biến và tiêu dùng sản phẩm, có nghĩa là tuỳ thuộc vào yêu cầu của thị trường về chất lượng loại nông sản đó.

· Đối với mỗi loại cần có các tiêu chuẩn tương ứng dựa trên những tiêu thức cụ thể. Yêu cầu của tiêu thức là phải cụ thể có thể phân biệt bằng định lượng, bằng cảm quan và so sánh các mẫu chuẩn.

· Tiêu chuẩn đối với mỗi loại nông sản là không cố định. Theo thời gian, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, với sự đòi hỏi ngày càng khắt khe của yêu cầu tiêu dùng thì loại sản phẩm và tiêu dùng mỗi loại luôn được bổ xung ngày càng khắt khe hơn. 

Về giới hạn không gian có các tiêu chuẩn cho các loại sản phẩm phù hợp với địa phương, với thị trường nội địa và với mỗi thị trường quốc tế.

4.3.4.3. Tiêu chuẩn hoá bao bì chứa đựng nông sản thực phẩm

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, mua bán các loại nông sản hàng hoá, tiêu chuẩn hoá bao bì chứa đựng sản phẩm là một yêu cầu khách quan. Chẳng hạn người tiêu dùng sẽ không thể so sánh giá về một sản phẩm cùng loại, được đóng trong các bao bì có kích cỡ không được định lượng cụ thể nên rất khó khăn cho quyết định. Hơn nữa để lưu thông thuận lợi và tiết kiệm chí phí vận chuyển, hàng hoá cần phải được đóng trong các thùng chuẩn. Ví dụ ở Mỹ năm 1915 quy định thùng chuẩn có dung tích cố định khi vận chuyển bằng container. Năm 1916 luật container rau và quả quy định hộp chuẩn.

4.3.4.4. Các hoạt động nhằm bảo vệ người tiêu dùng nông sản thực phẩm

Chính phủ không những chỉ hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất mà sẽ có trách nhiệm có những hỗ trợ Maketing để khuyến khích tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

· Quy định việc dán nhãn và đóng gói trung thực. Đây là hoạt động quan trọng của Chính phủ trong lĩnh vực hàng hoá lương thực phẩm.

-Quy định việc ghi giá.

-Dịch vụ tư vấn cho người tiêu dùng:

Các sản phẩm tiêu dùng có nguồn gốc nông nghiệp hết sức phong phú. Để hướng dẫn giúp đỡ người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm các cơ quan chuyên môn của Chính phủ, các hiệp hội ngành hàng và hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thường có những hoạt động tư vấn dưới nhiều hình thức. Dịch vụ tư vấn cho người tiêu dùng cũng có tác động ngược lại với sản xuất. Trên cơ sở định hướng tiêu dùng của các ấn phẩm tư vấn, các nhà sản xuất sẽ hoàn thiện sản phẩm để ngày càng phù hợp với các tiêu chuẩn mà tư vấn tiêu dùng khuyến cáo, lựa chọn giá bán hợp lý, hoàn thiện các hình thức bán hàng và dịch vụ bán hàng nhằm tăng lượng hàng hoá bán ra.

4.4. Quan điểm mới về marketing và ứng dụng trong phát triển chuỗi giá trị 

Cùng với cách tiếp cận truyền thống các quan điểm mới về marketing cũng là cơ sở quan trọng để phát triển thị trường nông sản miền núi hiện nay. Theo Evert Gummesson (2005) cho rằng các quan niệm vể marketing “one to one” đã không mang lại những kết quả mong muốn vì đôi khi các hoạt động này chỉ tập trung vào một loại khách hàng hay một nhà phân phối trong khi đó tất cả người sản xuất và tiêu dùng sống trong một xã hội phức tạp nên cần phải đẩy sang phát triển các hoạt động marketing “many to many”. Đây là quan điểm hết sức đúng đắn cho việc phát triển thị trường cho các chuỗi giá trị địa phương.

Sơ đồ 12: Tiếp cận “one to one” và “many to many” trong marketing nông sản
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Đây có thể nói là quan điểm mang tính nguyên tắc trong phát triển thị trường cho người nghèo việc liên kết người sản xuất từ đó thúc đấy các hành động tập thể sẽ giúp giảm chi phí sản xuất và giao dịch, nâng cao năng lực trong đàm phán và định giá sản phẩm.

Sơ đồ 13: Chiến lược của các hộ gia đình
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Bên cạnh đó cần áp dụng thêm tiếp cận Maketing 4P: 

	Product
(Sản phẩm)
	Place 
(Kênh phân phối)
	Price (Giá)
	Promotion 

(Tiếp thị truyền thông)

	- Loại nông sản
- Tiêu chuẩn/chứng nhận/Quy trình SX
- Thương hiệu, nhãn hiệu
- Truy xuất nguồn gốc
- Kiểu dáng, bao bì
- Giao hàng
- Thanh toán
- Bảo hành 
	- Kênh phân phối trực tiếp
- Kênh phân phối gián tiếp (thông qua trung gia)
- Kênh phân phối đa cấp
	- Cách thức xác định giá (theo thị trường, theo giá thành, theo công thức được thống nhất có tính đến các yếu tố ảnh hưởng)
- Giá bán cho từng đối tượng khách hàng, khu vực
- Cách thức điều chỉnh giá
	- Quảng cáo
- Khuyến mại
- Lực lượng bán hàng
- Quan hệ công chúng


CHUYÊN ĐỀ 12
BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG SẢN PHẨM OCOP

1. Mục tiêu của bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP

Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP là bước thứ năm trong chu trình OCOP thường niên, diễn ra định kỳ mỗi năm một lần.Mục đích của đánh giá, xếp hạng là:

1) Bảo đảm tuân thủ nguyên tắc thứ nhất của OVOP toàn cầu (Địa phương nhưng hướng đến toàn câu: Thông qua đánh giá, xếp hạng, chất lượng của sản phẩm cũng như khả năng tiếp thị được nâng cao, từ nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa. 
2) Bảo đảm tuân thủ nguyên tắc thứ hai của OVOP (Tự tin và sáng tạo): Thông qua việc đánh giá, xếp hạng sản phẩm (bộ tiêu chí, hoạt động đánh giá, xếp hạng), người dân hiểu các yêu cầu của sản phẩm và dịch vụ OCOP, từ đó tự tin trong sản xuất và kinh doanh sản phẩm và dịch vụ OCOP. Người dân có thể cải tiến sản phẩm của mình để có thể được xếp hạng cao hơn; 

3) Cung cấp thông tin cho cộng đồng về các tiêu chuẩn để nghiên cứu phát triển sản phẩm, cải tiến sản phẩm, triển khai tổ chức sản xuất và kinh doanh.

4) Làm cơ sở để các cán bộ OCOP cấp huyện, tỉnh tư vấn và hỗ trợ các tổ chức kinh tế của cộng đồng trong bước 4 của chu trình OCOP: Xây dựng bộ máy tổ chức sản xuất - kinh doanh, phát triển sản xuất và sản phẩm.
5) Xây dựng thương hiệu OCOP: Thông qua đánh giá, xếp hạng, các sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, là yếu tố cấu thành quan trọng tạo nên thương hiệu của sản phẩm.

6) Căn cứ để hỗ trợ xúc tiến thương mại: Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn trở lên (3 sao) được hỗ trợ xúc tiến thương mại, nhằm bảo đảm tiêu thụ sản phẩm, từ đó thúc đẩy chuỗi sản xuất.

2. Nội dung bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP

2.1. Tổng quan về bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP

Các sản phẩm được đánh giá và xếp hạng theo bộ tiêu chí, dựa trên Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa được Quốc hội thông qua năm 2007; các bộ Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), Quy chuẩn quốc gia (QCVN) tương ứng với từng nhóm sản phẩm theo bộ tiêu chí của chương trình OCOP. Nội dung của Bộ tiêu chí gồm 3 phần:

2.1.1.Các tiêu chí đánh giá sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (Phần A, 35 điểm), gồm:

1) Tổ chức sản xuất, gồm:

- Nguồn nguyên liệu, theo hướng khuyến khích sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương (Sản phẩm bị loại nếu không sử dụng nguyên liệu địa phương).
- Gia tăng giá trị, theo hướng khuyến khích các sản phẩm có gia tăng giá trị cao.

- Bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất.

- Tiềm năng sản xuất lại hàng loạt để phân phối, theo hướng khuyến khích khả năng sản xuất lớn, với chất lượng đồng đều, ổn định.

2)Phát triển sản phẩm, gồm:
- Nguồn gốc ý tưởng sản phẩm, theo hướng khuyến khích sản phẩm được phát triển dựa trên truyền thống địa phương.

- Tính hoàn thiện của bao bì, theo hướng khuyến khích bao hoàn chỉnh theo quy định hiện hành, bao bì có tính thẩm mỹ cao.

3) Sức mạnh của cộng đồng, gồm.

- Loại hình tổ chức sản xuất – kinh doanh, theo hướng khuyến khích các loại hình có sự tham gia vốn rộng rãi của cộng đồng.

-Sự tham gia của cộng đồng, theo hướng khuyến khích nhân lực cộng đồng tham gia quản trị.

- Kế toán, theo hướng khuyến khích thực hiện minh bạch.
2.1.2.Các tiêu chí đánh giá khả năng tiếp thị (Phần B, 25 điểm), gồm:

1)Hoạt động tiếp thị, gồm:
-Khu vực phân phối chính, theo hướng khuyến khích phân phối vượt phạm vi của huyện đến quốc tế.

- Tổ chức phân phối, theo hướng khuyến khích có hệ thống phân phối hoàn chỉnh.
- Quảng bá sản phẩm, theo hướng khuyến khích các hoạt động quảng bá thường xuyên,chuyên nghiệp

2) Câu chuyện về sản phẩm, gồm:

- Câu chuyện về sản phẩm, theo hướng khuyến khích sản phẩm có câu chuyện hoàn chỉnh, được trình bày bài bản và được sử dụng trong quảng bá sản phẩm.

- Trí tuệ/bản sắc địa phương, theo hướng khuyến khích nội dung câu chuyệnsản phẩm tạo được ấn tượng rõ ràng về trí tuệ/bản sắc địa phương.

2.1.3. Các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm (Phần C, 40 điểm), gồm: 

1) Các kiểm tra/phân tích tiêu chuẩn (định tính, định lượng) theo yêu cầu của loại sản phẩm.

2) Cơ hội tiếp thị toàn cầu, theo hướng khuyến khích các sản phẩm tiếp cận chất lượng quốc tế/toàn cầu hóa.

Trong 3 phần này, phần A và phần B là tương đốigiống nhau ở tất cả các bộ tiêu chí (Phụ lục 1), chỉ có phần C là khác nhau (Phục lục 2-13).

2.2. Các bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP

Dựa trên lợi thế cạnh tranh ở vùng nông thôn Việt Nam, trong giai đoạn 2018-2020, các sản phẩm ưu tiên trong Chương trìnhOCOP gồm 6 nhóm. Mỗi nhóm có thể được chia thành các nhóm nhỏ hơn. Dựa trên các bộ tiêu chuẩn quốc gia và các phân loại của Chương trình, mỗi nhóm nhỏ này có bộ tiêu chí đánh giá riêng (Bảng 1).

Bảng 1: Phân loại sản phẩm OCOP và các bộ tiêu chí đánh giá

	Mã
	Nhóm sản phẩm
	Phân nhóm
	TT
	Bộ tiêu chí áp dụng

	1
	Thực phẩm
	
	
	

	1.1
	Nhóm 1: Nông sản tươi sống
	Phân nhóm 1.1: Rau, quả tươi
	1
	Bộ tiêu chí đánh giá nhóm rau, củ, quả tươi

	
	
	Phân nhóm 1.2: Mật ong
	2
	Bộ tiêu chí đánh giá nhóm mật ong

	1.2
	Nhóm 2: Sản phẩm thô và sơ chế
	Phân nhóm 2.1: Gạo
	3
	Bộ tiêu chí đánh giá nhóm gạo, ngũ cốc

	
	
	Phân nhóm 2.2: Thịt tươi
	4
	Bộ tiêu chí đánh giá nhóm thịt, trứng, sữa và thủy sản tươi

	
	
	Phân nhóm 2.3: Thủy sản tươi
	
	Bộ tiêu chí đánh giá nhóm thịt, trứng, sữa và thủy sản tươi

	1.3
	Nhóm 3: Thực phẩm tiện lợi
	Phân nhóm 3.1:Đồ ăn nhanh
	5
	Bộ tiêu chí đánh giá nhóm đồ ăn nhanh

	
	
	Phân nhóm 3.2: Tương, tương ớt, nước mắm,…
	6
	Bộ tiêu chí đánh giá nhóm tương, tương ớt, nước mắm, gia vị

	
	
	Phân nhóm 3.3: Chế biến từ rau, quả
	7
	Bộ tiêu chí đánh giá nhóm chế biến từ rau, củ, quả

	
	
	Phân nhóm 3.4: Chế biến từ thịt, trứng, sữa
	8
	Bộ tiêu chí đánh giá nhóm chế biến từ thịt, trứng, sữa

	
	
	Phân nhóm 3.5: Chế biến từ thủy sản
	9
	Bộ tiêu chí đánh giá nhóm chế biến từ thủy sản

	
	
	Phân nhóm 3.6: Chế biến từ gạo và ngũ cốc.
	10
	Bộ tiêu chí đánh giá nhóm chế biến từ gạo, ngũ cốc

	2
	Đồ uống
	
	
	

	2.1
	Đồ uống có cồn
	
	11
	Bộ tiêu chí đánh giá nhóm đồ uống có cồn

	2.2
	Đồ uống không cồn
	
	12
	Bộ tiêu chí đánh giá nhóm đồ uống không cồn

	3
	Thảo dược
	
	13
	Bộ tiêu chí đánh giá nhóm thảo dược

	4
	Thủ công mỹ nghệ
	
	14
	Bộ tiêu chí đánh giá nhóm thủ công mỹ nghệ - trang trí

	5
	Vải – may mặc
	
	15
	Bộ tiêu chí đánh giá vải - may mặc

	6
	Dịch vụ du lịch
	
	16
	Bộ tiêu chí đánh giá nhóm dịch vụ du lịch


Các tiêu chuẩn/quy chuẩn và điểu kiện cơ sở sản xuất - kinh doanh được trình bày ở Bảng 2. Cầnlưu ý các quy định, tiêu chuẩn/quy chuẩn sản phẩm và điều kiện sản xuất - kinh doanh có thể bị thay đổi theo thời gian do các văn bản điều chỉnh mới của các ngành. Do đó, cần tham khảo và cập nhật chúng trong các bộ tiêu chí đánh giá ở thời điểm đánh giá sản phẩm OCOP.

Bảng 2: Yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và điểu kiện sản xuất kinh doanh của các sản phẩm OCOP

	TT
	Nhóm sản phẩm
	Tiêu chuẩn/quy chuẩn sản phẩm
	Công bốchất lượng
	Điều kiện cơ sở sản xuất

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Khuyến khích

	1
	Thực phẩm
	
	
	
	

	1.1
	Tươi sống
	
	
	
	

	
	Rau quả
	Quy định dư lượng thuốc trừ sâu và chất ô nhiễm
	Tự công bố
	
	VietGAP, Organic

	
	Mật ong
	Tiêu chuẩn mật ong, Các yêu cầu về tính chất hóa học
	Tự công bố
	VSATTP
	VietGAP, Organic

	1.2
	Chế biến, nguyên liệu thô
	
	
	
	

	
	Gạo
	Tiêu chuẩn gạo
	Tự công bố
	VSATTP
	VietGAP, Organic

	
	Thịt tươi và thủy sản tươi
	Quy định về vi sinh vật và hóa chất
	Tự công bố
	VSATTP
	

	2
	Thực phẩm tiện lợi (SX công nghiệp)
	
	
	
	

	
	Đồ ăn nhanh (bánh, kẹo,…)
	Kiểm tra các yêu cầu TC chất lượng
	Tự công bố
	VSATTP
	

	
	Tương ớt, nước mắm
	Kiểm tra các yêu cầu TC chất lượng
	Tự công bố
	VSATTP
	

	
	Sản phẩm chế biến từ rau, quả
	Kiểm tra các yêu cầu TC chất lượng
	Tự công bố
	VSATTP
	

	
	Sản phẩm chế biến từ thịt, trứng, sữa
	Quy định về vi sinh vật và hóa chất
	Tự công bố
	VSATTP
	

	
	Sản phẩm chế biến từ thủy sản
	Quy định về vi sinh vật và hóa chất
	Tự công bố
	VSATTP
	

	
	Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc
	Kiểm tra các yêu cầu TC chất lượng
	Tự công bố
	VSATTP
	

	3
	Đồ uống
	
	
	
	

	
	Đồ uống có cồn
	Tiêu chuẩn đồ uống có cồn
	Tự công bố
	VSATTP
	

	
	Đồ uống không cồn
	Tiêu chuẩn đồ uống không cồn, Tiêu chuẩn nước uống giải khát 
	Tự công bố
	VSATTP
	

	4
	Thủ công mỹ nghệ
	
	
	
	

	5
	Thảo dược
	
	
	
	

	
	Dược liệu
	Quy định về vi sinh vật và hóa chất
	Số ĐK/Công bố
	
	

	
	Thuốc YHCT
	Kiểm tra các yêu cầu TC chất lượng
	Số ĐK
	GMP Đông dược
	

	
	Thuốc từ dược liệu
	Kiểm tra các yêu cầu TC chất lượng
	Số ĐK
	GMP Đông dược
	

	
	Thực phẩm chức năng
	Kiểm tra các yêu cầu TC chất lượng
	Giấy Tiếp nhận CB SP
	VSAT thực phẩm
	

	
	Mỹ phẩm
	Kiểm tra các yêu cầu TC chất lượng
	Giấy XN Phiếu CBMP
	Đủ điều kiện/GMP Mỹ phẩm
	

	
	Sản phẩm khác
	
	Hợp chuẩn/tự công bố
	
	

	6
	Dịch vụ du lịch
	
	
	
	

	
	Bộ tiêu chuẩn cơ sở du lịch
	
	
	Điều kiện đăng ký, kinh doanh
	


2.3. Xếp hạng sản phẩm OCOP

Sau khi đánh giá, các sản phẩm OCOP được xếp hạng như sau:

1) Hạng 5 sao: 90 - 100 điểm: Sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; 

2) Hạng 4 sao: 70 - 89 điểm: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; 

3) Hạng 3 sao: 50 - 69 điểm: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 4 sao; 

4) Hạng 2 sao: 30 - 49 điểm: Sản phẩm chưa đạt đầy đủ tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 3 sao;

5) Hạng 1 sao: Dưới 30 điểm: Sản phẩm yếu, có thể phát triển lên hạng 2 sao. 

3. Tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm

3.1. Trình tự, thủ tục đánh giá công nhận và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm

1) Tổ chức, cá nhân đã đăng ký ý tưởng sản phẩm và được chấp thuận tham gia OCOP làm Hồ sơ đăng ký đánh giá sản phẩm nộp về Ban OCOP cấp huyện.

2) Ban OCOP cấp huyện thành lập Hội đồng đánh giá sản phẩm. Hội đồng đánh giá sản phẩm tổ chức họp đánh giá sản phẩm theo Bộ Tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm của Chương trình. Lập danh sách sản phẩm có tiềm năng đạt 3 sao trở lên (kèm theo hồ sơ) trình Ban OCOP cấp tỉnh đánh giá,xếp hạng và công nhận.

3) Ban OCOP cấp tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm. Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm tổ chức họp Hội đồng đánh giá sản phẩm theo Bộ Tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm của Chương trình và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định cấp bằng công nhận và xếp hạng sản phẩm. Lựa chọn sản phẩm được cấp bằng công nhận và xếp hạng sản phẩm của tỉnh (từ 4 sao trở lên) tham dự đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp Trung ương.

4) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cùng Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thành lập Hội đồng quốc gia đánh giá và xếp hạng sản phẩm, tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm theo Bộ Tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm của Chương trình; Ban hành quyết định cấp bằng công nhận và xếp hạng sản phẩm cấp quốc gia.

Thời gian xét đánh giá và xếp hạng sản phẩm được tổ chức hàng năm. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quyết định thời gian xét đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp Trung ương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định thời gian xét đánh giá và xếp hạng sản phẩm đối với địa phương.

3.2. Hồ sơ dự thi đánh giá, xếp hạng sản phẩm

3.2.1. Với sản phẩm tiêu dùng

1) Sản phẩm mẫu, được quy định: Thực phẩm, Đồ uống và Thảo dược: 6 mẫu, Thủ công mỹ nghệ và May mặc: 1mẫu, Dịch vụ du lịch: 1 bộ ảnh.

2) Phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm.

3)Kế hoạch kinh doanh.

4) Bản giới thiệu về tổ chức (hộ gia đình, tổ hợp tác, HTX, SMEs).

5) Các tài liệu khác (nếu có), gồm:

- Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm tương ứng.

- Công bố hợp chuẩn/hợp quy hoặc công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm (dạng tự công bố hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận).

- Phiếu kết quả phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng, vi sinh, hợp chất không mong muốn, dinh dưỡng (nếu có).

- Bản giới thiệu về sản phẩm về các nội dung: Phần cốt lõi (trả lời cho câu hỏi khách hàng mua sản phẩm để làm gì), phần vật lý (đặc điểm, tính chất, bao bì, kiểu dáng, nhãn hiệu), câu chuyện về sẩn phẩm (văn phong mạch lạc, có minh chứng tư liệu hóa và sử dụng). 

- Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu sản phẩm.

- Các minh chứng cần thiết về: Nguồn gốc nguyên liệu, bảo vệ môi trường, sự tham gia của cộng đồng, kế toán, khu vực phân phối, tổ chức phân phối, quảng bá sản phẩm,...

3.2.2. Với sản phẩm dịch vụ

1) Bản giới thiệu về sản phẩm dịch vụ du lịch: Vị trí (giao thông, cảnh quản, môi trường…), kiến trúc, khu đón tiếp, trang thiết bị phục vụ, quá trình sử dụng dịch vụ, danh mục hàng hóa phục vụ và nguồn gốc

2) Phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm

3)Kế hoạch kinh doanh.

4) Bản giới thiệu tổ chức.

5) Các tài liệu khác, gồm:

- Chứng chỉ đào tạo nhân sự tham gia về lĩnh vực du lịch dịch vụ

- Giấy tờ liên quan đến: Đủ điều kiện sản xuất kinh doanh 

- Kết quả đánh giá chất lượng sản phẩm (bình chọn tốt) của các tổ chức có uy tín 

Hồ sơ dự thi phải do cơ sở sản xuất - kinh doanh trực tiếp chuẩn bị, với sự hỗ trợ của cán bộ OCOP huyện nếu cần thiết.
3.3. Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm

Hội đồng từ 9 - 11 người, tùy thuộc loại sản phẩm, mời từ các chuyên gia từ ngành/cơ quan được trình bày trong Khung 1.

	Khung 1: Cơ cấu Hội đồng đánh giá sản phẩm

- Ngành Y tế (2 người): Cục/Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Y tế dự phòng

- Ngành khoa học công nghệ (2 người): Cục/Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Cục sở hữu trí tuệ/Phòng quản lý sở hữu trí tuệ

- Ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch (1-2 người)

- Ngành Công thương (1 người)

- Ngành nông nghiệp (1 người): Cục/Chi cục QLCL nông lâm thủy sản (1 người)

- Ban OCOP (1-2 người)

- Chuyên gia/tư vấn Chương trình OCOP (1 người)


3.4. Nguyên tắc chấm điểm sản phẩm OCOP

1) Từng thành viên Hội đồng đánh giá chấm điểm, sau đó lấy điểm cộng trung bình của các thành viên Hội đồng cho từng sản phẩm.

2) Điểm của các thành viên trong Hội đồng không được chênh lệch quá 20/100 điểm. Trong trường hợp chêch lệch quá quy định, Hội đồng đánh giá sẽ thảo luận để thống nhất cho điểm lại.

3) Căn cứ chấm điểm:

i)Căn cứ vào hồ sơ dự thi đánh giá và phân hạng.

ii) Căn cứ vào các minh chứng. Các minh chứng gồm 2 loại: 

- Minh chứng trực tiếp, như: Bản sao hợp đồng, hóa đơn chứng minh nguồn gốc nguyên liệu; kế hoạch bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hợp đồng nhân sự kế toán, báo cáo tài chính; hợp đồng thuê mặt bằng, ảnh chụp cơ sở phân phối, hóa đơn,...; tờ rơi, website;... 

- Minh chứng gián tiếp: Trong một số trường hợp, khi có minh chứng này sẽ chấp nhận minh chứng kia, chấp nhận minh chứng về hiệu lực tác dụng của thực phẩm chức năng khi có minh chứng là Giấy Tiếp nhận công bố sản phẩm/Bản xác nhận công bố phù hợp quy định VSATTP cho Thực phẩm chức năng;...

iii) Căn cứ trên mẫu sản phẩm của cơ sở.

Không chấm các sản phẩm (khi phát hiện) giả mạo hồ sơ, sử dụng mã số mã vạch của cơ sở khác, không có tên cơ sở sản xuất, không có minh chứng sự tồn tại của cơ sở sản xuất.

3.5. Kế hoạch tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP

Kế hoạch tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP được xây dựng cụ thể tại mỗi kỳ đánh giá gồm: Mục đích, yêu cầu; đối tượng dự thi; thời gian; nội dung chính; kinh phí/hướng dẫn sử dụng kinh phí; tổ chức thực hiện.

Khung tiến độ nội dung công việc theo kế hoạch gồm: Công tác chuẩn bị, tổ chức họp đánh giá, xếp hạng sản phẩm, Thông báo kết quả đánh giá đến các đơn vị có sản phẩm tham gia đánh giá (tham khảo Bảng 3).
Bảng 3: Khung Kế hoạch tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP

	TT
	Nội dung
	Thực hiện
	Thời gian

	1
	Công tác chuẩn bị
	
	

	1.1
	Xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá/phân hạng sản phẩm OCOP 
	Trường trực OCOP 
	

	1.2
	Tuyên truyền về Hội thi đánh giá sản phẩm OCOP
	Trường trựcOCOP
	

	1.3
	Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá/xếp hạng sản phẩm OCOP đến các tổ chức kinh tế
	Trường trựcOCOP (tỉnh/huyện)
	Trước thời điểm đánh giá 5 ngày

	1.4
	Chuẩn bị hồ sơ theo (Tùy trường hợp, cán bộ phụ trách OCOP sẽ hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ cộng đồng)
	Tổ chức kinh tế
	

	1.5
	Tiếp nhận hồ sơ sản phẩm từ các cá nhân/tổ chức đăng ký sản phẩm tham dự đánh giá/phân hạng sản phẩm OCOP
	Trường trựcOCOP
	Nộp lần 1 trước 2 ngày trước thời điểm đánh giá 

	1.6
	Kiểm tra thể thức, thông báo hoàn thiện hoàn thiện hồ sơ
	Trường trựcOCOP
	Hoàn thiện (hồ sơ đầy đủ) nộp trước 2 ngày trước thời điểm đánh giá

	1.7
	Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP 
	Trường trựcOCOP
	Trước thời điểm đánh giá sản phẩm 1 ngày

	1.8
	Chuẩn bị hồ sơ sản phẩm: 1 bộ/sản phẩm/thành viên Hội đồng
	Thư ký Hội đồng 
	Trước buổi đánh giá ít nhất 1 ngày

	1.9
	Chuẩn bị Hội trường
	Thư ký Hội đồng 
	Trước buổi đánh giá 

	1.10
	Công tác văn thư: Hồ sơ, tài liệu, copy, in …
	Thư ký Hội đồng 
	Trước buổi đánh giá ít nhất 1 ngày

	1.11
	Gửi hồ sơ sản phẩm (trừ sản phẩm mẫu), giấy mời, quyết định thành lập Hội đồng,... đến cho các thành viên Hội đồng
	Thư ký Hội đồng 
	Trước buổi đánh giá ít nhất 1 ngày

	1.12
	Công tác hậu cần khác
	Thư ký Hội đồng đánh giá
	Trước buổi đánh giá 

	2
	Họp đánh giá/phân hạng sản phẩm
	
	

	2.1
	Đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, danh mục sản phẩm đánh giá
	Thư ký Hội đồng 
	Trong buổi đánh giá

	2.2
	Thông qua chương trình làm việc
	Chủ tịch Hội đồng 
	Trong buổi đánh giá

	2.3
	Các thành viên hội đồng đánh giá sản phẩm theo phiếu đánh giá tương ứng thông qua hồ sơ sản phẩm, sản phẩm mẫu
	Các thành viên Hội đồng 
	Trong buổi đánh giá

	2.4
	Hội đồng thảo luận và thống nhất quan điểm đánh giá một số chỉ tiêu chưa cụ thể (nếu có)
	Các thành viên Hội đồng 
	Trong buổi đánh giá

	2.5
	Thư ký tổng hợp kết quả đánh giá, điểm các tiêu chí được tính trung bình từ điểm đánh giá của các thành viên đánh giá
	Thư ký Hội đồng đánh giá
	Trong và cuối buổi đánh giá

	2.6
	Hội đồng thống nhất và thông qua kết quả đánh giá 
	Các thành viên Hội đồng 
	Cuối buổi đánh giá

	2.7
	Kết luận 
	Chủ tịch Hội đồng 
	

	3
	Thông báo kết quả đánh giá đến các đơn vị có sản phẩm tham gia đánh giá
	Thường trực OCOP
	Sau buổi đánh giá không quá 5 ngày

	4
	Chuyển hồ sơ dự thi sản phẩm đến cấp thi cao hơn/quyết định công nhận kết quả/cấp chứng nhận
	Thường trực OCOP
	


Tài liệu tham khảo chính

UBND tỉnh Quảng Ninh (2014), Quyết định ban hành bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP.
PHỤ LỤC 1

PHẦN CHUNG CỦA CÁC BỘ TIÊU CHÍ 

ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG SẢN PHẨM CHƯƠNG TRÌNH OCOP

(TẠM THỜI)\

Tên sản phẩm:………….......…………………..Mã sản phẩm:.................................

Tên chủ thể sản xuất:………………………….......…………....................................

Địa chỉ: 

Bị loại khi: Giả mạo hoặc vi phạm hồ sơ dự thi; không có chứng nhận đủ điều kiện sản xuất loại sản phẩm tương ứng (theo quy định).


1. Tổ chức sản xuất

1.1. Nguồn nguyên liệu (Sản phẩm bị loại nếu không sử dụng nguyên liệu địa phương)5 Điểm

	(Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh dưới 50%
	1 Điểm

	( Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 50% đến dưới 75%
	2 Điểm

	( Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 75% đến dưới 100%
	3 Điểm

	( Sử dụng toàn bộ nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh bằng 100%
	4 Điểm

	( Sử dụng toàn bộ nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh ≥ 50%, có liên kết chuỗi sản xuất
	5 Điểm


1.2. Gia tăng giá trị3 Điểm

	( Không phân loại, sơ chế
	0 Điểm

	(Phân loại
	1 Điểm

	(Sơ chế (kiểm tra, phân loại, loại bỏ tạp chất, làm sạch,…)
	3 Điểm


1.3. Bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất3Điểm

	(Không quan tâm đến các tác động môi trường trong quá trình sản xuất
	0 Điểm

	( Có công tác vệ sinh môi trường thường xuyên (thu gom rác thải, xử lý)
	1 Điểm

	( Có đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường

( Có quy trình xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn theo quy định 
	2 Điểm

3 Điểm


1.4. Tiềm năng sản xuất lại hàng loạt để phân phối5 Điểm
	(Không thể sản xuất lại với số lượng và chất lượng ban đầu
	0 Điểm

	( Có khả năng sản xuất lại gần đúng với số lượng và chất lượng ban đầu
	1 Điểm

	( Có khả năng sản xuất lại với số lượng và chất lượng ban đầu
	3 Điểm

	( Có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến (VietGap, hữu cơ,...)
	5 Điểm


2.Phát triển sản phẩm
2.1. Nguồn gốc ý tưởng sản phẩm5 Điểm

	(Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác 
	0 Điểm

	(Phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác nhưng có thay đổi ít nhất một yếu tố
	1 Điểm

	( Tự phát triển dựa trên ý tưởng của mình (sản phẩm chưa có trên thị trường)
	3 Điểm

	( Tự phát triển dựa trên sản phẩm truyền thống hoặc ý tưởng của mình gắn với nhu cầu thị trường
	5 Điểm


2.2. Tính hoàn thiện của bao bì3 Điểm

	(Nguyên thủy, truyền thống và không phát triển thêm
	0 Điểm

	( Có thêm một số yếu tố của bao bì (có đóng gói, ghi nhãn)
	1 Điểm

	( Đầy đủ các yếu tố của bao bì hoàn chỉnh (bao bì, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có tiêu chuẩn chất lượng cho phần bao bì tiếp xúc trực tiếp theo quy định)
	2 Điểm

	( Bao bì phù hợp, đầy đủ các yếu tố của bao bì hoàn chỉnh, đảm bảo có truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận bảo hộ công nghiệp
	3 Điểm


3. Sức mạnh của cộng đồng

3.1. Loại hình tổ chức sản xuất – kinh doanh6 Điểm

	( Hộ gia đình, Tổ hợp tác
	1 Điểm

	( Công ty TNHH MTV, doanh nghiệp tư nhân 
	2 Điểm

	( Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có vốn góp của cộng đồng địa phương dưới 51%
	3 Điểm

	( Hợp tác xã theo luật HTX 2012 hoặc công ty cổ phần có vốn góp của cộng đồng địa phương từ 51% trở lên 
	6 Điểm


3.2.Sự tham gia của cộng đồng3 Điểm

	Trường hợp: Tổ hợp tác, TNHH 2TV trở lên, công ty CP, HTX:
	

	( Có < 50% thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc hoặc HĐQT, HĐTV) tham gia quản lý là người trong cộng đồng (trong huyện)
	2 Điểm

	( Có ≥ 50% thành viên quản trị cao cấp (Ban giám đốc hoặc HĐQT, HĐTV) tham gia quản lý là người trong cộng đồng (trong huyện)
	3 Điểm

	Trường hợp Công ty TNHH MTV, doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình:
	

	( Giám đốc/Chủ hộ không phải là người địa phương
	0 Điểm

	( Giám đốc/Chủ hộ là người địa phương
	1 Điểm


Ghi chú:Lựa chọn 1 trong các trường hợp trên

3.3. Kế toán 2 Điểm

	(Không có kế toán hoặc chỉ làm khi có yêu cầu
	0 Điểm

	( Có kế toán, công tác kế toán được thực hiện thường xuyên
	1 Điểm

	(Có tổ chức hệ thống kế toán
	2 Điểm


Tổng Điểm phần A: .............................................. Điểm


4. Tiếp thị
4.1. Khu vực phân phối chính5 Điểm
	( Thị trường trong huyện
	0 Điểm

	( Thị trường trong tỉnh (ngoài huyện)
	1 Điểm

	( Thị trường trong nước (ngoài tỉnh)
	3 Điểm

	( Thị trường quốc tế 
	5 Điểm


4.2. Tổ chức phân phối5 Điểm
	( Chỉ bán tại nơi sản xuất
	0 Điểm

	( Có đại diện hoặc đại lý phân phối
	1 Điểm

	( Có hệ thống phân phối 
	3 Điểm

	( Có hệ thống phân phối hoàn chỉnh, có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành
	5 Điểm


4.3. Quảng bá sản phẩm 5 Điểm

	( Không có hoạt động quảng bá 
	0 Điểm

	( Có một số hoạt động quảng bá 
	1 Điểm

	( Có hoạt động quảng bá thường xuyên, có website
	2 Điểm

	( Có hoạt động quảng bá thường xuyên, tham gia đầy đủ các hoạt động xúc tiến thương mại của Chương trình OCOP
	3 Điểm

	( Thực hiện hoạt động quảng bá, tiếp thị thường xuyên trên trang mạng trực tuyến, có ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá
	5 Điểm


5. Câu chuyện về sản phẩm

5.1. Câu chuyện về sản phẩm5 Điểm 

	( Không có câu chuyện (hoặc có nhưng không được tư liệu hóa)
	0 Điểm

	(Có câu chuyện được tư liệu hóa (có cốt chuyện, nội dung cụ thể, xúc tích, văn phong mạch lạc; tư liệu trên giấy, video,...)
	1 Điểm

	( Có câu chuyện được tư liệu hóa và trình bày (kết hợp nội dung, hình ảnh hài hòa)
	3 Điểm

	( Có câu chuyện được tư liệu hóa, trình bày và sử dụng (nhãn, tờ rơi,...) 
	5 Điểm


5.2. Trí tuệ/bản sắc địa phương 5 Điểm

	(Tương đối
	0 Điểm

	(Ấn tượng tốt
	1Điểm

	( Ấn tượng tốt, đặc sắc
	3Điểm

	( Ấn tượng tốt, đặc sắc, đầy cảm xúc, phù hợp với khách hàng
	5 Điểm
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CHUYÊN ĐỀ 12
HÌNH THÀNH MỘT DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ TẠI CỘNG ĐỒNG

1. Khái niệm doanh nghiệp, hợp tác xã

1.1. Doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp
Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tài sản và tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động kinh doanh trên trị trường.

Quá trình kinh doanh thực hiện một cách liên tục, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích để sinh lợi. Như vậy doanh nghiệp là tổ chức kinh tế vì lợi nhuận, mặc dù thực tế một số tổ chức doanh nghiệp có các hoạt động không hoàn toàn nhằm mục tiêu lợi nhuận.

1.1.2. Các loại hình kinh doanh
1.1.2.1. Cá nhân kinh doanh

- Không phải đăng kí kinh doanh.

- Theo định nghĩa điều 3, 39/2007/NĐ-CP.

- Không có tư cách pháp nhân, không có con dấu.

- Tuân thủ quy định, pháp luật về thuế, địa điểm kinh doanh bị cấm, an toàn vệ sinh, an ninh trật tự. 

1.1.2.2. Hộ kinh doanh

- Do một cá nhân, hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ.

- Chỉ được đăng kí kinh doanh tại một địa điểm.

- Không sử dụng quá 10 lao động.

- Không có tư cách pháp nhân, không có con dấu.

- Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản.

- Không cần đăng kí đối với hộ gia đình sản xuất nông lâm ngư nghiệp, làm muối, bán hàng rong, kinh donh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp.

1.1.2.3. Doanh nghiệp tư nhân

1) Đặc điểm:

- Chỉ một cá nhân làm chủ. 

- Không có tư cách pháp nhân: Không có tài sản độc lập, không có quyền thành lập, góp vốn vào công ty khác.

- Không được phát hành chứng khoán (nhưng vẫn có thể vay vốn tại các tổ chức tín dụng, tổ chức, cá nhân khác).

- Được tăng giảm vốn đầu tư, được giảm vốn điều lệ.

2) Chủ doanh nghiệp tư nhân:

- Là người chịu trách nhiệm cuối cùng, bằng toàn bộ tài sản của mình. 

- Chỉ được làm chủ 1 doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. 

- Có thể là người nước ngoài.

- Toàn quyền quyết định mọi vấn đề của công ty.

- Là chủ thể giao dịch.

- Là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, là nguyên đơn, bị đơn.

3) Quản lí doanh nghiệp:

- Tự quyết định bộ máy quản lí.

- Chủ doanh nghiệp tự quản lí hoặc thuê giám đốc nhưng vẫn chịu trách nhiệm.

- Được cho thuê doanh nghiệp nhưng chủ doanh nghiệp vẫn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Được bán doanh nghiệp nhưng chủ doanh nghiệp phải chịu mọi trách nhiệm phát sinh trước đó.

4) Ưu điểm và nhược điểm:
Ưu điểm :
- Một sở hữu, có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

- Ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình khác.

Nhược điểm :
- Bị hạn chế huy động vốn do không có quyền phát hành cổ phiếu.

- Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn vộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

- Không có tư cách pháp nhân

1.1.2.4. Công ty hợp danh

1) Đặc điểm:

- Ít nhất từ 2 thành viên hợp danh(cá nhân) trở lên (không giới hạn).

- Có tư cách pháp nhân.

- Không được phát hành chứng khoán.

- Tài sản vốn góp của thành viên hợp danh chuyển thành tài sản thuộc sở hữu của công ty.

- Tất cả thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật.

2) Thành viên hợp danh:

- Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với nghĩa vụ của công ty, liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty.

- Góp đủ, đúng hạn số vốn cam kết nếu không phải bồi thường thiệt hại hoặc bị khai trừ.

- Không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân, không được làm thành viên hợp danh công ty khác (trừ nội quy).

- Không được chuyển vốn góp (trừ nội quy).

- Được chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp tương ứng.

- Được nhân danh công ty (đàm phán, kí kết, giao ước hợp đồng…), thực hiện quản lý kinh doanh của công ty.

- Không được nhân danh hoạt động kinh doanh khác cùng ngành, cùng nghề 

Được yêu cầu triệu tập HĐTV, nếu vẫn không được chấp thuận vẫn có thể tự mình triệu tập.

3) Thành viên góp vốn:

- Chịu trách nhiệm chỉ trong phạm vi số vốn đã góp.

- Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp hằng năm.

- Được chuyển nhượng và định đoạt (cho, thừa kế…) vốn góp.

- Vẫn được nhân danh hoạt động kinh doanh khác cùng ngành, cùng nghề.

- Không được tham gia quản lí, kinh doanh trong công ty.

4) Hội đồng thành viên:

- Bao gồm tất cả các thành viên hợp danh.

- Chủ tịch HĐTV kiêm GĐ/TGĐ, phải là thành viên hợp danh (trừ nội quy).

- Quyết định các vấn đề quan trọng phải có ít nhất 3/4 chấp thuận (điều lệ, thêm thành viên hợp danh, vay hoặc huy động vốn hơn 50% vốn điều lệ, đầu tư giá trị lớn hơn vốn điều lệ, giải thể…)

- Quyết định các vấn đề còn lại chỉ cần 2/3 chấp thuận.

5) Chủ tịch Hội đồng thành viên:

- Triệu tập HĐTV, bác yêu cầu triệu tập HĐTV của thành viên hợp danh.

- Đại diện pháp luật cho công ty.

6) Ưu điểm và nhược điểm:
Ưu điểm :
- Có ít nhất 2 thành viên sở hữu (hợp danh) cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung, kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người, việc điều hành quản lý không phức tạp.

- Ngoài thành viên hợp danh, còn có thành viên góp vốn.

Nhược điểm :
- Bị hạn chế huy động vốn do không có quyền phát hành cổ phiếu.

- Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

- Mọi thành viên trong công ty đều có quyền quản lý công ty như nhau.

1.1.2.5. Công ty cổ phần

1) Đặc điểm:

- Có ít nhất 3 cổ đông.

- Có tư cách pháp nhân.

- Được phát hành chứng khoán.

2) Cổ đông:

- Là cá nhân, tổ chức.

- Được chuyển nhượng cổ phần.

- Nhận cổ tức tương ứng tỉ lệ vốn góp.

- Sở hữu từ 10% tổng cổ phần được quyền: đề cử người vào HĐQT, yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Nếu không được chấp thuận, có thể tự mình tiến hành triệu tập.

3) Các loại cổ phần:

- Phải có cổ phần phổ thông.

- Cổ phần ưu đãi biểu quyết: chỉ tổ chức ủy quyền của Chính phủ và cổ đông sáng lập nắm giữ trong thời hạn 3 năm.  

- Cổ phần ưu đãi có thể chuyển thành cổ phần phổ thông, không được chuyển ngược lại.

- Cổ đông sáng lập phải đăng kí ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông.

4) Mua lại cổ phần:

- Khi cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết.

- Mua lại với giá thị trường trong vòng 90 ngày.

- Mua theo quyết định công ty không quá 30% cổ phần phổ thông; được mua lại một phần hoặc tất cả cổ phần ưu đãi cổ tức.

- Chỉ được quyền thanh toán cổ phần mua lại khi vẫn đảm bảo thanh toán đủ khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

5) Quản lí:

- Bắt buộc có Ban kiểm soát từ 3 đến 5 thành viên, ngoại trừ trường hợp: Có ít nhất 20% thành viên HĐQT là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ; Có dưới 11 cổ đông và cổ đông tổ chức sở hữu dưới 50% tổng cổ phần.

- Chủ tịch HĐQT và GĐ/TGĐ là người đại diện theo pháp luật.

- Thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát không nhất thiết là cổ đông.

6) Đại hội đồng cổ đông:

- Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

- Họp thường niên mỗi năm 1 lần, chậm nhất sau báo cáo tài chính 4 tháng.

- Điều kiện tiến hành: Lần 1, khi đủ ít nhất 51% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự; Lần 2, tỉ lệ 33% trong vòng 30 ngày; Lần 3, không phụ thuộc tỉ lệ trong vòng 20 ngày.

- Hình thứ nghị quyết: bằng biểu quyết hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

- Bắt buộc biểu quyết trong các trường hợp: điều lệ, định hướng, bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát, đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản, giải thể…

- Quyết định các vấn đề quan trọng phải có 65% tổng số phiếu biểu quyết. 

- Các vấn đề còn lại chỉ cần 51% tổng số phiều biểu quyết.  

7) Hội đồng quản trị:

- Là cơ quan quản lí, toàn quyền nhân danh công ty (trừ các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).

- Từ 3 đến 11 thành viên. Nhiệm kì không quá 5 năm, bầu lại không hạn chế nhiệm kì.

- Thành viên độc lập (khoản 2, điều 151).

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục được khởi kiện dân sự đối với thành viên HĐQT, GĐ/TGĐ trong các trường hợp quy định.

8) Ưu và nhược điểm:
Ưu điểm :
- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp.

- Khả năng huy động vốn cao thông qua phát hành cổ phiếu.

- Phạm vi đối tượng được tham gia là rất rộng.

Nhược điểm :
- Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn nhiều loại hình khác, đặc biệt là chế độ tài chính, kế toán.

- Việc quản lý điều hành rất phức tạp do số lượng đông không hạn chế,có thế có sự phân hóa thành nhiều nhóm đối kháng lợi ích.

- Có nguy cơ bị người khác, công ty khác thôn tính.

1.1.2.6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1) Đặc điểm:

- Do 1 tổ chức hoặc 1 cá nhân làm chủ sở hữu.

- Có tư cách pháp nhân.

- Không được phát hành cổ phần huy động vốn.

- Được tăng vốn điều lệ, không được giảm.

2) Chủ sở hữu công ty:

- Chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản công ty trong phạm vi vốn góp.

- Góp đủ, đúng hạn trong 90 ngày (từ khi nhận được giấy CN đăng kí DN). Nếu góp không đủ trong vòng 30 ngày từ hạn, phải giảm vốn điều lệ và chịu trách nhiệm phát sinh trong thời gian trước đó.

- Chủ sở hữu là tổ chức:

+ Bổ nhiệm, uy quyền một số người đại diện không quá 5 năm.

+ Ít nhất 2 người được bổ nhiệm: Hội đồng thành viên, GĐ/TGĐ, Kiểm soát viên.

+ Chỉ 1 người bổ nhiệm: Chủ tịch công ty, GĐ/TGĐ, Kiểm soát viên.

Hội đồng thành viên:

+ Cuộc họp được tiến hành khi có đủ ít nhất 2/3 thành viên.

+ Quyết định thông qua khi có hơn 1/2 thành viên đi dự họp chấp thuận, các vấn đề quan trọng phải đạt 3/4 thành viên đi dự họp (điều lệ, chuyển nhượng vốn điều lệ…) 

- Chủ sở hữu là cá nhân:

+ Đồng thời là chủ tịch công ty.

+ Phải tách biệt chi tiêu.

+ Chia: không còn doanh nghiệp cũ.

+ Tách: còn doanh nghiệp cũ.

+ Hợp nhất: không còn doanh nghiệp cũ.

+ Sáp nhập: không còn doanh nghiệp bị sát nhập.  

+ Người đại diện theo pháp luật phải cư trú ở Việt Nam, phải ủy quyền cho người khác khi xuất cảnh khỏi Việt Nam

2.1.2.7. Công ty TNHH hai thành viên trở lên

1) Đặc điểm:

- Không vượt quá 50 thành viên.

- Có tư cách pháp nhân.

- Không được quyền phát hành cổ phần huy động vốn.

2) Thành viên:

- Có thể là tổ chức, cá nhân.

- Chịu trách nhiệm trong số vốn đã góp.

- Góp đủ, đúng hạn vốn góp, nếu không đủ sẽ chào bán số vốn góp đó, nếu vẫn không ai mua thì phải giảm vốn điều lệ.

- Định đoạt, chuyển nhượng vốn góp theo quy định.

- Tự mình khởi kiện dân sự với Chủ tịch Hội đồng thành viên, GĐ/TGĐ…

- Sở hữu từ 10% vốn góp có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên, nếu vẫn không được có quyền tự mình triệu tập Hội đồng thành viên;  yêu cầu Toà án hủy nghị quyết của Hội đồng thành viên trong vòng 90 ngày.

- Nếu có một thành viên sở hữu trên 90% vốn góp, nhóm thành viên còn lại có quyền như trên.

3) Vốn góp:

- Có thể rút vốn khi không tán thành nghị quyết các vấn đề quan trọng, công ty phải mua lại theo giá thị trường. Nếu công ty không mua lại có thể tự do chuyển nhượng.

- Chuyển nhượng trước hết cho thành viên còn lại theo tỷ lệ vốn góp của họ.

4) Quản lí:

Có từ 11 thành viên trở lên phải lập ban kiểm soát.

5) Hội đồng thành viên:

- Bao gồm tất cả các thành viên.

- Cuộc họp được tiến hành khi: Lần 1: có số thành viên sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ  thành viên; Lần 2: ít nhất 50% vốn điều lệ trong vòng 15 ngày; Lần 3: không phụ thuộc, trong vòng 10 ngày.

- Hình thức nghị quyết: bằng biểu quyết hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc các hình thức khác.

- Bắt buộc biểu quyết trong các trường hợp: điều lệ, định hướng, bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát, đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản, giải thể…

- Quyết định các vấn đề quan trọng phải có 75% tổng số phiếu biểu quyết đại diện.

- Các vấn đề còn lại chỉ cần 65% tổng số phiều biểu quyết .
6) Ưu điểm và nhược điểm:
Ưu điểm :
- Số lượng thành viên không nhiều (2-50), quản lý điều hành không phức tạp.

- Thành viên chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp.

- Phải chào bán phần vốn của mình cho các thành viên còn lại trước khi chào bán cho người ngoài, hạn chế sự xâm nhập của người lạ vào công ty.

Nhược điểm :
- Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn nhiều loại hình khác.

- Bị hạn chế huy động vốn do không có quyền phát hành cổ phiếu.
1.2. Hợp tác xã: Các nội dung chính của Luật hợp tác xã 2012

HTX là tổ chức kinh tế tập thể, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động, chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm, được tổ chức và hoạt động trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đồng sở hữu, bình đẳng và dân chủ.

Cũng như doanh nghiệp, HTX được thành lập hợp pháp, có điều lệ, có cơ cấu tổ chức, có tài sản và tự chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản. HTX cũng phải được quản trị như doanh nghiệp nhằm tiến hành hoạt động kinh doanh của mình có hiệu quả.

Mục đích hoạt động của HTX là tối đa hóa lợi ích cho thành viên thông qua việc đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về sản phẩm, dịch vụ hoặc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên một cách hiệu quả hơn so với việc để từng thành viên đơn lẻ thực hiện. Hoạt động của HTX tác động trực tiếp vào hoạt động kinh tế của các thành viên, có thể đem lại lợi nhuận cho các thành viên nhưng lợi nhuận chỉ là phương tiện để HTX thực hiện mục tiêu tối đa hóa lợi ích cho thành viên và thông qua lợi ích đó để tối đa hóa lợi nhuận cho từng thành viên.

Các HTX trong lĩnh vực sản xuất hoạt động với 4 nhóm người (Hình 1):
- Thành viên HTX: Là những người đồng sở hữu HTX. Thành viên kỳ vọng tối đa hóa lợi ích của mình thông qua các giao dịch kinh tế với HTX của mình . 
- Hội đồng quản trị: Là những người được chọn từ thành viên có trách nhiệm chăm lo lợi ích của thành viên.
- Giám đốc HTX: Có nhiệm vụ điều hành HTX, mang lại lợi ích nhiều nhất cho thành viên, dưới sự chỉ đạo của BQT.
- Nhân viên HTX: Là những người cung cấp dịch vụ cho thành viên.
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Hình 1: Sơ đồ tổ chức của một HTX

1.3. Phân biệt doanh nghiệp và hợp tác xã

Trong Chương trình OCOP, 2 loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh được ưu tiên là HTX và công ty cổ phần do có nhiều thành viên tham gia, từ đó có thể mang lại lợi ích rộng rãi hơn trong cộng đồng. Hợp tác xã và công ty cổ phần có điêm giống nhau và khác nhau cơ bản sau:

1.3.1. Giống nhau
- Hợp tác xã và công ty cổ phần đều có tư cách pháp nhân. 

- Thành viên của HTX và CTCP có thể là tổ chức, cá nhân, pháp nhân và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp.

- Nguồn vốn chủ yếu dựa trên nguồn vốn của các thành viên, vay các tổ chức tín dụng, ngân hàng hay huy động hợp tác khác. Có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo quyết định của hội đồng thành viên.

- Các quyền và nhiệm vụ của hội đồng quản trị HTX và hội đồng quản trị CTCP (ngoại trừ một số quyền liên quan tới Chứng khoán đối với CTCP). Quyền, nhiệm vụ và nghĩa vụ của ban kiểm soát và kiểm soát viên.

- Các thủ tục tổ chức lại, giải thể và phá sản của công ty cổ phần và hợp tác.

1.3.2. Khác nhau

HTX và công ty cổ phần có những điểm khác nhau cơ bản được trình bày ở Bảng 1.

Bảng 1: Những điểm khác nhau cơ bản giữa HTX và công ty cổ phần
	Đặc điểm
	Công ty cổ phần
	Hợp tác xã

	Đối tượng phục vụ
	Phục vụ thị trường.
	Phục vụ thị trường là thứ yếu, chủ yếu phục vụ nhu cầu hàng hoá, dịch vụ cho, hoạt động vì lợi ích của thành viên HTX, chứ không phải cho bản thân Hợp tác xã.

	Địa vị pháp lý
	Người tham gia doanh nghiệp chỉ có tư cách duy nhất là nhà đầu tư.
	Thành viên HTX không chỉ có tư cách là nhà đầu tư, mà còn là người quản lý, đồng thời là khách hàng của Hợp tác xã. Trong đó, tư cách quan trọng nhất của thành viên HTX là khách hàng. Vì vậy, Luật Hợp tác xã mới quy định, nếu thành viên HTX không tham gia mua - bán hàng hoá, dịch vụ với Hợp tác xã trong khoảng thời gian nhất định, thì đương nhiên mất tư cách thành viên HTX.

	Cơ chế quản lý
	Quyền lực thuộc về người góp nhiều vốn.
	Mọi thành viên có quyền ngang nhau trong mọi vấn đề liên quan đến Hợp tác xã.

	Thành viên
	Xác lập tư cách thành viên: Cá nhân, tổ chức tham gia thành lập công ty, nhận chuyển nhượng phần vốn góp , nhận cho tặng, nhận thừa kế, nhận thanh toán nợ và tán thành điều lệ của công ty đều trở thành cổ đông của công ty.


	Xác lập tư cách thành viên: Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi Dân sự; Cán bộ, công chức được tham gia HTX nhưng không được trực tiếp quản lý và điều hành HTX;  Hộ gia đình, pháp nhân khi tham gia HTX phải cử người đại diện có đủ điều kiện tham gia.

	
	Chấm dứt tư cách thành viên:
- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho một tổ chức, cá nhân khác.

- Cho, tặng toàn bộ số cổ phần của mình tại công ty.

- Thanh toán nợ bằng toàn bộ số vốn góp của mình tại công ty.

- Thành viên là cá nhân bị chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết, thành viên là tổ chức bị giải thể, phá sản.


	Chấm dứt tư cách thành viên:
- Thành viên HTX là cá nhân chết, mất tích, mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; thành viên HTX là hộ gia đình không có người đại diện đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ HTX; thành viên HTX là pháp nhân bị giải thể, phá sản hoặc không có người đại diện đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ HTX.

- Thành viên HTX đã được chấp nhận ra HTX.

- Chuyển hết vốn góp và các quyền lợi, nghĩa vụ của mình cho người khác theo quy định của Điều lệ HTX.

- Bị Đại hội thành viên HTX khai trừ.- Các trường hợp khác do Điều lệ HTX quy định.

	
	Quyền và nghĩa vụ:
- Không nhất thiết phải tham gia trực tiếp vào sản xuất kinh doanh.

- Hưởng lãi chia theo cổ phần nắm giữ.

- Chỉ có cổ đông phổ thông và cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết mới có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội cổ đông.

- Được tự do mua bán, chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết.

- Cổ đông phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua đại diện được ủy quyền, mỗi cổ phần phổ thông có 1 phiếu biểu quyết.
	Quyền và nghĩa vụ:
- Được ưu tiên làm việc cho HTX.

- Hưởng lãi chia theo vốn góp, công sức đóng góp và mức độ sử dụng dịch vụ của HTX.

- Tất cả các thành viên HTX đều được dự Đại hội thành viên HTX và có quyền biểu quyết.

- Vốn góp không được mua bán từ người này sang người khác. Chỉ có HTX mới được mua lại vốn góp của thành viên HTX.

- Thành viên HTX không được ủy quyền cho người khác biểu quyết thay. Mỗi thành viên HTX có 1 phiếu biểu quyết.

	Cơ cấu tổ chức
	- Đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT CTCP là cơ quan nắm thực quyền quản lý công ty, được bầu ra từ ĐHĐCĐ theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. HĐQT gồm ít nhất 3 thành viên, nhiều nhất 11 thành viên nếu điều lệ công ty không quy định khác.

- BKS đc ĐHĐCĐ bầu dồn phiếu. CTCP có trên 11 cổ đông thì phải có BKS. BKS có 3-5 thành viên.
	- Đứng đầu là Đại hội Thành viên HTX.

- HĐQT HTX là bộ máy quản lý HTX do đại hội thành viên HTX bầu trực tiếp. Số thành viên HĐQT HTX do điều lệ HTX quy định.

- BKS được HĐQT HTX bầu trực tiếp. HTX có ít thành viên HTX có thể bầu một kiểm soát viên.  

	Vốn và chế độ tài chính
	- Vốn điều lệ được thể hiện một phần dưới dạng cổ phần phổ thông và các cổ đông sáng lập phải sở hữu ít nhất 20% số cổ phần phổ thông

.- CTCP có thể huy động vốn bằng cách phát hành chứng khoán.

- Giảm vốn điều lệ: mua lại cổ phần, hoàn lại vốn góp cho cổ đông sở hữu CP ưu đãi, điều chỉnh giảm tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty.
	- Thành viên HTX có nghĩa vụ góp một số vốn tối thiểu theo điều lệ HTX, mức vốn góp không quá 30% vốn điều lệ của HTX.

- HTX còn có thể nhận đươc nguồn vốn do nhà nước, hoặc các tổ chức các nhân trong và ngoài nước cung cấp trợ cấp.

- Giảm vốn điều lệ: trả lại vốn góp cho thành viên HTX.

	Phân phối lợi nhuận
	Lợi nhuận thu được phân chia cho các cổ đông, chủ yếu theo tỉ lệ vốn góp
	Ngoài theo vốn góp, còn dựa trên mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Hợp tác xã: Thành viên nào sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ của HTX thì thành viên đó được hưởng nhiều hơn


 
Ưu điểm và nhược điểm của HTX và công ty cổ phần được trình bày ở Bảng 2.

Bảng 2: Ưu điểm và nhược điểm chính của HTX và công ty cổ phần

	
	Công ty cổ phần
	Hợp tác xã

	Ưu điểm
	- Quy mô hoạt động lớn và khả năng mở rộng kinh doanh dễ dàng.

- Hoạt động đạt hiệu quả cao do tính độc lập giữa quản lý và sở hữu.

- Chuyển nhượng vốn tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia rất rộng.

- Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn.
	- Mang tính xã hội cao, nâng cao đời sống cho người lao động.

- Hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng không phân biệt nhiều vốn hay ít vốn.

- Thành viên HTX chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn.

	Nhược điểm
	- Mức thuế tương đối cao vì ngoài thuế thu nhập DN, cổ đông còn phải chịu thuế thu nhập bổ sung từ nguồn cổ tức và lãi cổ.

- Chi phí thành lập khá tốn kém.

- Bảo mật kinh doanh và tài chính hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông.

- Khả năng thay đổi lĩnh vực KD không linh hoạt do phải có Đại hội đồng Cổ đông quyết định.
	- Không khuyến khích được người nhiều vốn tham gia.

- Việc quản lý hợp tác xã phức tạp do số lượng thành viên HTX đông.

- Sở hữu manh mún của các thành viên HTX đối với tài sản của mình làm hạn chế các quyết định của Hợp tác xã.


1.4. Vận dụng

Có thể nhận diện một HTX theo luật 2012 thông qua các điểm chính sau:

1) Điều kiện trở thành thành viên HTX:

Thành viên HTX là các cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức là pháp nhân:
- Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã; 
- Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã; 
- Góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này và điều lệ hợp tác xã;
- Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.
2) Các chức danh trong HTX:

- Thành viên HTX: Giấy chứng nhận góp vốn (thành viên); sổ thành viên (HTX).

- Hội đồng quản trị: Chủ tịch HĐQT, các thành viên. 
- Giám đốc/tổng giám đốc. 
- Ban kiểm sát. 
3) Hoạt động của các thành viên:

Theo luật HTX năm 2012, các thành viên HTX bị loại khỏi tư cách thành viên trong các trường hợp sau:

- Cá nhân: Chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị kết án phạt tù theo quy định của pháp luật. 
- Hộ gia đình: Không có người đại diện hợp pháp. 
- Pháp nhân: Bị giải thể, phá sản. 
- Hợp tác xã bị giải thể, phá sản. 
- Tự nguyện ra khỏi hợp tác xã. 
- Bị khai trừ theo quy định của điều lệ. 
- Không sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 03 năm. Đối với hợp tác xã tạo việc làm, thành viên không làm việc trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 02 năm.

- Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn không góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong điều lệ. 
- Trường hợp khác do điều lệ quy định.
4) Tổ chức sản xuất kinh doanh của HTX:

Theo luật HTX năm 2012, các sản phẩm, dịch vụ của HTX bao gồm:

- Mua chung, bán chung: Mua chung sản phẩm, dịch vụ từ thị trường để phục vụ cho thành viên; Bán chung sản phẩm, dịch vụ của thành viên ra thị trường. 
- Mua sản phẩm, dịch vụ của thành viên để bán ra thị trường. 
- Mua sản phẩm, dịch vụ từ thị trường để bán cho thành viên. 
- Chế biến sản phẩm của thành viên. 
- Cung ứng phương tiện, kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ thành viên. 
- Tín dụng cho thành viên. 
- Tạo việc làm cho thành viên. 
- Các hoạt động khác theo quy định của điều lệ HTX. 
Ví dụ về các hoạt động và dịch vụ của HTX được trình bày ở Khung 1.

	Khung 1: Ví dụ về các hoạt động và dịch vụ của HTX
1) Dịch vụ đầu vào:
Mua chung 
Cung cấp các dịch vụ đầu vào như thủy nông, điện, nguyên vật liệu sản xuất nông nghiệp (như hạt giống, cây giống, con giống, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc)... 
Các dịch vụ khác, như làm đất, cung cấp máy nông nghiệp, dụng cụ lao động, vật tư chuồng trại, xăng dầu, chất đốt... 
2) Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, công nghệ mới:
Cây, con giống mới, kỹ thuật chăm bón, nuôi dưỡng, sử dụng máy móc thiết bị hiện đại... 
3) Dịch vụ đầu ra: 
Bán chung 
Dịch vụ nhà kho, dịch vụ bảo quản đông lạnh, 
Gia công, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm của thành viên với giá tốt nhất, có lợi nhất cho thành viên. Nhiều HTX đã xây dựng được các xưởng sản xuất, nhà máy hiện đại để chế biến sản phẩm của nông dân thành các thành phẩm có giá trị thương mại cao. 
4) Dịch vụ tài chính:
Vốn vay, bảo hiểm,... 
5) Hoạt động khác: 
Phát triển các sản phẩm thành phẩm mới, 
Mở doanh nghiệp chung 
Theo dõi và cung cấp, tư vấn cho thành viên về các thông tin thị trường, giúp cho các sản phẩm của thành viên luôn đựơc đổi mới, định hướng theo nhu cầu của thị trường. 
Từng thành viên HTX rất khó có thể đầu tư tạo ra một thương hiệu mạnh cho mình. Vì vậy các HTX đặc biệt chú ý đến chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu mạnh cũng như quảng bá thương hiệu đó vì lợi ích của thành viên.


5) Phân phối lợi nhuận HTX:

Theo Luật HTX năm 2012, lợi nhuận của HTX được phân phối như sau:

Trích lập:
- Quỹ đầu tư phát triển: Không thấp hơn 20%.
- Quỹ dự phòng tài chính: Không thấp hơn 5%.
- Trích lập các quỹ khác đo đại hội thành viên quyết định. 
Phân phối cho thành viên (phần còn lại): 
- Chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên; theo công sức lao động đóng góp của thành viên. 
- Phần còn lại được chia theo vốn góp.
Tỷ lệ và phương thức phân phối cụ thể do điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định.
2. Quy trình thành lập một doanh nghiệp/hợp tác xã
2.1. Quy trình chung thành lập một doanh nghiệp/hợp tác xã

2.1.1. Phân tích môi trường kinh doanh của sản phẩm

1) Trọng tâm phân tích: 

- Hệ thống marketing (nhu cầu, cạnh tranh, sản phẩm, kênh thị trường, cơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ, chinh sách và luật pháp).

- Các thông tin về thị trường (độ lớn, mức độ tăng trưởng, hành vi của người tiêu dùng, xu hướng,…) 
- Các yếu tố khác: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội, xu hướng phát triển công nghệ,… 
2) Kết quả phân tích giúp: 
- Xác định các cơ hội cần nắm bắt .
- Xác định các cản trở, khó khăn phải vượt qua.
- Xác định tầm nhìn, mục tiêu. 
- Xây dựng được chiến lược phù hợp nhất. 
3) Danh sách các vấn đề cần được phân tích bao gồm:
a) Thị trường đầu ra:
- Thị trường (khách hàng tiềm năng) của sản phẩm (độ lớn, mức độ đa dạng, vị trí?).
- Đối thủ cạnh tranh, chiến lược bán hàng và thị phần của họ. 
- Những cản trở có thể gặp phải khi tiếp thị sản phẩm. 
- Các kênh thị trường hiện có và các kênh thị trường tiềm năng trong tương lai.
- Các đối tác kinh doanh tiềm năng. 
b) Xác định các cơ hội tiếp cận thị trường
- Chính sách, nền kinh tế, khoa học, công nghệ.
- Tiếp cận nguồn lực. 
- Đối thủ cạnh tranh.
- Biến động của thị trường. 
c) Đầu vào:
- Chất lượng và số lượng nguồn đầu vào cho sản xuất?
- Khó khăn gặp phải khi tổ chức cung ứng/mua vật tư đầu vào?
- Những tổ chức/cá nhân cung cấp vật tư đầu vào có chất lượng tốt (địa chỉ liên hệ, giá bán, hình thức thanh toán của họ, …) 
d) Phân tích thể chế:
- Các đơn vị/chương trình dự án có thể hỗ trợ hoạt động của DN/HTX.
- Các chính sách hỗ trợ/cản trở hoạt động của DN/HTX.
e) Phân tích về công nghệ/kỹ thuật:
- Các công nghệ đang được áp dụng. 
- Xu hướng công nghệ. 
4) Phương pháp thu thập thông tin

- Thu thập tài liệu sẵn có: Từ các nguồn: Báo cáo, báo chí, văn bản ban hành của trung ương, địa phương,… Công cụ: Bảng kiểm thông tin cần thu thập. 
- Phỏng vấn cá nhân, bao gồm: Phỏng vấn bán cấu trúc. Công cụ: Bảng kiểm thông tin cần thu thập. 
- Thảo luận nhóm: Các nhóm theo chuỗi sản xuất. Công cụ: Bảng kiểm thông tin cần thu thập.
- Điều tra/điều tra xã hội (khó, cần thời gian, nguồn lực). Công cụ: Bộ phiếu điều tra. 
2.1.2. Xác định khung mô hình kinh doanh

1) Kiếm tiền bằng cách nào?:
a) Bán sản phẩm/tài sản:
- Trở thành nhà sản xuất: Tập trung vào thiết kế, tổ chức sản xuất và bán cho các đối tác phân phối.
- Trở thành nhà thiết kế: Tập trung vào thiết kế, đi đặt gia công, tổ chức phân phối. 
- Trở thành nhà bán lẻ: Xây dựng chuỗi cửa hàng riêng biệt chỉ bán sản phẩm do ta phát triển: Tại các thành phố lớn; tại các trục/địa điểm du lịch. 
- Trở thành nhà bán buôn: Mua lại sản phẩm của các nhà sản xuất (chuẩn), phân phối cho các nhà bán lẻ. 
b) Dịch vụ:
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp cho các HTX/DN khác. 
- Tư vấn quản trị. 
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm, chuyển giao cho các DN/HTX.
- Cung cấp dich vụ trải tham quan học tập/trải nghiệm cho khách du lịch, học sinh,…
c) Cho thuê: Thuê phòng/thuê nhà. 
d) Nhượng quyền: Nhượng quyền thương hiệu: Xây dựng cửa hàng chuẩn, sau đó nhượng cho người khác. 
2) Xác định phân khúc khách hàng: 
- Phân khúc khách hàng: Cho loại cá nhân/tổ chức nào?
- Thị trường mục tiêu: Loại cá nhân/tổ chức nào là quan trọng nhất?
- Sản phẩm/dịch vụ của ta đáp ứng nhu cầu nào của họ?: Phần cốt lõi của sản phẩm, dịch vụ?
3) Đối thủ cạnh tranh của ta là ai?
- Đối thủ trực tiếp: Đang đáp ứng nhu cầu tương tự. Của ta có lợi thế gì?
- Đối thủ gián tiếp: Không cùng sản phẩm/dịch vụ nhưng cùng khách hàng mục tiêu 
- Đối thủ tiềm năng:  Từ vùng địa lý khác; sản phẩm thay thế. 
4) Kênh kinh doanh của ta?:
Cách chúng ta giao thiệp, tiếp cận với khách hàng tiềm năng để mang giá trị của sản phẩm/dịch vụ đến cho họ?:
- Họ muốn được tiếp cận/nhận giá trị qua kênh nào?
- Ta kết nối với thói quen thường ngày nào của họ?
- Chi phí của ta?
5) Doanh thu của ta?
- Bằng cách nào?
- Lượng tiền thu được/kỳ?
6) Hoạt động chính là gì?
Làm gì để vận hành mô hình kinh doanh của ta?: Tổ chức sản xuất, xây dựng mạng lưới,…?
7) Các nguồn lực chủ chốt cần có?: Vật chất, trí tuệ, con người/nhân lực, tài chính? 
8) Đối tác chính của ta là ai?
Các đối tác cần có thì mô hình kinh doanh mới chạy được: Nhà cung cấp đầu vào?; phân phối đầu ra?; nhà cung ứng dịch vụ liên quan?,…
9) Cơ cấu chi phí:
Các chi phí phát sinh để có thể vận hành kinh doanh, gồm: Chi phí cố định?;cChi phí biến đổi? 
2.1.3. Xác định sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu

1) Đánh giá hiện trạng:

Đánh giá hiện trạng của ta hiện nay như thế nào?: Điểm mạnh, điểm yếu của ta là gì? Có những cơ hội hay cản trở nào từ bên ngoài đối với sản phẩm và hoạt động sản xuất kinh doanh? 

Công cụ phân tích thường dùng là SWOT. Đây là cơ sở giúp xây dựng tầm nhìn (hiện trạng hiện nay của họ như thế nào, họ muốn đạt được gì trong ngắn hạn (2-3 năm) và trong dài hạn (5-10 năm).

Bảng 3: Ví dụ về phân tích SWOT của HTX sản xuất khoai tây

	Điểm mạnh
	Điểm yếu

	· Có nhiều lao động

· Các thành viên trong nhóm đều là những nông dân năng động, có kinh nghiệm sản xuất

· Mức độ đoàn kết giữa các thành viên trong nhóm cao

· Đất sản xuất của các thành viên đều nằm ở trung tâm huyện, thuận lợi về đường xá vận chuyển

· Các thành viên đều sẵn sàng đầu tư cho sản xuất

· Đã có kinh nghiệm trồng khoai tây ở xã vùng cao lân cận

· Được cung cấp giống từ nhà máy chế biến và được ứng trước 20% tiền giống
	· Thiếu kiến thức tổ chức và quản lý

· Một số thành viên phải đi thuê đất để trồng khoai tây 

	Cơ hội
	Đe dọa

	· Có chủ trương phát triển kinh tế tập thể và sản xuất cây trồng hàng hóa của huyện

· Có nhu cầu ký hợp đồng khoai tây từ nhà máy chế biến (số lượng không hạn chế)

· Xã có thể đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng sau này.

· Có hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ kỹ thuật từ Trung tâm giống cây trồng của tỉnh và Phòng Kinh tế của huyện.

· Có tiềm năng ký hợp đồng với các công ty xuất khẩu rau quả ở tỉnh Hải Dương để cung ứng các loại rau khác.
	· Điều  kiện thời tiết không thuận lợi có thể ảnh hưởng đển năng suất khoai tây.


2) Xác định tầm nhìn:
Từ phân tích SWOT, mô tả mong muốn đạt được trong tương lai trung hạn (3-5 năm) hoặc dài hạn (5-10 năm). Hoạt động này được gọi là xây dựng tầm nhìn.

	Khung 2: Ví dụ về tầm nhìn của một HTX và một doanh nghiệp

Tầm nhìn của HTX sản xuất khoai tây:

Đến năm 2020, hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau quả được thành lập trên cơ sở nhóm sản xuất khoai tây đã hình thành. Hợp tác xã sẽ mở rộng quy mô bằng cách hình thành các tổ hợp tác, tổ chức sản xuất, cung ứng đầu vào tốt và hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho các thành viên và nông dân ở các vùng lân cận.

Tầm nhìn của công ty cổ phần XXX:

Là một doanh nghiệp chuyên nghiệp của cộng đồng, đứng vững ở huyện Sản xuất một cách bền vững các sản phẩm có nguồn gốc bản địa đạt tiêu chuẩn thích hợp, trong đó có một số sản phẩm bán ra thị trường nước ngoài.


3) Xác định các mục tiêu:

Để đạt được tầm nhìn đã xây dựng, cần xác định các mục tiêu cho từng năm hoạt động. Mục tiêu là những kết quả đầu ra cụ thể mà ta mong muốn đạt được trong từng giai đoạn nhất định. Có thể so sánh tầm nhìn như là đích cần đến, còn các mục tiêu là lập kế hoạch cho cuộc hành trình để đến được địa điểm đó. 

Mục tiêu phải: Cụ thể, đo đếm được, thực tế và có khung thời gian (SMART) và cần nhấn mạnh vào doanh số và lợi nhuận mong muốn.

	Khung 3: Ví dụ các mục tiêu của HTX, doanh nghiệp


Các mục tiêu của nhóm sản xuất và tiêu thụ khoai tây:

- Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau củ quả được thành lập trong năm 2017 dựa trên nhóm sản xuất và tiêu thụ khoai tây đã được thành lập.

- Vụ đông năm 2017, tổ chức sản xuất 6 ha khoai tây với sản lượng dự kiến là 108 tấn và lợi nhuận mong đợi là 72 triệu. Tổ chức thu mua khoai tây từ các xã lân cận với số lượng 150 tấn và thu được lợi nhuận 75 triệu đồng.

- Vụ xuân năm 2018: Tổ chức sản xuất 10 ha bí xanh với sản lượng dự kiến là 150 tấn, lợi nhuận 120 triệu đồng và 6 ha đậu tương với lợi  nhuận 27 triệu đồng.

- Năm 2019, hình thành trụ sở hợp tác xã và mở rộng thu mua rau quả tới các xã lân cận.


Các mục tiêu của Công ty cổ phần XXX:
- Mục tiêu kinh doanh: Có 5-7 sản phẩm được đăng ký, có nhãn hiệu hàng hóa, đạt tiêu chuẩn theo luật định; phân phối trên phạm vi toàn quốc. Doanh số trong 3 năm đầu đạt 500 triệu đồng/năm và đạt trên 1 tỷ đồng/năm ở những năm tiếp theo; lợi nhuận đạt trên 200 triệu đồng/năm. 
- Mục tiêu tổ chức: Đến 2025, là một công ty cổ phần, có tính chuyên nghiệp cao so với điều kiện cộng đồng; nhận trên 20 nhân viên của cộng đồng hưởng lương và bảo hiểm xã hội; tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho trên 100 hộ gia đình thông qua hợp đồng trồng trọt và thu hái bền vững nguyên liệu; tạo khối đoàn kết vững chắc trong cộng đồng. 
- Mục tiêu khoa học – công nghệ: Có nhà xưởng và qui trình sản xuất theo định hướng GMP (Thực hành sản xuất tốt); có trên 5 ha trồng nguyên liệu đạt GAP (Thực hành trồng trọt tốt). 
- Mục tiêu con người: Có 1 nhân viên được đào tạo qua hệ đại học, 2-3 nhân viên được đào tạo qua hệ trung học. 50% nhân viên công ty được học hết lớp 12. 


2.1.4. Xây dựng chiến lược

Các chiến lược phải được xây dựng phù hợp, tận dụng tối đa các thông tin thu thập được và phân tích hiện trạng (qua phân tích SWOT), sao cho khi các chiến lược được thực hiện, sẽ đạt được tầm nhìn và các mục tiêu đề ra.

2.1.4.1. Chiến lược phát triển kinh doanh 
Nhằm đảm bảo có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và tạo lợi nhuận. Hai lĩnh vực chính cần được đưa ra trong một chiến lược kinh doanh là hỗn hợp marketing và các mối liên kết trong kinh doanh.

1) Hỗn hợp marketing:

Hỗn hợp marketing chủ yếu bao gồm các yếu tố như sản phẩm, giá, địa điểm, xúc tiến bán hàng (4P). Các yếu tố này nhằm khuyến khích khách hàng mua sản phẩm. Có thể sử dụng hỗn hợp marketing để cụ thể hóa cách bán sản phẩm của mình ra thị trường như thế nào. Trong quá trình lập kế hoạch hàng năm, hỗn hợp marketing sẽ là cơ sở để xây dựng các mục tiêu và xây dựng các kế hoạch hoạt động nhằm đáp ứng những thay đổi của môi trường kinh doanh.

1- Sản phẩm:

Có bốn khả năng lựa chọn của một sản phẩm. Mỗi hướng lựa chọn có những lợi ích và cơ hội khác nhau và vì vậy cần có những chiến lược/kế hoạch thực hiện khác nhau để đạt được mục tiêu đặt ra (Bảng 4).

Bảng 4: Các hướng lựa chọn của một sản phẩm

	
	Thị trường hiện có
	Thị trường mới

	Sản phẩm hiện có
	a. Chiến lược thâm nhập thị trường (Đầu tư và rủi ro thấp)
	c. Chiến lược phát triển thị trường

	Sản phẩm mới
	b. Chiến lược phát triển sản phẩm
	d. Chiến lược đa dạng hóa (đầu tư và rủi ro cao)


Chiến lược marketing của mỗi hướng lựa chọn khác nhau sẽ rất khác nhau.

a) Chiến lược thâm nhập thị trường: Nhằm tăng lượng bán hàng ở thị trường hiện có cho sản phẩm đã có sẵn, cần phải: 

- Tìm kiếm những khách hàng mới.

- Cải tiến chất lượng, mẫu mã bằng cách áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như kỹ thuật canh tác mới hay sử dụng giống mới.

- Tăng cường xúc tiến bán hàng hoặc cung cấp thông tin về sản phẩm tới khách hàng

- Hạ giá bán nếu mức giá đó vẫn tạo lợi nhuận.

b) Chiến lược phát triển sản phẩm: Khi sản xuất một sản phẩm mới để cung cấp cho những đối tượng khách hàng có sẵn, lượng bán hàng có thể được tăng lên bằng cách:
- Thu thập thông tin thị trường nhằm xác định các yêu cầu về sản phẩm của khách hàng.

- Tiến hành thử nghiệm để đánh giá xem có thể sản xuất sản phẩm không?. Cần áp dụng những kỹ thuật gì để nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Tiến hành xúc tiến bán hàng đối với các đối tượng khách hàng đã thiết lập được mối quan hệ. Cách đơn giản nhất là cung cấp thông tin cho các đối tượng này về những sản phẩm mới của mình thông qua các giao dịch về những sản phẩm đang có sẵn khác.

c) Chiến lược phát triển thị trường: Khi quyết định bán sản phẩm của mình theo một kênh phân phối khác hay cho một đối tượng khách hàng khác, cần:
- Thu thập thông tin về các đối tượng khách hàng này.

- Tìm hiểu các thông tin về các chi phí và các rủi ro có thể gặp phải khi cung ứng hàng cho các đối tượng này.

d) Chiến lược đa dạng hóa:

Khi chuyển sang sản xuất một sản phẩm mới để cung ứng ra thị trường khi các kênh thị trường tại địa phương chưa được xác lập, cần phải:

- Xác định sản phẩm mới có tiềm năng thị trường không (xu thế giá, có nhiều người mua không).

- Nên sản xuất với số lượng bao nhiêu?

- Tìm kiếm các kênh phân phối và địa điểm bán hàng tiềm năng.

- Tìm kiếm các kỹ thuật sản xuất bằng cách học tập từ các khu vực sản xuất khác hoặc sự hỗ trợ từ các nhà khoa học, các doanh nghiệp tư vấn.

- Thiết kế tốt chiến lược xúc tiến bán hàng nhằm thâm nhập thị trường mới

- Thiết lập các mối quan hệ với những đối tác đầu ra.

2- Giá

Trước khi lựa chọn các chiến lược về giá, phải biết được đối tượng khách hàng của mình là ai và mức giá họ có thể trả cho sản phẩm. Các thông tin này cần được thu thập trong bước thu thập thông tin thị trường ở trên.

Để xác định giá bán, cần sử dụng các thông tin thị trường đã được thu thập, phải bao gồm:

- Giá bán của sản phẩm hiện có trên thị trường (xác định giá theo cạnh tranh).

- Giá tiềm năng mà khách hàng có thể trả cho sản phẩm (xác định giá theo nhu cầu của khách hàng).

- Tổng chi phí sản xuất, quản lý và marketing và lợi nhuận mà nông dân mong đợi (xác định giá theo chi phí).

Trong sản xuất nông nghiệp, giá thường xác định theo cạnh tranh và nằm ngoài tầm kiểm soát của nông dân. Tuy nhiên, vẫn có một số cách để kiểm soát giá, trong đó cách phổ biến nhất là lưu kho dự trữ sản phẩm.

Trong một số trường hợp, giá có thể được xác định theo nhu cầu của khách hàng. Trong những trường hợp này, phải biết được các thông tin về khách hàng, mức giá họ sẵn sàng trả cho các sản phẩm có chất lượng khác nhau. Khách hàng thường bị ảnh hưởng bởi tính mùa vụ của giá (do sự thay đổi của cung và cầu của một sản phẩm). 

Rất nhiều chiến lược giá đã tận dụng tâm lý của người mua. Một số người mua chỉ quan tâm tới thương hiệu và hình ảnh của sản phẩm mà không quan tâm tới giá. Ví dụ, một sản phẩm có chất lượng cao như chè thảo dược được đóng gói với nhãn mác đẹp có thể phù hợp với các đối tượng khách hàng có thu nhập cao, những người sẵn sàng trả giá cao hơn cho những sản phẩm được trình bày đẹp. 

3- Địa điểm/kênh phân phối

Các kênh phân phối cơ bản bao gồm: Kênh trực tiếp, kênh bán lẻ và kênh bán buôn. Với sự phát triển nhanh chóng hiện nay của công nghệ thông tin, nhiều hình thức phân phối trực tiếp được phát triển nhanh chóng như bán hàng qua Zalo, Facebook,...

4- Xúc tiến bán hàng

Có nhiều cách xúc tiến bán hàng khác nhau, tùy thuộc vào loại sản phẩm và nguồn lực sẵn có. Cách xúc tiến bán hàng đơn giản và hiệu quả khác là thiết kế nhãn mác và đóng gói lôi cuốn. Tham gia vào các cuộc triển lãm hay hội chợ thương mại cũng là hình thức xúc tiến bán hàng phổ biến. Một số hình thức xúc tiến bán hàng phức tạp hơn như in tờ rơi, quảng cáo trên truyền hình hay đài, báo. Trong mọi trường hợp, phải đánh giá những lợi ích thu được từ những hình thức xúc tiến bán hàng được áp dụng và so sánh với các chi phí bỏ ra.

2) Xây dựng các mối liên kết hay quan hệ đối tác:

Xây dựng các mối liên kết hay quan hệ đối tác là rất quả trọng bởi:

- Sản xuất một sản phẩm đòi hỏi phải có kỹ năng, kỹ thuật, vốn đầu tư và phải có các thông tin về các vấn đề liên quan đến chính sách.

- Một DN/HTX đơn lẻ không thể có được tất cả các năng lực hay kỹ năng trong tất cả các lĩnh vực trên hay có đủ nguồn lực để thuê tư vấn bên ngoài cho tất cả các lĩnh vực này.

Vì vậy, trong quá trình thu thập thông tin thị trường cần xác định các tác nhân trực tiếp (người sản xuất, nhà chế biến, người trung gian và người tiêu dùng) và gián tiếp (đơn vị nghiên cứu, các cơ quan nhà nước hỗ trợ hay các hiệp hội sản xuất của ngành hàng) tham gia vào quá trình sản xuất, vận chuyển hay marketing các sản phẩm. Cần xem xét mối quan hệ hợp tác nào có thể giúp hắc phục các khó khăn trong mỗi lĩnh vực hoạt động. 

2.1.4.2. Chiến lược quản lý nguồn đầu vào
Quản lý nguồn đầu vào là rất quan trọng. Cần dựa trên các thông tin thu thập được về nguồn đầu vào như địa điểm và địa chỉ liên hệ của những người cung cấp vật tư, loại và chất lượng của các loại vật tư và giá của các loại vật tư, để xây dựng chiến lược quản lý nguồn đầu vào.

2.1.4.3. Chiến lược phát triển tổ chức
Lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp nhất. Để làm điều này, cần nghiên cứu các mô hình cơ cấu tổ chức, điểm mạnh và điểm yếu của từng mô hình từ đó phân tích, lựa chọn mô hình nào là phù hợp nhất. Các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh được trình bày ở phần 1.

2.1.5. Xây dựng kế hoạch họat động

Để thực hiện các chiến lược đã được xây dựng, cần xây dựng các kế hoạch hành động để đạt được các mục tiêu đề ra.

Khi xây dựng kế hoạch hành động, cần xác định: Làm cái gì, ai sẽ chịu trách nhiệm cho từng hoạt động và cần những hỗ trợ gì để xây dựng năng lực cho người chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động đó. Thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi hoạt động cũng cần được xác định trong kế hoạch hành động.

2.1.6. Xây dựng kế hoạch tài chính

2.1.6.1. Xác định nhu cầu vốn
Ước tính lượng vốn ban đầu cho phép trả lời 3 câu hỏi:

- Cần bao nhiêu tiền để bắt đầu hoạt động sản xuất và kinh doanh dựa vào mục tiêu đã xác định?

- Cần bao nhiêu tiền để đủ trang trải cho các chi phí hoạt động trong giai đoạn đầu? Tùy thuộc vào hiện trạng, giai đoạn này có thể là 3-4 tháng hoặc vài năm. Số tiền này có thể được xác định bằng cách sử dụng công cụ dòng tiền được trình bày ở mục sau.

- Đã có bao nhiêu tiền và cần phải huy động bao nhiêu tiền từ các nguồn khác?

Để xác định được lượng vốn cần thiết ban đầu, phải bắt đầu với kế hoạch bán hàng của năm thứ nhất và dự đoán mức giá bán ra. Bước tiếp theo là tính toán chi phí ban đầu để đạt được lượng bán này.

Bảng 5: Chi phí ban đầu cho 4 tháng hoạt động của nhóm sản xuất ong ở Quảng Bình 

	TT
	Hạng mục
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Trang thiết bị
	
	
	

	
	Thùng nuôi ong
	35
	50
	1,750,000

	
	Ong chúa
	35
	190,000
	6,650,00

	
	Giàn (6 giàn/tổ)
	210
	3,000
	630,000

	
	Dao và một số công cụ khác
	5
	18,000
	90,000

	
	Vật dụng quay mật ong
	5
	40,000
	200,000

	
	Máy quay ly tâm
	1
	300,000
	300,000

	
	Tổng
	
	
	9,620,000

	2
	Lao động gián tiếp/phí quản lý
	
	120,000
	120,000

	
	Sữa chữa và bảo dưỡng
	
	50,000
	50,000

	
	Văn phòng phẩm và giao dịch
	
	60,000
	60,000

	
	Tổng
	
	
	230,000

	3
	Vật liệu
	
	
	

	
	Đường (175 kg, 3 lần/năm)
	58
	7000
	406,000

	
	Thuốc (420.000 đông, 3 lần/năm)
	
	
	140,000

	
	Chai
	350
	1,500
	525,000

	
	Tổng
	
	
	1,071,000

	4
	Lao động gián tiếp (5.250.000/3 lần)
	
	
	1,750,000

	
	Tổng chi phí ban đầu cho 4 tháng hoạt động
	
	
	12,671,000

	
	Đóng góp của các thành viên
	
	
	2,830,000

	
	Huy động từ các nguồn khác
	
	
	9,841,000


Nguồn: Isabelle Lecup and Nen Nicholson

2.1.6.2.  Tính toán thời gian hoàn vốn
Để tính được thời gian hoàn vốn đầu tư, cần dự tính được lỗ lãi và xây dựng được dòng tiền cho ít nhất là hai năm và thậm chí có thể hơn (xem chi tiết trong các phần sau). Bằng cách đó, có thể dự tính được tại thời điểm nào có thể hoàn được vốn đầu tư mà không ảnh hưởng tới dòng tiền sản xuất và kinh doanh.

2.1.6.3.  Dự tính lỗ lãi
Dự tính lỗ lãi chính là tóm tắt thu nhập và các chi phí sản xuất và kinh doanh trong một giai đoạn nhất định ví dụ như trong một năm. Đó là phần tóm tắt nguồn thu nhập và các chi phí cần thiết trong thời gian một năm. Tính toán lỗ lãi cần được thực hiện cho ít nhất là 3 năm đầu.

Thu nhập dự kiến chủ yếu dựa vào dự đoán doanh thu. Để dự đoán được doanh thu, phải tính lượng sản phẩm và mức giá mong đợi sẽ bán được. Phân tích môi trường kinh doanh là cơ sở chủ yếu để tính toán lượng bán hàng thực tế nhất cho một giai đoạn nhất định.

Chi phí lường trước được có thể được chia thành chi phí cố định và chi phí biến đổi. 

Khấu hao tài sản là cách dành tiền để mua trang thiết bị mới thay thế cho trang thiết bị được mua từ khi khởi đầu hoạt động kinh doanh. Tính số năm tuổi thọ của trang thiết bị và lấy số tiền cần mua thiết bị thay thế chia cho số năm đó để dành hàng năm. Số tiền này được coi là chi phí.

Lợi nhuận gộp được tính bằng tổng doanh thu trừ đi chi phí cố định và chi phí biến đổi. 

Lợi nhuận ròng là phần còn lại sau khi lấy lợi nhuận gộp trừ thuế.

Để dự tính được lỗ lãi, cần bắt đầu bằng việc tính doanh thu dự kiến và xác định nhu cầu vốn ban đầu. Nhu cầu vốn cho các chi phí hoạt động được sử dụng để tính tổng chi phí hoạt động cho năm thứ nhất trong dự tính lỗ lãi. Trong năm đầu tiên, một số hoặc tất cả các chi phí dự tính được đưa vào. Để tính toán cho các năm sau, cần ước tính doanh thu hay lượng bán được là bao nhiêu, từ dó có thể dễ dàng ước tính được chi phí cho các năm sau.  

Bảng 6: Dự tính lỗ lãi của nhóm sản xuất ong tại Quảng Bình

	TT
	Hạng mục
	Đơn giá
	Năm 1
	Năm 2

	
	
	
	35 tổ, 525 kg mật ong
	Tăng 30%: 50 tổ, 750 kg mật ong

	1
	Doanh thu
	
	Đơn vị
	Năm 1
	% doanh thu
	Đ.vị
	Năm 2

	
	Mật ong (chai)
	28,000đ
	1050
	29,400,000
	
	1,500
	42,000,000

	
	Sáp ong (kg)
	35,000
	175
	6,125,000
	
	250
	8,750,000

	
	Tổng doanh thu
	
	
	35,525,000
	
	
	50,570,000

	2
	Chi phí cố định
	
	
	
	
	
	

	
	Lao động gián tiếp/phí quản lý (tăng 30% trong năm 2)
	
	
	120,000
	0,3%
	
	152,250

	
	Sửa chữa và bảo dưỡng (tăng 0.1% trong năm 2)
	
	
	50,000
	0,1%
	
	50,750

	
	Văn phòng phẩm, giao dịch
	
	
	60,000
	0,2%
	
	101,500

	
	Khấu hao tài sản trong 3 năm (33%/năm)
	9,620,000
	
	3,174,600
	
	
	3,174,600

	
	Lãi suất (18%)
	959,499
	
	959,499
	
	
	

	
	Tổng chi phí cố định
	
	
	4,364,099
	
	
	3,479,100

	3
	Chi phí biến đổi
	
	
	
	
	
	

	
	Đường (5kg/tổ)
	7000đ/kg
	175kg
	1,225,000
	
	250
	1,750,000

	
	Thuốc=12.000đ/tổ
	12,000đ
	35 tổ
	420,000
	
	50
	60,000

	
	Chai (650cc=500g mật)
	1,500đ
	1050
	1,575,000
	
	1,500
	2,250,000

	
	Lao động (15 ngày/tổ/năm)
	10,000 đồng/ngày
	525 ngày
	5,250,000
	
	750 ngày
	7,500,000

	
	Tổng chi phí biến đổi
	
	
	8,470,000
	
	
	11,560,000

	4
	Tổng chi phí biến đổi và chi phí cố định
	
	
	12,834,099
	
	
	15,039,100

	5
	Lợi nhuận
	
	
	22,690,901
	
	
	35,710,900


Nguồn: Isabelle Lecup and Nen Nicholson

2.1.6.4. Tính điểm hòa vốn
Điểm hòa vốn được sử dụng để xác định xem giá bán có đủ cao để tạo ra lợi nhuận cần thiết nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. Mục đích của tính toán điểm hòa vốn là để sử dụng giá bán của một sản phẩm để đánh giá số lượng bán sao cho lợi nhuận thu được từ lượng bán đó bằng tổng chi phí sản xuất (chi phí cố định và chi phí biến đổi).

Chi phí cố định là các chi phí không thay đổi theo số lượng sản phẩm bán và bao gồm: chi phí thuê đất hay nhà xưởng, điện, nước, bảo hiểm và phụ cấp cho ban quản lý. Vẫn phải trả các chi phí cố định khi không sản xuất.

Chi phí biến đổi là các chi phí đi kèm với mỗi đơn vị sản phẩm. Chi phí biến đổi thay đổi theo số lượng sản phẩm được sản xuất, bao gồm chi phí lao động, vật liệu sản xuất và chi phí để bán được một đơn vị sản phẩm.

Tổng chi phí là tổng của chi phí cố định và chi phí biến đổi. 

Tại điểm hòa vốn, lợi nhuận bằng 0. Khi doanh số cao hơn điểm hòa vốn, lợi nhuận được tính bằng cách lấy giá bán trừ đi chi phí biến đổi. Nếu doanh số thấp hơn điểm hòa vốn là thua lỗ.

Sau khi đã xác định điểm hòa vốn, cần phân tích kết quả và đánh giá xem liệu mức giá bán đặt ra đã đủ để tạo lợi nhuận chưa. Nếu không, cần thiết lập mức giá cao hơn và khi đó phải tính toán lại điểm hòa vốn. Ngược lại, nếu mức giá đặt ra đem lại nhiều lợi nhuận, cần xây dựng các chiến lược giảm giá và kiểm tra lại với phần phân tích điểm hòa vốn.

Bảng 7: Chi phí biến đổi cho sản xuất ong tại Quảng Bình

	TT
	Chi phí
	Đơn giá
	Số lượng
	Tổng chi phí

	1
	Đường=5kg/tổ (đ/kg)
	7,000
	175
	1,225,000

	2
	Thuốc (đ/tổ)
	12,000
	35
	420,000

	3
	Chai (650cc =500g mật) (đ/chai)
	1500
	1,050
	1,575,000

	4
	Công lao động (15 ngày/tổ/năm) (đ/ngày)
	10,000
	525
	5,250,000

	
	Tổng chi phí biến đổi
	
	
	8,470,000


Nguồn: FAO

Chi phí biến đổi của một chai mật ong là :

Chi phí biến đổi=Tổng chi phí biến đổi/số chai = 8.470/1.050= 8.067 đồng/chai

Bảng 8: Chi phí cố định cho sản xuất mật ong

	TT
	Chi phí
	
	Thành tiền

	1
	Lao động gián tiếp/chi phí quản lý (đ)
	
	120,000

	2
	Sửa chữa và bảo dưỡng
	
	50,000

	3
	Văn phòng phẩm, giao dịch
	
	60,000

	4
	Khấu hao vật tư trong 3 năm
	9,620,000
	3,175,000

	5
	Lãi suất ngân hàng
	959,499
	959,499

	
	Tổng chi phí cố định
	
	4,364,099


Nguồn: Isabelle Lecup and Nen Nicholson
Điểm hòa vốn từ sản xuất mật ong là:

Điểm hòa vốn (số chai) = tổng chi phí cố định/ (giá bán/chai – chi phí biến đổi/chai)

                                        = 4.364.099/ (28.000-8.067) = 171 chai

Điểm hòa vốn (doanh số) =  171 * 28.000 = 4.782.000đồng

Ví dụ trên cho thấy khi 171 trong số 1,050 chai sản xuất trong năm đầu được bán, các chi phí cố định của cả năm và chi phí biến đổi cho 171 chai đã được thu hồi. Nếu bán được số chai lớn hơn 171, chi phí phải tính chỉ là chi phí sản xuất và bán 879 chai còn lại. 

Tính toán điểm hòa vốn chỉ áp dụng với trường hợp cần đầu tư sản xuất lớn với chu kỳ từ 2-3 năm trở lên hay đối với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ hoặc sản phẩm qua chế biến. Đối với những sản phẩm có chu kỳ sản xuất theo vụ hoặc theo năm, cách tính đơn giản nhất là tính chi phí dự kiến và lợi nhuận mong muốn.

2.1.6.5.  Phân tích dòng tiền
Phân tích dòng tiền cho thấy lượng tiền ra và vào theo chu kỳ tháng. Cần phân tích dòng tiền để có một bức tranh trung thực về hoạt động tài chính. Phân tích dòng tiền cũng được sử dụng để ước tính chính xác lượng tiền mặt dự trữ cần thiết để có thể bắt đầu hoạt động sản xuất và kinh doanh. Không có công cụ này, hoạt động sản xuất và kinh doanh có vẻ đem lại lợi nhuận nhưng trên thực tế lại không hoạt động được bởi không đủ vốn cho các chi phí hàng ngày.

Phân tích dòng tiền cho thấy tháng nào tài khoản có nhiều tiền và tháng nào thiếu hụt tiền. Đây là một công cụ kiểm soát và lập kế hoạch có thể được sử dụng để vay ngắn hạn một khoản tiền nhằm duy trì hoạt động. Cần tính toán cụ thể lượng vốn cần thiết để khởi động và duy trì hoạt động trong ba đến sáu tháng đầu.

Bảng 8: Phân tích dòng tiền cho năm thứ nhất của nhóm sản xuất mật ong tại Quảng Bình

	
	Tổng 
	T 1
	T 2
	T 3
	T 4
	T5
	T 6
	T 7
	T 8
	T 9
	T 10
	T 11
	T 12

	Tiền mặt hiện có
	
	12.671.000
	6.225.002
	1.911.305
	3.268.242
	7.137.481
	5.360.688
	3.596.196
	7.502.338
	11.522.865
	9.795.277
	8.079.990
	12.035.337

	Doanh thu
	35.525.000
	
	0
	5.920.833
	5.920.833
	0
	0
	5.920.033
	5.920.033
	0
	0
	5.920.833
	5.920.833

	Tổng tiền mặt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các chi phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phí và thuê đất
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mua trang thiết bị
	9.620.000
	4.620.000
	2.500.000
	2.500.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Khấu hao tài sản
	3.174.600
	264.550
	264.550
	264.550
	264.550
	264.550
	264.550
	264.550
	264.550
	264.550
	264.550
	264.550
	264.550

	Lao động giản tiếp/quản lý
	120.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000

	Sửa chữa và bảo dưỡng
	50.000
	4.167
	4.167
	4.167
	4.167
	4.167
	4.167
	4.167
	4.167
	4.167
	4.167
	4.167
	4.167

	Văn phòng phẩm, giao dịch
	60.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000

	Đường
	1.225.000
	102.083
	102.083
	102.083
	102.083
	102.083
	102.083
	102.083
	0
	102.083
	102.083
	102.083
	102.083

	Thuốc (12.000đồng/tổ, 35 tổ)
	420.000
	35.000
	35.000
	35.000
	35.000
	35.000
	35.000
	35.000
	35.000
	35.000
	35.000
	35.000
	35.000

	Chai (350chai, 1500đ)
	1.475.000
	0
	0
	262.500
	262.500
	0
	0
	262.500
	262.500
	0
	0
	262.500
	262.500

	Công lao động (15 ngày//năm)
	5.250.000
	437.500
	437.500
	437.500
	437.500
	437.500
	437.500
	437.500
	437.500
	437.500
	437.500
	437.500
	437.500

	Trả lãi suất (18%)
	959.499
	147.615
	135.314
	123.013
	110.711
	98.410
	86.109
	73.808
	61.506
	49.205
	36.904
	24.603
	12.301

	Trả tiền vay
	9.841.000
	820.038
	820.038
	820.038
	820.038
	820.038
	820.038
	820.038
	820.038
	820.038
	820.038
	820.038
	820.038

	Tổng chi phí
	0
	6.445.998
	4.313.697
	4.563.896
	2.051.594
	1.776.793
	1.764.492
	2.014.691
	1.900.306
	1.727.588
	1.715.287
	1.965.486
	1.953.184

	Tổng tiền mặt
	
	12.671.000
	6.225.002
	7.832.138
	9.189.075
	7.137.481
	5.360.688
	9.517.029
	13. 423.171
	11.522.865
	9.795.277
	14.000. 823
	17.956.170

	Tiền mặt-chi phí
	
	6.225.002
	1.911.305
	3.268.242
	7.137.481
	5.360.688
	3.596.196
	7.502.338
	11.522.865
	9.795.277
	8.079.990
	12.035.337
	16.002.986


Nguồn: FAO

2.1.7. Huxy động vốn

- Vốn chủ: Huy động vốn góp, bằng: Tiền mặt, đất, công lao động, nguyên vật liệu, trí tuệ,…: Tính ra tương đương tiền.

- Vốn vay: Từ các nguồn: Các ngân hàng, cá nhân, người thân. 

- Nguồn vốn khác: Hỗ trợ của nhà nước, chiếm dụng vốn: Người cung cấp vật tư đầu vào, Người mua ứng trước. 

2.2. Các bước thành lập DN/HTX theo luật
Theo các quy định trong Luật HTX năm 2012, quá trình thành lập HTX cần có sự chuẩn bị và tiến hành theo trình tự được trình bày ở Hình 2.

2.2.1. Bước 1: Xác định nhu cầu và nguyện vọng thành lập Hợp tác xã

Đây là hoạt động đầu tiên nhằm thăm dò nhu cầu và nguyện vọng của các bên, các đối tượng khác nhau về việc tập hợp lại và tổ chức hoạt động dưới dạng một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân đầu đủ.

Hoạt động thăm dò này được tổ chức dưới dạng các cuộc họp và tổ chức ngay tại địa phương, nơi dự kiến thành lập Hợp tác xã.

Chủ thể chính trong cuộc thăm dò là người dân, những người có nhu cầu chính đáng về việc thành lập Hợp tác xã nhằm nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động sản xuât, kinh doanh. 

Bên cạnh người dân, chính quyền địa phương cũng là yếu tố cần quan tâm để xác định khả năng hỗ trợ và các nguồn lực hỗ trợ khi Hợp tác xã được thành lập.

Các vấn đề cần được xác định trong hoạt động thăm dò: 

(1). Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần hợp tác hay tổ chức lại để hoạt động một cách có quy mô, bài bản và phát triển.

(2). Các đối tượng có thể tham gia vào chuỗi hoạt động sản xuất, kinh doanh có khả năng tập hợp thành lập Hợp tác xã; 

(3) Nhu cầu hợp tác của các đối tượng có thể tham gia vào chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã; 

(4). Các thông tin khác:

- Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể của địa phương; 

- Các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh tại địa phương; 

- Điều kiện sản xuất kinh doanh của địa phương;

- Những thuận lợi, khó khăn và thách thức trong sản xuất, kinh doanh của HTX, các vấn đề trên cần được phân tích, đánh giá nhằm định hướng phát triển cho HTX.


Hình 2: Quy trình thành lập một HTX theo luật HTX năm 2012

2.2.2. Bước 2: Sáng lập và công tác vận động

Đây là bước hình thành Ban vận động hay còn gọi là những Sáng lập viên. Vai trò, nhiệm vụ của các Sáng lập viên bao gồm:

1) Nhiệm vụ 1: Tìm sáng lập viên/Thành lập ban vận động

Theo như định nghĩa thì Sáng lập viên (SLV) là người có vai trò đặc biệt quan trọng quyết định đến sự thành hay bại của HTX vì là người khởi xướng việc thành lập HTX và tham gia HTX. 

Thông thường, SLV là những người có ý tưởng hình thành việc hợp tác, có hiểu biết về Luật và tổ chức HTX, có nhiệt tình, uy tín, khả năng, hiểu biết về những vấn đề mà HTX dự định sản xuất kinh doanh – dịch vụ, có khả năng đề xướng các chương trình và kế hoạch hoạt động của HTX. Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh nhất định, đặc biệt là những vùng nông thôn, miền núi, vùng kinh tế khó khăn, Sáng lập viên thường chỉ giới hạn ở những cá nhân, hộ gia đình có mong muốn và quyết tâm tham gia vào HTX để xây dựng một tổ chức kinh tế bền vững, lôi kéo và tập hợp những cá nhân, hộ gia đình khác cùng tham gia vào dần trong quá trình hoạt động.

Tại những vùng kinh tế đặc biệt này, ý tưởng hình thành việc hợp tác, liên kết các cá nhân, hộ gia đình lại thường là từ cán bộ tỉnh, huyện hoặc xã mang lại. Đôi khi, ý tưởng được hình thành từ chính các cá nhân, hộ gia đình trong cộng đồng. Họ có ý tưởng, nhiệt tình và có uy tín cao trong cộng đồng, tuy nhiên họ vướng phải những vấn đề khó khăn về Luật, về cách thức hình thành và tổ chức hoạt động Hợp tác xã hiệu quả. Trong trường hợp này, sự tham gia của tư vấn là quan trọng, họ sẽ hỗ trợ các Sáng lập viên giải quyết các khó khăn ban đầu mà họ vướng phải.

Tư vấn cho các sáng lập viên có thể là cán bộ xã, huyện, tỉnh hoặc có thể là một tổ chức kinh tế chuyên thực hiện các hoạt động tư vấn việc hình thành và tổ chức hoạt động cho các tổ chức kinh tế tương tự. Công việc của Tư vấn bao gồm: 

- Tương tác với các Sáng lập viên để cùng hiểu và nắm bắt các thông tin về ý tưởng hình thành việc hợp tác sản xuất và kinh doanh trong cộng đồng đó;

- Phối hợp, hỗ trợ các Sáng lập viên truyền đạt ý tưởng đến cộng đồng nhằm lôi kéo, tập hợp các cá nhân, hộ gia đình hoặc tổ chức có cùng mong muốn .

- Hỗ trợ về mặt pháp lý để các Sáng lập viên thực hiện việc hình thành và tổ chức hoạt động Hợp tác xã đúng theo quy định của Pháp luật;

- Hỗ trợ ban giám đốc Hợp tác xã sau khi hình thành tổ chức các hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả, đúng theo nguyên tắc của Luật Hợp tác xã năm 2012.

2) Nhiệm vụ 2: Tuyên truyền, vận động tham gia thành lập Hợp tác xã

Các sáng lập viên tiến hành tuyên truyền, vận động các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân khác có nhu cầu tham gia HTX. Để triển khai hiệu quả và thống nhất các nội dung tuyên truyền, trước khi triển khai các hoạt động tuyên truyền mở rộng, vận động các cá nhân, hộ gia đình và tổ chức pháp nhân tham gia, các Sáng lập viên thực hiện một buổi họp thống nhất ý tưởng, các nội dung công việc cần thực hiện trong các giai đoạn tiếp theo, định hình sơ bộ tổ chức kinh tế (HTX) trong tương lai và phân công nhiệm vụ, địa bàn tuyên truyền, vận động.

Khi thực hiện các hoạt động tuyên truyền, SLV phát cho các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức pháp nhân có nhu cầu thanh gia HTX tờ đơn xin tham gia làm thành viên HTX.

Trước khi tổ chức Hội nghị thành lập, tự mình hoặc dưới sự hỗ trợ của Tư vấn, các Sáng lập viên xây dựng phương hướng sản xuất kinh doanh; dự thảo điều lệ HTX và xúc tiến các công việc cần thiết khác để tổ chức Hội nghị thành lập HTX;

- Sau khi thống nhất được các nội dung công việc và kế hoạch hình thành Hợp tác xã, Sáng lập viên báo cáo bằng văn bản với UBND cấp xã nơi sẽ đặt trụ sở chính của HTX về việc thành lập, địa điểm đóng trụ sở, phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch hoạt động của HTX.

3) Nhiệm vụ 3: Xây dựng dự thảo điều lệ HTX

Sáng lập viên xây dựng Dự thảo Điều lệ HTX với nội dung chủ yếu sau đây:

(1). Tên HTX, biểu tượng HTX (nếu có): Thông thường lấy tên theo lĩnh vực hoạt động và địa phương nơi sẽ đặt trụ sở. Ví dụ: Hợp tác xã phát triển Dược liệu Thanh Long, lĩnh vực hoạt động là về trồng trọt và chế biến dược liệu, đặt trụ sở tại thôn Thanh Long.

(2). Địa chỉ trụ sở giao dịch chính của HTX.

(3). Ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ của HTX: Các ngành nghề sản xuất kinh doanh mà HTX đang có nhu cầu triển khai trước mắt và có thể sẽ triển khai trong các năm tới. 

Các hoạt động có thể sẽ triển khai trong các năm tới được xác định dựa trên các tiềm năng sẵn có tại địa phương hay dựa trên xu hướng phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

(4). Các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục gia nhập và ra HTX của thành viên.

(5). Các quy định về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên.

(6). Nguyên tắc và đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

(7). Vốn điều lệ, của HTX.

(8). Vốn góp tối thiểu: mức góp, hình thức góp, thời hạn góp và điều kiện trả  lại vốn góp của thành viên.

(9). Thẩm quyền và phương thức huy động vốn.

(10). Nguyên tắc trả công, xử lý các khoản lỗ, chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ của thành viên, trích lập quản lý và sử dụng các quỹ của HTX.

 (11). Thể thức quản lý, sử dụng, bảo toàn và xử lý phần tài sản chung, vốn tích lũy của HTX khi HTX đang hoạt động và khi HTX giải thể.

 (12). Cơ cấu tổ chức quản lý của HTX, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc HTX, Ban kiểm soát, và các bộ phận giúp việc.

 (13). Người đại diện pháp luật của HTX (là Giám đốc tương lai).

 (14). Thể thức tiến hành Hội nghị và thông qua Nghị quyết (Biên bản) của Hội nghị thành viên.

(15). Chế độ xử lý vi phạm Điều lệ HTX và nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ. 

(16). Thể thức sửa đổi Điều lệ HTX.

(17). Các Quy định khác do Đại hội thành viên quyết định nhưng không trái với các quy định của pháp luật.

4) Nhiệm vụ 4: Xây dựng dự thảo phương hướng sản xuất kinh doanh, dịch vụ của HTX

Dự thảo phương hướng kinh doanh cần nêu rõ các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của Hợp tác xã sẽ triển khai trong kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Đối với từng ngành nghề kinh doanh cần đánh giá các nội dung sau:

(1). Đánh giá thị trường: Đó là khả năng đáp ứng thị trường của các sản phẩm, dịch vụ mà Hợp tác xã cung cấp, là tiềm năng thị trường của lĩnh vực kinh doanh và đối tượng khách hàng hướng tới.

Đánh giá thị trường cần chỉ ra được những thực trạng của thị trường hiện tại và xu hướng thị trường mà lĩnh vực kinh doanh đó tham gia. Trên cơ sở đó mới có thể đánh giá sơ bộ lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng, khả thi và hiệu quả hay không.

Thị trường của Hợp tác xã bao gồm thị trường nội bộ, tức là khách hàng chính là các thành viên HTX và thị trường tự do, tức là khách hàng là những cá nhân, tổ chức bên ngoài HTX. 

(2). Dự kiến đầu vào của HTX: 

a. Nguồn nguyên, nhiên liệu.

b. Nguồn vốn: Vốn góp của các thành viên HTX cần được đa dạng từ các nguồn, các hình thức góp vốn khác nhau. Vốn góp có thể dưới các dạng như: 

- Tiền mặt; 

- Tài sản: Máy móc, thiết bị, dụng cụ lao động, sản xuất, kinh doanh;

- Quyền sử dụng đất: Đất trồng, đất xây dựng nhà xưởng, kho, bãi...

- Vật tư: Gỗ, tre, nứa, gạch, đá....

- Nguyên liệu: Cây, con giống, cây trồng, dược liệu thu hái tự nhiên, nguyên liệu cho sản xuất...

- Quy trình công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh.

- Công lao động; 

- Các hình thức khác có thể quy ra tiền mà HTX có thể sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh..

Cần lưu ý: 

+ Vốn góp ngoài tiền mặt cần được Hội nghị thống nhất định mức giá trị để quy ra tiền mặt và đưa vào vốn góp của HTX với lượng tiền mặt tương đương. 

+ Vốn góp của một thành viên không quá 20% tổng vốn điều lệ của HTX. 

+ Cần phân vốn góp theo nhóm gồm: Vốn góp có khả năng hoàn lại và không hoàn lại khi thành viên ra khỏi HTX hoặc vốn góp có khả năng chia và không chia khi HTX giải thể...

c. Nguồn lao động: Cần ưu tiên sử dụng lao động là các thành viên của HTX hoặc lao động địa phương khi đảm bảo các điều kiện yêu cầu.

d. Nguồn công nghệ, máy móc thiết bị kỹ thuật.

Đánh giá tổng quan khả năng, công suất, số lượng sản phẩm/thời gian, đơn giá sản xuất cho một đơn vị sản phẩm.

(3). Dự kiến đầu ra:

- Thị trường tiêu thụ

- Giá bán

- Các chi phí

- Lợi nhuận

- Thu nhập thành viên tham gia

- Dự kiến nộp thuế

(4). Biện pháp bảo vệ môi trường       

- Những nguyên liệu độc hại

- Chất thải rắn

- Chất thải khí

- Chất thải nước

(5). Mục tiêu và các giải pháp để đạt được mục tiêu 

(6). Dự kiến hướng phát triển HTX trong các năm tới

5) Nhiệm vụ 5:  Xác lập danh sách những người có nhu cầu tham gia HTX

Sáng lập viên gửi tới những cá nhân, hộ gia đình, tổ chức pháp nhân Đơn xin gia nhập HTX.

Đối với các vùng kinh tế khó khăn, nhận thức của người dân còn hạn chế. Việc tổ chức một cuộc họp các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức kinh tế để giải thích chi tiết hơn về mô hình tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh, cách thức tổ chức và hoạt động, lợi ích mang lại và sự khác biệt với hình thức tổ chức Hợp tác xã trước đó là cần thiết nhằm nâng cao nhận thức của người dân về HTX kiểu mới và dễ dàng quyết định có hay chưa tham gia vào HTX.

6) Nhiệm vụ 6: Lấy ý kiến đóng góp của dân (những người sẽ là thành viên) về Dự thảo Điều lệ HTX, Dự thảo phương hướng sản xuất kinh doanh, dịch vụ của HTX

Dự thảo Điều lệ HTX, Dự thảo phương hướng sản xuất kinh doanh, dịch vụ của HTX có thể phát trước cho các thành viên có nguyện vọng tham gia vào làm thành viên của Hợp tác xã để xem trước và đóng góp ý kiến tại Hội nghị thành lập HTX. 

2.2.3. Bước 3: Tổ chức hội nghị thành lập

Hội nghị thành lập HTX do sáng lập viên tổ chức. Thành phần tham gia Hội nghị bao gồm: 

- Sáng lập viên;

- Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nguyện vọng trở thành thành viên HTX.

Hội nghị thành lập HTX thảo luận và thống nhất các nội dung sau:

- Phương hướng sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của HTX;

- Kế hoạch hoạt động của HTX;

- Dự thảo Điều lệ HTX; 

- Tên, biểu tượng của HTX và danh sách thành viên tham gia.

Các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nguyện vọng trao đổi, điều chỉnh và thống nhất các điều khoản, nội dung và hoạt động của HTX theo bản thảo trước đó.

Cần lưu ý là trong Hội nghị thành lập, những cá nhân, hộ gia đình hay pháp nhân không thống nhất với Điều lệ HTX, Kế hoạch kinh doanh của HTX có thể rút lại đơn xin tham gia. Những đối tượng này sẽ không được tham gia vào các hoạt động tiếp theo của Hội nghị. 

Thảo luận và biểu quyết theo đa số các vấn đề sau: 

(a). Thông qua danh sách thành viên, số lượng thành viên phải từ 7 người trở lên.

(b). Thông qua Điều lệ, Nội quy HTX.

(c). Quyết định thành lập bộ máy quản lý và bộ máy điều hành HTX.

Đối với HTX thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành thì bầu HĐQT và Giám đốc; Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX, quyết định số lượng Phó Giám đốc.

Đối với HTX thành lập riêng bộ máy quản lý và điều hành thì bầu HĐQT và chủ tịch HĐQT trong số thành viên HĐQT; quyết định bầu hoặc thuê Giám đốc điều hành và số lượng Phó Giám đốc HTX.

Và các chức danh của HTX thành viên bầu trực tiếp gồm: 

(d). Ban kiểm soát và Trưởng Ban KS trong số thành viên BKS.

(e). Thông qua biên bản Hội nghị thành lập HTX.

Sau Hội nghị, vai trò sáng lập viên kết thúc. Việc điều hành HTX do HĐQT và (Ban) Giám đốc HTX đảm trách.

2.2.4. Bước 4: Đăng ký kinh doanh 

Sau Đại hội, Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc HTX xúc tiến thực hiện các thủ tục để đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm:

- Đơn đăng ký kinh doanh (theo Biểu mẫu);

- Điều lệ HTX (theo Biểu mẫu);

- Số lượng thành viên, danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên HTX (theo biểu mẫu);

- Nghị quyết hoặc Biên bản hội nghị thành lập HTX, các thủ tục khác theo yêu cầu (theo biểu mẫu).

Sau khi hoàn tất hồ sơ, HTX đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi HTX đặt trụ sở chính, tùy theo điều kiện của cụ thể của HTX (tùy theo HTX chọn…):  

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh là Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện. 

Người đại diện theo pháp luật của HTX nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh đã chọn và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản.

HTX có tư cách pháp nhân và có quyền hoạt động kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà HTX đăng ký hoạt động thì HTX được kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không đồng ý với quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan đăng ký kinh doanh, người đại diện theo pháp luật của HTX sẽ có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của Pháp luật.
CHUYÊN ĐỀ

TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, HỢP TÁC XÃ
PGS.TS. Trần Văn Ơn, DKPharma JSC.
Mục tiêu học tập:
- Nhận diện và thay đổi các yếu tố cơ bản của HTX/DN trong Chương trình OCOP theo yêu cầu của Luật Doanh nghiệp và Luật HTX.
- Nhận diện và thay đổi các yếu tố cơ bản của HTX/DN trong Chương trình OCOP theo chức năng.
1. Tái cơ cấu DN/HTX theo yêu cầu của luật định
1.1. Nhận diện một HTX 

1.1.1. Điều kiện trở thành thành viên HTX

Thành viên HTX là cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức là pháp nhân:

- Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã 

- Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã 

- Góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này và điều lệ hợp tác xã;

- Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.

1.1.2. Các chức danh trong HTX

- Thành viên HTX: Giấy chứng nhận góp vốn (thành viên); Sổ thành viên (HTX)

- Hội đồng quản trị: Chủ tịch HĐQT, các thành viên 

- Giám đốc/tổng giám đốc 

- Ban kiểm soát 

1.1.3. Tư cách thành viên: 

Loại khỏi tư cách thành viên khi:

- Cá nhân: Chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị kết án phạt tù theo quy định của pháp luật 

- Hộ gia đình: Không có người đại diện hợp pháp 

- Pháp nhân: Bị giải thể, phá sản 

- Hợp tác xã bị giải thể, phá sản 

- Tự nguyện ra khỏi hợp tác xã 

- Bị khai trừ theo quy định của điều lệ 

- Không sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 03 năm. Đối với hợp tác xã tạo việc làm, thành viên không làm việc trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 02 năm;

- Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn không góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong điều lệ 

- Trường hợp khác do điều lệ quy định.

1.1.4. Sản phẩm, dịch vụ của HTX (Luật HTX 2012)

- Mua chung, bán chung: Mua chung sản phẩm, dịch vụ từ thị trường để phục vụ cho thành viên; Bán chung sản phẩm, dịch vụ của thành viên ra thị trường 

- Mua sản phẩm, dịch vụ của thành viên để bán ra thị trường 

- Mua sản phẩm, dịch vụ từ thị trường để bán cho thành viên 

- Chế biến sản phẩm của thành viên 

- Cung ứng phương tiện, kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ thành viên 

- Tín dụng cho thành viên 

- Tạo việc làm cho thành viên 

- Các hoạt động khác theo quy định của điều lệ HTX 

1.1.5. Phân phối thu nhập

Trích lập:
- Quỹ đầu tư phát triển: Không thấp hơn 20%
- Quỹ dự phòng tài chính: Không thấp hơn 5%
- Trích lập các quỹ khác đo đại hội thành viên quyết định 

Phân phối cho thành viên (phần còn lại): 

- Chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên; theo công sức lao động đóng góp của thành viên 

- Phần còn lại được chia theo vốn góp; 

- Tỷ lệ và phương thức phân phối cụ thể do điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định; 

1.2. Một số tình huống thường gặp và phương hướng xử lý

1.2.1. Một số tình huống thường gặp

- Không phải thành viên: Đánh trống ghi tên 

- Là một doanh nghiệp tư nhân: Có danh sách nhưng không hoạt động gì 

- Là một công ty cổ phần: Có thành viên góp vốn nhưng không tham gia gì 

- Không có tổ chức/hợp tác: Nhà ai tự làm, dán nhãn HTX

- Có tổ chức nhưng không hoạt động gì 

- Số thành viên rút dần: Dưới 7

- Một số thành viên không hoạt động 

- SX không đạt yêu cầu tối thiểu về điều kiện 

- Nhà nước can thiệp quá sâu,…

1.2.2. Phương hướng xử lý

1) Trường hợp 1: Đã theo đúng luật: Tái cơ cấu  về chức năng (xem phần tiếp)
- Tái cơ cấu tổ chức sản xuất – kinh doanh: Theo các nguyên tắc; bổ sung/cắt bỏ (nếu thiếu/thừa)

- Tăng cường năng lực 

- Mở rộng liên kết 

2) Trường hợp 2: Không đúng luật: Lội ngược dòng: 
- Từ khâu vận động: Lưu ý các thành viên là người trong cộng đồng 

- Các công việc khác (như trường hợp 1)

1.3. Các lý do cơ bản và phương hướng giải quyết:

1.3.1. Không biết góp vốn để làm gì?

Hiểu: Góp vốn là:

- Đóng vốn 

- Mất tiền,…

Sự thật:

- Bảo đảm theo đuổi 

- Tập hợp nguồn lực để thực hiện 

- Hưởng lợi nhuận 

1.3.2. Không xác định được các nguồn vốn

Nguyên tắc: Vốn chủ trước, vay sau 

Một số nguồn vốn:

- Huy động vốn góp, bằng: Tiền mặt, đất, công lao động, nguyên vật liệu, trí tuệ,…: Tính ra tương đương tiền ?

- Nguồn vốn vay: Các ngân hàng, cá nhân, người thân 

- Nguồn khác: Hỗ trợ của nhà nước 

- Chiếm dụng vốn: Người cung cấp vật tư đầu vào; người mua ứng trước .

1.3.3. Khó huy động vốn

Yêu cầu: Thời hạn: Không quá 6 tháng 

Hình thức:

- Tiền mặt 

- Đất đai 

- Nguyên vật liệu 

- Sức lao động 

- Trí tuệ,…

Giấy chứng nhận vốn góp 

Sổ đăng ký thành viên 

1.3.4. Không xác định được mô hình kinh doanh

- Sản phẩm/dich vụ là gì?

- Kiếm tiền bằng cách nào?

- Xác định phân khúc khách hàng 

- Đối thủ cạnh tranh của ta là ai?

- Kênh kinh doanh của ta?

- Doanh thu của ta?

- Hoạt động chính là gì?

- Các nguồn lực chủ chốt cần có?

- Đối tác chính của ta là ai?

 - Cơ cấu chi phí?

1.3.5. Không có chiến lược

- Tầm nhìn: Mơ ước của ta trong tương lại? 

- Sứ mệnh: Lập HTX để làm gì? 

- Mục tiêu: Dự đoán những kết quả nào? 
- Chiến lược: Ta sẽ tổ chức công việc thế nào để đạt các điều trên? 
- Kế hoạch hành động: Cần phải làm gì, ai làm, khi nào, nguồn lực cần có, kết quả là gì? 
1.3.6. Cơ cấu tổ chức què quặt

Thiếu các chức năng cơ bản: Không biết phải có hoặc biết nhưng không ai lo (xem chuyên đề "các mô hình tổ chức sản xuất và kinh doanh".

1.3.7. Không biết tổ chức sản xuất – kinh doanh

- Không biết lập HTX để làm gì?

- Không biết HTX khác với DN ở chỗ nào?

- Không biết các yếu tố cốt lõi của SX-KD?

- Không biết tổ chức như thế nào?

- Không có kế hoạch 

1.3.8. Vi phạm các nguyên tắc cơ bản

1) Bản thân giám đốc: Hiểu biết chưa đủ về tổ chức, lãnh đạo, đối ngoại, bán hàng, tiếp thị, pháp luật, tài chính,...

2)  Làm việc nhóm: 

- Làm một mình: Không đủ quỹ thời gian và sức khỏe 

- Chọn sai người: Tìm người cùng chí hướng, đam mê: Có trách nhiệm, chắc chắn, đạo đức, tín nghĩa, thật thà, biết hy sinh vì đại cuộc. Không chấp nhận người dối trá, tư lợi cá nhân, cờ bạc, đỏ đen 

- Kỷ luật nội bộ yếu kém: Cần có khuôn khổ 

- Nhiều lãnh đạo: Mỗi người ra lệnh một kiểu 

3) Sản phẩm và thị trường: 

- Chọn sản phẩm sai: Không có lợi thế cạnh tranh 

- Tập trung quá nhiều vào ý tưởng sản xuất và sáng tạo sản phẩm mới, thay vì tập trung vào bán hàng 

- Chưa nghiên cứu thị trường đầy đủ: Nhu cầu, đối thủ cạnh tranh,…

- Thụ động chờ khách hàng 

- Phụ thuộc vào một khách hàng duy nhất 

4) Tính chuyên nghiệp: 

- Không có tầm nhìn 

- Hoạt động không có quy trình 

5) Tài chính: 
- Chi tiêu quá mức: Không quan tâm kiếm tiền ngay từ đầu: Đồng ra đồng vào; chi vượt ngân sách; tuyển dụng nhiều người; tập trung xây dựng hoành tráng, mua sắm tài sản: Đọng vốn 

- Không đủ vốn: Không minh bạch: Không có báo cáo tài chính, tài sản nhập nhèm 

- Phụ thuộc vốn vay 

1.3.9. Giám đốc không chuyên nghiệp: Lẫn lộn các chức danh 

1) Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX: Quyết định các chiến lược của HTX; Cơ cấu tổ chức, thành viên, vốn, kế hoạch kinh doanh hằng năm, sản phẩm,…

Yêu cầu: Thiên về lãnh đạo, Có tầm nhìn, Có khả năng vận động, thuyết phục, Tuổi: Trung niên (không nên quá già); Phải là thành viên HTX (có góp vốn) (không thể thuê). 

2) Giám đốc HTX: Điều hành các hoạt động hằng ngày của HTX: Xây dựng kế hoạch, Triển khai kế hoạch, Giám sát, Đánh giá 

Yêu cầu:  Thiên về quản trị/quản lý, Tự quản lý được mình (tu thân), Tư chất thủ lĩnh, Các kỹ năng quản trị, Tuổi: Dưới trung niên (xung quanh 30), 100% thời gian làm việc cho HTX, Là nghề: Phải học, đặc biệt là các kỹ năng quản trị. 

Có thể thuê giám đốc.

Không mắc bệnh “Say quyền”, gồm: 

- Bệnh 1: Tham lam, vơ vét (Cắt xén quyền lợi của người lao động, Kê khống và ăn gian, Tham nhũng, Luôn giành phần hơn về mình, Công tư không rạch ròi.

- Bệnh 2: Độc ác: Ghét người có tài, Đề bạt những kẻ biết nghe lời để khống chế tổ chức mà không vì phát triển của tổ chức, Dùng người nhà (không có tài), Xúc phạm cấp dưới (chửi nhân viên,…), Chà đạp nhân phẩm phụ nữ, Chấp nhận phá hủy quyền lợi của hệ thống để bảo đảm quyền lợi của mình, Tâm địa hẹp hòi, thù dai, Thích nịnh bợ và biếu xén. 

- Bệnh 3: Tự mãn: Không phấn đấu nữa: Tự cho mình là người thành đạt, vuốt ve chiến thắng, hưởng lạc (đi nhậu,…), Không chấp nhận đổi mới, Thiếu tầm nhìn chiến lược (ai góp ý là “chém”)

- Bệnh 4: Dùng người tùy tiện: Dùng theo yêu ghét mà không phải là công bằng 

- Bệnh 5: Tham vọng quá mức và thiếu cơ sở 
- Bệnh 6: Nhu nhược không quyết đoán 

- Bệnh 7: Hứa hẹn suông 
Thiếu quyền:

Quyền vị trí/quyền pháp lý (quyền lực cứng): Nghiễm nhiên có khi được bổ nhiệm: Quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm, nâng lương, hạ lương, kỷ luật,…

Quyền chuyên môn: Được mọi người phục và theo: Tri thức nói chung: Tự nhiên - Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội; Chuyên môn sâu, rộng 

Quyền cá nhân: Gương mẫu, trong sáng, không lèm bèm, làm chủ được chính mình,…: Được mọi người nể phục và đi theo.

1.3.10. "Tự chết"

“Chết” do tư tưởng: HTX chỉ có vậy; HTX là gõ kẻng/mõ đi làm 

2. Tái cơ cấu DN/HTX theo chức năng

2.1.1. Khi nào cần tái cấu trúc HTX/DN?
Một số “triệu chứng” thường gặp

1) Nhìn thấy ngay:
Hoạt động trì trệ, Doanh số giảm, Thị phần thu hẹp, Thất thoát tài sản, Mất lợi thế cạnh tranh, Mất kiểm soát nhiều mặt,…

2) Khó nhìn thấy hơn:
- Phối hợp kém giữa các bộ phận 

- Chính sách kinh doanh không rõ ràng 

- Chất lượng sản phẩm không ổn định 

- Các hoạt động tiếp thị, bán hàng kém hiệu quả 

- Khách hàng khiếu nại nhiều hoặc không thấy có khiếu nại gì, nhưng cứ lần lượt bỏ đi; 

- Công nợ nhiều, tồn kho cao…

3) Khó nhìn hơn nữa:
- Nhân viên làm việc không có mục tiêu rõ ràng; 

- Quản lý bị cuốn vào giải quyết sự vụ, lặt vặt; 

- Quản lý cấp cao thụ động 

- Nhân sự thay đổi liên tục hay “ổn định” theo kiểu chỉ toàn người cũ 

- Cơ chế phân quyền kém, mọi việc đều do ông chủ quyết định…

4) Rất khó nhìn thấy:
- Thiếu vắng các cuộc họp cấp cao bàn về quản trị chiến lược; 

- Không có triết lý kinh doanh, không xây dựng và truyền đạt sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp 

- Không quan tâm đến mục tiêu dài hạn và định hướng phát triển lâu dài mà chỉ nhìn vào những mục tiêu ngắn hạn; 

- Các hoạt động chủ yếu đi theo kiểu làm ăn chụp giật; chỉ có chiến thuật, tác nghiệp mà không hề có chiến lược…

Các lý do cơ bản:

Khi HTX/DN đang gặp nhiều vấn đề trong cơ cấu, hoạt động khiến hoạt động không hiệu quả, thậm chí trì trệ, đứng trước nguy cơ tan rã, phá sản.Vì vậy, việc tái cơ cấu được đặt ra, thậm chí là cấp bách:

- HTX/DN không xác định nổi chiến lược và kế hoạch.

- Đội ngũ lãnh đạo của HTX/DN làm việc không hiệu quả. Các tố chất, bao gồm tính cách, hiểu biết, kinh nghiệm cá nhân của đội ngũ lãnh đạo trong một HTX/DN đóng một vai trò quan trọng. Nếu sai, kém... sẽ kìm hãm sự phát triển của HTX/DN.

- Cơ cấu tài chính chưa phù hợp, chưa chuẩn mực và thiếu các hệ thống, công cụ kiểm soát cần thiết. Đây là một lý do mà nhiều HTX/DN, đặc biệt là doanh nghiệp hiện nay cần tái cơ cấu nguồn tài chính để đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động một cách tốt nhất.

- Quản trị nguồn nhân sự yếu kém. Do con người là một yếu tố có tính chất quyết định tới sự thành công của HTX/DN, nếu sự yếu kém nảy sinh từ vấn đề này thì cần phải được điều chỉnh kịp thời và phải có định hướng mang tính lâu dài.

- Sự phối hợp hoạt động trong HTX/DN không hiệu quả do cơ cấu chưa hợp lý. Một cơ cấu HTX/DN được thiết kế tốt sẽ có khả năng cho phép doanh nghiệp sử dụng các thông tin từ các bộ phận một cách hiệu quả nhất, và từ đó giúp cho hoạt động phối hợp giữa các đơn vị được chặt chẽ và lãnh đạo điều hành tốt hơn.

1.2.2. 6 bước trong chiến lược tái cơ cấu DN

1)  Dự báo xu hướng thay đổi môi trường kinh doanh để nhận định xu hướng thay đổi trên các khía cạnh nhu cầu sản phẩm, công nghệ sản xuất và phương thức phân phối mới.

2) Mô tả cấu trúc hiện hữu của doanh nghiệp trên các khía cạnh: sản phẩm, thị trường mục tiêu, công nghệ, hệ thống quản lý (cơ cấu tổ chức, quy trình, quy chế hoạt động, chất lượng nhân lực), các dự án đang triển khai.

3) Phân tích cấu trúc hiện hữu của DN có phù hợp để tận dụng cơ hội và tránh né thách thức từ bối cảnh mới của môi trưởng kinh doanh hay không, để từ đó chỉ ra các khía cạnh cần thực hiện tái cơ cấu.

4) Từ những khám phá được những khía cạnh cần thực hiện tái cơ cấu, xác định mục tiêu tái cơ cấu trên các nội dung bao gồm: định hướng khách hàng mục tiêu, định hướng thay đổi sản phẩm, và định hướng thay đổi công nghệ.

5) Xác định giải pháp, chương trình, dự án để thực hiện thành công các mục tiêu tái cơ cấu trên các khía cạnh: Hệ thống quản lý (cơ cấu tổ chức, quy chế, quy trình), Đầu tư công nghệ; cải tiến phương thức phân phố, và loại bỏ các lĩnh vực kinh doanh không phù hợp (thoái vốn).

6) Để đảm bảo các giải pháp tái cơ cấu được thực hiện thành công, DN cần có chiến lược huy động nguồn lực để thực hiện tái cơ cấu như nguồn vốn, huy động nhân lực phù hợp cho mục tiêu tái cơ cấu, thiết lập mạng lưới quan hệ với các đối tác phù hợp.

2.1.3. Những sai lầm thường gặp
Khi môi trường kinh doanh có nhiều thay đổi, nhiều HTX/DN đặt ra vấn đề thực hiện tái cơ cấu để vượt qua các biến cố khó khăn và tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu theo đúng nghĩa và đạt được kết quả mong đợi. Nguyên nhân cơ bản nhất là những sai lầm bắt nguồn từ khâu đề xuất chiến lược tái cấu trúc đến khâu triển khai:

1) HTX/DN chưa đề xuất chiến lược tái cơ cấu dựa trên phân tích sự tương thích giữa xu hướng thay đổi môi trường kinh doanh với cấu trúc hiện hữu để xác định mục tiêu dài hạn cho tái cơ cấu. Thay vào đó, DN/HTX bắt đầu thực hiện tái cơ bằng những kế hoạch ngắn hạn nhằm vào các giải pháp như sắp xếp tổ chức, thoái vốn, thay đổi nhân sự.

2) Chưa chỉ ra được điểm trọng tâm cần tái cơ cấu, mục tiêu tái cơ cấu (trên các khía cạnh khách hàng mục tiêu, thay đổi sản phẩm, công nghệ) mà tiến hành trước các biện pháp thứ yếu như sắp xếp tổ chức, thay đổi nhân sự cấp cao, thoái vốn. Điều này nghĩa là theo quy trình ngược: Hành động tái cơ cấu trước khi xác định được mục tiêu tái cơ cấu.

3) Nhiều HTX/DN tập trung vào cắt giảm chi phí sản xuất với kỳ vọng gia tăng lợi nhuận cũng là một hành động không cần thiết trong thực hiện tái cấu trúc DN. Bởi vì hoạt động tiết kiệm chi phí là hoạt động thường xuyên trong công tác điều hành, không phải đợi đến lúc tái cơ cấu DN mới thực hiện. Hơn nữa, lúc thực hiện tái cơ cấu DN mà đặt trọng tâm vào hành động này sẽ gây cản trở cho việc đầu tư cải tiến công nghệ, hệ thống quản trị, tuyển mộ nhân sự để thực hiện mục tiêu tái cơ cấu sản phẩm, phương thức phân phối phù hợp với nhu cầu của bối cảnh mới.

4) Nhiều HTX/DN thực hiện thoái vốn một cách máy móc, thoái vốn ngay cả với dự án đang lỗ theo kế hoạch nhưng có tiềm năng phát triển trong tương lai.
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� Các sản phẩm được đánh giá và phân hạng theo bộ tiêu chí, dựa trên Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa được Quốc hội thông qua năm 2007; các bộ Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) tương ứng với từng nhóm sản phẩm theo bộ tiêu chí của chương trình OCOP. Nội dung của Bộ tiêu chí gồm 3 phần:


- Phần A: Các tiêu chí đánh giá sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (35 điểm), gồm: 1) Tổ chức sản xuất; 2) Phát triển sản phẩm; 3) Sức mạnh cộng đồng; Phần B: Các tiêu chí đánh giá khả năng tiếp thị (25 điểm), gồm: 1) Tiếp thị; 2) Câu chuyện về sản phẩm; Phần C: Các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm (40 điểm), gồm: 1) Kiểm tra/phân tích tiêu chuẩn theo yêu cầu của loại sản phẩm; 2) Cơ hội tiếp thị toàn cầu.


Sau khi đánh giá, các sản phẩm OCOP được phân hạng như sau:


- Hạng 5 sao: 90 - 100 điểm: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể xuất khẩu; Hạng 4 sao: 70 - 89 điểm: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp để xuất khẩu; Hạng 3 sao: 50 - 69 điểm: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 4 sao; Hạng 2 sao: 30 - 49 điểm: Sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 3 sao và hạng 1 sao: Dưới 30 điểm: Sản phẩm yếu, có thể phát triển lên hạng 2 sao.


� Tốc độ tăng GDP nông nghiệp giai đoạn 1995-2000 đạt 4%/năm, giảm xuống còn 3,8%/năm giai đoạn 2001-2005 và 3,4%/năm giai đoạn 2006-2010


� Mủ cao su khô SVR 10, 20 chỉ chiếm 15-17% nên các doanh nghiệp trong nước phải nhập khẩu loại mủ này để sản xuất lốp ô tô; lượng cà phê nhân xuất khẩu chếm gần 90%; hồ tiêu xuất khẩu có chất lượng trung bình chiếm khoảng 70%; chế biến sâu hạt điều chỉ đạt khoảng 5-6%; khoảng 70-75% lượng sắn xuất khẩu là sắn lát; hàng năm xuất khẩu 8,2 triệu tấn dăm gỗ, tương đương 1 tỷ USD…


� hiện còn 8,58 triệu hộ sản xuất NLTS


� quy mô doanh nghiệp nhỏ, sử dụng 10-50 lao động, quy mô vốn 1-5 tỷ đồng, doanh thu thuần bình quân/DN/năm chỉ đạt 3,6 tỷ đồng.


� Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm năm 2017, kế hoạch trọng tâm năm 2018 của Bộ NN&PTNT ngày 4/1/2018


� Yêu cầu từ phía tiêu dùng (buyer driven) có nghĩa là người sử dụng cuối cùng hay khách hàng sẽ xác định cần sản xuất sản phẩm gì hoặc làm thể nào để phân phối sản phẩm này.


� Yêu cầu từ phía sản xuất (producer driven) có nghĩa là người sản xuất quyết định sản xuất cái gì và phân phối như thế nào


� Chi phí cơ hội của một nguồn kinh tế (số tiền, yếu tố sản xuất …) sử dụng cho một việc nào đó là giá trị cao nhất thu được khi từ bỏ hoạt động đó


� Giáo trình Marketing nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.


� Giáo trình Marketing Nông nghiệp – Đại học Nông nghiệp Hà Nội
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Quan điểm mới về marketing
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The supplier’s 

network 

many-to-many

























The customer’s 

network 

One -to- One Marketing

Many -to- Many Marketing

Chuyển người nghèo từ quan hệ đơn lẻ sang các quan hệ mạng lưới (Relationship Marketing hay Network marketing)
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